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Dẫn nhập 
Bởi tính chất đặc biệt của hội kín chính là sự bí mật, mà ở đây thiếu bằng chứng trực tiếp ghi nhận lại nên toàn bộ khảo sát tức thời (cũng như văn bản về chủ đề này) không thể thực hiện, sự tồn tại đặc hữu của hội kín trên đất An Nam có thể được mô tả gián tiếp hoặc bởi nghiên cứu về những luật lệ An Nam đã hay vẫn còn chi phối đất nước này, hoặc bởi sự gia tăng của những biến loạn đã xáo động xã hội An Nam kể từ khi chính quyền người Pháp được xác lập ở Đông Dương.
Cho đến khi sắc lệnh của Vua Khải Định (ra ngày 16 tháng 7 năm 1917 và trở nên có hiệu lực sau một quyết định của Toàn quyền Đông Dương vào cùng ngày) được ban bố ở Bắc kỳ và dành riêng cho những thần dân của ông bốn đạo luật dựa trên những luật hiện hành của Pháp cũng như truyền thống An Nam (Tạp chí Tư pháp Đông Dương, số 5-6 tháng 5-6 năm 1922 và bản báo cáo tường trình của Marty ở các trang 195-223), thì bộ luật đã có hiệu lực pháp lý, không những ở Bắc kỳ và Trung kỳ mà còn hiệu lực trên cả xứ thuộc địa của Pháp là Nam kỳ, chí ít cho đến trước khi có Nghị định ngày 31 tháng 12 năm 1912 (Hue và Deloute, “Code Annamite” (Luật An Nam)), là bộ luật mà trước đây Hoàng Đế Gia Long (1802-1820) đã ban hành ngày 12 tháng Sáu năm thứ 11 triều Vua Gia Long (vào khoảng tháng 4 năm 1812)1 được biết dưới tên Bộ luật Gia Long và đã được P. L. F. Philastre công bố bản dịch ra tiếng Pháp ngày 5 tháng 3 năm 1875. Bộ luật này là bản sao của bộ luật của triều Thanh (1614-1885). Trước khi Bộ luật Gia Long được ban hành, luật pháp chi phối Đế quốc An Nam soạn theo lệnh của Hoàng Đế Lê Thánh Tôn (1460-1497) đã được thu thập lại trong Thiên Nam dư hạ tập2, được soạn thảo vào thời Hồng Đức, nghĩa là vào khoảng thời gian 1470-1497 dưới triều đại Lê. Bộ luật này thường được gọi là Luật nhà Lê, hoặc còn gọi là Bộ luật Hồng Đức. Nó phỏng theo bộ luật của nhà Tùy (589-618) và Đường (618-907) ở Trung Hoa. Những nội dung còn lưu lại được [của bộ luật này], R. Deloustal đã dịch và đăng trên Tập san Viện Viễn Đông Bác Cổ (B .E .F .E .O .)3. Phần dịch này lấy theo nội dung có trong các tập từ XXXIII đến XXXVIII của Lịch triều hiến chương loại chí1, một bộ bách khoa thư của học giả Phan Huy Chú (1782-1840) được biên soạn theo thể chí mượn từ Trung Hoa.
Quả thật, trong Bộ luật Gia Long (các điều 57, 144, 147, 159, 223, 224, 225, 236, 237, 247, 248, 251, 348, 395 và 375) cũng như trong luật nhà Lê (các điều 44, 117, 334, 337, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 455, 499, 536 và 537)2, các nhà lập pháp An Nam ghi nhận những cuộc mưu loạn và nổi loạn trong ngờ vực, họ cho là do hoặc bởi càng lúc càng nhiều người than vãn về chế độ hiện hành và về nạn trộm cắp hoặc cướp bóc; hoặc bởi những thầy pháp, những ông đồng bà cốt kích động đám đông nhẹ dạ bằng những tiên đoán. Người ta không lường định trước hết được số lượng án tử hình và lưu đày cho toàn bộ nhân tố nổi loạn trong một quốc gia. Những nhà lập pháp người Pháp, người đầu tiên, vào năm 1912 ở Nam kỳ ban hành luật cho người bản xứ, đã tỏ ra khôn ngoan, làm theo truyền thống An Nam khi thay thế án tử hình hoặc lưu đày bằng án phạt tiền và phạt tù (Hue và Deloute, “Code Annamite”, chương VII, mục 291, 292, 293 và 294, trang 125, 126 và 127); trong hướng dẫn áp dụng nghị định này cũng nhấn mạnh (xem trang 10 và 11, tlđd): “Có sự quan tâm tối đa dành cho các tổ chức có thể trở thành hiểm họa xã hội ở chiến trận Đông Dương .”
Chú thích:
1. Tác giả Georges Coulet ghi rõ trong nguyên văn tiếng Pháp là “le 12e du 6e mois de son règne (avril 1812)” (tức tháng thứ sáu năm thứ mười một đời Vua Gia Long – nhằm tháng 4 năm 1812), tức dùng song song ngày tháng năm ghi theo lịch Âm của Á Đông và ngày tháng theo hệ Dương lịch. Do vậy, ở những chỗ dùng lịch Âm, chúng tôi sẽ ghi tháng bằng chữ (ngày 12 tháng Sáu), còn những chỗ dùng theo hệ lịch Dương thì đề tháng theo kiểu số (tháng 4 năm 1812). Xin báo trước ở đây để bạn đọc tiện theo dõi – BT.
[Từ đây trở về sau, những cước chú có đề “ND” là do người dịch bổ chú, “BT” là của biên tập viên, những cước chú còn lại của tác giả Georges Coulet .]
2. Thiên Nam dư hạ tập: một bộ sách về pháp luật thời Lê sơ, do Đỗ Nhuận và Thân Nhân Trung chủ biên, được soạn vào thời vua Lê Thánh Tông . Thiên Nam dư hạ tập có 100 quyển, chủ yếu chép về luật lệ, chế độ, điển lễ, cáo sắc, văn thư từ đầu thời Lê Thái Tổ đến năm Hồng Đức, được cho là phỏng theo Hội điển của nhà Đường và nhà Tống. Theo một số nguồn, Thiên Nam dư hạ tập có chép lại các trước tác của Hội Tao Đàn. Bộ sách được đánh giá là một bộ bách khoa thư dưới thời Lê Thánh Tông – ND.
3. Raymond Deloustal, “La justice dans l’ancien Annam: code de procédure” (Nền Tư pháp ở An Nam xưa), B .E .F .E .O ., năm 1908-1913.
1. Lịch triều hiến chương loại chí được xem là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam, do Phan Huy Chú biên soạn trong mười năm (1809-1819). Bộ sách này ghi chép lại các phép tắc, có phân loại, qua các triều đại Việt Nam tính đến trước triều Nguyễn – ND .
2. Theo Raymond Deloustal, “La justice dans l’ancien Annam”, tlđd, năm 1908, các trang 182-186 và trang 191 .
Vài thế kỷ sau, tất cả các văn bản pháp lý này đều thuận cho việc đàn áp các hội có dự tính hoặc bộc phát, luôn chịu trách nhiệm cho trộm cắp, cướp bóc, đốt nhà và thảm sát cũng như mưu loạn, dấy loạn và khởi nghĩa. Cùng với sự nghi ngại người ta xác định rằng họ có những thầy phù thủy và phù phép, từ quan điểm chính trị đơn nhất, họ cũng ngờ vực tất cả các học thuyết nguy hại có thể ảnh hưởng đến tâm hồn quần chúng.
Sự cẩn trọng tỉ mỉ được các nhà lập pháp dựng lên để chống lại các hội kín chứng tỏ rằng những hội như vậy luôn tồn tại ở An Nam, những biến loạn thường kỳ gây lo ngại cho Chính quyền Pháp ở thuộc địa châu Á cho thấy sự lo lắng của các nhà lập pháp không phải không có chủ đích và các quy định của Bộ luật Pháp-An Nam hiện thời vẫn còn hợp pháp.
Theo sắc lệnh ngày 13 tháng 5 năm 1879, lúc đó, Chính phủ Pháp đã hành chánh hóa Nam kỳ, nơi họ tiến hành cuộc chinh phục từ năm 1859 với sự giúp đỡ của các đô đốc [hải quân], và chỉ định Le Myre de Vilers1, chủ nhiệm nội vụ và tài chính của Algérie, là Thống đốc dân sự Thuộc địa.
Chú thích:
1. Ngày 13 tháng 5 năm 1879, Le Myre de Vilers được bổ nhiệm là thống đốc dân sự đầu tiên của Nam kỳ sau thời kỳ thống đốc quân sự, chính thức nhậm chức ngày 7 tháng 7 cùng năm. Ông đồng thời giữ chức Đặc sứ Trung Kỳ. Thời gian tại vị, ông có nhiều đóng góp trong buổi đầu kiến lập thành phố Sài Gòn, như tách quyền hạn rõ ràng giữa dân sự và quân sự, làm rõ và cải tổ luật hình sự, thiết lập hội đồng thành phố và các hội đồng quận. Tháng 11 năm 1882, Le Myre de Vilers bị bãi nhiệm Thống đốc Nam kỳ – ND.
Thống đốc mới, thay thế Đô đốc Lafont, đến Sài Gòn vào ngày 3 tháng 7 năm 1879 trên tàu chở dầu Amazone. Ông chính thức đảm nhiệm chức vụ vào ngày 7, và Đô đốc Lafont, lên tàu Ara, trở lại Pháp vào ngày 13 cùng tháng đó.
Mặt khác, ngày 24 tháng 12, các đại biểu biểu quyết, sau 4 ngày thảo luận, và cuối cùng Hạ viện quyết định, với 4 phiếu hơn (274 so với 270), là họ phải trấn giữ Bắc kỳ. Ngày 27 tháng 1 năm 1886, Paul Bert được bổ nhiệm làm Tổng trú sứ của Cộng hòa Pháp ở Trung kỳ- Bắc kỳ, với đầy đủ quyền hạn và lãnh đạo tối cao hải lục quân.
Do đó, nếu tất cả những cuộc nổi loạn trước khi thành lập chính quyền dân sự trên các thuộc địa An Nam của Pháp (Nam kỳ, Trung kỳ và Bắc kỳ) đều có thể được coi là hậu quả trực tiếp của việc chinh phục, thì không còn vụ việc tương tự trong thời gian sau. Những nổi loạn trước có thể bỏ qua đối với những vụ đơn giản và xem như là những sự trả đũa hợp pháp của chính quyền đàng cựu hiện hành và những người trung thành với nó. Những vụ khác chính xác là những hành động nhằm tấn công an ninh nhà nước. Việc liệt kê bắt đầu từ các hoạt động lẻ tẻ có ảnh hưởng đến xã hội An Nam từ những năm 1879-1886 cho phép nhận ra được trong từng hoạt động, đôi khi là sự hợp tác rõ ràng, đôi khi là ảnh hưởng âm thầm của các hội kín.
Biến loạn ở Huế (1885-1895)
Ngày 2 tháng 7 năm 1885, Tướng de Courcy, người được bổ nhiệm vào ngày 12 tháng 4, Tổng tư lệnh Lực lượng viễn chinh Bắc kỳ, đến Huế để trình ủy nhiệm thư cho Vua An Nam là Hàm Nghi (1885). Ông ta đi cùng một tiểu đoàn zouaves1 và một đại đội bộ binh hạng nhẹ. Nhiếp chính Nguyển-van-Thuyết2 (vì Vua Hàm Nghi chỉ mới 15 tuổi) giả vờ cáo ốm, tướng phải đóng quân tại Huế và chờ để được tiếp kiến.
Chú thích:
1. Zouave: lính Angiêri, một đơn vị bộ binh pháp cũ bao gồm binh sĩ Angiêri, nổi tiếng với đồng phục đầy màu sắc, lúc mới thành lập chỉ gồm những người bản xứ Angiêri ở vùng Zouagha, một địa phương thuộc miền núi nước Algérie, giáp Tunisie – ND.
2 . Nguyển-van-Thuyết: đúng ra là Tôn Thất Thuyết (1839-1913), biểu tự Đàm Phu (談夫), là quan phụ chính đại thần, nhiếp chính dưới triều Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam – ND.
[Từ đây trở về sau, những vị trí ghi sai tên nhân vật này sẽ được chuyển về cho đúng. Ở “Phụ lục” trang 455 chúng tôi có lập bảng đối chiếu tên tiếng Việt hiện hành-tên tiếng Việt trong nguyên bản tiếng Pháp để độc giả tiện tham khảo. Những tên chưa tra cứu được, xin giữ nguyên như bản tiếng Pháp: in nghiêng, có dấu cách giữa các chữ và không kèm ghi chú gì thêm – BT .]
Nhưng vào đêm ngày 5 hoặc 6 tháng 7, khoảng hai mươi nghìn người An Nam tấn công quân đội Pháp, giết chết năm sĩ quan và mười một binh lính, làm bị thương ba sĩ quan và bảy mươi lính. Sáng ngày 6, Vua Hàm Nghi trốn chạy (thuận tình hoặc bị cưỡng ép) với Nhiếp chính Thuyết và hai Hoàng thái hậu Từ Dũ1 và Trang Ý2; trú ẩn trên vùng núi Thanh Hóa và Quảng Trị. Người nhiếp chính thứ nhì Nguyễn Văn Tường lúc đầu rời kinh đô, sau đó đến đầu hàng Tướng de Courcy3. Cuộc đảo chánh của Chính quyền An Nam đã khởi động một loạt cuộc nổi dậy trên nhiều tỉnh An Nam. Nhà Nho Phan Đình Phùng dấy lên cuộc khởi nghĩa ở Hà Tĩnh và Vinh, ông cầm đầu chiến dịch này cho đến năm 1895, khi bị truy đuổi, vây bắt thì ông tự sát.
Ở Quảng Nam, Nguyển-Huê tức Tiêu4 nổi tiếng về kỹ năng quân sự dưới tên Nam Thịnh (Nam Thạnh), và Đỗ Đăng Tuyển tức Công- Trạch, rất nổi tiếng dưới võ hiệu Sơn Tẩu, cũng thành lập các nhóm khởi nghĩa bắt buộc phải dùng vũ lực mới giải tán được. Ở Quảng Ngãi, Tăng Bạt Hổ tức Sư Triệu (xem Phần III, Chương II) hoặc Nguyễn Ba, một chức quan võ nhỏ dưới triều Tự Đức (1847-1883) cũng nổi dậy.
Chú thích:
1. Cũng gọi là “Từ Dụ”: tức Nghi Thiên Chương Hoàng hậu (20 tháng 6 năm 1810 – 12 tháng 5 năm 1902), thường được biết đến với tôn hiệu là Từ Dụ hoàng thái hậu hay Nghi Thiên Thái hoàng thái hậu hoặc Từ Dụ Bác Huệ Khang Thọ Thái thái hoàng thái hậu. Bà vốn là chính thất nguyên phối Quý phi của Hoàng Đế Thiệu Trị, thân mẫu của Hoàng Đế Tự Đức – ND.
2. Trang Ý: tức Lệ Thiên Anh hoàng hậu (20 tháng 6 năm 1828 – 3 tháng 6 năm 1903), là vợ chính thức của Vua Tự Đức – ND.
3. Alfred Schreiner, Abrégé de l’Histoire d’Annam: deuxième édition revue et augmentée de la période comprise entre 1858 et 1889 (Giản lược lịch sử An Nam: bản in lần thứ hai, có mở rộng thêm về giai đoạn 1858-1889), xuất bản tại số 37 rue Bangkok (nay là đường Mạc Đĩnh Chi), Sài Gòn, năm 1906, tr. 421-423.
4. Chúng tôi cho là Tiểu La Nguyễn Thành, hiệu Nam Thịnh (Nam Thạnh) – BT.
Tại Hưng Yên, Nguyễn Thiện Thuật, tức Tán Thuật, Tán tương quân vụ ngoại trấn Bắc kỳ, làm thủ lãnh của các chiến dịch du kích trong nhiều năm. Bị đánh và vây bắt, cuối cùng ông chạy sang Trung Hoa và sống tại Quỳnh Châu (Quảng Đông).
Cuối cùng là học giả Phan Bội Châu, gốc Nam Đàn, tổng Xuân Liêu, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, tác giả của Lưu Cầu huyết lệ tân thư1 (hay than thở về Đài Loan, tác phẩm cách mạng và chống Pháp) làm cầu nối giữa các trung tâm nổi dậy khác nhau, ông đến thăm nhà sư Trần Nhựt Thi2 tại chùa Thất Sơn hay bảy núi ở tỉnh Châu Đốc (Nam kỳ). Ông đi từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi và Hưng Yên, ở những nơi này ông thường xuyên gặp Nam Thịnh, Sơn Tẩu, Tăng Bạt Hổ và Nguyễn Thiện Thuật.
Việc tuyên phong một tân Hoàng Đế, Đồng Khánh (1885-1888), sự quay về của hai hoàng thái hậu trong cung điện hoàng gia ở Huế, cuộc viếng thăm chính thức của Paul Bert trước ngai vàng An Nam tháng 5 năm 1886, việc bắt giữ Cựu Hoàng Đế Hàm Nghi vào tháng 11 năm 1886 và đày ông đến Algérie, việc trốn sang Trung Hoa của cựu nhiếp chính Tôn Thất Thuyết năm 1889 đã góp phần vãn hồi sự yên ổn trong quần chúng An Nam. Không còn một tín hiệu nào từ Nhiếp chính, không cần chuẩn bị trước thì chí ít cũng có thể thấy được đã có một sự sôi sục trong quần chúng, tạo cơ hội cho những biến loạn lớn trong khoảng mười lăm năm kế tiếp.
Chú thích:
1. Lưu Cầu huyết lệ tân thư (nghĩa là: tập sách mới viết bằng máu và nước mắt của xứ Lưu Cầu). Lưu Cầu (Ryuu Kyuu Okoku-Nhật) vốn là một vương quốc hải đảo độc lập, có lệ triều cống Trung Quốc. Năm 1879, vương quốc này bị đế quốc Nhật Bản xâm chiếm; vua Lưu Cầu là Thượng Thái bị bắt và phế xuống thành hầu tước. Thấy hoàn cảnh tương đồng giữa Lưu Cầu và Việt Nam đang bị ngoại bang đô hộ, nhà cách mạng Phan Bội Châu đã mượn câu chuyện Lưu Cầu bị Nhật xâm chiếm để kể nỗi khổ của nước Việt Nam và gióng lên tiếng chuông gợi lòng yêu nước. Ông viết Lưu Cầu Huyết Lệ tân thư năm 1903 – ND .
2. Ông Nguyễn Văn Hầu có kể về chuyến đi Thất Sơn 7 ngày của chí sĩ Phan Bội Châu để gặp gỡ nhà sư yêu nước Trần Nhựt Thi (nghi là bí danh của hòa thượng Phi Lai, tức Ngô Lợi). Trước khi ra đi, Trần Nhựt Thi có ân cần dặn cụ Phan: “Phàm muốn làm việc gì bí mật, có bàn bạc với nhau, chỉ nên ở giữa trời xanh ngày trắng, hoặc ở đồng trống đường to, không nên ở chỗ đêm khuya nhà kín. Bởi trong đêm khuya nhà kín, tai mắt mình không thể phóng được xa, chỉ làm thêm cho cơ hội những món rình xét” – ND.
Âm mưu bí mật ủng hộ việc khôi phục đế quốc (1895-1908)
Tuy nhiên những âm mưu bí mật của tầng lớp tinh hoa chống Pháp vẫn tiếp tục sau sự trầm lắng về chính trị và xã hội của tầng lớp bình dân.
Phan Bội Châu đến Triều Châu, để tìm cựu nhiếp chính Thuyết vào tháng 1 năm 1902. Ông lần lượt viếng thăm Quỳnh Châu, Quảng Châu rồi Hồng Kông nơi những kẻ lưu vong An Nam danh tiếng trú ngụ, những người chạy trốn khỏi chế độ bảo hộ của Pháp ở An Nam hay tiếp tục những hoạt động khởi nghĩa bất thành. Từ Trung Hoa, ông sang Nhật Bản, làm quen hai nhà cách mạng của Trung Hoa là Khang Hữu Vy1, biên tập viên của Minh Báo hay nhật báo nhân dân, và Lương Khải Siêu2, Tổng biên tập của tạp chí Cải cách của Thượng Hải và cũng là người tổ chức đảng cải cách Trung Hoa. Ở Tokyo, dưới tên Phan Thị Hán và dưới bút danh Sào Nam Tử hoặc Sào Nam (có nghĩa là người con An Nam ở trên cây hay là lưu vong), ông đã viết một bài cổ động chống Pháp tên là “Hải ngoại huyết thư”.
Quay trở lại Huế vào giữa năm 1905, kết nối với hai học giả cách mạng và cộng hòa là Phan Châu Trinh và Phan Thúc Duyện1 đồng thời thương thuyết cho chuyến khởi hành đến Nhật Bản của Hoàng thân Cường Để.
Hoàng thân này, tên thật Nguyễn Phúc Dân, chừng hai mươi bốn tuổi, dòng dõi Hoàng tử Cảnh, con trai của Hoàng Đế Gia Long (1802-1820), người đã được giám mục Adran đưa đến Pháp dưới thời Louis XVI. Ông là cháu nội của Mỹ Đường2, người bị Hoàng Đế Minh Mạng phế truất (1820-1841) còn gia đình thì bị biếm làm thứ dân. Tuy nhiên, vào năm 1848, Hoàng Đế Tự Đức tái lập nhánh hoàng thất này trong phả hệ và dòng nhà ông được cấp bổng trở lại. Cường Để được tập tước Hầu, bậc thứ hai của tầng lớp quý tộc.
Chú thích:
1. Khang Hữu Vy (1858-1927; trong bản tiếng Pháp tác giả Georges Coulet ghi âm là Kang Yu-wei): nguyên danh là Tổ Di, tự là Quảng Hạ, hiệu là Trường Tố, Minh Di, Canh Sinh, Tây Tiều Sơn Nhân, Du Tồn Tẩu, Thiên Du Hóa Nhân. Ông là nhà văn, nhà tư tưởng tư sản, lãnh tụ phái Duy Tân ở Trung Quốc cuối thế kỷ XIX – ND.
2. Lương Khải Siêu (1873-1929): tự Trác Như, hiệu Nhiệm Công, bút hiệu là Ẩm Băng Tử, Ẩm Băng Thất chủ nhân. Ông là nhà tư tưởng và nhà hoạt động chính trị Trung Hoa thời cận đại – ND.
1. Phan Thúc Duyện (1873-1944), hiệu Phong Thử, tự My Sanh, Nam Phong, là một chí sĩ yêu nước trong Phong trào Duy Tân tại Việt Nam đầu thế kỷ XX. Theo nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc thì đây là sự nhầm lẫn bởi Diện hay Diễn là do phát âm sai chữ Duyện, cũng như chữ Duyện [兗] và chữ Sung [充] cũng như chữ Thử và chữ Thiệm có tự dạng gần giống nhau nên dễ lầm – ND.
2. Hoàng tử Cảnh (Nguyễn Phúc Cảnh) mất, để lại một vợ là Tống Thị Quyên và hai con là Nguyễn Phúc Đán, còn gọi là Hoàng tôn Đán; và Nguyễn Phúc Kính, còn gọi là Hoàng tôn Kính. Mỹ Đường tức Nguyễn Phúc Đán, tức Hoàng tôn Đán, là con trai trưởng của Đông cung Cảnh (Hoàng tử Cảnh), cháu đích tôn của Vua Gia Long, người có thể kế vị Vua Gia Long sau khi Đông cung Cảnh mất vì bệnh đậu mùa tại Gia Định vào năm 1801. Nhưng 15 năm sau, người được chọn kế vị là hoàng tử thứ tư (Nguyễn Phúc Đảm), tức Vua Minh Mạng (1820-1841). Dưới triều đại này có ba vụ án lớn xảy ra. Kể theo thứ tự thời gian thì thứ nhất là vụ Mỹ Đường (1824), thứ hai là vụ Lê Văn Duyệt (1835) và thứ ba là vụ Lê Chất (1835). Với hai vụ Lê Văn Duyệt và Lê Chất hầu như sách sử nào khi viết về triều Nguyễn cũng có nói đến ít nhiều và khá rõ, riêng vụ án Mỹ Đường thì người ta viết một cách mù mờ và đầy mâu thuẫn – ND.
Chính hoàng thân này, Phan Bội Châu đã đến đón tại Huế để làm thành biểu tượng truyền thống, vốn bị hủy hoại bởi người Pháp, cho những người hoạt động An Nam và các hội kín quốc gia như là một chiêu bài tuyên truyền cho hoạt động chống Pháp và các phong trào khởi nghĩa.
Kết quả, Cường Để rời Hải Phòng tháng 1 năm 1906, tới Triều Châu cùng cựu nhiếp chính Thuyết, sau đó đến Quỳnh Châu với kẻ lưu vong Tán Thuật, cùng với họ ông đặt nền móng cho Việt Nam Duy Tân Hội hay hội canh tân An Nam với mục đích đưa du học sinh An Nam sang Nhật Bản.
Trên thực tế, trước năm 1908, với việc chúng ta không thể nắm bắt cách nào tuyển mộ của họ, những sinh viên An Nam bắt đầu đi đến Nhật Bản. Dô Buu Kwai1 hay Đồng Văn Hội, chịu trách nhiệm bảo vệ, nuôi dưỡng và nhập học hoặc ở trường tư nhân Shimbu Gakko2, dạy bằng tiếng Hoa, trong năm năm để được đào tạo về quân sự giản yếu, hoặc trường tư nhân Dô Buu Shoin3, chuyên nghiên cứu về văn chương. Từ 1906 đến 1909, hơn một trăm sinh viên đã tới Nhật Bản, trong đó có 70 người từ Nam kỳ, 10 người từ Trung kỳ và 30 người từ Bắc kỳ.
Chú thích:
1. Dô Buu Kwai: Đông Á đồng văn thư viện – ND.
2. Shimpu Gakko: Chấn Võ Lục Quân – ND.
3. Dô Buu Shoin: Chấn Võ học hiệu – ND.
Ở đó, họ sống dưới ảnh hưởng của Phan Bội Châu trong sự kính trọng và ngưỡng mộ vị Hoàng Đế An Nam tương lai Cường Để, đại diện cho truyền thống dân tộc thực sự, trong khi [ở An Nam] vị vua mất uy tín đang nắm quyền, vốn được đặt vào ngôi vua dưới sự bảo hộ của Pháp.
Cuối cùng, có thể thấy hầu hết các bài tuyên truyền tìm thấy trong các tài liệu lưu trữ về hội kín đã xuất phát từ đây. Đặc biệt là:
• Việt Nam vong quốc sử (lịch sử về sự lệ thuộc của An Nam), in năm 1905-1906 ở Thượng Hải trên tạp chí Cải cách của Lương Khải Siêu;
• Khuyến quốc văn du học của Phan Bội Châu: kêu gọi thanh niên An Nam ra nước ngoài học;
• Tân Việt Nam (đổi mới An Nam) in tại nhà xuất bản Shoransha, Tokio;
• Lão Bạng phổ khuyến thư (hay lời cổ vũ của một lão già nhu nhược) của Mai Lão Bạng, in năm 1908, tại Sekine ở Tokio, còn các tác phẩm khác, vì tính bạo lực của chúng, bỏ không ghi nhà xuất bản và trụ sở, cũng như năm ấn hành;
• Tưởng niệm những người An Nam chết vì tổ quốc (Mémorial des Annamites morts pour leur pays) của Phan Bội Châu, ra mắt tháng 11 năm 1907 tại Nhật;
• Đại cương lịch sử của An Nam (Histoire générale de l’Annam) của Phan Bội Châu,tháng 6 năm 1909, Nhật Bản;
• Lời kêu gọi người Nam kỳ (Appel aux Cochinchinois) của Cường Để, Nguyễn Hải Thần1 dịch sang ngôn ngữ bình dân An Nam, tháng 12 năm 1907, Nhật Bản;
• Á Tê Á ca, một bài thơ vô danh, lời ca tụng cho châu Á giải ách người da trắng;
• Quốc nhơn hiệp thương xã chương trình, hay chương trình liên minh của người yêu nước hoặc lý thuyết xã hội giao thương.
Nhiều cuộc nổi loạn lẻ tẻ hoặc các biến cố chính trị khác nhau xảy ra sau đó ở ba xứ An Nam là biểu hiện xã hội từ những kết quả thu được do việc tuyên truyền bí mật này.
Chú thích:
1. Nguyễn Hải Thần (1878(?) – 1959): một nhà cách mạng chống Pháp, người sáng lập và lãnh đạo Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội – ND.
Biến loạn ở miền Trung
Miền Trung nổi dậy đầu tiên.
Thật vậy, ngày 9 tháng 3 năm 1908, tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam, ba trăm người thình lình xâm nhập nơi ở của chủ quận và bắt ép, dưới sự tra tấn và uy hiếp tính mạng, ông ta phải thả ba người đã bị ông bắt vì nghi ngờ tuyên truyền.
Ngày 11 tháng 3, tại Tòa công sứ Fai-foo (Hội An), một đám đông tụ tập, la hét, yêu cầu giảm thuế, loại bỏ lao dịch, nói rằng Pháp chịu trách nhiệm chính về sự nghèo đói lúc này. Lính phải gác thường xuyên để giải tán họ.
Vào ngày 13, khiếu nại cùng kiểu xảy ra với các nhóm càng ngày càng đông và hỗn loạn hơn, lan truyền trên các chợ khác nhau trong cùng tỉnh.
Cuối cùng, ngày 31 tháng 3, thành Quảng Nam bị hơn một ngàn người chiếm. Trật tự chỉ được vãn hồi vào buổi tối ngày 1 tháng 4, quân Pháp một chết và bốn bị thương.
Cùng ngày, một cuộc đột kích tương tự vào pháo đài Quảng Ngãi đã không thành công. Bình Định cũng bị bao vây.
Ngày 9 tháng 4, ở Thừa Thiên xảy ra một chiến dịch tấn công tương tự, ba mươi người bị bắt giữ.
Ngày 16 tháng 4, Bình Định một lần nữa lại nổi dậy.
Tóm lại, cho đến giữa tháng 5, ở Trung kỳ xảy ra một loạt sự cố với cùng kịch bản: biểu tình quanh các thành, tụ tập thình lình, bắt cóc và đôi khi giết các chánh tổng hoặc những hương chức gắn bó với Pháp, ngược đãi phạt vạ những người thu thuế và thu xâu ở chợ, cướp của nhà giàu…
Một huấn lệnh dài vẫn tiếp tục gây xúc động ở Pháp quốc, khi mà ông de Pressensé chất vấn Bộ trưởng các Thuộc địa (xem Công báo Cộng hòa Pháp (Journal Officiel de la République Française) ngày 19 tháng 3 năm 1990).
Hà thành đầu độc (1908)
Cùng vào tháng 3 năm 1908, một người tên Đỗ Hà Nam, đôi khi gọi là Đồ Hải và cũng gọi là Đồ Đàm (Đỗ Văn Đàm), tụ tập một số hạ sĩ quan và lính của Trung đoàn 4 pháo binh thuộc địa, Trung đoàn 9 bộ binh thuộc địa trong một căn nhà nhỏ ở phố Neyret1 tại Hà Nội. Họ nối kết với một thầy phù thủy, Lang Seo (tên thật là Nguyễn Văn Phúc), người có phòng thuốc riêng ở số 51, rue des Voiles2, ông phân phát các đạo bùa và sắc phong (brevets). Đề Thám, sẽ được nhắc đến ở ngay phần sau, ngày 15 tháng 6, gởi một lá cờ lụa đỏ và những phù hiệu quân đội. Không chỉ dự các cuộc họp kín thường kỳ ở phố Neyret, những thân hữu của Đồ Đản3 còn tham gia những buổi diễn thuyết giáo dục quần chúng với tư cách cá nhân ở rue de la Soie4, do Đông Kinh Nghĩa Thục, Đồng Lợi Tế5 và Đông Thành Xương, tất cả các hội của các học giả và nhà giáo dạy chữ dùng vỏ bọc bình dân học vụ mà phát triển, lan truyền và nhân đó bình luận các bài cổ động cách mạng và quyên góp để hỗ trợ những sinh viên mà Phan Bội Châu đưa sang Nhật đào tạo.
Chú thích:
1. Nay là phố Cửa Nam, Hà Nội – BT.
2. Phố Hàng Buồm – ND.
3. Cũng chính là Đồ Hải hay Đồ Đàm – BT.
4. Phố Hàng Đào – ND.
5. Đồng Lợi Tế: hiệu buôn thuộc Hội Duy Tân, do Đỗ Cơ Quang – một trong những người sáng lập Trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Phương Sơn mở ở phố Mã Mây, Hà Nội. Đồng Lợi Tế hoạt động sôi nổi trong những năm 1907-08 khi Đông Kinh Nghĩa Thục đang phát huy ảnh hưởng trong nhân dân, có liên lạc với những hoạt động cách mạng của Phan Bội Châu ở Trung Quốc – ND.
Thực tế, ngày 27 tháng 6 năm 1908, lúc 8 giờ tối, các triệu chứng ngộ độc được quan sát thấy trong Trung đoàn 4 pháo binh thuộc địa – khoảng 125 người và Trung đoàn 9 bộ binh thuộc địa – khoảng 80 người.
Cà độc dược khô nghiền nát bởi bàn tay bí ẩn nào đó đã được cho vào thức ăn tối.
Tại nhà Đồ Đàm, người ta tìm thấy lời kêu gọi nổi dậy của Đề Thám, trong đó ông nói: “Mệnh lệnh của Tổng tư lệnh quân đội Bắc kỳ quyết định rằng việc lấy lại đất nước phải được hoàn thành vào cuối năm nay. Các nhà lãnh đạo được mời sẽ làm những gì họ nghĩ hữu ích để kiếm tiền bạc cần thiết cho phí tổn chiến tranh .”
Những vụ ngộ độc này xảy ra cùng một lúc với việc tháo những khóa nòng đại bác của cả trại lính và đột kích vào đường phố của các nhóm vũ trang, từ các làng giáp ranh, khi nghe ba phát đại bác.
Âm mưu thất bại, vì việc đầu độc trại lính quá hấp tấp, trước tiên làm chính quyền Pháp càng thêm cảnh giác, sau là khiến chính những người thực hiện phải để lại quá nhiều bằng chứng về vụ việc.
Vụ Gilbert Chiếu ở Nam kỳ (1908)
Cuối cùng, ở Nam kỳ, cuộc tuyên truyền chống Pháp diễn ra, dưới sự tác động của một người An Nam, nhập tịch Pháp và là cựu công chức của tòa hành chánh Pháp, Gilbert Nguyễn thánh Chiễu1, một tính cách đặc biệt. Nam kỳ giàu nhất trong ba xứ An Nam, mục tiêu là ít gây ra các biến loạn đơn lẻ và không ích lợi thiết thực cho bằng thu thập tiền ủng hộ hoàng thân Cường Để, [do vậy] khơi gợi rất nhanh kỷ niệm về sự lưu vong trong lòng người Nam kỳ.
Chú thích:
1. Nguyễn thánh Chiễu tức là Trần Chánh Chiếu (1868-1919), còn gọi là Gilbert Trần Chánh Chiếu (gọi tắt là Gibert Chiếu), hiệu Quang Huy, biệt hiệu Đông Sơ, các bút danh: Kỳ Lân Các, Nhựt Thăng, Thiên Trung, Mộng Trần. Ông là nhà văn, nhà báo và nhà cải cách tại Việt Nam. Trần Chánh Chiếu sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở làng Vân Tập (sau đổi tên là Vĩnh Thanh Vân), tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang). Cha ông là Trần Thọ Cửu, một hương chức trong làng. Từ nhỏ, Trần Chánh Chiếu đã được lên Sài Gòn học ở Trường trung học d’Adran. Sau khi tốt nghiệp, ông được bổ về làm giáo học rồi làm thông ngôn cho Tham biện (Chủ tỉnh) Rạch Giá – ND.
Ngay từ ngày 17 tháng 10 năm 1907, Gilbert Chiếu dưới hàm “đốc phủ” lập một tổ chức khuyến nông, dưới danh nghĩa hòa bình, che giấu lời kêu gọi thực sự cho sự khởi nghĩa. Trong tờ báo Lục tỉnh tân văn xuất hiện ngay sau đó, một bài viết dưới nhan đề “Lê tân văn” đã ẩn dụ nước Pháp dưới hình ảnh một người cha bại hoại, Lê thị Vân, đao phủ của những đứa con nuôi mà y lợi dụng hòng thỏa mãn những tật xấu vô sỉ nhất của mình. Sau đó, ngày 12 tháng 12, trong một bài viết mới cũng trên chính tờ báo này: “Khi thượng cấp nổi dậy” ca ngợi sự bất tuân lệnh Chính quyền Pháp. Cuối cùng, vào ngày 13 tháng 1 dưới tiêu đề “Tình liên đới giữa đồng bào và đàm luận về tình liên đới”, tờ báo này ca ngợi những chiến công của một số kẻ mưu toan thảm sát một toán lính Pháp trong một đồn ở Rạch Giá, Nam kỳ.
Vì tuyên truyền này, được viết và lan ra, gây lo ngại cho Chính quyền Pháp, tờ Lục tỉnh tân văn, mà Gilbert Chiếu làm chủ bút, bị đình bản. Nhưng ông đã khai sinh ra, ở Chợ Lớn, một hội thương mại tên Minh Tân công nghệ, một xưởng sản xuất xà phòng. Tại Sài Gòn, ông mở khách sạn Nam Trung; tại Mỹ Tho, khách sạn Minh Tân. Nhà máy cũng như những khách sạn đơn giản chỉ là nơi để các thành viên của Gilbert Chiếu đến làm quen, thật an toàn, với tất cả các bài cổ động cách mạng mà Gilbert Chiếu có sứ mệnh lan truyền. Đặc biệt người ta đọc ở đó cuốn Kỷ niệm lục của Phan Bội Châu và cuốn Sùng bái giai nhơn.
Gilbert Chiếu thậm chí sử dụng bưu điện để gửi, dán kín phong bì, những đoạn trích hoặc những mẫu thơ của mình. Hương Cảng nhơn vật là tác phẩm mô tả chuyến đi Hồng Kông gặp Hoàng thân Cường Để của ông. Trong tạp văn này, Gilbert Chiếu tự sự với người đọc: “Tất cả những ai mong đến Hồng Kông đều phải viết thư cho chúng tôi nhờ cậy và chúng tôi sẽ lo những gì cần thiết .”
Thực sự, nhờ vào các cuộc quyên góp khác nhau được thực hiện tại các tỉnh hoặc bán tước hiệu của đế chế An Nam tương lai, một số thanh thiếu niên, ham học hỏi, lần lượt được Gilbert Chiếu dẫn dắt thành công qua Hồng Kông rồi đến Nhật Bản nơi học giả Phan Bội Châu đang chờ đợi.
Ở đây thể hiện rõ ràng tính chất nỗ lực của Gilbert Chiếu: chu cấp từ sinh viên cho đến Phan Bội Châu, quyên góp tài vật, duy trì bằng các cuộc họp kín và phân phát bài cổ động hoặc các tước hiệu, và niềm tin của người An Nam dành cho việc khôi phục truyền thống dân tộc từng bị phá hủy dưới tay người Pháp ngày càng lớn mạnh.
Những hoạt động cuối cùng của Đề Thám (1908-1913)
Trong khi Nam kỳ, Trung kỳ và Bắc kỳ đang tích cực làm việc bằng tuyên truyền bí mật, cuộc nổi dậy của Hoàng Hoa Thám, tức Đề Thám, cho thấy một sự bùng nổ hoạt động.
Từ năm 1883 đến năm 1893, Đề Thám đã được kể đến trong các nhóm nổi dậy, thường là theo lời khai của cấp dưới. Ông đã đưa ra lời đầu hàng vào năm 1893, nhưng rồi gần như ngay lập tức phá vỡ các cam kết và tiếp tục chiến dịch, triển khai những phương sách để có thể tiếp tế, tự vệ. Việc này kéo dài cho đến năm 1897.
Căn nguyên của tình trạng trên là việc Pháp ký kết một thỏa thuận với ông ta theo những kỳ hạn ông tự ấn định; đó là một sự nhượng bộ, những vùng được phân định rõ ràng ở Yên Thế được giao cho ông và du kích quân, cùng với việc cá nhân ông được công nhận một số đặc quyền. Tuy vậy Đề Thám chưa chịu ngồi yên.
Thật vậy, tháng 8 năm 1908, tại Phúc Yên, hai trong số các liên lạc viên của ông ta bị giết chết. Cùng ngày, ở Thanh Hóa, em vợ và một trong số các liên lạc viên của ông1 cố giết một thanh tra của vệ binh bản xứ. Vài ngày sau đó, một vụ tương tự xảy ra tại cửa khẩu Nhã Nam.
Chú thích:
1. Tức Đặng Văn Cán (em trai Đặng Thị Nho, vợ ba của Đề Thám) và Điển Ân – BT.
Ngày 30 tháng 1 năm 1909, các chiến dịch quân sự mới và đáng gờm được quyết định để đánh Đề Thám, do Đại tá Bataille chỉ huy, ngoài đội quân thường trực của lữ đoàn Bắc Ninh và vệ binh bản địa của các tỉnh lân cận, dưới sự chỉ huy của ông là 4 đại đội bộ binh thuộc địa, 3 đại đội rưỡi lính khố đỏ, 1 trung đội lính Lê dương, 1 giàn sơn pháo, 1 giàn pháo dã chiến, 1 đại đội công binh, 1 trung đội kỵ binh.
Nhưng Yên Thế là một loạt các gò được bao phủ bởi thảm thực vật dày đặc cây cối, xen kẽ với các cây bạch đàn, được bao quanh bởi cỏ cao. Toán quân phải dùng rìu và liềm mở đường. Mặt khác, chiến thuật của Đề Thám và du kích của ông là lôi kẻ thù vào những nơi bị che phủ, đầy chướng ngại. Họ chào đón đối phương ở đó bằng một ngọn lửa khủng khiếp rồi biến mất, để lại trên đường ít dấu vết nhất có thể. Hai mươi mốt lính Pháp và ba mươi ba lính bản xứ bị giết vào ngày 26 tháng 2, cuối cùng, Yên Thế ít nhất đã bị chiếm về mặt quân sự và hành chánh. Nhóm Đề Thám bị chia tách làm hai, một ẩn náu ở Phù Yên và một ở Thái Nguyên.
Tháng 3 năm 1909, Đề Thám bị vây chặt trong Rừng Trẽ, nhưng ông thoát được và biến mất.
Ngày 5 tháng 7, một chủ hãng ở Hà Nội, ông Voisin, đã bị Đề Thám bắt cóc; ông đòi tiền chuộc và báo sự hiện diện của nạn nhân ở Lang Lang1 nơi ông ẩn nấp. Bị vây chặt một lần nữa, ông vẫn thoát được vòng vây của Pháp sau những cuộc càn quét bạo lực diễn ra ngày 13 và 14 tháng 7. Ngày 2 tháng 7, Tổng đốc Hải Dương Lê Hoan nhận danh hiệu Khâm sai, tức đặc phái viên của Nhà Vua, giữ quyền chỉ huy một đội vệ binh bản địa gồm 200 người. Ngày 26, Voisin biết được mình bị giữ ở Kinh Linh2, Đề Thám được bảo vệ bằng bảy mươi người ở làng Hiền Lương. Ngày 27, ông rút lui về Ninh Bắc và biến mất trong dãy núi Tam Đảo. Vào ngày 30 tháng 10, ông ở Ninh-Lang 3 với chỉ ba mươi lăm tay súng. Cuối cùng, vào ngày 1 tháng 2 năm 1913, ông bị ám sát gần đồn Chợ Gồ, đầu bị bêu lên trong hai ngày tại chợ Nhã Nam.
Chú thích:
1. Theo cuốn Đề Thám (1846-1913): Một nghĩa sĩ Việt Nam chống lại chế độ thuộc địa Pháp (Le Dê Thám (1846-1913): Un résistant Vietnamien à la colonie Française), tác giả Claude Gendre ghi tên địa danh này là “Lang Laï”; theo cuốn Hoàng Hoa Thám (1836-1913) của tác giả Khổng Đức Thiêm, đây là Làng Lầy thuộc Thạnh Lại, Phù Ninh, Sóc Sơn – BT.
2. Có lẽ là Kim Anh, gần Phúc Yên – BT.
3. Có lẽ là Núi Sáng, Vĩnh Phúc – BT.
Trong nhiều năm, để có thể cầm cự với quân Pháp và quân thường trực An Nam, Đề Thám phải hiểu biết cặn kẽ về xứ sở, và nhất là có sự hợp tác hiệu quả với các hội kín, loại tổ chức mà một khi đã hiểu về bản chất và cách tổ chức thì chúng ta sẽ phải đánh giá cao vai trò của nó.
Chiến dịch khủng bố năm 1913
Trong khi Đề Thám gây lo lắng cho Chính quyền Pháp, những người di cư, tỵ nạn hay lưu vong không còn ngồi yên quanh hoàng thân Cường Để và học giả Phan Bội Châu nữa.
Nếu chiến thắng của Nhật Bản vào năm 1904 đánh thức niềm tự hào Á châu đã ngủ quên trong lòng người An Nam (sự thức tỉnh thể hiện qua việc đưa sinh viên đến Nhật Bản và sự phát triển của hoạt động tuyên truyền chống Pháp), thành công nhanh chóng của Ko- Minh-Tang (tức Quốc Dân Đảng) ở Trung Hoa, việc lên nắm quyền của Sun-Yat-Sen (tức Tôn Dật Tiên) và các nhà cải cách Trung Hoa là những sự kiện đã đem đến sự xác quyết và nhiều sức mạnh hơn cho các nhà cách mạng An Nam.
Bị trục xuất khỏi Nhật năm 1909, họ ưu tiên lưu trú ở miền Nam Trung Hoa. Ở đó, các em học sinh vẫn tiếp tục đào luyện trí tuệ và đạo đức trong các trường Trung Hoa. Một số người An Nam đang tích cực tham gia vào cuộc cách mạng Trung Hoa. Đôi khi, thiếu tiền, nhất là từ sau phiên tòa Gilbert Chiếu: các quan chức như Tchang- minh-Ki 1, Tổng đốc của Lưỡng Quảng, hoặc những người Trung Hoa giàu có với tinh thần tiên phong như Tcheng-ki-Wei, đã giúp đỡ người di cư bằng các khoản đóng góp bằng tiền mặt.
Chú thích:
1. Tức Trương Minh Kỳ: tổng đốc Lưỡng Quảng trong giai đoạn 1910-1911 – ND.
Tuy nhiên, để có thêm nguồn lực đảm bảo hơn, người An Nam ở nước ngoài tự tổ chức theo cách của các nhà cách mạng Trung Hoa: tháng 5 năm 1912, họ thành lập Việt Nam Quang Phục Hội hay hội khôi phục đất nước.
Hội này tổ chức một chính phủ lâm thời của nước Cộng hòa An Nam tương lai. Bởi vì những ý tưởng của Phan Bội Châu tiến hóa theo thời gian và dưới áp lực của một vài phái cách mạng.
Người ta sẽ không để Cường Để là Hoàng Đế, nhưng là Tổng thống Cộng hòa:
• Cường Để trở thành Tổng đại biểu, đại diện chung của nhân dân An Nam;
• Nguyễn Thiện Thuật, thủ tướng;
• Nguyễn Thần Hiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính;
• Hoàng Trọng Mậu, Bộ trưởng Quốc phòng;
• Nguyễn Cẩm Giang (tức Nguyễn Hải Thần), Bộ trưởng Nội vụ;
• Đặng Hữu Bằng, Tham tán Nhà nước.
Vấn đề không chỉ đơn giản là làm nhiễu loạn sự yên bình của chính quyền Pháp ở An Nam. Những biến loạn có một mục tiêu hành động thiết thực. Qua đó chúng ta thấy hoạt động cách mạng đã đi theo hướng có tổ chức.
Hội tuyên bố phát hành cả tiền giấy. Một cách đặc biệt hơn, Hội đầu tư nó vào Nam kỳ, nơi chúng tôi tìm thấy nó trong các ngân quỹ của các hội kín.
Cùng năm 1912, Hội thương lượng với một người Nhật ở Thượng Hải mua 275 quả bom: 75 quả được gửi đến Quảng Đông, 130 đến Long Châu (Quảng Tây) chỗ nhà Nguyễn Cẩm Giang và 40 đến Đông Dương.
Trước đây, những cuộc biểu tình cách mạng khác nhau dường như không liên kết với nhau và đã xuất hiện như những diễn tập đơn độc; kể từ nay, cho dù ở Nam kỳ, Trung kỳ hay Bắc kỳ, các sự kiện dường như nhịp nhàng hay bổ sung cho nhau.
Rõ ràng, mặc dù mỗi hội kín vẫn tự chủ khi tham gia vào những biến động cách mạng nhưng tất cả vẫn tuân theo các đường hướng chung khởi xuất từ hội khôi phục đất nước.
Việc phát động những kế hoạch khủng bố bắt đầu vào tháng 12 năm 1912. Nguyễn Cẩm Giang đến Nam Định và vào thời điểm công bố giải cuộc thi ba năm một lần1, ông ta đã ném một quả bom vào Toàn quyền Albert Sarraut. Tuy nhiên, hoặc do lỗi sản xuất, hoặc dây mồi bị tắt lúc ném, nó không nổ và Giang có thể an toàn trở lại Quảng Đông.
Chú thích:
1. Kỳ thi Hương Nam Định: năm Nhâm Tý triều Duy Tân 1912 – ND.
Đánh bom còn xuất hiện ở Nam kỳ vào tháng 3 năm 1913.
Đêm 23-24, tám quả bom lớn đã được tháo, hoặc gần các tòa nhà hành chánh hoặc trong các khu vực đông người (4 ở Chợ Lớn, 4 ở Sài Gòn). Không có vụ nổ nào xảy ra. Nhưng bốn ngày sau, sáu trăm nông dân, tất cả mặc đồng phục và chỉ trang bị bằng những lá bùa, tiến vào vào Chợ Lớn theo các nhóm nhỏ, với hy vọng sẽ thấy Hoàng Đế Phan Xích Long giáng trần chiến đấu chống Pháp với sự giúp đỡ của quyền lực siêu nhiên. Cuộc mưu loạn thất bại ở đây, còn ông đã sẵn sàng rút vào hoạt động bí mật một cách chu đáo.
Ngày 12 tháng 4 năm 1913, ở Thái Bình, viên Tuần phủ bị ám sát vào khoảng 11 giờ rưỡi sáng trên đường chính của thành phố, bằng bom. Trên toàn bản xứ ông nổi tiếng vì sự cống hiến và lòng trung thành trung trinh dành cho nước Pháp, và do vậy ông đã truy đuổi đến cùng những kẻ gây rối. Một quả tạc đạn được ném ra từ tay Phạm Văn Tráng hay Chan 2 người sau đó đã bắt giữ Đặng Kinh Luân, tức Tiên Nhi, đại biểu ở Bắc kỳ của Ủy ban Trung ương Cách mạng.
Cuối cùng, ngày 26 tháng 4, lúc 7 giờ rưỡi tối, một quả bom nữa được ném trên sân thượng của Hanoi-Hôtel ngay giữa lúc đông khách, đã giết Thiếu tá Montgrand và Chapuis, cùng một người An Nam không rõ danh tính, gây trọng thương gần một chục người.
Chú thích:
2. Phạm Văn Tráng (bản tiếng Pháp phiên là “Phạm-văn-Trọng hay Chan”): người Bát Tràng, nay thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thuở nhỏ, ông sống tại phố Hàng Nâu, tỉnh Nam Định.
Năm 1912, tham gia Việt Nam Quang Phục Hội được thành lập do chí sĩ Phan Bội Châu
Tháng 12 năm đó, Phạm Văn Tráng được cử sang Nam Ninh (Trung Quốc) dự đại hội đại biểu Việt Nam Quang Phục Hội. Tại đây, Phạm Văn Tráng tham gia “hiệp hội tử vì nghĩa”, nhận nhiệm vụ ám sát Toàn quyền Đông Dương là Albert Sarraut và một số cộng sự đắc lực người Việt của người Pháp như Hoàng Cao Khải (Tổng đốc Hà Đông), Nguyễn Duy Hàn (Tuần phủ Thái Bình)… nhằm “đánh thức đồng bào”, “kêu gọi hồn nước”.
Sau đó, ông cùng Nguyễn Khắc Cần đã bí mật đem một số quả tạc đạn trở về cất giấu ở Yên Viên (quê ông Cần, nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội), rồi chia nhau đi thực hiện.
Ngày 12 tháng 4 năm 1913, Tráng liệng tạc đạn và giết chết viên tuần phủ Nguyễn Duy Hàn. Vào lúc 7 giờ rưỡi tối ngày 26 tháng 4 năm 1913, Nguyễn Khắc Cần và Nguyễn Văn Tú đã dùng tạc đạn giết chết hai trung tá Pháp là Chapuy, Mongrand và làm bị thương 6 người Pháp cùng 7 người Việt khác tại khách sạn Hà Nội trên đường Paul Bert (nay là số 2, phố Nguyễn Khắc Cần, Hà Nội).
Bị quân Pháp truy lùng gắt gao, Phạm Văn Tráng và Nguyễn Khắc Cần cùng các đồng chí khác trốn sang Trung Quốc, nhưng bị bắt ở biên giới Lạng Sơn. Trong cuộc khủng bố lần này, quân Pháp đã bắt cả thảy 254 người mang về giam tại Hà Nội.
Ngày 29 tháng 8 năm 1913, thực dân Pháp mở phiên tòa đại hình xét xử 87 người trong ba ngày liền. Ngày 5 tháng 9, bảy người trực tiếp tham gia mưu sát bị tuyên án tử hình, đó là Phạm Văn Tráng, Nguyễn Khắc Cần, Phạm Đệ Quý, Vũ Ngọc Thụy, Phạm Hoàng Quế, Phạm Hoàng Triết, Phạm Văn Tiên. Cường Để, Phan Bội Châu ở nước ngoài cũng bị kết án tử hình vắng mặt. Còn số người khác thì bị kết án khổ sai chung thân lưu đày biệt xứ, hoặc tù giam từ 5 đến 10 năm.
Đến ngày 24 tháng 9, bảy người bị tuyên án tử hình lần lượt bị đưa lên máy chém tại nhà lao Hỏa Lò (Hà Nội). Có người cho rằng khi ấy Phạm Văn Tráng mới 28 tuổi – ND.
1914-1915, những hoạt động bí mật
Sự tuyên truyền này đưa đến những đàn áp mạnh mẽ. Vì nó không tạo ra kết quả rõ ràng như dự kiến, và về lâu về dài, nó có thể làm cạn kiệt những thiện chí và cống hiến, hai năm sau, năm 1913 và 1914 trôi qua mà không có sự cố bạo lực nào. Nhưng hoạt động của các hội kín được ghi nhận trong nhiều biểu hiện xã hội, đó là những nét đặc trưng.
Năm 1914 kết thúc lần lượt với ba cuộc bạo động.
Trên cao nguyên vùng núi cao nơi thượng lưu của sông Hồng chảy qua, thuộc tỉnh Yên Báy (Bắc kỳ), vào ngày 13, 14 và 15 tháng 10, có rất nhiều người Mán tập hợp thành nhóm vũ trang. Vào ngày 18 và 19, những đám người khác nhau này tập trung tiến về phía đường sắt và định chiếm một phần bình nguyên Sông Hồng giữa Yên Báy và Lào Kay. Ngày 20, đồn Lục An Châu nơi đóng quân một đại đội lính khố đỏ, bị tấn công bởi khoảng 200 người Mán, được trang bị súng hỏa mai tự tạo. Ba mươi người trong số họ bị giết, họ giải tán. Cùng ngày tại Trại Hút, 200 người Mán cũng dàn ra trước đồn lính khố đỏ, và họ để lại 50 xác. Vào đêm 20 đến 21, các nhóm người Mán di chuyển quanh thị trấn Yên Báy mà không tấn công. Vào ngày 25 tháng 10, các nhóm này trở về làng họ trên sườn núi. Một đội quân bám theo và vây họ ở đó. Ngày 26 tháng 11, Trương Nhi Keo bị bắt, còn có tên Roi des Mans (Vua Mán) và Prince des Esprits (Quỷ Vương). Người ta đoạt được nhiều sách phép thuật, dụng cụ phép thuật và một kho dự trữ đạn dược chiến tranh.
Tại Hà Nội, ngày 23 tháng 10, một số người bị bắt khi đang chế tạo bom. Họ làm theo đặt hàng của một người tên Đổ-Châu-Thiệt1, người mà, ngày 3 tháng 9, đã cố gắng huấn luyện một nhóm nhân viên bản xứ bạo động ở Công ty Đường sắt Vân Nam, với dự tính phong trào bạo động sẽ làm tê liệt hoạt động ở Bắc kỳ, trong khi các nhóm đến từ Trung Hoa sẽ cưỡng chiếm vùng biên giới.
Chú thích:
1. Tức Đỗ Chân Thiết hay Đậu Quang Cơ. Năm 1913, Đậu Quang Cơ được Hội giao đem sách Hà Thành liệt sử truyện do Phan Bội Châu viết về vụ đầu độc người Pháp hồi năm 1908 về nước để phân phát trong các đội lính bản xứ nhưng về đến Hà Khẩu việc bị phát giác. Ông cùng 50 nghĩa quân khác phải chịu chém. Tài liệu khác cho rằng Đỗ Chân Thiết đã thành lập được chi hội ở Vân Nam và định đánh úp thành Hà Nội – ND.
Cuối cùng, tháng 11, một hội kín có trụ sở tại Hà Nội bắt đầu phát cho thành viên các phù hiệu tương ứng với chức vụ hoặc cấp bậc trong chính phủ An Nam tương lai. Các bản tuyên ngôn được phát ra khuyến khích sự đoàn kết tất cả công dân nhằm giải phóng đất nước. Người lãnh đạo phong trào, Lương Minh Hiển, bị bắt trước khi ông có thể hành động.
Trong năm 1915, vào tháng 1 và tháng 10, tỉnh Phú Thọ nổi dậy dưới sự dẫn dắt của một hội kín, người tổ chức là Tuy-Chi 1 và lãnh đạo hoạt động là Nguyễn Văn Dậu, thầy phù thủy nổi tiếng. Các nhóm vũ trang có đầy đủ súng ống tấn công nhiều đồn của vệ binh bản xứ, nhưng rồi nhanh chóng bị đánh tan.
Cuối cùng, ngày 13 tháng 3 năm 1915, đồn Tà Lùng bị một nhóm người An Nam vũ trang tấn công, theo lệnh của nhóm lưu vong cách mạng ở Trung Hoa và Xiêm. Nhóm này một lần nữa dễ dàng bị đánh tan. Một số nhóm bị truy đuổi dữ dội, một số chết hoặc bị bắt; nhóm khác thoát chạy thành công sang Trung Hoa, nơi chắc chắn họ không bị trừng phạt (% 92, các báo cáo của Sở Liêm phóng chính trị3).
Chú thích:
1. Ghi theo nguyên văn tiếng Pháp, nhưng ở đây có lẽ là “Tổng Chế”, hiệu của Khuất Văn Bức, cùng tham gia nổi dậy với Nguyễn Văn Dậu – BT.
2. Các số hiệu này, độc giả tham khảo ở “Phụ lục”, “Nguồn”, tr. 399-405 – BT.
3. Nguyên văn tiếng Pháp là “La Sûreté politique”; “Sûreté” ở đây có lẽ chỉ Sûreté général indochinoise tức Sở Liêm phóng Đông Dương hay Sở Mật thám Đông Dương, được thành lập từ năm 1917 đến hết thời Pháp thuộc – BT.
Biến loạn ở Nam kỳ (1916)
Trong những vụ việc khác nhau này, hoạt động của các hội kín được cảm nhận trong bóng tối, hoặc đôi khi được chứng tỏ rõ ràng. Nhưng nói chung, chỉ là những ánh chớp đứt đoạn hay đơn độc. Trong những biến loạn ảnh hưởng đến Nam kỳ năm 1916, các hội kín thành công không chỉ trong việc chứng tỏ mối liên quan đến hoạt động của họ, nhưng quan trọng hơn là họ đã có khả năng thực hiện kế hoạch cùng nhau. Tuy nhiên, mỗi hội vẫn giữ cương lĩnh riêng trong đường hướng họ đã chọn.
Biến loạn bắt đầu vào ngày 25 tháng 1: tại nhà tù tỉnh Biên Hòa, các tù nhân nổi dậy, cướp súng của lính canh và chiến đấu ở vùng quê nơi họ được tăng cường ngay tức khắc bởi nhiều nhóm nông dân, tất cả đều được tổ chức vũ trang. Ngày 13 tháng 2, tỉnh Gia Định nổi dậy làm quan chức chính quyền Cần Giờ lo lắng, họ báo cáo những e ngại của mình cho Thống đốc Nam kỳ.
Cuối cùng, đêm 14 và 15 tháng 2 năm 1916, vào khoảng 3 giờ sáng, giữa chợ Cầu Ông Lãnh và cột cờ Thủ Ngữ1 ở Sài Gòn, một đoàn tàu thuyền chở khoảng 300 người, tất cả đều mặc đồng phục với quần trắng, áo khoác đen và khăn tay trắng quấn trên đầu; được trang bị giáo, gươm và mã tấu. Họ dự định chiếm dinh thự của Thống đốc và Khám Lớn, giải cứu Phan Xích Long, anh hùng của vụ việc năm 1913, bị kết án khổ sai chung thân và Tư Mắt [tên thật là Nguyễn Văn Trước] bị Tòa án Pháp kết án 5 năm tù. Tiếp đến họ phá hoại trạm điện trung tâm, làm nổ tung kho thuốc súng và tàn sát tất cả người Pháp.
Nhóm này chạm trán, tấn công tiếp một đội tuần tra cảnh sát và làm các nhân viên bị thương (hai người bị giết bởi những phát súng lục của đội này) cùng với một người Âu trong xe hơi bị thương.
Trước Khám Lớn, lính canh bị giết, một trung sĩ, trưởng đồn và hai lính trực bị thương. Tuy nhiên, đồn lính đã đóng thành công các cổng sắt chặn những người nổi loạn vào nhà tù và bắn vào những kẻ tấn công, cuộc rối loạn lớn nhất bị giải tán, để lại tám người chết và một số người bị thương dọc theo vỉa hè.
Một Trung úy hiến binh đuổi theo một nhóm phiến quân trên đường; ông theo kịp đến một trạm xe lửa gọi là “Les Rizeries”1, giết bốn người trong số này, làm hai người khác bị thương nặng, bắt ba mươi hai người và cướp được lá cờ cách mạng của những người nổi dậy.
Chú thích:
1. Cột cờ Thủ Ngữ (le mat des Signaux): Vào tháng 10 năm 1865, ngay sau khi chiếm được Sài Gòn, quân đội Pháp đã cho xây cột cờ Thủ Ngữ với tên gọi Mât des Signaux, để hướng dẫn thuyền tàu vào bến hay qua lại khu vực sông Sài Gòn và kênh Bến Nghé. “Thủ Ngữ” có nghĩa là điểm giữ cửa cảng. Cột cờ treo cờ hiệu để cho tàu thuyền ra vào Cảng biết là được vào ngay hay chờ đợi, một cách trao đổi tín hiệu giữa người trên bờ với dưới tàu thuyền, giống như hai tàu thuyền trao đổi tín hiệu lúc gặp nhau – ND.
1. “Les Rizeries” có nghĩa là nhà máy xay gạo, có lẽ ở đây chỉ trạm xe lửa ở gần khu vực chuyên xay gạo ở Chợ Lớn, nằm dọc kênh Tàu Hủ – BT.
Trong khi đó, cảnh sát ở Sài Gòn và Chợ Lớn đàn áp sự chống đối, tiến hành nhiều cuộc bắt bớ. Ngày hôm sau họ phát hiện ra, ở những vùng khác nhau, xung quanh Sài Gòn, còn nhiều nhóm ở lại trong đêm, chờ đợi tín hiệu đổ bộ vào thành phố.
Trong khi các sự kiện này diễn ra ở Sài Gòn, các cuộc nổi loạn đã bùng nổ trên nhiều tỉnh khác nhau của thuộc địa, nổi loạn xảy ra lúc này để ủng hộ cho phong trào mà trung tâm là Sài Gòn-Chợ Lớn. Ở Vĩnh Long, Sa Đéc, Gia Định, Mỹ Tho, Chợ Lớn, Bà Rịa, Tây Ninh, Cần Thơ, Trà Vinh, Châu Đốc, Biên Hòa, Long Xuyên, Thủ Dầu Một (trong tổng số mười ba trên hai mươi tỉnh Nam kỳ) những triệu chứng giống nhau ở biểu hiện: sự tập hợp đột ngột các nhóm có tổ chức hoàn hảo, những cuộc tấn công có vũ khí, sự kích động tinh thần làm đình trệ thương mại, làm tê liệt công nghiệp và bất ổn cho nông nghiệp. Ở khắp mọi nơi diễn ra hoạt động có tổ chức của các hội kín, vậy mà chính phủ Pháp đã không nhận định ảnh hưởng này nghiêm túc và dứt khoát (từ Héon, Cáo trạng (Réquisitoire)).
Cuộc trốn chạy của vị vua trẻ Duy Tân (tháng 5 năm 1916)
Mặc cho thất bại của cuộc bạo động ở Nam kỳ, những biến loạn mới, cùng một bản chất, xảy ra ở Huế, lôi kéo Vua Duy Tân, tám tuổi, người được đưa lên ngai vàng An Nam vào năm 1907, kế nhiệm cha mình là Vua Thành Thái (1889-1907).
Trong những ngày đầu tháng 5 năm 1916, tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, các nhóm nổi dậy diễu hành công khai, dự kiến nhận được sự giúp đỡ của lượng lớn lính bảo an, không giấu ý định tấn công các đồn lính ở Tam Kỳ và Quảng Ngãi.
Người khởi xướng phong trào dường như là Trần Cao Vân, người bị trục xuất đến Poulo-Condore (tức Côn Đảo) năm 1908 và được ân xá năm 1913, một phù thủy và thầy địa có tầm ảnh hưởng lớn; ông sống tại Huế ngay khi được trả tự do, quan hệ chặt chẽ với một số quan lại đã nghỉ hưu và một số lính khố đỏ đương nhiệm nhằm kích động cuộc nổi loạn của các toán quân tình nguyện An Nam, những người sẽ được gửi đến Pháp để tham chiến.
Ngày 3 tháng 5, ông hoàn tất các chuẩn bị cuối cùng nhằm khởi phát phong trào.
Từ đêm ngày 3 đến sáng ngày 4 tháng 5, khoảng 10 giờ, Vua Duy Tân rời cung điện, được bốn thị vệ hộ tống, mang theo vương miện và hai thanh kiếm lệnh. Ông đến Đầm Cầu Hai, lên một chiếc xuồng tam bản với nhiều người vũ trang. Nhà Vua, mặc một chiếc bào màu đỏ sẫm và quần trắng, chiếc khăn quấn màu đen, đứng trong khoang thuyền, diễn thuyết trước khoảng hai mươi lính khố đỏ và lính mộ tình nguyện tập hợp dưới trướng một người tên Phiên1đến từ Tourane (Đà Nẵng). Ông nói với họ chủ yếu về ý định loại bỏ xiềng xích của người Pháp; ông hỏi họ về sinh hoạt của các sĩ quan và trang bị của lính khố đỏ. Cuối cùng, ông cảm ơn họ vì sự cống hiến, thông báo với họ rằng cuộc nổi dậy sẽ bắt đầu chỉ trong vài giờ nữa, “khi voi hoàng gia rống lên và khi pháo hoa được nghe thấy”.
Sự việc tiến hành, Vua Duy Tân cố đi đến Quảng Ngãi.
Cho đến nửa đêm, Khâm sứ đã được loan báo về cuộc trốn chạy của Nhà Vua. Khu vực xung quanh Cung điện ngay lập tức được canh gác. Người ta thấy một sắc lệnh hoàng gia dưới một phiến đá lát trong đại điện, ngày 5 tháng 5 năm 1915, chịu trách nhiệm chi tiết cho cuộc nổi dậy dự kiến là Tướng Nguyễn Đức Công, võ hiệu Hoàng Trọng Mậu (xem ở trên, trang 26).
Ngày 6 tháng 5, vào lúc bình minh, Vua Duy Tân đã được tìm thấy, đơn độc trong một ngôi chùa, cách Kinh đô Huế khoảng vài cây số, không xa Nam Giao, khi ông đang cố bí mật trở lại cung điện. Âm mưu bất thành. Ông bị trục xuất và lưu đày vào tháng 6 với cha mình, Cựu hoàng Thành Thái, ra đảo Réunion: khi đó ông được 16 tuổi.
Ngay khi vụ phế truất Vua Duy Tân được công bố, các tỉnh của Đế quốc bắt đầu trở mình, lấy lại sự tĩnh lặng, tựa hồ họ tham gia nổi dậy nhờ những gắn kết thần bí với đoàn tùy tùng của Nhà Vua và với nhà cách mạng Trần Cao Vân1 để hỗ trợ cuộc trốn chạy hoàng gia (xem % 9, Báo cáo của Sở Liêm phóng chính trị).
Chú thích:
1. Tức Thái Phiên – BT.
1. Trần Cao Vân (1866-1916) là một trong những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp tại Trung kỳ Việt Nam, do Việt Nam Quang Phục Hội chủ xướng. Ông sinh năm Bính Dần (1866) tại làng Tư Phú, tổng Đa Hòa, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; tên thật là Trần Công Thọ, lúc lớn lên từng học và đi thi lấy tên là Trần Cao Đệ, lúc vào chùa lấy pháp danh là Như Ý, khi ra hoạt động cách mạng đổi tên là Trần Cao Vân, biệt hiệu là Hồng Việt và Chánh Minh, còn có biệt danh là Bạch Sĩ. Ông lãnh đạo khởi nghĩa cùng Vua Duy Tân và Thái Phiên năm 1916 và có thời gian hoạt động tại Phú Yên. Cuộc khởi nghĩa thất bại (do bị lộ kế hoạch), ông bị chém cùng với Thái Phiên và một số người khác, Vua Duy Tân thì bị bắt đi lưu đày ở đảo Réunion – ND.
*
* *
Sau bài lược khảo nhanh về những vụ bạo động xảy ra tại Nam kỳ, Bắc kỳ và Trung kỳ kể từ khi Pháp thành lập chính quyền dân sự, nên dừng lại ở hai sự việc phải xem như được thừa nhận.
Đầu tiên, sau cũng như trước khi thành lập Việt Nam Quang Phục Hội hay là hội phục hưng đất nước, những cuộc biến loạn, luôn cùng một kiểu, đã tồn tại ở ba xứ An Nam. Vì vậy, hội nói trên không thể đại diện như một tổ chức trung ương ra lệnh cho các phân đàn tuân thủ bất biến. Không có sự tập trung hiệu quả quyền lực chung: nhằm mục tiêu tối thượng đào luyện tinh thần cách mạng của quần chúng An Nam, một lý tưởng thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Hội là một phần trong tổng thể mà nó có thể ảnh hưởng, nhưng không thực sự chi phối được.
Sau đó, chúng ta sẽ thấy người An Nam thành lập các nhóm hoạt động dễ như thế nào, tạo ra tất cả tổ chức không biết từ đâu, theo lời kêu gọi hoặc của bất kỳ nhân vật chính trị hay một hội cách mạng, và điều đó không rõ ràng mọi nơi mọi lúc và cho mọi mục tiêu được đề ra. Tuy nhiên, một tổ chức có hệ thống không thể tạo ra một cách tự nhiên và bất kỳ (nói như vậy) theo ý muốn, cần phải thừa nhận rằng nếu có rất nhiều nổi loạn đại chúng có thể nổi lên bất ngờ ở người An Nam, lý do duy nhất nằm ở các hội kín địa phương tiền thân cho những biến loạn này. Nói cách khác, một tổ chức bí mật, có tiềm năng gây ra những biến loạn, luôn luôn phát triển trong đám đông An Nam: đó là một sức mạnh xã hội tiềm ẩn, không tìm kiếm đúng cơ hội để tự khẳng định, nhưng nó đủ khả năng được đưa dẫn về bất kỳ kết thúc nào, ngay khi tự nó được nuôi dưỡng quá mức, nó bức bí cần xả thoát. Hãy cho bất kỳ cái cớ nào để làm nó nguôi đi, nó đang khởi động: tất cả các bánh xe đang quay. Cho dù nó thành công hay thất bại, máy đã làm việc, chỉ ra lỗi của nó, sửa chữa và chất lượng của nó được tăng cường. Tóm lại, nếu luôn có sự biến loạn trong xã hội An Nam, đó là vì luôn có các hội kín, cả dưới sự cai trị của chính phủ bản địa và chính quyền Pháp.
Về những hội này, họ mang bản chất gì? Tổ chức như thế nào? Động cơ lý tưởng là gì? Đây là đối tượng của công trình này, vốn dựa trên các tài liệu được tìm thấy trong bút lục của Tòa án quân sự Nam kỳ và Bắc kỳ, hoặc các Tòa phúc thẩm Sài Gòn và Hà Nội (xem “Phụ lục”, “Nguồn”) cũng như trong các tác phẩm đủ loại liên quan gần hoặc xa đến chủ đề này (xem “Thư mục tham khảo”), thay vì thử tìm nguồn gốc xa xôi và mơ hồ. Như thế, công trình này sẽ cố gắng chứng minh bằng cách phân tích các yếu tố phép thuật, tín ngưỡng và đời thường được tìm thấy trong tất cả các hội kín An Nam, rằng hội kín của người An Nam là một hiện tượng xã hội, chính xác trong bản chất và được định rõ qua những biểu hiện.
Tất cả hội kín trên đất An Nam đều bao hàm các yếu tố:
a) Phép thuật qua các biểu tượng,
b) Tín ngưỡng qua các nghi lễ và điều lệ,
c) Đời thường bởi tổ chức thực tế.
Sự kết hợp mật thiết của ba yếu tố tạo nên một tổng thể hài hòa và một “thực thể xã hội” mạnh mẽ sống động.



PHẦN I 
VAI TRÒ CỦA PHÉP THUẬT TRONG HỘI KÍN 
[image: att]
PHẦN I 
VAI TRÒ CỦA PHÉP THUẬT TRONG HỘI KÍN 
Xem xét một hội kín trên đất An Nam, một đặc điểm đập ngay vào mắt người quan sát, đặc điểm cơ bản nên nói đến, đó là sự tương quan rất mật thiết giữa phép thuật và hội kín.
Vả lại báo cáo này có thể chứng thực chỉ bằng duy nhất một quan điểm hợp lý. Thực sự thì pháp sư làm gì? Ông ta biết rõ và bí mật điều khiển các sức mạnh tự nhiên. Lý do hiện hữu của hội kín là gì? Trong một môi trường xã hội như thế, hội cố gắng âm thầm phá vỡ sự cân bằng của những quyền lực hiện hữu và luật pháp để cổ xúy một lý tưởng riêng. Phép thuật và hội kín có phương pháp và mục đích tương đồng trong những lĩnh vực khác nhau.
Nhưng sự tương quan mật thiết giữa phép thuật và hội kín còn biểu hiện tốt hơn về mặt thực tế trong sự đồng nhất về biểu tượng.
Trong lúc hoạt động bí mật, khi cần thiết phải biểu lộ, sự diễn tả phải giữ bí mật. Bấy giờ, thuật biểu tượng là gì, nếu không phải là thuật làm cho một vài dấu hiệu hoặc vật thể hằng ngày nói ra điều mà thông thường nó không biểu hiện cho mọi người, hoặc còn là thuật sáng tạo những dấu hiệu mang ý nghĩa đích xác chỉ dành riêng cho người am hiểu, còn người thường không biết được? Toàn bộ thuật biểu tượng tạo ra sự bí mật trên lý thuyết, chính vì vậy các pháp sư và hội kín đích thực có sử dụng các biểu tượng.
Thoạt nhìn, những biểu tượng này có hai loại: a) Có những biểu tượng có thể được gọi là tĩnh, theo nghĩa chúng giữ vĩnh viễn nguyên vẹn như khi chúng đã được tạo ra (ví dụ như những đạo bùa được phủ bởi các dấu hiệu bí hiểm); b) Có những biểu tượng có thể được gọi là biểu tượng động trong đó bao gồm một vài tư thế hoặc cử chỉ cơ thể (ví dụ, dấu hiệu nhận biết chung của hai thành viên để người này nhận ra người kia).
Hai loại biểu tượng này thể hiện đồng nhất trong việc thực hành của phù thủy và các tập quán của hội kín; trước khi đi sâu vào chi tiết, nên xác định vai trò của thầy phù thủy đối với hội kín.
Các bản dịch bộ luật An Nam dường như sử dụng không phân biệt những từ thầy bói, thầy pháp và thầy phù thủy để mô tả những người làm nghề phép thuật hoặc phù phép. Trong bài trình bày lịch sử của chúng tôi, chúng tôi cũng giữ từ thầy phù thủy (sorcier) để chỉ những người thực hành công việc phép thuật hoặc phù phép.
Tuy nhiên, Littré cho mỗi từ có một nghĩa phân định rõ: “thầy bói”, theo ông, là người tham vọng khám phá những gì ẩn giấu trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Từ đồng nghĩa là tiên tri. Nhà tiên tri tiên đoán điều gì tất yếu xảy đến nhờ vào những giao tiếp siêu nhiên với thần thánh. Thầy bói không chỉ tiên đoán tương lai mà còn khám phá ra những điều bị ẩn giấu nhờ vào vốn hiểu biết huyền hoặc về khoa học huyền bí và tất cả cách thức bói toán mê tín hay gian trá được tưởng tượng ra. “Thầy pháp” là người thực hành huyền thuật1 về phép thuật. Về phía “thầy phù thủy”, đó là người qua một kết ước với ma quỷ mà tiến hành các tà thuật và dự các hội đêm được gọi là “dạ hội phù thủy”2.
Chú thích:
1. Huyền thuật: art pretendu, phương thuật – ND.
2. Dạ hội phù thủy: sabbats – ND.
Bây giờ chúng ta hãy mở từ điển Littré ở mục từ magie và sorcellerie, chúng ta thấy “Magie”: (1) Tín ngưỡng của các đạo sĩ, đồng nghĩa với đạo huyền bí (nghĩa mà chúng ta quan tâm ở đây); (2) Huyền thuật sinh ra bởi phép thuật có hiệu ứng chống lại trật tự của thiên nhiên… là hoạt động “sorcellerie” [có tính phù phép] của phù thủy.
Nếu những định nghĩa về phép thuật (magie) hay phù phép (sorcellerie) cho ta thấy chúng không khác nhau bao nhiêu, thì ngược lại những từ thầy bói (divin), thầy pháp (magicien), nhà tiên tri (prophète) và thầy phù thủy (sorcier) lại mang những ý nghĩa tách biệt rõ ràng. Trong phạm vi cuốn sách này, chúng tôi chọn dùng từ “thầy phù thủy” riêng cho cách dùng của mình, có khác biệt với các tác giả được dẫn ra trong sách này, những người ưu tiên cho từ thầy bói, thầy pháp hoặc nhà tiên tri hơn là thầy phù thủy. Chúng tôi dừng lại ở sự lựa chọn này bởi vì từ thầy phù thủy (sorcier) dường như là từ tiếng Pháp có nghĩa rộng nhất và theo những hiểu biết ít ỏi mà chúng tôi tích lũy được thì nó có thể đáp ứng hợp lý nhất những từ An Nam chúng tôi phải dịch.
Thực vậy, đối với ngôn ngữ An Nam thông tục, Masseron trong từ điển Pháp-An Nam của mình đã cho những từ khác tương đương mà ở đây chúng tôi thấy đáng quan tâm như1:
“Devin = Thầy bói; Magician = Thầy phù thủy, Thầy pháp, Pháp- sư; Prophète = Tiên-tri; Sorcier = Thầy pháp, Thầy phù thủy, Thầy bói, Thầy ngãi .”
Chú thích:
1. Các phần trích dẫn từ từ điển Littré dưới đây được ghi nguyên văn, do vậy chúng tôi giữ nguyên phép viết cũ, ở những nội dung ngoài trích dẫn, chúng tôi sẽ trả về phép viết tiếng Việt hiện hành – BT.
Génibrel trong từ điển An Nam-Pháp của mình thì đưa ra:
“Thay-bói: diseur de bonne aventure; Thầy ngãi: magicien; Thầy pháp: magicien, devin, sorcier; Thầy-sư: maître général, directeur, Pháp sư magician, devin; Thầy phù thủy: sorcier, magicien; Tiên- tri: voyant, prophète .”
Vậy nên, không nhất thiết phải dựa vào các nhà ngôn ngữ học để áp những thuật ngữ tiếng Pháp chính xác lên những ý niệm hiện hữu trong tiếng An Nam. Có những lúc hãy để những từ này qua một bên, thay vào đó chú tâm vào những sự việc, những thực tại mà các chữ An Nam đại diện. Khi những từ này được xác định, chúng tôi sẽ cố gắng tìm các từ tương ứng trong tiếng Pháp, nếu chúng tồn tại.
Trước hết, không có khó khăn trong việc diễn giải thầy bói và thầy ngãi: Thầy bói có thể xem là tương đương với “nhân vật” géomancien1 trong tiếng Pháp2. Người này xem xét linh khí của đất và có chức năng của một người tìm kiếm tính chất thiêng của vùng đất sao cho phù hợp với việc xây dựng ngôi nhà hoặc ngôi mộ, một trong những nét độc đáo của văn minh An Nam. Tương tự là thầy ngãi. Chữ ngãi3 có nghĩa là philtre4, charme5, sortilège6. Chính xác là một phương thuốc giải tà thuật. Thầy Ngãi, trong xã hội An Nam là một loại lang băm, dùng các phương thuốc thích hợp để giải cho những người “bị ám”; chức năng của họ gần gũi với chức năng thầy thuốc hơn so với chức năng của một phù thủy-thầy pháp.
Chú thích:
1. Le géomancien: thầy phong thủy – ND.
2. Gustave Dumoutier, Le Rituel Funéraire des Annamites (Tang lễ của người An Nam), Hà Nội, Nhà in typo F. H. Schneider, năm 1904, tr. 96-124.
3. Génibrel, Dictionnaire Annamite-français, sđd, tr. 510.
4. Philtre: bùa yêu – ND.
5. Charme: bùa mê – ND.
6. Sortilège: bùa chú – ND.
Về phần pháp sư, đây là một thuật ngữ đơn giản thể hiện sự lịch sự hay một danh xưng tôn quý: sư chính xác là thầy; pháp sư là một bậc thầy về pháp. Người ta nói thầy pháp để chỉ điều chúng tôi vừa trình bày. Khi một người có tuổi am hiểu sâu rộng về khoa học, trong tiếng An Nam người này được phong cho danh hiệu pháp sư, khi đó ta ngầm hiểu người này chính là một thầy pháp và cùng với đó là một sắc thái tôn sùng, kính trọng.
Từ tiên tri được hình thành đơn giản là tri = voir và tiên = avant, thấy trước, từ đó dịch đầy đủ từ prophète (tiên tri), nhưng hiếm khi được sử dụng và về phía chúng tôi, chúng tôi chưa bao giờ nghe họ xưng hô như vậy, trong phạm vi quan hệ của người An Nam cũng như khi chúng tôi nghe từ nhiều bị cáo hoặc người chứng cung khai bằng tiếng An Nam thông tục.
Vậy còn lại chỉ trong hai từ thầy phù thủy và thầy pháp. Chữ thầy giống nhau trong cả hai chữ này có nghĩa là bậc thầy. Và lưu ý ngay rằng người An Nam khi có việc với phù thủy-pháp sư họ không bao giờ hoặc hiếm khi dùng thầy pháp hoặc thầy phù thủy. Trong giao tiếp giữa họ với những người đó, họ chỉ đơn giản thốt ra chữ thầy (maître) theo sau tên thân thuộc của người đó: thầy Huê = maître Huê, thầy Ngựa = maître Ngựa. Khi họ nói chuyện về ông ấy, họ nói một cách khác: thầy (maître) hoặc ông thầy (monsieur le maître), rất là lịch sự.
Vậy dân An Nam phân biệt như thế nào giữa thầy pháp1 và thầy phù thủy2? Từ phù thủy bao gồm thủy (nước) có nghĩa là eau, một trong năm yếu tố của phép thuật An Nam3, và phùcó nghĩa là bùa hộ mạng (talisman, amulette). Theo từ nguyên, thầy phù thủy là một phù thủy-pháp sư, chuyên sáng tạo, làm và bán bùa; trong khi thầy pháp thì chung hơn và không chuyên biệt, về mặt hành nghề phù thủy- pháp sư.
Chú thích:
1. Génibrel, Dictionnaire Annamite-français (Từ điển tiếng An Nam-Pháp), Nhà in Hội Truyền giáo Tân Định, Sài Gòn, năm 1898, tr. 595.
2. Génibrel, Từ điển tiếng An Nam-Pháp, sđd, tr. 616.
3. Paul Giran, Magie et Religion des Annamites (Phép thuật và Tôn giáo của người An Nam), Gustave Le Bon viết “Đề tựa”, Augustin Challmel, Paris, năm 1912, tr. 70-72.
Chúng ta hãy hài lòng khi biết rằng, trong cách dùng thường ngày cũng như trong các lời cung được nghe, người An Nam dân dã, họ chỉ đơn giản dùng thầy hoặc ông thầy khi nói về phù thủy- pháp sư, và khi được hỏi xác định cụ thể rằng “Thầy nào?” hay “Ông thầy nào?” (Quel maître?), thì thầy luôn luôn chỉ thầy pháp (le maître sorcier – magicien) và có vẻ như nó phổ biến hơn là thầy phù thủy, ít ra ở Nam kỳ là như vậy.
Tất cả những điều trên là để đi tới kết luận về mặt ngữ nghĩa rằng, trong ngôn ngữ nói và thông tục của Nam kỳ, những từ thầy pháp và thầy phù thủy biểu thị cùng một thực tại xã hội (Hình 1).
Chúng ta sẽ dịch chúng sang tiếng Pháp như thế nào đây? Chúng ta sẽ thấy ngay ở phần nội dung sau nghề nghiệp của thầy pháp và thầy phù thủy là như thế nào. Đó là một sinh kế khiêm tốn bình thường; và mặc cho quyền năng tinh thần mà ông có, người hành nghề này, về hoàn cảnh vật chất, vẫn thuộc về giới tiện dân. Từ tiếng Pháp, magicien, quá màu mè để dịch thầy pháp hoặc thầy phù thủy; từ sorcier của chúng tôi là hay hơn xét trên mọi khía cạnh.
Nhưng nếu từ thầy phù thủy (sorcier) biểu hiện đặc trưng đúng con người An Nam mà chúng ta muốn nói, thì từ phù phép (sorcellerie) dường lại phản bội thực tại ngôn ngữ An Nam. Thật vậy, nó tiếp tục gợi lên trong tâm thức tiếng Pháp liên tưởng về những thực hành rất đặc biệt ở dạ hội phù thủy (sabbat), cái hẳn là mang nghĩa khác ở xứ này. Vì thế, từ ưa thích hơn được đưa ra là từ: phép thuật (magie), vả lại trước đây chúng ta đã chấp nhận theo Giran. Sự lựa chọn này, mặt khác, gần như đã được chỉ định bởi sự vắng mặt của tính từ của từ sorcier, buộc chúng ta sử dụng tính từ: phép thuật (magique).
Đó là lý do tại sao ta sẽ thấy trong các trang sau dịch từ sorcier là thầy pháp và thầy phù thủy; từ magie để diễn tả quyền lực, khoa học và nghề nghiệp của các thầy phù thủy; và cuối cùng là tính từ magique chỉ tính chất của những gì thuộc về phù thủy hoặc phép thuật mà người này sử dụng.
Đó là thông tin mà ngôn ngữ thông tục cung cấp về thầy phù thủy. Hãy xem xét đầy đủ gia cảnh bằng một cuộc khảo sát về nghề nghiệp của thầy phù thủy.
Bởi vì phép thuật ở đây là một nghề. Người An Nam không nói rõ ràng rằng một người theo nghề này phải có những năng khiếu đặc biệt và tự nhiên gì. Kỹ năng thu được qua học tập, thực hành và thông qua một loại khổ hạnh cá nhân.
Người học tiếp thu theo những sách vở liên quan đặc biệt đến phép thuật. Đôi khi chúng được in, đôi lúc và thường là viết tay; đệ tử sao chép cẩn thận các bài mà sư phụ đã dùng. Tất cả đều ít nhiều hoàn chỉnh, với nghĩa là phù phép hay phép thuật trong một lĩnh vực rất rộng lớn, có các chuyên ngành: thầy bói là một phù thủy chuyên về phong thủy; thầy ngãi cũng là một phù thủy nhưng chuyên về chữa bệnh.
Cũng giống như vậy, thầy pháp hay phù thủy, nếu không có chuyên ngành, thì ít nhất có mảng ông ta nổi trội, còn ở mảng khác, ông ta là một người thực hành bình thường. Chuyên ngành này phát triển thêm nhiều nhờ sách vở mà khi ông ta dùng thì ghi chú thêm kinh nghiệm riêng của mình. Các đệ tử có trong tay một tác phẩm mở rộng và chú giải. Về sau cứ như thế họ sẽ tự đào tạo những đệ tử, và chúng ta có thể hình dung những cẩm nang phép thuật hình thành như thế nào.
Để hướng dẫn lý thuyết có thêm thực hành hằng ngày. Đệ tử thường sống tại nhà của thầy, giống như tổ chức giáo dục cũ ở Đế quốc An Nam. Họ chia sẻ những công việc khác nhau trong nhà. Họ sống với sư phụ; đôi khi, làm một số công việc lặt vặt (ví dụ, nghiên cứu đơn giản hoặc chuẩn bị một số hỗn hợp). Họ tham gia xem bói, ở đó họ làm như một cậu bé ở Pháp làm trong phòng thí nghiệm với một giáo sư vật lý. Họ khởi sự viết bùa khi sư phụ bận rộn chuyện khách hàng. Họ thay thế sư phụ khi ông ta vắng mặt hoặc bị ốm. Họ ra hành nghề khi sư phụ xét thấy họ đã đủ thành thạo.
Cuối cùng, nghề phù thủy không phải là một nghề đơn giản như thợ mộc hoặc thầy thuốc. Trong đời sống thường nhật phù thủy có những khoảng tu tập khổ hạnh riêng biệt và tôi luyện cá nhân làm cho đa số người thường phải đặc biệt kính trọng. Thầy phù thủy không chỉ sống khác với người thường do những lời cầu khấn buộc tuân thủ đúng thời khắc trong ngày, nhất là ban đêm, những nghi lễ buộc hoàn tất vào một số ngày trong tháng hay năm, mà còn phải hãm mình chay tịnh và tôi luyện tâm hồn tuân thủ một số thao luyện tâm linh đặc biệt. Vậy, qua tôi luyện cá nhân ông thanh tẩy mình, liên lạc với thế giới tâm linh và các quyền lực của tự nhiên.
Khi một phù thủy được đào tạo phép thuật vững chắc, có tay nghề tuyệt vời và sống nghiêm túc theo yêu cầu nghề nghiệp, không sơ suất với khách hàng, ngôi nhà của ông trở thành nơi đặt hẹn, đầu tiên là của toàn bộ làng, sau đó cả một vùng và đôi khi một số vùng xung quanh. Người ta không tiến hành bất kỳ công việc nào mà không xem bói với ông ta, và khi họ không thể thu xếp, họ mời ông ta về nhà; đối xử rất trân trọng. Ông ta không thu theo một mức phí cố định nào. Người nghèo trả theo khả năng, người giàu đưa theo ý thích.
Và sự biết ơn luôn ghi trong lòng những người mà thầy phù thủy đã đặc biệt giúp đỡ; không năm nào trôi qua mà không có quà tặng để nhắc các thầy phù thủy rằng khách hàng không quên tác động may mắn nhờ có ông mà họ mới nhận được.
Vì vậy, nếu chúng ta gặp thầy phù thủy trong các hội kín, đây không phải là do hội bổ nhiệm họ ở đó để sử dụng riêng. Họ vẫn có một vị trí xã hội nhất định bên ngoài hội kín. Họ làm cho xã hội An Nam có một đặc tính độc đáo và riêng biệt.
Tuy nhiên, không có hội kín nào lại không có thầy phù thủy, kể cả khi thầy phù thủy không thực sự ở đó thì luôn có ai đó, với vị trí và vai trò của mình, chịu trách nhiệm thực hiện phép thuật.
Bằng chứng được cung cấp bởi các hội kín mà chúng ta biết được qua những biến loạn xảy ra năm 1916 tại Nam kỳ. Bấy giờ, trong tất cả các hội này, nếu thầy phù thủy không phải là người sáng lập, thủ lãnh hoặc là đồng lãnh đạo, thì luôn có một cá nhân, không phải là một phù thủy chuyên nghiệp, thực hành phép thuật ở đó.
Nguyển-thành-Dai, tức Cậu-bãi-Tài, một thầy phù thủy khoảng năm mươi tuổi vào năm 1915. Ông sinh sống không cố định, có một chiếc thuyền lớn dùng để đi khắp sông nước, từ đó ông gặp nhiều thành viên của các hội kín. Trên đó, cứ mỗi nhóm hai mươi người, họ tiến hành các nghi lễ phép thuật, và Cậu-bãy-Tài phân phát bùa hộ mệnh thay vì tiền (% 237) .1
Chú thích:
1. Các tên riêng đoạn này, với cách viết nhiều biến thể trong bản tiếng Pháp, cộng với việc nhân vật hoạt động bí mật trong các hội kín dẫn đến việc khó xác định danh tính đúng, vì vậy ở đây chúng tôi chỉ có thể phỏng đoán tên nhân vật là Nguyễn Thành Đại, thường gọi Cậu Bảy Tài, và từ đây về sau xin được ghi tên nhân vật theo cách này – BT.
Ở Bến Tre (% 53), thầy phù thủy Lê Văn Khanh tức Tư Khanh, năm 1915 thành lập hai hội kín; một ở Ba Tri nơi ông ủy nhiệm vị trí thủ lãnh cho Nguyễn Văn Non, một ở Mỏ Cày với thủ lãnh là Nguyễn Văn Đặng tức Tám Đặng. Chính ông tiến hành các nghi lễ gia nhập, phân phát bùa hộ mệnh, để lại tổ chức riêng gọi là các hội cho vị hai thủ lãnh mà vào tháng 2 năm 1916 đã gây những biến loạn rất lớn trong toàn tỉnh.
Ở Thủ Dầu Một (% 52) tại làng Bình Sơn, thầy phù thủy Nguyễn Văn Mùi, vào ngày 14 tháng 2 năm 1916, quy tụ về nhà và chùa gần nhà một nhóm hai trăm người. Ông phân phát bùa hộ mệnh, trang bị gươm dao để cướp bóc các nhà giàu ở tỉnh Biên Hòa.
Ở Gia Định (% 2), trong làng Tân Phước, một cựu công nhân kho đạn là Phan Thanh Lợi vào những ngày đầu tháng 2 năm 1916 đã lập một hội kín với dự định tham gia tấn công Khám Lớn dự kiến vào giữa tháng 2. Ông ta giả vờ là thầy ngãi trong mắt những người nông dân chất phác. Ông diễn trò ảo thuật. Ông phân phát bùa. Trong vài ngày ông kêu gọi quyên góp và thành lập thành công một hội khoảng 20 thành viên.
Ở Vĩnh Long (% 61), trong khu Chợ Lách có thầy phù thủy Năm Cường, thủ lãnh của hội kín Tư Phú Hưng. Ông dạy, không lấy thù lao, các nghi lễ gia nhập và niệm chú cho Võ Văn Quới, và vào năm 1911 thành lập ở Tháp Mười1 (Mỹ Tho) một hội kín do chính ông làm thủ lãnh.
Thầy phù thủy ở đây, cùng lúc đảm nhiệm vai trò người sáng lập và thủ lãnh. Ở Bà Rịa và Sa Đéc, ông ta đồng thời là thủ lãnh. Cũng như ở làng Cửa Lấp và Phước Tịnh (% 37), thầy phù thủy Nguyễn Anh Huế tức thầy Huế2, ngày 2 tháng 2 năm 1916, chế tác bùa hộ mệnh giúp người mang nó trở nên bất khả xâm phạm. Ông giao bùa cho Phan Văn Khỏe tức Tám Khỏe, thủ lãnh của một hội kín có vài trăm người (chủ yếu là người lang thang), họ chuẩn bị tấn công pháo đài Cape St. Jacques1 khoảng giữa tháng 2 cùng năm.
Chú thích:
1. Vào thời đầu thế kỷ XX, thời Pháp thuộc địa, Tháp Mười là vùng nằm giữa tỉnh Sa Đéc và tỉnh Mỹ Tho. Sau nhiều lần thay đổi về hành chánh, Tháp Mười ngày nay thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp – BT.
2. Trong bản tiếng Pháp, có chỗ ghi tên nhân vật này là Huế, chỗ lại đề Huê, chúng tôi xin nêu ra ở đây để bạn đọc lưu ý – BT.
1. Nay là thành phố Vũng Tàu, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – BT.
Ở Sa Đéc, tại làng Hòa Hưng (% 44) nông dân Trần Văn Học thành lập và lãnh đạo hội kín Ái Chưởng tức hội đồng hương, gồm khoảng ba mươi thành viên. Ông được thầy phù thủy Đẩu giúp đỡ, người này cũng sống ở Hòa Hưng và phân phát bùa cho các hội viên.
Cuối cùng, người sáng lập hoặc thủ lãnh, trong trường hợp hội kín không có người chuyên làm công việc của thầy phù thủy, thì sẽ tự mình đảm đương các thực hành phép thuật.
Ở Sài Gòn (% cuộc xét xử trực tiếp) về cuộc tấn công Khám Lớn vào đêm 13-14 tháng 2, năm 1916, Nguyễn Hữu Trí tức Hai Trí, tổ chức một nhóm đông đảo khoảng hai trăm người tự phân phát bùa để bảo vệ họ tránh đạn kẻ thù.
Ở Chợ Lớn (% 20), tại làng Chánh Hưng, ngày 14 tháng 2 năm 1916, Phan Văn Châu tức Chánh Châu2, phân phát bùa hộ mệnh và tụ tập thành viên hội kín tại nhà mình để đọc thần chú, trong lúc chờ tin về cuộc tấn công Khám Lớn Sài Gòn.
Chú thích:
2. Theo bài “Đặc điểm của phong trào yêu nước phi vô sản ở Nam Kỳ đầu thế kỷ XX và vị trí của nó trong lịch sử phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam” bài của PGS. TS. Võ Văn Sen, Trần Văn Tiến, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP .HCM, thì đây là Phan Văn Châu tức Chánh Châu, chánh là một chức vị – BT.
Ở Chợ Lớn (xem % 50 từ 14-5-15), Nguyễn Văn Trước tức Tư Mắt vào tháng 8 năm 1914 đã tập hợp quanh mình một nhóm lang thang. Ông tổ chức một hội kín, sau đó đi khắp các tỉnh (Sa Đéc, Long Xuyên, Rạch Giá, Bạc Liêu) để thành lập các phân đàn của hội. Trong các phân đàn này, giữa những buổi lễ phép thuật, ông ta tiến hành nghi lễ gia nhập hội và phân phát bùa.
Ở Mỹ Tho (% 58) tại làng Thới Sơn, Trần Văn Phong và Huỳnh Công Ý, khoảng năm 1910, thành lập hội Nghĩa Hòa mượn tên của một hội kín Trung Hoa: Trần Văn Phong đảm trách nghi lễ gia nhập và phân phát bùa, Huỳnh Công Ý phụ trách riêng việc tổ chức hội.
Ở Mỹ Tho (% 55), tại làng Long Hưng, Huỳnh Văn Sanh (còn gọi là Huỳnh Xuân Sanh) vào tháng 12 năm 1915, sáng lập hội Phục Hưng (hay hội phục quốc, hội trung hưng). Ông tiến hành những nghi lễ phép thuật gia nhập và phân phát bùa. Ở làng Thới Sơn, ông ủy quyền cho Huỳnh Phát Đạt sáng lập ra Duy Tân, một chi nhánh của Phục Hưng gồm năm mươi lăm thành viên.
Ở Thủ Dầu Một (% 297), tại các làng Suối Chà và Phú Lộ, Nguyễn Văn Hay tức Bếp Hay, nguyên lính khố đỏ, thành lập một hội kín gồm 80 thành viên do chính ông ta tự kết nạp hay được kết nạp bởi đồng sự Huỳnh Văn Khi tức Bếp Khi.
Như vậy, tất cả hội kín có hoạt động bị lộ ra qua những biến loạn ở Nam kỳ vào năm 1916, họ đều có một phù thủy thực sự, nếu không thì cũng có thực hành phép thuật trong nội bộ. Cách các hội dùng phép thuật và thầy phù thủy còn thể hiện rõ hơn trong những mưu đồ của Phan Phát Sanh, tức Lạc, ở chiến dịch khủng bố năm 1913. Cáo trạng khai tố của Thẩm phán Điều tra Delacroix (% 9) phân tích, căn cứ trên các dữ kiện cụ thể, những nguyên do tại sao các thủ lãnh hội kín tìm kiếm sự hợp tác với các chân hoặc giả phù thủy: Hai người An Nam làng Đa Phước (Chợ Lớn), Nguyễn Hữu Trí tức Hai Trí và Nguyễn Văn Hiệp cùng lòng hận thù sâu xa đối với sự thống trị của người Pháp, đã có một thời gian dài nuôi dưỡng các kế hoạch thù địch chống Pháp. Tháng 7 năm 1911, Trí và Hiệp buôn bán bắp ở Tân Châu (Châu Đốc) đã gặp một người đàn ông trẻ đóng giả thầy thuốc-phù thủy có quyền năng siêu nhiên. Người này không ai khác hơn là giả Hoàng Đế tương lai Phan Xích Long, mang trên ngực mặt dây chuyền vàng được khắc “Người thừa kế nối nghiệp”, người này, lồng với phép thần thông, hạ quyết tâm chống Pháp và ở phần sau chúng tôi sẽ nghiên cứu cuộc đời ông. Ba người nói chuyện với nhau, bàn bạc cách chống lại sự thống trị và tiêu diệt người Pháp. Họ tìm cách giải ách. Kẻ được cho là sẽ nối vương nghiệp này, tại thời điểm đó tự gọi mình là Lạc chứ không phải Phan Phát Sanh, phán như sau: “Tìm một cụ già, tốt nhất là ở Chợ Lớn nơi dân cư đông đúc, thờ phượng ông ta như thờ phượng Phật sống. Dân An Nam đa số là Phật tử, ta có thể dễ dàng sử dụng chiêu bài này dẫn dắt người dân theo chúng ta và khiến họ đóng góp tài vật cho những cuộc nổi dậy .” Trở lại Chợ Lớn, hai tháng sau đó, hai người này gặp trên cầu thang tòa nhà P. T. T. ở Chợ Lớn một kẻ lang thang già có con là Tư Mang1 và Ba Mùa, mà về sau dính líu đến cuộc bạo động, để lại những đau khổ bất hạnh tột cùng. Triều đại của vị Phật sống bắt đầu ngày 11 tháng 10 năm 1911, khi Hai Trí và Nguyễn Văn Hiệp mang vị tượng sống của họ về làng Đa Phước (Chợ Lớn). Người dân tập trung đổ về, nhưng chính quyền làng được báo động và đã chặn bắt Hiệp, Trí và Đức Phật sống (tên thật là Nguyễn Văn Kế). Cả ba đều bị bắt dẫn ra trước Chánh tham biện Chợ Lớn nhưng sau được thả ra vì thiếu bằng chứng. Sau khi lang thang khắp nơi, Nguyễn Văn Kế được dựng lên lại ngày 15 tháng 10 năm 1911 bởi các tín đồ phố Thuận Kiều, số 70, gần Bệnh viện thành phố ở Chợ Lớn2.
Chú thích:
1. Trong Sài Gòn năm xưa, tác giả Vương Hồng Sển có đề cập đến nhân vật này, ghi tên là “Nguyễn Màng” tức “Tư Màng”, ở đây xin giữ cách ghi dấu thanh như tác giả Coulet, song lưu ý thêm cho độc giả hay về một cách ghi tên khác của nhân vật này – BT.
2. Tức “l’Hôpital municipal de Chợlớn”, nay là Bệnh viện Chợ Rẫy – BT.
Đó là những sự việc cơ bản của cuộc bạo động được nói đến ở đây, mà xét trên tinh thần của những người tổ chức thì về sau trở thành là đuổi người Pháp ra khỏi Đông Dương.
Như trong tất cả cuộc bạo động của người An Nam, nhất thiết phải thiết lập ngay một hệ thống cấp bậc và chức sắc tuyển ra trong số những người đầu tiên tôn thờ Đức Phật sống. Ngay sau á thánh này, là đến Hiệp và Trí, hai thủ lãnh; sau họ là Hương chủ Phước, thầy thuốc làng Long Hậu Tây (Chợ Lớn) cổ xúy chống Pháp và đem cả gia đình tham gia vào cuộc bạo động và hai phần ba trong số này có thể xem như các thành viên tích cực nhất; kế đến là Hương sư Tài (Nguyễn Văn Tài) người làng Đại Nhứt (Tân An), chống Pháp không kém, quyết định rằng hai con trai của ông là Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tiên phải tham gia vào cuộc bạo động trước tiên. Sau đó, Nguyễn Văn Ngọ, tức Hương trưởng Ngọ, giữ vai trò chủ đạo ngày 28 tháng 3 tại Chợ Lớn. Cuối cùng là Nguyễn Văn Tám tức Tám, giữ một vai trò quan trọng trong cuộc bạo động, bên ngoài Nam kỳ, ở Kampot1. Tiếp theo là các vị chức sắc lớn, con trai của Đức Phật sống, Nguyễn Văn Mang tức Tư Mang, cựu công nhân xưởng tàu. Một người con trai khác là Ba Mùa, ở hạt Gia Định, không còn ở đó, đóng vai trò tích cực trong cuộc bạo động. Cả Tư Mang và Hai Trí đến lúc này cũng không bị bắt2. Đó là thành phần bộ tham mưu của hội cách mạng và tội phạm này, sự lo lắng đầu tiên là để đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho công tác tuyên truyền hiệu quả và các cuộc tấn công khi hoàn cảnh cho phép thực hiện trong thời hạn ngắn nhất có thể.
Thật không may cho các chức sắc, vị Phật sống chết sau ba hoặc bốn tháng được đưa lên, chính xác là vào tháng 2 năm 1912. Các thành viên Bộ tham mưu bị rối loạn hoàn toàn; nhưng Trí nhớ lại cuộc trao đổi với thanh niên Lạc ở Tân Châu và hiểu tham vọng của anh ta, ông tuyên bố với họ: “Đức Phật rời vỏ trần thế của mình, nhưng, trước khi lên trời, tiết lộ với tôi, nơi tìm thấy vị Hoàng Đế thực sự .” Tư Mang sau đó quyết định mở một cửa hàng cho thuê và sửa chữa xe đạp ở số 12 đường Thuận Kiều. Họ mang bàn thờ đến đó, thờ Đức Phật quá cố, tiếp tục lễ lạy vinh danh ông. Để lại cửa hàng dưới sự quản lý của Hương chủ Phước, Hương sư Tài, Hương trưởng Ngọ, Tám và Tư Mang; Hai Trí và Hiệp đi đến Battambang1, ở đó gặp lại kẻ thừa kế vương nghiệp Phan Phát Sanh tức Lạc mà họ còn giữ liên lạc. Ở Battambang, Trí và Hiệp thực sự tìm thấy người này, họ đã ủy thác nhiệm vụ và yêu cầu ông trở thành ngọn cờ cách mạng.
Chú thích:
1. Kampot: một tỉnh thuộc Campuchia ngày nay, giáp biên giới với thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam – BT.
2. Tức thời điểm tác giả Georges Coulet công bố tác phẩm nghiên cứu này, năm 1926 – BT.
1. Battambang: nay là tỉnh lỵ, cũng là tên một tỉnh của Campuchia – BT.
Phan Phát Sanh tức Nguyễn Văn Lạc, cũng chính là Hoàng Đế Phan Xích Long, khoảng hai mươi tuổi. Theo người cha, cảnh sát viên Phan Văn Núi, không thể tìm được giấy khai sinh của ông ở thị xã Tân An, nơi ông sinh ra. Bị can này, trong khi thừa nhận toàn bộ âm mưu hóa thân để chống Pháp ở Nam kỳ, thú nhận đã trộn lẫn hệ thống các sự kiện và ngày tháng, và như vậy làm công việc thẩm cứu không thể thực hiện được và trì hoãn thời gian xét xử. Do đó, rất khó tái tạo lý lịch kẻ tội phạm trẻ tuổi này. Ở Phan Thiết, tìm thấy một người mang thẻ, là một thanh niên tên Nguyễn Văn Lạc, 17 tuổi, nhưng các đặc điểm cho thấy độ tuổi thực lớn hơn nhiều. Thẻ này được cấp cho anh ta, ngày 28 tháng 2 năm 1913, từ trưởng khu phố 1 của Chợ Lớn, tên Nguyễn Văn Luận tức Du, nhân viên cảnh sát ở Chợ Lớn, em trai của Hai Trí. Thẻ này giả. Cảnh sát Du dùng tiền mua nó theo lệnh của anh trai, thủ lãnh của cuộc bạo động. Ông không hề hay biết (ông ta thú nhận lúc thẩm vấn) rằng Phan Phát Sanh mang tên Nguyễn Văn Lạc và đã 20 tuổi, không phải 17 tuổi. Nhờ vậy mà một người xưng danh Hoàng Đế Phan Xích Long mới có thể biến mất dưới một danh tính giả. Do đó, ông ta có liên quan tới cuộc bạo động, đã tham gia hoạt động chống Pháp, giữ vị trí thủ lãnh và nếu không có sự cảnh giác của Phó tham biện Phan Thiết thì đã trở thành “tác giả” chính của cuộc bạo động làm phát sinh tất cả các truy tố này. Vì những cớ trên, không thể cáo buộc Phan Phát Sanh và cần phải tham khảo thông tin mà Tòa tham biện cung cấp cho, hay phải dựa vào nhân chứng và kể cả các bị can.
Có một điều chắc chắn, năm 1908 Phan Phát Sanh hành nghề bói toán và phù thủy, và luôn cố gắng thuyết phục đám đông rằng ông có sức mạnh siêu nhiên, có xuất thân bí ẩn và hoàng gia. Ông thực sự được cảnh sát và Tòa tham biện lưu tâm kể từ sau tháng 4 năm 1911. Cha của bị can đã nộp hai biên nhận về khoản tiền phạt mà ông phải trả vào ngày 3 và 26 tháng 4 năm 1911 cho con trai ông, bị kết án về hành vi hành nghề bói toán và phù thủy bất hợp pháp.
Sau vụ kết án này Phan Phát Sanh hành nghề tại Châu Đốc, nơi ông không chỉ tiếp tục công việc bói toán mà còn khởi đầu cho cái danh xưng lịch sử ấy, tròng lên mình miếng kim bội khắc chữ “Thừa kế nối nghiệp”. Từ năm 1908 đến năm 1911, chúng ta chỉ biết những gì ông ta muốn kể cho chúng ta và điều chúng ta biết từ hồ sơ Gilbert Chiếu. Vào năm 1908, khi Thẩm phán Điều tra ở Mỹ Tho ban lệnh bắt giữ tất cả các thành viên của cuộc mưu loạn Cường Để và con đường Nhật Bản đóng cửa đối với những cá nhân này, phần lớn họ chạy trốn qua Xiêm. Không nghi ngờ gì nữa theo gương này, Phan Phát Sanh đi theo, qua Châu Đốc, Hà Tiên và Kampot, một đoàn lữ hành những người tỵ nạn. Chắc chắn, ông đã ở Xiêm vì ông ta có những hình xăm chữ Xiêm trên tay, chân, suy cho cùng nó được nhận định là không thể hiểu nổi. Bản thân ông cũng thừa nhận từng ở đất nước này; nhưng ông chỉ có thể cư trú trước khi bị kết án, chứ không phải sau đó, như ông nói. Ông tuyên bố chỉ ở lại ba tháng vào năm 1910. Thời gian lưu trú này có lẽ lâu hơn, vì ở Xiêm La ông đã học được chữ Hoa, tiếng Hoa và Xiêm, phép thuật, phù phép, cách chế tác bùa, và (ông đã khẳng định thêm) chế tạo bom. Dường như một người tên Phan Châu Anh, con trai của Phan Thanh Giản, cựu Tổng đốc Vĩnh Long (người đã tự tử khi dâng các tỉnh cho Pháp), làm thầy giáo dạy ông chữ viết và bí thuật. Một người Xiêm già tên Papout dạy ông ta chế bom.
Những thông tin được chính phủ cung cấp cho biết bị cáo trốn sang Xiêm La vào thời điểm vụ Gilbert Chiếu. Về cái tên mơ hồ Phan Châu Anh, một bản điều tra rất đầy đủ được thực hiện tại Vĩnh Long xác định rằng danh tính này không tồn tại và đã được bịa ra. Đó là tại Bakil (biên giới Xiêm trên sườn núi phía Xiêm của dãy núi Kampot), và hai cá nhân nêu trên đều là những bậc thầy của ông về mưu loạn và kích động chống Pháp. Những lời của Phan Phát Sanh không thể kiểm chứng, vì cả Phan Châu Anh và Papout đều đã chết. Vậy, người ta chỉ có thể biết được Phan Phát Sanh tính từ thời điểm hành trình bí ẩn của ông được Tòa tham biện để ý và qua các nhân chứng đáng tin cậy.
Người ta có thể khẳng định việc qua lại không ngừng của nhân vật này. Vừa có người trông thấy ông ta ở một điểm này tại Nam kỳ thì lại có người khác thấy ông ở đầu kia. Kể từ khi ông làm quen với hai thủ lãnh Trí và Hiệp trong tháng 7 năm 1911, đến giai đoạn ông được tiếp đón bởi vợ chồng Nhiều, người đưa ông đến Battambang và sau đó đưa ông trở về Kampot; kể từ khi ông ta nhận từ tay một bà lão tự gọi mình là dì Trí, vào tháng 12 năm 1912, một cái mề-đay dùng để đeo như mặt dây chuyền, trên có khắc các chữ Phan-xích- Long, cũng là lúc ông ta nhận phù hiệu Hoàng Đế từ sứ giả của ủy ban, đồng thời nhận lấy định mệnh của mình, đến ngày 21 tháng 3, ngày ông rời Chợ Lớn, ngôi nhà của cuộc bạo động, để ẩn náu ở Phan Thiết, Phan Phát Sanh chính là “Hoàng Đế Phan Xích Long”, người đã chu du cùng một cơn sốt thực sự. Thật vậy, khi người ta tin rằng ông tá túc nhà vợ chồng Nhiều, hoặc ở Kampot hoặc Battambang, sự hiện diện của ông ở đó được báo cáo chắc chắn, thì lại có người thấy ông, vào tháng 9 năm 1912, tại phố Thuận Kiều, Chợ Lớn, trong cửa hàng nơi Đức Phật sống được thờ phượng. Ông được đón tiếp (các nhân chứng khẳng định) tôn kính như một chúa tể. Người ta nhận ra ông, vào tháng 10 năm 1912, trong một quán cà phê trên đường Bourdais1 ở Sài Gòn, của Hương chủ Phước và con trai Hương văn Chí, nơi chỉ để biểu dương vị chúa tể mới. Cũng ở đó, ông được tôn thờ như một vị Hoàng Đế và nhiều nhân chứng cho chúng ta biết rằng, tại một yến tiệc bày ra nhằm vinh danh ông, ông tự đưa mình lên như một vị Phật trên bàn thờ, và buổi tối đó phải hạ cố tiếp nhận từ tay các cử tọa đóng góp 600$002 rồi cho vào trong ví mình. Vài ngày trước, có tin báo cáo về việc ông hiện diện ở nhà Hương chủ Phước làng Long Hậu Tây: cũng là các cuộc biểu dương và tụ họp dân chúng tương tự. Người ta còn thấy ông, vào những tháng đầu năm 1913, ở Kampot, tuy nhiên sự hiện diện của ông tại nhà Trương Văn Phát, chắc chắn vào khoảng ngày 19, 20 và 21 tháng 3 vì có ba buổi lễ biểu dương được tổ chức vinh danh ông. Ngoài những lần xuất hiện đột ngột này, ông sống như một giả ẩn sĩ và trú ngụ ở Kampot hoặc Battambang. Một thời gian sau cuộc gặp gỡ với Hiệp và Trí, ông rời Châu Đốc và làm sư trên núi Kampot. Ông chữa bệnh và giả vờ làm phép lạ, thu hút sự chú ý của những người cả tin. Trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm 1911, vợ chồng Nhiều có một đứa con bị bệnh nên đi đón ông về nhà chữa bệnh. Ông đi theo đến Battambang ở, sống với họ, làm việc như một người phu trên cùng công trường với Nhiều; ở đó, rất lâu sau, vào khoảng tháng 8, tháng 9 năm 1912 thì gặp Trí và Hiệp.
Chú thích:
1. Nay là đường Calmette, quận 1, TP .HCM – BT.
2. Ký hiệu “$” ở đây đọc là đồng; “600$00” hiểu là 600 đồng [00 xu], nếu viết là “3$60” thì đọc là 3 đồng 60 xu – BT.
Ông không ngần ngại chấp nhận đề nghị của họ và chuyển giao lại cho họ những kế hoạch, mà dường như ông chưa quyết định hành động. Trí và Hiệp cùng ông trở lại Kampot và Hoàng Đế đưa ra cho họ những ý tưởng của mình. Ông tự cho mình có một sức mạnh siêu nhiên; chính niềm tin này sẽ lái cuộc bạo động sang chủ nghĩa thiên cảm cách mạng. Hiển nhiên, vụ việc ấy sẽ phải có gươm và bom; nhưng đó chỉ là thứ yếu. Với tư cách con của trời, ông có cả một học thuyết cả thần bí lẫn chiến tranh, được bộc lộ qua những quyển sách phép thuật tìm thấy nơi ông trú ngụ ở Phan Thiết, trong đó chỉ ra làm sao làm xuất hiện quân lính từ đất, dùng bùa phép biến mình vô hình trong cuộc chiến. Cũng được nhắc đến trong một tập phép thuật khác, rằng dưới tác động của lời cầu khấn kiên định, trời, đất, thần linh, các vị thánh và các vị bất tử có thể trù hoạch cuộc chiến, đó là Linh khí Trời Đất, những người chỉ huy đội quân đông vô kể lên đến 5 .000 tỉ thiên binh, có thể giúp những người nổi dậy trong cuộc chiến; các thiên binh có thể biến thân hình sáu đầu của họ thành 1 .000 lần 1 .000 tay và 1 .000 lần 1 .000 chân. Có tin đồn rằng bom sẽ được chế tạo theo các mô hình được Hoàng Đế cung cấp. Người ta ném bom khi cần; nhưng còn phải kèm theo quyền năng thượng giới, được cầu khấn đúng lúc, đủ để làm chúng nổ tung. Một trăm thanh gươm tạo ra để trấn an những người còn sợ hãi; nhưng phải trai giới, quần áo trắng được diện trong ngày chiến đấu, bùa thì kẻ đeo người nuốt, tất cả sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với tưởng tượng của con người; và cuộc bạo động phải thành công, do Sanh có căn cốt như thần thánh. Không phải là con riêng của Hoàng Đế Hàm Nghi? Và chúng ta có biết rằng tổ tiên của ông thuộc về triều Minh vĩ đại?
Đồng thời với sự xuất hiện đột ngột của nhân vật Hoàng Đế mà chúng tôi đã báo cáo, khi đồng hành cùng Trí vào tháng 9, tại Sài Gòn, Tòa tham biện Cambodge đã nhận được yêu cầu từ Nguyễn Hữu Trí, xin phép dựng một ngôi chùa trên núi Kampot. Chùa này hữu ích ra sao đối với sự hình thành cuộc bạo động? Vào ngày đã ấn định, Phan Xích Long đã liên lạc với tổng bộ trú tại Chợ Lớn hoặc Sài Gòn, theo địa chỉ chúng tôi biết, và từ bây giờ những đường dây lớn của cuộc bạo động chắc chắn bị chặn lại giữa Hoàng Đế và tổng bộ. Kế hoạch này có thể gây ngạc nhiên bởi sự ngây thơ đơn giản của nó. Ném bom, vũ trang cho một trăm nông dân bằng gươm, triệu hồi một nghìn người không có vũ khí nào khác ngoài bùa phép; số còn lại, để mặc cho quyền năng thượng giới mà người ta đã khấn cầu can thiệp. Nhưng như được giải thích rất kỹ ở hồ sơ thẩm cứu, Nguyễn Thanh Sử, Đốc phủ sứ1 tại Hạt2 Chợ Lớn, những ý tưởng của Hoàng Đế, cũng như những dự đoán của Ngọ, là những chân lý được chấp nhận từ trước, từ khi các câu chuyện lịch sử chiến tranh Trung Hoa được dịch sang chữ Quốc ngữ, sách được tìm thấy ở khắp mọi nơi và thậm chí không thể bị cấm, vì đó là những huyền thoại Viễn Đông thời cổ đại. Người An Nam ở thôn quê, thành phố ngấu nghiến những quyển sách đầy những cuộc phiêu lưu kỳ diệu và các truyện hoang đường kỳ lạ. Đốc phủ Sử nói rằng ông ta biết có những người mua những cuốn sách loại này giá hơn 150$00. Thật vậy luôn có chuyện về các Hoàng Đế lấy lại vương quốc của họ và những nhà sư đã biến hình thành thần linh, các chiến binh nhận được sự giúp đỡ siêu nhiên từ thiên giới, những đội quân bỗng đâu hiện lên từ lòng đất. Trong bối cảnh này, không thể chối bỏ khả năng hùng biện và dẫn dắt đám đông của ông, Sanh rõ ràng đã hoạt động trên một nền vững chắc, được chuẩn bị.
Chú thích:
1. Đốc phủ sứ: là quan chức người Việt đứng đầu bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở một trung tâm hành chánh hoặc một đại lý lớn, quan trọng dưới thời thuộc Pháp ở Nam kỳ. Đốc phủ sứ được tuyển chọn trong số tri phủ hạng nhất có thâm niên từ 3 năm trở lên và trực thuộc viên quan cai trị người Pháp, Chủ tỉnh – BT.
2. Tiếng Pháp là inspection .Năm 1864, Đô đốc de la Grandière chia miền Đông Nam kỳ làm bảy khu vực: Bà Rịa, Biên Hòa, Cần Giuộc, Mỹ Tho, Sài Gòn – Chợ Lớn, Tân An – Gò Công và Tây Ninh. Ngày 9 tháng 11 năm 1864, Đô đốc de la Grandière chuyển chế độ hành chánh Nam kỳ từ quân sự sang dân sự bằng việc thiết lập tòa “Thượng thơ” (Direction de L’Intérieur)cai quản ba tỉnh miền Đông Nam kỳ và thiết lập các Sở Tham biện (Inspection, còn gọi là hạt thanh tra hoặc tiểu khu) do các quan chức người Pháp ngạch Thanh tra bản xứ vụ (inspecteur des affaires indigènes) người Pháp chịu trách nhiệm. Mỗi thanh tra phải kiêm quản việc giám sát của nhiều huyện trong địa bàn của hạt. Đến năm 1865, có các Tham biện: Sài Gòn, Chợ Lớn, Cần Guộc, Tây Ninh (gồm huyện Tân Ninh và Quang Hóa), Gò Công, Tân An, Mỹ Tho, Cai Lậy, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Long Thành, Bảo Chánh, Bà Rịa – ND.
Như các thủ lãnh bạo động thừa nhận trong biên bản hỏi cung tóm tắt vào ngày 16 tháng 7, trình bày về nguồn gốc vụ việc, trước hết họ phải có tiền và có hai cách để có được nó. Cách thứ nhất, tổ chức những cuộc quyên góp cho một ngôi chùa, đặt chùa này ở Kampot, trước là vì nó ở xa và ít nhà hảo tâm nào có thể đi xem tiền của họ được sử dụng ra sao để xây dựng ngôi chùa, sau cũng bởi vì Kampot đã được truyền bá cách mạng và là nơi tốt mà các thành viên, khi lâm sự, có thể tìm một nơi tụ họp. Nếu các thành viên cuộc bạo động hoặc khách hành hương muốn đến Kampot để cầu nguyện cho sự thành công của công việc, sẽ có hai ngôi nhà tiếp đón họ: một, quản lý bởi nhà cách mạng Nguyễn Minh Ký, tức Ba Ký, do ủy ban đặt đứng đầu một cửa hàng, tất cả chi phí đó được trả bởi quỹ bạo động; nhà còn lại là do Nguyễn Văn Tám hay Tám Tám quản lý, trong đó có một số tiền 400$00 được trao vào tháng 1 năm 1913 để mở một cửa hàng xe đạp ở một mặt tiền. Cách thứ hai, loan truyền những tin đồn khủng khiếp, công bố ngày tận thế sắp đến, những đảo lộn của trái đất, các con sông thay thế những ngọn núi và ngược lại, dịch tả với hàng triệu nạn nhân, đại bàng sọc đến nuốt và xé xác nạn nhân đến chết. Chỉ có những người theo học thuyết của Hoàng Đế mới được cứu, họ ăn chay, mặc quần áo trắng và mua bùa của ủy ban cách mạng1. Vai trò của một vị tiên tri vụ lợi được chuyển giao cho Hương trưởng Ngọ, Hương chủ Phước và Hai Trí; nhưng cuộc thẩm cứu cho thấy hầu như toàn bộ tuyên truyền do Hương trưởng Ngọ thực hiện. Và những người vợ của những nông dân bất hạnh, hốt hoảng trước những dự đoán của người này, đã đến phản ánh ở thẩm cứu, theo chỉ dẫn, rằng những dự báo tồi tệ của y đã gây ra cảnh nhà tan cửa nát cho họ, và buộc tội Hương trưởng Ngọ là tác giả chịu trách nhiệm về bất hạnh của họ, trước cả khi ông bị bắt. Không có gì xảy ra. Những giọt nước mắt những người vợ không thể làm động lòng những người đàn ông cầm chắc chiến thắng trong cuộc chiến chống Pháp qua lời tuyên truyền của Hương trưởng Ngọ. Trong số các thủ lãnh, Hiệp bị buộc tội giám sát xây dựng chùa Kampot; vì một tháng sau thỉnh cầu của Trí, giấy phép được Hội đồng Bộ trưởng Cambodge phê duyệt. Trong thời gian lưu trú ở Kampot, Trí và Hiệp luân phiên trọ ở nhà vợ chồng Nhiều, sau đó, vì họ không tin tưởng, họ ở nhà Minh Ký, người bán tạp hóa sẽ được nhắc lại ở phần sau. Việc qua lại không ngừng giữa Kampot và Sài Gòn-Chợ Lớn chỉ chấm dứt cho đến ngày 24 tháng 1 năm 1913. Đó là ngày mà một người phụ nữ không rõ danh tính, mạo xưng là dì của Hai Trí, đến nhà vợ chồng Nhiều, tìm Hoàng Đế Phan Xích Long, đưa cho ông chiếc mặt dây chuyền mà chúng tôi đã đề cập, trên đó vẽ những danh tự về triều đại ông trị vì. Trí không dám tự đến; ông không tin vợ chồng Nhiều, những người luôn tìm thấy nơi Phan Phát Sanh tức Lạc, cũng như trong những nghề khác nhau, những cơ hội tốt nhất để kiếm sống. Sau đó không có tiến triển gì thêm; ngày 29 tháng 1 năm 1913, Phan Phát Sanh rời Phnom-Penh bằng xe bưu điện để đến Sài Gòn.
Chú thích:
1. Trên thực tế, cách thu hút tín đồ này có thể được xem như một cách góp tiền tạo quỹ hoạt động cho các tổ chức nổi dậy, khởi nghĩa, bạo động – BT.
Triều đại của ông bắt đầu; chắc chắn, vì nguyên nhân hận thù người Pháp nên không ai trong số những người cưới ông đã và vẫn nghi ngờ nguồn gốc hoàng gia của ông. Cho dù ở trong nhà tù hay trên ngai vàng ở ngôi nhà đường Thuận Kiều, ông luôn coi mình là một nhân vật siêu nhiên. Nhưng những gì thú vị nhất cần nhớ là ông thừa nhận từng làm bồi trong một nhà hàng châu Âu ở Chợ Lớn, học làm cách mạng ở Xiêm, làm thầy pháp, thầy lang, tiên tri, thầy bói ở Kampot và Châu Đốc, cu li ở Battambang tại nhà chủ hãng Manoli, tự lừa dối bản thân và thuyết phục quần chúng rằng phải thực hiện cuộc đảo chánh và hy sinh khi cần để khôi phục vương quốc. Không nghi ngờ gì, ông ta được đảm bảo nhờ sự tiếp tay của một số cảnh sát bản xứ, vì nhân viên cảnh sát, em trai của Hai Trí, cũng là người trong cuộc mưu loạn; tuy nhiên ông phạm phải một vài khinh suất đáng tiếc khiến ông bị bắt ở Phan Thiết và làm nghĩa quân của ông phải lao đao. Thật vậy, chỉ cần đến đường Thuận Kiều, nơi cuộc bạo động vẫn còn cơ sở, [người của] chúng tôi nhận thấy các chức sắc vẫn lên thuyền của Hương trưởng Ngọ vào ngày 2 tháng 2, đi vào tận trong các chợ khác nhau, Tân An,Mỹ Tho,Cần Thơ cho đến ngày 3 tháng 3 năm 1913. Tính đến ngày này, Hương trưởng Ngọ đến các tỉnh Tân An và Gò Công để thuyết phục bạo động; và đó là Hương sư Tài, người đến để dựng lại vây cánh. Hoàng Đế vẫn đi trong cùng một thuyền vào khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 1913. Mặc dù thuyền này, mang dáng vẻ xa hoa, có vòm điêu khắc tinh tế bên ngoài, đặc biệt là bên trong, có thể phục vụ cho các cuộc phô trương của tân vương, bán bùa hộ mệnh và tuyên truyền chống Pháp cho những ai được phép tham gia một cách an toàn trong suốt những chuyến đi như vậy, và chắc chắn rằng những người cầm đầu đã đi xa khỏi Hoàng Đế lúc này còn ở Sài Gòn-Chợ Lớn, bởi vì có một cảnh sát thỉnh thoảng cảnh báo, một vài cuộc biểu dương ở đường Bourdais và Thuận Kiều đủ để khuấy động quần chúng và mang lại kinh phí cần thiết để thực hiện cuộc đảo chính đang được chuẩn bị. Phan Xích Long nhận trách nhiệm về toàn bộ thiết kế và thực hiện cuộc bạo động. Chúng ta có thể dễ dàng tin điều đó; bởi vì các việc thực tế đã bị bỏ qua và vai trò chính được dành cho những quyền lực siêu nhiên.
Sự cuồng tín này của quần chúng An Nam rõ ràng một phần là do thầy phù thủy và phép thuật trong hội. Và bây giờ ta đã lý giải được tại sao cảnh sát luôn thu thập lẫn lộn thầy phù thủy với những thành viên hội kín và tại sao cũng trong các tài liệu về các hội này, bùa phép và sách về phép trừ quỷ thường xuyên được tìm thấy. Chúng tôi sẽ phân tích sau (xem Phần I, Chương IV) vai trò riêng của phép thuật trong hội kín. Bây giờ đã xác quyết được sự hiện diện của thầy phù thủy hay phép thuật trong hội kín, chúng ta hãy xem xét chính xác hơn vai trò của thầy phù thủy.
Đôi khi, như đã nói, thầy phù thủy tự thành lập một hội kín, thuần túy quan tâm đến lợi nhuận vật chất. Bởi vì, khi ông ta hành nghề, phúc lợi sinh ra từ những khách hàng tìm đến gặp ông, đáp tạ việc bói toán của ông. Khi làm việc cho một hội kín, thầy phù thủy đảm bảo một danh mục khách hàng tương đối ổn định.
Vì vậy, có lẽ không phải vì quá nhiều hội kín mời gọi mà là do lợi ích hiển nhiên của việc tham gia hội kín thúc đẩy ông làm vậy. Còn khi tự ông là người sáng lập, ông chỉ đơn giản cộng thêm vào lợi nhuận phù thủy khoản lợi nhuận mang lại từ vị trí thủ lãnh của một cơ sở như vậy, như sẽ được nêu ra ở nội dung sau (xem Phần III, Chương I).
Mặt khác, cần lưu ý, theo lý lịch tư pháp, thầy phù thủy của các hội kín có nguồn gốc đặc biệt; hoặc họ ngây thơ như Phan Phát Sanh, con của một nhân viên cảnh sát tự ám thị mình có sức mạnh ma thuật; hoặc họ là những phù thủy xoàng xĩnh không có khách hàng giàu có và sự nghèo khó đó thúc đẩy họ kiếm bữa ăn nhờ vào quyền lực họ có đối với thành viên tham gia hội kín và những quà tặng khác nhau mà thủ lãnh của một hội quyền lực có thể hưởng được. Thật vậy, Nguyễn Thành Đại dường như có thuyền riêng; Phan Thanh Lợi là một công nhân kho đạn đã mất việc và kiếm sống bằng cách khai thác sự mê tín mù quáng của nông dân Tân Phước;Lê Văn Khanh tức Tư Khanh không chỉ sống bằng việc thành lập các hội kín mà ông còn là phù thủy thực thụ; Nguyễn Ánh-Huê1 không phải chỉ là một phù thủy nổi tiếng: ông cũng đồng thời phải làm nông. Ở Bình Sơn (Mỹ Tho), phù thủy Nguyễn Văn Mùi dường như cũng không giàu lắm, bởi vì các cuộc khám soát diễn ra trong căn nhà tranh nơi ông cư ngụ cho thấy cảnh sống tồi tàn và bốc mùi cùng quẫn. Nói tóm lại, có thể sớm kết luận rằng những phù thủy thành lập ra một hội kín, dấn sâu vào đó, không chỉ bởi lợi ích tất nhiên, mà còn bởi sự khốn khổ rình rập.
Chú thích:
1. Có thể là một cách ghi âm khác tên của nhân vật Nguyễn Anh Huế (tức thầy Huế) mà chúng ta đã gặp ở trên – BT.
Khi không phải là người sáng lập và lãnh đạo, thầy phù thủy hiện diện trong hội kín như một thành phần trí tuệ. Thật vậy, đa số giai đoạn, người sáng lập là người có sáng kiến và năng lực, nhưng ít có tài năng trí tuệ (xem Phần III, Chương I). Ngược lại, thầy phù thủy đụng đến các sách phép thuật: vì vậy ông biết đọc. Ông tạo ra bùa: vì vậy ông biết sử dụng bút lông. Bất kể ảnh hưởng ông mang lại cho hội bằng cách thực hiện phép thuật, vì ông xuất hiện cho đến nay như người có học vấn tốt nhất của nhóm, lời ông phải là lời khuyên tốt. Đó là lý do tại sao ở làng Hòa Hưng (Sa Đéc), một nông dân chất phác, khi sáng lập ra hội kín, đã liên kết với tri thức của phù thủy Đậu.
Cuối cùng, khi thầy phù thủy không được mời gọi hoặc không đích thân đến với một hội kín, thủ lãnh của hội này tự chịu trách nhiệm thực hiện phép thuật. Ở Thới Sơn (Mỹ Tho), Trần Văn Phong và Huỳnh Công Ý là hai nông dân hèn mọn lập ra một hội kín. Phong chịu trách nhiệm về lễ gia nhập và bùa phép, để cho Huỳnh Công Ý lo về quản trị. Trần Văn Phong làm như vậy ở Tháp Mười. Ông học được từ Năm Cường cách tự làm thủ lãnh một hội kín, làm thế nào để thực hiện những nghi lễ gia nhập và chế tác bùa ra sao: ông là thủ lãnh và là phù thủy trong hội của mình. Thường xuyên ở Mỹ Tho, Huỳnh Xuân Sanh cùng một lúc là người sáng lập, thủ lãnh và phù thủy của hội; khi ông muốn lập một chi nhánh ở Thới Sơn, ông ta ủy nhiệm cả ba quyền lực của ông duy nhất cho Huỳnh Phát Đạt người có hành động đúng như ông, tự tiến hành nghi lễ gia nhập và tự chế tác bùa khi cần. Vì lợi nhuận tài chính là động lực mạnh mẽ đối với những người thành lập các hội kín nên sự vắng bóng của phù thủy ở trường hợp này có lẽ nên được lý giải từ khía cạnh kinh tế xã hội, hay sâu xa hơn nữa, đó là do trong một hội kín, bản thân người sáng lập hay thủ lãnh có lợi thế không phải chia sẻ, cả về ảnh hưởng lẫn tiền bạc, với một thầy phù thủy.
Điều này cho thấy, một thầy phù thủy chuyên nghiệp có thể thiếu đối với một hội kín, nhưng những thực hành phép thuật vẫn buộc phải có.
Do đó, phù thủy đến với hội kín của mình vì ông ta cần nó để sống, nhưng cũng được hội mời gọi vì nó cần ông ta hoặc cần phép thuật của ông ta.
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Hình 1: Thầy phù thủy



Chương II
Những biểu tượng tĩnh 
Thầy phù thủy mang phép thuật của mình vào hội kín qua việc phân phát các đạo bùa hộ mệnh, khắc ấn triện, may cờ và ban hành những sắc phong (brevet).
Bùa hộ mệnh
Trong tiếng An Nam thông tục là bùa. Thầy phù thủy chính là người chế tác bùa.
Dân chúng An Nam rất mê tín dị đoan, không có việc lớn nào bắt đầu, không có quyết định nào được đưa ra mà không được thầy phù thủy xem bói. Chính vì vậy khi bị bắt giữ, lục soát trong người, cũng như khám xét nhà, cảnh sát luôn phát hiện ra nhiều bùa hộ mệnh.
Nếu vì một việc liên quan đến chính bạn hay người thân bạn, thông lệ là đến thầy phù thủy xem bói, một hội kín mưu toan làm việc gì đòi hỏi tất cả thành viên tuân thủ đến mức độ mà phép thuật khi đó sẽ chỉ hướng đến một kết cục thuận lợi. Còn có lý do xác đáng nhất, khi hội kín quyết định một cuộc đột kích lúc đó các thành viên có thể phải liều mạng, quy ước là phải tuân theo tất cả những lời khuyên của thầy phù thủy và dựa hoàn toàn vào sự trợ giúp mà bùa phép mang lại.
Có nhiều loại loại bùa hộ mệnh: (1) Loại được đốt cháy thành tro, hòa vào trà hoặc rượu để uống hoặc rải trong gió; (2) Loại khác để mang trong người; (3) Loại khác nữa để đặt trong nhà1.
Chú thích:
1. Paul Giran, Magie & religion annamites: introduction à une philosophie de la civilisation du peuple annamite, sđd, tr. 154, 159 và 285.
Nhưng trước khi giới thiệu từng loại một nhằm xác định chúng có thể được tìm thấy ở đâu và dùng cho việc gì, chúng ta không tránh khỏi ghi nhận rằng việc diễn dịch đôi khi không sáng rõ, lý do nằm ở chính cách biểu tượng của phép thuật, thậm chí trở nên hoàn toàn bất khả thi trong một số trường hợp, ví dụ, chữ tượng hình được dùng là một dấu hiệu phép thuật thuần túy, xa lạ với ngôn ngữ viết, hoặc có khi là một chữ giản lược mà người ngoài không thể rút ra bất kỳ ý nghĩa nào, kết quả nó là một chữ hay một loạt các chữ biến dạng mà có lẽ chỉ có nhờ may mắn mới khôi phục được.
Lời giải thích của các bị cáo trong lúc thẩm vấn giúp xác định được việc sử dụng bùa, nhưng thường họ chỉ biết nó được sử dụng để làm gì mà không thể diễn giải được, vì hầu hết họ không biết đọc. Chỉ những phù thủy bị thẩm vấn mới có thể đưa ra một số chỉ dẫn chính xác hơn, mặc dù họ thường chỉ lặp lại những lời giải thích luôn vắn tắt trong cẩm nang phép thuật, những cái chúng tôi đã có trong tay và nhờ vậy mới có thể kiểm chứng được lời họ nói.
Hơn nữa, đây không phải là nghiên cứu về phép thuật của bùa hộ mệnh mà là sự khảo sát xem làm thế nào phép thuật thông qua bùa hộ mệnh đã thâm nhập được vào các hội kín.
1. Trong số những bùa hộ mệnh đốt ra tro hòa nước để uống, hoặc rải trong gió, cả trăm kiểu được tất cả thầy phù thủy dùng phổ biến và thường được giải thích trong tất cả cẩm nang phép thuật. Nó đáp ứng các nhu cầu thông thường của cá nhân: bảo vệ chống lại một căn bệnh nào đó, và người ta cũng tin rằng nhờ vào nó mà họ được bảo hộ đặc biệt hơn hoặc sức khỏe và cuộc sống của họ được đảm bảo tốt hơn trong lúc đi xa.
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Hình 2: Bùa hộ mệnh làm tăng gấp đôi sức mạnh và lòng can đảm
Nếu buộc phải trình ra ở đây tất cả các loại bùa hộ mệnh được phát hiện trong các tài liệu về hội kín, thì cũng nhất thiết phải diễn dịch và bình luận tất cả các trang của bất kỳ cuốn cẩm nang phép thuật nào giúp trả lời vấn đề này. Tuy nhiên tại sao những bùa hộ mệnh như vậy được tìm thấy trong người mọi thành viên của hội kín? Vì lý do rất tự nhiên, trước khi là một thành viên hội kín họ còn là một con người hiện hữu, với những mong muốn và nhu cầu cá nhân thường không có bất kỳ liên quan gì với mục đích của hội kín. Thật vậy, các hội kín An Nam vì không có hội quán riêng nên các tài liệu lưu trữ xã hội nằm rải rác ở nhà các chức sắc khác nhau của hội. Tuy nhiên, các chức sắc này không nhất thiết phải tách biệt tại nhà họ những gì liên quan đến hội và những gì là của cá nhân. Vậy nếu một trong số các thành viên của ban chỉ đạo có ý định đi xa ngay trước thời điểm bị bắt giữ, thì việc trong nhà ông có lá bùa sẽ được ông nuốt lúc khởi hành chẳng có gì là sai. Vì vậy, chúng tôi đã tự loại bỏ khảo cứu tất cả các loại bùa có trong nhà một thành viên hội kín được giải thích là liên quan đến nhu cầu thiết yếu của sự tồn tại hằng ngày.
Nhưng một số bùa chắc chắn phải được giữ lại vì chúng luôn được tìm thấy ở nhà tất cả các thành viên, mỗi cái trong một hoàn cảnh đặc biệt lúc hoạt động bí mật.
Thầy phù thủy Nguyễn Văn Mùi (% 52) giải thích: “Ngày 12 tháng Giêng lịch An Nam (tức ngày 14 tháng 2 năm 1916), một người tên Đặng (đồng bị cáo) đến nhà hàng xóm, Hương trưởng Ho; không thấy ông ta ở nhà, Đặng đã đến nhà tôi; đưa cho tôi bốn hoặc năm lá bùa, ông ta nói đó là do người bà con của ông, thầy phù thủy Ba Mỷ1, ra lệnh đốt thành tro và uống vào để trở nên bất khả xâm phạm .” Phải nhớ đây là cuộc tấn công vào Khám Lớn Sài Gòn diễn ra lúc 3 giờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 1916, thầy phù thủy Mùi ở Thủ Dầu Một đã đưa đến kênh Tàu Hủ (l’arroyo chinois)2 một số lớn thuyền giấu vũ khí được ngụy trang bằng lá chuối.
Chú thích:
1. Cũng có thể là “Ba Mỹ”, song do vấn đề ghi âm dấu thanh hỏi-ngã hồi đầu tháng kỷ XX nên chúng tôi vẫn giữ như tác giả Coulet – BT.
2. Kênh Tàu Hủ (l’arroyo chinois),tức kênh Tàu Hủ-Bến Nghé: dài hơn 22km bắt đầu từ sông Sài Gòn đến kênh Lò Gốm chảy qua quận 1, 4, 5, 6 và 8 của Sài Gòn ngày nay. Thường thì đoạn chảy ở quận 1 và quận 4 được gọi là rạch Bến Nghé, đoạn qua quận 5, 6 và 8 vẫn tên là kênh Tàu Hủ – ND.
Mùi tiếp tục: “Những bùa này, thầy Ba Mỷ đã phân phát cho các đồ đảng. Một trong số bùa (xem Hình 2) chỉ cần đơn giản nuốt vào để tăng gấp đôi sức mạnh và lòng can đảm. Hai cái khác (xem Hình 3 và 4), cái đầu tiên được đốt, lấy tro hòa với rượu, uống hết, sẽ cho người uống thêm sức mạnh, lòng can đảm và sự thành công; cái thứ hai bảo vệ người yếu tinh thần. Cái cuối cùng (xem Hình 5), để phòng bệnh dịch, được đốt và tro ném ra gió ở trước nhà .”
Có thể giải thích dễ dàng rằng một bộ sưu tập đáng kể các bùa hộ mệnh này không thể thấy trong các cuộc khám soát tại Nam kỳ năm 1916; các cuộc khám soát đã diễn ra sau một loạt vụ bạo động mà các bị cáo tham gia, họ đều đã uống bùa hộ mệnh từ lâu, hoặc nuốt nó, hoặc đốt cháy, hủy thành tro và sau đó uống hòa với rượu; hoặc ném, rải trong gió. Vậy, các hội kín, vì bảo vệ tập thể, đã sử dụng chúng.
[image: a3]
Hình 3: Bùa hộ mệnh trao sức mạnh, lòng can đảm và sự thành công cho người đeo
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Hình 4: Bùa hộ mệnh dùng để xua đuổi những linh hồn xấu (Dịch nghĩa đoạn trên: Thừa lệnh ban phước của Thái Thượng Lão Quân, ta lập lá bùa này để xua đuổi những linh hồn xấu xa.)
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Hình 5: Bùa hộ mệnh giúp phòng chống bệnh dịch
2. Bùa hộ mệnh đeo trên người có số kiểu bùa gần như vô kể. Điều này được công nhận. Nó không những chỉ dùng toàn thân, kiểu như bùa đốt tro hòa uống, mà còn dùng chăm sóc tại chỗ. Hiệu quả của nó giống như cái mà y học gọi là điều trị bệnh tại chỗ: khi một phần của cơ thể bị bệnh hoặc cần được bảo vệ chống lại bệnh, một lá bùa chữa hoặc phòng bệnh, được dán lên bộ phận bị bệnh hoặc cần bảo vệ. Tuy nhiên rải rác trong các tài liệu về hội kín, có thể tìm thấy tất cả các loại bùa hộ mệnh được mang trên cơ thể (và một cách tự nhiên, mỗi thành viên xin thầy phù thủy đáp ứng nhu cầu riêng), một số bùa hộ mệnh dường như được dùng theo cách đặc biệt hơn.
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Hình 6: Bùa bằng gỗ
Tất cả những lá bùa là những trang bị (xem các hình 6-13) được tìm thấy trên những người bị thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt giữ, vào sáng ngày 15 tháng 2, sau cuộc tấn công vào Khám Lớn Sài Gòn.
Loại đầu tiên, đôi khi bằng gỗ hoặc giấy, đeo trên bụng, cột bằng dây quanh thắt lưng. Nó thực sự được dùng để bảo vệ phần cơ thể chiến đấu (xem Hình 6).
Loại bùa tiếp theo (xem Hình 7) là một mảnh vải xa-tanh kích thước 0,20×0,10, trên có in một hình màu đỏ bí hiểm xen kẽ các chữ tượng hình dường như vô nghĩa. Bùa được đeo trên ngực, bên dưới lần áo thứ nhất và trên lần áo thứ hai, được gắn bằng hai cây ghim trên và dưới. Bùa đã được tìm thấy trên người Nguyễn Văn Hườn, cùng với Nguyễn Hữu Trí, là đầu đảng của những băng nhóm đã tấn công Khám Lớn Sài Gòn vào sáng 15 tháng 21.
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Hình 7: Bùa vải
Chú thích:
1. Héon, Cáo trạng (réquisitoire), tr. 21.
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Hình 8: Bùa hộ mệnh dùng trong tình huống chiến tranh
Bùa ở Hình 8 cũng được tìm thấy trên những người bị thương trong vụ Khám Lớn Sài Gòn. Họ dùng dây buộc nó vào cổ tay.
Không ngoại lệ, bùa hộ mệnh ở Hình 9 được tìm thấy ở tất cả những người bị giết, bị thương hoặc bị bắt giữ sau cuộc tấn công thất bại vào Khám Lớn Sài Gòn: họ gắn nó trên ngực. Các chữ tượng hình liệt kê ngũ hành và ở giữa là hình lục phương. Bản thân nó không có nghĩa gì và người ta không thấy nó trong cẩm nang phép thuật nào1 hoặc trong các loại bùa hộ mệnh thường gặp ở Á châu2 nhưng Giran1cho biết, “tôi muốn nói về một loại văn tự đặc biệt mà người ta gọi là thư, viết trong không khí; người ta dùng một que lửa vạch trong không khí những chữ hoặc dấu hiệu có ý nghĩa liên quan đến mục đích được trù định. Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất là cái được gọi là Tứ trung ngũ hành, bốn đường dọc, năm dòng ngang, ghép thành một loại lưới chống thoát đi linh khí”. Trên những lá bùa mà chúng tôi có trong tay có rất nhiều chi tiết, nhưng liệu rằng người mang bùa hộ mệnh trên ngực có thể tránh được thương tích lúc chiến đấu chăng?
Chú thích:
1. Gustave Dumoutier, Rituel funéraire des Annamites: Étude d’ethnographie religeuse(Tang lễ của người An Nam: Nghiên cứu về tín ngưỡng tôn giáo), sđd.
2. Henri Doré, Recherches sur les superstitions en Chine (Khảo cứu về sự mê tín ở Trung Hoa), Imprimerie de T’ou sè wè, Thượng Hải, 14 tập in từ năm 1911 đến năm 1919, Tập II, tr. 147-215.
1. Paul Giran, Magie & religion annamites: introduction à une philosophie de la civilisation du peuple annamite, sđd.
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Hình 9: Bùa hộ mệnh giúp bảo vệ người đeo khỏi bị thương trong lúc chiến đấu
Bùa hộ mệnh ở các Hình 10, 11, 12 và 13 được đeo quanh cổ, dây đeo là một sợi dây màu đỏ, được tìm thấy trên những người đã tham gia cuộc bạo động ở Khám Lớn. Vậy đó là những bùa hộ mệnh dùng trong chiến tranh, tuy nhiên có lẽ cũng khá mạo hiểm khi thử nghiệm nhằm xác định mục đích chính xác.
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Hình 10: Bùa hộ thể
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Hình 11: Bùa hộ thể
Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của bùa trong hội kín. Hội kín vốn dĩ không phải do thầy phù thủy điều khiển, nó cũng không do một sự kết hợp vô trật tự các cá nhân mà hình thành nên, mà là một tập thể. Toàn bộ tập thể này có những nhu cầu phép thuật giống như một cá nhân đơn lẻ. Phù thủy đáp ứng những nhu cầu này một cách hiệu nghiệm, không phải trên khái niệm hội trừu tượng, mà là hiệu nghiệm đồng nhất trên mỗi cá nhân cấu thành hội.
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Hình 12: Bùa hộ thể
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Hình 13: Bùa hộ thể
3. Bùa hộ mệnh đặt trong nhà được sử dụng nhiều nhất trong hội kín, vì nó có thể đóng vai trò như một phương cách nhận biết, không phải chỉ thầy phù thủy có quyền sửa đổi những chi tiết nhỏ nhặt nhất của bùa hộ mệnh, ngay đến thành viên có thể có một cách độc đáo để đặt nó trong nhà mình hoặc bố trí thành nhóm nhiều bùa hộ mệnh (xem Hình 14 và 15).
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Hình 14: Bùa bằng gỗ đặt trong nhà
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Hình 15: Bùa để trong nhà
Ấn
Bùa thường được làm bằng giấy màu vàng, đỏ hoặc trắng, hoặc bằng các loại vải khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy ít nhất hai chiếc được làm bằng gỗ, và những quyển sách phép thuật thường nói về những chiếc bùa được khắc trên gỗ đào: đào văn. Như vậy thầy phù thủy không chỉ thạo dùng bút lông, mà còn cả đục nguội. Trên danh nghĩa này, ông là người chế tác tất cả mẫu ấn sử dụng trong hội kín. Nhưng tại sao các hội kín nhất thiết phải sử dụng ấn?
Về điều này, có lẽ chúng ta có thể lý giải được thông qua khía cạnh hợp lý và khía cạnh chủng tộc. Có hai tài liệu của hội kín được phân phát, một ở Biên Hòa, và một ở Châu Đốc. Nếu hai con dấu chứng thực giống hệt nhau, thì hai hội đã đóng dấu hoặc là chi nhánh của nhau hoặc là những phân hội của một hội lớn hơn. Như vậy, ấn là một cách nhận biết và cũng là một yếu tố kết nối.
Mặt khác, trong các thiết chế An Nam xưa1, ấn là một biểu tượng tôn kính cho sự phong hàm: của Vua trong hội đồng hương chức ở làng bé nhỏ nhất, nghèo khó, không có ấn triện riêng và được giữ khư khư chứng thực xuất thân của họ và thứ cấp của bậc thang hành chánh.
Chú thích:
1. Alfred Schreiner, Les institutions annamites en basse Cochinchine avant la conquête française (Các thiết chế An Nam ở vùng Hạ Đàng Trong trước cuộc chinh phục của người Pháp), Claude et Cie, Sài Gòn, năm 1900, 3 tập, tr. 265.
Tình yêu đối với ấn là như vậy, ngay cả ngày nay, ở người An Nam nhiều nhà buôn vẫn sử dụng ấn triện riêng, không phải những ấn triện mang tên và địa chỉ của nhà và có tiện ích thiết thực, nhưng là biểu tượng ấn, những hình ảnh tượng trưng của cây cối hoặc động vật, hoặc thậm chí cả những châm ngôn triết học. Ấn, đánh dấu cho chức phận của bang hội hoặc các tiệm, được xem là một món rất quý nên phải luôn được cất giữ cẩn thận, được sử dụng với một sự long trọng nhất định và có lẽ làm vật tín tạo sự tin tưởng cho người khác nhiều hơn là cho chính mình (xem Hình 16, 17 và 18).
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Hình 16: Ấn kinh doanh
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Hình 17: Ấn kinh doanh
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Hình 18: Ấn kinh doanh
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Hình 19 - 22: Con dấu biểu trưng
Vậy, thầy phù thủy được cắt cử, toàn bộ nhờ vào kỹ năng thủ công, nhờ vào việc chế tác ấn, hơn nữa còn được bảo chứng bởi quyền năng phép thuật của mình. Nếu trên thực tế các ấn của hội kín đôi khi chỉ là những dấu hiệu đơn giản dùng cho việc xác thực những văn bản của hội (lúc này thầy phù thủy làm công việc như một thợ khắc chữ đơn thuần, do vậy bất kỳ thợ khắc chuyên nghiệp, người ngoài hay thành viên nào cũng có thể làm thay việc này cho ông ta), thì số lượng ấn lớn nhất phát hiện được qua các cuộc khám soát nhà dường như mang một giá trị sử dụng khác, và ở một số loại là thuần túy hành chánh. Thường thì trên ấn khắc những ký tự phép thuật nghiêm ngặt. Đôi khi gồm cả những chữ quá cổ, mang những nghĩa mà người đương thời không còn hiểu được nữa, đến mức những chữ này đã trở thành một dạng biểu tượng. Sau cùng, trong trường hợp khác, có những ấn không được sử dụng để chứng thực những giấy tờ hành chánh khác của hội; đó là những bản khắc rất đặc biệt dùng để sao in bùa trên giấy hoặc vải. Để làm khuôn rập này, phù thủy phải thực hành những nghi lễ như những người đứng chủ tế luyện một chiếc bùa hộ mệnh với bút lông.
Đó là lý do tại sao thầy phù thủy là người chế tác ấn thực thụ ở hội kín. Và như thế ấn trở thành vật phép thuật trong tất cả hội kín.
Đôi khi đó là những con dấu mang hình thức biểu tượng (xem Hình 19, 20, 21 và 22).
Và đôi khi những chữ được khắc trên ấn đã tự nhiên bị biến dạng đến mức, trừ khi được những người am hiểu giải thích cho biết những thay đổi nào đã làm nên sự biến dạng và nghĩa của những biến dạng này, còn thì các học giả đều xem việc đọc hiểu chúng là bất khả thi (Hình 23, 24 và 25).
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Hình 23: Ấn mật
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Hình 25: Ấn mật
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Hình 24: Ấn mật
Cờ
Các lá cờ của hội kín ở An Nam không phải là những lá cờ vĩnh cửu. Nó hoàn toàn không như những lá cờ trong một hội hợp xướng, âm nhạc hay tương tế ở Pháp buổi đương thời, hoặc như những cờ hiệu của nghiệp đoàn nghề nghiệp thời Trung cổ. Ở đây cờ là đại diện của hội, nó là biểu tượng cho các hội viên, là biểu trưng để phân biệt với những người không phải hội viên.
Ở An Nam, hội kín không có cờ riêng; khi thành lập, hội không chọn một lá cờ làm biểu tượng hoặc biểu trưng, và nó bị phá hủy hoặc lưu giữ trong kho khi hội tan rã.
Vả lại, thực tế hội cũng muốn giữ bí mật, có lẽ biết tự chọn một biểu trưng để phân định bản thân với người ngoài.
Mặt khác, điều này có thể đã được nhận thấy hoặc sẽ được xác minh (xem dưới đây, Phần I, Chương IV) rằng khuynh hướng của các hội kín An Nam ít chuyên biệt hóa các biểu tượng như cách dùng chuyên biệt về biểu tượng thường thấy của phép thuật trong nước. Người ta nói rằng nhiệm vụ của biểu tượng là để đảm bảo bí mật và bảo vệ các thành viên khỏi sự tò mò của người ngoài, để sử dụng biểu tượng thường xuyên nhất, phải biết thu hút sự chú ý của người thờ ơ hoặc tập trung cảnh giác kẻ thù. Do đó, có lẽ không hợp lý, và bộc lộ sự bất cẩn của chính hội, khi chọn một lá cờ mà ý nghĩa biểu đạt của nó sẽ mất đi khi bị phát hiện hoặc bị đánh cắp.
Tuy nhiên cờ giữ một vai trò nhất định trong các hội kín. Trong biến loạn ở Nam kỳ năm 1916, một số lá cờ thu được rõ là giống nhau trên những vùng khác nhau của lãnh thổ. Mặt khác, người ta thấy (xem “Dẫn nhập”, trang 19) Đề Thám gửi cờ tới cho một hội kín bắt đầu hoạt động. Cuối cùng, năm 1913, Phan Phát Sanh, bằng cách bao quanh ngai vàng cờ may bằng loại lụa đặc biệt chất lượng, đã thu về sự ngưỡng mộ của các tín đồ.
Vậy có những lá cờ trong các hội kín. Nhưng cần lưu ý rằng chúng chỉ xuất hiện khi hội kín bắt đầu khởi nghĩa. Nói cách khác, lá cờ có ý nghĩa chính yếu về mặt quân sự. Nó quân sự hóa hội kín.
Chính với ý nghĩ này Đề Thám đã tặng một lá cờ cho một hội kín sắp trở thành một tổ chức bạo động. Cùng một ý nghĩ, Hoàng Đế tương lai Phan Xích Long trưng lá cờ như một dấu hiệu tập hợp cho những người sắp gia nhập đội ngũ của ông (xem Hình 261).
Chú thích:
1. Trên lá cờ của Phan Xích Long, các chữ có thể đọc như sau: (1) Hàng đầu, đọc từ phải sang trái: “Nam kỳ”; (2) Hàng cuối, đọc từ phải sang trái: “Phục Quốc”; (3) Đọc từ trên xuống: “Chánh Nguyên Súy (hay Soái)” – BT.
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Hình 26: Cờ biểu trưng riêng của Phan Xích Long
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Hình 27: Cờ hiệu khởi nghĩa năm 1916 ở Nam kỳ
Một vài loại cờ cá nhân, như của Đề Thám hay Phan Xích Long, có lẽ không có vị trí ở đây, vì nó không có bất kỳ ký tự phép thuật nào; nhưng chúng ta phải nhớ cờ được tìm thấy tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Bến Tre, Tây Ninh, ở khía cạnh làm tín hiệu tập hợp cho các nhóm khác nhau, lại là những lá cờ rất đặc trưng (xem Hình 27). Đôi khi nó là một miếng vải (lụa, sợi hoặc bông) không có kích thước cụ thể. Các mẫu cờ thu được khi lục soát có màu trắng. Đôi khi chỉ là tờ giấy mỏng màu vàng không theo kích thước cố định. Trong cả hai trường hợp, với chu sa, và bằng bút lông vẽ ra lá bùa thuần khiết và đơn giản, vẽ đè lên hai lá cờ. Ở mỗi bên, phải và trái, hai chữ rất đặc biệt chỉ rõ khuynh hướng cách mạng của lá cờ hơn là khía cạnh phép thuật: “Danh xưng Mã-Văn: sắc, lịnh”1. Dọc theo lá cờ bên phải 13 chữ ghi ngày tháng không liên quan đến chủ đề của chúng ta. Điều được ghi nhận ở đây, trong trường hợp này, đơn giản lá cờ là một lá bùa lớn, được vẽ đè lên hai lá cờ biểu tượng.
Chú thích:
1. Ở Hình 27, cột chữ bên phải, chúng tôi lại đọc được bốn chữ cuối là 馬汶給勅 Mã Môn/ Vấn cấp sắc, chữ 汶 cùng âm đọc với chữ 门 (môn phái) nên có lẽ suy luận của ông Tạ Chí Đại Trường là hữu lý (sách Thần, người và đất Việt, Nxb. Tri Thức và Nhã Nam, năm 2014, tr. 368, chú thích 20 có ghi: “có thể đó [Môn trong “Mã Môn”] là một cách viết ẩn ngữ của chữ môn (phái), ta có thể hiểu đấy là một người thuộc chi của Thiên Địa Hội nguyên gốc, có đường chủ là Mã Siêu Hưng ”, và tác giả cũng cho rằng “thắc mắc của Coulet muốn dựa vào tên đó để xem có phải là Cao Văn Long không không có cơ sở chắc chắn”).
Tuy nhiên, ở đây, chúng tôi vẫn giữ như cách ghi của tác giả Coulet ở trường hợp nhân danh này; bên cạnh đó, vì trong nguyên văn tiếng Pháp cái tên được ghi ở nhiều biến thể (như “Mả-Văn”, “Mã-Văng” ), tất cả sẽ được giữ nguyên và in nghiêng như trong bản tiếng Pháp Và ở phần sau sẽ có nội dung trình bày suy luận của tác giả Coulet về cái tên này – BT.
Kết quả là, người ta đã tạo ra cho lá cờ một đặc tính phép thuật. Đó là một đạo bùa lớn, không uống được, không để trong quần áo, không đặt trong nhà. Đây là chiếc bùa chung cho một nhóm người ra trận.
Vậy nó đại diện cho cái gì trong bộ máy phép thuật? Chỉ cần so sánh nó với lá bùa số 6 và lá bùa số 9, thật dễ dàng thấy đó là để bảo vệ một nhóm người xung trận. Do đó, lá cờ là một loại bùa bảo vệ đơn giản, và với danh nghĩa này, việc làm cờ lại trở về tay phù thủy của hội kín.
Sắc phong
Người phù thủy có vai trò thứ tư và cuối cùng trong hội kín: ông ta làm các sắc phong chức vụ. Nhưng vai trò này, nếu có thể phân cho thầy phù thủy, không chỉ dành riêng cho ông ta. Nó không có gì mang tính phép thuật. Nó bao gồm việc thảo sắc phong. Bản viết này là tác phẩm của phù thủy, trong một số hội kín, chỉ đơn giản bởi vì các thành viên và thủ lãnh của chính ông đôi khi mù chữ và chỉ có ông biết viết. Chính vì ông biết chữ nên ông viết sắc phong, chứ không phải vì ông là một phù thủy. Một nhà sư cũng thảo được các bản viết này tốt như một phù thủy, cũng như tất cả thủ lãnh của hội kín hoặc tất cả thành viên nào biết viết. Do đó, chúng tôi chỉ ghi lại sự kiện, như chúng tôi sẽ làm khi nghiên cứu về vai trò của nhà sư trong hội kín, còn thì sẽ hợp lý hơn khi để dành trình bày sau các sắc phong của hội kín (xem Phần III, Chương II).
*
* *
Sắc phong, cờ, ấn và bùa hộ mệnh, đó là sự đóng góp của phù thủy cho hội kín.
Tuy nhiên, tất cả những vật này không được làm đặc biệt thành các mẫu riêng cho một hội kín nào.
Thật vậy, thầy phù thủy của hội kín không phải là một loại phù thủy riêng biệt, ngược lại, trong hội kín, thầy phù thủy vẫn hành nghề của mình giống như trong đời sống bình thường.
Mặt khác, việc so sánh các biểu tượng được giải thích và các nhận xét có trong những cuốn sách phép thuật thường dùng đều chỉ ra rằng không những giữa chúng không có bất kỳ khác biệt cụ thể nào, mà thậm chí hội kín còn mượn một số nghi lễ phép thuật thường dùng nhất1.
Cũng như khi khai báo hoặc bị thẩm vấn, những người An Nam bị buộc tội gia nhập hội kín khẳng định rằng hội kín không có các biểu tượng riêng, khẳng định này chỉ xác minh những gì mà bản thân sự kiện đã chứng tỏ và điều mà những sự việc và con người đã mong là hợp lý.
Chú thích:
1. Paul Giran, Magie & religion annamites: introduction à une philosophie de la civilisation du peuple annamite, sđd; và Gustave Dumoutier, Le Rituel funéraire des Annamites, sđd.



Chương III
Biểu tượng động 
Tất cả các biểu tượng vừa được khảo sát ở trên, thuộc loại biểu tượng tĩnh và kết hợp một vài loại phép thuật trong hội kín.
Sự kết hợp này tốt đến mức người ta có thể tự hỏi liệu hội kín có lợi ích gì khi mời một phù thủy thực thụ đến hội với tư cách là người bói toán số một. Cũng như mỗi thành viên phải nhờ đến thầy phù thủy khi có một quyết định? Ví dụ, hội sắp sửa tiến hành một chiến dịch: mỗi thành viên, không được chỉ rõ chủ đích của việc bói toán, sẽ tìm đến thầy phù thủy phù hợp nhất để xin bùa hộ mệnh bảo vệ bản thân lúc chiến đấu. Tất cả thành viên đều tiếp nhận bùa hộ mệnh vào ngày đã định; vì vậy có vẻ như vô ích khi có một phù thủy trong hội kín, vì phép thuật của hội kín bị chuyển xuống thành phép thuật thông thường.
Nhưng ngay lập tức người ta nhận ra rằng việc thầy phù thủy bói toán cho từng cá nhân có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thực vậy, hãy hình dung một ngôi làng An Nam với khoảng một trăm người, nếu trong một làng có hai hoặc ba phù thủy hành nghề và bỗng đâu có đông người đổ xô đến xin bùa bảo vệ trong chiến đấu, không cần phải quá sắc sảo một người làng cũng đoán được rằng có một nhóm cá nhân nào đó đang lên kế hoạch đảo chánh. Và sự bí mật, điều phải được bảo đảm chắc chắn nhất cho các hội kín ở đất An Nam, có thể dễ dàng bị bại lộ.
Mặt khác, số đông thành viên là những người hèn mọn và đôi khi ngây thơ (xem dưới đây Phần III, Chương I); không nghi ngờ gì nữa thầy phù thủy thường nhanh chóng biết được chủ định của bùa được xin, và bí mật của hội cũng bị phá vỡ.
Do đó, hội kín hoạt động thuận lợi hơn ngay khi có một thầy phù thủy trong nội bộ: miễn là biểu tượng tĩnh còn cần thiết, thầy phù thủy chắc chắn vẫn giữ được sự tín nhiệm.
Nhưng hội không chỉ dùng mỗi biểu tượng tĩnh, hội còn dùng các biểu tượng đến đây được gọi là biểu tượng động; song chúng còn chưa được định nghĩa gì thêm. Chúng ta sẽ thấy thầy phù thủy ban thêm cho hội những biểu tượng động này dựa vào kiến thức phép thuật của mình.
Các biểu tượng tĩnh gắn kết thuần túy và đơn giản hội kín với phép thuật truyền thống; bởi ngay điều này không tạo bất kỳ sự khác biệt nào giữa đám đông thường dân và thành viên của hội kín. Khi người ta tự cho phép đặt những đạo bùa bảo vệ ở nơi cư ngụ, với xếp đặt có chút đặc biệt (và với bao nhiêu sự e ngại vẫn còn!). Do đó những biểu tượng tĩnh này không được tạo ra để phân cách một hội kín trong xã hội An Nam.
Từ đó sự cần thiết của biểu tượng, cho phép thành viên nhận ra nhau, sẽ tạo ra ở họ đầu tiên là tình cảm gắn kết, tách bạch với phần xã hội con người còn lại, sau đó là tình cảm của một hội kín, có nghĩa là một hội mà sự tồn tại của nó chỉ được nhận thấy bởi những người tạo nên nó. Nói cách khác, nếu hội kín cần tiến hành phép thuật, hội cũng cần những thực hành độc đáo, chuyên biệt hóa, bao gồm hai khái niệm tồn tại xã hội và bí mật mà nó vẫn còn thiếu.
Dù vậy, những thực hành này, để có hiệu quả, phải đáp ứng hai điều kiện thiết yếu: phải được nhận biết ngay bởi các thành viên để họ có thể tự nhận ra nhau (dấu hiệu gắn kết xã hội); nhưng cũng chỉ riêng họ nhận ra, để loại trừ tất cả người ngoài (dấu hiệu bí mật).
Một cách hợp lý, hội kín phải cầu đến các vật biểu trưng đã trở thành một phần lề lối nhất định của hội, vốn được định qua sự biểu tượng hóa phép thuật mà chính hội từng cầu lên. Thật vậy, cần phải dùng một vật thông dụng làm biểu tượng, để không gợi lên sự nghi ngờ của người ngoài, gán cho nó một nghĩa khác thường, miễn là nghĩa đó được thỏa thuận giữa các thành viên.
Tuy nhiên, ở đây có một điều trở ngại: vì vật đó xét về bản chất phải thông dụng, nó có thể dùng được cho người ngoài cũng như thành viên. Bây giờ, giả sử vật nói trên ở trong tay của một người ngoài, vật này không phải là một biểu tượng, nhưng thành viên tưởng rằng nó ở trong tay một thành viên, và tự bộc lộ mình, như vậy anh ta sẽ tiết lộ bí mật của hội. Do đó nhất thiết các vật làm biểu tượng được chọn không được gây lầm lẫn.
Đó là lý do tại sao hội kín, chọn một vật như biểu tượng cho tất cả các thành viên, biểu tượng hóa ngay những vận động của vật, để tránh những sai sót trong việc biểu đạt. Ví dụ, một tách trà. Giữa các thành viên có thể ngầm hiểu với nhau là khi một người ghé vào nhà của một người khác hỏi xin một tách trà, thì có nghĩa là người làm khách có một việc cần hỏi. Quả thực, tập tục hiếu khách của người An Nam thể hiện qua việc gia chủ phải mời trà tất cả khách. Vậy không có gì ngạc nhiên khi vào nhà một ai đó, tôi tự xin một tách trà ngay cả khi chủ nhà chưa đưa ra mời tôi. Nhưng một lần nữa, ở đây cũng có thể có sự lầm lẫn. Thay vì là một thành viên của hội kín, tôi có thể là một người thường, tôi thấy khát, bước vào ngôi nhà đầu tiên, lịch sự xin một tách trà. Chính vì vậy hội kín sẽ đặc biệt hóa biểu tượng để chỉ có thành viên nhận biết ý nghĩa của việc xin tách trà, đó là úp cốc xuống sau khi uống xong. Cử chỉ này không có trong thói quen của người An Nam, đôi khi không bị coi là một lỗi nghiêm trọng, rất ít khi làm cho người bình thường chú ý; chắc chắn rằng nó sẽ được chủ nhà hiểu, nếu họ là một trong những thành viên.
Đây là cách mà các hội kín tạo ra biểu tượng hoàn toàn bằng cử chỉ. Đây là những gì chúng ta đã gọi là các biểu tượng động, một thuật ngữ khá là tổng quát.
Vì lẽ này, biểu tượng động không đơn giản chỉ là các cử chỉ. Nó còn biểu hiện trong cách thể hiện cá nhân (trang phục và thái độ), cách bài trí trong những bối cảnh nhất định (nhà ở, vườn, thuyền ).
Tuy nhiên, trước khi trình bày các biểu tượng động khác nhau, cũng nên giải thích tại sao chúng được định vị có liên quan đến phép thuật trong các hội kín ở An Nam. Cũng giống như các biểu tượng tĩnh, không phải hoàn toàn chỉ là phép thuật, chúng phải có thiết kế hay nguồn gốc, chí ít đối với thầy phù thủy.
Thật thế, trước hết hãy xem rằng thầy phù thủy thường là thành phần có học của hội kín. Vậy, đây là những vấn đề đáng quan tâm: sự nhận biết giữa các thành viên và việc bảo vệ bí mật Lẽ tự nhiên là người ta tìm đến với người cung cấp được sự bảo đảm khôn ngoan, khoa học nhất Điều này sẽ tránh những sai lầm có thể gây nguy hiểm cho toàn thể hội.
Nhưng thầy phù thủy không chỉ đại diện cho khoa học1 trong hội. Nó đại diện cho một khoa học huyền bí, khoa học phép thuật, khoa học thiết yếu bí mật, cả về nguồn gốc, phương pháp và mục đích Quả thực, vấn đề là làm sao cho các thành viên nhận biết nhau một cách bí mật trong số những thường dân đôi khi thờ ơ, nhưng cũng thường đố kỵ và ác ý. Vậy ai có thể hơn được thầy phù thủy, thầy dạy sự bí mật? Ai làm tốt hơn ông ta để lựa chọn, trong đám vô số sự vật, những cái có thể dùng làm biểu tượng, mà không có nghĩa lập lờ? Ai, tốt hơn ông ta để hiểu những ám hiệu, người biết quyền lực bí mật của tất cả các cử chỉ phép thuật? Rõ ràng, thầy phù thủy xuất hiện như là phần tử của hội kín, người duy nhất có thẩm quyền nghĩ ra các biểu tượng động.
Chú thích:
1. “Khoa học” ở đây nên được hiểu theo nghĩa kiến thức có hệ thống về phép thuật và hội kín – BT.
Hơn nữa, vì những biểu tượng này phải được các phần tử của hội nhất trí chấp nhận, và mặt khác, chúng là những gì mang tính ước lệ, để được chấp nhận ngay từ đầu, không một lời chỉ trích về mặt chất liệu, không nhàm chán vì sự vô ích hay trẻ con, điều cần thiết là việc thiết kế các biểu tượng này được dành riêng cho một thành viên có thẩm quyền đạo đức đủ lớn để làm toàn thể hội tự nguyện chấp nhận. Như vậy, thầy phù thủy thông thái sở hữu thẩm quyền đạo đức cao nhất trước tiên nhờ khoa học, sau đó bằng quyền lực phép thuật.
Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên, khi tại những phiên xét xử năm 1916 ở Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ lại xuất hiện những lời khai đồng nhất về chủ đề mà chúng tôi có ở đây. Khi người ta tìm kiếm xem ai đã nghĩ ra và bày dạy những biểu tượng bí mật trong các hội kín khác nhau đã bị phát hiện, câu trả lời luôn chỉ rõ là phù thủy thực thụ trong hội. Các thủ lãnh tự gán cho mình nhiệm vụ chủ trì trong các buổi kết nạp tập thể hoặc các nghi lễ trang nghiêm. Nhưng người làm lễ kết nạp thật sự, người dạy “giáo lý” về bí mật cho thành viên mới, chính là thầy phù thủy. Các thủ lãnh (xem Phần III, Chương I) tự cho mình quyền quản lý tài chính của hội trong khi thầy phù thủy thiết kế và chỉ đạo cơ chế bí mật, hoặc rập khuôn mẫu của một hội đã có, hoặc thêm thắt vào các mẫu thành những sáng tạo riêng, cuối cùng là tưởng tượng ra hoàn toàn một hệ thống các biểu tượng động.
Vai trò nổi bật của phù thủy trong hội kín được khẳng định (hữu ích để củng cố thêm bằng chứng của chúng tôi về chủ đề này) bằng một điều thiết yếu cuối cùng. Chúng ta sẽ thấy (xem Phần III, Chương I) rằng hoạt động trọng yếu cho việc gia nhập của một thường dân, đó là lễ nhập môn. Mọi hội kín đều có nền tảng căn bản trong các nghi lễ nhập môn. Vậy, trong số những nghi lễ này, có một biểu tượng phép thuật đặc biệt: đó là việc buộc người thọ nhận [nghi lễ] trộn máu mình với máu của những huynh đệ tương lai rồi tất cả cùng nhau uống món máu hòa chung này. Thực hành căn bản này trong hội kín là phép thuật đơn giản. Khi phù thủy muốn kết nạp ai đó, thì lấy máu của người đó, bởi máu là một phần của cơ thể, là đại diện tuyệt vời cho từng cá thể1. Bằng vào kinh nghiệm nghề nghiệp, ông ta lần lượt trích máu từng người rồi hòa trộn máu; như thế tự mình thực hiện nghi lễ phép thuật. Nhưng khi ông không tự mình làm chủ lễ, nó vẫn là nghi lễ kết nạp, hoạt động thiết yếu của hội kín, dựa trên một thực hành phép thuật phổ biến.
Từ đây biểu tượng động đã được xác định và nguồn gốc đã được xác lập, nên bây giờ cần phải liệt kê ra cùng với những bình luận, đó là việc bài trí khung cảnh, cách thể hiện cá nhân và các cử chỉ biểu tượng, những cái tạo nên biểu tượng động.
Chú thích:
1. Gustave Dumontier, Le Rituel funéraire des Annamites, sđd; và Paul Giran, Magie & religion annamites, sđd.
1. Bài trí khung cảnh
Võ Trịnh Tường (% 58), làng Thới Sơn (Mỹ Tho), được kết nạp vào hội kín của Trần Văn Phong gọi là Nghĩa Hòa. Lối vào nơi cư ngụ của ông đã gợi sự chú ý của Đốc phủ sứ (đánh giá 64) vì nó khác biệt và trái với thói quen của người An Nam. Ngôi nhà ở gần một con suối, dẫn vào là một cây cầu nhỏ. Mỗi đầu cầu trồng hai cây cau cao, trên dán hai tờ giấy đỏ viết chữ Nho: “Tình bằng hữu chí tình trên lối đi này và như vậy trở nên trung thực .” Tương tự như vậy, ở mỗi bên của cửa nhà, hai dải màu đỏ một viết: “Khi vào đây lần đầu tiên, chúng ta phải là bạn tốt”, và dải kia viết: “Một lần nữa bạn phải nhớ lời tuyên thệ xưa .”
Trong bản báo cáo của Báo cáo viên ở Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ, Bếp Hay (% 297) cho biết, gần nhà ông ta là một ngôi chùa nhỏ (miếu hay miễu) để thờ phượng các thần linh của rừng bảo hệ con người và chống lại hổ; nhưng theo tin đồn của dân chúng và nhiều lời khai của nhân chứng, hội [của Bếp Hay] đã dự định chuẩn bị cho việc tuyên thệ của các thành viên các nhóm. (Bếp Hay thực sự là thủ lãnh của hội kín Thiên Địa Hội ở làng Suối Chà và Phú Lộ, tỉnh Thủ Dầu Một, một hội với khoảng tám mươi thành viên). Trong chùa này đã tìm thấy một cái trống nhỏ và hai mẩu nến lớn màu đỏ, các vật không bao giờ được sử dụng trong các buổi lễ được tổ chức để phòng vệ chống lại hổ.
Và cũng Báo cáo viên này nói về Tư Mắt như sau (% 50 từ 14-5-15): “Vào tháng 8 năm 1914, ông đến Sa Đéc, thuê một căn gác. Ông khai để buôn bán, nhưng người ta không thấy bất kỳ hàng hóa nào được đem đến. Mặt khác, căn phòng ở tầng trệt được trang trí theo cách sau: những dải giấy màu đỏ lớn trải dài theo chiều ngang và không đều quanh phòng. Ở giữa có một cái bàn và một cái ghế. Tư Mắt tiếp rất nhiều khách. Tuy nhiên, tại Sa Đéc, sự lui tới của khách Tư Mắt được theo dõi sát sao. Tư Mắt đã bị cảnh báo?
Hay ông đã chấm dứt việc tổ chức nhóm của mình trong tỉnh? Ấy vậy nhưng, ông rời bỏ nhà của mình và đã đến định cư ở Bến Tre ở nhà Nguyễn Văn Lánh tức Sáu Sung, một đầu bếp Âu. Cách bài trí nhà ở của Sáu Sung tương tự như căn nhà ở Sa Đéc: chúng ta thấy các băng đỏ ngang rộng và tình trạng người tới lui cũng hệt như ở Sa Đéc .”
Cuối cùng, trong bản cáo trạng về vụ Khám Lớn Sài Gòn (% xét xử trực tiếp, Cáo trạng, trang 17), Ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ khẳng định: “Sớm trước ba giờ, số ghe và xuồng tam bản đậu dọc theo kênh Tàu Hủ, đoạn nằm giữa các đường Pellerin và Marchaise1; tất cả ghe xuồng đều được trang bị đồng nhất như xuồng buôn chuối và phủ bằng lá chuối .”
Cách bài trí khung cảnh, kín đáo thận trọng của các thành viên hội kín, do đó cho phép họ, khi đi ngang hoặc vào nhà, nhận ra liệu có việc gì xảy ra với một huynh đệ hay không.
Chú thích:
1. Đường Pellerin: đường Pasteur ngày nay; đường Marchaise: nay là một phần đường Ký Con – BT.
2. Những cách thể hiện của cá nhân
Cáo trạng của Tổng chưởng lý về “Vụ Sài Gòn-Chợ Lớn” năm 1913 (trang 8 và 7) cho biết: “Ngày 28 tháng 3, ở Chợ Lớn xảy ra vụ việc một đám đông khoảng sáu trăm nông dân, chủ yếu từ các tỉnh Tân An và Chợ Lớn, kéo xuống. Tất cả đều mặc đồ mới tinh bằng vải bông trắng, khác với trang phục tang, và đa số quấn khăn, một chiếc khăn tay trắng thắt theo cách đặc biệt trên trán được sử dụng như một dấu hiệu tập hợp. Người này, tên Hiệp, một trong những bị cáo chính, lục soát trên người ông người ta chỉ lấy được thanh kiếm tế lễ, ông đã chối toàn bộ (khi bị bắt), không đưa ra bất cứ lời giải thích về nghề nghiệp, xuất xứ và mục đích chuyến đi của mình. Ông đến từ một ngôi chùa mới xây dựng cách Kampot khoảng tám cây số, ở một nơi đi lại rất khó khăn, trên sườn Núi Tượng. Một cuộc thăm khám thực hiện vào buổi tối cùng ngày cho thấy tòa nhà này không giống như một ngôi chùa, phát lộ những quang cảnh bất thường, người ta thấy có một số hàng tiếp tế lớn và một số lượng quần áo màu trắng, giống như đồ mặc của tám công nhân ở đó .”
Cáo trạng của Ủy viên Chính phủ đối với vụ Khám Lớn (trang 17), cho biết thêm: “Và từ đó (những chiếc xuồng tam bản) xuất hiện những người bản xứ mặc đồng phục quần trắng và áo khoác đen, mới, quấn quanh cổ hoặc trên đầu một khăn tay trắng, cũng mới. Ở cổ, họ đeo một miếng vải hình chữ nhật trắng bằng bông hoặc lụa, ghi một dòng chữ màu đỏ .”
Trước khi để lại “đồng phục” này cho người mới được kết nạp Võ Trịnh Tường (% 53, Báo cáo), Huỳnh Phát Đạt, thủ lãnh của hội kín Duy Tân ở Thới Sơn (Mỹ Tho), tuyển chọn hai mươi lăm thành viên, đặt đồng phục trên bàn thờ của hội và ban phép nào đó, như chính thành viên nói.
Về phía thầy phù thủy Nguyễn Văn Mùi (% 52, Báo cáo), ông đã ban thêm cho mỗi thành viên một mảnh vải trắng, dài một mét quấn quanh cổ và một mảnh vải khác để đeo vào cổ tay. Thầy Mùi đã lệnh cho các thủ lãnh mang mẩu vải đỏ, còn binh lính, mẩu vải trắng.
Nếu trong những cách thể hiện cá nhân, chắc chắn nhiều chi tiết quan sát đã bị bỏ sót, một số sự kiện đủ để khẳng định rằng, lúc lâm sự, các hội kín tự làm một loại đồng phục.
3. Cử chỉ bí mật
Nếu cần phải chứng tỏ rằng chúng tồn tại một cách hợp lý trong tất cả các hội kín, thì Schlegel có lẽ đã làm đủ1, nơi có các ám hiệu với tách trà và rượu, cũng như các ám hiệu có thể thực hiện bằng cách hút thuốc lá hay thuốc phiện và nhai trầu.
Chú thích:
1. Gustave Schlegel, Thian ti hioui – The Hung League or heaven earth League a secret society with the Chinese in China and India-With an introduction and numerous cuts and illustrations (Thiên Địa Hội – Hội anh hùng hay liên minh trời và đất: Một hội bí mật của người Hoa ở đất Trung Hoa và Ấn Độ; có dẫn nhập cùng nhiều hình ảnh minh họa và trích dẫn), Lange & Co, Batavia, năm 1866. [Bản dịch được sử dụng có chữ ký của Thống đốc Nam kỳ ký tháng 2-3 năm 1916 nhưng không có tên tác giả, lưu trong Thư khố của Ban thư ký của Thống đốc Nam kỳ dưới mã “G. 242” .]. Xem tr. 253-298.
Điều này quá phức tạp trong các hội lớn Trung Hoa, nó đơn giản hơn nhiều dưới hình thức đã thấy như cái dù của Nguyễn Văn Chánh (% 75):
“Khi bạn đến, bạn phải cúi đầu xuống.
Nếu bạn hỏi xin cơm ăn, bạn bước vào nhà và đặt cái dù lên giường trước khi ngồi xuống.
Nếu cần thông tin một việc khẩn cấp, bạn sẽ tỏ vẻ cuống quýt.
Nếu phải nói chuyện riêng với ai đó giữa những người ngoài, bạn sẽ đặt bàn chân vuông góc .”
Những chỉ dẫn của Huỳnh Phát Đạt cho các thành viên mới cũng tương tự như vậy (% 58, theo Báo cáo):
“Khi bạn gặp ai đó trên đường mà thấy họ để tay lên phía trên lông mày như thể họ muốn xua đuổi điều ngu ngốc quấy rầy và tưởng tượng, bạn hiểu rằng họ muốn nói chuyện với bạn ngoài kia và bạn theo họ.
Nếu, trên con đường của bạn, bạn gặp một thành viên giữa một nhóm người ngoài, bạn dừng lại với nhóm để nói về những thứ không quan tâm. Rồi bạn đứng dậy, đặt chân mình dưới dạng chữ Đinh, 丁, tức chân này gác lên chân kia tạo thành góc vuông.
Khi các thành viên tụ họp để bàn định vụ việc xã hội, nếu có một người lạ mặt tiếp cận, người đầu tiên nhận ra sẽ sờ tay lên đầu mũi của mình, như thể đang cảm thấy không thoải mái.
Khi bạn đến nhà một huynh đệ trao đổi một vụ việc cấp bách, và có những kẻ quấy rầy ngăn trở bạn, bạn tỏ vẻ đứng ngồi không yên và thiếu kiên nhẫn. Điều đó tùy thuộc vào huynh đệ, khi anh ta nhận ra thái độ của bạn, sẽ làm sao đó tránh hớ hênh hoặc đưa bạn sang nơi khác.
Nếu bạn đói và muốn ăn, bạn vào nhà thành viên đầu tiên và bạn để ngay khăn hoặc mũ của bạn trên giường trước khi ngồi vào ghế được mời .”
Huỳnh Văn Có (% 223), 35 tuổi, chủ trang trại Hòa Hưng (Sa Đéc) biểu thị “ngôn ngữ cái dù”, một dấu hiệu nhận biết:
“Hai huynh đệ nhận ra nhau với những dấu hiệu bằng cách dụi mắt với một ngón của bàn tay trái, và ngón khác chạm vào lông mày.
Nếu một huynh đệ treo cái dù khi đến nhà huynh đệ khác, cẩn thận xoay phần cong của tay cầm vào trong nhà, đây là một dấu hiệu cho thấy anh ta muốn ở lại lâu. Mặt khác, nếu phần cong ra ngoài, đó là một dấu hiệu cho thấy chuyến viếng thăm sẽ không kéo dài. Trong trường hợp sau, nếu chủ nhà muốn giữ khách lại một thời gian dài, anh ta sẽ xoay phần cong vào trong nhà. Nếu khách đồng ý, anh ta sẽ để cái dù ở vị trí này. Nếu cái dù được đặt dọc trên bộ ngựa, điều này cho thấy chủ nhà phải chuẩn bị bữa ăn cho khách .”
Cuối cùng, lưu ý rằng Chánh và Đạt họp mặt bằng cách triệu tập các thành viên, Chánh dùng cách sau:
“Khi được triệu tập bằng bùa hộ mệnh, bạn phải đi đến cuộc triệu tập khẩn cấp. Khi được triệu hồi bằng giấy không viết chữ, thì không có gì vội vàng .”
Và Đạt quy định:
“Đối với các cuộc họp thường kỳ của hội, nếu nhận được một tờ giấy trắng đơn giản, đừng vội; không có gì khẩn cấp. Ngược lại, nếu nhận được một đạo bùa (xem Hình 13), mau chóng đi đến cuộc hẹn .”
Những sự sắp đặt khung cảnh, những cách thể hiện cá nhân và những cử chỉ bí mật hay các ám hiệu mà chúng tôi đã liệt kê không phải vì tham vọng trình bày một bản danh sách đầy đủ về tất cả các biểu tượng động được sử dụng trong các hội kín An Nam.
Hơn nữa, một bản danh sách như thế có lẽ không thể thực hiện được, vì hai lý do: thứ nhất, nếu đúng là các biểu tượng động, như việc lấy máu trong lễ nhập môn, cơ bản là phép thuật, chứng tỏ rằng các thầy phù thủy, theo sự lựa chọn của họ, đã làm việc trên một nền cơ bản chung (có lẽ đủ để thiết lập trong những hạn định để dựng lên danh mục tất cả biểu tượng động thường dùng), các biểu tượng loại này, trong xếp loại chúng tôi có, cũng là đa số. Hơn nữa, hầu hết các biểu tượng động xuất hiện là do sáng kiến cá nhân, riêng biệt của mỗi phù thủy. Dựa trên kiến thức tổng quát mà ông có về các cử chỉ và giá trị biểu tượng, ví dụ, mỗi phù thủy tùy chọn một cử chỉ, nó mang lại cho ông ta ý nghĩa đó và biểu tượng được chấp nhận bởi tất cả các thành viên của hội kín. Vậy những sáng tạo cá nhân này chỉ thuần túy tình cờ; danh sách này về mặt lý thuyết không thể cạn kiệt; thậm chí nếu có thể dựng lên, nó không thể hiện bất kỳ tính khoa học nào.
Mặt khác, cần phải thấu triệt ý tưởng này, cho dù các biến loạn gây xáo động xã hội An Nam vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử, đã cho phép chúng ta khám phá ra một số hội kín trong một giai đoạn đặc biệt trong tiến trình lịch sử, thì người ta không cách gì khẳng định được rằng số hội kín được phát hiện chiếm đa số hay thiểu số. Một số lớn vẫn còn trong bí mật mà chúng tôi chưa biết đến. Kết quả là, một danh sách các biểu tượng động được sử dụng trong các hội kín sẽ không bao giờ đầy đủ được.
Tuy nhiên, còn một ghi nhận cuối cùng rất quan trọng. Nhiều hội kín đã nghiên cứu một vài biểu tượng giống hệt nhau. Ví dụ: Làm thế nào đặt chân bạn cho vuông góc khi bạn muốn kéo ai đó ra khỏi nhóm để nói chuyện với anh ta một cách bí mật; cách để vào nhà một thành viên và đặt nón hoặc ô dù lên bộ ngựa trước khi ngồi… Có lẽ không nên nghiên cứu sự giống nhau này, nó có thể có căn nguyên lịch sử hoặc xã hội?
Vậy vấn đề có thể được đặt ra ngoài bối cảnh khoa học lịch sử hay xã hội ở đất An Nam, nhưng thực tế lại không cho phép đưa ra câu trả lời chính xác, thật ra ta có một lý giải hợp lý rất đơn giản. Tất cả các phù thủy, trên thực tế, có năng lực trí tuệ giống nhau. Đã nghiên cứu chuyên nhất những cuốn sách giống nhau, nói cách khác, họ có ý tưởng cùng một khuôn mẫu. Từ cùng một nền kiến thức, họ rút ra những sáng tạo giống nhau rõ rệt. Sự xem xét cẩn trọng này tiêu chuẩn hóa bản chất của các biểu tượng động.
Và việc tiêu chuẩn hóa này đủ để ấn định phạm vi mà các biểu tượng động khác nhau thường được sử dụng trong các hội kín, sự sáng tạo cá nhân, độc đáo của người sáng tạo các biểu tượng nhất thiết phải được loại bỏ khỏi tất cả các cuộc điều tra khoa học.



Chương IV
Vai trò của phép thuật trong hội kín 
Tất cả hội kín không thể không có thầy phù thủy, người tạo ra các biểu tượng tĩnh cho hội dựa trên quyền lực phép thuật và ban cấp những biểu tượng động thông qua trí tuệ siêu việt của mình. Nhưng bây giờ khi phù thủy và thẩm quyền của ông đã được mô tả và xác định, để quan sát sự việc trên quan điểm tổng quát hơn; người ta vẫn còn tự hỏi vai trò chính xác của phép thuật trong hội kín là gì?
Khi gắn kết chặt chẽ với phép thuật truyền thống, hội kín tạo một nền tảng vững chắc và sâu sắc trong quần chúng An Nam. Thật vậy, phép thuật thấm đẫm trong hoạt động xã hội và cá nhân của người An Nam đến mức chủ trì tất cả các hoạt động quan trọng của cuộc sống hằng ngày1.
Kết quả, hòa quyện với phép thuật, hội kín dựa trên một hiện tượng xã hội đáng tin cậy nhất mà người ta có thể tìm thấy. Hơn nữa, nhu cầu phép thuật này không phải là một đặc điểm nguyên thủy của xã hội An Nam; nó tồn tại, một cách sâu đậm, ở người Trung Hoa1. Nó nghiêng về chủng tộc hơn là quốc gia. Như vậy, hội kín bằng phép thuật làm thỏa mãn một lý tưởng, gọi là cái tôi, cư ngụ trong tâm hồn u tối của tất cả người da vàng nói chung và mọi người An Nam nói riêng.
Chú thích:
1. Paul Giran và Gustave Dumoutier, sđd.
1. Henri Doré, Recherches sur les superstitions en Chine (Khảo cứu về sự mê tín ở Trung Hoa), sđd.
Nhờ những nền tảng phép thuật của mình, hội kín tách bản thân nó ra khỏi xã hội đời thường và tạo ra một linh hồn chung giữa mọi phần tử trong nó. Thực vậy, mỗi thành viên bị ám ảnh bởi bí mật và có thể tự xem mình thuộc về một thế giới khác với thế giới bình thường. Mỗi người bị vây quanh bởi những mối lo âu thường nhật. Các thành viên hội kín cũng vậy; nhưng thêm vào đó một mối bận tâm nữa: sự bí mật. Nếu thầy phù thủy, vì những nghĩa vụ phép thuật khiến cuộc sống của ông ta khác cuộc sống thường tục, thì thành viên cũng vậy, không có những nghĩa vụ phép thuật như vậy, nhưng có những nhiệm vụ bí mật của họ. Vì thành viên sát cánh với phù thủy hằng ngày trong hội kín, và cũng vì hằng ngày họ phải sử dụng biểu tượng, thường là phép thuật, tạo thành một mối liên kết với thầy phù thủy trong thực tế.
Loại tự ám thị này giải thích việc các phù thủy có thể dễ dàng điều khiển các thành viên hội kín; và như vậy chúng ta không ngạc nhiên khi đọc trang 11 bản cáo trạng của Tổng chưởng lý, về việc trong chiến dịch khủng bố năm 1913, “những bùa hộ mệnh nhanh chóng được gán cho một hiệu lực, đó là vô hình và bất khả xâm phạm, và như vậy, Ngọ đã huy động được 600 nông dân không vũ trang đến Chợ Lớn ngày 28 tháng 3 để tiến hành đấu tranh”.
Sự chi phối của phép thuật lên thành viên hội kín đôi khi làm họ phải hy sinh sản nghiệp vì lợi ích của hội: “Những người vợ của các nông dân nghèo khổ chứng kiến, khai với Thẩm phán Điều tra Delacroix trong bản cáo trạng về vụ việc này, nhà cửa của họ bị phá hủy, gia đình bị hủy hoại bởi những điều dự đoán tồi tệ được loan báo, kể cả trước khi bị bắt, Hương trưởng Ngọ bị quy là tác giả chịu trách nhiệm về bất hạnh của họ .” Ngọ, người hoạt động theo Phan Phát Sanh năm 1913 đã đưa ra những lời tiên tri và loan truyền những tin đồn quá bi quan về tình trạng khẩn cấp và mức độ nghiêm trọng của cuộc cách mạng sắp tới đến những người nông dân mà vì tin theo dự đoán của ông nên đã bán trâu, đang khi họ khốn khổ và chỉ có những súc vật này sau tất cả; hoặc họ bán sản nghiệp, đồng ruộng hoặc nhà cửa, khi họ đã là chủ tài sản.
Cuối cùng, trong những biến loạn ở Nam kỳ năm 1916, câu chuyện bi thảm của ba anh em thuộc nhà Phật Tế cho thấy thành viên của hội kín theo chủ nghĩa thiên cảm đã hy sinh cho hội kín cuộc đời và gia đình của mình:
“Ở Phước Long tỉnh Chợ Lớn, Ủy viên Chính phủ của Tòa án quân sự cấp I Sài Gòn cho biết trong cáo buộc (% phán quyết trực tiếp) rằng ba anh em Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Văn Hạnh là những nhà cách mạng chống Pháp không khoan nhượng và hăng hái.
Cả ba, cùng với gia đình của họ, tham gia vào hội kín Phật Tế, thừa nhận hoàng tử Phan Xích Long và Tư Mắt và đi theo hội trưởng Nguyễn Hữu Trí. Hội này có các nhóm hội viên khá lớn ở mỗi làng.
Ở Tân Kiều (Chợ Lớn), Hạnh là thủ lãnh của một nhóm như vậy. Ở nhà ông ta mỗi tuần đều tổ chức hội họp. Chính ông phân phát những đạo bùa. Đại, bị bắt ngày 20 tháng 6 năm 1913 vì mưu toan chống lại Cơ quan an ninh quốc gia, được thả vào ngày 1 tháng 9 năm 1913, nhưng ông vẫn tiếp tục là một hội viên sốt sắng của Phật Tế.
Cả gia đình tham gia vào cuộc tấn công Khám Lớn, trừ bé Bò, con trai của Bông, còn ở tại Tân Kiều để canh giữ những túp lều tranh.
Ngày 14 tháng 2, khoảng nửa đêm, Đại và đồng đảng cập bến Cầu Kho. Số đông thuyền chở phiến quân. Một nhóm 300 người, tất cả vũ trang bằng mã tấu và giáo, hướng về nhà tù. Có Bông, Hạnh (Đại đã ở lại Cầu Kho để giữ thuyền), Nguyễn Văn Trần con trai của Bông, Nguyễn Văn Mạnh con trai của Hạnh, Nguyễn Văn Đăng, con trai của Bông, Nguyễn Văn Chiêu con trai của Đại.
Nguyễn Văn Chiêu chỉ có thể đến đường Mac-Mahon1 nơi ông chạm trán với lực lượng cảnh sát rồi bỏ chạy. Ông quăng vũ khí của mình ở rạch Cầu Kho.
Nguyễn Văn Mạnh đã đến sát ngay phía trước nhà tù, ông tử nạn ở đó.
Nguyễn Văn Trấn, bị thương ở tay, mặt và cạnh sườn, trở lại được thuyền. Sáu giờ sáng 15, Đại được đưa về Tân Kiều. Họ khiêng ông trên võng từ bờ tới túp lều tranh bên nội. Ông mất ngày 16 tháng 2. Họ khai với chính quyền ông chết vì bệnh dịch hạch. Võ Văn Tùng, người hàng xóm của Bông, từng là nhân chứng thứ hai trong bản khai này. Cũng Tùng và Phạm Văn Mẹo, người phu phục vụ Hạnh, đã mai táng Trấn cách túp lều tranh 150 mét.
Bông và Hạnh âm thầm và an toàn trở về, cùng với hàng chục người nổi dậy nghỉ tạm ở Tân Kiều trước khi về nhà. Ba ngày sau, Hạnh đạp xe đạp về Sài Gòn để theo dõi các sự kiện.
Như vậy, mặc dù gia đình đã nếm trải đau đớn trước cái chết của hai người trong nhà, họ vẫn giữ sự quyết liệt hơn bao giờ hết, tình cảm cách mạng và chống Pháp, chờ đợi một cơ hội để bắt đầu lại. Đại, người tham gia cuộc bạo động năm 1913 cũng tích cực tham gia vào vụ việc cuối tháng 2 [năm 1916]. Và Bông, ba ngày sau khi phạm tội, quay lại Sài Gòn để nghiên cứu các kết quả thu được. Các nhân chứng khẳng định như vậy. Những cuộc khám soát khác nhau đã đạt hiệu quả. Ở nhà Hạnh, hai chiếc quần trắng được tìm thấy với vết bẩn đáng ngờ và một mã tấu có cán, quần áo và vũ khí nổi loạn; người ta tìm thấy chiếc xe đạp giúp ông ta đi đến Sài Gòn.
Đại đã phán đoán tốt để biến mất ở Phước Long từ ngày 15 tháng 2 và phải đến ngày 4 tháng 3 mới bị bắt. Ở nhà Bông, tìm thấy hai dao rựa lớn có cán, một bộ trang phục của phiến quân, một cái võng được sử dụng vận chuyển người bị thương tên Trần, một tờ giấy được ghi nhận là bùa hộ mệnh, hai biên nhận thuế cá nhân tên Nguyễn Văn Lợi, làng Long Hậu Tây, và Lê Văn Hiếu ở Tân Kiều giấu đằng sau bàn thờ Phật. Rõ ràng, cả gia đình này, họ một mực tự nhiên phủ nhận toàn bộ việc đã tham gia vụ bạo động tấn công nhà tù.
Và họ đã lạm dụng ảnh hưởng của mình để thực hiện bạo động, một số người khác đã thoát và lẩn trốn, gia nhân Phan Văn Mẹo của họ, Võ Văn Tùng hàng xóm của Bông, hương chức Nguyễn Văn Cu, hàng xóm với Đại, người trốn trong thuyền của Đại, hợp tác trong cuộc tấn công vào nhà tù, và được Đại đưa đến Tân Kiều, và Phước Long sau khi họ bỏ lại vũ khí ở rạch Cầu Kho .”
Chú thích:
1. Nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, có một giai đoạn đường này mang tên Công Lý – BT.
Quả là những động lực dữ dội và tinh thần hy sinh mà bầu không khí của hội kín có thể thổi vào các thành viên.
Sức mạnh tâm linh chung này gây ảnh hưởng lên cả những thường dân, làm dấy lên nỗi sợ hãi khởi từ những hội kín xung quanh họ, dưới sự coi thường mà tất cả thành viên biểu lộ với thường dân.
Thật sự, chúng tôi thấy một trong những cách tuyển mộ phổ biến nhất, đơn giản là đe dọa người ta (xem Phần III, Chương I .) Một thành viên của hội kín tự giới thiệu với những thường dân và nói với họ như thế này: “Tôi là một thành viên của hội kín này; bạn phải gia nhập hay bạn phải chết .” Người thường dân biết câu nói trên có nghĩa là gì, và không được chần chừ.
Mặt khác, nhiệt huyết chung kích động các thành viên hội kín biểu lộ một sự coi thường tuyệt đối, qua tuyên bố, của tất cả thành viên của hội kín dành cho Thẩm phán Điều tra hoặc các quan tòa khi bị thẩm cứu tư pháp.
Đôi khi họ nhất nhất từ chối nói chuyện. Cao Văn Long, nhà sư của chùa Núi Cấm1 ở Châu Đốc (% 46 đến 48) trả lời đại tá, chủ tịch Tòa án quân sự, người mời ông ta để phủ nhận tên và tư cách: “Tôi mong ông, ông Chủ tịch, hãy lên án tôi bằng tên và danh tính cho tội phạm mà ông muốn và đang cố đoán xét xem liệu tôi có phạm phải hay không. Ông có quyền tuyên án tôi. Tại sao tôi lại phải nói chuyện?” Và trong suốt quá trình tố tụng, ông ta vẫn thờ ơ, câm lặng.
Đôi khi thông tin được đưa ra bởi một nhóm bị cáo trong cùng một vụ như vậy mâu thuẫn đến mức công lý chỉ có thể viện đến sự cố gắng tỉ mỉ và kiên nhẫn để tái thiết những mảnh của sự thật. Cũng về nhà sư này, ủy viên điều tra nói:
“Trên Núi Cấm, Cao Văn Long, tức Bảy Do, đã sống hoặc lẽ ra phải sống.
Ông đã sống với gia đình, gồm bốn gái và một trai. Dâu rể cùng ở trong chùa, nhiều trẻ được sinh ra.
Việc nuôi dưỡng tất cả những người trong chùa theo nhu cầu tối thiểu cho thấy sự thanh đạm của Bảy Do. Thật vậy chùa được xây trên một cao nguyên hẹp, ở đỉnh núi. Ở đó, cây trồng được chăm sóc bởi Bảy Do hoặc theo lệnh ông ta, tất cả đều là cây ăn quả. Tín ngưỡng của nhà sư cấm cá, thịt và nói chung là tất cả các thức ăn tạp và lên men, tài nguyên của cao nguyên đều đủ cho thực phẩm của chùa: lúa không trồng được ở độ cao này, cư dân buộc phải đều đặn đi xuống đồng bằng để lấy một ít gạo mà những người phu vận chuyển từ con sông gần nhất đến chùa.
Gạo này có lẽ được trả bằng những tài lực mà Bảy Do thu được từ việc khám bệnh bốc thuốc; vì ông thú nhận rằng không có bất kỳ đồ dâng cúng nào cho chùa; hoặc nhiều bạn bè đã biếu cho ông khi ông viếng thăm họ trong những chuyến đi. Thực tế là, khi ông ta bị bắt, người ta không biết từ đâu Bảy Do đến với một chiếc thuyền gạo neo đậu ở Katambong (Châu Đốc).
Nhưng có một sự khuất lấp ở đây: Bảy Do thừa nhận đã phung phí tài sản của cha mình, 900$00, cho việc xây dựng chùa. Số tiền lạc quyên thu được trong suốt chuyến đi hoặc hành nghề chữa bệnh mang lại mỗi tháng chỉ đủ để sống, 10$00 một tháng. Con gái của ông, Thị Tám nói rằng cha của cô ta không có nhiều hơn 30$00 một tháng. Không có bất kỳ món tiền mặt có giá trị nào được tìm thấy ở chùa, trong khi khám soát, Liểu, con trai của Bảy Do nói với các thẩm phán phụ trách khám soát rằng tất cả tiền của Bảy Do đã gởi ở nhà người Hoa Học-Thiai1, người chưng cất rượu ở Châu Đốc?
Thực sự bấy giờ, Học-Thiai, phủ nhận là chủ ngân hàng Núi Cấm nhưng không thể phủ nhận công việc trước đây. Ông nói rằng vào năm 1911, Bảy Do đã gửi cho ông 150$00 rồi đòi lại ngay lập tức vì nhu cầu của chùa. Sau đó, nhà sư một lần nữa ủy thác cho ông ta những số tiền khác nhau mà không có khoản tiền gửi nào vượt quá con số 500$00. Nhưng khoảng bốn năm nay, Bảy Do không gửi ông ta bất cứ thứ gì. Học-Thiai biết rằng số tiền này đến từ các cuộc lạc quyên mà nhà sư làm để xây dựng chùa.
Nhưng đây là vào năm 1911. Bảy Do tuyên bố bắt đầu xây dựng ngôi chùa vào năm 1904 và hoàn thành năm 1906. Số tiền gửi ở Học-Thiai năm 1911 không thể được sử dụng để trả chi phí xây dựng chùa.
Học-Thiai nói, từ một nguồn đáng tin cậy, rằng số tiền này đến từ các cuộc lạc quyên được thực hiện ở khắp mọi nơi để giúp xây dựng chùa. Bảy Do khăng khăng bác bỏ những cuộc lạc quyên mà ông đã làm. Và không thay đổi trong suốt quá trình thẩm vấn kéo dài này, ông ta vẫn bảo rằng tất cả số tiền ông ta có trong tay đều đến từ việc thừa kế gia sản hoặc hành nghề bốc thuốc, hoặc thậm chí, thêm việc bán chuối ở đỉnh Núi Cấm. Tiền thừa kế đã bị ngốn bởi phí tổn xây chùa. Việc hành nghề bốc thuốc thi thoảng mang lại 10$, đôi khi không có gì cho người thầy thuốc tội nghiệp này; Liểu, con trai của Bảy Do, chắc chắn rằng không có nhiều hơn 30$00 một tháng ở chùa; và cả con trai và con gái đồng ý rằng thật là sai lầm khi nói Bảy Do giàu có. Trong tình trạng này, vào năm 1911 không thể nào có chuyện Bảy Do gửi đến 500$00 cho Học-Thiai.
Cuối cùng, với việc không có khả năng vật chất thực tế, có thêm một sự lờ mờ về trình tự thời gian. Bảy Do thừa nhận đã gửi 170$00 ở chỗ Học-Thiai, cách đây 14 năm, tức là năm 1902, và ông chắc chắn không còn gửi gì sau đó. Học-Thiai khẳng định ngược lại, và bảo lưu sau khi đối chất, rằng ông đã nhận được số tiền tổng là đến hơn 500$00 vào khoảng thời gian 1910-1911.
Duy nhất chỉ có các sổ sách có thể chỉ ra sự thật về sự mâu thuẫn này. Tuy nhiên, chủ ngân hàng Học-Thiai, người từng là một triệu phú, một kỹ nghệ gia và một doanh nhân, đã từng làm kế toán, đã không xác quyết về việc ghi ngày tháng và số tiền mà Bảy Do gửi.
Như vậy, đối với ngân sách của ngôi chùa kỳ lạ này, không thể thiếu chính xác. Một số lượng lớn gia đình sống ở đó, rất thanh đạm đến mức không ngờ, nhưng thực tế có một khoản tiền gửi ở ngân hàng Học-Thiai ở Châu Đốc mà bây giờ không thể phủ nhận. Bảy Do, chưa tính đến những khoản tiền khổng lồ mà ông phải sử dụng để xây dựng, mua sắm và trang trí cho ngôi chùa, đã gửi ở nhà một người bạn, mà thái độ của họ sẽ được xác định sau đó, một khoản tiền gửi có tầm quan trọng là không thể đánh giá. Tuy nhiên, ngay chính những mâu thuẫn ẩn trong đó, nhà sư không thể thoát khỏi liên can lúc này, và người Hoa đó e ngại bị liên lụy, chứng minh rằng đã có và vẫn còn có một khoản tiền gửi ở Hoc-Thiai.
Tại sao có khoản tiền gửi này? Tại sao bị cáo và chủ ngân hàng ra sức phủ nhận điều đó? Tại sao, đồng tình với bị cáo, chủ ngân hàng không thể hiện nó trong sổ sách của mình? Cuối cùng, số tiền này đến từ đâu, vì những khẳng định của bị cáo làm khó cho việc nhìn nhận tiền thừa kế, lương bổng của thầy thuốc và các vật phẩm lạc quyên?
Đây là những câu hỏi mà việc thẩm vấn phải giải quyết.
Vị sư này kiếm được rất ít tiền, ông chi tiêu quá nhiều và giữ một khoản tiền trong ngân hàng, đến sống ở đỉnh Núi Cấm,sống thờ phượng Thổ Thần.
Thật vô ích khi thẩm cứu đã cố gắng theo dấu vết Bảy Do từ ngày sinh đến ngày bị bắt. Ông sinh ra ở An Hội (Bến Tre) năm 1855. Sau đó ông đi lang thang đây đó. Người Hoa tên Hoc-Thiai quen biết ông từ 17, 18 năm nay; Lê Văn Giác, 16, 17 năm. Mỗi người trong số họ đều biết ông ta là một nhà sư và họ không bao giờ tò mò thắc mắc ông ta ở đâu trước khi đến cư trú tại Núi Cấm. Nguyễn Chánh Tâm biết Bảy Do từ ba mươi năm. Họ cũng chỉ biết ông ta là một nhà sư mà họ thường gặp, cũng không bao giờ hỏi thăm về nơi ở của ông ta.
Cho đến năm 1902, theo Cao Văn Long nói, thời điểm Bảy Do đến để xây ngôi chùa trên Núi Cấm, người ta không biết gì về ông và ông cũng một mực không nói gì: ông lang thang đây đó.
Ngôi chùa, theo Huyện Ca, được gọi là Nam Các Tự. Vài chữ được trang trí trên bảng cửa ra vào. Bảy Do tôn kính thờ phượng Thổ Thần, một tôn giáo nửa Phật, nửa Nho, trong đó đặc thù, không đòi hỏi những nhà sư phải cạo đầu và khuyến nghị lập gia đình. Bảy Do, không phí lời giải thích, bằng lòng khi nói rằng những quy chế nề nếp của ông ta đã buộc ông tìm kiếm sự cô độc và hoàn thiện mình hơn bao giờ hết bằng cuộc sống chiêm niệm và nội tâm. Đó là lý do tại sao, không giống như hầu hết các ngôi chùa khác tìm đến các trung tâm đông dân để các nhà sư cư ngụ, ngôi chùa của Bảy Do ở trên cao, như một chốn ẩn cư thâm sơn cùng cốc. Thực sự, theo những tiêu chuẩn tôn giáo của ông, một cuộc đời ẩn tu đã đưa Bảy Do cùng toàn bộ gia đình ông đến đó.
Thực tế là ngôi chùa đầy những sách tôn giáo và triết học, tất cả bằng chữ Hán. Người ta còn thấy ở đó một văn bản bằng chữ Quốc ngữ rất khó dịch vì được viết bằng loại ngôn ngữ biểu tượng. ‘Đây là một bài về triết học,’ Bảy Do nói. ‘Tôi không biết chữ Quốc ngữ. Những người thợ đã bỏ quên những tờ giấy này ở nhà tôi .’ Cuối cùng, cuộc khám soát tìm thấy một văn bản mà không ngờ lại được tìm thấy trong nhà một ẩn sĩ: lý thuyết về quyền thuật. Thật tình cờ khi thu giữ các tờ giấy ghi chữ Quốc ngữ, mặc dù ý nghĩa biểu tượng có vẻ như lời đả kích mạnh mẽ chống lại chính quyền Pháp, điển hình là bài quyền thuật, tịch thu ở ngôi chùa thiền định bí ẩn này. Vị sư rõ ràng không biết làm sao giấy tờ này lại ở trong nhà ông ta. Ông ta thậm chí không biết chữ Quốc ngữ, thế nhưng trong việc trao đổi thư tín riêng tư, nhiều thư được viết cho ông bằng chữ Quốc ngữ. Ai đã đọc cho ông ta?
Bài quyền thuật này là phần chính yếu mà trong các hoạt động khác nhau của cuộc mưu loạn 1916, giống như mưu loạn 1913, người ta đã tìm thấy, thường xuyên ở những bị can tiêu biểu. Biết được lý thuyết quyền thuật trong môi trường cách mạng được xem như một phẩm chất ưu việt. Ấy vậy nhưng, Bảy Do tỏ ra kinh ngạc trước sự hiện diện của tài liệu này trong chùa và không thừa nhận nó. Một bài quyền thuật xuất hiện bất ngờ trong tòa nhà nơi mà mọi thứ được dành riêng cho sự tĩnh lặng, thiền định và đời sống nội tâm. Huyện Ca khẳng định rằng chuyên luận quyền thuật này tuyệt đối không phải của chùa. Bản thân nó, một bằng chứng sai lầm, điều đó đủ để khám phá ngôi chùa và chỉ ra rằng, dầu cho đã cẩn mật nhưng việc hành sự cách mạng dưới chiêu bài tôn giáo vẫn bị nhìn thấu.
Bên cạnh đó, những chỉ dấu khác cũng đáng lo ngại. Nhà sư Bảy Do xưng mình đã nương náu trên Núi Cấm để trốn tránh thế tục .”
Chú thích:
1. Núi Cấm: Núi Cấm nằm trên địa bàn xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Núi có độ cao 705m, chiếm chu vi 28 .600m, đỉnh Bồ Hong trên Núi Cấm là đỉnh núi cao nhất trong Thất Sơn.
Núi Cấm tức Cấm Sơn là tên gọi chính thức bằng văn tự đầu tiên xuất hiện trong Đại Nam nhất thống chí được biên soạn vào cuối thế kỷ XIX. Sách đã miêu tả: “ thế núi cao ngất, cây cối tươi tốt, là một trong Bảy Núi. Vì núi cao nên ít người lên đến chót ”Có nhiều giả thuyết về cái tên Núi Cấm. Theo GS Nguyễn Văn Hầu, giả thuyết đáng tin cậy hơn cả về cái tên “Cấm” bắt nguồn từ việc Đoàn Minh Huyên (tức Phật Thầy Tây An) đã cấm các tín đồ của mình lên đó cất nhà lập am bởi sợ sẽ làm ô uế chốn núi thiêng.
Một giả thuyết khác, Nguyễn Phúc Ánh khi bị quân Tây Sơn truy nã, có lúc phải vào núi này nương thân Muốn tông tích được giấu kín, các cận thần phao tin nơi đây có ác thú, yêu quái, để cấm dân chúng vào núi – ND.
1. Tên tiếng Hoa của nhân vật, có lúc tác giả ghi là “Hoc-Thiai”; vì không thể luận được tên tiếng Việt nên chúng tôi giữ nguyên như bản tiếng Pháp kèm in nghiêng – BT.
Bây giờ, trên cùng vùng có diện tích đất ít nhất một héc-ta đó, có nhiều ẩn sĩ sinh sống (xem Phần II, Chương III), điều kỳ lạ, là họ không gặp nhau, không biết, cũng không qua lại với nhau.
Một cuộc nổi loạn nổ ra ở chân núi Núi Cấm sáng 15 tháng 2. Mặc dù sự việc xảy ra tại chân Núi Cấm, nhà sư Cao Văn Long tức Bảy Do, khai rằng ông hoàn toàn không biết gì. Ông không chỉ khẳng định đã không tham gia vào hoạt động cách mạng ở địa phương này, mà còn khẳng định ông vắng mặt tại Núi Cấm và vùng Tri Tôn tỉnh Châu Đốc, khi việc đó xảy ra.
Phải chi thực tế đúng như ông nói, sự phán quyết xác minh nó là giả dối cũng như hầu hết các luận cứ tự phát mà vị sư trình bày.
Trên thực tế, chuyện nhà sư ẩn dật này rời bỏ thế tục về Núi Cấm làm chùa ẩn cư ít nhiều thường gặp ở các tỉnh Nam kỳ chẳng khác gì chuyện ngôi chùa của ông ta (xem Phần II, Chương III).
Với sự vui thích, nhà sư quyện lẫn sự thật với lời nói dối ẩn tàng huyền ảo ngay trong những lời chứng.
Cuối cùng, thường thấy các bị cáo trong vụ việc tương tự thú nhận toàn bộ để rồi chối bỏ chỉ sau vài ngày. “Trong những cuộc hỏi cung, tường thuật về vụ việc Long Xuyên (% 54), các bị cáo đều kháng nghị vì cho rằng họ hoàn toàn vô tội. Khi chủ tọa đưa cho họ xem những lời nhận tội mà họ nhận tại tù, thì hoặc họ nói rằng họ đã không khai báo hoặc họ chưa bao giờ khai như thế trước thẩm phán; thậm chí họ không xuất hiện trước mặt ông ta. Chỉ Bùi Văn Đây giữ nguyên cáo buộc được đưa ra bởi ông chống một trong các đồng bị cáo và khăng khăng nói rằng Đặng Văn Nhiêu (đã được tha bổng) là một trong số người đã dắt những lính bảo an bị trói .”
Vì vậy, giữa sự nghi ngại của thường dân, những người họ coi thường, hội kín đã xuất hiện, ngay từ lúc này, được trang bị đầy đủ cho những cuộc đấu tranh xã hội.
Hội kín hoạt động mạnh mẽ trong xã hội An Nam vì hội hoàn toàn khác biệt với thường dân. Và sự khác biệt này có được là nhờ phép thuật mà họ được hòa nhập và ban cho.



PHẦN II 
VAI TRÒ TÔN GIÁO TRONG HỘI KÍN 
[image: att]
PHẦN II 
VAI TRÒ TÔN GIÁO TRONG HỘI KÍN 
Phép thuật dường như ảnh hưởng đặc biệt đến quần chúng mù chữ và ngây thơ, số này chiếm đông đảo trong hội kín (xem Phần III, Chương I). Đây là nhân tố tinh thần khác biệt chính yếu. Bấy giờ, với những chủng tộc Á, tôn giáo triển nở trên phép thuật và song hành với phép thuật. Một cách giản lược, có thể hình dung tiếp mối quan hệ giữa phép thuật và tôn giáo: giữa đám đông cả tin, thầy phù thủy dùng phù phép để thỏa mãn nhu cầu tức thời của cá nhân hoặc các nhóm xã hội, tìm kiếm môn đồ, duy trì, phát triển khi cần. Ở chùa, nhà sư chờ đón các tín hữu; ông ta không nài nỉ họ, họ đến với ông ta. Ông ta sử dụng phép thuật và phù phép theo đúng phương cách của các thầy phù thủy, vì vậy, cũng giống họ, ông ta có thể chế tác bùa và thực hành phép thuật. Nhưng khác với thầy phù thủy, “bùa phép” không phải là toàn bộ tác vụ, mà chỉ là phần nào chất liệu trong số các tác vụ của một nhà sư, đó là làm sao thu hút đám lê dân đến với ông, nhưng bản thân họ lại không xem đó là hoạt động chính yếu của ông. Bởi lẽ ở Viễn Đông, nếu tôn giáo còn là gì khác ngoài việc nghi lễ thì đó nhất thiết phải là lý tưởng đạo đức. Nếu thầy phù thủy và nhà sư đều sử dụng nghi lễ phép thuật, thì chỉ nhà sư là người theo đuổi và tìm kiếm một lý tưởng đạo đức. Vậy, vì có chức năng phép thuật nền tảng, điều sẽ được nghiên cứu trong các nghi lễ nhập môn, tôn giáo buộc phải giống phép thuật ở một yếu tố nổi trội khu biệt nào đó. Nhưng vì tôn giáo đồng thời cũng phải là một lý tưởng đạo đức, nên ta có thể dễ dàng nhìn ra thực tế là qua lý tưởng đó mà tôn giáo trở thành một động lực tạo nên sự phối hợp và thống nhất.
Tuy nhiên, trước khi ghi nhận vai trò của tôn giáo trong hội kín, cần lưu ý rằng ngoài tục thờ cúng gia tiên và bản địa, xứ sở Viễn Đông còn là mảnh đất tồn tại đồng thời nhiều tôn giáo khác nhau: Phật giáo, Đạo giáo và cái mà chúng ta gọi là kỷ cương Nho giáo, không tính các nhóm Kitô giáo, Công giáo hay Tin lành. Điều tốt ở đây là tâm hồn người An Nam chủ yếu chiết trung theo các niềm tin, vì thế không có gì ngăn cản được tín đồ Nho giáo theo Phật giáo hay Đạo giáo. Những nhà truyền giáo Công giáo và Tin lành thường phàn nàn việc những người An Nam nghèo dễ dàng từ bỏ một tôn giáo này để theo một tôn giáo khác, khi họ tin rằng làm như vậy sẽ cho họ lợi ích nào đó1. Tất cả nhà truyền giáo đều thấu suốt những nỗi khó khăn họ gặp phải khi cố gắng gieo lấy một đức tin chính thống cho những người An Nam, thậm chí cả những người có học thức, vì phải sống giữa hàng ngàn lối sống bản năng hoặc hàng ngàn phong tục xã hội nên nay các tân tín đồ buộc phải học thêm các nghi thức và rồi hòa trộn vào nhau mớ giáo điều mâu thuẫn nhau thuộc hàng bậc nhất.
Chú thích:
1. Edward-Alsworth Ross, La Chine qui vient (Trung Hoa đã đến), Florian-Marie Delhorbe dịch Anh-Pháp, Librairie Payot et cie, Paris, năm 1914, Chương VIII, tr. 190-224.
Đó là vì các tôn giáo phương Đông không rõ ràng chút nào, trước tiên là về mặt siêu hình học. Tất cả chỉ tình cờ sinh ra vì nhu cầu thiết yếu. Chúng in dấu những đặc tính rất đặc biệt của nguồn gốc xã hội có tính độc nhất; đặc biệt là sự máy móc trong nghi lễ, theo sau là tính khuôn phép trong lý tưởng đạo đức. Bấy giờ, trong cùng một môi trường, ba tinh thần Phật, Đạo, Nho, có thể chứa đựng những khác biệt sâu sắc và những mâu thuẫn không thể dung hòa. Hơn nữa, cái thực tế chủng tộc da vàng chiết trung trong tôn giáo liệu chăng đồng nghĩa với việc Viễn Đông có xu hướng tự nhiên theo chủ nghĩa chiết trung và vô cùng khoan dung, gần như bàng quan, xét trên quan điểm tôn giáo? Hoặc cũng có thể là hơn cả thế, không phải các tôn giáo với sự hiện diện của một lý tưởng đạo đức gần như đồng nhất, các dân tộc Đông Á đã trở nên quen với việc không phân biệt chúng với nhau? Trong thực tế, nguyên chỉ một siêu hình học xác quyết sẽ loại bỏ triệt để một siêu hình học khác bao hàm những sự xác quyết đồng nhất. Và phải thừa nhận rằng, nếu các tôn giáo như Cơ đốc giáo, Công giáo hay Tin lành, phát triển chậm ở châu Á, không phải là vì thiếu những nghi lễ hào nhoáng như các tôn giáo Á châu hay lý tưởng đạo đức của nó không hấp dẫn như của Phật, Đạo, Nho, mà là vì siêu hình học giáo điều của nhóm này loại trừ các tôn giáo khác, và cũng bởi những điều đó mà loại trừ ngay chính nó.
Do đó, khi chúng ta nói đến tôn giáo ở các trang sau và mối quan hệ giữa nó với các hội kín, trước tiên phải hiểu rằng vấn đề không phải ở nơi Phật giáo và Đạo giáo hơn Khổng giáo hoặc Kitô giáo. Tôn giáo phục vụ hội kín có thể được định nghĩa như là một “quœdam œterna philosophia”, tạo thành nền tảng chung, tức là nói về con người, của tất cả các hệ thống triết học. Tôn giáo đối với hội kín không phải là siêu hình học cũng không phải là một bộ giáo điều. Nó chủ yếu gồm các nghi lễ và lý tưởng đạo đức.
Đây thực sự là điều xác chứng cho việc phân tích những đóng góp của tôn giáo đối với hội kín: đầu tiên là các nghi lễ, sau đó là một lý tưởng đạo đức, và cuối cùng là các chùa chiền. Đó là tất cả. Sự tổng hợp của ba đóng góp này sẽ cho phép chúng ta xác định vai trò của cả cái khác biệt và thống nhất mà chúng ta đã chỉ quy cho tôn giáo trong hội kín.
Cũng như hội kín kết hợp với phép thuật truyền thống để nắm lấy một nền tảng vững chắc, cùng một lý do đó mới có việc sử dụng lợi ích của một sức mạnh xã hội thứ hai, vững chắc và sâu sắc, đó là tôn giáo. Nhưng vì có rất nhiều tôn giáo ở Đông Á và vì hội kín không có thiên hướng là dành riêng cho những người theo Phật, Đạo, Nho, tổ chức này phải lựa chọn giữa ba tôn giáo đồng tồn tại để có thể trở nên phổ biến, do đó ví dụ lúc không có Phật giáo thì họ cũng không thấy ngỡ ngàng khi thực hành Đạo giáo và ngược lại.
Vậy, hội kín có thể vay mượn thứ gì từ tôn giáo để hành sự? Hội đã nhập “thánh thiêng” với sự giúp đỡ của phép thuật, chúng ta biết phép thuật là nền cơ bản của tất cả tôn giáo Á châu, và do đó, trở nên phổ biến trong bất kỳ tôn giáo nào theo đường lối riêng của từng loại. Nếu hội phải dùng tôn giáo như đã dùng phép thuật, thì hội đã dùng một nền móng có lẽ không kém vững chắc hơn phép thuật, nhưng, thực tế lại hẹp hơn. Tôn giáo có lẽ chỉ hỗ trợ một phần trong cung cấp phép thuật, và điều này không mấy hữu ích.
Nhưng trong tất cả các tôn giáo có một điều gì đó mà thực hành phép thuật không có: sự trọng thể và nghiêm trang. Thầy phù thủy, làm việc dựa trên sức mạnh huyền bí, nghiên cứu sự huyền ảo và bí mật. Các cuộc xem bói thường riêng tư; duy nhất chỉ hội kín sử dụng chung nhất một phù thủy, chính xác vì, hội không phải là tập hợp rời rạc các cá nhân, đó là một “thực tại xã hội” sở hữu một linh hồn chung. Tôn giáo, trái lại, thích sự trong sáng, trọng thể hơn. Nhà sư không cư ngụ trong cái nhà giống như bất kỳ nhà nào ở An Nam. Ông sống trong chùa nơi người ta đến viếng; trước nhất để nghe ông khuyên bảo sau những hồi chuông, thanh la hoặc trống. Thầy phù thủy làm việc ở nhà mình hoặc trong hội kín, trong một môi trường gần như không cố định và luôn có tính tạm thời, kề cận thường dân đến mức đôi khi không thể giữ mình. Nhà sư hành lễ nơi bàn thờ, cố định, được bảo bọc sung túc nhờ sự rộng lượng của các tín hữu. Cuối cùng, nhà sư có cuộc sống thường nhật tốt hơn thầy phù thủy, người chỉ tách biệt thường dân lúc hành sự hoặc phải hành sự. Thầy phù thủy chỉ là thần thánh trong một khoảng thời gian. Nhà sư thì được “thánh thiêng hóa” qua sự tu tập lâu dài và dâng hiến cuộc đời cho “cái thánh thiêng”. Do đó, sự trọng thể và trang nghiêm trong tôn giáo hơn hẳn nghi thức phù thủy. Nếu đám đông ngây thơ nghi ngại thầy phù thủy khi hành lễ một cách ẩn mật, họ ngưỡng mộ nhà sư chủ lễ ở bàn thờ.
Đó là một phần của lòng ngưỡng mộ, sự trọng thể và trang nghiêm mà hội kín sẽ đòi hỏi ở tôn giáo. Hội sẽ mượn một số nghi lễ của tôn giáo. Và những nghi lễ mà hội chọn nhất thiết là những nghi lễ cúng tế sẽ được hội biến đổi để dùng trong nghi lễ nhập môn. Tại sao? Đơn giản chỉ việc thường dân đến với hội kín đã có thể xem như là lễ vật họ tự mình đưa đến. Đây dường như là mối dây hợp lý gắn kết hội kín với tôn giáo.
Giờ đây, chúng ta dõi theo con đường dẫn dắt hội kín đến các thực hành tôn giáo, phải trình bày nó tự hoạt động như thế nào. Ở đây, có thể giới thiệu lần lượt tất cả tài liệu rất lớn được cung cấp qua các cuộc khám soát tại nhà, các lời khai của nhân chứng, các cuộc thẩm vấn bị cáo và các biên bản điều tra trong nhiều vụ xử đã xảy ra sau cuộc nổi dậy của quần chúng An Nam. Tiếp theo sẽ còn tháo gỡ khối tài liệu chung tự thân mỗi người mang theo. Ngoài ra, phương pháp điều tra này còn kéo dài và tẻ nhạt, nên xem chừng bất lợi vì thiếu sự rõ ràng.
Vậy, tốt hơn là trình bày ngay về các nghi lễ nhập môn trong nhóm nghi lễ dường như thường dùng ở tất cả hội kín, tiếp theo chỉ rõ bằng một số điều trong đó chừng như là khác biệt giữa chúng. Những nghi lễ này, chúng tôi có được nhờ vào một mẫu hình, ít nhiều có thể xem là phổ quát, được tìm thấy ở tỉnh Mỹ Tho, theo cách của nhân vật Nguyễn Văn Chánh, thủ lãnh hội kín Nhị Bình (% 57). Dạng mẫu nhập môn này được thực hiện theo sáu giai đoạn:
1. Tạo ra một khung cảnh thánh thiêng
Trong bất kỳ căn phòng nào cũng được, miễn ở cuối đặt bàn thờ dành cho thần linh nào đó. Chủ tế của hội kín đứng ở giữa phòng, đứng bên trái, những người giới thiệu tân tòng, nghĩa là các thành viên, đã chiêu mộ một thường dân, đứng ra bảo lãnh với thật tâm của mình và giới thiệu người mới nhập môn.
Xung quanh chủ tế và người giới thiệu, các thành viên quây thành vòng tròn khép kín. Một thành viên cầm một cái đĩa và chiếc khăn, bắt đầu từ chủ tế và người giới thiệu, tất cả những người tham dự rửa và lau tay.
Vòng tròn mở ra ở ngay chỗ đối diện bàn thờ và vị chủ tế lấy vài cây hương (nhang), thắp rồi cắm lên bàn thờ, sau đó ông vái bốn lạy.
Khi đó những tân tòng được dẫn vào vòng tròn các thành viên; họ vái Thần linh bốn lạy rồi đứng dậy.
2. Tế rượu
Mỗi tân tòng đều có trên tay một chén rượu, sau khi quỳ, họ dâng rượu, bái lạy hai lần. Họ ngẩng đầu, một trong số họ đọc thuộc bài khấn sau:
“Năm………, tháng………, ngày………, giờ………, xứ Nam kỳ, tỉnh………, vùng………, làng……… Chúng tôi, ký dưới đây X……… chủ tế khấn……… Y……… và Z……… chứng nhận khấn……… A……… B……… C……… D……… v .v………, các thành viên hoặc huynh đệ của cùng một hội.
Lễ tế rượu, gà này để vinh danh Thiên phụ Địa mẫu, cũng như các thánh, thần linh, chiến binh vinh quang của chúng ta và các thần dân trung thành của Nhà Vua, Quan Công, Thổ Thần, Thổ Công và Thổ Chu.
Chúng tôi thề như sau: Trong vũ trụ rộng lớn này, nơi con người sinh sôi, chúng ta kết tình bằng hữu để trả nợ nước và báo cừu. Vậy, chúng ta cầu xin Trời Đất, hạ cố chứng giám cho chúng ta, vì đó là từ tình yêu với dân mà chúng ta tự xưng là chiến binh.
Hãy hợp nhất cùng nhau với tấm lòng và sức mạnh. Sự thịnh vượng, giàu có của các gia đình sẽ phụ thuộc vào chính từ sự hợp nhất của chúng ta.
Nếu các huynh đệ nào hai lòng sẽ bị tiệt trừ cho đến đời con cháu sau khi chịu tù đày thảm khốc nhất.
Vì đã bị ràng buộc bởi lời thề nguyền, chúng ta mỗi người trong từng vị trí phải hoàn tất nghĩa vụ của bản thân và sẵn sàng cộng tác với Vua của chúng ta.
Chúng ta khấn nguyện; tất cả chúng ta phải hành động hết lòng vì đất nước.
Hãy để những kẻ không trung thành bị Trời tru Đất diệt, Thần linh và Ma quỷ không tha. Đây là những mong muốn của chúng ta. Chúng ta cầu xin các Thánh, Thần linh soi sáng và chứng giám .”
Khi một trong những tân tòng đọc xong lời cầu khấn này, tất cả cúi đầu chào; sau đó đứng yên, bất động.
Họ rưới rượu cho từng tân tòng, và lần lượt mỗi người đọc bài khấn của mình.
3. Cắt máu ăn thề
Các tân tòng rời vòng tròn của các thành viên và được dắt vào một phòng liền kề với phòng lễ. Ở đó, mỗi người dùng kim trích máu ngón tay và nhỏ vài giọt máu vào một chén rượu.
Chén được đưa cho chủ tế và các tân tòng trở lại đứng trước mặt ông ta, trong vòng tròn của các thành viên, quỳ gối.
Cầm chén máu trong tay, chủ tế sau đó tuyên đọc bài khấn sau đây:
“Các huynh đệ yêu dấu,
Từ hôm nay, khi các ngươi uống máu này, hãy cư xử như những dũng sĩ; đó là cách giúp các ngươi và gia đình được thịnh vượng, giàu có.
Nhưng nếu các ngươi vi phạm các điều lệ và làm sai, hoặc nếu các ngươi vẫn bất chấp và bất nhân, các ngươi sẽ bị tru diệt đến đời con cháu sau khi chịu đựng tù đày thảm khốc nhất.
Chúng ta cầu Trời Đất làm chứng, cũng như Ma quỷ và Thần linh .”
Bài khấn này kết thúc, tất cả tân tòng đứng lên và đọc lại lời thề:
“Tôi (tên và họ) đứng trước bàn thờ này thề kết giao huynh đệ với tất cả anh em.
Trong thịnh vượng cũng như trong nghịch cảnh, tôi sẽ đồng cam cộng khổ với các huynh đệ.
Tôi sẽ giúp họ lúc cùng quẫn, không rời bỏ họ mà cùng sống cùng chết; kiên gan bền chí đến cùng.
Ở đây có Trời, Đất, Ma quỷ và Thần linh chứng giám xem liệu tôi có nói dối hay không .”
Chủ tế bái lạy thần linh bốn lạy, các tân tòng cũng làm vậy. Chén rượu và máu chuyền quanh cho những người tham dự, họ nhấp môi bắt đầu từ chủ tế và kết thúc ở các tân tòng.
4. Lễ cúng
Tiếp theo, đồ cúng được mọi người dùng chung luôn trong bữa ăn sau đó. Các món ăn gồm những gì họ muốn ăn, được chủ tế dâng cho Thần linh theo nghi thức được dùng trong loại lễ nghi này, hoặc ở phía trước bàn thờ tổ tiên, hoặc trời hoặc một thần linh trong chùa. Chủ tế lễ bái thông thường, lần lượt đến những người tham dự, các thành viên và các tân tòng.
5. Chứng lời thề
Từ bây giờ lễ nhập môn được tiến hành. Việc này có tác dụng xác định cam kết. Chính vì mục đích này, bài khấn thệ được đốt trên bàn thờ Thần linh. Bài viết này khác với bài đọc ở điểm duy nhất là được khai triển như sau:
“Chúng tôi nguyện thành tâm, yêu thương, giúp đỡ, sửa đổi lẫn nhau, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, sống chết có nhau, sống hòa đồng, vâng lời sư phụ, yêu mến Nhà Vua và chính quyền, làm những gì phải làm, cẩn trọng trong ngôn từ và hành động, có nghĩa khí, không say rượu, không trộm cắp, luôn khoan hòa, không bất nghĩa với thầy, không ham muốn vợ người khác, không dòm ngó tài vật hàng xóm và không lấy nó đi, không bao giờ ruồng bỏ vợ. Giữ chân ngôn thiện ý; hãy biết ơn khi nhận; lúc gia cảnh khó khăn, bất ổn, phải có nghĩa khí và nhân nghĩa để nâng đỡ trên mọi khốn khó, không hổ thẹn với lương tâm. Một người chỉ trở thành anh hùng khi chết vì chính nghĩa. Nếu hành động bất chính, Trời tru Đất diệt, hoặc chết đuối, chết cháy, hoặc bị hổ và cá sấu nghiền xé; hoặc chết dưới mũi tên hòn đạn; và phơi thây trên chiến trường.
Lời thề này phải được giữ suốt đời, như cao sơn thâm thủy. Ai đã hứa giữ lời thề này phải ghi nhớ.
Hãy biết ơn cha, mẹ và bạn bè.
Bản tuyên thệ này không được lộ ra ngoài, nếu không sẽ vô hiệu, bị Trời trừng phạt .”
Các hình thức tuyên thệ được sử dụng bởi Huỳnh Phát Đạt, thủ lãnh của Duy Tân ở Thới Sơn (Mỹ Tho),được khai triển thêm (% 57):
“Tất cả những người đã tuyên thệ phải phó thác, trung thành với các cam kết chung như huynh đệ cùng huyết thống.
Giữa đồng đạo, phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng giúp nhau tránh thất bại trong nhiệm vụ, tương trợ trong nghịch cảnh, không bao giờ bỏ rơi nhau, ngay cả lúc nguy nan.
Phải cai trị khoan hòa, đệ tử vâng lời thầy, ái quốc trung quân, hoàn thành nhiệm vụ (giúp người bị áp bức), nói năng cẩn trọng, khoan hòa, tu sửa lỗi lầm, không uống rượu, không tham lam, biết tận dụng cơ hội, không phản bội bề trên cũng như thầy của mình, không cướp vợ của người khác; không tranh chấp với hàng xóm, không ăn cắp, không được chế giễu người khuất mặt, không nói ngược với những gì đã nghĩ, trả thù kẻ thù của mình, không bất nghĩa.
Nếu gia đình lâm vào cảnh khó khăn, đất nước loạn lạc, giữ lại hiếu tử, tôi trung; đừng sợ phải đối mặt với những khó khăn, mệt nhọc; đừng sợ kẻ ác.
Nếu ngươi chết khi hoàn thành nghĩa vụ, ngươi sẽ là anh hùng; nếu không, Trời tru Đất diệt: ngươi sẽ bị chết đuối, chết cháy, rắn cắn, hoặc chết dưới mũi tên hòn đạn mà không được toàn thây.
Lời thề này sâu nặng như núi như biển; không được thất hứa.
Nếu ngươi lén lút nói với kẻ khác, các Thánh, Thần linh sẽ dõi theo.
Ôi Đấng Toàn Năng Hậu Đế (Thiên Đế)……
Trong năm Dần các vị thần tụ hội, phán quyết sáng tạo muôn vật.
Dưới mọi thời đại, có những trung thần và hiền nhân; than ôi! họ không còn trong thế giới này nữa.
Thần linh sẽ phò trợ hoàng gia; nhờ quyền lực siêu nhiên, sẽ tái lập tất cả theo ý trời, tỏ lòng lân tuất đến người thuận theo, vì lợi ích quốc gia, để giúp Đức Vua lật đổ nước Pháp, khôi phục An Nam.
Trong đại hội anh hùng, uống chén máu đồng tâm hợp ý, chúng ta tận hiến hết mình, giúp tổ quốc khôi phục hợp nhất.
Chúng ta làm tất cả mọi thứ có thể, toàn bộ nhiệm vụ; mọi người cùng mục đích, cầu nguyện rằng tất cả sẽ đoàn kết và bình an sẽ đến.
Khi vương quốc triển nở, đất nước thịnh vượng, công dân cường tráng, tất cả tận hưởng thái bình, kể từ đấy các cựu thần chúng ta yên vị lâu dài.
Trong khu vườn bất tử, chúng ta chân thành tụ hội, chúc phúc cho nhau. Từng nhà mọi người tụ tập, cầu nguyện cho Nhà Vua trường thọ, chúng ta tụ hội dưới vương quyền độc lập như trong thời Nghiêu Thuấn.
Chúng ta sẽ không bao giờ quên chén máu uống thề.
Họ giúp chúng ta biến cảnh gian lao thành khoảnh khắc dễ chịu. Đổi khó khăn thành điều thuận lợi, mọi việc tốt đẹp; cầu xin và chờ đợi!
Số 3 là Đức Vua, số 8 là thứ nhì.
Thần linh của Trời Đất và chư thánh các cõi, xin hãy đến chứng giám cho tình huynh đệ này; nếu có kẻ phản bội, sẽ bị đâm chết (dưới tên hoặc gươm), chết không toàn thây.
Lời thề trang trọng (như núi như sông), với cả tài sản, tính mạng của mình.
Con rồng bay đi trong năm Ất Mậu, tháng Đinh, ngày mồng Một Nhâm Dần; ngày Nhâm Tuất, sau đó, là một ngày tốt lành.
Hãy bày cỗ tiệc dâng cho Thần linh, chư thánh; nhang, nến, trà và hoa quả.
Minh chủ Nguyễn Cường Để.
Chủ soái anh minh…
Thái phó sáng suốt…
Huynh đệ tuyệt vời…
Tất cả tầng lớp trong hội này phải cầu xin Nhà Vua (Thiên giới) Hậu Đế, tất cả quân vương thánh thiện anh minh, trung thần và hiền nhân, tất cả Thần linh, Đức thánh Quan Đế, các thánh mẫu, thổ thần, để tất cả thần linh đoái đến chúng ta và bảo vệ chúng ta.
Chúng ta hãy tôn kính Thần linh tối cao, người cai quản thế giới; tất cả đều hạnh phúc nhờ hồng ân lan tỏa mọi vật, mọi chúng sinh nhờ ơn cứu độ của thần thánh: xin đội ơn trên.
Chúng ta kết nghĩa vườn đào để báo thù cho tổ quốc và cầu Trời Đất chứng giám sự kiên định cứu vớt dân chúng và đánh đuổi kẻ thù của chúng ta, cuối cùng bảo hộ chúng ta luôn may mắn, trường thọ và có sức khỏe; kẻ cản trở chúng ta, cùng dòng họ sẽ bị tù đày ba đời.
Sau khi tuyên thệ, tất cả các ngươi phải hứa phải tận tụy suốt đời phục vụ Đức Vua trong cuộc nổi dậy; thề sẵn sàng tiên phong và sẽ hết lòng vì đất nước.
Bất cứ ai ngăn cản mong muốn của chúng ta sẽ bị Trời tru Đất diệt; gian dối sẽ bị nghiền nát bởi Thần linh và Ma quỷ.
Xin chứng giám và cầu xin các thần linh cực thánh .”
Bài tuyên thệ này và bài văn tế cũng được đốt, chốc nữa chúng ta sẽ thấy tại sao.
6. Sự hiệp thông
Ngọn lửa tạo thành biểu tượng, tất cả các thành viên cũ và mới, dùng đồ lễ trước khi chia tay.
*
* *
Những nghi lễ nhập môn chừng như thay đổi vô tận, miễn là tính chất riêng và nguyên bản của nó bị ảnh hưởng ít nhất.
Trước tiên chúng tôi phải trình bày ngay là các nghi lễ nhập môn trong hội kín chính là các nghi thức cúng tế tôn giáo, cần phải xác định rằng các nghi lễ cúng tế tự nó thay đổi vô cùng theo người và hoàn cảnh.
Vì vậy, chúng ta thấy thủ lãnh của hội kín, như Nghĩa Hòa ở Mỹ Tho trong lễ nhập môn là một phiên bản, với các chi tiết dường như khá khác so với trước đây (% 61, lời khai của Võ Văn Quới):
“Đối với việc hứa tuyên thệ, tôi viết ba đạo bùa đặt trên bàn, cụ thể gồm một lá bùa khấn:
1. Võ Đế Quân;
2. Thành hoàng bổn xứ;
3. Ngũ phương thổ địa.
Tôi đặt ngay trên bàn một lư hương, năm chén trà, một cây nến, vài chiếc bánh; ở phía trước bàn tôi làm ba vòm tách biệt bằng tre. Tôi đứng trước bàn, hai nhân chứng đứng cạnh tôi, mỗi người một con dao trong tay. Một người đàn ông đứng ở vòm. Đó là người giám hộ. Tôi quỳ xuống, lấy nén hương, thắp lên cắm vào lư. Sau đó, tôi thề và tất cả trợ tế lặp lại: ‘Quan Đế, Thành hoàng tôn can (thần linh bản địa), Phương Thổ địa (các thần linh đất đai), chúng ta đang đứng trước bàn này và thề kết nối chúng ta làm thành tình huynh đệ. Trong thịnh vượng cũng như trong nghịch cảnh, đồng cam cộng khổ với anh em chúng ta. Chúng ta thề trước Trời Đất phòng khi có kẻ sai lời .’ Nhưng trước khi tuyên thệ, người tiếp dẫn, tức người giữ vòm, giới thiệu các ứng cử viên trước mặt tôi và hai nhân chứng, hỏi họ những câu hỏi sau:
‘– Ngươi đang đi đâu?
– Chúng ta đến để cam kết trung thành.
– Ngươi có thành tâm?
– Có.
– Trung thực?
– Chúng tôi có .’
Những người mới tuyên thệ phải đi qua dưới vòm. Các tân tòng quỳ trước bàn. Tôi lấy cây kim may và trích máu ngón giữa bàn tay trái của tôi; mỗi người nhỏ một vài giọt máu vào một cốc rượu. Tất cả uống rượu thề. Tôi đốt văn tế gọi là bài vi .”
Tại nhà Lê Văn Lương (% 56), văn bản dưới đây được tìm thấy, mô tả cách ông ta kết nạp và những lời tuyên thệ ông khấn:
“Lễ đón nhận vào hội được cử hành vào ngày Canh Ngọ tháng Giêng năm Bính Thìn (nhằm ngày 3 tháng 2 năm 1916), vào giờ tốt.
Huyện Kiến Đăng;
Tổng Lợi Mỹ;
Làng Mỹ Đông Thượng;
Chủ tế họ Nguyễn, Bảo Minh, Dân Minh (ban phụ trách tuyên thệ) cũng như các hội viên tổ chức lễ tuyên thệ này.
Hương thơm và nến thắp lên, trà và trái cây dâng cúng, xin các thần linh chứng lòng thành, cầu các vị vua đã qua đời của tất cả triều đại An Nam, cho tất cả các trung thần nghĩa tử đã trở thành Thần linh của đất nước, đến chứng giám phù trợ chúng tôi .”
Rồi nội dung bài khấn thệ như sau:
“Chúng tôi đội ơn Thần linh, Trời Đất bảo vệ tất cả chúng sinh.
Kể từ khi chúng tôi kết nghĩa với nhau, để báo thù cho đất nước, tất cả mượn lời thề này để chiến đấu cứu dân.
Ai có lòng trung kiên, sẽ thấy thành viên trong gia đình luôn vui hưởng hạnh phúc, trở nên phú quý trường thọ. Ai làm ngược lại, cha mẹ con cháu ba đời sẽ bị tù đày, bị giết. Sau khi tuyên thệ, tất cả buộc phải trung thành phò trợ Đức Vua, tận hiến cho đất nước. Ai không giữ lời thề này sẽ bị Trời Đất tru diệt. Ai phản bội lời thề cũng sẽ bị Thần linh diệt.
Cầu các Thần linh chứng giám cho lời thề này .”
Về phía Hồ Văn Đậu (59%) ông diễn giải rất độc đáo những nghi thức nhập môn:
“Ngụ ở làng Hiếu Đạo (Mỹ Tho) là một thành viên của hội do Nguyễn Văn Tiền thành lập. Lễ tổ chức cho thành viên tên là Vàng, Tài, Tý, Phúc, Tâm, Can, Phi Ưng và Hôn diễn ra khoảng tháng thứ mười một lịch An Nam vừa qua (1915), tại Hà Tiên. Trong buổi lễ này, Tam, Phi, Hơn và Thường án ngữ trước cửa chính ngôi nhà: ba nén hương, ba chén rượu, một con dao nhọn; ngoài các vật trên, còn có ba con ngựa, ba con chó và ba con lợn bằng bột gạo. Khi mỗi người khấn được dẫn đến trước bàn, Cư, chủ tế, hỏi họ câu này: ‘Ngươi đi đâu?’ Họ trả lời như mọi đồng môn: ‘Tôi đi đâu cơ, trả thù cho Chúa, đền ơn cha mẹ, trả oán trả hận cho anh em’ (Tôi đến đầu quân để trả thù cho Vua, tỏ lòng biết ơn với mẹ tôi – có nghĩa là người chủ xướng – và cũng trả thù cho anh em tôi).
Sau đó, ông ta cầm cây dao lệnh, chĩa vào cổ họng khấn thệ.
Các thành viên chặt đầu con vật bằng bột để hoàn thành buổi lễ.
Cự giải thích với Hồ Văn Dậu rằng những con vật bằng bột tượng trưng trong buổi lễ này đại diện cho những con vật thật bằng xương bằng thịt, là nạn nhân đền tội cho các tổ tiên đã qua đời: ‘Sát bạch mã tế thiên, tru hắc ngưu tế địa’ (giết ngựa trắng dâng Trời, giết trâu đen dâng cho Đất), Cự cũng nói với Hồ Văn Dậu rằng số thành viên của hội đã lên đến 300 .”1
Chú thích:
1. Ở đoạn này, tác giả Coulet dùng hai cách ghi tên nhân vật: Hồ-văn-Dậu (Đậu) và Cư (Cự), vì hai nhân vật chỉ xuất hiện ở đoạn này nên chúng tôi giữ cả hai cách của tác giả – BT.
Thực tế, trong bài tế tuy có những chi tiết khác nhau về buổi lễ nhưng cơ bản nội dung vẫn giữ nguyên như nhau: việc tạo ra khung cảnh thánh thiêng được phân định bởi bàn cúng và vòm sậy; có lời thề linh thiêng bằng máu; có sự hiệp thông của các thành viên.
Ghi nhận tương tự về cách thức mà một hội kín khác ở Mỹ Tho, Phục Hưng, về nghi lễ nhập môn (% 55) như sau:
“Tôi khấn thệ vào tháng Giêng năm 1914 [Âm lịch] tại nhà Biện lại Xuân.
Một bàn thờ được đặt trong phòng kín. Trên bàn thờ có hình Ông Quan Đế, ba chén rượu, năm cây hương, hai cây nến, một ấm và ba chén trà. Biện lại Xuân và Cã-chu đứng bên, Hương thân Mẹo và Bố tế Viết ở bên kia; tôi đứng giữa tay cầm một con dao bếp chĩa vào họng mình, khấn thệ như sau: ‘Tôi phải trung thành với bốn người nhận lời thề của tôi. Tôi sẽ không từ bỏ họ, bất kể hoàn cảnh. Nếu tôi phản bội, con cháu tôi nguyện bị đọa ba đời .’ Tôi lạy bốn lạy. Sau đó, bốn người tham dự buổi lễ, từng người trích máu ngón giữa tay trái nhỏ vài giọt máu vào cái chén đặt giữa. Một trong bốn người lấy kim trích máu ngón giữa của tôi và nhỏ vào cùng một chén. Sau đó, mỗi chúng tôi uống một ít và chuyền nhau cho đến khi chén cạn .”
Thật vô ích khi đào sâu điều tra để tự thuyết phục rằng sự khác nhau trong một số chi tiết về các nghi lễ nhập môn không làm thay đổi chút nào dáng vẻ chung của buổi lễ này trong tất cả các hội kín.
Thậm chí cần lưu ý rằng khi buổi lễ nhập môn được rút ngắn hoặc thực hiện vắn tắt (hoặc phải làm nhanh gọn như thường xảy ra, hoặc vì hoàn cảnh xấu không cho phép lễ nghi long trọng kéo dài), điều vẫn được giữ trong những nghi lễ khẩn trương này là điều chung cho tất cả các nghi lễ nhập môn trong tất cả các hội kín, đó là: (1) Tạo ra một khung cảnh thánh thiêng; (2) Lời thề trích máu; (3) Cúng tế và hiệp thông, chẳng hạn, thủ lãnh hội kín ở Thới Sơn (Mỹ Tho), tức Nghĩa Hòa, cho thấy cách thức thi triển nghi lễ của hội kín mà một thầy giáo đã dạy ông (% 58): “Lễ tuyên thệ được chuẩn bị như sau: trên bàn đặt 5 loại trái cây, 5 loại bánh, 3 chén trà, 3 cây hương, 1 cốc rượu; họ trích máu ở ngón giữa bàn tay trái. Máu được hòa với rượu trong chén cho hội viên mới uống; tiếp theo là một bữa cơm huynh đệ .”
Tùy bối cảnh, các phụ kiện và cử chỉ có thể thay đổi mà tinh thần của buổi lễ không bị biến đổi, hoặc cách lời thề được viết ra tuy hoàn toàn khác biệt cũng không quan trọng chút nào. Ở đây điều đó biểu lộ rõ đặc tính riêng biệt của từng hội kín. Chính trong lời thề đặc trưng riêng định rõ mục đích của hội. Như vậy người ta có thể khẳng định rằng, không chỉ mỗi hội kín mới có lời thề riêng biệt, mà các nội dung của những lời thề này có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Tuy nhiên, những gì vẫn được giữ, không thay đổi trong bài khấn thệ này, là nhu cầu công nhận tình đoàn kết xã hội và tính đồng nhất rõ nét về những hình phạt đối với các thành viên bất trung hay bất hảo. Một số ví dụ sau là đủ để chỉ rõ điều này. Tại nhà một thành viên hội kín Phục Hưng ở Long Hưng (Mỹ Tho) (% 56), bài khấn sau được tìm thấy:
“Năm Ất Mẹo, tháng Mậu Tí, ngày Mậu Dần (ngày 13 tháng 12 năm 1915).
Giờ tốt, nước An Nam, tỉnh Mỹ Tho, tổng Thuận Bình, làng Long Hưng, Chủ tế: Nguyễn Cường Để; thành viên: Bảo minh: Nguyễn Văn Tương, Đăũ minh: Lê Trung Ngân, Hữu minh: Lê Văn Tám .
Hãy rót rượu ngon để dâng lên Thượng đế, các vị vua khác của An Nam, Đức Khổng tử, Quan Công, Lê hầu, tả thừa tướng của Đức Vua, và các chư vị thần linh của đất nước, cầu họ chứng giám cho chúng ta.
Khấn xin lòng khoan dung của Trời Đất phù trợ cho chúng ta; ánh sáng mặt trời và mặt trăng chiếu rọi lên chúng ta; mong chúng ta nhận được tất cả những hồng phúc này.
Điều bất hạnh mà bọn người chúng ta gặp phải là những người Âu đã chiếm đất chúng ta trong nhiều năm; họ đã áp bức chúng ta, kể cả Vua chúng ta. Kẻ sĩ ẩn mình nơi ruộng lúa, những người bất tài lại thành quan chức. Cách cai trị và luật phạt ngày càng nặng nề. Phong tục trở nên tồi tệ; Trời Đất u sầu khi thấy mọi người chìm trong đau khổ.
Hôm nay, chúng ta thề kết nghĩa, vì đất nước cứu dân; chúng ta chiến đấu chống lại tội ác. Tất cả những ai đồng lòng với chúng ta sẽ im lặng, nhưng trái lại, những người chống chúng ta, sẽ bị giết, phanh thây thành ngàn mảnh cũng như cả gia đình họ.
Sau khi tuyên thệ, ngươi phải trung thành với đất nước, nếu không thì Trời Đất tru diệt ngươi.
Hãy trông cậy vào hồng ân của Trời Đất, tất cả Thần linh.
Hãy khấu đầu cho lời cầu nguyện này .”
Cuối cùng, đây là cách mà, trong nhiều báo cáo khác nhau, Ủy viên Chính phủ của Tòa án quân sự cấp I ở Sài Gòn tự giải thích. Về Nghĩa Hòa ở Mỹ Lợi (% 61) là như sau: “Đặc biệt là Trần Văn Phong đã thề tham gia phong trào nổi dậy đòi phải đánh đuổi người Pháp ra khỏi Đông Dương, trả lại An Nam cho người An Nam .” Về một Nghĩa Hòa khác ở Thới Sơn (Mỹ Tho) (% 58), ông trích dẫn lời khai của Trần Văn Phong, thủ lãnh của hội: “Tôi lên tiếng tuyên thệ ở đây: ‘Chúng ta phải giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn; không bao giờ phản bội hội; hơn hết, không được ngoại tình với vợ của anh em. Nếu một trong chúng ta phản bội lời thề, sẽ bị chặt đầu bởi con dao treo này. Hội viên quỳ gối lập lại lời thề này’ .” Ông nói thêm: “Hãy xem xét mô tả buổi lễ tại đoạn tài liệu P .C. 23, sau khi tái hiện lời thề với những đoạn như sau: ‘Chúng ta người trong đại hội anh hùng, uống chén máu hợp ý, chúng ta cống hiến hết mình để phù trợ đất nước tái thiết nền thống nhất’, và thêm nữa: ‘Thần linh sẽ phù trợ hoàng gia; nhờ quyền lực siêu nhiên, tái lập tất cả theo ý trời, tỏ lòng lân tuất đến người thuận theo, vì lợi ích quốc gia, để giúp Đức Vua lật đổ người Pháp và giành lại An Nam’ .”
Về hội Duy Tân cũng ở thôn Thới Sơn (% 58), một Ủy viên Chính phủ nói: “Cuộc mưu loạn được chứng minh (1)… (2)… (3)… (4)… bởi giấy tờ phát hiện ở nhà thủ lãnh Đạt: (a) Đoạn tài liệu P .C. 23, trong đó chúng tôi đưa ra một số trích đoạn có chứa cụm từ: ‘Phục Nam phản Pháp’, lật đổ Pháp, khôi phục An Nam; (b) Trong P .C. 24 có những đoạn sau đây: ‘Để trả thù cho tổ quốc, chúng ta cùng kết nghĩa trong vườn bất tử (vườn đào). Cầu Trời Đất phò trợ chúng ta và chứng giám rằng chúng ta muốn cứu dân, đánh đuổi kẻ thù’; (c) Đoạn P .C. 27 sau đây có một trích đoạn: ‘Chúng ta vâng lệnh Đức Vua, chúng ta sẽ lật đổ Pháp và khôi phục đế chế An Nam. Hãy cùng nhau uống chén máu đồng lòng, hỡi các anh hào! Hãy tận hiến cho đất nước để phục hồi nền thống nhất. Những gì chúng ta làm ở đây là hành động đúng như những trung thần và đúng nghĩa vụ của chúng ta’ .”
Cũng như lời tuyên thệ mà người mới gia nhập thề khấn như những lời tuyên hứa khác nhau, tùy hoàn cảnh, mà tất cả thành viên hội kín thực hiện có thay đổi trong lời lẽ, theo mục tiêu hội đã đặt ra.
Từ đây chúng tôi chứng minh được rằng trong các chi tiết bài khấn cũng như các chi tiết trong nghi lễ nhập môn, nếu có thể được ghi nhận một số biến thể hợp lý và tự nhiên, cơ bản chung của buổi lễ vẫn hoàn toàn đồng nhất. Và nền cơ bản, theo một cách nào đó, chính yếu là tín ngưỡng.
Vậy thì, qua tất cả các biến thể trong nghi lễ, liệu vẫn còn thấy một số nghi lễ không thay đổi và ở khắp mọi nơi? Nếu có thì nó là gì?
(1) Nghi lễ tạo ra một khung cảnh thánh thiêng; (2) Cắt máu ăn thề; (3) Nghi lễ cúng tế; và (4) Sự hiệp thông.
Nghi lễ tạo ra một khung cảnh thánh thiêng là nghi lễ nguyên thủy của tục thờ phượng bản địa ở đất An Nam. Nếu nhà sư không sử dụng nó thì đó là vì ông ta hành lễ trong chùa, môi trường đã được thánh thiêng hóa khi khánh thành tòa nhà; còn thầy phù thủy, khiêm tốn hơn, bắt buộc tạo ra khung cảnh thánh thiêng riêng cho mỗi lần xem bói. Tương tự như vậy, người đứng đầu gia đình lễ bái trước bàn thờ tổ tiên cần nghi thức thánh hóa trong suốt buổi lễ, nơi nó diễn ra; bây giờ, chúng ta đã thấy ông tiến hành đều giống như những gì các thủ lãnh hội kín tiến hành trong lễ kết nạp. Cần một bàn tế lễ: trên bàn này, ông đặt giá nến và lư cắm hương. Ông đặt nhiều đĩa đựng các loại trái cây. Ông đem ra một ấm trà, các chén trà và những ly rượu. Cả gia đình, từng người một, trật tự đứng xung quanh ông, như vậy, chỗ thiêng liêng nơi họ tế lễ là một phần của ngôi nhà. Sự thánh thiêng hóa khung cảnh xung quanh là nghi lễ mở đầu cho tất cả lễ tế (cúng). Các đạo bùa đặt trên bàn cúng vào đầu buổi lễ, đôi khi được đốt, tro hòa với rượu hoặc trà, cho một hoặc tất cả những người tham dự uống.
Chúng ta thấy những thực hành tương tự được các thủ lãnh hội kín áp dụng trong các nghi lễ nhập môn. Nói tóm lại, thủ lãnh hội kín vay mượn theo hướng đơn giản hóa những nghi lễ của tục thờ phượng bản địa để tạo ra khung cảnh thánh thiêng.
Việc kết nạp vào hội kín bắt đầu bằng một lễ cúng. Hãy nhớ lại rằng trên bàn lễ có biểu tượng thần linh. “Buổi lễ tuyên thệ diễn ra trước bàn thờ của Quan Đế, vị thần chiến tranh, Ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ cho biết về hội Duy Tân (% 58) .” Tuy nhiên, lễ nghi cúng tế chủ yếu theo tục thờ phượng bản địa của người An Nam1. Các tôn giáo châu Á, như Phật giáo, Đạo giáo hay Nho giáo cũng dùng việc cúng tế như nghi lễ thiết yếu, hoặc cúng thiết thực với các loại trái cây, thực phẩm, đồ uống, v .v…, hoặc làm giả bằng giấy. Nếu bản chất sự cúng tế thay đổi trong các hội kín, nó hoàn toàn cũng có thể thay đổi trong sự thờ phượng của người An Nam và phụ thuộc mật thiết vào hoàn cảnh và ý định của tín hữu.
Nếu việc hiệp thông bằng máu đặc biệt có tính chất ma thuật2, sự hiệp thông qua các loại rượu nho, rượu trắng hay trà là đặc trưng của tục thờ phượng bản địa3. Người chủ gia đình dâng trà, rượu nho hoặc rượu trắng cho tổ tiên, sau đó uống với gia đình; đó là một ý nghĩ thực tế cho thấy người sống chia sẻ với người chết. Ý tưởng chủ đạo ở đây có thể không giống nhau. Sự hiệp thông bằng các loại đồ uống ghi nhận một cách đơn giản sự hợp nhất mật thiết các thành viên hội kín với nhau. Sự hiệp thông này, hơn nữa, được hoàn tất bằng một bữa ăn huynh đệ. Bữa ăn sau buổi lễ kết nạp không phải là đặc biệt ở các hội kín. Trong tất cả tục thờ phượng của người An Nam, đồ cúng lễ được người tham dự tiêu thụ sau đó4. Một quan niệm thực dụng, đơn giản có thể chấp nhận được. Nhưng họ cũng có thể có nhu cầu chia sẻ đồ cúng cho tất cả thành viên trong nhóm.
Chú thích:
1. A. Bouinais và A. Paulus, Le Culte des Morts dans le Céleste Empire et l’Annam(Tục thờ phượng người chết ở Thiên triều và An Nam), Ernest Leroux, Paris, năm 1893, tr. 116.
2. Paul Giran, Magie & religion annamites, sđd, tr. 106-107.
3. Gustave Dumoutier, Rituel funéraire des Annamites, sđd, trang 143-146.
4. Gustave Dumoutier, Rituel funéraire des Annamites, sđd, tr. 86 và 87.
Do đó chúng ta có thể kết luận rằng các nghi lễ nhập môn trong hội kín không chỉ có riêng ở các hội này, mà chỉ đơn giản là những nghi lễ mà hội kín vay mượn từ các tôn giáo địa phương.
Sự tương quan của tôn giáo và hội kín sẽ hiện ra thậm chí còn rõ hơn nhiều khi chúng ta bàn đến các nhà sư và chùa của họ, đặc biệt là những gì có liên quan đến nghi lễ trọng thể.



Chương II
Lý tưởng đạo đức 
Thực tế các nghi lễ của hội kín dường như được mượn duy nhất ở tục thờ phượng bản địa mà chính nó cũng tồn tại trong các tôn giáo Á Đông khác. Phần tôn giáo nói riêng ở hội kín sẽ rất thứ yếu, phụ trợ, nếu bên cạnh những nghi lễ, hội kín không mượn thêm một lý tưởng đạo đức.
Việc nghi lễ gia nhập rập khuôn các nghi lễ thờ phượng bản địa như thế là điều dễ hiểu. Vậy bằng cách nghiên cứu các tầng lớp tham gia hội kín (xem Phần III, Chương I) chúng ta sẽ thấy hội gồm những người trình độ thấp kém và ngây thơ, mà những nghi lễ phức tạp, bất thường có thể gây hoang mang, sợ hãi. Chính vì biết điều đó nên khi hữu sự hội chấp nhận sử dụng những nghi lễ cơ bản và thông dụng nhất của tục thờ phượng bản địa.
Người ta cũng lý giải được tại sao hội kín, khi tìm kiếm một lý tưởng đạo đức, đã liên kết với tôn giáo. Người An Nam là một thực thể căn bản truyền thống, tất cả điều gì mới, như những gì biểu hiện, đều gây ra sự không tin tưởng và e ngại. Ngược lại, bất kỳ điều gì mới lạ đều có thể chấp nhận được nếu ai đó biết cách thể hiện nó với hàm ý nó đã có trong truyền thống rồi, vậy thì mọi người sẽ xem nó là tất nhiên.
Nhưng để chuyển tải lý tưởng đạo đức của hội kín, liệu có phương tiện nào an toàn hơn một tôn giáo địa phương? Nó có chỗ đứng của nó trong quần chúng: dưới sự bảo trợ của nhà sư và cái bóng của nhà chùa: chỉ có thể còn lại những điều công chính, tốt đẹp. Mặt khác, tôn giáo này được nhà nước hoàn toàn chấp nhận và tôn trọng, nhờ vậy hẳn làm cho hội kín được an toàn hơn. Cuối cùng, nếu lý tưởng đạo đức cần thiết cho hội kín có một số nền tảng chung với lý tưởng đạo đức tôn giáo, rõ ràng một nông dân sẽ không do dự gì khi bị thúc ép nhập hội, trên con đường mà niềm tin tôn giáo đã mang đến cho họ.
Trước khi đem ra bình luận những điều lệ của hội kín An Nam, chúng ta phải quay sang các tôn giáo Á châu, cố gắng định nghĩa ngắn gọn các nét chính yếu, chẳng hạn như lý tưởng đạo đức của nó là gì. Quan hệ giữa hội kín và tôn giáo sau đó sẽ hiện ra rõ ràng hơn.
Có bằng chứng lịch sử cho thấy sự tồn tại gần gũi giữa lý tưởng tôn giáo và lý tưởng hội kín, mặt khác trong thực tế tôn giáo và hội kín đôi khi tỏ ra hành động đồng cách cho một mục tiêu đồng nhất, chẳng hạn như lịch sử của đạo Lành1 hoặc tôn giáo của Sự Tốt.
Chú thích:
1. Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương (còn được gọi là đạo Lành) được khai sáng năm 1849 bởi một người tục danh Đoàn Minh Huyên (1807-1856), đạo hiệu là Giác Linh, quê ở Tòng Sơn, Cái Tàu Thượng, tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Sau này, khi ông đến tu tại chùa Tây An (Núi Sam, Châu Đốc) được tín đồ gọi tôn kính là Phật Thầy Tây An. Theo truyền thuyết của giáo phái này, thì Bửu Sơn(núi báu) là Thất Sơn, mà linh thiêng nhất là Núi Cấm. Kỳ hương tức là mùi hương lạ. Hội Long Hoa sau thời Mạt pháp sẽ được thành lập ở đó để đón nhận những ai biết tu hiền. Người đến quy y sẽ được Đức Phật Thầy Tây An cấp cho một tấm “lòng phái” (mảnh giấy màu vàng có ghi bốn chữ “Bửu Sơn kỳ Hương” màu son), được truyền dạy giáo lý “học Phật tu nhân”, tức là noi theo giáo lý Đức Phật mà tu sửa con người, tích cực thực hành thuyết “Tứ ân (ơn)”, đó là: Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân Tam bảo và Ân đồng bào nhân loại.
Về việc hành đạo, tuy lấy đạo Phật làm gốc, nhưng tín đồ đạo này không cần thờ tượng Phật (trên ngôi thờ Tam bảo chỉ cần thờ tấm trần điều màu đỏ), không cần phải ly gia cắt ái, không cần ăn chay, cạo râu tóc, gõ mõ tụng kinh và không cần phải dâng cúng những lễ vật tốn kém (bông hoa, nước lã là đủ) – ND.
Kể từ năm 1867, khi ba tỉnh miền Tây Nam kỳ, Vĩnh Long, Hà Tiên và Châu Đốc, được sáp nhập vào Đế chế Pháp, tiếp theo đó là tình trạng bất ổn chính trị và xã hội mà Triều đình Huế rõ là không nằm ngoài cuộc, bất chấp các điều khoản của hiệp ước ký ngày 5 tháng 6 năm 1862.
Vào thời điểm đó, thực sự, Phật giáo An Nam xưa dường như trải qua một sự thay đổi sâu sắc. Tính đến lúc này, chỉ có hai dòng: (1) Dòng Thiền sư, sống khép kín trong các tu viện và theo đời sống lao động và khổ hạnh; (2) Dòng nhập thế, phổ biến trong các chùa An Nam còn lại. Ngoài hai dòng này khi đó vừa có thêm một Dòng thứ ba mà chúng tôi đặc biệt quan tâm: Dòng thứ ba Phật giáo. Nó dành cho người dân. Được dựa trên học thuyết của Đức Phật dạy lòng bác ái, yêu tất cả chúng sinh và từ bỏ trần tục để tạo sự dễ dàng cho khát vọng siêu thoát. Nhưng, những khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, được ca tụng đồng thời và trên tất cả cái tình yêu Phật Đường hay Phật tại gia, đại diện bởi các Hoàng Đế An Nam, đã biểu trưng tất cả truyền thống dân tộc và mang trên mình mọi khát vọng giống nòi. Mỗi chùa nhanh chóng có một hiệp hội thế tục theo cùng sự thờ phượng hướng đến một lý tưởng đạo đức chung.
Sự thờ phượng này rõ là sự thờ phượng của Phật giáo. Nó bao gồm việc ăn chay và hãm mình, tụng kinh hằng ngày, cầu nguyện hay khấn vái đúng giờ cả ngày và đêm; thăm chùa trên núi vào ngày rằm, mồng một, mồng bảy và mồng mười Âm lịch. Thói quen ăn chay và hãm mình có thể áp cho hằng tháng, mỗi hai tháng, hằng tuần, mỗi hai tuần hoặc trường kỳ. Một số tín hữu, để thuận tiện hơn, thích đến chùa ăn chay.
Các nghi lễ được tế tự ba lần một ngày, vào lúc sáng sớm, buổi trưa và chiều tối. Vào những lúc này, vài ngọn nến được thắp lên trên bàn thờ và hương được cắm trong lư; ông từ đánh chuông, các tín hữu bái lạy trước bàn thờ, dập đầu xuống đất; tiếp đến các văn tế được đốt dâng cúng Trời và Đức Phật. Tiếng tụng kinh trầm ấm, tràng hạt được lần. Cuối cùng, đổi lại cho những cúng dường bằng tiền hoặc hiện vật, một nhà sư của chùa ban phát các đạo bùa, chúng bảo vệ tánh mệnh, bệnh tật và bất hạnh của người nắm giữ.
Người ta nhận thấy tục thờ phượng của “đạo Lành” nhằm vận động khá nhanh chóng các tín hữu, chiếm giữ sự cả tin và xếp đặt trật tự tăng lữ quanh mỗi ngôi chùa. Không có lễ kết nạp như trong hội kín, khi nhập môn, thành viên ngay lập tức bình đẳng với tất cả các thành viên khác và người đứng đầu của hội. Trên thực tế việc hình thành của một nhóm là đồng nhất dưới sự quản lý của một trưởng nhóm, một nhà sư.
Bấy giờ, các hiện tượng nhanh chóng biểu lộ sức mạnh của “đạo Lành”. Như chúng tôi đã nói, đó là vào năm 1867 tại Nam kỳ. Những nhà sư luân chuyển từ chùa này sang chùa khác, liên lạc với “đạo Lành” và thuyết giảng chủ nghĩa dân tộc tôn giáo. Các bài viết chống Pháp được lan truyền trên khắp đất nước.
Việc tuyên truyền này không bao lâu thu hút sự chú ý của Chính quyền Pháp, ngày 22 tháng 8 năm 1873 đã có công bố nghị định sau:
“Nghị định liên quan đến việc những người truyền đạo và tín hữu của phái gọi là ‘đạo Lành’ sẽ bị truy tố theo mục 6 của quyển VI của Luật An Nam:
Đô đốc, Thống đốc và Tổng Tư Lệnh, xét thấy các cá nhân trên khắp nước dựng lên một giáo phái mới, được gọi là ‘đạo Lành’;
Theo đề nghị của Giám đốc Nội vụ,
NGHỊ ĐỊNH:
Những người truyền đạo và tín đồ của giáo phái đạo Lành sẽ bị truy tố theo Mục 6 của quyển VI của Bộ luật An Nam.
Giám đốc Nội vụ chịu trách nhiệm thực thi lệnh này, được lưu và phổ biến ở bất cứ nơi nào cần thiết.
Sài Gòn, ngày 22 tháng 8 năm 1873.
Đô đốc,
Dupré
Ký thay Thống đốc
Giám đốc Nội vụ,
Piquet .”
Các nhóm “đạo Lành” trong tất cả các chùa sau đó bị bắt bớ, họ buộc phải giải thể. Nhưng ngay lập tức được dựng lại dưới một cái tên mang tính biểu tượng hơn là đạo Phật Đường1, đạo của Đức Phật tại gia, và tiếp tục tuyên truyền về cả tôn giáo, quốc gia và chống Pháp.
Việc đó dẫn đến một phong trào nổi dậy cuối năm 1885 mà đáng lẽ đã gây hậu quả nghiêm trọng nếu thành công. Một số thành viên đạo Phật Đường nổi dậy khi bị giam vì lý do nào đó tại Khám Lớn Sài Gòn. Họ đốt các tòa nhà. Họ đoán rằng quân đội Pháp sẽ rời đồn để cứu hỏa. Khi đó, các nhóm vũ trang, bí mật tập trung quanh Sài Gòn, dự tính sẽ thảm sát toàn thể người Pháp. Khám Lớn bị đốt cháy một ngày trước khi các nhóm vũ trang tập trung quanh Sài Gòn. Vì lẽ này, cuộc mưu loạn thất bại. Một cuộc điều tra kéo dài tiết lộ rằng cuộc nổi loạn được tổ chức, tiến hành và thực hiện bởi đạo Phật Đường ở các chùa.
Cũng vào đầu năm 1885, vụ ám sát Đốc phủ Ca và gia đình ông ở Tòa hành chánh Hóc Môn, toàn bộ là do đạo Phật Đường làm1.
Chú thích:
1. Đạo Phật Đường: Giáo hội Phật Đường Nam Tông Minh Sư đạo (gọi tắt là Minh Sư đạo) là một giáo hội tôn giáo có giáo lý dựa trên Phật giáo Thiền Tông, Đạo giáo và Nho giáo tại Việt Nam và là nhánh chính trong năm nhánh của Ngũ chi Minh đạo. Phương châm tu của đạo là “Phổ độ chúng sinh – Chân tu giải thoát”. Minh Sư Đạo có nguồn gốc từ môn phái Phật Đường của Phật giáo Thiền tông. Cuối thế kỷ 19, Kim Tổ Sư (truyền thừa thứ 16) đã phân công cho Trưởng lão Đông Sơ sang Việt Nam năm 1863. Vị này đã lập tại Cầu Kho (Chợ Lớn) một Phật Đường gọi là Chiếu Minh Phật Đường. Sau đó trở về Trung Quốc rồi lại sang Thái Lan truyền đạo. Sau này khi 3 tỉnh miền Đông bị Pháp chiếm, ông có ghé qua Hà Tiên lập 1 ngôi Phật Đường nữa có tên là Quảng Tế Phật Đường.
Sau khi lập Quảng Tế Phật Đường, số bổn đạo Minh Sư phát triển ngày càng đông. Những ngôi chùa Minh Sư đầu tiên được xây dựng chủ yếu thu hút tín đồ trong cộng đồng người Hoa. Tuy nhiên tư tưởng cứu thế theo tinh thần Tam giáo và có những hình thức sinh hoạt tôn giáo gần gũi với người Việt Nam. khẩu hiệu Phục Minh bài Thanh sau đó cũng đã được đổi thành Phục Nam bài Pháp tại Việt Nam, nên trong thời gian ngắn Minh Sư đã có ảnh hưởng tới cộng đồng người Việt ở Nam Bộ – ND.
1. Alfred Schreiner, Abrégé, sđd, trang 408-412.
 
Nhìn tổng quan những biến động xã hội An Nam từ năm 1886 đến năm 1916, chúng tôi đã nêu rõ cách các phong trào nổi dậy tiến hành dưới tác động mờ ám của hội kín. Có thể ghi nhận rằng trong khoảng thời gian 1885-1886, tiến trình các tổ chức tôn giáo được gọi là đạo Lành hay đạo Phật Đường chính xác là như nhau: tạo ra các nhóm hội, vận hành bằng những nghi lễ, xiển dương tuyên truyền qua bài viết hoặc lời nói, mê hoặc bằng bùa phép. Vào một ngày cụ thể do nhà sư định ra, các tổ chức tôn giáo này ngay lập tức biến thành quân nổi dậy. Giữa hội kín và các tổ chức tôn giáo có cùng phương pháp và mục đích đáng được đưa ra ánh sáng.
Bằng cách tổ chức và quy tụ đội ngũ quần chúng An Nam này, qua cách lãnh đạo dựa vào sự thiếu hiểu biết và dần dà tuân phục của họ, để rồi dẫn đến một kết cục mà chính họ thường không nhận ra; rõ ràng có một ái lực với xu hướng kéo hội kín thành một tôn giáo địa phương.
Qua Dòng thứ ba Phật Giáo, chúng ta có thể thấy cách Phật giáo áp đặt lý tưởng đạo đức lên quần chúng An Nam. Vì ở đây thiếu sự khai mở lý tưởng đạo đức của Phật giáo như trong các sách thần học được các nhà sư và học giả sử dụng, nên lý tưởng đạo đức này, phổ biến, bình thường, thông tục, người An Nam thường tìm kiếm ở chùa gần nhà. Chúng tôi sẽ chứng tỏ, như đã nói, rằng hội kín ở An Nam có nguồn gốc hết sức bình dân (xem Phần III). Do đó cần nghiên cứu, không phải những gì có trong kinh sách nhà Phật, mà là những gì được rao giảng hay thuyết giảng ở chùa.
Bây giờ, chúng ta đã thấy rằng Dòng thứ ba Phật Giáo được sáng tạo đặc biệt cho dân chúng. Còn phải chỉ rõ loại lý tưởng đạo đức nào mà Dòng thứ ba của Phật giáo đưa ra cho các tín hữu.
Các cuộc khám soát được thực hiện trong chùa Rạch Trê (Sa Đéc) (% 223) đã giúp chúng tôi có được chính xác một tác phẩm tuyên truyền ủng hộ Dòng thứ ba Phật giáo, tài liệu đó đủ để chúng tôi nêu ra nhận xét và có thể đánh giá được những gì các tín hữu tìm kiếm nơi dòng này. Tác giả, trong tài liệu này, đặc biệt nhắm vào phụ nữ để có thể che giấu bản chất thật công việc của mình: tuyên truyền giáo thuyết Dòng thứ ba Phật giáo của Hùng Văn Chương, tỉnh Bình Định có nội dung như sau:
“Hỡi các bà các chị, tu tập không dễ chút nào! Nếu muốn đắc đạo, bạn phải trau dồi và thanh khiết trong việc giữ giới luật, đốt hương nến và khấn cầu. Có vậy bạn mới sớm đến Tây phương được.
Rời xa thị thành, tôi sống yên bình, và trong nếp sống thuần lương, ngày qua ngày tôi dọn tâm hồn mình.
Khi xét đoán mình, tự thấy đức mỏng: nhưng tôi tin và tôi hy vọng nhờ Phật, Trời chứng giám.
Từ nhỏ, tôi đã bất hạnh; may mắn thay, cơ hội bất ngờ, tôi gặp một người thụ pháp đáng kính.
Cảm ơn Đấng Toàn năng đầy lòng thương xót. Tôi cũng dâng thân xác và linh hồn cho Dòng thứ ba Phật giáo.
Cảm kích khôn cùng, tôi tỏ lòng biết ơn vô cùng với tứ ân tôi nhận được [Tứ ân: ân của Trời Phật; Vua, cha mẹ, các ân sư]. Tôi đang tìm kiếm “Minh Sư”[nhà sư thế tục, Dòng thứ ba Phật giáo, nổi danh về sự thông tuệ và là những người tuyên truyền giáo thuyết].
Tôi tu tập, chọn kinh nguyện và lời thơ, vì tôi thiết tha tinh tấn và thâm nhập vươn đến thế giới khác.
Xa lánh dòng đời ô trọc, tôi nuôi dưỡng tình cảm kiên trì chờ đợi đến khi cá hóa thành rồng; đó sẽ là giai đoạn thành tựu.
Tôi suy nghiệm tứ ân mà ký ức khắc sâu trong lòng tôi. Tôi trau dồi các đức tính chính [là khiêm tốn, cốt cách, hùng biện và làm việc]; tôi sẽ giữ chúng trong tôi mọi lúc.
Tôi tôn vinh bậc hiền triết và nhân tài, tôi tôn trọng những người thông tuệ và tiên tri, tôi tin vào họ.
Tôi kết bạn với họ; mỗi ngày tôi tận hưởng đức hạnh của họ.
Và bạn, các quý bà thân mến của tôi, những viên ngọc quý, tại sao bạn không trau chuốt bản thân mình?
Bạn biết có những tích cũ mà; tại sao bạn buông bỏ để những điều đó phải chịu quên lãng phủ bụi trần [ví dụ về hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị đã giành lại độc lập cho An Nam năm 40]? Có thể sau khi đến thăm núi, ngươi sẽ trở về tay không? [Tích chùa trên núi]
Những bóng câu qua cửa sổ; buồn làm gì như thể cá chậu chim lồng và không buộc bạn phải thiền?
Sau khi nghiệm lại số phận, tôi chỉ muốn theo giáo thuyết của Dòng thứ ba này. Và tôi không vọng tưởng những điều phù hoa.
Không đủ để cày cấy năm mẫu ruộng lúa mà Trời giao cho mỗi người, không cần phải chịu khó bươn chải Bắc Nam? Xứ ta chứa ngũ hành [kim, mộc, hỏa, thủy, thổ]; thật vô ích tìm kiếm những người bảo hộ ở nơi khác.
Tôi sống trong nhà có sáu gian, và chờ ngọn đèn tỏa sáng khắp nơi. Mỗi ngày, tôi thắp năm phân cây hương, tôi dâng lên đền thờ để tôn vinh ba người cha [Trời, Nhà Vua và cha mình]. Đối với tôi, tôi vẫn ở trên đất Nam kỳ này để chờ đợi sự xuất hiện của một vương quyền hợp pháp.
[Người ta cũng có thể giải thích hai ý tưởng cuối cùng: không nên đầu hàng người Pháp; mỗi người chúng ta đang ở trong chu kỳ 60 năm, lúc đó một thủ lãnh sẽ xuất hiện và lãnh đạo chúng ta (ví dụ, 1864-1923)].
Tu tập nhanh chóng để thoát khỏi ba đường khổ [địa ngục, biến hình của ma quỷ và súc sinh. Phải nhớ rằng ở đây, giống như người Trung Hoa, người An Nam gọi đó là Quỷ Bạch dương hay rợ Tây (Tây di)].
Làm người thật khó (với kẻ thù của chúng ta), khi nghĩ đến việc mang nợ thần linh sáu vùng (sáu tỉnh Nam kỳ); sáng tối chúng ta phải cử hành tế lễ; chúng ta, những người không có vua, làm sao chúng ta không thương hại những tín đồ vô minh?
Kinh sách bị thiêu đốt dữ dội đến mức nước sông Thoai1 chảy như dầu [chúng ta đang trải qua thời tịch thu sách và truy đuổi nhà Nho như những ngày Tần Thủy Hoàng Đế đốt sách chôn học trò (246 TCN)].
Và từ đó, người ta tu Phật đắc đạo; thậm chí còn hơn thế nữa, bạn là người thời nay, hãy bắt chước gương cổ nhân và hiền nhân.
(Nếu chúng ta vẫn tiếp tục bị tịch thu kinh sách), hãy gột rửa nỗi buồn trong dòng nước tinh khiết và đóng những con thuyền không bị chìm để vượt sông biển mà không sợ bão. [Điển tích năm vị đại sư, sau hỏa hoạn chùa Thiếu Lâm, bị vây chặn khi trốn chạy, trước mặt là nước và đội quân phía sau. Khi họ lâm nạn, họ được cứu và giấu trong thuyền của hai lái đò, cuộc trốn chạy bị phát hiện; họ cầu Trời và Trời cứu họ bằng cách gửi xuống hai vị Thần ngồi trên đám mây. Đám mây màu vàng và đen này biến thành một quả cầu cát. Hãy đề phòng trong trường hợp bị truy đuổi].
Chúng tôi có thể đi khắp nơi, và mọi nơi các vị sư đáng thương sẽ tìm ra nơi nương náu.
Cuộc sống và cái chết giống như đám mây.
Danh lợi đi qua như mưa rào và gió lốc.
Đừng bị lôi cuốn bởi vinh hoa phú quý, danh vọng chỉ là hư không, điều đó làm bạn hy sinh cuộc đời, xao lãng trách nhiệm với bề trên.
Làm thế nào báo đáp cho tứ ân, khi bạn thậm chí còn không làm tròn một phần mười bổn phận? Làm thế nào bạn có thể chắc chắn mình trung thành với vua và hiếu thảo với cha mẹ?
Tôi sẽ không quên ân đức của thầy và sự giúp đỡ của bằng hữu; với tấm lòng trinh bạch, tôi muốn được bao bọc bởi bằng hữu hiếu nghĩa.
Tôi thắp hương ba lần một ngày, tôi khấn nguyện, dẹp bỏ ham muốn phù hoa, danh vọng và giàu sang và tự bằng lòng với thân phận hèn mọn của sa môn Dòng thứ ba.
Mây che trăng khuất, nhưng khi mặt trời lên thiên đỉnh, tuyết sẽ tan biến. [Trong văn bản cụm từ Nhứt-Thống được dịch thành mặt trời đến đỉnh cao; tác giả muốn chỉ Nhật Bản (mặt trời mọc), cái khiến dân chúng An Nam mơ đến lúc độc lập].
Một phương thuốc hiệu quả chữa lành bệnh tật, giống như lời mầu nhiệm của Đức Phật siêu độ tội lỗi.
Tội lỗi và đức hạnh của chúng ta sẽ bị trừng phạt hoặc khen thưởng như thể chúng nằm trên mũi và mày chúng ta. Một khoảng cách xa vời từ cái chết đến thành thánh.
Giữ tấm lòng sắt son, tránh xa dục vọng.
Không tìm của cải ở Bắc và Đông.
Hãy nhớ rằng Quỷ và Phật lẫn lộn, nhưng mỗi chúng ta có tâm sáng sẽ phân biệt được Quỷ với Phật.
Danh vọng và giàu sang làm thay đổi ngay cả trái tim cứng rắn.
Trái tim cứng rắn, tránh xa cám dỗ không yếu mềm.
Với cái cung dâu, xạ thủ giỏi bắn trúng đích [trích từ Khổng tử: ‘Mọi người phải được trang bị cung dâu báo đền nợ nước .’ Thành ngữ này là một lời kêu gọi đầu quân. Hơn nữa, chữ Dâu đôi khi có một nghĩa đặc biệt như Cuộc bể dâu: thay đổi về mặt thể chất và tinh thần].
Hãy quyết tâm và bạn sẽ đạt được đại đạo.
Hãy hết lòng vun xới và tưới những cây để nảy sinh chuỗi hạt, bạn nhất định thành công. Mặc kệ những người đã bỏ giáo lý chúng ta để quay về với cảm tính; đừng cười chê họ, vì nó tổn hại cho nhân đức.
Quét tuyết trước cổng nhà thay vì chê trách việc của láng giềng; vạch màu đỏ đậm và màu sẽ giữ nguyên.
Với sự khôn ngoan, bạn sẽ hoàn thiện, và thành tựu không chút khó khăn.
Giữ tâm mình sáng như vầng trăng đêm rằm.
Chọn quần áo vải thô và hằng ngày suy niệm trong phòng.
Bạn đã hưởng những vinh dự và giàu có đạt được với cái giá lao nhọc của bạn và đã thấy chúng qua đi. Chuẩn bị cho lòng mình tĩnh lặng và sâm nghiêm, và Đức Phật sẽ phù trợ mọi sự.
Giàu có chứa đắng cay, hà cớ lại thèm muốn nó?
Thản nhiên trước lời khen ngợi, cũng như không né tránh chỉ trích.
Những người đàn ông hư hỏng như những đứa con trai mới lớn: họ không làm được việc gì. [Mỗi người sẽ được bình an nơi tâm hồn, nếu tuân thủ theo Dòng thứ ba Phật giáo. Giống như Ngọn lửa đốt bởi lò than, đời người cũng ngắn ngủi .]
Rất ít người biết giáo lý của chúng ta. Có được ngàn lượng vàng dễ hơn là thấu hiểu những lời huyền diệu của Đại đạo chúng ta, mọi người quý trọng và được đem về nhà ta qua biển.
Đạo của ta như một túi đầy vàng và như gương mặt công chính soi sáng người lạc bước trong đêm tối.
Đạo của ta giống như cây trĩu nặng quả; giáo huấn rất đơn giản, nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc.
Đang ở trên đất liền, không cần ai xây cầu; tương tự như thể xác và tinh thần khỏe mạnh, cần gì phải dùng tiên đơn?
Lời chửi mắng không khác gì kén của tằm: nó tự cột lấy mình.
Đò chở khách nhờ ơn của sóng và nỗ lực của các tay chèo, nó sẽ cập bến an toàn.
Tôi thức dậy như thỏ rừng, trước ánh trăng tròn, đùa nghịch; tôi vỗ tay hát.
Theo quan niệm sai về sự vật và sự vô lo, chúng ta với đôi chân trần thì làm sao có thể trèo núi được?
Và bạn, những ông lão tóc bạc, đã không cân nhắc tai họa, bạn mong muốn giàu sang và danh vọng chỉ như thủy triều lên xuống. [Phản đối gửi đến các quan lại cũ An Nam, liên quan đến nguyên nhân người Pháp và phụ lão đã từ chối tán thành học thuyết này].
Đời người như tuyết rơi buổi sáng và như bọt nước: việc gì phải quét dọn?
Cớ gì bạn phải trang sức bằng vàng? Tại sao bạn không tìm được vàng ròng? Đạo của chúng ta như một Ngọn đèn sáng nhờ tim đèn. Nếu thắp sáng, nó sẽ soi sáng chúng ta và thấy rằng con đường không dài.
Đức Phật ở nhà chúng ta tên là bana ca nha mouni, [Çakyamouni1] thờ kính Ngài, bạn sẽ đạt được Đại đạo.
Không dễ dàng gì làm cho tiện dân tôn trọng người khác (ám chỉ Pháp) và tin tưởng vào họ: một cây chỉ có thể được coi là cây khi nó có thể tự đứng vững.
Người quay lại với Ngọn gió lành sẽ mất đi nỗi đau; vì những công đức thu được không phải là công đức đích thực: vì thế đứa trẻ bị đứt môi khi liếm mật trên lưỡi dao; nó đã bị lừa gạt.
Họ cư xử với nhau sơ suất như cò với ngao. [Ví dụ truyện Khổng tử kể: câu chuyện về cò và ngao bị ngư dân bắt].
Miếng mỡ trong miệng con ruồi quá lớn đối với ham muốn của bạn? [Ám chỉ những ân huệ và bổng lộc của Chính phủ Pháp cho người An Nam .]
Trong phòng, tôi đắm mình trong thiền định của giáo thuyết và tôi coi thường lợi danh, phú quý.
Cố gắng tu tập đạo Lành. Chỉ sau khi đã theo Dòng thứ ba Phật giáo, bạn mới có thể thanh tịnh tâm hồn.
Thuyền ra khơi; chúng ta cập bến an toàn; đây là mong muốn duy nhất của chúng ta.
Thân chúng ta như bia không sợ tên và như cây gỗ không sợ rìu và bào.
Tìm một nơi xa để tự do tự tại và tu chỉnh đạo đức; tuân theo Dòng thứ ba Phật giáo và sống mỗi ngày đơn độc.
Ăn rau, cháo gạo, gạo nếp men với dưa leo; khi bạn đã quen những món ăn này, bạn sẽ thích hương vị của nó. Dòng nước chảy thuận; nhưng thuyền đang đi ngược dòng. Chỉ khôn ngoan khi chúng ta có thể sống đạo giữa đời thường.
Nước chảy đá mòn.
Khấn nguyện với các thánh và hiền nhân: vì chúng ta không thể biết những gì đã không học.
Đừng xa rời Sư phụ trước khi được dạy đầy đủ, như người già yếu không được bỏ lại đôi giày của mình.
Dòng sông đẩy chúng ta khỏi đích đến: trông cậy vào thần Bát Nhã; vượt sông Thoại và đại dương; bạn chắc chắn sẽ tới đích.
Cảm xúc uế tạp của chúng ta được biết đến nhờ Đức Phật hiện diện ở khắp nơi. Thành hay bại phụ thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta không công chính, chúng ta tà vậy, và nếu không tỉnh táo, chúng ta chỉ có u mê.
Đọc kinh lần hạt, và một ngày bạn sẽ trở nên công chính.
Cây Ưu-tấc [Barella Rubra, cây mà người Ấn giáo hái lá tặng cho Đức Phật] đã xuất hiện từ nhiều mùa thu.
Phấn đấu tu tập một trong ba giáo thuyết (Tam thừa) để tống khứ vô minh; nhưng chỉ có sở đắc ba giáo thuyết đó bạn mới hiểu rõ về tế lễ. [Cụm từ Tam thừa hay Tam giáo chỉ ba học thuyết: Nhu1 Phật Đạo: Nho giáo hay đạo của các nhà Nho; (2) Phật giáo, và (3) Đạo; đó là các nguyên tắc phải tuân theo, ví dụ như các nguyên tắc xã hội của Trời Đất, các thầy bói hay phù thủy].
Nếu bạn phải vươn lên, đạt được sức mạnh và trở thành anh hùng, nếu bạn có sức mạnh, gieo mình xuống biển và leo lên núi.
Một bầu rượu chứa các phương thuốc hiệu quả sẵn cho mọi người và hiệu nghiệm, tùy theo hoàn cảnh, bất chấp sức đề kháng của con người.
Một ngày mùa xuân, trong lúc nhàn rỗi, tôi thảo bài này để chép lại và truyền cho hậu thế.
Tôi phó thác cho chính thần Bát Nhã để giải thoát tôi khỏi việc đời. Nước Mana1 sẽ thanh tẩy phiền não trong lòng ta .”
Chú thích:
1. Ở đây là “sông Thoại” mới đúng – BT.
1. Tức Thích Ca Mâu Ni – BT.
1. Tức Nho – BT.
1. Manas (Mạt-na thức hay Tư lương thức): một trong chính thức theo Ấn giáo và Phật giáo – BT.
Nói tóm lại, con người mộ đạo Hùng Văn Chương tỉnh Bình Định, được cho là mời gọi đám phụ nữ sống giản dị, hồn trí tuệ, tâm thanh tịnh, chỉ ra rằng cách duy nhất để đắc đạo là tham dự vào Dòng thứ ba Phật giáo nơi “Minh Sư”, bậc thầy sáng láng, sẽ chăm sóc cứu độ, nếu họ biết làm thế nào để buông bỏ hoàn toàn.
Khuyến dụ này để quy tụ quần chúng và đòi hỏi luôn vâng phục với tầng lớp tinh hoa nhất định trong hội kín Trung Hoa, Schlegel đã nghiên cứu, Thiên Địa Hội hoặc hội của trời và đất2. Người ta ghi nhận ở đây cùng một cách đề nghị và áp đặt, thay vì việc kết nạp cá nhân đã bị hủy bỏ, một lý tưởng đạo đức, có thể thực dụng hơn, nhưng cơ bản tương tự như Dòng thứ ba Phật giáo, là lý tưởng đạo đức, đảm bảo sự hài hòa của các phần tử trong xã hội, phải được hiện thực hóa, bằng yêu cầu đoàn kết, hạnh phúc hay thành công của mỗi phần tử.
Chú thích:
2. Gustave Schlegel, Thian ti hioui – The Hung League or heaven earth League a secret society with the Chinese in China and India (Thiên Địa Hội – Hội anh hùng hay liên minh trời và đất: Một hội bí mật của người Hoa ở đất Trung Hoa và Ấn Độ), sđd.
Tổ chức hành chánh của hội kín An Nam đơn giản hơn nhiều so với Thiên Địa Hội ở Trung Hoa (xem Phần III), thực sự không có các điều lệ mà chính là lý tưởng đạo đức được diễn đạt khác nhau và rất đặc biệt trong bài khấn thệ.
Việc còn lại là xem xét các tài liệu khác nhau biểu lộ chính xác lý tưởng đạo đức của các hội kín ở đất An Nam, để đối chiếu lý tưởng đạo đức đã xác định này với điều mà chúng ta đã phát lộ ở tôn giáo địa phương.
Chúng tôi không phải quay lại các chi tiết được cung cấp bởi các hình thức tuyên thệ được trình bày ở trên (xem các trang 124-132). Bài khấn nguyện (xem trang 124) đặc biệt có khuynh hướng yêu nước hơn và kết thúc bằng lời khen ngợi nghĩa vụ trung thành của thành viên với huynh đệ của mình.
Diễn từ của chủ tế buổi lễ nhập môn kêu gọi đức hạnh, mang lại hạnh phúc và tài lộc.
Lời tuyên thệ của người thụ nhận khẳng định sự đoàn kết và phải hợp nhất tất cả các phần tử cùng một hội.
Chỉ có bài văn khấn tuyên thệ cho thấy lý tưởng đạo đức đưa ra rất bao quát và đơn giản không chỉ là đạo đức của Dòng thứ ba Phật giáo, mà còn là lý tưởng đạo đức có ở bất kỳ tôn giáo Á châu nào, đó là sự hoàn thiện bản thân dần dần trong một xã hội dựa trên truyền thống.
Việc đọc các bài khấn thệ khác đã được trích dẫn sẽ chứng minh rằng không có gì sai biệt với những nguyên tắc được đưa ra trong lời thề thấy ở bài khấn của Nguyễn Văn Chánh (% 57).
Nhưng bản thân bài khấn này, nếu không chứa đầy đủ các điều lệ của hội kín, thì chủ đề đưa ra sau đây là một bài học về sự hiếu nghĩa:
“Tôi tớ phải tôn trọng chủ của mình; thần dân phải có lòng trung; người trên phải gia ân; kẻ dưới phải vâng phục; người cha phải có lòng tốt; chồng phải gắn bó với vợ; vợ phải vâng lệnh chồng, bạn bè phải yêu thương nhau.
Lời thề phải trọng như núi cao và sông rộng.
Nhớ rằng nghĩa vụ đối với Đức Vua rất nặng và được đặt dưới Trời.
Kết bạn theo gương người xưa: Bá Nha quý Tử Kỳ người nước Tần hay Sở trên đường dài không mệt mỏi. Quản Trọng quý Bão Thúc [Nha]. Tã-Bá gặpDương-Ái; và Quan Công, Trương Phi, những người trí tuệ và danh nhân. Tất cả là những anh hùng thật sự, tài năng ghi danh núi biển.
Ngoài ra, ‘Giáo huấn thường nhật’ bắt đầu bằng những từ ‘Mong kết nạp người tuân thủ nhân, nghĩa, lễ và trí, tôi đề cử với các bạn, các huynh đệ yêu dấu. Hãy yêu thương nhau, anh em đã tuyên bố tình huynh đệ với Trời và Đất, với Thần linh…’
Huấn thị phân cấp cho người tuyên thệ trong phạm vi số lượng các thành viên mới đưa vào hội kết thúc với nhận xét đạo đức sau: ‘Người trí tuệ được chọn và phân biệt với kẻ ngốc. Bất kỳ sự ẩu đả nào giữa anh em đều bị cấm. Nếu, không may, xảy ra ẩu đả, người phạm tội sẽ bị chính huynh đệ của mình xử. Hơn nữa họ sẽ bị xét xử, dựa trên tình bằng hữu để đoàn kết thay vì nghiêm trị. Những người có năng lực trong việc này sẽ được lựa chọn để giải quyết khó khăn này .’”
Trong “Chỉ dẫn về Chi tiêu và Thu nhập” có thể đọc thấy châm ngôn “Các thần của xứ sở được các hiệp hội yêu nước tôn vinh”; sau đó “Vàng bạc là những báu vật thuộc sở hữu của Trời Đất. Chúng tạo thành nguồn lực sống còn của quốc gia xem chúng như vật phẩm quý giá… Trong chi phí cũng như trong thu nhập, phải luôn luôn thận trọng. Lập các tài khoản chính xác khi bạn phải rút ra khỏi quỹ bất kỳ khoản tiền nào, hoặc thực hiện các khoản chi tiêu dưới bất kỳ hình thức nào (nằm viện hoặc cứu trợ người nghèo).
Cuối cùng, trong “Giáo huấn về nghĩa vụ yêu nước” có viết: “Người giàu có lòng tốt phải cung cấp tiền cho phí tổn của việc nước…” Và thêm nữa “những người đã tuyên thệ không bao giờ nuốt lời”.
Một cấp dưới trong vụ Vĩnh Long (% 223) tuyên bố rằng “một thủ lãnh hội kín” đã trao cho ông tờ giấy như sau:
“Những người đã cùng tuyên thệ với nhau phải thành tâm, tín nghĩa và có cùng ý tưởng như hai nhánh cùng một cây. Phải giúp nhau trong hoạn nạn, đồng sinh cộng tử; không bợ đỡ kẻ giàu; không bao giờ quan hệ thân mật với vợ của anh em và không tranh công riêng của họ. Bất cứ ai phản bội lời thề, hành động vô ơn, sẽ bị giết chết, bởi Trời Đất cũng như bởi đao kiếm, và con cháu cũng vậy.
Các huynh đệ cùng hội phải nhớ những điều đã nói.
Giấy này đã được Sáu Tình trao cho tôi.
Ngày 2 tháng 2.
Đã ký: Nguyễn Tấn Cử (ký).
Đồng bào Ái Chưởng: lời tuyên thệ của các anh em trong tình đoàn kết nhân dân cùng chủng tộc .”
Sự dịu dàng tự tin ràng buộc các phần tử cùng một hội đặc biệt được ghi nhận trong văn bản sau, một số diễn dịch thần bí còn mơ hồ với chúng tôi, nhưng cùng trên cơ sở đó vẫn nhận thấy rằng người ta cũng có thể nhầm lẫn (% 223).
“Sự chia rẽ tự nhiên không phân cách được lòng chúng ta.
Chúng ta nghĩ về ngày chúng ta mất đi các thành; và biết rằng sau bất hạnh, hạnh phúc đến.
Để chúng ta không còn than thở lạnh nóng nữa, cuộc sống chúng ta có nguy cơ sa vào đầm rồng hang cọp.
Hiện nay, thức ăn như nem chim ưng, hoặc thịt khô sư tử, chắc chắn không vừa miệng chúng ta.
Hãy thề với Trời rằng chúng ta không bao giờ phản bội, và mỗi đêm, trong năm đêm, hãy nghĩ đến viên Ngọc ‘hoan ương’.
Khi mối quan hệ gắn bó, trái tim yêu.
Gối trầm hương, chiếu chim ‘loan’, đó sẽ là ngày phồn vinh. Gió thảm, mưa sầu; đó sẽ là ngày tuyên xưng một Đức Vua.
Tống Hằng1 [một Hoàng Đế xưa] có trái tim rắn như đá.
Tô Huệ2 thể hiện lòng thành như gương.
Những người trung sẽ luôn được Trời ban thưởng.
Vào thời thuận lợi, cá sẽ gặp nước và nhiệm vụ chúng ta sẽ hoàn thành .”
Chú thích:
1. Tống Hằng: có lẽ chỉ Tống Chân Tông Triệu Hằng – BT.
2. Tô Huệ: một tài nữ sống ở thời kỳ Ngũ Hồ thập lục quốc, ngoài tài văn thơ còn nổi tiếng vì câu chuyện thủy chung chờ chồng – BT.
Tính chất tôn giáo của lời cầu khấn sau (% 223) được ghi nhận rõ ràng, qua việc hội kín cầu cứu Trời giúp họ chống Pháp.
“Hỡi thần linh hiện hữu khởi đầu mọi sự, mau đến và bảo vệ chúng tôi. Từ trên cao, hãy dạy chúng tôi ba quyền chính.
Dưới ba ngôi sao sáng các ngài xuất hiện, hãy cứu giúp chúng tôi. Trên đỉnh núi ‘Bồng Lai’, nơi ở các ngài, triệu tập các thần Lục Đinh và Lục Giáp, 36 thiên binh và 70 ác thần tàn phá địa cầu, tám con rồng, tám chân thần linh, ngũ hành và thần Bắc Chơn Võ, hãy đến trợ giúp chúng tôi.
Chúng tôi cầu xin Phật bà Quan Âm xuất hiện với thất tinh và ngôi sao phương Nam.
Chúng tôi xin chứng giám của toàn thể chư vị thần khác. Nguyện tất cả chư thánh kêu cầu Ngọc Hoàng và toàn bộ các vị thần hạ cố dự buổi tụ họp để nghe chúng tôi bày tỏ cầu xin, mong nhận được quyền lực siêu nhiên. Với thái độ chân thành, các Thần linh tôn trọng và ma quỷ phục tùng.
Nguyện các vị thần xuất hiện trên lễ đàn vinh dự mà chúng tôi đã đặt ở đây nhằm tôn vinh họ, hãy bảo vệ và ban cho chúng tôi quyền lực siêu nhiên.
Hãy đến, hỡi những vị thần đi trên mây và mưa! Dạy cho chúng tôi sức mạnh để thay đổi và chế ngự đội binh ma quỷ. Dạy cho chúng tôi quyền chế ngự những linh hồn này. Trời đất có quyền lực rộng lớn: chúng tôi cầu xin cho chúng tôi quyền hạn để ngăn chặn các quái vật [người Pháp], mỗi khi chúng tôi làm phù phép với bốn đường ngang năm đường dọc (xem Hình 9) quyền lực chiêu dụ chúng sinh, để làm mưa và gió. Chúng tôi cầu Trời đoái nhìn chúng tôi, Thần linh Thiết La và Thiết Võng bảo vệ chúng tôi ở thập phương, vượt qua chướng ngại đồi núi, nếu gặp phải.
Hỡi thánh Mã Vương, hãy buộc hai tay những con quái vật này; và thần Kim Cang lao vào, ngăn, đánh và giết nó.
Dưới ba vì sao nơi người ẩn mình, hỡi quỷ thần, hãy đến giúp chúng tôi vẽ những đạo bùa đưa chúng tôi bay lên không sau khi niệm chú, biến chúng tôi thành vô hình hoặc thành những linh hồn đi trên mây lên trời, băng qua sông biển như những đạo sư huyền thuật cao cường, đáp lại những cầu xin của chúng tôi, hiện ra dưới dạng các chiến binh hùng dũng .”
Cuối cùng, còn một tài liệu bị tịch thu trong vụ án Gilbert Chiếu năm 1908 ở Nam kỳ, bên cạnh một vài ưu tư đạo đức, nó phải gắn kết với những điều có trong khoản 72 hoặc 36 của hội đoàn một người Hoa tên Hùng, bao gồm những chỉ dẫn quý giá về các khía cạnh tài chính cụ thể hơn của một số hội kín. Tuy nhiên, đó là một tài liệu mà chúng tôi chỉ đề cập đến cho mục thông tin. Thực tế không phải với các hội kín ở đất An Nam là đối tượng độc quyền của nghiên cứu chúng tôi, nhưng về một hội kín người An Nam ở hải ngoại hình thành với các yếu tố di dân hoặc lưu vong mà chúng tôi đã đề cập trong “Bảng danh sách phiến loạn” (xem trang 26). Liên quan đến tất cả các bằng chứng của chủ đề của chúng tôi, hội ở ngoài vì có trú sở bên ngoài đất An Nam, nên dường như chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Trung Hoa hơn so với các hội kín khiêm tốn mà chúng ta thấy.
Quy tắc về lời tuyên thệ của Việt Nam Quang Phục Hội: Phục hồi đất nước An Nam xán lạn.
Trong vũ trụ, cuộc sống quý giá bậc nhất, như thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta.
Chúng ta sống trên trái đất này, hít thở không khí quý giá của thiên nhiên mà chúng ta gọi là tự do. Nhưng cái được gọi là tự do của đồng bào chúng ta ở các xứ An Nam như thế nào?
Tự do, như chúng ta thấy ở nhà, là hậu quả của đàn áp và sách nhiễu mà chúng ta là nạn nhân của bạo quyền.
Than ôi! Đồng bào An Nam của chúng tôi, bạn tự nhận mình là những triết gia và hiền nhân, tại sao bạn vẫn im lặng và quên trách nhiệm của mình mà chỉ chiêm ngưỡng nỗi đau và niềm vui quanh mình?
Bạn có muốn, bắt đầu từ ngày hôm nay, giúp đỡ mọi người, lắng nghe, yêu thương nhau, biểu lộ tình cảm với nhau, kết nối với nhau để cống hiến cho đất nước An Nam của bạn, dưới niềm tin của lời thề, chúng ta sẽ lấy lại di sản quốc gia của chúng ta, từ nước Pháp nỗi đe dọa cuộc sống của chúng ta?
Ai trong chúng ta vi phạm lời thề sẽ bị diệt bởi Thần minh và mười điều ban hành sau đây phải được tuân thủ nghiêm ngặt.
ĐIỀU I – Hội được gọi là Việt Nam Quang Phục.
Trú sở “ở hải ngoại”. Ngoài ra, các điều lệ kèm theo đã gửi. Và đó là công việc sản xuất vũ khí dành cho Nam kỳ trong trường hợp có chiến tranh.
ĐIỀU II – Mục đích chính của hội là đánh đuổi Pháp, thành lập liên bang các xứ An Nam, và cuối cùng là thực hiện một tổ chức hành chánh mới của đất nước.
ĐIỀU III – Yêu cầu nhập học như sau:
Tất cả mọi người, biết chữ Hán hoặc tiếng Pháp, sẽ được nhận không phân biệt giới tính hoặc quốc tịch, miễn là được sự giới thiệu của hai hoặc ba thành viên tích cực.
ĐIỀU IV – Các khoản đóng góp dao động từ 50$ đến 5 .000$, sẽ được nhận bởi thủ quỹ địa phương nhân danh hội; chúng sẽ được ghi vào tài khoản của quỹ tiền thu được phân bổ cho việc mua sắm trang bị chiến tranh khác nhau.
ĐIỀU V – Hội sẽ sử dụng tạm thời con dấu giao dịch của Cộng hòa Trung Hoa đóng trên biên nhận mỗi lần thủ quỹ nhận đúng số tiền; trên tất cả biên lai, ngoài việc đóng dấu như trên, đều ghi nhận chính xác số tiền thu được, đúng cách giới thương nhân vẫn làm.
ĐIỀU VI – Kỷ luật của hội: cấm tiết lộ những bí mật của hội. Bất cứ ai cố gây nguy hại cho hội sẽ bị kết án tử hình, đúng theo các quy tắc của tòa quân sự, ngay khi có tố cáo, một cuộc điều tra được tiến hành, kẻ đó sẽ bị kết án về tội ác bị buộc.
ĐIỀU VII – Ngày nổi dậy chưa xác định, tất cả hội viên nhiệt tình với việc nổi dậy phải tuân theo lệnh của ban chỉ huy.
ĐIỀU VIII – Hội xử lý tất cả các thành viên bình đẳng đúng như thường lệ, phải chào nhau để biết nhau, hoặc bắt tay, hoặc cúi đầu theo các quy tắc lịch sự hằng ngày.
ĐIỀU IX – Hội dựa vào sức mạnh của các thành viên thông thái và trí tuệ. Hội yêu cầu họ nối kết và tự trình diện tại văn phòng lưu trữ địa phương, hãy bấm chuông và truyền đạt kế hoạch tại đó nếu họ đã lập sẵn. Nếu hội, sau khi nghiên cứu, phê duyệt một trong những kế hoạch này, tác giả sẽ được chỉ định thực hiện nó với sự hỗ trợ của hội.
ĐIỀU X – Hội sẽ cấp chứng nhận sự hài lòng cho những người trong số các thành viên đã nổi bật vì lòng nhiệt tình tuyển dụng hội viên trong số đồng bào ưu tú nhất. Để ghi nhận sự phục vụ đặc biệt này, huy chương bạc hoặc huy chương vàng sẽ được trao.
Hội sẽ trao giải:
• Huy chương bạc hạng ba cho các thành viên của nhóm đã tuyển dụng mười hội viên;
• Huy chương bạc hạng hai cho những người trong số các thành viên đã tuyển dụng 20 hội viên;
• Huy chương bạc hạng nhất cho các thành viên đã tuyển dụng ba mươi hội viên;
• Huy chương vàng hạng hai cho những người trong số các thành viên đã tuyển dụng một số hội viên từ năm mươi đến một trăm;
• Phân cấp đặc biệt sẽ được trao cho những thành viên đã tuyển được hơn 100 hội viên.
Bằng khen sẽ được trao cho các thành viên tặng tiền cũng như người đã cung cấp các dịch vụ đặc biệt trong cùng mức độ:
• Những người tặng 500$ sẽ nhận được huy chương bạc hạng ba;
• Những người tặng 1 .000$ sẽ được trao huy chương bạc hạng nhì;
• Những người tặng khoản tiền 1 .500$ sẽ được trao huy chương bạc hạng nhất;
• Những người tặng 2 .500$ sẽ nhận huy chương vàng hạng ba;
• Những người tặng khoản tiền 5 .000$ sẽ nhận được một huy chương vàng hạng nhì;
• Phân cấp đặc biệt sẽ được trao cho các thành viên tặng hơn 5 .000$.
Các điều lệ này được thiết lập ở hải ngoại.
Vào thời điểm xảy ra cuộc nổi dậy tiếp theo, chúng tôi sẽ thực hiện các kế hoạch chấp hành dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh hội Quang Phục.
Ở đây không cần thiết để dấu ngoặc kép, bởi vì chúng tôi muốn ít nhất cũng làm rõ được các lý tưởng đạo đức của mỗi hội kín người An Nam thể hiện như thế nào, tóm lại, lý tưởng đạo đức của hội kín An Nam chỉ đơn giản là đạo đức phổ quát mà nhà chùa ở làng dạy cho nông dân hèn mọn và công nhân bình thường.
Vì vậy, sau khi đã cung cấp nghi lễ cần thiết, tôn giáo cho hội kín lý tưởng đạo đức của mình cả ở Trung Hoa và trên đất An Nam. Chúng ta thấy rằng (xem Phần II, Chương IV) tôn giáo mang đến cho hội kín một sức mạnh đạo đức được làm rõ như là điều mà hội đã phụ thuộc và sở hữu với phép thuật.



Chương III
Các nhà sư và chùa của họ 
Tôn giáo địa phương An Nam đưa các nghi lễ và lý tưởng đạo đức vào hội kín như một đóng góp lý thuyết cho các hội trên. Mối quan hệ cần thiết và chặt chẽ tồn tại giữa tôn giáo truyền thống và hội kín đôi khi thể hiện quan điểm rất thực dụng và về những chi tiết rất cụ thể.
Thực sự, ai dạy những nghi lễ hội kín phải sử dụng? Ai thuyết giảng lý tưởng đạo đức làm cho hội sống động lên? Đó là các thầy tu, nhà sư hay đạo sĩ, họ làm lễ và thuyết giảng trong các chùa. Đó là hoạt động chính của các nhà sư trong chùa và xung quanh đó, chúng ta còn phân tích để nhận ra phương cách tôn giáo ảnh hưởng đến hội kín.
Trước khi nghiên cứu chùa hữu dụng như thế nào với các hội kín, chúng ta hãy xem đến nhà sư hay những nhà sư cư ngụ ở đó.
Nhà sư chủ yếu là sư phụ hay Thầy của ngôi chùa. Khi có nhiều vị sư trong một ngôi chùa, họ sống dưới thẩm quyền của một bề trên hay Hòa thượng (xem Hình 28). Tín hữu tiếp xúc với các nhà sư theo hai cách: đôi khi nghe thuyết giảng khi họ đến lễ tế hoặc hành lễ ở chùa; đôi khi các vị sư, thường xuyên nhất là để quyên góp hoặc làm các loại lễ bái khác, đi thăm nhà các tín hữu.
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Hình 28: Hòa thượng khoác cà sa
Vậy, giống như phù thủy, với sở học của mình, nhà sư có thể giúp hội kín sáng tạo những biểu tượng cần thiết, dường như có ảnh hưởng rất rộng và rất cụ thể cho hội. Trên thực tế, có khi chính họ là những nhà lãnh đạo của hội. Và có khi, qua chức năng nhân tố nối kết nhiều hội kín, họ có tầm quan trọng lớn hơn cả cá nhân vị thủ lãnh trong hội. Cuối cùng, nền học vấn và sự tinh tế trí tuệ của họ cao hơn so với thầy phù thủy và thủ lãnh hội kín, cho họ quyền chế tác tất cả các tài liệu mật mã được sử dụng trong các hội kín An Nam.
Nhà sư và những biểu tượng phép thuật
Trong hội kín, đầu tiên nhà sư thực hiện chức trách giống như thầy phù thủy: ông ta phân phát những đạo bùa, làm ấn, chế tác cờ, cuối cùng là thảo các sắc phong. Làm như vậy, không ngoài thông lệ; ông không làm việc gì đặc biệt chuyên cho hội kín. Ông chỉ đơn giản làm công việc của mình, bởi vì, như chúng tôi đã nói ở trên (xem trang 119-120), về cơ bản mọi tôn giáo địa phương ở đất An Nam đều có những thực hành phép thuật. Ông hành nghề giúp cho hội kín như chúng ta đã thấy những gì các phù thủy làm. Vậy, với các nhà sư, chúng tôi không bắt đầu lại ở đây những nghiên cứu và nhận định các tài liệu như chúng tôi đã làm với thầy phù thủy. Điều đáng nói ở đây là giá trị của họ.
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Hình 29: Bùa cầu mong sức khỏe
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Hình 30: Sớ thờ phúng tiền cho tổ tiên
Chúng ta chỉ đơn giản thấy rằng các đạo bùa, ấn, cờ và sắc phong, khi chúng làm từ tay của phù thủy hoặc nhà sư, có thể trông giống hoặc khác nhau miễn những biểu tượng tĩnh này kết cục nhận được thay đổi không bao nhiêu.
Đây là một đạo bùa của chùa (xem Hình 29) đem lại sức khỏe cho người mang, kèm theo một sợi dây đỏ để đeo ở cổ hoặc cổ tay (% 223). Nó chỉ đơn giản bao gồm một dấu hiệu bí hiểm giống hệt trên và dưới, ở giữa một dấu chứng thực nguồn gốc tín ngưỡng.
Còn đây (xem Hình 30) là một sớ thờ của một thành viên hội kín trong chùa của Sư Phùng, tìm thấy ở Rạch Trê. Loại bùa này tượng trưng một số tiền nhất định. Nó được đốt và chuyển xuống địa ngục tổng gấp mười lần giá trị của nó, tổng tiền được chuyển đến cha mẹ tín hữu người đã hiến tiền cho chùa. Tiền giả này được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu cá nhân cho tổ tiên đã chết của tín hữu1.
Chú thích:
1. Henri Doré, Recherches, sđd, Tập I, tr. 114-117.
Những con dấu sau (xem các hình từ 31 đến 40) dùng riêng cho các vị sư (% 39 quater). Các mẫu được phát từ các ngôi chùa khác nhau và được tìm thấy ở nhà các bị cáo khác nhau.
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Hình 31
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Hình 41
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Hình 42
Loại cờ-bùa thể hiện như trong Hình 41 là do một nhà sư phát cho một thành viên hội kín (% 23). Nó mang hình ảnh của Trương Thiên Sư hay thiên sư Trương. Trương là một ẩn sĩ trên núi Long Hổ (Rồng và Hổ), ở vùng Giang Tây (Trung Hoa). Nhờ vào những thực hành tôn giáo, ông tìm được nhiều vật bùa có năng lực siêu nhiên và có quyền năng biến hóa. Là thiên sư của vùng, ông chinh phục tất cả thú dữ và quái vật. Mặc áo choàng trang trí đồ hình, ông cưỡi một con hổ, cầm bó bùa bên tay trái và âu nước thánh bên tay phải. Con hổ mà Sư cưỡi, chân phải trước cầm một hộp niêm ấn bằng những vật bùa và đạo bùa; chân trái trước giữ hai đồng chinh để gieo quẻ và rút xăm trong hộp bói thường dùng; ở chân phải sau, một quả cầu, loại Ngọc quý soi đường; trong chân trái sau là vảy con rùa để hai đồng chinh nói trên; đuôi của hổ được đính một đồ hình mà người ta dùng để xác định bốn phương, tám hướng (đó là một loại la bàn). Năm con vật tạo oai vọng cho đại sư: (1) một con hổ ngậm thanh kiếm lệnh để tiêu diệt quái vật; (2) một con nhện treo trên đồ hình; (3) một con rắn giữa vảy rùa và viên Ngọc; (4) một con rết cạnh hai đồng chinh; (5) con cá sấu bên cạnh chiếc hộp dấu. Những con vật này, là những quái vật, đã được đại sư thuần hóa, tạo oai vọng cho ông. Ấn đóng gần trên đầu có các chữ cổ xưa như Thanh Hư Linh Phù, có nghĩa là bùa có hiệu quả siêu nhiên tuyệt vời. Bảy chữ trên đầu trang và sau đại tự “Sắc Lịnh” là Giang Tây Long Hổ sơn Chơn Nhơn”, nghĩa là người chân thật đến từ núi Long Hổ ở Giang Tây. Cờ bùa này dùng để trang trí các bàn thờ.
Cuối cùng sắc phong được ban hành ở chùa Rạch Trê (% 223) để chiêu dụ gia nhập một loại hội tôn giáo một người phụ nữ vốn đã là thành viên của hội kín. Đây là văn bản1 mà chúng tôi dựa vào để đưa ra nhận định:
Chú thích:
1. Đoạn dưới đây được ghi chữ Việt trong nguyên bản tiếng Pháp, do vậy chúng tôi xin gõ lại nguyên văn và không để lại nội dung dịch Việt-Pháp của tác giả, nhưng vẫn giữ lại các bổ chú cần thiết của ông Coulet. Bên cạnh đó, những chỗ ghi sai chính tả theo phép chính tả hiện hành, chúng tôi sẽ ghi từ đúng trong ngoặc vuông [] ngay sau chữ sai – BT.
a“Phép của thầy Lâm Tế Chánh tống phát ra vì ông nầy đủ cả ba đều [điều] (Phật, pháp, tăng)1 trong đạo phật [Phật]; công cáng [cán] rất nhiều và thông hiểu phép hay; tột bực ba đều [điều] báu là (phật, pháp, tăng), người bốn phương đều theo giữ ngay thẳng việc làm người tại lẽ trời; cứ theo đến Bồ-đề2 (chỗ Phật).
Đời thứ 37 tên chữ là: Sơn-thượng-Trí kêu là: Lâm hòa-thượng Tổ-sư (thầy cả).
Tôi là chức Tổng-giáo tên chữ là Đạt-Quả kêu là Phước và Lễ ở chùa An-Lạc vang phát phép nầy ra.
Tam qui y nghĩa là Phật, Pháp, Tăng, kêu là Tam-Bửu cũng vậy.
Cách làm sanh lợi của vì tên thánh chẳng làm ra nơi đây; sự dữ chẳng làm, cứ làm các sự lành.
Phép nầy giao cho người đi chùa tên là Nguyễn-thị-Nhãn tên phật kêu là: Nhuận Kỉnh.
Tờ được lập ngày mùng Mười tháng Giêng năm Sửu (tức 15 tháng 2 năm 1913) có đóng con dấu son bằng chữ ‘cổ tự’ Phật, Pháp, Tăng, Bửu, nghĩa là thầy-chùa học phép hay của Phật) .”
Chú thích:
1. Ba trạng thái tu Phật giáo là: 1. Quy y Phật (nương náu và mặc áo của Phật) bao gồm cho đệ tử, tuân thủ ở nhà các giới luật ít khắc khổ và mặc áo tràng trong một vài hoàn cảnh cụ thể nhất định. Trạng thái này tương ứng với tu Dòng ba ở người Công giáo; 2. Quy y Pháp (nương náu và mặc áo, luật hoặc điều lệ) là một loại nhà tập trong đó sau khi chuẩn bị tâm hồn bằng cách ăn chay và sám hối trong tu viện, người tập tu thăng tiến dưới lệnh của nhà sư; 3. Quy y Tăng (nương náu, áo, nhà sư) (trạng thái tu hành thật sự, trong đó người tập tu theo nhà sư giao kết và làm tròn nghĩa vụ nghiêm túc khác.
Ba trạng thái gọi là Tam-Bửu (hay tam bảo, tức ba vật quý) (do sự kính trọng giáo dân dành cho họ. Những người của Dòng thứ ba Phật giáo, được định rõ; người quy y cư sĩ) hoặc người quy y Thọ Phái (những cư sĩ theo giới luật).
2. Bồ đề là biểu tượng của nơi chay tịnh và thiền định của Phật giáo, để tưởng niệm Thích Ca Mâu Ni: như Chúa Giêsu đã tự nhịn ăn uống bốn mươi ngày trong rừng, ẩn sĩ Çakya-Mouni của Ấn Độ đi vào một nơi vắng vẻ và ngồi dưới táng cây bồ đề cầu nguyện và chay tịnh cho đến một ngày ông không còn sức đứng vững. Chính trong trạng thái này ông trở thành Phật.
Trên những triện này có các chữ Phật, Pháp, Tăng, Bửu(Hình 33).
Tất cả các tình tiết thường nhật có thể mang đến chùa một thành viên của hội kín như bất kỳ thường dân nào. Và nhà sư điền vào đó đầy đủ tế lễ phép thuật, chính xác như phù thủy.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu thầy phù thủy thường viết những lá bùa thì nhà sư thích phát những tờ giấy trên đó đã đóng dấu khắc sẵn có phủ màu đen hoặc màu đỏ son. Có phải là để giải quyết nhanh và đáp ứng một số lượng lớn các tín hữu? Hay là vì với nhà sư thì vai trò pháp sư này không hẳn là bắt buộc, nó thực dụng và tẻ nhạt, và một người như ông thường không đặt nặng lợi ích vật chất trong nghĩa vụ hoạt động của mình? Dẫu là trong bất kỳ trường hợp nào, liên quan đến việc chế tác và sử dụng các biểu tượng phép thuật, với các thành viên hội kín, nhà sư cũng có vai trò tương tự vai trò thầy phù thủy.
Nhà sư, thủ lãnh hội kín
Không phải lúc nào nhà sư cũng bằng lòng với vai trò thầy phù thủy đơn giản của mình trong hội kín. Ông đến với hội kín, như người sáng lập và thủ lãnh. Trong vụ việc liên lụy đến một nhà sư chùa Rạch Trê (% 223), Ủy viên Báo cáo của Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ có những phân tích về vai trò của người sáng lập và thủ lãnh hội kín như sau:
“Đến cuối tháng 2 năm 1916, Chánh tham biện1 Sa Đéc đã được Huyện Đồng thông báo rằng một hội được thành lập tại tổng An Mỹ (Sa Đéc).Sau khi các Chánh tham biện của Sa Đéc và Vĩnh Long thống nhất, Huyện Đồng được một vài cán bộ hỗ trợ, tiến hành khám soát ở làng Phú Nhơn, Tân Phú, Hòa Hưng, Phú Nhuận, An Thuận, An Hòa Đông, Khánh An Đông và Rạch Trê.
Ngày 11 tháng 3 năm 1916, Công tố viên Cộng hòa tại Vĩnh Long ra một bản cáo trạng yêu cầu Thẩm phán Điều tra thông báo.
Ở hầu hết các làng, các cuộc khám soát không mang lại kết quả đáng kể; nhưng ở chùa Rạch Trê, hai bức thư và bảy mẩu giấy ghi năm mươi tên các cá nhân trong vùng được tìm thấy trong phòng của nhà sư Phùng (lúc đó đang chạy trốn). Mười hai trong số những người này bị bắt ngay; họ tố cáo các thành viên khác và ba mươi mốt trong số họ lần lượt bị bắt.
Kết quả lời khai sau khi bị bắt giam của các bị can với chính quyền bản xứ:
1. Thủ lãnh hội kín là nhà sư Phùng, phụ tá là Nguyễn Tấn Cử và Huỳnh Văn Quí;
2. Hội đó có mục đích chống Pháp rõ ràng.
Bốn mươi ba bị cáo thú tội rất chi tiết về buổi lễ khấn của mỗi thành viên, về nghi lễ khấn thệ; họ khai đã góp tiền cho nhà sư Phùng hoặc nơi tuyển mộ, để phục vụ công việc hoặc cho người mà họ đã hướng đến (Vua của An Nam theo người này, Đề Thám theo người khác).
Một biên bản giám định khẳng định rằng hai bức thư tịch thu từ nhà sư Phùng biểu hiện rõ ràng thái độ chống Pháp dưới dạng biểu tượng. Trong hai lá thư này, một gửi cho bà Thị An, vợ nhỏ của ông Huyện Hoàng, một người nhẹ nhàng, thông minh, có rất nhiều nhà cửa và quan hệ rộng. Một lá thư khác là thư trả lời của chính ông cho Thị An. Giám định cho thấy Thị An đã viết tay một vài dòng bằng bút chì vào phần đầu của hai thư này.
Khi bị thẩm vấn bởi Công tố viên Cộng hòa và sau đó bởi Thẩm phán Điều tra Vĩnh Long, tất cả bị cáo đã chối và tố cáo họ thú nhận vì bị ép buộc bằng bạo lực hoặc đe dọa, nhưng họ không thể chỉ ra bất cứ dấu vết bạo lực nào.
Ngày 2 tháng 4 năm 1915, nhà sư Phùng bị bắt ở làng Hòa Hảo (Châu Đốc) trong nhà Nguyễn Văn Vân. Ông ta mang thẻ tên Xù.
Bị cáo Phùng đã thú nhận một phần. Ông thừa nhận rằng lời khai của một số bị can trước Chánh tổng An Mỹ là chính xác, rằng Thị An là người tình của ông và sở hữu một khẩu súng lục; nhưng ông khẳng định rằng số tiền ông nhận được từ các thành viên là dùng để trả nợ cá nhân chứ không phải trả cho Vua An Nam như họ nghĩ.
Phải đối mặt sau đó với các đồng bị cáo, ông chấp nhận các lời khai của họ tại An Mỹ, thầy Phùng rút lại lời thú tội của mình và đưa ra câu trả lời đùa bỡn cho những câu hỏi được đưa ra. Diễn tiến thẩm tra để tìm sự thật dường như rất khó khăn. Sau đó có thú nhận chính thức của Lê Văn Du và Lê Văn Đồ, trong cuộc đối chất với Chánh tổng và Phó tổng An Mỹ và điều tra viên chính Quản Vị. Hai bị can thừa nhận tính chính xác của câu trả lời trong quá trình thẩm vấn mà họ trải qua khi bắt đầu lấy cung, và do đó củng cố chắc chắn cho cuộc thẩm tra.
Thật vậy, không còn nghi ngờ gì nữa về sự thành khẩn thú nhận trước nhà chức trách địa phương của bốn mươi mốt bị cáo khác. Một mặt, họ không chỉ ra được bất kỳ dấu vết nào của bạo lực; cuối cùng, lời thú tội của họ được xác nhận bởi nhà sư Phùng lẫn Lê Văn Du và Lê Văn Đồ.
Cuộc thẩm tra này dựa trên bốn điểm chính:
1. Những lời thú tội trước chính quyền địa phương của bốn mươi ba bị cáo đầu tiên;
2. Việc xác nhận những lời thú tội này của Lê Văn Du, Lê Văn Đồ và của sư Phùng lúc thẩm tra;
3. Lời khẳng định của nhân chứng và điều tra viên;
4. Phát hiện một tài liệu có tính chất nửa chính trị, nửa tôn giáo.
Hầu hết các bị cáo đều không có tiền án; một số trong số họ là những hương chức trong làng.
Tóm lại, vụ việc này liên quan đến việc thành lập một hội kín, hình thành trong tổng An Mỹ (Sa Đéc) và có mục đích chống Pháp rõ ràng. Thủ lãnh là nhà sư Phùng; được giúp đỡ của những đặc vụ, ông tuyên truyền và tuyển mộ thành viên; họ cũng thu thập đóng góp khi vắng mặt nhà sư Phùng; họ làm nghi lễ khấn thệ, phân phát bùa hộ mệnh và hứa hẹn nổi dậy.
Được sự thông báo kịp thời của chính quyền bản xứ, Chánh tham biện Sa Đéc, đồng ý với Công tố viên Cộng hòa của Vĩnh Long, tiến hành khám soát và thực thi những bắt giữ cần thiết, do đó giúp loại bỏ kế hoạch nguy hiểm của hội kín .”
Chú thích:
1. Chánh tham biện (Administrateur): Theo Nghị định ngày 7 tháng 6 năm 1871, tổ chức hành chánh của Nam kỳ được thay đổi. Chế độ thanh tra bản xứ vụ và đơn vị hành chánh cấp huyện bị bãi bỏ. Các hạt thanh tra được đổi thành hạt tham biện (nhưng lấy tên arrondissement) và thu gọn còn còn 18 hạt. Đứng đầu hạt tham biện là Chánh tham biện (administrateur), với sự giúp việc của hai Phó tham biện và thư ký địa hạt (secrétaire d’arrondissement), còn gọi là Bang biện. Nơi đặt dinh hành chánh của hạt gọi là Tòa tham biện, dân gian quen gọi là Tòa bố. Mọi hoạt động hành chánh của các địa hạt đều đặt trực tiếp dưới quyền Thống đốc Nam kỳ, với trị sở đóng ở Sài Gòn – ND.
Chúng tôi tìm thấy trong đoạn trích của bản cáo trạng này tất cả những gì chúng ta đã biết về các biểu tượng phép thuật và nghi lễ được sử dụng trong các hội kín. Chúng ta sẽ thấy rằng (xem Phần III, Chương I) nhà sư Phùng hành xử trong trường hợp này như một thủ lãnh hội kín bình thường.
Nhà sư, nhân tố nối kết giữa các hội kín
Thẩm quyền đạo đức trao cho nhà sư chức năng tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi hợp lý cho họ sáng lập một hội kín, và giúp họ dễ dàng điều khiển các hội đó. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp nghiên cứu lại cho thấy các nhà sư dường như bị loại trừ một cách có hệ thống khỏi vai trò này. Lý do có thể thấy trong thực tế là, hội kín tuyển mộ chủ yếu người thuộc giới bình dân. Tuy nhiên, để hoạt động có hiệu quả với những nông dân nông thôn hoặc những dân nghèo thành thị thì phải sống cuộc sống của họ và biết được hy vọng, sở thích và những lo âu của họ. Toàn bộ công tác tâm lý là công việc rất tỉ mỉ và rất nguy hiểm mà người sẵn lòng thực hiện chỉ gặp thuận lợi khi họ cam lòng hoặc tự nguyện (xem Phần III, Chương I), điều thường có ở các nhà sư biết chăm lo cho an vui của tâm hồn con người. Trên thực tế, thường thì nhà sư chỉ là người lạ trong một xứ khi mới chuyển đến chùa, sau một thời gian dài, ông hiểu rõ về các tín hữu thường đến với ông. Mặt khác, việc tuyển mộ, như đã làm ở đất An Nam do thủ lãnh hội kín thực hiện, vừa đe dọa vừa lừa bịp và không thiếu ngón trò xảo quyệt, còn nhà sư có một địa vị xã hội, không phải lo lắng về cuộc sống và không được phép làm điều đó, nói chung trong mọi trường hợp đều tổn hại cho nhân phẩm giáo sĩ. Cuối cùng, việc làm thủ lãnh hội kín có thể gây ra sự ghen tuông hoặc hận thù, đưa đến tố giác: nhà sư che giấu tốt việc tuyên truyền bí mật dưới những cách thức thuần túy tôn giáo, hành động của ông ta có thể bị chú ý theo dõi và việc tố cáo tại một thời điểm chính xác làm ông không thể không thú nhận, đến nỗi phải hy sinh uy thế tôn giáo vì vị trí thủ lãnh của một hội kín. Lúc đó sẽ gây quan niệm rằng cộng đồng nhà sư không có bất kỳ niềm vui nào, một trong số họ làm tổn hại đến sự mở rộng tôn giáo bởi sự bất cẩn của mình.
Mặt khác, nhà sư có đủ tố chất để làm nhân tố liên lạc giữa các hội kín. Thực ra, nhiệm vụ tôn giáo buộc ông phải đi khắp nơi, để khơi gợi lòng nhiệt thành của các tín hữu tại nhà riêng của họ, hoặc là để gặp gỡ các nhà sư khác ở các chùa gần hay xa. Tính chất nhân tố liên lạc không khiến ông phải tiếp xúc trực tiếp với tất cả các thành viên hội kín, ngược lại có khi ông còn không biết họ; nhưng cho phép ông tiếp xúc chỉ với các thủ lãnh hoặc các thành viên có ảnh hưởng của hội kín, điều đó không chỉ đảm bảo an toàn cá nhân, mà còn trao cho ông một ảnh hưởng nào đó trên những đám đông mới kết nạp, ảnh hưởng xuất phát chính xác từ sự huyền bí bao quanh nhà sư, người đi từ hội kín này sang hội khác, mang lời tốt đẹp, hợp nhất tất cả các hội cùng nỗ lực hướng tới cùng mục đích.
Sức mạnh bí ẩn này có sẵn ở nhà sư mang đặc tính giao liên, được đưa ra ánh sáng một cách tài tình bởi các Ủy viên Báo cáo của Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ trong bản cáo trạng của vụ án được biết ở Châu Đốc (% 46):
“Một nhà sư có uy tín, khéo léo, thông minh, mạnh mẽ, được khắp nơi biết đến và tôn trọng, gây ấn tượng với công chúng, đem cảm hứng tự tin cùng với ngần ngại. Nhưng cần phải cẩn trọng chín chắn với dáng vẻ thần bí. Nói cách khác, thủ lãnh phong trào phải làm cho người ta cảm nhận, nhưng không tự bộc lộ.
Chỉ có nhà sư ở vùng Châu Đốc, Cao Văn Long tức Bảy Do, có tất cả những phẩm chất cần thiết. Và, mặc dù ông vẫn kiên quyết chối bỏ điều đó, ông nổi danh khắp vùng Nam kỳ dưới tên ‘Nhà sư trên núi’. Đến con gái ông cũng biết, cô nói khi nghe mô tả: ‘Đó là cha tôi, người ta nói về nhà sư Núi Cấm mà trên núi đó làm gì còn ngôi chùa nào khácgoài chùa của cha tôi’ (trang 88, Báo cáo). Và con trai ông nói: ‘Vâng, người ta gọi [cha tôi] là nhà sư trên Núi Cấm .’ Nguyễn Chánh Cầm (tr. 87-IV) khai, theo cha nuôi Ca, Bảy Do là nhà sư Núi Cấm chuyên phân phát các đạo bùa. Nguyễn Văn Tám (tr. 92-IV) khẳng định rằng, theo người dân địa phương, không có nhà sư nào khác ngoài Bảy Do trên Núi Cấm. Xã trưởng Xuân Tô (tr. 134-IV) biết rằng nhà sư Núi Cấm là Bảy Do.
Bảy Do, tự nhận đến Núi Cấm khoảng năm 1904, ông bắt đầu xây dựng chùa. Ông hiến tặng tất cả tài sản thừa hưởng từ cha của ông, khoảng 900$00, và từ những khoản bổng hậu hĩnh do nghề thầy thuốc đang thịnh hành mang lại để xây dựng công trình này. Ông nói rằng ông đã góp nhặt, không có bất kỳ quyên góp nào; phái viên hành chánh1 Ca (tr. 200-10) ghi nhận rằng trái ngược với các ngôi chùa thông thường, chùa Núi Cấm không có bất kỳ bảng tên người sáng lập nào; nó không có hội đồng quản trị như các ngôi chùa được xây dựng bằng kinh phí chung. Đó là một công trình tư nhân, thuộc về cá nhân Bảy Do, trong đó, với kích thước và sự sang trọng, nó có giá trị gấp hai mươi lần so với mức chi phí Bảy Do tiết lộ. Theo người Hoa Học-Thiai người biết Bảy từ 18 năm nay (tr. 193-IV), ông này còn xây dựng chùa trong năm 1910 và hoàn thành vào năm 1912.
Nhưng Bảy Do không trú thường xuyên ở chùa. Đúng hơn, Bảy Do hầu như không bao giờ ở đó. Hiếm khi một ẩn sĩ sống trong cảnh cô đơn chiêm niệm lại có nhiều dịch chuyển, thực hiện rất nhiều chuyến đi và sở hữu nhiều mối quan hệ phức tạp.
Và không ai như ông ta, trong điều tra, kịch liệt chối bỏ việc đi đây đó. Ông đã nhất mực phủ nhận dường như tất cả, cuối cùng chỉ thú nhận khi mà lời khai của các nhân chứng, của đồng bị cáo và của con ông ta đều khớp nhau.
Bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 3 năm 1917 và thẩm vấn ngay lập tức, Bảy Do tất nhiên tuyên bố không tham gia bất kỳ hội kín nào và không bao giờ tuyên truyền chống Pháp. Ông sống như ẩn sĩ và không gặp ai (xem Hình 83 và 84-IV).
Tuy nhiên, bị buộc phải giải thích về sự hiện diện của ông ở Châu Đốc, nơi ông bị bắt, ông giải thích như sau: ‘Rời khỏi núi, tôi đến nhà Cai tuần Núi, sống phía sau chợ; tôi ở đó mười ngày; còn năm ngày đi bộ để đi lên và về từ Núi Cấm (Châu Đốc) .’
Nhưng Núi (xem 89-IV) trả lời: ‘Ông ấy đến nhà tôi vào tối ngày 17 tháng 3 (ngày bị bắt) để hỏi tôi ăn cơm. Ông ta nói với tôi rằng ông ấy đi Cần Thơ về, vừa mua lúa ở đó. Ông ấy để thuyền và hàng ở Katambong1 .’
Đây là lời nói dối đầu tiên: Bảy Do trong mười lăm ngày vắng mặt đã không ở Châu Đốc.
Núi phủ nhận lần thứ hai: ‘Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông ta, là vào tháng 1 .’ Vậy ẩn sĩ Núi Cấm đi hai chuyến trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3; Bảy Do vẫn tiếp tục phủ nhận, nhưng thực tế thì rành rành và sẽ lên tiếng cho ông ta hay.
Ông ta đến Cần Thơ. Con gái ông nói rằng khi rời khỏi núi, vị sư nói rằng ông sẽ đi Cần Thơ (xem 88-IV). Về phía người Hoa Hoc- Thiai thì khẳng định (xem 91-IV): ‘Vị sư thường đi Cần Thơ và Long Xuyên .’
Thẩm tra chứng tỏ rằng Bảy Do, trở về từ Cù lao Mây (xem 95-96- 97-98-99-IV), nơi ông ở ba ngày trong nhà của Hương chủ Cầm hoặc vợ của người này, trên đường đến và quay về có qua nhà Võ Văn Cư2 tại Tân Hòa Tây. Chuyện đó xảy ra vào nửa đầu tháng 3 (xem 130-IV).
Bảy Do buộc phải thú nhận và cuối cùng ông thú nhận đã đến Cần Thơ để lấy 20 giạ lúa mà ông nhờ nhà Cử xay. Vậy Bảy Do làm khách nhà Cử trong nửa đầu tháng 3.
Tuy nhiên, trong cuộc khám soát, tìm thấy tại nhà Cử, trên cái đĩa đặt trên bàn thờ tổ tiên, một bó bùa màu vàng và trắng, vẫn còn nguyên niêm ấn (18 trắng và 6 vàng), một mảnh giấy ghi lời cầu nguyện, còn nguyên chỉ trắng. Sau khi cố gắng tránh né những lời giải thích trái khoáy này, Cử thú nhận những đạo bùa này của Bảy Do, người trước đây đã chế nước cho họ uống để trừ bệnh tật. Vai trò của Bảy Do sẽ được nghiên cứu sâu hơn trong câu chuyện của vụ Tư Tẻ với việc phân phát bùa và giá trị của những đạo bùa này.
Vấn đề đơn giản ở đây cho thấy Bảy Do, khẳng định bằng lời nói dối trắng trợn, là đã đến Cần Thơ và trong chuyến đi ở lại nhà một người cách mạng đang bị buộc tội. Và ta hiểu rằng Bảy Do có lý do chính đáng để khẳng định rằng ông đã không qua Châu Đốc.
Nhưng hơn hết thảy, rõ ràng nhà sư này đi qua tất cả các tỉnh Nam kỳ, đặc biệt là vùng Bến Tre, quê của ông, Long Xuyên, Mỹ Tho và Chợ Lớn.
Có thể chứng minh rằng số lượng chuyến đi này đặc biệt tăng lên trong dịp Tết (tháng 2 năm 1916), Bảy Do thực sự ở Mỹ Tho vào giai đoạn từ tháng 12 năm 1915 đến tháng 1 năm 1916 (xem 142-IV). Nhưng (xem 149-IV) thời gian ở Mỹ Tho (sau một thời gian khác ở Cần Thơ) là trước chuyến đi Sài Gòn và Chợ Lớn vào tháng Chạp âm lịch năm ngoái (tức tháng 1 năm 1916). Cũng nên nhớ rằng vụ tấn công vào Khám Lớn xảy ra vào ngày 14 tháng 2 [năm 1916]. Bảy Do thừa nhận ông đã đi chơi vào thời gian đó, nhưng ông dành một đêm ở Sài Gòn giữa hai chuyến tàu, trong nhà nghỉ một người Hoa ông quen, để mua khoai tây và nấm! Ông đến Chợ Lớn để tìm những vật phẩm ông không tìm thấy ở Sài Gòn!
Cuối cùng, Bảy Do (xem 149-IV), trong vòng ba năm, xuống Sài Gòn-Chợ Lớn khoảng ba, bốn lần. Chuyến đi xoay quanh dịp Tết của ông không phải là ngẫu nhiên. Việc đi lại của ông là thường lệ, và chính là tại Chợ Lớn, nơi xảy ra phong trào nổi loạn bắt đầu vào năm 1913, mà ông chuẩn bị cho cuộc nổi dậy năm 1916.
Kết quả, nhà sư-ẩn sĩ này đi khắp các tỉnh Nam kỳ, dừng chân tại nhà những người bị nghi ngờ hoạt động chống Pháp, chỉ khi bùng nổ ở các tỉnh này, đặc biệt ngay ở Sài Gòn và Châu Đốc,những cuộc nổi loạn chống Pháp nổi lên rõ nét .”
Chú thích:
1. Phái viên hành chánh (le délégué administratif): Đến đầu thập niên 1900, thực dân Pháp phân chia hành chánh tỉnh thành các quận (circonscription) hoặc đại lý hành chánh (délégation) dưới quyền chủ quận hay phái viên hành chánh; quận chia ra tổng (canton), đứng đầu là cai tổng (chef de canton), tổng chia thành xã. Hệ thống hành chánh cũ của nhà Nguyễn bị xóa bỏ hoàn toàn trên cõi Nam kỳ – ND.
1. Katambong: tên trong tiếng Chăm của xã cù lao Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang – BT.
2. Có lẽ nhân vật này tên “Võ Văn Cử” thì hợp lý hơn, do nội dung ở ngay sau đây đề cập nhiều đến một người tên “Cử” – BT.
Bây giờ chúng ta cùng theo sát sự đi lại của nhà sư giao liên này, xem làm cách nào ông xuất hiện trong hình dung của người mới nhập hội và gia tăng uy tín nhờ sự huyền bí quanh mình. Cuối cùng, trong cùng bản cáo trạng, Báo cáo viên đưa ra các nhận xét sau:
“Trong sự hỗn loạn của những vụ bắt bớ đầu tiên, ngày hôm nay các bị cáo câm lặng, theo khẩu lệnh, có một số lời thú nhận (tr. 57-IV).
Lê Văn Thánh khai với chánh tổng rằng một nhà sư rất mạnh mẽ, tên là Mã-Văng, có bùa hộ mệnh với những chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, sống ở Núi Ông Cấm, đến Đồi bà Két để phân phát bùa hộ mệnh.
Huỳnh Văn Liễu cũng khai với chánh tổng đó rằng nhà sư Núi Cấm rất khôn khéo, và tên là Mã-Văng.
Huỳnh Văn Xén còn khai thêm, Liểu nói với ông rằng Cử đã đưa cho ông một đạo bùa của nhà sư Núi Cấm. Nó có chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Và nhà sư tên là Mã-Văng .
Trong lời khai của mình ngày 20 tháng 3 năm 1916 (tr. 87-IV), Nguyễn Chánh Tâm chắc chắn rằng Non nói với ông, có một nhà sư tên là Mã-Văng sống trên Núi Cấm và phân phát bùa hộ mệnh cho các thành viên ở vùng Tư Tẻ.
Trong quá trình điều tra của Viện kiểm sát Châu Đốc, tất cả các bị cáo tự nhiên quay lại những lời khai của họ, từ thời điểm này nhà sư Bảy Do khẳng định rằng chưa bao giờ mang tên Mã-Văng. Nhưng uy tín của nhà sư tù phạm chịu ảnh hưởng của các đồng bị cáo, ông bất lực không thể nào thay đổi sự thật, và mọi sự đã rõ.
Hóa ra đúng là có nhà sư Núi Cấm phân phát bùa hộ mệnh cho những kẻ xúi giục nổi loạn trong vụ Tư Tẻ. Người khai là Võ Văn Cử, buộc phải thừa nhận sau cuộc khám soát được thực hiện tại nhà ông. Đó là Chánh tổng Qui Đức (tr. 137-V), ông khẳng định rằng cha mẹ của Truyền nhận bùa từ Bảy Do để phân phát cho cư dân Thới Sơn. Cuối cùng Cử phân phát tại vùng Đồi bà Két những đạo bùa mang tên thầy Mã-Văng và bùa hộ mệnh được trao cho ông là từ tay nhà sư Núi Cấm (tr. 55 và 157-V). Trong tất cả những lời thú tội thu thập được, có vẻ như nhà sư Núi Cấm, Mã-Văng, phân phát những đạo bùa nổi loạn tạo uy tín cho cuộc mưu loạn Thới Sơn và Đồi bà Két.
Mặt khác, nhiều bị cáo khẳng định rằng bùa hộ mệnh thường có chữ Bửu Sơn Kỳ Hương: như đã chỉ ra, chùa của Bảy Do chính thức được gọi là Nam Các Tự, đối với các thành viên, tên là Bửu Sơn Kỳ Hương.
Như vậy Bảy Do, nhà sư Núi Cấm, phân phát bùa hộ mệnh mang những chữ trên và ký tên Mã-Văng.
Bị cáo Cao Văn Long cố tạo sự nhập nhằng về điều này. Với sự tiếp tay của hai đồng đạo là Nguyễn Văn Văn và Nguyễn Văn Hiền, nhà sư của chùa Bửu Sơn và Phi Lai, ông cố đánh lừa việc điều tra; các đồng phạm hỗ trợ mưu toan này. Ông phủ nhận chưa bao giờ được gọi là Mã-Văng. Có lẽ người ta lầm với một vị sư khác trong vùng? Bởi vì, trong vùng quả có một nhà sư khác tên Nguyễn Văn Văn.
Tuy nhiên, để loại bỏ tất cả nghi ngờ về điểm này, tốt hơn là đưa ra đây điểm mấu chốt của cáo trạng chính xác của phái viên hành chánh Tịnh Biên (tr. 135-IV): ‘Đây là nhà sư Núi Cấm, Bảy Do tự xưng là Mã-Văng; Mã: ngựa và Văng: cô độc. Bạn sẽ thấy rằng nhà sư ở Xuân Tô (chùa Bửu Sơn) tên là Nguyễn Văn Văn, với Văn ở đây có nghĩa là đám mây1. Mặc dù trong chữ Quốc Ngữ hai từ có một sự tương đồng nhất định (Văng và Văn [Vân]) chúng có cách phát âm khác nhau đáng kể. Ngoài ra những từ này được phân biệt bằng các chữ Hán. Theo tôi, cái tênNguyển-mã-Văng không phải là một cái tên thông thường. Hai âm tiết Mã và Văng không thể gắn với từ Nguyễn. Hơn nữa, từ Mã thường chỉ có người Hoa dùng. Tôi nghĩ rằng Bảy Do dùng biệt danh Mã-Văng để tạo ra sự nhầm lẫn với tên của Nguyễn Văn Văn [Vân], một nhà sư khác; nhưng thực tế hai cái tên này hoàn toàn khác nhau trong phát âm và chữ viết .’
Mặc cho lời giải thích này, Bảy Do khẳng định không có điểm gì chung với Mã-Văng. Thậm chí còn đi xa hơn ông phủ nhận việc thường đến thăm Nguyễn Văn Văn [Vân] và Sáu Hiền. Ba chùa lân cận. Và ba nhà sư không biết nhau! Nhưng Sáu Hiền buộc phải thừa nhận rằng Bảy Do khá thường ghé lại chùa Phi Lai, trên đường lên và xuống Núi Cấm, và ông dừng lại đó vào tháng 1 năm 1916. Cũng có bằng chứng rằng Bảy Do cũng thường xuyên chùa Bửu Sơn.
Và đây là đại thủ lãnh của cuộc mưu loạn địa phương, Mã-Văng được xác định. Đó là Cao Văn Long tức Bảy Do, vào khoảng dịp Tết 1916, lúc các sự kiện nghiêm trọng khởi sự, là những đại thủ lãnh của cuộc bạo động, còn lại viên phó của ông, Nguyễn Văn Văn (đã bỏ trốn), chỉ đạo phong trào ở Châu Đốc, trong khi Sáu Hiền phụ trách Bến Tre.
Vì thầy Mã-Văng không chỉ nổi tiếng ở Châu Đốc, mà còn được nhiều người biết đến ở Bến Tre. Trên lá bùa lớn của những kẻ nổi loạn Bến Tre (xem Hình 27) có Mã-Vắng ký tên. Trong bức thư gửi Tư Khanh người quyết những chi tiết cuối cùng của cuộc mưu loạn, đó là Mã-Vắng ký. VàMã-Vắng, như đã nói ở phần đầu của báo cáo này, sống ‘trên núi’. Khi các thành viên của các hội kín nói như vậy, ta đều hiểu đó là núi nào vào năm 1916.
Nhưng tên Mã-Vắng hoặc Mã-Văng không chỉ được thấy ở Bến Tre. Nó cũng được vẽ trên đạo bùa của những người nổi dậy ở Khám Lớn Sài Gòn và ở nhiều tỉnh khác Nam kỳ (xem Hình 27).
Kết luận đưa ra là:
Mã-Vắng hoặc Mã-Văng, đó là Bảy Do, là Cao Văn Long, thầy thuốc nổi tiếng, cũng là ẩn sĩ Núi Cấm. Và nếu đây là Mã-Vắng hoặc Mã- Vănghoặc Văn, không còn nghi ngờ gì nữa, thì đó đích thị là linh hồn của bạo động địa phương Châu Đốc; với sự trợ giúp của một bộ tham mưu cách mạng, ông là then chốt của tất cả các biến loạn ở Nam kỳ vào đầu năm 1916. Tại một ngôi chùa trên Núi Cấm, ngôi chùa huyền bí với tư tưởng chống Pháp, một nhà sư giảo quyệt, ẩn dưới biệt danh Mã-Vắng, Mã-Văng hay Văn đã làm nên cuộc bạo động phức tạp nhất mà chính quyền Pháp đã phải đàn áp tính đến bây giờ; chính ông chọn, giáo huấn và đào tạo những nhân tố theo mình; chính ông là người, qua những chuyến đi và với uy tín y học, tôn giáo của ông, từ tỉnh này đến tỉnh khác, đã khơi gợi, duy trì và phát triển cuộc vận động cách mạng; chính ông là người sử dụng quỹ đen không kiểm soát được mà Học-Thiai từng là người giữ; cuối cùng, chính ông là người, thiết kế tất cả mọi thứ trong bóng tối và im lặng, ấn định giờ và ngày nổi dậy. Sau đó, giống như các chiến binh cách mạng vĩ đại của phong trào xã hội An Nam cũ, phong trào xảy ra trên phạm vi cả nước, nơi trung tâm của nổi loạn các đòn quyết định được đưa ra và áp dụng lập tức các biện pháp để chiếm tiên cơ. Bạo động thất bại, Mã-Vắng, Mã-Văng hay Văn biến mất và chỉ còn lại Cao Văn Long tức Bảy Do, vị sư già Núi Cấm và thầy thuốc tài giỏi của đất nước.
Nhưng các nhà chức trách vẫn dè chừng, và Bảy Do không thể biến thành một ẩn sĩ vô hại. Ngay lập tức những kẻ đồng lõa đã không trốn thoát được lính bảo an và binh lính, và họ bị lộ danh tính. Mặc dù có những khó khăn trong thẩm tra, mạng lưới này có thể được tái dựng.
Và cũng nhờ đoạn cuối của cuộc mưu loạn năm 1916 ở Nam kỳ mà làm sáng tỏ được những sự cố khác nhau gây rối loạn xứ này. Đó là giai đoạn cuối cùng, khám phá ra kẻ chủ mưu và tác giả, đưa đến một bi kịch đồng nhất với các sự kiện mà trước đây thoạt nhìn thì tượng ít ghê gớm hơn bởi vì chúng có vẻ như không liên quan gì và biệt lập với nhau .”
Chú thích:
1. Có thể ở đây tác giả bị nhầm giữa “Văn” và “Vân” – BT.
Vậy, đây là một nhà sư sống như ẩn sĩ trên đỉnh cô lập của một ngọn núi. Nhưng ông ta để lại gia đình trong ngôi chùa xây dựng bằng kinh phí của mình; và ông đi khắp nơi, hoặc để hoàn thành nhiệm vụ của nhà sư, hoặc để làm việc như một thầy thuốc. Trong nhiều chuyến đi, ông tiếp xúc với những người mà Ủy viên Chính phủ của Tòa án quân sự cấp I Sài Gòn gọi là những người chống Pháp hoặc những người cách mạng, không nghi ngờ gì nữa đó đúng là những thủ lãnh hoặc người đại diện hội kín. Ông đến và đi, người ta chỉ có thể biết những gì ông làm hay nói qua các cuộc gặp gỡ tại các tỉnh khác nhau ở Nam kỳ, người ta thấy ông ấy đến đi an toàn, hoàn thành rất dễ dàng vai trò nhân tố liên lạc giữa các hội quán khác nhau của các hội kín, sau đó tất cả cùng một lúc sẽ nổi dậy. Sự an toàn này chủ yếu nhờ vào sự chuyên nghiệp của nhà sư. Việc đi lại trở nên hợp lý nhờ vào nghề thầy thuốc mà ông làm đồng thời với chức năng nhà sư.
Mặt khác, người ta thấy rằng về nhà sư này, nhân tố liên lạc, chỉ có một vài người nhất định biết đến và thuộc về số ít tầng lớp cấp cao của xã hội An Nam: có quan chức cấp cao của Chính phủ Pháp, các hương chức trong làng, các tiểu thương, các kỹ nghệ gia lớn và nông dân hèn mọn. Những người này phân phát những đạo bùa của nhà sư Mã-Văng sống trên Núi Cấm. Mọi người ở tỉnh Châu Đốc đều biết đến nhà sư Núi Cấm. Nhưng nếu mọi người nghe về nhà sư Mã- Văng sống trong chùa Núi Cấm, không ai có thể đồng nhất nhà sư với Cao Văn Long tức Bảy Do, ẩn sĩ và thầy thuốc. Từ đó, đám đông thành viên hội kín mê tín sùng bái nhà sư này – mà tất cả đều biết không thể định danh chính xác – một vị sư uy tín, người có ngôi chùa gần như không thể tiếp cận ở Núi Cấm và cùng một lúc ông có mặt ở khắp các tỉnh Nam kỳ khác nhau. Dưới bóng uy tín và truyền thuyết, nhà sư Cao Văn Long, tức Bảy Do, ngao du tự do, tạo các kết nối giữa các hội kín nhờ vào các mẩu chuyện huyền thoại về nhà sư Mã-Văng.
Nhà sư và các tài liệu mật mã
Cuối cùng, bên cạnh vai trò nhân tố liên lạc tích cực giữa các hội kín, nhà sư có vai trò cuối cùng, ít di chuyển hơn và đậm nét chữ nghĩa, phù hợp với tính cách tu sĩ của mình: ông hình dung và thảo các văn bản mật mã cho các hội kín sử dụng.
Hãy tưởng tượng một vị sư ở trong chùa. Cuộc sống hằng ngày theo một lịch trình chính xác đều đặn, chia sẻ giữa các buổi tu tập và chăm sóc lặt vặt trong nhà. Nếu nhà sư còn trẻ, thì dành thời gian rảnh rỗi để đọc sách, nhà sư già, đi thăm thú những nơi được phép hay đọc điều bổ ích. Chữ Hán, đòi hỏi những nét bút lông tỉ mỉ, đào luyện tinh thần cẩn mật trong tư tưởng và tâm hồn đến sắc thái tình cảm tinh tế. Đó là lý do tại sao người ta thấy, ở An Nam, một bài thơ rất tinh tế cả về hình thức và nội dung. Không phải tất cả các nhà sư đều là nhà thơ, đó là hiển nhiên. Nhưng theo kiểu sống của họ, nhờ bản chất giáo dục và thói quen về tâm trí, họ tự nhiên tìm đến “sự cùng đích”, kiểu cách trí tuệ và đạo đức, sự tinh vi của thư pháp, một số tài liệu đưa ra sẽ chứng minh đầy đủ. Thật may mắn khi trời cho các phương tiện mật mã để bảo vệ bí mật cho hội kín, còn thuận lợi nào hơn nếu có thể đây? Không ai trong các thành viên, từ thủ lãnh đến tận người cuối và thành viên mới nhất, có cả thời gian lẫn kỹ năng cần thiết, có thể nghĩ ra và tạo lập những tài liệu đó. Nếu là thầy phù thủy thì lại quá vất vả cho nhu cầu cuộc sống hằng ngày để có sự an tâm, thanh thản tâm hồn vốn là điều cần thiết cho việc thảo mật mã. Ngược lại, nhà sư hội tụ tất cả các phẩm chất thuận lợi. Do đó, hội kín có khuynh hướng tự nhiên đưa cho ông giữ các tài liệu mật mã cần thiết, và vì thế nhà sư được đưa vào hội kín, chắc là không kết nạp vào, nhưng vì để giúp đỡ, và (biết đâu, có thể!) chỉ đạo nó, ảnh hưởng toàn bộ từ bên ngoài.
Theo cách này, các tài liệu mật mã chắc chắn sẽ thay đổi đến vô cùng, vì chúng phụ thuộc vào tưởng tượng cá nhân của mỗi nhà sư. Vậy, sẽ không hứng thú khi tiếp tục đưa ra một số lượng quá lớn về chúng. Ngược lại chỉ cần chọn một số tài liệu điển hình, nêu ra các thể loại được sử dụng nhiều nhất. Đôi khi là những đoạn bài thơ nổi tiếng ám chỉ những ý nghĩa biểu tượng đã được các thành viên nhất trí với nhau. Đôi khi còn là những tư tưởng tượng trưng được thể hiện dưới cách viết biểu tượng. Cuối cùng, đôi khi chúng là những mật mã thực sự rất khó giải.
*
* *
Loại thứ nhất của các tài liệu này được thể hiện bằng những bài thơ ngắn đặc biệt phức tạp tùy hoàn cảnh. Trần Văn Phong, thủ lãnh của một hội kín, Nghĩa Hòa ở Mỹ Lợi (Mỹ Tho) (% 61) khai trong cuộc thẩm vấn rằng ông đã phân phát loại tài liệu này cho tất cả thành viên trong ngày gia nhập, những tờ giấy chứa một trong hai bài thơ ngắn hoặc những mẫu nghi lễ của hội, những bài thơ và các mẫu đó phải được học thuộc. Cũng vậy, ở nhà Huỳnh Văn Hườn, một bài thơ ngắn sau được tìm thấy trong cuộc khám soát: “Giương cao Ngọn cờ vàng để tiêu diệt nước Pháp. Hãy sử dụng bút và kiếm để đánh đuổi nó. Hãy khôi phục lại chính quyền cũ vì hạnh phúc của dân chúng. Bằng hữu trên các miền khác nhau của đất nước, đoàn kết với chúng tôi .”
Một bài thơ khác lấy được ở nhà Trần Văn Lấu: “Một người mạnh mẽ và khôn ngoan cầm đầu những người khác để tàn sát rợ Pháp. Hãy để sự khôn ngoan và vũ khí tiêu diệt chủng loài đáng nguyền rủa. Chúng ta sẽ tôn vinh Thánh vương ở chùa Thiếu Lâm. Bạn bè bốn biển, không từ chối giúp đỡ chúng tôi .”
Tạ Văn Bảo đã nhận được hai bài thơ sau:
(a) Nghĩa huynh đệ tra văn ngã sinh thời?
Bạn hỏi tôi khi nào chúng ta sẽ bắt đầu công việc?
Thế thu mến lại thị Giáp Dần .
Tôi quyết định việc diễn ra năm Giáp Dần.
Thất ngoạt [Nguyệt] mạnh thu nhị ngũ nhứt.
Tháng Bảy, mùng Hai và Năm.
Thời phùng Tý Sửu tân Hồng môn .
Chính xác vào lúc nửa đêm, chúng ta sẽ đến “cánh cửa lớn”.
(b) Dậu phát vi cang xuất thế tri .
Chúng ta hãy nhanh lên, đừng chậm trễ.
Hồng mau chi sư đệ bất tri .
Hãy hiểu rằng công việc của chúng ta sẽ nhanh như chim bay.
Vạn vọng nghĩa huynh lai chỉ giáo,
Cảm ơn, đến truyền lệnh cho tôi,
Tu mêm huê đình kết nghĩa thi .
Như bạn đã làm đến nay, ở cùng đây.
Tất cả những người này đều là thành viên của hội Trần Văn Phong, và có thể đọc thuộc những câu thơ mà thủ lãnh họ đã đưa cho học.
*
* *
Loại thứ hai thấy trong một bài (xem Hình 43) được tìm thấy tại chùa An Linh (Gia Định) của nhà sư Nguyễn Văn Thiết (% 3) phân phát cho các thành viên ông tuyển mộ.
Bài dịch sát nghĩa như sau: “Thu thu thu thu thu thu thu thu thu, bạn bạn bạn bạn kết nên nghì; lòng muốn phen phen phen ngoạt đạo dầu trách nhã nghỉa vi; ôn ôn ôn ôn đăng hỏa lòng đã phỉ, tinh tinh tinh thiếu miễn chớ chấp chi: trước kính gỡi tôn sư kỳ ký; sau viên chi cú cú cú cú cú cú cú cú thi”, không thể hiểu được nếu không được giải thích, điều nhận được từ nhà sư, người sở hữu bài thơ này: 1. Chính [Chín] thu, chín mùa thu: tác giả viết chín lần chữ “thu”, tức mùa thu. Cách thể hiện số lượng được lặp lại nhiều lần trong đoạn văn; bốn bạn: 4 bạn; ba phen: 3 lần; năm ôn: 5 ơn; ba tinh, 3 tin; tông ký, 2 chữ; bác [bát] cú, 8 câu.
2. Chữ 月 其 sau ba chữ phen gồm hai chữ: 月 Ngoạt [Nguyệt] nghĩa là tháng và 其 kỳ có nghĩa là sửa cho đúng; hai chữ với nhau (chữ “Kỳ” được đặt bên trái) tạo thành một nhóm các chữ 期 cũng được phát âm là “Kỳ” nhưng có nghĩa là: ấn định một ngày.
Đối với các chữ 月 其 được chính tác giả viết, trong đó cho thấy “Kỳ” 其 bên phải, trong thực tế không thể đọc, vì nó không có như vậy trong sách. Do đó, dễ dàng xác định sự khác biệt giữa hai nhóm chữ 其 月 và 月 其; đó là nhóm 其月 thực sự tồn tại và là nét đúng theo các quy tắc viết chữ Hán, “Kỳ” 其 trái và “Ngoạt” bên phải, trong khi ở các chữ thông thường 月 其, thứ tự của “Kỳ” và “Ngoạt” bị đảo ngược (Trai [Trái]); từ đó người ta phải đọc 月其 bằng cách đọc “Kỳ-trai-Ngoạt [Kỳ Trái Nguyệt]”, có nghĩa là “Kỳ và Ngoạt” theo thứ tự ngược lại”.
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Hình 43: Bài thơ ở dạng mật thư
3. Chữ sau, 道, âm là “Đạo” (tôn giáo hay hội). Nhưng vì nó có kích thước lớn hơn (lớn) so với các chữ khác, chúng ta phải đọc “Đạo lớn” (hội lớn).
4. Chữ 篼 “Đâu” (ở đâu) không được viết theo nghĩa giống như các chữ khác; nó được đặt ngang (Ngan [Ngang]) so với những chữ này. Nó phải đọc thành: “Đâu ngan [Đâu Ngang]”.
5. Đi ngay sau chữ , chữ đó, không tồn tại, nhưng mà, để được hoàn chỉnh, phải thêm hai gạch ngang bên trong hoặc nói cách khác có lòng trong chữ. Chữ sau khi thêm các nét, thành chữ “Trách” . Vậy rốt cuộc là chữ 責, chữ Trách 責 bên trong trống, tức “trong lòng trống rỗng”, nghĩa là “không có lòng (không lòng): từ đó phải nói “Trách” mà không có lòng hay “Trách không lòng” có nghĩa là không hổ thẹn với lòng.
6. Chữ 可 Khã [Khả] (suy nghĩ), có nét dọc quá dài; người ta đọc là “Khả dài”, có nghĩa là “sự suy nghĩ dài, hay suy nghĩ chín chắn”.
7. Chữ sau đây là chữ 義 Nghĩa, nhưng nó được viết ngược. Phải đọc: “Nghĩa lộn ngược” tức là “Nghĩa ngượt [ngược]” thay vì “Nghĩa ngắn”.
8. Các chữ sau đây không đầy đủ ; nó thiếu một vài chấm ở dưới để thành chữ Vi. Vậy chữ không đầy đủ này nên được hiểu là “Vi thiếu (thiếu) một vài chấm (chấm)”. Vậy đó là “Vi thiếu chấm” .
9. Điều này cũng giống với chữ lặp lại ba lần. Phía dưới của nó thiếu chữ 口 (Khẩu ) mới đầy đủ và để có thể đọc được. Đó là “Tinh [Tín 信] mà thiếu (thiếu ) chữ Khẩu”, tức là “Tinh[Tín] thiếu Khẩu”.
10. Còn nhóm chữ được tạo bởi hai chữ giống nhau 寄寄 “Ký” (chữ nhân đôi); sắp xếp trong câu văn là sự sắp xếp được gọi là “Song”, có nghĩa là thực sự song song; tuy nhiên, vì có hai “Song” người ta kết luận rằng phải đọc “Song ký” có nghĩa là “đôi chữ”.
Những sự làm rõ theo cách đọc các ký tự gợi ý cho bài sau:
“Chính [Chín] thu bốn bạn kết nên nghì; lòng muốn ba phen trái ngoạt [nguyệt] kỳ; Dao [Đạo] lớn đầu-ngan [đâu ngang] trách không lòng; Khả dài nghỉa ngược [nghĩa ngược] vi thiếu chấm; năm ơn đăng hỏa lòng đã phỉ? Ba tinh [tín] thiếu miễn chớ chấp chi. Trước kính gởi tôn sư song ký: sau viền chi bác [bát] cú thơ”, mà một bản dịch theo nghĩa đen theo cách sau:
“Chín mùa thu bốn người bạn tổ chức lập hội. Lòng muốn ba lần, công việc thất bại. Hội lớn không đổ lỗi cho không có tâm. Suy nghĩ chín chắn, việc xấu không có kết quả. Năm ân làm cho vừa lòng. Ba tin mới nhớ không đổ lỗi. Trước kia bạn viết hai lá thư. Bây giờ viết cho bạn tám dòng .”
Bởi vì bài có nét biểu tượng, bản dịch tiếng Pháp cuối cùng chỉ có thể gần đúng, và được đưa ra hết sức dè dặt: “Ở đây chín mùa thu (chín năm) tất cả anh em bốn phương trời tề tựu trong một tổ chức tốt. Nhiều lần (ba lần, nghĩa là nhiều lần trong tiếng An Nam) kế hoạch của chúng ta đã bị hủy bỏ. Đừng đổ lỗi cho chúng tôi vì thiếu hảo ý; chúng tôi biết quá tầm quan trọng của hội để không quên bất cứ điều gì. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, việc của chúng tôi đã thất bại; tốt hơn hết là bỏ cuộc. Chúng tôi muốn làm vừa lòng bằng cách chứng tỏ với bạn sự biết ơn của chúng tôi. Nhiều lá thư vẫn chưa được bạn trả lời; vậy, xin đừng quên. Chúng tôi đã viết cho bạn hai lần. Vậy chúng tôi báo cho bạn nhớ qua tám câu này .”
Nhưng nội dung bài thơ ngắn này không có nhiều ý nghĩa, ở đây điều chúng ta quan tâm ở đây là đoán biết ngay sự tỉ mỉ mà người viết sáng tác các mẩu thơ này.
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Hình 44
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Hình 45
*
* *
Loại thứ ba (xem Hình 44 và 45) giới thiệu một mảnh vải trắng vuông phủ đầy các chữ biểu ý mà Võ Văn Quới, thủ lãnh hội kín Nghĩa Hòa ở Mỹ Lợi, Mỹ Tho (% 61), còn gọi Hồng Tánh hoặc chứng nhận và ông cũng giải thích về điều đó như sau: “Khoảng năm 1911, Năm Cường, người gốc Thới Định (Vĩnh Long), là chủ của tôi làm cá muối. Trong thời gian ở đó, ông cho tôi biết ông đã thành lập một hội kín gọi là Nghĩa Hòa ở Chợ Lách và mời tôi tham gia. Tôi gật đầu và được bổ nhiệm làm quản lý của Nghĩa Hòa, ở khu rạch 27 và tại Tháp Mười. Vào khoảng nửa đầu tháng Sáu năm 1916, Năm Cường về nhà tôi và đưa cho tôi hai mươi lăm mảnh vải vuông trắng đóng ấn đỏ có hình Bát Quái. Miếng vải này, ông giải thích với tôi, gọi là Hồng Tánh. Để có mảnh vải này, các thành viên phải đóng ba đồng bạc 60/100. Nó hữu ích trong mọi hoàn cảnh; ví dụ như khi tôi ở một xứ lạ, không may bị bệnh, hoặc khi tôi muốn được đón như khách trong nhà một thành viên, tôi đưa giấy chứng nhận này, và tôi được tiếp đón cởi mở, ăn uống và chăm sóc… Bây giờ đây là cách đọc Hồng Tánh. Và Quới đưa ra đây thứ tự chọn các chữ (xem Hình 45) cho ra một bản văn biểu tượng rất khó hiểu.
*
* *
Những tài liệu mật mã này, thường âm thầm được tạo ra trong chùa, giúp cho hội kín giữ kín bí mật bằng một vài cách biểu tượng hóa. Chúng tôi đã nói, và chúng tôi sẽ phải nhắc lại, rằng phần lớn các thành viên hội kín An Nam là những nông dân ngây thơ hay những dân nghèo thành thị mà phần lớn không biết chữ. Họ học những bài thơ phong trào, đọc thơ phúng dụ: họ trả tiền để sở hữu một Hồng Tánh hoặc giấy chứng nhận để họ xếp lại thành câu, nhưng luôn luôn họ sẽ không hiểu nghĩa. Tuy nhiên, bất kỳ nhân tố liên lạc nào, người hiểu loại thơ mà các nhà sư tặng cho các thành viên hội kín và người biết ý nghĩa của giấy chứng nhận, không thể nhầm lẫn nhân thân người đọc bài thơ khi hỏi ai sở hữu Hồng Tánh ở trên. Ông biết ngay, từ nguồn đáng tin, rằng có việc với một thành viên hội kín mà ông cần phải giúp. Mặt khác, trong chuyến đi của nhân tố liên lạc, qua những bài thơ được đọc hoặc giấy chứng nhận đưa ra, có thể nhận ra mức độ lan truyền bí mật ở một khu vực nhất định. Do đó, nếu bài thơ được đọc và các chứng nhận đưa ra có thể giúp các thành viên nhận ra nhau, họ cũng sẽ giúp, nhất là các nhân tố liên lạc khác nhau để kiểm soát mức độ hoạt động của các hội kín khác nhau và đó là hiệu quả của tuyên truyền bí mật.
Chùa và hội kín
Khi nhà sư không theo hội kín, những thành viên hội kín đến chùa. Và đó là điều thực sự hợp lý. Chúng ta đã thấy ở trên, tôn giáo qua các nghi lễ và lý tưởng đạo đức tác động đến hội kín. Chúng tôi vừa chỉ ra những tính cách sẵn có của nhà sư ảnh hưởng thực tế đến hội kín. Tại sao hội kín không thể tận dụng được chùa khi nó đã sử dụng tôn giáo địa phương và các nhà sư?
Ngược lại, hội kín chỉ có thể bị kéo về phía chùa. Ngay cả những cơ sở xây dựng trong các trung tâm đông dân, chùa còn khép kín với sự tò mò bên ngoài. Hơn nữa, khi mọc lên, bao quanh bởi các cây cổ thụ, giữa đồng bằng rộng lớn, thì chùa thành nơi thuận lợi cho các cuộc họp hoặc các hội nghị bí mật cần canh gác. Và cuối cùng, khi ngôi chùa nằm trên các ngọn núi gần như không thể tiếp cận, đó là nơi an toàn nhất cho những bạo động táo bạo nhất.
Vậy các ngôi chùa là những nơi ẩn náu tự nhiên của hội kín, khi nó bị chính quyền cảnh giới mà nó muốn tiếp tục tụ họp yên bình. Hoặc những ngôi chùa thuận lợi cho lễ nghi trang trọng, để hội kín tập hợp được số lượng rất lớn các thành viên mà không bị người ngoài chú ý. Cuối cùng, từ một quan điểm ít thực dụng và tình cảm hơn, một số ngôi chùa thể hiện như là “những nơi thần bí” được đề nghị theo lòng nhiệt thành của các thành viên hội kín.
Làm cách nào một hội kín có thể dùng ngôi chùa để che giấu các cuộc họp dưới chiêu bài thờ tự tôn giáo, một báo cáo của Chánh tổng Bình Phú (Thủ Dầu Một) chúng tôi nhận được sẽ cho biết điều này. Thậm chí đây không phải là một ngôi chùa thực sự, mà là một chùa xuống cấp (hoặc miếu), ở phía trước chùa là nơi các thành viên hội kín đã từng tụ tập (% 297). Bóng dáng của ngôi chùa dường như đủ để đảm bảo an ninh cho việc hội họp:
“Khi tôi đến sống ở Phú Lộ, những người Mọi nói với tôi rằng đó là một ngôi chùa nhỏ, ngày nay bị sụp đổ. Sau đó tôi đã dựng lại ngôi chùa nhỏ (miếu) này cho tôi, để cầu cho sức khoẻ và bảo vệ bò và lợn khỏi bị hổ ăn thịt. Khi được hỏi về việc cấp phép dựng lại ngôi chùa này, Hai cho biết ông đã xin phép Hương cả Khiên và Hương chủ Lợi của làng An Lộc. Về giáo và dao, Hai nói rằng đã lấy nó ở chỗ Xã Mâm để trừ nợ và Xã Mâm là một người dân tộc đã chết. Sự nghi ngờ đến trong đầu tôi là Bếp Hai không nói sự thật. Vậy, tôi đã đi đến tại nhà Hai ấp Phú Lộc. Tôi đưa Hương cả Khiên và những người Mọi sống lân cận đến đó, và hỏi họ Bếp Hai được phép xây dựng ngôi chùa này chưa. Tôi đến thăm chùa và hỏi. Ở giữa, một bàn thờ dành cho Thần ngũ hành; hai bên bàn thờ, có hai dòng thơ nói về Thần Hoàng; bên trái, một dòng thơ khác nói về Bạch Hổ; bên phải, một bức tranh vuông vắn vẽ một ngôi chùa nhỏ với một cạnh một mét tư và cạnh còn lại hai mét rưỡi. Tại cổng vào, có một hàng rào lô ồ; trước cửa có cây lớn cây bàng; phía nam có một cây cầy; ở phía bắc là cây sầu đâu và xung quanh là rừng. Chùa nhỏ này cách ngôi nhà của Hai năm mươi mét. Theo tôi, ngôi chùa này được Hai xây làm nơi gặp gỡ cho các thành viên, khi họ cần phải cúng dường hoặc cái gì khác. Ở nhà Hai, có một tượng Thần của hội kín .”
Khi thủ lãnh của hội kín là nhà sư, thì chùa đương nhiên là nơi tụ họp. Tất cả lời thú nhận của các bị cáo và tất cả lời khai của nhân chứng trong vụ chùa Rạch Trê (% 223), bất chấp sự phủ nhận liên quan của nhà sư, đều phù hợp. Một bản tóm tắt nhanh về các phần khác nhau, đọc ra tại tòa án, là lý do cho việc lưu đày, chỉ ra cách tiến hành của nhà sư, thủ lãnh hội kín quanh chùa mình và phương cách bào chữa lạ lùng mà ông đã dùng:
“Nguyễn Văn Xử tức Phùng, 33 tuổi, nhà sư, sinh ở Tân Hựu (Sa Đéc) và trú ngụ tại đó; không có hồ sơ hình sự.
Can phạm bị tố cáo bởi hầu hết các đồng bị can. Xem các mã hiệu từ 1 đến 42-43 (5-3-16): Chánh tổng hỏi cung Võ Văn Nùi. – Thầy Phùng đã đề nghị ông này gia nhập hội kín.
45 (6-3-16): Báo cáo của Phó quản Vi. – Bị can là một trong những thủ lãnh hội kín, ông ta tuyển dụng thành viên, thu tiền đóng góp, làm chứng thề trung thành; ông đã bị các thành viên tố cáo. Trong quá trình Phó quản Vi khám soát phòng, 10 mẩu giấy đề chữ Hán được tìm thấy trong nếp gấp mùng.
109 và 110 (4-4-16): Báo cáo của Đốc phủ sứ Tươi. – Thầy Phùng bị bắt tại Hòa Hảo (Châu Đốc), dưới tên Nguyễn Văn Vân 2-4-16 [ngày 2 tháng 4 năm 1916]; ông mang theo một thẻ định danh Nguyễn Văn Xử, mà ông nói là tên thời thơ ấu của mình và một khoản tiền 423$96 ông nói ông đã được các tín hữu tặng để mừng lễ Phật. Ông đi cùng với tên Khá và Mẹo còn gọi là Quí, đăng ký tại làng Hòa An (Sa Đéc) và đó là vệ sĩ của ông, được người tình Thị An chọn cho.
114 (4-4-16): Biên bản hỏi cung của Thẩm phán Điều tra Vĩnh Long. – Bị can công nhận có tham gia hội Đồng bao Ái Chưởng; ông không phải là thủ lãnh. Mục đích của hội này là quyên tiền để xây chùa; ông thú nhận rằng ông chỉ nghĩ đến việc trả nợ riêng. Ông nói rằng các mẩu giấy được tìm thấy tại nhà ông là danh sách các công nhân xây dựng chùa. Ông công nhận rằng nghi lễ tuyên thệ mà các bị can nói là đã có sẵn, ông nói với Đoàn Văn Công rằng tiền từ các khoản đóng góp sẽ được gửi đến Vua An Nam; nhưng trên thực tế việc bổ dụng quỹ này là không đúng: ông muốn giữ riêng cho mình.
115 bis (14-5-18): Ông biết rằng các lời khai của Huỳnh Văn Sơn, Trịnh Văn Đễ (xem trang 27 và 33) Châu Văn Lợi, Đoàn Văn Công và Phạm Văn Ngưu (xem trang 6, 7 và 8) trước Chánh tổng An Mỹ là chính xác; ông ta kinh hoàng. Ông nhận rằng Thị An là người tình của mình, đôi khi cô ấy tham dự lễ chùa và cũng có tham gia nổi loạn.
118 (6-4-16): Bản hỏi cung người chèo thuyền Trần Thị Lý bởi Thẩm phán Điều tra. – Vào thời điểm bị bắt, thầy Phùng đã chuẩn bị chiếc sà lúp cho chuyến đi từ Long Xuyên đến Châu Đốc; vì mục đích này, Trần Thị Lý chở ông đến cửa Vàm.
120 (3-4-16): Báo cáo của những hương chức ở Hiệp Xương. – Trần Thị Nở đã bán tờ khai thuế của con trai tên Nguyễn Văn Xử cho nhà sư Phùng.
122 (1-4-16): Lời khai của Trần Thị Nở. – Trần Thị Nở nói rằng con gái của cô, Nguyễn Thị Sớm đưa thẻ của con trai cho nhà sư Phùng.
123 (từ 51 đến 115): Khai báo của Phó Chánh tổng An Mỹ ở thẩm cứu (19-5-16):
a) 231 (51 đến 115): Đối chất với Nguyễn Văn Hinh người tố cáo ông trước chính quyền địa phương, thầy Phùng tuyên bố không biết ông ta.
b) 231 (f .58): Câu trả lời tương tự cho Nguyễn Văn Tập, đồng bị can với ông.
c) 231 (f .62): Võ Văn Đẩu đã tố cáo ông vì họ đã chiến đấu với nhau.
d) 231 (f .64): Ông không biết Nguyễn Văn Khá.
e) 231 (f .70): Võ Văn Nùi tố gian ông, bởi vì họ có những khúc mắc về một câu chữ đặt trước chùa.
d) 231 (f .81): Nguyễn Văn Khá (Hương sư) đã trả thù ông trong lời khai ngày 4 tháng 3 (xem trang 25).
f) 231 (f .115): Ông không biết Ngô Văn Tòng.
248 (25-5-16): Lời khai tại thẩm cứu của nhân chứng Nguyễn Văn Tới, anh của bị can. – Nhân chứng nói anh trai của anh ta là Phùng chứ không phải Xử. Đối chất, thầy Phùng xác nhận rằng đó là sự thật, và xã trưởng Tâm là người đã cho ông ta thẻ tên của Xử.
251 (25-3-16): Lời khai của nhân chứng Nguyễn Kim Tiền. – Bị can, đối chất với nhân chứng, nói rằng đó là xã trưởng Tâm người cho ông thẻ tên của Xử, nhưng Thị Sớm đã giao thẻ này cho xã trưởng, người đưa nhầm nó cho Phùng.
256 (26-5-16): Lời khai của nhân chứng Lâm Văn Thâm, nhà sư. – Nhân chứng lên án hành động của thầy Phùng.
290 (8-6-16): Báo cáo của điều tra viên. – Hai tài liệu tìm thấy trong phòng của Phùng rõ ràng thể hiện chống Pháp.
300 (14-6-16): Bản hỏi cung bị can tại thẩm cứu. – Bị can nói rằng đó chỉ là một lá thư tình được viết cho một nhân vật tưởng tượng. Tài liệu thứ hai là một lá thư mà ông ta chẳng qua chỉ là người nhận.
305 (17-6-16): Lời khai, tại thẩm cứu, của nhân chứng Trần Văn Khai. – Hai người tên Trần Văn Kiên và Trương Văn Nên đã giới thiệu người tên Phùng tham gia hội kín được thành lập ở chùa Rạch Trê (hai người này đang lẩn trốn).
260 (26-5-16): Lời khai của Nguyễn Xuân Phong, cựu Chánh tổng. – Nhân chứng cho biết Phạm Văn Công, Nguyễn Văn Khá (Hương sự) và anh trai Hương bộ Nguyễn Văn Vẹn khai với ông rằng họ đã được Phùng yêu cầu gia nhập vào một hội kín.
337 (22-6-16): Lời khai của Phạm Văn Cang. – Các nhân chứng tuyên bố bị chiêu dụ bởi tên Phạm, anh của Lê Văn Sơn; ông ghi nhận rằng từ tháng 11, trong lúc Thị An “cúng”, Phùng tổ chức các cuộc họp một cách công khai. Ông không cầu xin ơn huệ của thầy Phùng (như đã nói 260-f-14), và nếu đúng là bị rắn cắn, là ở ruộng lúa chứ không phải ở chùa.
338 (22-6-16): Lời khai của Nguyễn Văn Vện1. – Nhân chứng khai rằng ông không bị yêu cầu gia nhập vào một hội kín, nhưng ông nghe nói về sự thành lập các hội kín và ông nhìn thấy, vào cuối năm ngoái, chùa của Thầy Phùng có các cuộc họp khả nghi.
.. . (25-10-16): Hỏi cung tại viện công tố của Tòa án quân sự. – Bị cáo bác bỏ tất cả mọi thứ, đồng phạm của ông đã tố cáo ông để trả thù .”
Chú thích:
1. Người này cũng có thể là “Nguyễn Văn Vẹn” đã được đề cập ở đoạn lời khai “260” – BT.
*
* *
Trong bản cáo trạng về vụ việc ở Châu Đốc (47-49%), Ủy viên Chính phủ đưa ra xét xử như sau về vai trò của chùa Núi Cấm:
“Nhà sư Bảy Do tự nói rằng ông tránh lên Núi Cấm để trốn đời. Bây giờ, trong khu vực lân cận của chùa, Trương Văn Bình đã đến ở (đoạn 143-IV). Từ vùng giàu có ở Vĩnh Long, ông đến canh tác ở vùng đất sỏi đá Núi Cấm. Ông sống ngay bên cạnh chùa; ông tuyên xưng gần như cùng tôn giáo với Bảy Do, ông nói. Nhưng (xem 143- IV) ông không thường xuyên đến chùa; ông không biết cá nhân Bảy Do. Tất cả những gì ông biết, đó là Bảy Do là một nhà sư và đôi khi ông ta vắng mặt trong chùa của mình. Đây là một ẩn sĩ sống bên cạnh một ẩn sĩ khác, ông hầu như không biết ông ta và chưa bao giờ nói chuyện với ông ta.
Trương Văn Bên (144-IV) cũng đến từ Long Xuyên cách đây năm năm. Ông đến nơi khô hạn ‘để trồng ngô và chuối’. Ông ta đã không nói về Bảy Do, ông ta không biết gì khác, mặc dù hai bên là hàng xóm. Ông thú nhận tuyên xưng một tôn giáo khác hẳn với tôn giáo của nhà sư, và ông không bao giờ đặt chân vào chùa. Và đây là một ẩn sĩ mới trên Núi Cấm, hoàn toàn không biết hai ẩn sĩ khác, tuy nhiên hằng ngày ông thấy việc lui tới của họ trên cao nguyên chật hẹp này.
Trần Văn Chữ (xem 145-IV) từ Sa Đéc đến nơi này cách đây ba năm để ‘trồng khoai tây và chuối, sống như ẩn sĩ’. Đương nhiên, ông không phải là tín đồ của Bảy Do lẫn hai hàng xóm của ông ta. Ông gặp Bảy Do đôi lần trên núi và họ chào nhau: đó là tất cả.
Như vậy toàn bộ khu vực đỉnh Núi Cấm, bao quanh chùa là khu di dân của ẩn sĩ. Và điều đặc biệt phải được lưu ý, rằng các ẩn sĩ này đều từ một tỉnh khác, để từ đỉnh Núi Cấm xem Nam kỳ như một tỉnh. Từ đỉnh Núi Cấm phải đi, lên đường, những sứ giả đã gieo rắc và chỉ đạo phong trào cách mạng, từng người trong số họ, ở tỉnh của mình.
Đạt được sự thức ngộ, hầu hết những ẩn sĩ cách mạng này đã lẩn trốn dưới bầu trời khác. Chỉ vài người ở lại; vì quá đáng ngờ khi thấy nơi Núi Cấm hoang vu lại có những dân cư vui sống: Bình, Bên, Chữ, tất cả người già hay gần như vậy, vẫn ở yên đúng vị trí của họ. Nhưng đó là những lời dối trá xưa cũ. Thẩm phán Điều tra của Châu Đốc cũng như Ủy viên Báo cáo vấp phải một sự dối trá ngờ nghệch, từ đó không thể rút ra bất kỳ thông tin nào. Những lời dối trá tiếp theo những lời dối trá, mà không có lưu tâm đến tính hợp lý; sự huyền hoặc thêm lẫn phi lý; và những lời dối trá, huyền hoặc, phi lý, ba ẩn sĩ và Bảy Do nói không chớp mắt, không vấp váp khi người ta cho họ thấy sự điên rồ không thể giải thích, không cố sửa chữa những lời thú tội, nhưng xâu chuỗi với lời dối trá khác, đến mức việc thẩm tra không thể chứng minh rằng có mối quan hệ nào tồn tại giữa bốn vị đạo sĩ bị hỏi cung hay không!
Tuy nhiên, bằng chứng về việc tiến hành cách mạng chung thể hiện sự tinh tế và tráo trở của những thủ lãnh có kinh nghiệm trong tất cả sách lược cách mạng và sự che giấu, từ bỏ tất cả cho thành công của ‘sự nghiệp’, và dù vậy xung quanh một ngôi chùa dấy loạn, dưới bảo trợ của một nhà sư nổi loạn, các ẩn sĩ giả tụ họp, xuất thân từ tất cả các tỉnh Nam kỳ.
Họ từ chối tất cả phương cách đáng ngờ. Nhưng họ từ bỏ vùng màu mỡ nơi họ được sinh ra và nơi thờ phượng tổ tiên yên nghỉ, sẽ phải kìm giữ, sống tách biệt trên cao nguyên khô cằn của Núi Cấm dưới bóng chùa của Bảy Do. Và những ẩn sĩ này, những người nói rằng họ đến đây để sống cô đơn, gặp nhau trên một vùng đất hẹp, nơi họ sống cùng mỗi ngày? Và họ đã chọn Núi Cấm để ẩn cư, trong khi rặng Thất Sơn này bị nghi ngờ quá nhiều! Những ẩn sĩ này có một điều đáng chú ý là từ chối bất kỳ mối quan hệ nào giữa họ; họ thậm chí còn tuyên bố rằng tôn giáo của họ khác nhau nên không có quan hệ với nhau. Tuy nhiên, họ gặp nhau. Và cuối cùng, ngay khi có được sự đánh thức, những vị ẩn tu lập dị này rời bỏ nơi ẩn cư và biến mất không để lại dấu vết trong giai đoạn loạn lạc tháng 2 năm 1916.
Có một loạt các sự kiện về chủ đề này trong đó các cá nhân đã hoàn toàn từ chối giải thích. Tất cả những sự kiện này được điều tra thu thập, phân tích và đối chất, cho thấy rằng, trên Núi Cấm, đã tồn tại (trong bao nhiêu năm?), chính quyền Pháp không hay biết, một nhà nước nổi loạn lớn xung quanh ngôi chùa không thể tiếp cận, thủ lãnh địa phương vẫn còn cấu kết với nhân tố chính của phong trào cách mạng Nam kỳ, với nhà sư kỳ dị Bảy Do, nghèo và không có nguồn lực nhưng lại có thể xây một ngôi chùa khổng lồ và giấu trong một ngân hàng một tài khoản tiền gửi mà việc thẩm tra không thể xác định vai trò quan trọng của nó ở mức nào. Những vị ẩn sĩ lập dị như thế đã sống, ẩn cư trên Núi Cấm .”
Vậy chùa có thể tạo điều kiện cho hội họp ngầm, thậm chí còn thuận lợi cho hội họp bí mật có lễ nghi trang trọng. Tất cả thành viên hội kín, rất đông ,có thể tụ họp trong chùa vào một ngày để tránh sự chú ý của nhà chức trách. Trên thực tế, trong chùa thường có lễ nghi tôn giáo (hay cúng) tổ chức bằng tiền của nhiều thành viên trong gia đình góp lại, bởi cư dân toàn bộ làng, các tập đoàn thương gia nào đó. Để cho hội kín hoạt động dễ dàng trong chùa, tạm thời phải để các tín hữu thông thường tránh đi, điều các nhân viên của chùa luôn biết làm bằng cách khéo léo và uy quyền. Những gì đã được nói về nhà sư Phùng (xem trang 194 và phần dưới đây) là đủ để ghi nhận phương cách hoạt động của họ.
Nhưng chùa có thể dùng như một nơi hội họp, ngay cả khi vị sư không phải là người đứng đầu hội kín. Thầy phù thủy Mùi (% 52) sử dụng ngôi chùa gần nhà ông theo cách sau:
“Ngày 14 tháng 2 năm 1916, nhiều nhóm đông tụ tập tại làng Bình Sơn (Thủ Dầu Một) ở nhà thầy phù thủy tên là Nguyễn Văn Mùi và ngôi chùa gần nhà ông. Số đông này có thể ước tính khoảng 200 và chủ yếu từ Gia Định đi băng qua sông giáp ranh làng Bình Sơn. Họ nối kết với dân làng đã tụ tập. Phù thủy Mùi phân phát cho tất cả bùa hộ mệnh và cà vạt trắng, trang bị giáo và mã tấu cho từng người, và sau khi ăn uống trong chùa, nhóm này dưới sự chỉ đạo của Mùi và Hồ, đi xuồng tam bản đến Quới An, ở bên kia sông. Hai xuồng tam bản lớn đã đưa qua sông bằng nhiều chuyến. Ở Quới An, cả nhóm tụ tập ở nhà Trình Văn Mỹ, còn gọi Ba Mỹ, để có những hướng dẫn cuối cùng và phân chia nhiệm vụ cho mỗi người.
Nhóm đầu tiên được Nguyễn Văn Kinh chỉ huy, phó là Phạm Văn Kế, Đinh Văn Là. Nhóm này rời đi vào tối 14 tháng 2 vào khoảng 1 giờ sáng và đi về Sài Gòn qua Hạnh Thông Tây, Gò Vấp và Gia Định. Nhưng ở ngoại ô Gia Định, đường đã bị chặn gác bởi lính và quân đội, và cả nhóm phải băng qua làng. Họ rút lui, chờ một thời gian dấu hiệu từ Trời ra dấu việc chiếm giữ Sài Gòn; sau đó, thấy không có gì xuất hiện, họ kết nối với Quới An nơi tập kết vũ khí trên thuyền tam bản và trở về Bình Sơn chỗ nhà Mùi và chùa; rồi cả nhóm giải tán .”
Điều này được hiểu rằng nếu các cuộc họp có thể diễn ra mà không gây chú ý của những người bàng quan vùng quê đông dân như Rạch Trê ở Sa Đéc hoặc Bình Sơn ở Thủ Dầu Một, nhà sư Núi Cấm trong chùa lớn hoàn toàn dễ dàng thực hiện các lễ nghi trang trọng. Cuối cùng, chùa Kampot, được xây dựng ở một nơi hẻo lánh, nên rất tiện lợi cho các thành viên, trên thực tế, với sự giám sát chặt chẽ được thực hiện trong vùng xung quanh và rộng lớn của chùa.
Cuối cùng, chùa có thể là một ‘nơi huyền bí’ đưa ra do nhiệt thành của các thành viên hội kín. Nói về chùa Núi Cấm, bản cáo trạng (xem % 47, 47bis, 48, 49) phân tích rất chính xác cái nhu cầu gắn kết tình cảm của các thành viên trên nền tảng một đền đài tôn giáo của hội kín. Như Ủy viên Báo cáo đến Châu Đốc đã nhận xét:
“Ngôi chùa này được xây dựng trên đỉnh Núi Cấm ở độ cao 800 mét. Nó nằm lẩn khuất trong rừng rậm trên ngọn núi. Không có đường mòn nào dẫn đến đó từng được bàn tay của con người khai phá. Không ai, nếu không được hướng dẫn, có thể tìm thấy đường lên chùa vốn qua nhiều khe núi cắt ngang sườn núi. Với một hướng dẫn rành đường phải hết năm tiếng từ dưới chân núi đi lên chùa, với tán lá dày kín che khuất tầm nhìn; những cây lớn ngã xuống như cố tình ngăn chặn các khoảng trống có thể bước qua được. Cần phải leo lên đỉnh những tảng đá khổng lồ, đi xuống những vũng nước nơi có dòng chảy xiết.
Và người ta đột nhiên thấy ngôi chùa, một màu toàn đỏ trên những chiếc cọc hiện ra đột ngột trước mắt chúng ta, vây bọc kín một vành đai cây chuối không xuyên qua được. Những chòi canh, được sắp đặt đây đó, cho phép nhìn thấy từ xa du khách bạo gan cố gắng leo lên. Nó hiện ra vĩ đại, hình chữ nhật rộng lớn, đóng chặt cửa. Tiếp cận từ phía bên, và phải đi vòng qua để tìm cửa vào, làm bằng những tấm bản gỗ cứng, cài giữ bởi những thanh xà chắc chắn.
Đó là một tòa nhà mờ ảo, không mở cửa nào khác ngoài cửa vào. Đầu tiên, chánh điện, tối và thinh lặng, lấp lánh thếp vàng của ba mươi hai bàn thờ, được phủ bằng nhung đỏ. Ở giữa, một tượng Phật xi măng to lớn, cao bốn mét và rộng hai mét.
Trí tưởng tượng đòi hỏi sự cuồng tín mạnh mẽ như thế nào để có thể vượt bao khó khăn đường núi xa xôi, đem lên đây những vật liệu cần thiết. Một mặt, chiếc chuông, cũng rất lớn, không biết làm thế nào người ta đem đến đó được. Sự sang trọng thanh tịnh của chánh điện, việc xây dựng đòi hỏi khó nhọc và kiên trì, toàn bộ nỗ lực tuyệt vời gần như siêu nhiên được thể hiện qua một số chi tiết thiết kế, tất cả ở chứng tỏ rằng nó không chỉ một ngàn đồng bạc đã xây lên ngôi chùa kỳ lạ ở một nơi hoang dã và không thể tiếp cận; tất cả cho thấy, rõ như ban ngày, đây không phải sáng tạo cá nhân, ngay cả với nguồn lực đáng kể, để có thể dựng lên công trình như vậy. Không biết chính quyền Pháp trong vùng, dưới cái cớ tôn giáo, ở những nơi chưa bao giờ cho đến gần đây, người châu Âu đã dám thám hiểm, một hợp tấu của các lực lượng huyền bí đã tạo ra tòa nhà tuyệt vời này, nó là một ngôi chùa hiện hữu, nhưng, qua địa thế và sự vững chắc, lúc lâm sự, cũng sẽ là một đồn lính và một pháo đài.
Ở phía sau chánh điện là những khu nhà ngang rất lớn, bao quanh một cái sân-giếng trời ở bên trong. Phía bên phải, một mê cung các phòng nhỏ, mỗi phòng một bộ ngựa, trên đó bề bộn những sách chữ, sách kinh. Ở bên trái, nhà bếp và các cửa hàng, phòng giặt là, sân gia cầm. Ở giữa, xung quanh sân trong, một khoảng trời, được trang bị những bộ ngựa lớn, có khả năng tiếp nhận hơn năm trăm người; trên kệ, một bộ gối gỗ và những cái bát An Nam. Như vậy, những nhà ngang này có thể chứa được vài trăm người sống ở đó trong nhiều ngày.
Ở giữa tòa nhà, tầng một, bao quanh bởi một hiên lớn bằng gỗ trau chuốt, đó là căn hộ đặc biệt của Bảy Do: một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm, tất cả kiểu châu Âu, rất sang trọng, trang bị kiểu cách tinh tế và học thức. Từ sân thượng, vị sư của chùa có một tầm nhìn toàn cảnh hơn hai mươi cây số.
Đây là nơi cư ngụ của nhà sư Núi Cấm. Tất cả mọi thứ trong môi trường này là để ghi vào trí tưởng, và các môn đệ nhà sư hành hương đến chùa phải có một ấn tượng mãi mãi không thể xóa nhòa.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên ở Nam kỳ một ngôi chùa được dựng lên, như bằng bàn tay huyền bí và vô số ở nơi hoang dã, công trình với những khó khăn ghê gớm làm nản lòng tất cả mọi người trừ những người cuồng tín. Tại Kampot, vào năm 1913, đó cũng là một ngôi chùa mà Trí đã xây dựng trên sườn Núi Tượng. Và ngôi chùa này, không thể tiếp cận và đối với hầu hết các kẻ bạo động ẩn danh, là biểu tượng huyền bí của đất thánh trên núi non bất khả xâm phạm của người Pháp. Đó là một loại biểu tượng tâm linh của cuộc mưu loạn năm 1913, như là chùa Núi Cấm cho vụ bạo động năm 1916 .’
Từ ngôi chùa ở Kampot này, Tổng chưởng lý đã nói trong bản cáo trạng vào năm 1913 như sau: ‘Chùa này có đủ thứ lý do cho việc đóng góp nuôi dưỡng quỹ bạo động; nó cũng tổ chức thành một nơi chờ đợi hoặc ẩn náu và cho phép thực hiện một số lễ nghi khấn thề trung thành’, và ông nói về chùa như sau: ‘Nó được xây dựng cách Kampot 8km, ở nơi khó khăn tiếp cận, trên sườn Núi Tượng. Viếng thăm tòa nhà này mới thấy nó không giống một ngôi chùa cho lắm, có những điều bất thường, đó là sự tồn tại những đồ tiếp liệu quan trọng và một số lượng lớn quần áo trắng, tương tự những chiếc áo của tám công nhân tại đó. Ngôi chùa ngoài lời đề tặng ‘Rồng Nam bất tử’ còn mang những cái tên rất đáng ngờ như ‘Đền hộ quốc và Đền linh ứng đế quyền’. Giấy phép xây dựng chùa được xin ngày 1 tháng 10 năm 1912, do một người An Nam tên Nguyễn Hữu Trí, đã chạy trốn và bị Minh Kỳ tố giác cùng lúc với Hiệp tại Tòa tham biện Kampot. Ngày 19 tháng 12 sau đó, một đơn xin nhượng khu đất rộng lớn gần ngôi chùa được trình lên nhưng sau không được duyệt, đơn này do một thanh niên tự xưng là Lạc nộp, người về sau nổi danh với tuyên bố mình có huyết thống hoàng gia và mạo xưng con trai Cựu hoàng Hàm Nghi. Lạc này không phải ai khác ngoài bị cáo Phan Phát Sanh .”
Cuối cùng, còn trích dẫn những phản ánh mà Ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Sài Gòn rút ra từ so sánh mức độ ảnh hưởng giữa chùa Kampot năm 1913 và chùa Núi Cấm năm 1916 (% 17-49):
a
“Vào ngày 19 tháng 3 năm 1913, quả thật vậy, ở Kampot, trong cùng một vùng núi mà vào năm 1916 xảy ra cuộc mưu loạn mà chúng ta đã biết, tên Trí và Hiệp, thủ phạm chính vụ nổ bom Sài Gòn năm 1913, đã để lại ngôi chùa được xây dựng trên sườn Núi Voi mà Trí xây dựng tháng 9 năm 1912, sau khi có giấy phép chính thức. Để sám hối, ông nói, Trí đã xây dựng nơi ẩn tu, ở chính xác ngay nơi mà một thủ lãnh phiến loạn trước đây tên Cù-Đà đã sống suốt 30 năm nhờ vào phép thuật.
Một cuộc khám soát cho thấy ngôi chùa này được xây dựng ở một nơi gần như không thể tiếp cận, phải leo dốc nghiêng 60o. Nó không giống một ngôi chùa; nó chứa hàng tiếp tế với số lượng bất thường, và rất nhiều quần áo trắng đặc biệt, giống với quần áo mặc ngày 28 tháng 3 cùng năm, những nông dân đến tập trung ở Chợ Lớn chờ tín hiệu nổi loạn, mặc giống y như tám người ở đây, nói là thợ xây ở ngôi chùa này. Ngày 19 tháng 12 năm 1913, Phan Phát Sanh, bí danh Phan Xích Long, đã yêu cầu nhượng lại vùng đất liền kề với ngôi chùa này, nhưng bị từ chối.
Trên thực tế, ngôi chùa này được gọi là ‘Đền hộ quốc’ hay ‘Đền linh ứng đế quyền’ không gì khác hơn một nơi gặp gỡ bí mật của các hội phản loạn, ở đó dựng lên vị vua đầu tiên của triều đại Minh, Phan Phát Sanh tự khoác hoàng bào. Để dựng nên ngôi chùa này, những bị can vụ Chợ Lớn đã tổ chức những cuộc lạc quyên lớn mang lại cho họ số tiền cần thiết.
Khu vực miền núi này giáp với Nam kỳ và Cao Miên, được gọi là vùng bảy núi1, do đó đóng vai trò rất quan trọng trong vụ việc năm 1913.
Nó đã cho các kẻ nổi dậy một giá trị biểu tượng. Và để chỉ nó, Phan Xích Long gọi nó là ‘Ngọn núi’ theo ngôn ngữ huyền bí và ước lệ, mật thiết với các môn đệ của hội kín.
Vậy, trong cùng một hệ thống núi, ở Núi Cấm có bị can chính của vụ Châu Đốc, nhà sư Cao Văn Long còn gọi Bảy Do, định cư. Sinh ở tỉnh Bến Tre, tại An Hội, năm 1855, hoặc bằng quyên góp, hoặc, theo ông nói, bằng nguồn tiền cá nhân của ông, hoặc với tài sản thừa kế, ông đã dựng một ngôi chùa lớn, cái giá của mười năm làm việc như ông cho hay, một ngôi chùa khổng lồ, với ba mươi hai bàn thờ, tọa lạc tại độ cao 800 mét, trên một Ngọn núi không có dấu vết đường sá, ẩn trong cây cối, ở địa thế như vậy, do đó, từ xa, cư dân ở đó có thể nhìn thấy những du khách hiếm hoi mạo hiểm để cố đi lên.
Chẳng hạn như ở những cuộc cách mạng năm 1916, người ta cho rằng những Ngọn núi đã là cái nôi mưu loạn từ năm 1913 cho đến năm 1916. Như những bị can năm 1913 cũng như những bị can năm 1916 xoay quanh với sự thần bí, niềm hy vọng của họ về ‘ngọn núi’, ở đó, về phía tây, Ngọn núi bất khả xâm nhập ẩn giấu ngôi chùa, canh giữ bí mật to lớn của cuộc bạo động.
Và bằng chứng đó là trong một lá thư tìm thấy ở Kinh Quới (Tân An) về Trần Minh Ký1 (vụ Bến Tre) viết khai báo: ‘Qua giới thiệu, chúng tôi khuyên Tư Khanh nói với Hương hào Trọng chuẩn bị một chiếc thuyền và một khoản tiền 20 đồng bạc cho các chi phí phải làm. Chuyện này nhờ Hương Huấn dẫn Tư Quới lên núi .’ Bức thư này là bức thư kích động phong trào khởi nghĩa tại Nam kỳ. Nó đã bị Tòa bắt đúng lúc. Và cần phải lưu ý ở đây rằng nó chứa những chỉ dẫn cho một thủ lãnh vĩ đại, người sống trên núi.
Vùng miền núi Châu Đốc dường như là nơi yêu thích của những kẻ bạo động vào mọi thời. Vào tháng 7 năm 1911, chính ở Tân Châu (Châu Đốc), Nguyễn Hữu Trí và Hiệp người gốc Đa Phước (Chợ Lớn) tìm gặp Phan Phát Sanh và cùng với ông khởi đầu một phi vụ lừa đảo vĩ đại mà người thừa kế hoàng vị hóa ra là con trai của một viên cảnh sát. Đó là nơi sinh ra cuộc mưu loạn 1913. Năm 1916, cũng Nguyễn Hữu Trí, một vài tháng trước cuộc manh động ở Khám Lớn, đã mua ở Châu Đốc, không xa chùa Bảy Do, những cánh đồng lúa chắc chắn được mùa sắp tới. Cuộc điều tra đã không chứng tỏ được Hai Trí đã gặp Bảy Do ở Châu Đốc. Nhưng điều này thì không thể chối cãi, đó là vào cái ngày trước đêm đẫm máu 14 đến 15 tháng 2, Cao Văn Long tức Bảy Do được thấy ở Chợ Lớn, từ đó xuất phát nhóm mạnh nhất của quân nổi dậy do Hai trí chỉ huy. Điều chắc chắn nữa, là một nhà sư kỳ bí khả nghi, Sáu Hiền, ngụ ở chùa Phi Lai dưới chân cùng một ngọn núi với chùa của Bảy Do, được thấy ở Bến Tre cùng thời điểm cuộc nổi dậy nổ ra trên địa bàn tỉnh, mà không cần xét những giả định chống lại ông liệu đã đủ sức gây chú ý đến vụ việc chưa. Điều thuyết phục, sau cùng theo cách của nó, đó là cuộc trốn chạy bất ngờ của nhà sư Nguyễn Văn Văn, sống ở chùa Bửu Sơn rất gần chùa của Sáu Hiền, từ đó những cuộc bắt giữ lần thứ nhất đã được tiến hành.
Nhưng điều đáng ngờ kỳ lạ ở tất cả miền núi Châu Đốc này, đó là bùa hộ mệnh đáng chú ý nhất được mang vào đêm 14 ngày 15 tháng 2 năm 1916, biểu hiện của tất cả kẻ nổi dậy hoặc trưởng nhóm, trên tất cả các miền Nam kỳ: lá bùa này trên có dòng chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, một trong những tên gọi của ngôi chùa của Bảy Do, và được ký tên Mã-Văng. Tất cả bị can và nhân chứng đều nhất loạn nhận ra nhà sư Mã-Văng là nhà sư trên Ngọn núi. Bây giờ, người ta biết Ngọn núi đó là [biểu tượng] ở Kampot vào năm 1913, và đến năm 1916 thì đó là nhà sư Cao Văn Long, tức Bảy Do, còn gọi Mã-Văng, Mã-Văng hay Văn, nhà sư trên núi.
Như vậy, qua ‘Ngọn núi Châu Đốc’ và nhà sư cô độc trên đó, Ngọn núi trở thành biểu tượng và nhà sư thực sự là linh hồn của cuộc bạo động năm 1916, do đó những biến loạn năm 1916 nối kết những biến loạn kể từ năm 1913 và lẽ tự nhiên đã tiếp nối nhau .”
Chú thích:
1. Tức Thất Sơn – BT.
1. Có lẽ cũng chính là nhân vật tên “Minh Kỳ” với vai trò tố cáo đã đề cập ở đoạn trước và sẽ còn xuất hiện ở Phần III. Đây hẳn là do lỗi ghi chép tên riêng và dấu thanh trong tiếng Việt người xưa, xin được giữ y nguyên, dù rằng theo chúng tôi, tên nhân vật nên là “Minh Ký” – BT.
Vậy, giống như các nhà sư, khi lâm sự ngôi chùa có thể được sử dụng cho hội kín. Đối với họ, đó là nơi an toàn nhất dưới sự bảo trợ của tôn giáo địa phương. Nhưng có thể còn hơn thế nữa, vì một vài ngôi chùa xuất hiện như một biểu tượng huyền bí, với không gian bí ẩn và bất khả xâm nhập, truyền sức mạnh xuyên suốt các thành viên hội kín.
Tôn giáo địa phương cho hội kín mượn các công trình, và sau khi đã có được vị thế trong hội này thì kế đến sẽ là hoạt động và trí tuệ của các nhà sư.



Chương IV
Vai trò của tôn giáo trong hội kín 
Vai trò của tôn giáo trong hội kín sẽ hiện ra chính xác hơn sau những phân tích chúng tôi vừa thực hiện từ các yếu tố khác nhau mà tôn giáo đem đến cho hội kín: nghi lễ và lý tưởng đạo đức, những nhà sư với chùa của họ.
Qua nghi lễ, tôn giáo chỉ minh chứng ảnh hưởng của phép thuật trong hội kín. Bởi những nghi lễ này, rốt cuộc, không gắn liền với chính phép thuật? Nhưng trong tự thân, theo một số cách nào đó, tôn giáo đã thanh khiết và nới rộng chúng. Trên thực tế, thầy phù thủy, với những cử chỉ biểu tượng, thực hành nghi lễ phép thuật vì lợi ích đơn nhất của cá nhân hoặc nhóm xã hội mà ông tư vấn, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào và không trang trọng. Nhà sư thực hành những nghi lễ phép thuật tương tự, nhưng ở chùa thì có vẻ trọng thể hơn, vô tư hơn, mềm mại hơn, cho những mẫu người tín hữu thay vì là khách hàng, thể hiện họ luôn cao quý và thanh cao hơn khi họ đến nhà thầy phù thủy. Mặt khác, phù thủy bó hẹp hoạt động của ông ta với những thao tác phép thuật ông trấn yểm, giải trừ hoặc nguyền rủa. Nhà sư dùng phép thuật phục vụ một lý tưởng đạo đức mà ông đặt ra cho các tín hữu.
Tuy nhiên với phép thuật được thanh khiết và mở rộng, các nhà sư đã làm tròn mối quan hệ với các hội kín, thực hiện cùng chức năng với thầy phù thủy. Dưới ảnh hưởng của nghi lễ tôn giáo, cũng như ảnh hưởng của biểu tượng phép thuật, thành viên hội kín cảm thấy ngày càng tách biệt với cuộc sống đời thường. Lúc này họ có thể thấy một số điểm giống với các phù thủy trong cuộc sống bí mật của mình. Bây giờ, chùa, nhà sư và tôn giáo thâm nhập vào hội kín để khẳng định sự khác biệt nhất định giữa đời sống quá khứ và sự tồn tại bí mật sau cuộc kết nạp thành viên mới, nhất là giữa đời sống bí mật mới này, cái sẽ là cuộc sống của họ, và cuộc sống đời thường của mỗi người.
Hãy để chúng tôi, từ bây giờ trở thành giống như một trong những nông dân mà phần thứ ba của công trình này sẽ cho thấy việc họ thu được số lượng lớn thành viên cho hội kín. Một “người tuyển mộ” tiếp cận họ khi họ đơn độc, vừa bị mất ruộng ở vùng đồng bằng rộng lớn. Cho đến lúc đó, cuộc sống của họ bị phân rẽ giữa cánh đồng tổ tiên và túp lều gia đình: làng xóm chứa đựng tất cả quá khứ, đều ở tận chân trời và sẽ là toàn bộ tương lai. Rồi họ gắn kết với hội kín, và, từ lúc kết nạp, họ chợt nhận ra trong hội này những nghi lễ mà họ đã quen thấy cử hành trong ngôi chùa lân cận.
Hơn thế nữa, họ được dạy những cử chỉ bí mật và dấu hiệu biểu tượng, việc sử dụng chúng cho đến nay dường như chỉ dành riêng cho thầy phù thủy. Họ, ở trong làng, chưa từng được sống dù chỉ như một thực thể nhỏ bé và gần như không có đời sống riêng, mang nhân tính yếu đuối bị điều khiển dưới uy quyền tuyệt đối của chính quyền làng xã, bị lợi dụng bởi thầy phù thủy nắm giữ một thứ mê tín kinh dị và bị chi phối bởi nhà sư dựa vào sự tôn trọng đáng sợ, bây giờ, hãy xem họ, thành viên mới trong hội kín, không chỉ được dùng những biểu tượng phép thuật và sử dụng các nghi lễ tôn giáo, mà còn sát cánh như anh em với phù thủy và nhà sư. Trên cánh đồng hoặc trong túp lều của mình, trong làng của mình, người nông dân này không còn cảm thấy hèn mọn nữa. Đời sống vật chất của họ vẫn vậy, chắc chắn vẫn vậy, nhưng cuộc sống tinh thần của họ hoàn toàn khác đi. Tôn giáo và phép thuật, tất cả mọi thứ đã cúi đầu trước sự dốt nát sợ hãi thế gian nhọc nhằn của họ, từ đây tất cả điều này là thân thuộc với họ: thực tế, điều này như được sắp sẵn cho họ trong hội kín. Nếu, khi họ nhận thức được tình đoàn kết gắn kết tất cả thành viên trong hội kín, họ mới có thể bắt đầu có ý định nổi dậy và phản kháng hay đơn giản là có những nhu cầu mới về tự do và công lý, bỗng chốc người mới kết nạp cảm thấy tuyệt nhiên xa cách với môi trường chung này, nơi người ta không nghi ngờ gì sự biến chuyển về trí tuệ và đạo đức đó là của chính họ, người đứng đầu gia đình, người cha, người chồng hoặc con trai, anh trai, bạn bè, họ mang trong mình một bí mật tách biệt họ dứt khoát với mọi người xung quanh. Chúng ta sẽ thấy (xem Phần III) chính sự khác biệt này sinh ra cảm giác tự hào và độc lập cho hầu hết các thành viên hội kín. Đủ để nói rằng tôn giáo đã củng cố những gì phép thuật đã làm: nó biến đổi người được kết nạp trong cuộc sống đời thường và cô lập họ trong vòng bí mật.
Nhưng, bên cạnh vai trò phân rẽ này, tôn giáo còn đóng một vai trò hiệp nhất. Chúng ta sẽ thấy (xem Phần III) hội kín của người An Nam có sự biến đổi vô cùng về mặt số lượng. Đôi khi nó bao gồm một thôn, một ngôi làng và thậm chí một số làng mạc, đôi khi trong cùng một thôn một số hội kín cùng tồn tại. Tuy nhiên, với cùng một lý tưởng đạo đức được đặt ra không rõ rệt cho tất cả các hội kín bởi một hay nhiều tôn giáo địa phương, chúng ta thấy rằng, trong khi tất cả vẫn còn thực sự độc lập với nhau, mọi hội kín vẫn đồng nhất về lý tưởng đạo đức. Khi chúng tôi nghiên cứu một số quy chế của các hội kín thì đã chỉ ra rằng trong thực tế tất cả hội này có lý tưởng đạo đức giống nhau, và sự minh chứng này đã được khẳng định, qua sự đồng nhất chúng ta đã thiết lập được giữa lý tưởng đạo đức của các hội kín và lý tưởng đạo đức của tôn giáo địa phương. Bây giờ, nếu tôn giáo địa phương áp đặt lý tưởng đạo đức vào tất cả các hội kín thuộc thẩm quyền của mình, có thể hình dung ra sự thống nhất tôn giáo mang lại trong vô số và đa dạng các hội kín. Và nếu ta muốn nhớ rằng các tôn giáo khác nhau trên đất An Nam có thể phân biệt được qua nghi lễ của nó, nhưng tương tự nhau một cách hợp lý qua lý tưởng đạo đức mà mỗi tôn giáo đặt ra với tín hữu, ta sẽ hiểu sự thống nhất nghiêm ngặt và tuyệt vời mà tôn giáo áp đặt cho các hội kín trên đất An Nam là đến nhường nào.
Sự thống nhất tôn giáo trao cho các hội kín được thực tế hóa bởi sự cộng tác mà các nhà sư và chùa của họ mang đến cho các hội kín. Chúng ta biết rằng chùa là một nơi gặp gỡ thuận tiện cho một hoặc nhiều hội kín. Và chúng tôi chỉ ra cách nhà sư được xác quyết là một nhân tố liên lạc có uy tín giữa các hội kín. Vậy, thông qua con người và các cơ sở, tôn giáo phối hợp những hoạt động đặc thù của các hội kín.
Yếu tố phối hợp vật chất và yếu tố của cả hai sự thống nhất và phân rẽ, tôn giáo có vai trò trong hội kín, được hài hòa với vai trò phép thuật đã giữ, góp phần làm nên hội kín An Nam, hiện tượng xã hội này, độc đáo và mạnh mẽ, mà từ bây giờ ta chỉ còn phải nghiên cứu về tổ chức vật chất của nó nữa mà thôi.



PHẦN III 
VAI TRÒ CỦA ĐỜI THƯỜNG TRONG HỘI KÍN 
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PHẦN III 
VAI TRÒ CỦA ĐỜI THƯỜNG TRONG HỘI KÍN 
Việc phân tích các yếu tố khác nhau, hoặc phép thuật hoặc tôn giáo, trong tất cả hội kín của người An Nam, thường đi theo hướng cho thấy hội kín là một loại tổ chức phép thuật hoặc một kiểu hội đoàn tôn giáo, hay nói ngắn gọn, là một hội thánh thiêng, nửa phép thuật, nửa tôn giáo, nhưng bây giờ khi xác định lại một cách sâu xa hơn, phép thuật và tôn giáo chính ra không phải là toàn bộ hội kín.
Mặc dù có nhiều đóng góp của phép thuật hay tôn giáo mà hội hấp thụ và đồng hóa, hội kín An Nam còn thể hiện ra ngoài những nét đời thường đặc biệt, nổi bật lên tính độc đáo của nó.
Việc tôn giáo và phép thuật tham gia vào hội kín, đó là một thực tế đến bây giờ không cần nhấn mạnh. Sự cộng tác đó mang đến cho hội kín những trợ giúp vật chất, một sức mạnh đạo đức, điều này không phải chứng minh nữa. Nhưng từ điều này chỉ có thể suy ra hội kín là một hội thánh thiêng.
Đầu tiên, nếu những điều phép thuật và tôn giáo mang đến cho hội kín rất đáng kể, thì số người sử dụng hiệu quả phép thuật và tôn giáo trong hội kín trên thực tế lại hạn chế. Ở đây, có một thống kê tất cả hội kín được nghiên cứu, so sánh tổng số phù thủy và các nhà sư nổi tiếng là thành viên, với số lượng thường dân cũng như thành viên. Nó cho thấy rằng, rõ ràng, nếu những phù thủy và nhà sư có một vị trí chọn lựa trong hội kín cùng với một ảnh hưởng đáng kể, nhưng họ hiếm khi giữ vai trò thiết yếu là người sáng lập hoặc thủ lãnh và, nếu, các yếu tố phép thuật và tôn giáo có liên quan đến thiết chế riêng của hội kín, thì thường nhà sư và phù thủy vắng mặt trong hội kín, nơi sự hiện diện của họ rất hữu ích song không bao giờ là nhất thiết. Nhưng một thống kê như vậy, trong thời điểm này, là không thể, và có lẽ sẽ là như vậy xét trên bản chất đối tượng nghiên cứu của nó. Trên thực tế, chúng tôi không biết có bao nhiêu hội kín trên đất An Nam được phát lộ, và liệu rằng những hội chưa được biết là đa số hoặc ngược lại, phần lớn đã được chúng tôi nhận biết, nhưng cũng có thể, và nhất là, liệu chăng chúng tôi đã xác định được một số thành viên “nhất định” của một số hội kín đã bị truy tố, buộc tội và xét xử hay chưa, do vậy chúng tôi tiếp tục bỏ qua số lượng thành viên chính xác của mỗi hội cùng lúc với số lượng những hội này.
Tuy nhiên, nếu thống kê như vậy có thể cung cấp bằng chứng khoa học như chúng ta mong muốn ở đây, như trong sự quan sát nhanh về các hội kín mà chỉ riêng các biến loạn Nam kỳ năm 1916 đã cho phép định danh, ít ra nó cũng cho chúng ta một chỉ dẫn về báo cáo có được trong một hội kín, tồn tại nhóm thiểu số thánh thiêng mà hội sử dụng giữa đám đông các thành viên trong hội.
Ngụ ở chùa Rạch Trê (Sa Đéc), nhà sư Phùng sáng lập, sau đó điều hành hiệu quả, hội kín Đồng bào Ái Chưởng có năm mươi thành viên, như chúng tôi được biết, trong số họ ngoài ông không có bất kỳ nhà sư hay phù thủy nào.
Tại Bà Rịa, thầy phù thủy Nguyễn Anh Huê [Huế] thành lập và điều hành một hội kín ở Cửa Lấp, trong đó có bốn mươi tám thành viên được định danh. Ở Bình Sơn (Biên Hòa), phù thủy Nguyễn Văn Mùi cũng sáng lập và điều hành một hội kín, trong đó có bốn mươi thành viên bị phát hiện. Ngoài hai phù thủy, người sáng lập và thủ lãnh, trong sống những thành viên bị cáo buộc trong hai hội kín này không có bất kỳ nhà sư hoặc phù thủy nào khác.
Cạnh đó, ở Thắng Nhì (Bà Rịa) có Nhơn Hòa Đường hay quán nước thân hữu (café des amis), gồm ba mươi bảy thành viên, do Nguyễn Văn Trứ sáng lập và từ năm 1911 do Nguyễn Văn Tham điều khiển, và không chiêu mộ nhà sư hay phù thủy nào. Cũng vậy, Trần Văn Phong với Nghĩa Hòa ở làng Thới Sơn (Mỹ Tho), ba mươi thành viên; Huỳnh Phát Đạt với Duy Tân, cũng làng Thới Sơn (Mỹ Tho), khoảng hai mươi thành viên; Võ Văn Quới với Nghĩa Hòa ở làng Mỹ Lợi (Mỹ Tho), bốn mươi hai thành viên; Huỳnh Văn Sanh với Lương Hữu hay thân hữu trung thành, còn gọi Phúc-hưng1, ở Long Hưng (Mỹ Tho), mười tám thành viên; Nguyễn Văn Hay với Thiên Địa Hội ở làng Suối Chà và Phú Hội (Thủ Dầu Một), tám mươi thành viên; Lê Văn Nghi với Lương Hữu Hội ở An Hóa (Long Xuyên), có khoảng từ bảy mươi tám đến một trăm thành viên; Mai Văn Kiêm với hội bạn hữu và thân thuộc ở Gia Bình, Gia Lộc (Tây Ninh), mười bảy thành viên; và cuối cùng là Nguyễn Văn Chánh với hội của mình (dường như không có tên đặc biệt) ở Thị Dương (Mỹ Tho), mười lăm thành viên.
Chú thích:
1. Có thể là Phục Hưng – BT.
Vậy nhà sư và phù thủy hiện diện chìm ngay trong đám thành viên bình thường của các hội kín, mặc dù thực hành phép thuật và tôn giáo như những gì chúng tôi phân tích trước đó. Đến đây, có thể thấy là nếu hội kín, vì các yếu tố phép thuật và tôn giáo mà nó hòa nhập, đã và vẫn là một hội thánh thiêng, thì không nghi ngờ gì phù thủy và nhà sư có một vai trò cao hơn và quyền lực gần như tuyệt đối. Nhưng ảnh hưởng quyết định này, ngược lại, hoàn toàn thuộc về các yếu tố đời thường sẽ được nghiên cứu trong phần thứ ba này.
Thực tế, trong khi phân tích tính liên đới vật chất và sự tương trợ giáo dục tạo điều kiện cho tất cả các hoạt động xã hội, chúng ta sẽ thấy hội kín thêm vào các yếu tố phép thuật và tôn giáo những yếu tố đời thường độc đáo, đòi hỏi chúng ta còn phải đánh giá vai trò chính xác của chúng theo cùng một cách chúng tôi đã làm đối với các yếu tố phép thuật và tôn giáo.
Qua phương thức thành lập, bản chất của tuyển mộ, các nét về quản trị và vận hành, hội kín tự thể hiện mình là một tổ chức có tính gắn bó và mạnh mẽ về lợi ích vật chất chuyên nhất. Thật vậy, người sáng lập hội hoặc thủ lãnh điều hành hội vì lợi ích riêng là tất nhiên. Người dân gia nhập hội do ép buộc hoặc tự nguyện, chỉ để đảm bảo an ninh cá nhân hoặc vì tham vọng. Tổ chức thiết kế như vậy đậm tính thương mại khó phai. Cuối cùng, nếu nhìn một cách vô tư vào sự vận hành bình thường của hội kín, ta sẽ thấy việc hội chính yếu là một sự kết cấu có tính liên đới vật chất là rất thuyết phục.
Người sáng lập và thủ lãnh
Người sáng lập một hội kín luôn là thủ lãnh, và có thể chỉ có mình ông ấy lo việc đó, nếu ta phân tích cả phương thức sáng lập.
Nhưng, trước khi cung cấp bằng chứng, hãy lưu ý trong số tất cả hội kín mà chúng ta biết sơ qua về vị thế trong hội cùng chân dung của những người sáng lập và thủ lãnh.
Nguyễn Văn Xứ [Xử] tức Phùng ở Tân Hưng (Sa Đéc), 33 tuổi, sinh ra ở Tân Hưng. Chùa Rạch Trê, một ngôi chùa làng nhỏ nếu không muốn nói là nghèo nàn, ít sang trọng, nhà sư có nuôi một người làm. Phùng giống như một nông dân hơn là một nhà Nho. Thực ra, ông ta biết rành chữ Hán. Khi bị bắt ngày 2 tháng 4 năm 1916 tại Hòa Hảo (Châu Đốc) ông có 423$96, ông nói đó là do ông được các tín đồ tặng để mừng lễ Phật (% 223 và xem lại ở trên, trang 194).
Nguyễn Văn Mùi và Nguyễn Anh Huê1, theo chúng tôi được biết, là hai phù thủy hiếm hoi giữ vai trò sáng lập và lãnh đạo một hội kín. Nguyễn Văn Mùi (% 52), 42 tuổi, đã kết hôn và có một đứa con. Ông canh tác trên một thửa ruộng nhỏ ở làng Bình Sơn (Thủ Dầu Một), trong khi làm nghề phù thủy sinh lợi hơn. Ông biết chữ. Lần đầu tiên ông ra tòa án của Pháp là vì vụ ông dính líu đến hội kín. Tương tự, Nguyễn Anh Huê (% 37) là một nông dân đồng thời là một phù thủy ở làng Tân Trụ (Tân An), 47 tuổi, đã kết hôn và không có con. Ngày 8 tháng 8 năm 1908, ông bị bắt lần đầu tại Tân An vì làm lễ kết nạp cho một hội kín, nhưng được miễn tố ngày 6 tháng 9 năm 1908 nhờ bào chữa. Ngày 1 tháng 4 năm 1913, ông bị bắt tại Sài Gòn, bị cáo buộc tham gia cuộc mưu loạn Sài Gòn-Chợ Lớn, nhưng Tòa hình sự Sài Gòn tha bổng ông ngày 1 tháng 11 năm 1913 vì thiếu bằng chứng. Đó là một nhà Nho giỏi và không hề giàu có.
Tất cả những người sáng lập và thủ lãnh khác của hội kín mà chúng ta biết đều không phải là phù thủy và nhà sư.
Ở thành thị, Nguyễn Văn Trước tức Tư Mắt trưng biển hiệu Nam Hữu May2, cắt tóc, sửa chữa và bán xe đạp, số 200 đường Marins3, Chợ Lớn. Ta xác định được ông có ba vợ lẽ chính thức, không tính những phụ nữ quan hệ ngoài luồng. Ông ta tổ chức các trò chơi cờ bạc bất hợp pháp trên khắp Chợ Lớn, Sài Gòn và khu vực lân cận. Ông sống nhờ cờ bạc và phụ nữ (% 55 từ 14-5-15).
Chú thích:
1. Cũng có thể tên nhân vật này là “Nguyễn Anh Huế”, tức “thầy Huế” – BT.
2. Trong Sài Gòn năm xưa, tác giả Vương Hồng Sển ghi tên này là “Nam Hữu Mai”, xin thưa thêm để độc giả được rõ – BT.
3. Đường Marins (rue des Marins): trước năm 1975 là đường Đồng Khánh, nay là đường Trần Hưng Đạo – BT.
Ở vùng quê Nam kỳ, Nguyễn Văn Thám (% 49) thuộc Nhơn Hòa Đường (Bà Rịa) có một quán nước nhỏ ở Thắng Nhì (Bà Rịa). Ông ta có gia đình nhưng không có con. Trần Văn Phong (% 58), thuộc Nghĩa Hòa, 36 tuổi, làm công ở làng Thới Sơn (Mỹ Tho). Huỳnh Phát Đạt (% 58), thuộc Duy Tân, 55 tuổi, làm công ở Thới Sơn (Mỹ Tho). Huỳnh Văn Sanh (% 55), thuộc Lương Hữu, cũng làm công ở Long Hưng (Mỹ Tho). Võ Văn Quới (% 61), thuộc Nghĩa Hòa, 38 tuổi, đã kết hôn, có hai con, là công nhân nông trường ở Mỹ Lợi (Mỹ Tho). Nguyễn Văn Hay (% 297), thuộc Thiên Địa Hội, trú tại An Lộc (Thủ Dầu Một), canh tác đất để nuôi vợ và các con. Lê Văn Nghi (% 57) thuộc Lương Hữu Hội, 40 tuổi công nhân nông trường ở làng An Hóa (Long Xuyên), đã kết hôn, không có con. Niêu là người Miên (% 39), sáng lập một hội kín trong các tù nhân ở Tây Ninh, giống như nhiều đồng bào của mình, ông là một cựu tu sĩ. Ông tu tại chùa Prek- Pok, Khum của Thưa-Thương, tỉnh Romduol1 (Cambodge). Sau đó, ông cởi áo cà sa và gia nhập dân quân Tây Ninh, không có cấp bậc gì. Ông ta đọc được tiếng Miên và nói tiếng An Nam. Nguyễn Văn Chánh (% số 57) sinh ra, cư trú tại Nhị Bình (Mỹ Tho), đã kết hôn, có bảy đứa con; ông biết chữ Hán, là công nhân nông trường.
Chú thích:
1. Romduol: nay là một quận thuộc tỉnh Svay Rieng, Campuchia; tỉnh này giáp biên giới hai tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp của Việt Nam – BT.
Tất cả đều là dân sống ngay trong làng, vài người có cuộc sống sung túc; chúng ta sẽ thấy dưới đây, thực tế là có một số người có thể chi trả một lúc ba mươi đồng bạc. Nhưng thường, họ làm công nhật, tức là họ làm việc khi người ta cần hoặc khi họ có nhu cầu. Vậy có người nào thích đồng lương ít ỏi kiếm được từ công việc cực nhọc trên đất đai, hơn là những lợi nhuận kiếm được dễ dàng, nhiều hơn từ việc sáng lập và điều hành một hội kín, không có gì là không được và không thể, miễn là người ta bảo đảm mình biết cách sử dụng tất cả các phương tiện cần thiết, có thể ít nhiều vô đạo đức, nhằm khai thác sự ngây thơ của nông dân nói riêng và sự ngu ngốc của con người nói chung. Việc không ngần ngại chọn phương cách sống tốt nhất này được Ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Sài Gòn ghi nhận làm chứng lý trong bản cáo trạng ngày 21 tháng 2 (trích từ trang 20 và 21):
“Trong số bị can mà bạn phải phán xử ngày hôm nay, hai gương mặt hiện ra nổi trội trên tất cả những người khác: họ là Nguyễn Hữu Trí tức Hai Trí hay còn gọi thầy Hai, và Trần Văn Hồ. Đó là hai thủ lãnh của nhóm. Nguy hiểm như nhau, nhưng hai cá nhân này có tính cách và khí chất khác nhau. Nguyễn Hữu Trí dường như được công nhận là thủ lãnh tối cao, ít nhất cũng thuộc vào nhóm ra lệnh cho dân khởi nghĩa tấn công Khám Lớn.
Tôi đã cho các bạn thấy vai trò của ông ta vào năm 1913, cùng với Phan Xích Long.
Đương thời, trong các quá trình thẩm vấn khác nhau đã trải qua, ông tin nhiệm vụ của mình là đóng vai một vị tiên tri, một người chứng ngộ muốn phục hồi chế độ quân chủ An Nam: Trí đã không hành động, vì chỉ tin theo lệnh của Đức Phật, hoặc Đức Vua của mình, người đã rên rỉ trong xiềng xích và người đã giao nhiệm vụ. Thế nhưng Trí không thiếu kinh nghiệm thực tế. Ông biết cách tổ chức công việc để thu đủ lợi nhuận bằng tiền. Thông qua loan truyền mê tín dị đoan, bằng việc bán bùa phép, tiên đoán điềm lạ, ông biết kiếm tiền bằng cách lừa đảo, và từ đó chiêu mộ được một lượng người đáng kể. Đó là một cá nhân vô đạo đức; chỉ mong thỏa mãn tham vọng. Đó là kẻ cướp thô bạo dưới vỏ bọc một người cuồng tín.
Người thứ hai, tên là Trần Văn Hồ tức Tư Hổ1. Ông này không có mục đích chính trị gì, chỉ thuần túy sống đời giang hồ; từng bị bắt chín lần vì nhiều loại tội và cả chín lần đều được tha bổng; không nghi ngờ gì nữa, đó là nhờ sự liên đới tồn tại, nhất là ở đất nước này, giữa những phạm nhân với nhau thì buộc phải che giấu cho thủ lãnh. Tuy nhiên, dù với tất cả những ngón xảo trá, ở tuổi 32, ông bị kết án vì tội phạm tập tục. Một người sành sỏi về tư pháp đã dạy ông nghệ thuật thoát khỏi các cuộc điều tra của viện kiểm sát hay Thẩm phán Điều tra. Quy tắc chính mà ông đặt ra là phủ nhận hết, bất chấp bằng chứng. Có thể thấy rằng trong hoàn cảnh bấy giờ, ông đã không đi chệch đường hướng chỉ dẫn. Tư Hổ phủ nhận việc tham gia bất kỳ cuộc mưu loạn nào. Người ta đã bắt bẻ ông một cách vô lý là ông được nhắc đến như một trong những thủ lãnh tổ chức trong sổ ghi được phát hiện tại nhà Ba Tình; mặt khác, ông bị bắt trong vùng lân cận nơi xảy ra vụ việc ngày 15 tháng 2. Ông không ngừng phủ nhận những bằng chứng có sức nặng nhất.
Sau Trí và Tư Hổ, xếp thứ ba với quyền hạn dường như rất lớn, có vai trò quan trọng, đó là Nguyễn Văn Quởn tức Ba Quởn. Trước mặt Cảnh sát trưởng, Quởn thừa nhận đã đóng góp rất tích cực cho việc tuyển mộ những kẻ nổi loạn. Con trai Quởn là Ba Tình, đã chạy trốn, cũng là một trong những thủ lãnh đáng gờm nhất của băng đảng. Ba Tình cũng là người nắm giữ sổ kiểm soát hội viên. Ngoài ra, ông còn giúp đỡ cha mình là Quởn trong vụ việc tội phạm. Bị bắt khi chạy trốn, Quởn cố vớt vát một phần qua lời thú tội của mình. Ông khai vai trò của ông rất có ảnh hưởng; ông là một trong những trợ thủ năng động nhất của Trí .”
Chú thích:
1. Cũng có thể là “Tư Hồ”, ở đây chúng tôi để dấu thanh đúng như tác giả Coulet – BT.
Chưởng lý trong biên bản cáo buộc vụ án năm 1913 tại Sài Gòn cũng không giấu sự tin chắc của mình, rằng toàn bộ cuộc bạo động mà ông đang xử lý bắt đầu bằng một vụ lừa đảo đơn giản (trích từ trang 12-13):
“QUYÊN GÓP CHO QUỸ BẠO ĐỘNG
Như đã đề cập ở trên, một danh sách quyên góp và một danh sách chi tiêu được tìm thấy ở Chợ Lớn trong nhà Tư Phát, số 2 bến Testard1, giấu trong lan can cầu thang. Nhiều cá nhân có tên trong danh sách này, đã đóng góp hoặc tiền hoặc đồ trang sức bằng vàng, không thể phát hiện hoặc định danh được. Trong số những người chạy trốn, một người được xác định, Phạm Văn Nguyễn tức Mười Nguyễn, người làng Long Sơn, đóng góp mười đồng bạc. Bình [Bành] Văn Hùng tức Chín Hùng, người đã nhận hai mươi đồng, phải đến tháng 9 [cùng năm 1913] mới bị bắt, sau khi cuộc điều tra đã khép lại. Những người ủng hộ khác hiện đang bị giam giữ là: Tư Phát đóng một trăm mốt đồng bạc. Ông cũng là kế toán của hội phản loạn; ông kể hai danh sách lấy được viết lại bằng tay theo lời đọc của Hai Trí. Ngày 30 tháng 1 năm 1913, Tư Phát tiếp nối Tư Mang, quản lý ngôi nhà cho thuê xe đạp vốn ở mặt tiền mở ra đường Thuận Kiều đã được chuyển sang số 2 bến Testard. Ba Quởn chạy trốn ngày 28 tháng 3 và chỉ bị bắt vài tháng sau đó.
Chú thích:
1. Quai de Testard ở khu Chợ Lớn: đường Châu Văn Liêm ngày nay – BT.
Cha của Tư Phát, Trương Văn Phước, đi theo Phan Phát Sanh và đã đóng góp theo yêu cầu của Trí, một ngàn đồng bạc cho Minh Ký, để dựng cửa hàng của ông ở Kampot. Như vậy sự tham gia của Phước trong cuộc mưu loạn là không thể phủ nhận; người ta tịch thu ở nhà ông ta một tài liệu quan trọng, một lời tuyên bố về triều đại Phan Xích Long, giả danh các lãnh tụ tôn giáo, kêu gọi toàn quân dân và quần chúng nổi dậy. Cùng một tài liệu có trích dẫn người sáng lập, Thái Tổ, của triều đại Minh vĩ đại, một sự lặp lại trơ tráo học theo lịch sử Trung Hoa. Mặt khác, Huyện ở Rạch Kiến làm chứng rằng Phước là một thủ lãnh của những kẻ ăn chay, sống hãm mình như đã đề cập trước đó. Những thanh gươm và đồng phục của quân nổi loạn được gửi tại nhà ông, và vợ ông, như sẽ thấy bên dưới, được người anh rể tên Cửu cất giấu. Cuối cùng, ở nhà Phước và Ngọ, vào khoảng ngày 20 tháng 3, đã tiến hành việc phân phát quần áo trắng cho các thành viên.
Nguyễn Văn Tài tức Hương sư Tài nhận đã góp 200 đồng bạc cho quỹ bạo động. Ông cũng có tên trong sổ thu chi, và trên thực tế ông thừa nhận đã nhận được 150 đồng bạc khi ông thay Ngọ đi cùng Phan Phát Sanh trên các chuyến thuyền đi khắp các tỉnh.
Hứa Song người Hoa, biệt danh Song-Ton, định cư tại làng Nhựt Tảo và thành người An Nam từ lâu, được ghi nhận đã đóng 1 .500 đồng bạc và thực tế xác nhận đã đóng góp. Tuy nhiên, Tư Phát nói rằng ông ấy chỉ góp 150 đồng. Hứa Song là một người chống Pháp kiên định và tích cực, nhận từ Hương sư Tài một lá cờ cách mạng, một bức ảnh Phan Xích Long và một đạo bùa. Ông thừa nhận đã dán hai yết thị kêu gọi và cũng đã thấy những quả bom, mà Trí cho ông xem trong đáy khoang thuyền ở Rạch Cát, ngay cái ngày sau khi chúng được lắp ráp xong.
Đặng Tấn Sao tức Xã Sao, nguyên xã trưởng làng Tân Trạch, có tên trong danh sách dưới tên Xã. Ông đóng góp 280$, một lượng và năm chỉ vàng. Sổ chi cũng ghi rõ một khoản tiền 300$ ‘giao cho xã trưởng’. Nhưng Đặng Tấn Sao thừa nhận đã hành động có chủ ý và giữ vai trò quan trọng trong vụ chế bom, như sẽ được giải thích sau.
Nguyễn Văn Tám tức Thuộc viên Tám, nam 67 tuổi, cựu ủy viên hội đồng tỉnh, có tên trong bản danh sách quyên góp bị tịch thu ở nhà Tư Phát với số tiền ghi nhận là 3 .720$. Ông chối, sau đó thừa nhận đã góp và giải thích rằng ông đã đưa cho Trí 300$ làm tiền quyên tặng chùa ở Kampot, cũng như những lễ lộc cúng bái khác. Ông cũng thừa nhận tham dự hai buổi lễ tôn vinh Phan Phát Sanh tại cửa hàng Tư Mang trên đường Thuận Kiều. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy ở nhà bị cáo này hai cái quần, hai chiếc khăn bông trắng, cùng năm mươi cuộn sợi trắng, chứng tỏ ông có tham gia may quần áo đặc biệt cho những kẻ mưu phản; ông này chỉ đưa ra lời khai chung chung, đại khái chứ không thể lý giải thỏa đáng.
Hồ Văn Chử tức Hai Chữ [Chử] được nói đến trong danh sách mưu loạn là đã góp 30$, hai chỉ và bốn phân vàng. Lúc điều tra, ông phủ nhận việc quyên góp của mình; sau đó, đối chất với Tư Phát, ông thừa nhận đã đóng mười lăm đồng bạc cho chùa, sau đó thêm hai chỉ và bốn phân vàng để đúc tượng Phật. Ông còn khai đã được Ngọ thuê đi làm mộc cho chùa ở Kampot, ở đó ông gặp Phan Phát Sanh, người mà ông ta xem như một nhà sư.
Nguyễn Thành Lắm tức Năm Nhăm, con trai Hương trưởng Ngọ, một trong những lãnh đạo chủ chốt, có tên trong danh sách đóng góp 20$. Ông thừa nhận đã góp số tiền đó cho Trí, tuy nhiên, ông nghĩ rằng đó là tiền cúng cho chùa. Có điều, vì người này bấy giờ mới hai mươi hai tuổi, vẫn còn chưa tin vào những chuyện xảy ra, đã nói rằng cha ông ta giấu ông sự thật, đã không để ông thành một tín đồ mới tham gia phản loạn.
Nguyễn Văn Trường nằm trong danh sách nổi dậy, đóng góp hai mươi ba đồng bạc, ông cũng thừa nhận đã làm việc với Ngọ tại chùa Kampot. Bị cáo này bị bắt ngày 28 tháng 3 tại Chợ Lớn, mặc áo trắng như những người khác; ông cũng nhận rằng đã đến đó để xem Hoàng Đế xuất hiện.
Nguyễn Văn Tài tức thầy Huê, anh em rể của Ngọ, được kê trong danh sách là đã góp năm mươi đồng bạc dưới tên thầy Sáu. Ông tự khai rằng ông sử dụng gần như tất cả số tiền này mua gỗ đàn hương và quế cho các buổi lễ tôn vinh Phan Phát Sanh. Cũng chính bị cáo thầy Huê đã góp sức chế thuốc nổ và bom. Hơn nữa, ông ta còn là một trong những người đã đặt bom ở Sài Gòn, như sẽ được nhắc lại dưới đây.
Nguyễn Văn Hòa, dưới biệt hiệu Hương Hòa, được nhắc đến với việc đóng góp mười đồng bạc. Ông cho rằng số tiền này, mà ông giao cho Trí, là dành cho nhà chùa; nhưng, mặt khác, người ta tìm thấy ở nhà ông một lượng lớn các đạo bùa được in từ bản khắc gỗ bị tịch thu tại nhà Tư Phát. Uổng công cố giải thích rằng chúng được dùng vì mục đích vô hại, bằng chứng rành rành ngày càng nhiều lên và cuối cùng ông thừa nhận đã nhận những bùa hộ mệnh phòng chống bệnh dịch từ Ngọ và đem đến nhà Tư Phát.
Nguyễn Văn Tám tức Tư, con rể của Phước, đóng góp năm trăm đồng bạc cho quỹ bạo động, mà ban đầu ông cho rằng mình bị buộc phải tham gia. Ông sớm thừa nhận đã góp năm trăm đồng bạc, nhưng cho rằng đó là tặng cho chùa, và cáo buộc Phan Phát Sanh đã tự giới thiệu bản thân với ông dưới tư cách một nhà sư. Cuối cùng ông cũng thừa nhận là tại nhà anh rể Phước, trên đường Bourdais ở Sài Gòn, ông đã gặp một thanh niên tên “thầy” và giao cho anh rể mình năm trăm đồng bạc quyên góp cho ngôi chùa nơi người ta thờ Thần linh trẻ (sic) mà ông đã gặp. Lưu ý thêm, về vấn đề liên quan đến cáo buộc này, thầy Huê khai rằng ông đã tham gia sản xuất thuốc nổ, mà thực sự được tổ chức tại nhà Phước, anh rể của Tám tức Tư .”
Nhưng điều này sẽ chứng minh rõ ràng hơn việc còn bao nhiêu hội kín để người sáng lập kinh doanh tiền bạc, đó là cách mà những người sáng lập hội kín làm và xem như là nghề của họ. Thực vậy, hãy xem Ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Sài Gòn giải thích thế nào về một vụ việc ở Mỹ Tho năm 1916 (% 58). “Theo lời khai của Trần Văn Phong và Huỳnh Công Ý, hội này (Nghĩa Hòa) được thành lập, cách đây năm hoặc sáu năm theo đề xuất của một người Hoa gốc Quảng Đông mà họ không cho biết tên; người Hoa này giới thiệu với họ những nghi lễ tuyên thệ, sau đòi Phong ba mươi đồng bạc tiền huấn luyện. Phong, được Huỳnh Công Ý hỗ trợ, sau đó chịu trách nhiệm tuyển mộ thành viên, không quên đòi họ mỗi người nộp một khoản tiền 3$60. Nhưng hầu hết trong số họ nghèo, vậy nên phải đồng ý cho họ trả góp.
Hội kín thứ hai ở Thới Sơn được Huỳnh Phát Đạt điều hành. Hai mươi lăm thành viên đã bị bắt. Tháng 1 năm 1916 nó được tái thành lập, người khởi xướng không ai khác hơn là Huỳnh Văn Sanh, ở Vĩnh Kim Đông, bị can chính trong vụ các nhà sư ở Mỹ Tho. Vào khoảng thời gian này Sanh đến tìm Đạt và đề nghị sáng lập hội dưới cái tên Duy Tân, một chi hội của Lương Hữu. Đạt chấp nhận và góp cho Sanh một khoản tiền hai mươi đồng bạc. Để đổi lấy khoản tiền này, Sanh giao cho Đạt một số biên nhận 3$60 và những bản tuyên thệ. Giống như Phong, Đạt thường chỉ đến để thu tiền trả góp. Tất cả các bị can, hiện đang bị truy tố, đã thú nhận trong cuộc thẩm vấn đầu tiên. Họ thừa nhận tham gia vào một trong hai hội, đã đóng góp một khoản phí và tuyên thệ .”
Và trong vụ Nghĩa Hòa ở Mỹ Lợi (% 61) (xem trang 191), những lời tự thú của hầu hết các bị can với Đốc Phủ, lời thú nhận khẳng định trước Thẩm phán Tòa Mỹ Tho, cho phép dựng lại tái dựng vụ án như sau: Khoảng năm 1911, một người tên Năm Cường, gốc Thới Định (Vĩnh Long), đã mời đón Võ Văn Quới trong vùng con rạch số 27. Năm Cường giao cho Quới thành lập một hội dưới cái tên “Nghĩa Hòa” ở Chợ Lách, một hội kín tương trợ và đạo đức. Quới sống nhờ nguồn lợi thu được từ việc kết nạp thành viên trong khu rạch 27 và vùng Tháp Mười, là người quản lý hội mà Năm Cường đã thành lập. Khoảng nửa đầu tháng 6 năm 1915, người ta vốn không còn thấy Năm Cường sống ở nhà Quới nữa kể từ lần rời đi vào năm 1911, giờ lại thấy y trở lại và đưa cho Quới 25 Hồng Tánh hay giấy chứng nhận, mảnh vải vuông trắng, đóng dấu đỏ hình bát giác, gọi là “Bát Quái”.
Năm Cường giải thích với Quới, Hồng Tánh là một loại giấy chứng nhận thành viên: giấy chứng nhận thành viên này được trao cho các thành viên sau khi nhập hội đã nộp khoản tiền ấn định ở mức 3$60, và giấy này cũng là dấu hiệu nhận biết giữa các thành viên.
Về 3$60 giá cho mỗi lần nhập môn, 0$60 là phí cho buổi lễ, 2$ cho quỹ chung của hội, 0$70 đưa lại cho Năm Cường và phần còn lại cho Quới (nếu không thì là 0$30).
Không có tháng nào trong năm 1915 mà không tiến hành một hoặc nhiều buổi lễ nhập môn. Quới và bộ hạ, đi khắp các sông rạch, dừng thuyền lại để quảng cáo hội của họ, vào những túp lều, lần lượt thuyết phục, đe dọa, lôi kéo hội viên.
Võ Văn Quới dường như đã tìm thấy phương cách tồn tại ngay trong việc tuyên truyền cho hội kín, hội, phần quỹ hội (2$) chiếm nhiều nhất, dù người đứng đầu có 1$00 và người kết nạp có 0$60, vẫn có lợi nhuận đáng kể; về phía Năm Cường, ông ta đi khắp nơi để gây dựng cho hội Nghĩa Hòa các chi nhánh có thể giúp đảm bảo cho ông lợi tức từ phần trăm lợi nhuận trên mỗi khoản góp.
So với Huỳnh Phát Đạt, hệ thống được Huỳnh Văn Sanh sử dụng tuy có khác về hình thức, nhưng thực ra, cũng là nhằm bảo đảm lợi nhuận của người sáng lập, nhưng lợi nhuận tổng thể, ngay cả khi bộc lộ “sự thực dụng” của các hội kín về tỷ lệ một phần ba, người sáng lập hội kín trước tiên thu hồi khoản đóng của họ vào quỹ và sau đó có thể lấy thêm khoản trích từ lợi nhuận tổng.
Tóm lại, các thầy hoặc người sáng lập hội kín hành động vì lợi ích tài chính trên hết thảy mọi cái khác.
Và ở đây, nhất thiết củng cố thêm sự đúng đắn của chúng tôi, bạn đọc hãy tham khảo nghi thức của hội kín được tìm thấy trong chiếc dù Nguyễn Văn Chánh ở Mỹ Tho (% 57). Các mối quan tâm về tài chính sau đây chiếm một vị trí quan trọng trong mỗi hội kín:
“HƯỚNG DẪN VỀ NGHĨA VỤ ÁI QUỐC
Những người giàu có phải sẵn lòng hiến tặng tiền cho công việc đất nước.
Giấy chứng nhận sẽ được cấp cho người tặng theo số tiền mà họ hiến.
• Người tặng từ 5 đến 49 đồng bạc sẽ được cấp giấy chứng nhận với hai chữ Cổ Chỉ (giấy cổ) làm bằng chứng cho sự đóng góp của họ.
• Người tặng từ 50 đến 249$ sẽ được cấp giấy chứng nhận ghi Ái Quốc (yêu nước).
• Người tặng từ 250 đến 999$ sẽ được cấp giấy chứng nhận ghi Hội Chứng Thổ (nhân chứng tốt của Hội).
• Người tặng từ 1 .000 đến 5 .000$ sẽ được cấp giấy chứng nhận ghi Vạn Hộ (người giàu mười ngàn).
Những người tham gia quyên góp toàn quốc sẽ được thưởng khi sự nghiệp của chúng tôi hoàn tất.
• Chủ sở hữu giấy chứng nhận ghi Cổ Chỉ có cấp bậc Hương Hộ (một trong những hương chức chính của làng).
• Những người giữ giấy chứng nhận ghi Ái Quốc sẽ có cấp bậc Chu Quân (trưởng phòng hành chánh).
• Chủ sở hữu giấy chứng nhận ghi Hội Chứng Thổ sẽ có cấp bậc Quan Bố (Trưởng Tư pháp tỉnh, thuế tỉnh).
• Chủ sở hữu của các giấy chứng nhận ghi Vạn Hộ sẽ có cấp bậc Quan Công và Quan Khá (Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao).
Đó là tuyên thệ không bao giờ rút lại lời.
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CHI TIÊU VÀ THU NHẬP
Trong chi tiêu và thu nhập bất kỳ khoản nào, Đề đốc (Chuẩn Tướng) tỉnh sẽ phân phát bùa hộ mệnh viết chín chữ thiết yếu sau đây có hiệu lực, cụ thể là:
Tự 嗣 Thánh 聖 Hữu 有
Quốc 國 Cung 恭 Hạ 賀
Ái 愛 Chủng 種 Hội 會
Chín chữ này có nghĩa: ‘Các thánh có một đất nước được tôn vinh nhờ các hội yêu nước .’
Thấy các chữ được liệt kê phía trên, người quyên tặng sẽ được phép đóng góp, nếu không, có thể họ đang gặp phải kẻ lừa đảo.
Các thành viên của hội chúng ta được yêu cầu suy nghĩ về đề xuất được đưa ra khi các mạnh thường quân đóng tiền.
Vàng và bạc là những thứ quý giá thuộc về Đất Trời. Chúng tạo nên sức sống của quốc gia, xem như hàng hóa rất quý giá. Trong việc chi cũng như thu, phải luôn luôn thận trọng. Phải tính toán chính xác, khi bạn phải rút quỹ bất kỳ khoản tiền nào hoặc chi cho bất kỳ việc gì (chi phí nhập viện hoặc cứu trợ người nghèo).
Thuận theo các quy định trên, người ta chỉ đóng góp sau khi kiểm tra thấy bùa hộ mệnh có các chữ trên.
Các tướng lĩnh được yêu cầu đến thăm nhà để thông báo cho các thành viên về ý định của họ, những tin này sẽ được thông báo ở khắp nơi khi đến lúc.
Theo đó, nó là cách tránh khiếu nại .”
Chúng tôi nhấn mạnh vào thực tế là nghĩa vụ yêu nước được hoàn thành tốt hơn, người ta hào phóng hơn đối với hội kín; tiếp theo tác động tâm lý này bao gồm việc tâng bốc tính háo danh của người dân bằng cách cấp cho họ một số tước hiệu danh dự nhất định trong hội kín tương ứng với số tiền hiến tặng của từng thành viên; cuối cùng, thủ lãnh hội kín phải đề phòng mánh khóe nơi những người thu góp, vốn thường bị nghi ngờ về tính trung thực. Cẩm nang của Nguyễn Văn Chánh không nêu đặc điểm đạo đức chung: “Vàng và bạc là những thứ quý giá thuộc về Đất Trời”, và lời động viên ngây thơ về chuyện kế toán thành thực và cẩn trọng trong chi tiêu cũng như trong thu nhập, chẳng phải là không mấy hấp dẫn hay sao?
Trong mọi trường hợp, phần tài chính của một cẩm nang hội kín chứng tỏ rằng, người sáng lập và thủ lãnh có ý hướng rõ ràng rằng lợi nhuận tiền bạc có số vốn lớn mà hội kím kiếm được phải được phó thác cho những người đáng tin cậy.
Tuyên bố này, tuy nhiên, không được thực hiện theo đúng nghĩa đen. Lưu ý ngay rằng, lợi tức tiền bạc thúc đẩy những người sáng lập và thủ lãnh hội kín chỉ là hình thức, cái quan trọng, một cảm tưởng chung hơn: vì lợi ích cá nhân. Người nào cần tiền thì tìm cách “kiếm tiền” với hội kín của mình. Nhưng điều có thể xảy ra là động cơ “tiền” luôn tồn tại, nhưng nằm ở hàng thứ hai bởi một lợi ích mạnh mẽ hơn, như tham vọng chính trị chẳng hạn. Ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Sài Gòn trình bày một sự cạnh tranh chính trị trong làng (% 54):
“Đào Hữu Dụng, làng Bình Thạnh Tây (Long Xuyên), bị cách chức Hương Quản vào tháng 4 năm 1915 vì chống lại lời của xã trưởng, đi thừa nhận những lời buộc tội vô căn cứ về việc thu thuế mà không cấp biên lai. Một người tên là Lê Kim Long, Hương Chánh cùng làng, đã bị cách chức cùng lúc.
Dụng và Long không lâu sau tham gia thành lập một hội kín. Họ tuyển mộ tất cả người ngụ cư quanh vùng và tập hợp thành nhóm vũ trang mà, vào tháng 2 năm 1916, đã hiếp đáp cư dân và các lực lượng dân quân được gửi đến giải cứu người dân. Các khai báo lấy tại chỗ vào lúc bắt giữ các phiến quân đều phù hợp với việc chỉ ra Đào Hữu Dụng là người tổ chức và thủ lãnh nhóm. Hơn nữa, một trong những phiến quân, đã chạy trốn rồi bị bắt ngay khi vừa đến được Sa Đéc, đã thú nhận và khai rằng Dụng là thủ lãnh nhóm. Từ việc tham gia các hội họp nghi lễ, họ đưa ra mô tả giống hệt với những gì được thu thập từ bị can bị bắt tại Long Xuyên. Kết quả điều tra là Dụng không phải là một trong các thủ lãnh hành động; vai trò của ông ta ở vai vế cao hơn, và ông ta, như vậy, với tư cách là Giám quản của Long Xuyên, người tổ chức và bộ não của hội, phối hợp các nỗ lực của từng người cho một hành động chung nhất.
Mặt khác, khi là hương chức làng, Dụng đã có cách ăn ở hài hòa, xứng đáng với vị trí của mình và gia đình, ngay sau bị sa thải, ông không còn thường xuyên lui tới những người đồng liêu và trở thành bạn hữu với những người có tiếng xấu; ở các lễ hội, ông đã mời đến những người có đạo đức đáng ngờ. Trong số đó có những thủ phạm chính gây ra các vụ việc Rạch Cái Bang và An Hóa, diễn ra ngay trước sự kiện khiến họ phải ra trước Tòa án quân sự ngày 17 tháng 1 năm 1917 (vụ Long Xuyên) .”
Nhưng báo cáo của Ủy viên trình bày vụ việc Hồ Văn Chử1 và đồng bọn còn rõ ràng hơn và đặc biệt tiêu biểu (% 41):
“Được sự giúp đỡ của các hương chức làng An Tịnh (Tây Ninh), đội trưởng cảnh sát an ninh Kiên đã bắt Hồ Văn Chử, cựu Hương cả làng này, vào ngày 27 tháng 2 năm 1916, thủ lãnh một hội kín có quan hệ thân cận với giả Hoàng Đế Phan Xích Long. Mười trong số những kẻ cuồng tín dưới trướng Hồ Văn Chử bị bắt cùng lúc với y.
Trong báo cáo gửi đến vị Thẩm phán Trị an có thẩm quyền mở rộng của Tây Ninh (Phụ lục 26), ngài Huyện Út, phái viên hành chánh Trảng Bàng viết với độ chính xác tuyệt vời: ‘Đây không phải là một băng nhóm độc lập được thành lập nhân những rối loạn hiện tại để cướp bóc dân chúng, mà là một hội lớn có ý tưởng nổi dậy rõ ràng, là gây chiến tranh.
Ngày ấn định khởi sự, 12 tháng Giêng Âm lịch (nhằm ngày 15 tháng 2 Tây lịch), cho thấy rõ nhóm này nguồn gốc từ Sài Gòn và nhận lệnh từ trụ sở chính. Theo lời khai của các thành viên, hội bao gồm nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh được điều hành bởi một thủ lãnh. Vùng Trảng Bàng là một trong những chi nhánh với Cả Chử là chỉ huy trưởng.
Tham gia với Xã Tỷ ở Gia Định, thủ lãnh rất có ảnh hưởng của hội này, có vẻ như các thành viên nhập hội vì sợ hãi và thiếu hiểu biết… Đến nay họ cũng chưa thực sự cướp bóc như những người trong nhóm của Lê, nhưng họ tin vào sức mạnh thực sự của băng nhóm mà với cấp bậc họ giữ thì họ sẽ không bị cướp bóc vào ngày tổng khởi nghĩa .’
Cảm giác về cuộc tổng khởi nghĩa sắp tới là không thể tránh khỏi, nó đủ mạnh và lan rộng trong đám đông đến những người dân hiền lành được tổ chức vào những hội tội phạm và dùng phương cách cướp bóc như phương tiện phòng thủ cuối cùng. Nếu chúng ta thực sự ở đó, và không có lý do gì để nghi ngờ tầm nhìn xa của người bản xứ đã viết báo cáo này, sự đàn áp sẽ không bao giờ là đủ, cũng không quá tàn nhẫn. Đó thực sự là cách duy nhất để làm thoái lui những cái có thể đã nghi ngờ sức mạnh của chúng ta.
Đó là mối hận thù gia tộc làm tổ chức này bại lộ. Cựu Hương cả Chử và sáu hương chức chính khác của làng An Tịnh (xem Phụ lục 28) bị Chánh tham biện tỉnh Tây Ninh cách chức vào ngày 30 tháng 9 năm 1908. Hương chủ Huỳnh Long Thao lúc bấy giờ bị dân làng khiếu nại và bị cáo buộc dùng tiền để được bổ nhiệm làm hương chức, do vậy bị tập tục làng lên án! Sự thật chính xác là thế, nhưng nay có sự khác biệt đó là những hương chức có lý lịch tư pháp bất minh như trên bị nghiêm cấm đảm nhiệm vị trí tương tự, tức Huỳnh Long Thao được bổ nhiệm với sự đồng lõa của Hồ Văn Chử, Hương cả, bị bại lộ do cuộc điều tra hành chánh được Đốc phủ sứ Trảng Bàng thực hiện, đồng thời bảo lưu những hành động ám muội. Đây là kết quả của hồ sơ. Thẩm phán tuyên bố rằng cựu Hương cả Chử bị nhầm lẫn trong vụ tấn công nhắm vào cá nhân Thao (báo cáo ngày 12 tháng 4 năm 1916 cho Tổng chưởng lý, trang 4 và 5); trong mọi trường hợp, không nghi ngờ gì, như vậy có thể quy những lời buộc tội là không đủ sức đưa vụ việc ra phán xét, bởi vì trong hồ sơ của Hồ Văn Chử (Phụ lục 13) không đề cập đến bất kỳ loại nào. Nhưng người ta biết đến mối hiềm thù của Huỳnh Long Thao, đến lượt y làm Hương cả, chống lại người tiền nhiệm của ông và do vậy đã buộc những tội không thể quy cho ông. Dòng họ của ông này hiện đang nắm quyền và là mục tiêu theo đuổi của kẻ thù; rõ ràng, Hồ Văn Chử ủng hộ biến loạn nhằm lấy lại quyền lực đã bị mất. Là một người An Nam tốt, ông ta cân nhắc lợi hại. Ông từ lâu đã biết về sự tồn tại của hội kín này. Ông cũng sẽ kể với Thẩm phán (Phụ lục 32) rằng hội tái lập năm 1908. Nhưng ông chỉ quyết định tố cáo vụ việc khi có vẻ như các nhà chức trách đang cảnh giác và biết rằng đảng cách mạng là không còn mạnh nhất. Chỉ sau ngày 14 tháng 2, ông ta mới tin chắc như vậy. Ngày hôm đó, và có lẽ ngày hôm sau, theo lệnh của Ủy ban Cách mạng, một số thành viên, những người An Tịnh và các làng lân cận gặp gỡ ở nhà cựu Hương cả Chử, thủ lãnh của họ, hay người bảo vệ nhà họ. Họ đang chờ gì? Lệnh hoặc có thể chỉ là một tín hiệu? Nhưng chính quyền đang theo dõi. Việc tù nhân trốn thoát ở Tây Ninh làm cả làng náo động. Sự việc tương tự cũng xảy ra ở An Tịnh nơi Hội đồng Thành phố trở nên cảnh giác dưới lệnh canh gác mà Huyện ban ra. Kết quả là, các nhà cách mạng tập trung tại nhà cựu Hương cả Chử không dám manh động và họ sớm giải tán mà không gây ra bất cứ điều gì. Từ đó trở đi, nỗi sợ của Huỳnh Long Thao được xua tan. Phe của chế độ chắc chắn mạnh nhất, và không đắn đo, ông đã tố cáo đến Đội Kiên, cảnh sát an ninh, về hội tội phạm sau khi đã giữ im lặng quá lâu. Lòng trung thành ở Huỳnh Long Thao chỉ là sự tính toán cơ hội.
Điều này không làm giảm chút nào gánh nặng của Hồ Văn Chử và các nhà cách mạng trong nhóm ông, phải thừa nhận rằng việc Thao tố cáo đã công khai một lệnh nghĩa vụ quân sự quan trọng .”
Chú thích:
1. Nguyên bản tiếng Pháp có khi ghi “Hồ-văn-Chử”, khi lại ghi “Hồ-văn-Chữ”; ở đây, trên toàn văn chúng tôi thống nhất dùng dấu hỏi để ghi tên chính của nhân vật này, là Hồ Văn Chử hay gọi tắt là Chử – BT.
Hãy để chúng tôi mở rộng kết luận xoay quanh điểm này, bằng cách lưu ý rằng lợi ích cá nhân là động cơ thúc đẩy sự gan dạ, khéo léo của người An Nam trong việc thành lập và điều hành các hội kín.
Tuyển mộ
Lợi ích hoàn toàn mang tính cá nhân này nói chung trở thành cơ sở tuyển mộ người vào hội kín. Nếu thủ lãnh tạo ra hội vì lợi ích của mình, các cá nhân hội viên cũng vào vì lợi ích của chính họ. Sự hài hòa của những lợi ích cá nhân khác nhau này mang lại sức mạnh cho tính liên đới vật chất trong hội kín, điều này chúng tôi sẽ nói đến ở cuối chương. Đến đây, chúng ta sẽ tìm hiểu xem những gì kêu gọi cá nhân người sáng lập tạo ra một hội kín và làm thế nào ông ta thu hút mọi người đến với mình.
Bản cáo trạng (trang 1) do Thẩm phán Tòa án Sài Gòn lập liên quan đến vụ mưu loạn ở Sài Gòn-Chợ Lớn năm 1913 cho biết “ông ấy nhờ những đóng góp cá nhân theo điều 62 của nghị định ngày 17 tháng 5 năm 1895, chỉ thị chống lại…” Danh sách sau đây thống kê về 111 cá nhân với vị thế của họ, tất cả đều bị cáo buộc “ở Đông Dương và đặc biệt hơn ở Nam kỳ và Cao Miên, trong vòng chưa đầy mười năm đã phạm những trọng án và dưới ba năm những tội phạm, trong các năm 1911, 1912 và 1913:
1. Tham gia vào một nỗ lực tiêu diệt hoặc thay đổi Chính phủ, hoặc kích động công dân hoặc cư dân chống lại chính quyền;
2. Bởi một ý định hành động có sắp xếp và thỏa thuận với nhau, hình thành một âm mưu mà đối tượng đó hoặc là phá hủy hoặc thay đổi Chính phủ, hoặc kích động công dân hoặc cư dân tự nổi dậy chống lại chính quyền; giải pháp hành động này được theo sau bởi các hành vi phạm pháp hoặc chuẩn bị cho việc thực hiện nó;
3. Tham gia một cuộc tấn công mục đích để kích động cuộc nội chiến bằng vũ trang hoặc xúi giục công dân hoặc cư dân nổi dậy vũ trang trong phạm vi một hoặc nhiều vùng;
4. Từ một ý định hành động có sắp xếp và thỏa thuận với nhau, hình thành một cuộc mưu loạn có mục đích hoặc là kích động nội chiến bằng vũ trang hoặc xúi giục công dân hoặc cư dân vũ trang ở một hoặc nhiều vùng, nên theo sau ý định hành động này thường là các hành vi phạm pháp hoặc chuẩn bị thực hiện;
5. Thực hiện tất cả các hoạt động khác có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh công cộng hoặc gây ra những rối loạn chính trị nghiêm trọng (Bộ luật hình sự sửa đổi liên quan đến người bản xứ Đông Dương và người châu Á đồng hóa theo Nghị định ngày 31 tháng 12 năm 1912, các mục 87, 88, 89 và 91) .”
Vậy, chúng tôi đưa ra ở đây không hẳn 111 cá nhân, thành viên đích thực của các hội kín, nhưng là tất cả những người tham gia vào cuộc mưu loạn Sài Gòn-Chợ Lớn năm 1913. Nếu, về số lượng, tất cả đều không nhất thiết phải là thành viên hội kín, thì họ cũng hoạt động đồng mưu với các phần tử hội kín. Họ tham gia vào đám người mà hội kín có lý do không chấp nhận cho tham gia những nhóm bí mật có khuynh hướng tăng trưởng, mặc dù hội luôn ở vào vị thế phụ thuộc vào khi bắt đầu thực hiện hành động nào đó (xem Chương III dưới đây: Các hội kín và đội quân dự bị của nó). Như vậy, ở mục này chúng tôi quan tâm đến chính các thành viên của hội, vì thấy đặc biệt lưu tâm cái điểm đặc biệt này.
Trong số 111 cá nhân này, chúng tôi tìm thấy thông tin được trình bày trong bảng sau:
[image: a37]
Huỳnh Công Ý và Huỳnh Phát Đạt đều là thủ lãnh một hội kín ở Thới Sơn (Mỹ Tho), trong đó Trần Văn Phong là người sáng lập. Trong hai hội này (% 58) ba mươi lăm thành viên được liệt kê theo độ tuổi và nghề nghiệp theo cách phân nhóm như sau:
[image: a38]
Từ đó, có vẻ như phần lớn các cá nhân gia nhập hoặc liên kết với các hội kín gồm các nông dân nghèo và những người buôn bán nhỏ đang trong giai đoạn sung sức.
Mặt khác, chúng tôi không có tham vọng xác thực các thành viên hội kín An Nam thường mang bản chất gì. Sự xác định này thực sự sẽ là một sai lầm. Vì vậy, nhiều người là thủ lãnh hoặc người sáng lập, phần nhiều là quân lính. Lợi ích cá nhân làm cho họ hành động tương tự nhau. Thành phần hội kín thay đổi tùy theo bản chất chính xác của lợi ích này cùng mục tiêu là đạt được nó. Nếu tôi thành lập một hội để đối đầu với chính quyền, tôi sẽ chọn nơi các thành viên một đặc điểm nào đó bắt buộc phải hữu dụng cụ thể cho tôi. Ngược lại, nếu tôi chủ ý muốn chống lại những người giàu đồng bào của tôi, tôi sẽ liên kết với những anh chàng mạnh mẽ và những người không biết sợ hãi là gì. Trong phần “Kết luận”, chúng tôi sẽ nhấn mạnh cái đặc điểm không ổn định đáng chú ý này của hội kín người An Nam. Những người hèn mọn trong giai đoạn sung sức, mù chữ, đây là những gì mà việc tuyển mộ thông thường mang lại cho hội kín.
Và dù sao nó cũng mang họ đến cho ông ta, vậy hãy đặt mình vào vị trí của một số thủ lãnh hội kín. Chúng tôi đã thấy người này túng thiếu và lười biếng, và rằng ông ta không ngại khi động vào tiền của người khác. Ông ta không làm gì trong khi những người khác làm việc, ông ta luôn mong muốn có khả năng biết thấu đáo tất cả mọi người ở chỗ của mình, nếu ông ta có chút tính cách sâu sắc và tò mò. Vì vậy, ông ta biết nhu cầu, nguồn lực của mỗi người, tham vọng của một số người, sự hận thù của những người khác, quá khứ của tất cả. Ông ta sẽ hành động với người này khi không làm với người kia. Đây là vấn đề chiến thuật ta không thể mang ra phân tích bàn luận.
Tuy nhiên, vẫn có thể đưa ra một danh sách các phương pháp tuyển mộ phổ biến nhất của hội kín. Đôi khi người dân đến với hội vì nhu cầu. Đôi khi họ bị dụ dỗ hoặc đe dọa. Hoặc đôi khi do bị cưỡng bức.
1. Nhu cầu
Ở đây hội kín phải được xem xét theo một cách khác chiếu theo việc trụ sở nằm ở nông thôn hay thành thị. Song không vì vậy mà có sự khác biệt căn bản giữa các hội này, chỉ có khác một chút trong bản chất của nhu cầu tuyển mộ.
Như ở mọi nơi khác, trong làng có những người có tài sản, chức quyền và những người vô sản. Thông thường, những người có tài sản thì có chức quyền, còn những người vô sản hoặc không giàu có thì không hy vọng gì có được một vị trí nào đó trong bộ máy hành chánh xã (hương chính).
Nếu người sáng lập hội kín là một trong số người giàu có, tự khắc ông ta tuyển mộ mà không quá chú trọng đến ý kiến, về quyền và nhiều điều khác, của những người được tuyển vốn sinh sống bằng những công việc mà ông giao cho: một ông chủ và những công nhân của ông ta; một địa chủ cùng những tá điền; một chủ nợ, với những con nợ, v .v.
Nếu người sáng lập là một trong số người tham gia chính quyền địa phương, như đúng lệ, đầu tiên ông ta kết nạp bất cứ ai, cho một chức vụ nào đó phụ thuộc vào ông, mà nhờ vậy ông có thể giúp hay hại họ.
Nếu người sáng lập là một trong số người vô sản, người này tập hợp xung quanh mình tất cả người nghèo đói, như ông ta, không có gì để mất, không sợ ai và quanh ông tất cả đều được định tính là người xấu. Lúc này hội kín trở thành phương tiện sống cho họ: hội trộm cắp kín đáo, cướp bóc công khai, giết người khi cần thiết.
Ở thành thị, tuyển mộ cần phải chiết trung hơn. Luôn có ông chủ, người nghĩ đầu tiên đến việc thuê những công nhân của mình, với chủ nợ thì là những con nợ; nhưng cũng có nhà buôn chọn các thành viên từ số khách hàng của mình. Chúng ta có thể hình dung ra sơ đồ tuyển mộ ở thành thị trên thực tế là như sau: hoặc là một người giàu có hay quyền lực thành lập một hội kín; ông ta có thể thu hút những người, giữ chức vụ nào đó, phụ thuộc vào ông ta; nhưng ở đây điều này chỉ mang tính khả năng và không còn tuyệt đối bắt buộc. Bởi vì đám đông vô sản ở thành thị không dễ bảo như ở nông thôn. Ở nông thôn một người làm không thể từ chối lệnh của ông chủ, ông ta có thể làm họ chết đói mà không được phép rời khỏi làng vì sợ bị vu cáo và có nguy cơ bị bắt như một kẻ lang thang để rồi bị ném vào tù. Ngược lại, ở thành thị những người có tài sản hoặc danh vọng nhiều hơn; giữa họ có sự cạnh tranh, đến nỗi riêng mỗi người trong số họ thường khó lòng giữ chân được những người vô sản, vì những người này có thể thản nhiên bỏ qua với một ông chủ khác. Ở thành thị, người vô sản, theo cách nào đó, tự do hơn.
Những người vô sản như vậy tạo thành một đám đông không dễ bảo như ở nông thôn. Nếu người sáng lập hội kín tình cờ là một trong số này, liên minh giữa những người vô sản càng trở nên mạnh mẽ tương ứng với số lượng thành viên mà khi đó lợi nhuận cá nhân hiển nhiên là nhằm phát triển và bồi dưỡng khung cán bộ của hội.
Ngược lại, khi là những người giàu hoặc có chức quyền, lợi lạc cá nhân có thể thúc đẩy họ liên kết với nhau để củng cố địa vị hoặc gia tăng ảnh hưởng cá nhân. Nếu thấy cần thiết, họ cũng có thể tự liên kết lẫn nhau để chống lại sự thù địch của những người vô sản và để bịt miệng đối phương, nếu có thể. Nhu cầu buộc các hội kín, người giàu và chức quyền mang cùng danh nghĩa như người nghèo.
Có thể nói, đó là sự hình thành hạt nhân đầu tiên thu hút các thành viên. Nhưng tất cả các thành viên này đều có cha mẹ (cha, chú, anh em họ, v .v .). Lợi ích bản thân là điều hợp lý đưa họ đến với hội kín. Đầu tiên, sự kết nạp này sẽ tăng cường lợi ích của mỗi thành viên trong hội; sau đó, đảm bảo cho người được kết nạp có nhiều ảnh hưởng cá nhân hơn trong hội, nếu thực sự trong số thành viên có một số thuộc cùng một gia đình tính theo huyết thống.
Cùng một lý do áp dụng cho việc những bằng hữu chắc chắn cùng đến với hội. Bằng hữu, cũng như cha mẹ, tự nguyện đến và gần như tự nhiên, nơi họ có những phương cách tương tự.
Về khả năng mở rộng phi thường này của hội kín An Nam, chúng tôi sẽ nghiên cứu chi tiết hơn ở nội dung “Kết luận” nằm cuối Phần III này.
Có vẻ như đưa ra ví dụ về những trường hợp khác nhau về nhu cầu này, yếu tố tuyển mộ cho hội kín, là vô ích. Thực vậy, người ta hiểu rằng ở đây có vô cùng nhiều cách thức tỏ lộ nhu cầu cá nhân. Điều đó đủ để cho thấy cơ chế tâm lý của nhu cầu này buộc những người vô sản, hoặc chịu đựng những người tài lực danh vọng, hoặc hợp nhất chống lại, gây rối hay tiêu diệt tất cả cũng như buộc những người danh vọng tài lực hợp nhất để tồn tại hay phát triển.
Bên cạnh những sự kiện cụ thể và đầy đủ có thể được thể hiện trong các văn bản khác nhau mà chúng tôi đã sử dụng, các dẫn cứ của chúng tôi chắc chắn cũng sẽ được củng cố qua những tài liệu được chúng tôi trình bày sau đây trong Chương III của phần này.
Thực tế, cần thiết tái tạo tất cả “phối cảnh đạo đức” này, nơi người An Nam sống hôm nay, về bản chất thiết yếu, vốn khác biệt nhất là với thói quen suy nghĩ và cảm nhận của phương Tây chúng ta, thì truyền thống quốc gia còn thấm đẫm phong vị xưa cũ và luôn mạnh mẽ. Công trình này được tiếp tục bởi Alfred Schreiner trong Các thiết chế của người An Nam ở vùng Hạ Đàng Trong1, trước khi Pháp xâm chiếm2 và Camille Briffaut trong Thành thị An Nam3, những tác phẩm mà chúng tôi chỉ có thể dẫn lại.
Chú thích:
1. Hạ Đàng Trong (La Basse Cochinchine): là tên người Pháp dùng trước đây để gọi Nam kỳ Lục Tỉnh (vùng Cochinchine “hạ” hay vùng Hạ Đàng Trong) – ND.
2. Alfred Schreiner, Institutions annamites en Basse-Cochinchine, avant la conquête française, sđd.
3. Camille Briffaut, La Cité annamite(Thành thị An Nam), Paris, năm 1909-1912, 3 tập.
2. Sự dụ dỗ
Khi, vì lý do này hay lý do khác, việc tuyển mộ cho hội kín không hiệu quả, người sáng lập viện đến những phương cách phổ quát và nhân đạo, được gọi là dụ dỗ. Trên đất An Nam và đối với chủ đề chúng tôi đang có, sự dụ dỗ có sắc thái đa dạng nhất, từ tế nhị nhất đến thô lỗ nhất, tùy theo sự dại dột của đối tượng, cũng như theo sự thông hiểu, kỹ năng hay sự vô sỉ của người sử dụng nó vì lợi ích của mình.
Cẩm nang của Nguyễn Văn Chánh (% 57) cho chúng ta biết rằng tước hiệu danh dự, có giá trị tính từ ngày chính phủ đương nhiệm bị xóa sổ, tương đương với một số tiền nhất định. Tổng tiền càng nhiều, tước hiệu càng cao:
“Phân phối số tước hiệu được hứa hẹn tương ứng cho số thành viên mới:
• Khi có từ 5 đến 49 người gia nhập, một trong số họ sẽ được phong là Cổ Trưởng (trưởng);
• Từ 50 đến 100: Bộ Trưởng (đội trưởng);
• Từ 100 đến 249: Thông Thuộc (chỉ huy tiểu đoàn);
• Từ 250 đến dưới 500: Lãnh Thuộc (đại tá);
• Từ 500 đến dưới 1 .250: Tổng Thuộc (tư lệnh quân sự);
• Từ 1 .250 đến dưới 12 .500: Đề Đốc (chuẩn tướng);
• Từ 12 .500 đến 37 .000: Nguyên Thuộc (tổng tư lệnh).
Các thành viên phải được biết các quy tắc của hội chúng ta và các điều khoản của tổ chức.
Những người thông minh được chọn và tách biệt với những kẻ ngu. Mọi cuộc ẩu đả đều bị cấm: nếu không may xảy ra vụ việc, thủ phạm sẽ được phán xét bởi bằng hữu và theo mối quan hệ bằng hữu, không phải bởi hận thù và sự khắt khe. Để giải quyết những vấn đề khó khăn, người có kinh nghiệm, phù hợp với nhiệm vụ này, sẽ được chỉ định .”
Mặt khác, Ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ xác địnhách mà thủ lãnh Nguyễn Hữu Trí tức Hai Trí phân phát các sắc phong, trao đi cùng một lúc với tiền (% 235):
“Ngày 28 tháng 8 năm 1915, Chánh tham biện chủ tỉnh Trà Vinh nhận được sắc phong đã được gửi đến cho Hương quản Huyền ở Phước Long.
Sắc phong này, đề ngày 29 tháng thứ hai của năm Ất Mậu, trao chức Chánh đội Cơ (đại đội trưởng) trong đội quân khởi nghĩa dưới tên Hà Văn Huyền. Được ký bởi tướng (Chánh tổng đốc) Nguyễn Quang Sỉ.
Theo thông tin đầu tiên do Hương quản Huyền và Phó chánh tổng cung cấp, Nguyễn Quang Sỉ sống ở vùng Ba Tri (Bến Tre) đã đến tổ chức và sắp xếp các thành phần tham gia nổi loạn, không chỉ ở làng Phước Long mà còn ở Hòa Lạc, Mỹ Quý, Huyên Thạch, Long Vinh; ở những nơi này ông đều phân phát tước hiệu và sắc phong.
Cuộc điều tra cho thấy Nguyễn Quang Sỉ, tức thầy Ngựa, là một thầy thuốc thú y từng sống ở tỉnh này [Trà Vinh] 30 năm về trước và đã bỏ đi làm thầy phù thủy ở vùng Ba Tri. Ông ta trở về Trà Vinh, đi cùng là hai người không ai trong tỉnh rõ danh tính, cả ba hoạt động cùng nhau hoặc riêng rẽ. Họ thường xuyên đi thuyền, dừng lại đây đó, để phân phát dưới danh nghĩa bùa phép những sắc phong mưu loạn, những lá bùa phòng chống bệnh tật và bảo vệ tính mạng. Họ nối kết với các hội địa phương hiện có, qua đó truyền các khẩu lệnh mà chúng ta không biết được từ đâu lại có, hoặc đặt những nền tảng nghi thức cho các hội kín mới.
Ngày 30 tháng 3 năm 1916, khoảng 9 giờ tối, Nguyễn Quang Sỉ, tức thầy Ngựa, bị bắt tại nhà con gái Nguyễn Thị Ngọ ở làng Hưng Nhượng, nhờ vào kỹ năng bí mật của các Chánh tổng Bảo Thuận và Bảo An.
Thầy Ngựa sau đó khai với Chánh tổng Bảo Thuận, rằng vào tháng thứ hai của năm trước, ông làm quen với Nguyễn Hữu Trí tức Hai Trí, tại Cần Chông (Trà Vinh), được phong danh hiệu Đốc binh (commandant des troupes), phụ trách nhiệm vụ tuyển mộ nghĩa binh tham gia khởi nghĩa. Ông thừa nhận rằng Trí đã đưa cho ông mười đồng bạc, một sắc phong cấp bậc cho ông. Sắc phong này không tìm được, bị can khai đã đốt nó.
Trong quá trình khám soát nhà ông, đã phát hiện ra một lộ trình đường sông và nhiều giấy tờ khác với những chữ bí ẩn, không thể tìm thấy chìa khóa giải mã.
Cũng từ lời thú nhận này, ta biết thầy Ngựa dùng cháu trai Võ Văn Thông làm thư ký cho việc tuyển mộ những người theo phong trào khởi nghĩa. Nhiều lần, Võ Văn Thông tiếp thầy Ngựa ở An Lai (Bến Tre), đi cùng ông ta qua khắp sông ngòi kênh rạch. Những tang vật tìm được ở nhà ông ta bàn về những chuyện đạo đức và triết học cao xa, giống như tất cả thủ lãnh của phong trào cách mạng, và hiển nhiên được viết bằng ngôn ngữ ẩn dụ .”
Những tước hiệu danh dự, do người sáng lập hội kín phân phát, được ghi trên những sắc phong được làm riêng nếu họ biết chữ, hoặc chừa trống để nhờ một thành viên biết chữ nào đó viết vào giúp, có điều, như chúng ta đã biết, họ chủ yếu nhờ những thầy phù thủy và nhà sư vốn đã hiểu rõ hội kín.
Thông thường hơn cả, chúng được viết đơn giản bằng các chữ Hán trên giấy trắng mà không có bất kỳ hình thức trang trí nào, thậm chí không có các chữ tượng hình với đường nét tao nhã. Một hoặc nhiều ấn chỉ đảm bảo tính xác thực. Các bản thảo thực ra tuyền là huyền ảo và ước muốn, càng nhiều càng tốt, giống như bản thảo truyền thống những sắc phong của triều đình An Nam cũ, giống như trong ví dụ này (% của vụ xét xử trực tiếp, giấy chứng nhận tìm thấy ở nhà Võ Văn Xe):
“Sắc phong:
Thể theo …… nhận ra rằng …… đã từng hành động dũng cảm và sắt đá khi đối mặt kẻ thù; và bây giờ, trong nhiều năm, ông vẫn còn trong bóng tối. Hôm nay chúng tôi ban cho ông sắc phong tước hiệu ……. Ông ta sẽ phải đoàn kết với …… tham gia …… để tuyển mộ những người tốt nhất; phù hợp vào quân ngũ nhất; chờ thời cơ thuận lợi để chiến đấu chống lại kẻ thù và tiêu diệt chúng, và để chứng tỏ lòng yêu nước và trung thành. Trong trường hợp sơ sót, ông ta sẽ bị trừng phạt theo thiết quân luật.
Đây là sắc phong.
Sắc phong được cấp cho …… Bình Long Như…….
Phù hợp với điều này .”
*
* *
Một số rất ngắn gọn như dưới đây (% 55) đã được in ra:
“Chính phủ An Nam trung hưng:
Nay ban cho …… lên cấp bậc …… để gánh vác trọng trách của chúng ta theo các mệnh lệnh được ban ra.
Điều phải tuân thủ:
Ban hành trong năm Giáp Dần (1911), tháng Hai, mùng 6.
Đã ký: [không đọc được] .”
Một số có một nghi thức trang trọng thực sự, % 54):
“Sắc phong:
Ngày Bính [chữ số thứ 3 của thập can], tháng Ất [chữ số đầu tiên của chu kỳ thập can] của năm Tân [chữ số 8 của chu kỳ thập can – đó có thể là ngày 25 tháng 3 năm 19111].
Chúng ta, huynh đệ hợp nhất trong tình thân và sức mạnh trong buổi lễ dâng tế, cùng cử hành trong niềm vinh dự của Trời Đất mà chúng ta đều biết tình cảm thấm nhuần tình yêu nước chính là mục đích trước hết, để trả nợ nước bằng cách trước hết phục hưng đất nước xưa, sau đó phục hồi các biên giới cũ của vương triều An Nam.
Tuyên cáo, hiệp ý chung, Trương Văn Mói, Tư lệnh trưởng.
Đây sẽ là hạng sắc phong chỉ huy tất cả lực lượng vũ trang, với quyền lực kỷ luật chống lại những ai bị kết tội bất nghĩa, bất trung và bất phục tùng.
Tuyên cáo này được thực hiện cùng năm, tháng và ngày như trên.
Những người thực hiện lễ tuyên bố này đã ký, Chỉ huy phó Trương Văn Hai. Đại tá Trương Văn … [không đọc được] và Trung tá Trương Văn Qui, [cùng với một chữ ký không rõ khác].
Người thảo văn bản Nguyễn Ảnh Chung [hoặc Chơn] .”
Chú thích:
1. Đây là cách lý giải và suy đoán của tác giả Coulet, tuy nhiên chúng tôi cho rằng nó chưa hợp lý; nếu là xét vào ngày Bính tháng Ất năm Tân thì nó rơi vào khoảng thời gian tháng 7-8 năm 1911 (tháng Ất Mùi năm Tân Hợi) – BT.
Trên đó đóng dấu đỏ ghi các ký tự không giải mã được.
*
* *
Nhưng vào năm 1913, Phan Phát Sanh, vị Hoàng Đế tương lai Phan Xích Long, phân phát những sắc phong trang trọng hơn:
“SẮC LỆNH HOÀNG ĐẾ
Tân Hoàng Đế vừa lên ngôi và cai trị An Nam dưới tên và hiệu Phan Xích Long khẳng định sẽ bảo vệ dân chúng và lãnh đạo đất nước mà theo đó sức mạnh của nó sẽ được phục hồi.
Ông sẽ cai trị Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ, Sáu tỉnh và Bảy núi (Thất Sơn)1 .
Tất cả các thần dân sẽ lại được hưởng sự hòa bình và hạnh phúc.
Ông đã để ý đến một người tài năng vĩ đại, trung thành với vương triều, sở hữu phẩm chất quân sự và chỉ huy quân đội tuyệt vời, sẵn sàng giúp đỡ đất nước.
Con người tài năng đó sống ở chùa Phước Lâm và Nhà Vua đã trao tặng ông tước hiệu Phó nguyên soái, ‘Phó thống đốc’.
Ông tên Huỳnh Văn Khanh và sẽ là chỉ huy của dân Bảy núi, của đội quân và khí cụ chiến tranh.
Dưới triều đại trước, Huỳnh Văn Khanh nhận danh hiệu Soái tướng, ‘Tổng tư lệnh’, chịu trách nhiệm chỉ huy quân đội của Sáu tỉnh và Bảy núi, và có chính phủ.
Ở Tà Lơn, Ngọn núi quá nổi tiếng, có sự hiện diện của các chức sắc sáu bộ, tám vệ binh danh dự của Nhà Vua ngồi tả hữu và tụ họp để ban sắc phong cho Phó soái, ‘Phó thống đốc’, tên Huỳnh Văn Khanh.
Năm Nhâm Tý [1912], mùng 1 tháng Giêng .”
Chú thích:
1. Thất Sơn: Bảy Núi còn có tên là Thất Sơn, các tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương tôn xưng là Bửu Sơn, gồm bảy Ngọn núi không liên tục, đột khởi trên đồng bằng miền Tây Nam Bộ, thuộc hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam. Bảy Núi là 7 Ngọn núi tiêu biểu trong số 37 Ngọn núi, ở hai huyện vừa kể trên. Tên Thất Sơn lần đầu được biên chép trong Đại Nam Nhất Thống Chí (phần An Giang tỉnh, mục Sơn Xuyên), và gồm các núi: Tượng, Tô, Cấm, Ốc Nhẫm, Nam Vi (南為山), Tà Biệt và Nhân Hòa (人和山). Sau đó, Hồ Biểu Chánh trong Thất Sơn huyền bí và Nguyễn Văn Hầu trong Thất Sơn mầu nhiệm, cho rằng đó là các núi: Tượng, Tô, Cấm, Trà Sư, Két, Dài, Bà Đội Ôm.
Còn theo Việt Nam tự điểncủa Lê Văn Đức, xuất bản tại Sài Gòn vào năm 1972; được Vương Hồng Sển dẫn lại trong Tự Vị Tiếng Nói Miền Nam, thì đó là các núi: Tượng, Tô, Cấm, Sam, Két, Dài, Tà Béc… vùng Bảy Núi còn là nơi hội tụ của những sĩ phu yêu nước trong phong trào Cần Vương. Vì nơi đây vừa có đồng bằng thuận lợi cho việc canh tác, vừa có núi rừng trú ẩn, có lối trốn sang nước Campuchia, nếu bị đối phương lùng sục… Cho nên rất nhiều người đã tìm đến đây, mỗi người mang mỗi tâm trạng, đến để chuẩn bị chiến đấu, để chờ thời cơ hay chỉ để lãng quên thực tế… Vì vậy, vùng đất này gắn liền tên tuổi của nhiều danh nhân như: Đoàn Minh Huyên, Thủ Khoa Huân, Trần Văn Thành, Ngô Lợi, Phan Xích Long, Trương Gia Mô v .v…
Đây cũng là nơi hội tụ nhiều ông đạo, bởi vậy có câu: Tu Phật Phú Yên, tu tiên Bảy Núi – ND .
Trên có đóng: hai dấu tròn đỏ có chữ Soái (Thống đốc), kèm một dấu nhỏ màu đỏ hình con hổ (xem Hình 46 và 47).
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Hình 46: Dấu ấn trên sắc phong
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Hình 47: Dấu ấn trên sắc phong
Việc mua bán các sắc phong này trong các hội kín được đánh giá như sau theo thứ tự ủng hộ của Gilbert Chiếu và đồng bọn: “Niềm tin vào thực tại một trật tự mới quá tuyệt đối đến mức những phẩm tước mà Cường Để thỏa thuận, những giấy chứng nhận bổ nhiệm chức danh Tổng ty và Đại biểu đã thu về, với sự nghiêm túc nhất và ở khách sạn Minh Tân, một cuộc họp đặc biệt được tổ chức nhằm tôn phong các chức sắc được Cường Để định đoạt, trong số đó có tên nhà sư Lão sư, lãnh đạo tôn giáo của phong trào, Nguyễn Văn Kiên, chủ nhiệm hội Minh Tân, Lưu Đình Ngoạn, địa chủ giàu có ở tỉnh Vĩnh Long. Cũng cần lưu ý rằng trong các sự kiện ở Hà Nội, các sắc phong bổ nhiệm tương tự đóng dấu tên Cường Để được phân phát cho những người tham gia mưu phản .”
Ủy viên Báo cáo trước Tòa án quân sự cấp I Bắc kỳ kể lại giống như trong bản cáo trạng về vụ Tà Lùng (trang 31): “Ngày 13 tháng 9 năm 1914, phát hiện ở Hà Nội một hội mới đặt mục tiêu tuyển mộ một số lượng người An Nam lớn nhất có thể ở mọi tầng lớp để tạo thành một lực lượng có khả năng đánh đuổi người Pháp ra khỏi Bắc kỳ. Trong vụ này, sắc phong đứng tên Nguyễn Quang Lâm, một trong những người sáng lập hội, được bổ nhiệm Bộ trưởng chiến tranh, người này đã khai trong lúc thẩm vấn: ‘Lương Minh Hiếu nói với tôi rằng Cường Để, Phan Bội Châu và Nguyễn Thượng Hiền đã đến, lợi dụng lúc chiến tranh ở châu Âu, với một đội quân có cả người Hoa hòng chiếm lấy Bắc kỳ và đánh đuổi người Pháp .” Ba mươi sáu bị can đã ra trước Tòa án quân sự Yên Báy. Bảy người bị kết án tử hình, hai mươi sáu người chịu những án khác nhau và ba được tha bổng.
Từ các hội kín nhỏ lẻ ở nông thôn An Nam đến các hội kín cách mạng đã được xác nhận, sắc phong các tước hiệu danh dự đổi lấy tiền đóng góp là việc thường kỳ. Nó giúp cho việc tuyển mộ của hội kín và qua đó người phân phối chúng hưởng lợi. Và qua đó những người sáng lập hoặc thủ lãnh hội kín có thể lợi dụng để lừa đảo mà không chút mảy may bận tâm.
Thật vậy, ở đây chính là quan điểm buộc chúng ta phải xem xét việc tuyển mộ của hội kín thông qua phân phát những loại tước hiệu danh dự dưới dạng sắc phong: người giàu đến với các hội kín để có một tước hiệu thỏa mãn lòng kiêu hãnh của mình. Khao khát đơn giản là từ bỏ một danh hiệu khiêm tốn để có một tước hiệu rực rỡ hơn, chỉ để có lợi thế hơn một trong số chúng bạn mà ông ghét. Người sáng lập hoặc thủ lãnh trao tặng tước hiệu như vậy cho một người nghèo mà việc sử dụng là cần thiết cho họ, làm họ thấy hãnh diện với mối lợi bất ngờ. Do đó, thông thường sự phân phát này luôn là việc mua bán thuần túy và đơn giản là lừa đảo.
Điều này đúng với trường hợp hội kín không hoạt động, và sống, gần như một cuộc sống hoàn toàn thầm lặng. Tuy nhiên, hãy để hội hành động. Mặc dù một số xung đột là không thể tránh khỏi, những đám người bước vào cuộc chơi ngay lập tức phân cấp. Trên thực tế hội kín giữ những cán bộ khung cố định; và tất cả những ai tuân theo phong trào nhưng không được kết nạp, đến lượt mình sẽ gặp phải một sự phân cấp một cách máy móc. Rõ ràng việc này xảy ra khi có rất nhiều sĩ quan nhưng lại có ít đội quân, nhưng cũng không hệ trọng mấy bởi cho dù trong một đội hình gồm toàn các viên phó thì một khi đội trưởng biết mình muốn gì, mệnh lệnh phải được tuân thủ. Quyền lực của sắc phong trong việc tổ chức quần chúng người An Nam sẽ hiển hiện trong những ví dụ điển hình với việc vụ Khám Lớn Sài Gòn và vụ Tây Ninh năm 1916 được trình bày ở phần sau.
3. Đe dọa
Trường hợp nhu cầu không có và dụ dỗ không thành công, sự đe dọa có thể đem đến kết quả tuyển mộ như mong muốn cho hội kín. Quá trình này đơn giản và kết hợp một cách tự nhiên với việc tống tiền. Hoặc là một chủ nhà giàu có hoặc khá giả. Một người tự giới thiệu, và ăn nói với giọng điệu như thế này: “Một người thủ lãnh hội kín của tôi nói tôi yêu cầu anh tham gia. Nếu anh chấp nhận, đây là biên nhận khoản đóng góp mà anh phải trả cho tôi ngay lập tức. Nếu anh từ chối, thủ lãnh báo trước rằng một ngày nào đó trâu của anh sẽ bị đánh cắp, ruộng của anh sẽ bị cướp, rồi đến lượt nhà của anh bị đốt mà anh không thể buộc tội thủ lãnh tôi đe dọa anh được .” Và chủ nhà biết rằng chính quyền địa phương không được trang bị để trừng phạt những tên cướp đó hoặc thậm chí không muốn trừng phạt, đến mức họ sợ “câu chuyện” biết đâu có thể dẫn đến sự can thiệp của chính quyền cấp trên, chủ nhà có nguy cơ gặp tất cả rắc rối sẽ xảy đến với anh ta, gia đình và tài sản và đúc kết rằng việc đóng góp là một chuyện nhỏ, rốt cuộc, đối với anh ta, nó giống như một thứ thuế bảo đảm an ninh.
Về việc này, những thương nhân ở đây dường như ít bị tổn thương hơn là các địa chủ. Điều này là rõ ràng từ lời khai của một chủ hãng xe tải ở Chợ Lớn, Nguyễn Văn Quang (% 50 của 14-5-15):
“Cách đây khoảng một tháng (23-3-1915), Tư Mắt, một trong những bạn cùng lớp, đến gặp tôi lúc 4 giờ chiều ở văn phòng và nói: ‘Trong tám tháng tôi đi khắp Nam kỳ nhằm tuyển mộ thành viên và kiếm tiền để vận động dân chúng chống Chính phủ Pháp. Tôi đến để xin anh tham gia với chúng tôi và góp một khoản tiền .’ Tôi không chấp nhận vì tôi phải nuôi gia đình và còn lợi ích riêng phải giữ ở Nam kỳ; Tư Mắt, đến một mình, không nài nỉ quá nhiều và rút lui.
Lần thứ hai, Tư Mắt, có tên Tám Nhỏ đi cùng, đến tìm tôi tại văn phòng và yêu cầu tôi ra ngoài; đưa ra cùng những đề xuất trước đó, thêm rằng thời điểm đã thuận lợi và việc mà ông ta đã thực hiện chắc chắn phải thành công. Tôi từ chối đề xuất của Tư Mắt, đặc biệt viện cớ là tôi không giàu có, tôi hoàn toàn chú tâm chỉ vào kinh doanh và không muốn tham gia hội của họ. Không có nhân chứng nào trong cuộc trao đổi thứ hai này, bản thân Tám Nhỏ đã rút lui trong lúc Tư Mắt nói chuyện với tôi.
Vào ngày 8 tháng 4, Tư Mắt trở lại văn phòng của tôi; ông ấy yêu cầu tôi ra ngoài và đưa tôi đến quán rượu ở Kiá gặp Tám Nhỏ; Tư Mắt nài nỉ tôi cho ông ta tiền để ông có thể thực hiện các dự định của hội. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy biết tôi giàu có và tôi phải đóng góp tài chính cho sự thành công của kế hoạch, nếu tôi thực sự yêu nước. Ông ấy nói thêm rằng ông ấy chắc chắn nó sẽ thành công, và nếu tôi không tham gia các đề xuất, bất hạnh chắc chắn sẽ xảy ra với tôi sau này. Ngược lại, nếu tham gia, tôi sẽ thành công, giàu có và quyền lực. Tôi đã cho ông ta hai mươi đồng bạc, ông ấy cảm ơn và nói rằng sẽ lập tức tiến hành kết nạp cho tôi .”
4. Cưỡng bức
Đối với việc tuyển mộ bằng cách bạo hành lặp đi lặp lại và gây tổn hại, chúng tôi sẽ trình bày lại tại Chương III của phần này, ở đó cho thấy nó được xem như hoạt động của hội. Tuy nhiên, ở đây có ví dụ về cách hành hạ một thư ký mõ tòa bất hạnh sống trong một ngôi nhà nhỏ gần Chợ Lớn, Nguyễn Văn Khuê (50% 14-5-15): “Ngày 17 tháng Mười (ngày 25 tháng 11 năm 1912), tên Tư Trâu, trú tại An Phú Tây (Chợ Lớn), đến gặp tôi và yêu cầu tôi tham gia một hội kín gọi là Thiên Địa Hội (có nghĩa là ‘Trời và đất’). Tôi từ chối. Tư Trâu, đi kèm với khoảng ba mươi người An Nam vũ trang, ra lệnh cho một trong số họ trói tôi vào cột nhà. Dưới áp lực đe dọa, tôi phải chấp nhận tham gia hội cách mạng này và tôi ghi tên mình vào sổ đăng ký được đưa ra. Tôi đã phải góp khoản tiền là 25$, gồm 5$ cho vợ tôi và 20$ cho tôi. Ngay sau đó tôi được thả, Tư Trâu đã bỏ đi với đồng bọn, tôi vội đi khiếu nại với công tố viện ngay.
Vào dịp Tết năm 1913 (khoảng ngày 6 tháng 2) Tư Trâu cùng băng nhóm quay lại và trói tôi. Lần này, lấy cớ là tôi đã tố giác họ, họ muốn trả thù tôi. Nhưng, nhờ lời nói và tiền bạc, tôi đã thoát, họ tha tôi mà không làm gì hại tôi .”
Đến đây, đã có đủ để chúng tôi ghi nhận việc cưỡng bức phục vụ cho hoạt động tuyển mộ của hội kín được thực hiện theo cách sau: Giả dụ X là người mà hội kín muốn kết nạp làm thành viên. Người ta đã đe dọa X và không thành công. Anh ta không sợ và phàn nàn với chính quyền địa phương. Họ hành động chậm chạp và vụ việc bị đóng lại. Khi đó, những khổ nạn bắt đầu cho kẻ ngoan cố. Khi X trở về ruộng nương của mình lúc màn đêm buông xuống thì bị ba người ẩn mặt chặn lại, đánh bất kể, để anh ta nửa sống nửa chết trên đường. Hoặc là vợ anh ta phải từ chối những lời khêu gợi không chung thủy trắng trợn và thậm chí cô ta cũng có thể trở thành đối tượng chịu vũ lực nặng nề. Lần này thì một con trâu chết do bị đầu độc. Lần khác, một con trâu biến mất. Lần nào kẻ ngoan cố cũng than phiền nhưng chính quyền địa phương không thể tìm ra thủ phạm; cuối cùng anh ta phải cúi đầu trước ý định dai dẳng của hội kín; anh ta gia nhập, góp tiền, và vì vậy được an toàn. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương giả vờ “nắm thóp” được một số phần tử nổi tiếng của hội kín, ngay lập tức những hoạt động biến mất và ngôi làng bình yên sau một thời gian dài sóng gió.
Nói tóm lại, những việc cưỡng bức và đe dọa, dụ dỗ và nhu cầu, tùy theo hoàn cảnh, đưa các thành viên đến với các hội kín và mang về tiền bạc và quyền lực, đó là những mục tiêu thiết yếu của những người sáng lập cũng như những thành viên.
Nhưng cho đến nay chỉ tuyển mộ một vài loại người. Khi một thủ lãnh hội kín cảm thấy đủ mạnh để làm như vậy, ông ta cố gắng thu nạp vào tổ chức của mình một hội kín đã được tổ chức. Ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ trình bày sau đây thực tế về kế hoạch do Nguyễn Văn Trước tức Tư Mắt, thủ lãnh một hội kín ở Chợ Lớn bên cạnh Nguyễn Văn Quan tức Tư Quan, lập nên và kết quả nó thu được (xem 50% 14-5-15):
“Tư Mắt trở thành thủ lãnh của một nhóm đáng gờm, với quyền lực đứng hàng thứ nhì. Ông ta, theo như tất cả các thành viên biết được, là đại diện của Cường Để, người mà ông ta cho trưng ảnh. Ảnh hưởng của ông ta lớn đến mức thường được cậy đến để giải quyết các tranh chấp; ông đưa ra những quyết định và cách giải quyết. Ông mơ đến việc có thể tập hợp và đặt dưới quyền mình đông đảo các hội kín nhỏ ở bên lề cuộc sống người An Nam, những hội có phần kém tự tin và thường sống trong sợ hãi.
Nguyễn Văn Quan tức Tư Quan, bạn thời thơ ấu của Tư Mắt, là thủ lãnh của một trong các nhóm này: ông điều hành đoàn xe vận tải lớn – một hội thịnh vượng, cũng sẽ trở thành mối lợi bất ngờ để thu hút người này đến với tổng hội.
Vì vậy Tư Mắt đến gặp Tư Quan ngày 3 tháng 4, sau đó ngày 7 và cuối cùng là ngày 9 tháng 4 năm 1915. Mỗi lần đều gặp trong quầy hàng giải khát tên là Kiá và ông ta đều đề nghị đối phương vào hội.
Tư Quan, tự hào về quyền lực của mình và muốn hoạt động độc lập, từ chối đề nghị của Tư Mắt và ở cuộc mặc cả thứ ba thì đề nghị trở thành đe dọa, do vậy Tư Quan tố cáo Tư Mắt với cảnh sát và Chánh tham biện Chợ Lớn.
Tội phạm đã chắc chắn, một lệnh bắt được phát đến Nguyễn Văn Trước tức Tư Mắt và ông ta bị Cơ quan an ninh Chợ Lớn bắt ngày 13 tháng 4. ‘Ảnh hưởng Tư Mắt lớn đến nỗi, Chánh tham biện cho biết, không có nhân viên cảnh sát nào ở thành phố Chợ Lớn dám bắt…’
Khi đó có lời đồn đại bịa đặt đủ điều về cuộc mưu loạn của Tư Quan. Họ chuẩn bị một lá cờ Đức, những danh sách đóng góp. Những đồ vật này sẽ được để ở nhà Tư Quan, trong lúc đó một lá thư nặc danh, với nhiều phiên bản, được gửi đến cơ quan chức năng khác nhau. Việc điều tra của Tòa sẽ bị làm chệch hướng và Tư Mắt được thả.
Mưu toan, đáng tiếng thay, đã thất bại; vì cảnh sát được cảnh báo và các đồ vật lẽ ra được để tại nhà Tư Quan bị tịch thâu dọc đường. Các tác giả việc làm này là Nguyễn Văn Trung tức Tư Trung, Nguyễn Văn Lành tức Sáu Sùng, Nguyễn Văn Sách tức Sáu Sách, với sự giúp đỡ của hai người vợ của Tư Mắt, Phan Thị Định và Trần Thị Can .”
Mặc dù lần đầu nỗ lực trả thù không thành, sang đến lần sau thì họ thành công, Tư Quan bị đầu độc và chết trong tù. Kẻ tố giác Tư Mắt, thực tế được ghi nhận trong các báo cáo tương tự, được tìm thấy treo cổ trong nhà tù ngày 6 tháng 9 vừa qua, mà không thể nào xác định xem ông đã tự sát hoặc được giúp tự sát, vốn đòi hỏi phải có sự thông đồng của lính canh. Nhưng người ta có thể liên hệ cái chết này với cái chết của một phạm nhân bị đầu độc năm 1912. Khi đó, Tư Mắt bị giam giữ trong nhà tù; một trong những bạn tù tố cáo ông ta là thủ lãnh một hội tội phạm và là tác giả một vụ trộm 40 đồng bạc. Người tố cáo này đột nhiên chết vào ngày hôm sau, được cho là bị đầu độc .”
Kết thúc bi thảm của Tư Quan cho thấy rằng trong việc tuyển mộ tập thể, cũng như trong việc tuyển mộ cá nhân, những lý lẽ tương tự được sử dụng với cùng cách thức: dụ dỗ, đe dọa và cưỡng bức đóng góp, tất cả được tiến hành riêng rẽ hoặc đồng thời để tăng quân số của hội kín, do đó tăng sức mạnh và nguồn lực riêng.
Quản trị
Việc mua bán các chức danh và đóng góp nuôi quỹ hội kín là thường xuyên. Thêm vào đó là phẩm vật của các vụ cướp, tống tiền và cướp bóc khác do hội làm. Tuy nhiên, nếu người sáng lập hoặc thủ lãnh tạo ra hội nhằm vào một số lợi ích tiền bạc, một số thành viên cũng muốn được kiếm một phần lợi nhuận. Mặt khác, nếu người sáng lập hoặc thủ lãnh đầu tiên tiến hành kết nạp và lấy những khoản đóng góp đầu tiên, đến khi hội mở rộng, ông buộc phải bỏ bớt một số chức trách của mình để chuyển cho thuộc hạ, tất nhiên, những người này mong muốn rằng những nỗ lực mình thực hiện nhằm đảm bảo sự thịnh vượng tài chính của hội được khen thưởng sao cho hợp thức. Cuối cùng, đơn giản chỉ là người thu những khoản đóng góp hoặc bán tước hiệu (ngay cả về một lợi ích cá nhân nghiêm túc) khéo léo với sự nhạy cảm của một số thành viên trong việc thể hiện, qua sổ sách kế toán chính xác, rằng hội kín làm việc nghiêm túc và được quản lý tốt. Dù đã có các tài liệu kế toán trong việc quản trị hội, nhưng những gì làm cho hội kín mang đậm tính kinh doanh thương mại, như chúng tôi đã chỉ ra, ngoài các chứng từ kế toán còn có các giao dịch mua bán trên thực tế, theo đó các hội kín, ở khía cạnh này có chức năng như một loại “hội không tên”, thực sự hoạt động theo đúng cách thức của những tổ chức thương mại.
Tuy nhiên, có thể hiểu được rằng các tài liệu kế toán sẽ không góp phần làm tổn hại đến bí mật của hội, bí mật mà hội nghiên cứu trước tất cả mọi điều. Vì vậy, đừng mong đợi các thủ lãnh hoặc thủ quỹ nói thành thật, trong một biên lai đóng tiền, ví dụ như: “Tôi, người ký tên X dưới đây, thủ lãnh hội kín YZ, tuyên bố đã nhận được số tiền N đồng bạc, đại diện đóng góp cho hội trên .” Trong trường hợp một tài liệu như vậy bị thất lạc, nó sẽ tiết lộ thành viên đóng góp, thủ lãnh và chính bản thân hội. Vậy cái tài tình trong trí tưởng của người An Nam ở đây được phô ra hết sức tự do: chúng ta sẽ thấy ngay nó được hội kín vận hành như thế nào. Còn bây giờ, chúng ta chỉ cần xác định cơ chế kế toán của hội.
Các tài liệu cơ bản là danh sách thành viên có biên nhận (do đã nộp tiền) lúc kết nạp. Danh sách này được giữ trong một cuốn sổ hoặc trên một tờ giấy rời, danh sách chỉ ghi tên kèm theo khoản tiền tương ứng.
Ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ cho biết trong cáo trạng về vụ Khám Lớn: “Nguyễn Văn Bình (con trai của Ba Quờn [Quởn?], bị bắn ngày 22 tháng 2) là thư ký của ‘Hội Cờ Rồng Vàng’ mà các thành viên đã chuẩn bị, tổ chức phong trào khởi nghĩa và tham gia cuộc tấn công Khám Lớn. Trong sổ đăng ký của Ba Tình có ghi tên Trần Văn Gia tức Bảy Thi, Nguyễn Văn Tài tức Sáu Tân, Ngô Văn Lộc tức Hai Lộc, Nguyễn Văn Lắm tức Bảy Huê, Nguyễn Văn Chánh, Lưu Quang Viên tức Tư Bá. Theo biên bản của cảnh sát liên quan đến vụ bắt giữ, Ba Tình, 25 tuổi, đã đăng ký ở Chợ Lớn là thợ kim hoàn và tại nhà ông phát hiện được một danh sách chép tay có tên những người đã tham gia vụ Khám Lớn .”
Phí kết nạp, như thường lệ, là 3 đồng 60. Tại sao con số này thường xuyên được hầu hết các hội kín chấp nhận? Không có câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi này, và giả định theo Henry Dusson1 có giá trị của nó vì trước giờ chúng ta chỉ có duy nhất mình nó. “Thường thì lệ phí gia nhập cho người mới là 3$60. Tại sao không phải là một số tròn? Bí ẩn sẽ hiện rõ, thay vì đọc 3$60, hãy đọc 360 xu. Con số 360 thực sự là con số thiên định uy lực, bội số của 3, được sử dụng trong hội kín .” Phép thuật ảnh hưởng rất nhiều trong hội kín mà ở đây là một trường hợp chúng ta có thể xem là hợp lý khi dựa trên lựa chọn này.
Chú thích:
1. Henri Dusson, Les sociétés secrètes en Chine et en terre d’Annam. Réquisitoire prononcé à l’audience du Tribunal correctionnel de Long-xuyên du 19 novembre 1909 (Hội kín ở Trung Hoa và ở xứ An Nam: Cáo trạng được tuyên tại phiên tòa của Tòa hình sự Long Xuyên ngày 19 tháng 11 năm 1909), Imprimerie Phát-Toán (nhà in Phát Toán), số 55-57 rue d’Ormay (nay là đường Mạc Thị Bưởi), Sài Gòn, năm 1911, tr. 52.
Đôi khi, chúng ta ghi nhận thêm về bản chất tâm lý: thực tế Năm Cường (xem thêm trang 223-224) thành lập nhiều hội kín rõ ràng là có mối liên hệ với nhau, và đầu mối đầu tiên nằm ở chính ông ta. Ông ta không thể đòi cho một Hồng Tánh hoặc giấy chứng nhận những giá đóng góp khác nhau. Bởi vì các thành viên của các hội khác nhau này có khả năng gặp gỡ và nhận biết nhau qua “Giấy chứng nhận”. Lúc đó, họ trao đổi riêng với nhau và sẽ mất niềm tin vào hội kín nếu nhận thấy rằng “Giấy chứng nhận” có giá biến đổi; họ nghi ngờ sự đáng kính của các thủ lãnh, hoặc là một kẻ cướp mà họ phải trả cho ông ta đắt hơn những nơi khác, hoặc là một thủ lãnh của một hội kín mất giá trị nếu giấy chứng nhận được rõ là rẻ hơn so với các nơi khác.
Mặt khác, không một hội kín nào của người An Nam tự khai sinh ra nó. Tất cả người sáng lập biết một vài cách kết nạp nào đó, hoặc là tự ông đã tham gia một hội kín, hoặc là ông ta mua cách kết nạp từ những người rao truyền kiểu như Năm Cường hoặc Cầu Bảy- Tài. Trong cả hai trường hợp, ông ấy chỉ sao chép những gì ông ấy đã xem hoặc học được. Do vậy, có một cái giá kết nạp nhất định được phổ biến chung.
Hơn nữa, không được gán số tiền 3$60 này vào một giá trị mà nó không có. Đây là số tiền thường được yêu cầu, nhưng không bắt buộc.
Chúng tôi thấy sự thực là Nguyễn Văn Thâm, thủ lãnh Nhơn Hòa Đường ở Thắng Nhì (Bà Rịa) (% 49), yêu cầu Nguyễn Văn Đinh và năm mươi người khác 20$00 lệ phí gia nhập, trong khi chỉ mất 5$ cho Trần Văn Tình và những người khác: Thâm phải đặt ra những lệ phí kết nạp tương ứng mức độ tài sản của thành viên tương lai.
Cuối cùng, phải công nhận rằng, ngay cả với số tiền ít ỏi như vậy, đôi khi và thường xuyên, người được kết nạp không thể đóng góp được hết toàn bộ. Để được nhận kết nạp, ông ta trả những gì ông ta có thể trả. Và khi ông được kết nạp, rất khó để thu được thêm toàn bộ khoản tiền. Thực tế, Ủy viên Báo cáo của Tòa án quân sự cấp I Sài Gòn cũng nói về trường hợp Huỳnh Công Ý (% 58), tức Cai thôn Ý, đã nộp vào hội Nghĩa Hòa của Trần Văn Phong, với vai trò của phó chủ tịch: “Ông đã góp 13$20 cho phần mình, đưa tận tay một người Hoa không rõ danh tánh, người xúi thành lập hội, nhưng ông hầu như phải dùng tiền thế chân của mình. Ông khai (Phụ lục 121): ‘Chúng tôi yêu cầu mỗi hội viên phải góp khoản tiền 3$60 để tạo quỹ cho hội; nhưng những người theo chúng tôi phần lớn là người nghèo, chúng tôi nhận được mỗi người trong số họ chỉ có một đồng sáu. Chúng tôi đã không phát biên lai. Lệ phí khi nộp tận tay chúng tôi sẽ được dùng để mua một cái gì đó ăn mừng lễ kết nạp cho các thành viên mới, phần còn lại được chia cho ba chúng tôi (Phong, Tường và Ý) lo việc trà nước’ .”
Thêm vào đó, các ghi chú báo cáo tương tự về Huỳnh Phát Đạt, thủ lãnh hội Duy Tân ở Thới Sơn (Mỹ Tho), như sau: “Huỳnh Phát Đạt tự thu tiền đóng góp; đối với những người giàu có, ông cũng thu được nhiều hơn Phong, và ông nhận được khoản đóng góp đủ 3$60 từ nhiều thành viên .”
Đối với Trần Văn Phong, thủ lãnh Nghĩa Hòa ở Mỹ Lợi (Mỹ Tho), nếu, sau khi nhận được một phần của 3$60, ông không thu tiếp phần còn lại, ông gạch bỏ toàn bộ và đơn thuần xem các thành viên đó vắng mặt. Từ thực tế việc hỏi cung về cái tên Tám, chúng ta thấy rằng Tám được kết nạp bởi Quới, đã góp trước 1$60 và một giấy chứng nhận còn gọi Hồng Tánh được trao cho ông ấy. Nhưng khi sau đó Tám không thể trả đủ tiền cho Quới, giấy chứng nhận bị rút về. Phong cũng khai rằng đã đóng cho Quới 0$60 và được gọi đi dự lễ kết nạp. Ông ta đến nhà Quới, ở đó nhiều thành viên của hội đã tụ họp quanh một bàn thờ. Quới yêu cầu ông ta đóng ba đồng nợ, nhưng Phong không có. Vì vậy, Quới đuổi ông ra xa khỏi bàn thờ và đuổi theo đánh ông ta trong khu rừng cạnh nhà. Võ Văn Quới cương quyết đã xác nhận thêm những chi tiết lặt vặt về kế toán trong hội kín.
Danh sách vắn tắt tên người được kèm theo sau một con số đơn giản không cho chúng tôi biết gì hơn là số lượng người kết nạp tại thời điểm hội bị phát hiện. Nhưng không thể xác định cho chúng tôi về số lượng chính xác các thành viên hội kín. Thật vậy, một số người kết nạp có thể chết, thay đổi nơi cư trú, từ bỏ hoạt động bí mật, bị gạch tên, mà chưa được thay đổi trên danh sách. Nó chỉ cho biết số lượng người đã kết nạp và số tiền lệ phí kết nạp đã thu về.
Đó là một tài liệu kế toán được tự kiểm soát. Chúng ta biết rằng, ví dụ như có năm mươi người kết nạp. Nếu chi phí cho buổi kết nạp là 3 đồng 60, thủ lãnh bỏ túi 50×3$60, và số tiền này trở thành tài sản của ông ta, nếu ông ta thành lập hội theo ý riêng của mình, hoặc được phân bổ lại theo cách nào đó. Các hội của Năm Cường, như chúng ta đã thấy ở trên, sẽ áp dụng bảng tính sau:
2$00 cho quỹ hội;
0$70 cho Năm Cường;
0$30 cho lệ phí kết nạp;
0$60 cho người sáng lập .
Đồng thời với danh sách kết nạp này, chúng tôi nhận thấy có một sổ đăng ký dùng để ghi riêng những đóng góp. Một cuộc khám soát ở Chợ Lớn (% 117) đã tìm ra bản mẫu sau không chỉ là bản gốc, có vẻ như được giữ kỹ vì có bốn dấu kiểm soát có lẽ thuộc sở hữu của bốn người khác nhau:
“Trên trang bìa (xem Hình 48): ‘Năm Giáp Dần. Sổ kế toán được trao cho đại gia Huỳnh Kim để ghi vải lụa đem nhuộm. Trên câu này đóng dấu chữ nhật mang dòng chữ Nghĩa Hòa Đường (Trung thành, hòa hợp, nhà). Từ đường nghĩa là nhà ở, hiệu buôn, trú sở, tòa án, nhưng thường chỉ được các hiệu thuốc người Hoa sử dụng; ở đây có vẻ có nghĩa là ‘nhà nghỉ của Hội Nghĩa Hòa’ (hội kín Trung Hoa) (xem Hình 49 và 50).
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Hình 48: Sổ kế toán
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Hình 49
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Hình 50
Ở dưới cùng của trang bìa, dấu đỏ có những chữ khắc:
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Bên dưới con dấu này được đóng chữ Lập có nghĩa là: thành lập, tạo ra; điều này có nghĩa là sổ ghi chép được lập bởi hiệu Di-Hoa, nơi xác nhận đã đóng dấu đỏ ở trên.
Trang 1 (xem Hình 51) có dòng chữ viết tay ‘Sắc màu rực rỡ’ trên đó đóng dấu đỏ không rõ. Ngoài ra còn có hai con dấu của Nghĩa Hòa Đường (xem Hình 49), và hai dấu tam giác (xem Hình 50) bên trong đó là chữ: 川 口 không có ý nghĩa, nhưng khi tách chúng ra thì như sau: 氵nước, 川sông, 口 miệng. Những chữ này là chìa khóa, chữ viết tắt, có nghĩa là, những chữ hoàn chỉnh không nghi ngờ gì nữa đó là chữ: 洪 Hồng – danh từ riêng; 順 thuận – thuận theo, vâng theo; 門 môn – hội quán, nhà. Hồng Thuận môn, một chỗ ở thuận theo Hồng, là một hội kín được thành lập tại Quảng Châu. Nhưng chữ 門 môn không phải là chữ ở trong con dấu, mà là chữ 口 khẩu: miệng, được đóng dấu và rất dễ đọc: dòng chữ khắc này cũng có vẻ dễ đọc hơn (xem hình 50). 洪 Hồng 順 Thuận 號 Hiệu, đóng dấu (dấu của Hồng Thuận hội quán).
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Hình 51
Trên cùng trang cũng được đóng dấu biểu đồ dưới đây với các chữ ghi:
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Các chữ dịch thành: Bùa có tám biểu tượng La-Ba của Đại Quốc phải được đeo trên người trong các cuộc xoay chuyển thế giới và phải có sự tham gia của bản thể. Kỳ Chiêu Công Hòa thượng đã lên núi và nhận danh hiệu thủ lãnh tối cao của chùa Tràng Lâm .
Trong biểu đồ hình bát giác bên trong được biểu diễn:
• Ở trung tâm: mặt trời và mặt trăng.
• Số 1 ≡ Càn: Không khí
• Số 2 ≡ Hoài [Đoài]: Nước tinh khiết
• Số 4 ≡ Ly: Lửa
• Số 5 ≡ Chấn: Sấm
• Số 6 ≡ Cống [Tốn] : Không khí
• Số 7 ≡ Khảm: Nước
• Số 8 ≡ Cấn: Núi
• Số 9 ≡ Khôn: Đất
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Hình 52: Trang cuối của quyển số kế toán
Tám con số cuối cùng này là biểu tượng của Kinh dịch, cuốn sách được dùng để bói và dự đoán tương lai.
Trang 2 – Mùng 14 tháng Giêng, nhuộm 50 tấm lụa.
Đã trả lại 50 tấm vào mùng 1 tháng Chạp.
Mùng 21 nhuộm 100 tấm nhiễu hoa.
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Ngày 27 tháng tiếp theo, chúng tôi đã tính các tài khoản đối ứng của chúng tôi và thanh toán phí nhuộm lên đến 115$00.
Ngày 17 tháng Mười một, lấy 3 tấm nhiễu giá 70 đồng.
Ngày 1 tháng Chạp, lấy một tấm lụa bóng hoa với giá 4$00, sau đó một tấm lụa trắng với giá 10$00 – Tổng cộng 84$50.
Trang 3 – Con dấu.
Trang 4 – Trên một dấu vuông đỏ, có dòng chữ viết tay: Xã trưởng Khải, đốc sứ 5$60.
Tiếp theo là các câu có nghĩa nước đôi:
‘Thiên sanh thủy thủy vi tiên,
Đầu tiên trời tạo ra nước;
Địa sanh hỏa hỏa tương liên,
Sau đó, Đất tạo ra Lửa:
Thủy hỏa hiệp thành thiên địa hội;
Nước và Lửa, kết hợp hình thành nên hội Trời và Đất;
Dần niên hiệu quá quá vạn niên,
Trong năm Dần đã thành công hơn mười nghìn năm.
[Năm Dần là năm tạo dựng thế giới] .’
Bản dịch ở trên là dịch thơ, nhưng nghĩa ngụ ý phải là:
Trời đầu tiên tạo ra Nước [hội kín thứ nhất].
Đất sau đó tạo ra Lửa [hội kín thứ hai] .
Sự gắn kết của Nước và Lửa đã hình thành nên hội của Trời và Đất.
Đến lúc sự vật khởi đầu đã tiếp nối một thể chế bền vững và lâu dài.
Trang 5 – Chữ viết tay: Hương quản Cơ; Phó đốc phủ: 5$60.
Bạn đã thấy sự bất nghĩa, bất trung,
Đột tử ngoài đường
Phía Tây kinh thành;
Xác còn nằm trên đất;
Ôi huynh đệ chúng ta ở mọi xứ, biết điều đó.
Trang 6 – Hương chức làng tên Thông là chủ soái với danh hiệu Châu Hồng Anh; ông ta đứng số 2 trong danh sách: 5$60 [Châu Hồng Anh là người sáng lập vĩ đại thứ nhất của hội kín Nghĩa Hòa].
Trang 7: 5$60. – Tên Sáu Của là phó soái với danh hiệu Châu Hồng Luông, ông đứng ở vị trí số 1 trong sổ ghi.
Trang 8: 5$60. – Hương thân Hiếu, Hương nghị Trần Câu Năm.
Tôi sống trong hang Bá Trung, Trần Câu Năm hướng dẫn tôi và tâm trí tôi nhuốm đỏ.
Trang 9: 5$60. – tên Tư Ngọ là “người truyền tin” đứng đầu (hội quán Hồng Thuận).
Ôi bằng hữu tôi, chúng ta hãy đến với tổng hội; trước Núi Ba Hồ tôi sẽ tự nhận biết thế giới.
Trang 10: 5$60. – Tâm Tràng là thủ quỹ thứ hai. Ông tham gia Liên hội ngũ hổ.
Năm con hổ tụ tập trên núi Sơn Lâm.
Trang 11: 5$60 Tri bộ Tài là ‘người truyền tin thứ hai’.
Hôm nay chúng ta hạnh phúc, là anh em, ăn uống cùng nhau.
Trang 12: 5$60. – Tư Tốt là Hương Bổn (thư ký) của hội; phụ trách bảo vệ cổng chính ‘Vạn Đạo Long’.
Trang 13: 5$60. – Tám Cận, một trong ngũ hổ, phụ trách bảo vệ cổng thứ nhì Vạn Đạo Phương.
Trang 14: 5$60 Hương hào Hạnh. Nguyên thủy Thiên Địa hợp nhất; Nhật Nguyệt giao hòa. Mỗi người ở địa vị của mình.
Trang 15: 5$60 tên Bảy Kiển. – Hôm nay, ba người chúng tôi kết nghĩa.
Trang 16: 5$60 tên là Bảy Tân.
Trang 17: 5$60 » Sáu Kiều.
Trang 18: 5$60 » Sáu Ngủ.
Trang 19: 5$60 » Bảy Tị.
Trang 20: 5$60 » Hai Học.
Trang 21: 5$60 » Sáu Cải, một trong ngũ hổ.
Trang 22: 5$60 » Ba Vân, một trong ngũ hổ.
Trang 23: 5$60 » Tám Hộ.
Trang 24: 5$60 » Năm Đạo, một trong ngũ hổ.
Trang 25: 5$60 » Bảy Giao.
Trang 26: 5$60 » Sáu Thân.
Trang 27: 5$60 » Ba-Thiet.
Trang 28: 5$60 » Tư Phong.
Trang 29: 5$60 » Hai Nghệ.
Trang 30: 5$60 » Bảy Thâm.
Trang 31: 5$60 » Mười Tân (xem Hình 52).
Trang 32: 5$60 » Sáu Thới .”
*
* *
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Hình 53: Chứng từ nộp tiền
Một hệ thống thường được dùng cũng là hệ thống sổ gốc (Hình 53) (% 117).
Trên sổ gốc, người ta đọc được:
‘Đã nộp ……… giá trị ……… đồng bạc ……… năm ……… tháng ……… ngày ……… sổ gốc để cho thành viên đăng ký ………. Số thứ tự: 48 (số được ghi tay) ……… đại diện ……… hàng hóa giao tận tay .’
Và trên tờ xé ra:
‘Hiệu Nam Hòa, trang điền vào để xuất hàng [các chữ này có màu xanh dương và được in chìm].
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Hình 54: Tờ hóa đơn
Chúng tôi cảm ơn bạn đã để ý quan tâm đến chúng tôi [trên những từ này được đóng dấu lá liễu đỏ có 2 chữ ‘Thuận Ứng’ có nghĩa là ‘thỏa thuận lẫn nhau’ giữa người bán và người mua].
Giá trị ……… ……… ……… đồng bạc. Biên lai lưu ……….
Chúng tôi chúc bạn đi về an toàn ……… năm ……… tháng ……… ngày ……… Số thứ tự 48 (số này được viết tay); sau khi số này được đóng dấu đỏ có chữ; Hiệu Nam Hòa và ‘Thương hiệu Công ty’.
Hóa đơn nhận hàng .’”
*
* *
Một ví dụ khác về biên nhận là Hình 54 (% 58):
“Đã nhận từ nhà …… kết hợp số tiền 3$60. Biên nhận này được cấp để dùng làm bằng chứng.
Mùng 6 tháng Hai năm Giáp Dần (ngày 2 tháng 3 năm 1914).
Phục Hưng và các đồng sự .”
*
* *
Quản trị tài chính dường như là đối tượng được quan tâm hết sức đặc biệt, bởi vì Henri Dusson trích dẫn bức thư lý thú ở đây, nơi có những lo lắng để đảm bảo việc quản lý tốt các quỹ hội1. Bức thư này được tìm thấy ở nhà người Hoa Trần Hữu tức Yên.
“Long Xuyên, ngày 29 tháng 3 năm 1908.
Làng Mỹ Phước.
Chú thích:
1. Henri Dusson, Les sociétés secrètes en Chine et en terre d’Annam. Réquisitoire…, sđd, tr. 69.
Tôi gửi cho anh vài dòng này để cho anh biết những điều sau đây:
Ngày hôm kia ‘Anh Hương hào’ và thầy hương biện, thu góp được vài chục đồng bạc và đã đưa cho ‘Ong-Cả’ [Ông Cả]. Vừa rồi anh mang chúng đến. Làm sao mà anh không cho ông ta giảm nợ? Hôm nay, anh em yêu cầu tôi giải thích.
Khi anh đứng ở phía họ, hãy cho tôi biết anh tính thế nào. Đã ký: Yên .”
[Tiếp là in mực đỏ của con dấu có các chữ Nghỉa-hùng-công-ti1 .]”
Chú thích:
1. Tức “Nghĩa Hưng công ty” – BT.
Và Ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Bắc kỳ đưa ra những trích đoạn sau đây từ quyển sổ tay của Cường Để (trích từ Cáo trạng, trang 21, 22, 23):
“Đây là một số ghi chú lấy từ quyển sổ tay của Cường Để; nó sẽ đưa ra chỉ dẫn phân loại về công việc chuẩn bị và phân phối đang tạo quỹ và chỉ phân phối giữa các chi điếm về việc giải quyết hành động đã ấn định.
Tháng 1 năm 1913:
1. Thanh toán hóa đơn in tiền giấy: tất cả 280$.
[Đây là các hóa đơn Thông dụng ngân phiếu được in trong năm 1912 và vẫn chưa được thanh toán].
2. In lại Phương lược: 100$.
[Đây là kế hoạch chống đối bắt chước phía Trung Hoa]. 3. Mua máy in chữ di động: 69$.
(Để in tờ rơi, bài cổ động, v .v .)
Tặng Phan Bội Châu: 100$.
Tặng Tán Thuật: 100$.
Đưa Đặng Bỉnh Thành để sản xuất thuốc nổ (Cao-Laun, đường…): 270$.
[Một vụ nổ xảy ra tại nhà Bỉnh Thành trong tháng này: Đặng Tử Mẫn và Tchong-Quang bị thương nặng].
4. Trả lại cho cửa hàng Kouang-tchéong-Siang: 400$. [Đây là thương vụ của hãng buôn Kwang-Yeou-Wei].
Mua đồ nội thất: 25$.
Đưa cho Hai Thục: 100$.
5. Đưa Huỳnh Hưng: 100$, đưa Thiệu Trưng: 190$, Hoàng Trọng Mậu: 120$, đưa Nguyễn Háo Vĩnh: 100$.
6. Joseph Thanh [Nguyển-Cần, chột mắt] và Nguyễn Háo Vĩnh đến Hồng Kông, mang theo 6 .000$ tiền Đông Dương.
7. Đưa Hou-chéou-Lin, thư ký của Lãnh sự Đức 100$.
Đưa Hội đồng Hiến1: 20$.
Đưa Huê [Người Nam kỳ rất trẻ, bị bắt ở Sài Gòn, sau đó được thả ra]: hơn 100$.
8. Đưa Đặng Bỉnh Thành: 550$.
Đưa Hội đồng Hiến: 50$.
Đưa Hoàng Trọng Mậu: 100$.
9. Đặng Tử Mẫn: 100$.
Đưa Tư Ngưu (Người Nam kỳ): 50$.
10. Đưa Hội đồng Hiến: 30$ làm 3 lần.
In biên nhận của hội Nam Hòa: 20$, [Sổ gốc nộp phí; xem Hình 53].
13. Huỳnh Hưng trở về Sài Gòn, mang theo 100 tờ tiền giấy cách mạng
……
18. Phạm Cao Đài trở lại Sài Gòn
……
21. Thiệu Trưng trở về Sài Gòn mang theo 190 tờ tiền giấy cách mạng.
23. Chiang-K’ai-So (Nam kỳ, trở về Sài Gòn).
1. Tức Nguyễn Thần Hiến – BT.
29. Thuê thuyền đến Hồng Kông [chuyến khởi hành của Cường Để đến Singapore].
Tháng 2 năm 1913:
3. Đến Singapore.
4. Gửi thư cho Huỳnh Hưng và cho Phan-cao-Hài ở Sài Gòn.
Gửi thư đến Hồng Kông cho Hội đồng Hiến, Bỉnh Thành và Nguyễn Háo Vĩnh.
5. Tối nay 2 giờ đến cửa hàng người Hoa Quang-y-Tchang.
[Hiệu buôn này là thông tín viên của Cường Để ở Singapore. Đó là một con tàu của hiệu vận chuyển qua lại những người nổi loạn giữa Sài Gòn và Hồng Kông .]
7. Mua kính một mắt: 8$.
Mua sắm khác: 2$.
18. Thư gửi Huỳnh Hưng, Bùi Chi Nhuận, Nguyễn Háo Vĩnh.
28. Thư gửi Bỉnh Thành và Huỳnh Hưng.
Thư gửi Bỉnh và Chỉ1 tại chợ Cái Nhum (tỉnh Vĩnh Long).
Tháng 3 năm 1913:
6. Gửi thư cho Kouang-hòa-Fong [Cửa hàng người Hoa ở làng Trương-Lộc, huyện Va-Kê 2, tỉnh Vĩnh Long].
10. Thư gửi Sư-Măc (Đặng Hữu Bằng và Đặng Bỉnh Thành). Thư của Sư-Ing-Pe, Scheng-txe-Kio, Kou-chéou-Lin .
[Ba lá thư này ghi ngày 22 tháng 1 chưa bao giờ được gửi đến người nhận. Nó rơi vào tay cảnh sát Anh tại Hồng Kông vào tháng 7].
21. Ba bức thư gửi đến Kouang-hòa-Fong, Bỉnh Thành và Hội đồng Hiến nối kết họ đến Singapore.
Tháng 4 năm 1913:
6. Thư gửi cho Hou-Fong. Một thư cho Hội đồng Hiến .”
Chú thích:
1. Có lẽ là Đặng Bỉnh Thành và Bùi Chi Nhuận – BT.
2. Có lẽ tên địa danh này là “Ba Kè”, trước là quận Chợ Mới rồi đổi thành quận Tam Bình, nay là huyện Tam Bình; trong huyện Tam Bình này có một xã tên “Tường Lộc”, do vậy ở đây xin đặt nghi vấn liệu chăng “Trương-Lộc” là “Tường Lộc” – BT.
*
* *
Những trích đoạn này cho thấy việc sử dụng quỹ trong hội kín có xu hướng được quy định chính xác như là thuế thu nhập.
Ngoài việc buôn bán chức danh, phí kết nạp và đóng góp, hội kín có nguồn thu nhập cuối cùng: các cuộc lạc quyên.
Nhưng trước tiên chúng ta phải để một ngoại trừ ở đây.
Việc lạc quyên không dành riêng cho các hội kín, không phải họ sáng tạo ra và dùng riêng cách này để kiếm tiền. Ngược lại, lạc quyên là một hiện tượng phổ biến trong tập quán của người An Nam. Điều này được giải thích trước hết là do đặc tính cực đoan của người An Nam: về việc hôn sự, ma chay hay dịp lễ gia đình nào đó, phong tục là giao lưu giữa bạn bè và người quen, cần có một danh sách mà mỗi người ghi hoặc được ghi những gì có ý định biếu tặng; vào một ngày cần thiết, người ta thu quỹ, qua hợp tác bằng hữu này, lễ tiệc sẽ hoành tráng hơn một cá nhân và gia đình làm dựa vào nguồn lực riêng của họ.
Hội kín cho thấy nguồn tài chính chủ yếu của nó đã không bỏ qua một nguồn lợi nhuận như vậy. Ở đây sự khéo léo của người sáng lập hoặc thủ lãnh tự đã mang đến cho nó một nghề tự do. Tất cả các chiêu bài đều hữu ích cho việc trích xuất trong chính quá trình vận hành hội kín một lượng tối đa tiền bạc.
Phan Phát Sanh và bằng hữu của ông vào năm 1913 đã dựng lên một ngôi chùa (xem trang 200-203). Henri Dusson đã nói về một số thành viên ở Long Xuyên1:
“Tại nhà Nguyễn Văn Chức đã tịch thu được một cuốn sổ, trên trang bìa có đề dòng chữ sau: ‘Sổ ghi này ghi số tiền tặng vào dịp đám tang .’ Có tên một số lớn các nhà tài trợ, người ta thấy chữ ‘Hườn’. Chử giải thích cho chúng ta về ý nghĩa đặc biệt của trang viết tay cuối cùng này: ‘Việc đóng chữ Huờn: trả lại, nghĩa là chính tôi đã biếu tặng tương tự cho những người trong có tên trong sổ .’
Tại nhà Nguyễn Văn Lạc: sổ ghi đề ngày 20 tháng Chín năm Mậu Thân (tức ngày 14 tháng 10 năm 1908) có danh sách biếu tặng nhân dịp hôn sự.
Tại nhà Lê Văn Nhiều: một sổ ghi góp tặng cho Nhiều nhân tang lễ của cha ông vào mồng 9 tháng Chín năm Đinh Mùi (ngày 14 tháng 10 năm 1907) và có chữ ‘Bạch Sư’ được các thành viên hội kín đặc biệt sử dùng nhằm thể hiện ý tưởng gợi lên từ chữ ‘chết’.
Tại nhà Nguyễn Công Thanh: một lá thư được Phó hương quản gửi đến Hương hào và ‘huynh đệ lớn và nhỏ’ làng Mỹ Hòa để yêu cầu mở một cuộc lạc quyên cho cha mình, lá thư đề ngày 12 tháng Bảy năm Mậu Thân (nhằm ngày 8 tháng 8 năm 1908), ký tên Hương quản Đặng, và tiếp theo là các chữ Thang Hưng Đường .”
Chú thích:
a
Còn đây là cách nhà sư Phùng, thủ lãnh hội kín Đồng bào Ái Chưởng (% 223), làm để gây quỹ, mà theo các nhân chứng số tiền thu được hẳn là đáng kể nhờ sự khéo léo của nhà sư và sự sùng đạo ở nơi ông khai thác:
“Tại Rạch Trê (làng Tân Hựu, Nha Mân), tỉnh Sa Đéc đã tồn tại một tăng viện hơn ba mươi năm để thờ phượng Phật.
Năm hay sáu năm trước, một nhà sư tên Trương Ký đã tổ chức một buổi quyên góp công khai nhằm cử hành một buổi lễ; nhằm mục đích cung cấp củi đốt; một số lượng lớn các ki-ốt (phục vụ khóa nhập thất cho các tu sĩ tương lai, các ứng cử viên thăng bậc…) được xây dựng. Tất cả những người giàu ở Nha Mân (các làng Tân Hựu, Phú Nhơn, Tân Hựu Đông, Hòa Hưng, v .v .) đều đóng góp phần lớn; thu nhập được cho là rất lớn; và mặc dù việc chuẩn bị này tốn rất nhiều tiền, người ta nói rằng nhà sư quyên góp đã chuyển qua dùng cho cá nhân, phần lớn các khoản tiền thu được; để tránh những lời than phiền, ông ta nổi khùng và người ta đã để ông ta yên trong chùa.
Trong khi đó, một nhà sư tên Phùng đến. Vốn có tài hùng biện, ông đã nhanh chóng nhập vai một người rất sùng đạo, nắm được tính cả tin của tất cả người giàu có trong vùng, lo lắng về cuộc sống tương lai, suy nghĩ rằng họ càng hiến tặng cho nhà sư bao nhiên họ sẽ càng dễ được cứu vớt ở địa ngục. Tóm lại, Phùng lại bắt đầu công việc và lại quyên tiền. Những địa chủ giàu có, đặc biệt là vợ của họ, hiến tặng phần lớn; điều phỏng đoán ở đây, các khoản tiền do sư Phùng thu thập là rất lớn vì ngôi chùa mới mà ông xây dựng gần đây phải tốn từ năm đến sáu nghìn đồng bạc, không kể các công trình khác đang tiến hành và hàng tiếp tế đang có. Tất cả những cuộc lạc quyên này được thực hiện, tất cả tòa nhà này đã được dựng lên trước mặt toàn bộ các cấp chính quyền xã, tổng và tỉnh .”
Mặt khác, nếu cần phải đưa một bằng chứng quan trọng hơn về điều này thì mối quan tâm thiết yếu trong hội kín là thiết chế về quỹ hội, chúng ta sẽ có khi thông qua bản cáo trạng của Ủy viên Chính phủ trước Tòa án quân sự cấp I Bắc kỳ (xem trang 18 và 19):
“Vào cuối năm 1912, Cường Để, với cuộc tuyển chọn của Hou- Chéou-Lin [Hồ-tho-Lan], thư ký của Lãnh sự quán Đức tại Hồng Kông, cho in ở thành phố này những tờ giấy bạc 100, 50, 10 và 5 đồng. Kho tiền giấy đầu tiên của tổ chức đã được tiêu thụ tại Nam kỳ vào năm 1912 và 1913 bởi chính Cường Để và người bạn thân tín Đặng Bỉnh Thành.
Phải nhìn nhận rằng việc này cho thu nhập rất tốt vì nó đã giúp Cường Để, trong khi đang trên đường trở về Sài Gòn thì bị bắt ở Hồng Kông ngày 8 tháng 7 năm 1913, sử dụng ‘Phương cách bảo hộ nhân thân’1, với một khoản tiền bảo lãnh 2 .000$ cho cả bạn bè của ông được tại ngoại, rồi sang Đức tháng 7 năm 1913 cùng ba người Nam kỳ khác, trong số này có Đỗ Văn Y ở Sa Đéc; rồi thực hiện chuyến đi ngoại giao trọng đại và quay trở lại Bắc Kinh qua Siberi vào tháng 5 năm 1914. Hiện vẫn còn rất nhiều tiền giấy lưu hành tại Nam kỳ, và người ta còn có những lời thú tội của một số phiến quân, vì chán ghét cuộc sống lang thang mà ra đầu hàng không điều kiện.
Lần phát hành đầu tiên là lần phát hành không thời hạn của ‘Quang Phục Hội’, cho tất cả các phiến quân An Nam.
Lần phát hành tiền giấy thứ hai có ghi chú của ngân hàng ‘Quân dụng phiếu’ (tiền cho nhu cầu quân sự), in năm 1912 tại Quảng Châu, ở phía sau có dấu in đậm hai chữ ‘Sào Nam’ (tức Phan Bội Châu, tức do người này chủ xướng việc in và phát hành tiền), đã mất giá khá nhiều do sự lưu hành trước đây, đúng hơn là một sự phát hành trái phiếu với 50% chiết khấu mà một Ủy ban Trung Hoa trợ giúp quốc gia An Nam lưu hành. Hai năm sau, sau khi chấm dứt những biến loạn này, cách mạng An Nam phải trả nợ bằng tiền mặt .”
Chú thích:
1. Bảo hộ nhân thân: habeas corpus – ND.
*
* *
Như vậy, qua việc buôn bán tước hiệu, nhờ các tặng phẩm đòi hỏi lúc kết nạp, tài vật đóng góp, hằng năm hoặc đột xuất, và các tài vật đóng góp đó, hội bảo đảm nguồn lực ngân quỹ thường xuyên và phong phú.
Ngoài các tài liệu kế toán nói riêng, sự tồn tại của hoạt động hội còn được ghi nhận bằng những cái mà thuật ngữ thương mại gọi là “cổ phiếu” trong các cửa hàng.
Thực tế, nếu chúng ta không thể lúc nào cũng xác định chính xác những gì thuộc về thủ lãnh hội kín trong quỹ thu được, nếu chúng ta không biết thêm những phần ông nhường cho những người cộng tác trực tiếp nhất, chúng ta ít nhất có thể nhận ra rằng một phần nào đó của quỹ hội được sử dụng để mua sắm. Bản chất của những lần mua sắm này, chúng tôi không quan tâm ở đây, bởi vì nó rõ ràng thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Chúng tôi chỉ lưu ý một số sự kiện đặc trưng về việc mua đồng phục và vũ khí.
Đồng phục
Chúng ta vừa thấy rằng đội ngũ hội kín được hình thành từ dân nghèo và chất phác; nếu việc gia nhập hội kín mang lại quá nhiều lợi ích như được liệt kê ở trên để một người nghèo, công nhân hoặc nông dân có một bộ đồ mới chẳng hạn, thì chắc chắn chính sự nghèo khổ giúp cho việc tuyển mộ của hội kín.
Với suy nghĩ đinh ninh này, Mai Văn Kiêm, thủ lãnh hội kín ở Gia Bình, Gia Lộc (% 42), cho thêm tất cả thành viên mới lúc kết nạp một cái quần, một cái áo khoác và một chiếc khăn quấn đầu, tức là cả bộ đồng phục.
Ở trang 7 bản cáo trạng về cuộc bạo động ở Sài Gòn-Chợ Lớn năm 1913 ghi chú: “Một chuyến khám xét vào buổi tối ngay trong tòa nhà này (chùa Kampot) phát lộ những khung cảnh bất thường, cụ thể là sự tồn tại nguồn tiếp tế lớn và số lượng quần áo trắng, tương tự như quần áo của tám công nhân có mặt tại chỗ .”
Và sau đó (xem trang 8), về việc khoảng sáu trăm nông dân đến Chợ Lớn ngày 23 tháng 3, cùng một tài liệu ghi nhận: “Tất cả đều mặc đồ hoàn toàn mới bằng vải bông trắng, rõ ràng khác với trang phục tang, và hầu hết quấn khăn xếp, một chiếc khăn tay trắng đặc biệt cột trên trán, như thể là một dấu hiệu gia nhập .”
Nếu không xác định được nguồn gốc của những bộ đồng phục này, phải chỉ ra sự trùng hợp giữa những bộ quần áo trắng dự trữ tại chùa Kampot và những bộ quần áo trắng mặc trên người sáu trăm nông dân ở Chợ Lớn. Không cần suy diễn, chùa Kampot đã trang bị đồng phục cho nông dân ở Chợ Lớn; nhưng đơn giản chỉ nên nhớ rằng những bộ quần áo màu trắng này, những loại đồng phục được các hội kín chấp nhận, đã xuất hiện năm 1913.
Thêm vào đó, điều này được xác nhận bởi Ủy viên Chính phủ Tòa án quân sự cấp I Sài Gòn trong cáo trạng của vụ Khám Lớn (xem trang 17): “Và từ đó [những chiếc thuyền] những người bản xứ bước ra, vận đồng phục quần trắng và áo khoác màu đen, mới, quấn quanh cổ và trên đầu chiếc khăn tay cũng mới .” Màu sắc của áo khoác hay bộ đồ thay đổi từ 1913 đến 1916; nhưng thực tế, trang phục mang tính đồng phục của đội quân vẫn không đổi trong thói quen của hội kín.
Báo cáo viên cùng Tòa án này xác định rằng ở Chí Thanh (% 117 và 118), Hoac và Đen đã tụ tập trong đêm 14 sáng ngày 15 tháng 2 khoảng hai trăm người ở chùa Cầu Nhơn và sau khi đã tuyên thệ, họ mặc đồng phục áo khoác đen, quần trắng và đeo một khăn tay vải bông trắng.
Khi việc phân phát bộ đồ hoàn chỉnh quá đắt, người ta chỉ đơn giản dùng một chiếc khăn quấn đầu và làm sao đó để ra hiệu cho nhau. Cũng báo cáo này cho thấy Hương chủ Ngọ phân phát khăn quấn đầu trắng cho phiến quân.
Nếu thắc mắc về nguồn gốc những bộ quần áo, báo cáo này cũng chỉ ra: thực sự tại Bình Hưng Đông, anh em Vương Văn Lộc và Hương Văn Tích1 tập trung ở nhà vào ban đêm nhiều người An Nam, để chuẩn bị và may quần áo cho phiến quân.
Chú thích:
1. Ở đây có lẽ là Vương Văn Tích thì hợp lý hơn – BT.
Do đó, không nghi ngờ gì việc chi phí vải bông dùng may đồng phục là do một hội kín chịu, phân phối trực tiếp ngay tại chỗ, hay phân phối thông qua các trung gian tin cẩn.
Một mặt, việc sản xuất và phân phối đồng phục có thể là một gánh nặng cho ngân quỹ của hội, mặt khác nó tạo cho hội một thuận lợi thực sự. Thực vậy họ có thể không chỉ thu hút vào hội kín hay trong vòng ảnh hưởng của mình những người nghèo đoán thấy cơ may có áo quần miễn phí, mà còn chắc chắn thu hút sự ngây thơ của những người “mê phù phiếm” hoặc trong máu có mong muốn được khác biệt nhờ trang phục.
Vì chúng ta đang ở xứ An Nam, nơi mà trong nhiều thế kỷ chính phủ bản xứ đã biểu tượng hóa một cách giản lược sức mạnh hành chánh của Nhà nước bằng một hệ thống phân cấp bất biến của trang phục, được mô tả đến từng chi tiết nhỏ nhất trong bộ luật An Nam.
Khi đó, có thể hiểu được rằng việc cấp một bộ đồng phục, và thêm nữa việc cấp một phù hiệu nào đó tức là cho một thẩm quyền đứng đầu một bộ phận đội quân đồng phục, nên nó có một sự hấp dẫn bí ẩn với người An Nam. Và người ta cũng tự giải thích được những phô trương lố bịch nhưng quá phỉnh nịnh này cho những người ái kỷ, qua việc Tướng Lê tiến hành tại các làng Gia Bình, Gia Lộc ở Tây Ninh (xem Phần III, Chương III). Với cùng cảm nghĩ đã được báo cáo, sự thiện nguyện của những đội quân như vậy, do được cung cấp đồng phục, bị khép vào kỷ luật thiết yếu cho toàn nhóm đã phiên chế. Các báo cáo về vụ Khám Lớn (xem Phần III, Chương III) quả thực cho chúng ta thấy trật tự đổ bộ của phiến quân cập bến dọc theo kênh Tàu Hủ lúc 3 giờ sáng ngày 14 tháng 2 năm 1916 và trật tự của các đội quân khác nhau tiến hành như thế nào, mỗi đội hướng tới mục tiêu được chỉ định trước đó. Ngay chúng ta cũng sẽ thấy người dân Chí Thanh “xếp hàng bốn” tuân theo mệnh lệnh của các thủ lãnh!
Nghèo đói, nhu cầu khác biệt hoặc nhu cầu phô trương, bất kể loại nguồn cơn nào đã đưa người dân vào hoạt động trong hội kín, thì thực tế việc mặc đồng phục là thực hành phổ biến. Có thể một số thành viên tự cung cấp; nhưng chúng ta thấy rằng hội kín đôi khi tự sản xuất, phân phối, hoặc giữ chúng trong kho.
Chúng ta có thể tự hỏi tại sao bộ đồng phục này màu trắng, hoặc màu đen và trắng, và tại sao phải mới. Nếu không thể trả lời câu hỏi đầu tiên, câu hỏi thứ hai tất yếu không làm ta lúng túng nữa. Năm 1913 cũng như năm 1916, chúng tôi nhận thấy trang phục đều mới. Thực tế chỉ có thể là như vậy. Các hội kín cho đến nay rất trân trọng việc giữ bí mật lúc còn hoạt động thầm lặng, và sẽ không bất cẩn bộc lộ bản thân trước thời điểm hành động ấn định.
Các thành viên chỉ nhận đồng phục khi hội kín khởi sự hành động, nghĩa là vào lúc cần thiết. Tại thời điểm hội kín chính thức hành động, người ta mới lấy đồ từ kho cấp cho thành viên, mỗi người một bộ, và chúng ta sẽ nói rõ điều này hơn về sau này (xem Phần III, Chương III). Đối với người nghèo, sự khốn cùng đưa họ đến với hội kín để nhận lấy một bộ y phục người ta phát cho lúc kết nạp, họ không thể ngày nào cũng mặc cả bộ, áo khoác, quần dài hoặc khăn choàng đầu đồng phục mà không làm người ngoài chú ý. Thật vậy, quần trắng, áo khoác trắng hoặc đen và khăn quấn đầu trắng, tuy rất phổ biến ở nông thôn An Nam nhưng không phải vì thế mà làm lẫn lộn màu trắng này với màu trắng tang chế và gây chú ý ngờ vực. Vì vậy, trong trường hợp một thành viên hội kín sử dụng trang phục của mình vào thời điểm hội quyết định hành động, đương nhiên đồng phục phải mới, bởi họ đã cất ngay nó khi được phát hoặc họ là thành viên mới.
Bất kể đặc thù của bộ đồng phục này đối với hội kín, trong việc ghi nhận nó tồn tại, chúng tôi thấy việc mua vải, may và phân phối là miễn phí, chi phí là từ các quỹ hội bất kể ý muốn cá nhân của người sáng lập.
Vũ khí
Quỹ hội cũng được sử dụng để mua vũ khí. Đôi khi tiếng Pháp gọi không đúng cách là giáo hoặc gươm, và tiếng lóng của thuộc địa Pháp thì thường dùng mã tấu1 mà không chỉ rõ ràng dụng cụ đó là gì. Đôi khi lại là súng cầm tay.
Chú thích:
1. Coupe-coupe: mã tấu, mác, hoặc dao rựa; nói chung chỉ loại dao lưỡi dài – ND.
Giáo, mác, cũng có thể, song trên thực tế từ An Nam dao rõ ràng chỉ con dao. Lưỡi của nó có hình dạng bất kỳ, dài, ngắn hoặc tù hoặc nhọn, gắn vào cán dài hoặc ngắn. Dao đáp ứng một loạt mục đích sử dụng trong gia đình, nông nghiệp, công nghiệp hoặc thương mại. Nó không nhất thiết là vũ khí chiến tranh. Nhưng hội kín, chính xác vì con dao là một vật dụng cơ bản phổ biến rộng rãi, thường xuyên trang bị nó cho mọi người làm việc. Bởi việc sản xuất vật dụng rất phổ biến, chỉ là gom lại nhiều trong một số ngôi nhà, không gợi lên một chút nghi ngờ của những người tọc mạch.
Điều này giải thích việc phân phát nhiều dao, không phải lúc nào cũng miễn phí, thực hiện hầu khắp ở Nam kỳ ngày 14 tháng 2 năm 1916 (xem Phần III, Chương III).
Nếu người ta muốn biết làm thế nào để tàng trữ những con dao, một số chi tiết có thể được xác định. Đôi khi những thành viên của hội kín liên hệ một thợ rèn để đặt riêng một số lượng dao nhất định được giao vào một thời điểm ấn định theo từng thỏa thuận với thợ rèn. Tương tự, thợ rèn Trương Văn Loan (% 47 và 48) ở Tư Tê (Châu Đốc) khai báo đã rèn, chỉ từ ngày 9-11 tháng Giêng (tức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2 năm 1916), 21 vũ khí, mác, gươm, v .v… Để làm điều này, ông làm việc cả ngày lẫn đêm. Nhưng, khi những đơn đặt hàng mới, luôn rất gấp rút, đổ dồn về, thợ rèn Loan bắt đầu lo lắng. Trong khi đó, thủ lãnh hội kín, Hương ở Tư Tê, đến đặt ông làm ba con dao bầu. Loan ngần ngừ, khách hàng đe dọa giết ông, nếu ông không làm ngay lập tức. Thế là, Loan sợ hãi, đến kể hết với một hương chức ở Tư Tê, qua đó họ có thể phát hiện một số thành viên hội kín.
Đôi khi chính các thành viên của hội tự sản xuất dao. Điều này không có gì lạ, ví dụ trường hợp của một điền chủ làm dao ngay tại nhà để dùng cho việc canh tác đất đai.
Cuối cùng, đôi khi ngay lúc kết nạp, dao được phát cho các thành viên mới: hội kín đòi các thành viên mới hai đồng bạc để đổi lấy một sắc phong và một thanh gươm.
Nhưng nếu điều hợp lý khả dĩ là một số thành viên đang tự trang bị vũ khí bằng tiền riêng, ngân quỹ hội kín cũng hỗ trợ việc mua bán các con dao vô hại, mà về sau trở thành vũ khí khi hội quyết định khởi sự.
Bản cáo trạng của cuộc bạo động Sài Gòn-Chợ Lớn năm 1913 thể hiện khía cạnh này (xem trang 14):
“SẢN XUẤT GƯƠM
Như đã nói ở trên, những thủ lãnh của cuộc mưu loạn để ý chuẩn bị phương cách hành động. Đồng thời họ đã làm bom, rèn gươm. Mẫu thiết kế gươm được Phan Phát Sanh giao và được Hai Trí đưa cho thợ rèn Ngô Văn Đặng, nay bị cáo buộc. Người này sản xuất ít nhất tám mươi thanh gươm, giao hàng loạt cho Hai Trí, đến giao hàng bằng thuyền tại làng Long-càng. Cùng ngày, thuyền của Hai Trí cập bến Rạch Cát ở Chợ Lớn, những thanh gươm chia thành bốn bó quấn trong vải, được phân thành lô ít nhất hai mươi cây cho Trí, Phước, Ngọ và cửa hàng Ba Quởn. Trong cửa hàng này người ta tìm thấy mười lăm cây khi khám nhà, đã được kể ở trên. Đơn đặt hàng làm gươm, khoảng tháng 2 năm 1913, được giao vào tháng 3, một vài ngày trước vụ đặt bom. Thợ rèn Ngô Văn Đặng nhận từ Trí một khoản tiền ứng trước mười đồng bạc trong một trăm đồng đã thỏa thuận để làm những thanh gươm. Danh sách các khoản tiền ứng ra của cuộc bạo động lấy được tại nhà Ba Quởn ghi chú mười đồng bạc này là ‘ứng tiền cho thợ rèn’. Ngô Văn Đặng bị bắt vào ngày 28 tháng 3 tại Chợ Lớn, ngay nhà Ba Quởn. Ông này khai rằng ông vừa đến đòi nợ và rằng ông chỉ làm việc vì số tiền công sẽ nhận được. Có khả năng, như ông khai trong thẩm cứu, rằng đơn đặt hàng làm gươm thực sự là một trăm thay vì tám mươi. Đầu tiên Ngô Văn Đặng chối chỉ có bốn mươi, sau đó cuối cùng đã thú nhận tám mươi .”
Việc sử dụng quỹ hội để mua vũ khí được minh bạch hơn, là mua súng, bom và súng trường (xem Công Báo Đông Dương).
Thật vậy, nghị định của Thống đốc Nam kỳ ngày 3 tháng 8 năm 1864 về buôn bán vũ khí và đạn dược ở tân thuộc địa được hoàn thiện bằng một nghị định ngày 21 tháng 11 năm 1878, cấm việc buôn bán lậu vũ khí và đạn dược trong nội địa Nam kỳ, cũng như quyết định ngày 20 tháng 4 năm 1902 quy định việc cấp giấy phép vũ khí. Nghị định của Toàn quyền ngày 12 tháng 8 năm 1910 mở rộng phạm vi của việc cấm sản xuất, buôn bán, sở hữu và vận chuyển vũ khí, hộp đạn, thuốc nổ hoặc đạn dược trái phép đối với các lãnh thổ của xứ bảo hộ. Đó là những vũ khí chắc chắn hữu dụng cho hội kín hơn là gươm dao của người An Nam. Vì lẽ này, trên thực tế, các đồn lính vũ trang của các nhà tù tỉnh hoặc doanh trại quân đội thị thành được các hội kín đặc biệt nhắm đến khi họ có ý định nổi dậy tấn công. Theo đó, ở Biên Hòa (% 37), vì muốn có súng trường họ đã tấn công nhà tù tỉnh, chiếm đồn bảo vệ, trang bị vũ khí và chạy trốn trong khi các hội kín xung quanh nổi dậy cùng với họ.
Nhưng việc cấm sở hữu vũ khí có thể dẫn đến hệ quả buôn lậu. Và hậu quả là chúng ta thấy các hội kín sở hữu, tranh giành chúng và điều đó góp phần tăng uy tín của hội.
Và đây là cách mà Huỳnh Văn Sanh, thủ lãnh Lương Hữu, còn gọi Phục Hưng, ở Long Hưng (Mỹ Tho), có một quả bom (% 55):
“Trong tháng 1 năm 1916, phái viên hành chánh của quận Mỹ Tho nhận được mật báo của một người An Nam ở Long Hưng (Mỹ Tho) về sự tồn tại của một hội kín trong quận. Ông cũng biết được rằng một trong những thành viên, tên là Lê Trung Ngôn, sở hữu một thiết bị bằng đồng cầm tay, có hình dạng một quả bom. Cuộc điều tra được Phủ tiến hành đã giúp thu được từ Lê Trung Ngôn thiết bị này (Phụ lục 97). Người này, như trong quá trình thẩm vấn, thú nhận đã lấy quả bom từ kẻ tên là Huỳnh Văn Sanh, đã xúi giục anh ta vào một hội kín; Lê Trung Ngôn cũng tố giác các thành viên chính của hội này.
Huỳnh Văn Sanh, bị bắt sau đó, kể rằng ông đã đón cuộc viếng thăm của một người từ Trung kỳ (Nghệ An) vào khoảng tháng 12 năm 1915. Người ẩn danh này đưa cho ông, để đổi lấy số tiền bảy mươi đồng bạc, quả bom được tìm thấy ở nhà Lê Trung Ngôn. Kẻ lạ mặt này hứa sẽ trở lại một ngày sau đó, với một loại axit có thể gây nổ. Hơn nữa, kẻ lạ mặt từ Trung kỳ đã mời ông vào một hội kín mà ông ta là người sáng lập và tự kết nạp các thành viên (Phụ lục 109).
Quả bom tìm thấy được mà Ngôn lấy từ Sanh, là loại dùng để tổ chức bạo loạn. Theo các từ ngữ trong báo cáo của chuyên viên chính quyền, được xem như một chuyên gia, họ đã thu thập được, trừ axit sulfuric, tất cả những món cần thiết dùng cho chế tạo và kích hoạt thành công một quả bom, và cũng theo báo cáo này, dường như tất cả đã được nghiên cứu rất kỹ .”
Năm 1913, bản cáo trạng cho thấy cách Phan Phát Sanh, bí danh Phan Xích Long, và bạn bè của mình chuẩn bị quỹ hội để sản xuất mà không đánh động phía cảnh sát, thuốc nổ, mũ đồng và kim hỏa sẽ được sử dụng để lắp ráp và nhồi thành bom (xem trang 15, 16 và 17):
“CHẾ TẠO THIẾT BỊ NỔ
Các thiết bị được đặt sản xuất, vận chuyển và lắp ráp trong những con phố Sài Gòn và Chợ Lớn dưới sự giám sát của ủy ban. Đây là một trong những tình tiết nghiêm trọng nhất của cuộc bạo động ở Nam kỳ.
SẢN XUẤT THUỐC NỔ
Thuốc súng đen để nhồi vào các thiết bị hơi quá nhiều than và ít diêm tiêu, tuy nhiên vẫn đủ để các thiết bị có thể phát nổ, vì nó xuất phát từ chuyên gia hóa học M. Bussy. Mặt khác, kinh nghiệm của Đại úy Madec về vấn đề đốt cháy thuốc súng đen bằng tia lửa mồi chứa trong thiết bị cho thấy rằng sự đánh búa trên kim hỏa đốt cháy thuốc súng, độ dày của thuốc súng giữa kim hỏa và mồi không tạo thành một tấm đệm có khả năng ngăn cản tiếp xúc; Phan Phát Sanh cho rằng mình đã đưa ra công thức của thuốc nổ, cái nhiều khả năng không chắc chắn lắm. Thêm nữa ông nói trước đó thầy Huê đã bày Phước cách làm. Điều được khẳng định là, thuốc nổ được làm ở nhà Phước với trợ giúp của thầy Huê. Mặt khác, cả hai một là thầy thuốc một là nhà Nho và họ dễ dàng bằng cách này hay cách khác tìm ra một công thức chế thuốc súng trong sách hóa học cũ của Trung Hoa. Đầu tháng 3 năm 1913 tiến hành sản xuất thuốc súng. Phước đang chạy trốn; nhưng thầy Huê thú nhận, đặc biệt là ngày 8 tháng 7, rằng ông đã hợp tác trong việc sản xuất này, thậm chí nói rằng nó kéo dài nhiều ngày và họ làm việc đó trong một chuồng lợn. Với Phước và thầy Huê, một bị cáo khác đã giúp chế tạo thuốc súng: đó là Bảy Thập, người bị nghi vấn tham gia in ấn các biểu ngữ phản loạn. Bảy Thập, anh rể của Phước, thú nhận với Thẩm phán Điều tra rằng ông đã tham gia vào việc sản xuất thuốc nổ.
SẢN XUẤT MŨ ĐỒNG VÀ KIM HỎA CỦA THIẾT BỊ
Chắc chắn trong một lần khoác lác, Phan Phát Sanh huênh hoang đã chỉ dẫn chế tạo một loại bom. Đại úy Madec, xác nhận Phan Phát Sanh có biết về vấn đề này, nhưng không khẳng định ông biết chính xác. Tuy nhiên, ông kết luận, Phan Phát Sanh đã chế tạo bom, và dầu sao, điều chính yếu, tiến trình hoàn thiện vận hành các thiết bị tiến hành ở Sài Gòn và Chợ Lớn. Thực tế, bản vẽ các thiết bị đó được đưa ra từ sớm từ tay một bị cáo đang bỏ trốn, Tư Mang, cựu công nhân xưởng đóng tàu Sài Gòn. Đồng thời, Tư Mang, người chịu trách nhiệm với các ủy ban nổi loạn để liên lạc nhà thầu cung cấp mười tám mũ đồng cần thiết cho các thiết bị mới, trong thời gian ngắn nhất có thể, Tư Mang nhấn mạnh sự gấp rút khi ông ta tìm được nhà thầu. Cuối tháng 12 năm 1912, Tư Mang thực sự tìm thấy một người chấp nhận làm công việc đáng ghét như vậy, bị cáo Nguyễn Văn Giàu tức Tám Giàu, còn được gọi Ông Quản. Bị cáo này sống ở Bình Hòa, gần Gia Định, có một xưởng khá lớn, nhận từ Tư Mang bản phác thảo và đưa nó cho một thợ đúc người Hoa tên Lương Hùng cũng bị buộc tội ngày hôm nay. Lương Hùng đồng ý làm mười tám cái mũ đồng với giá 180$. Ông ta không tự đúc, có lẽ do thận trọng, và bắt đầu tiến hành làm với người tên Lê Văn Tứ làm hai cái mũ để làm mẫu. Sau đó ông đưa mẫu này đến một thợ đúc An Nam ở Chợ Quán tên là Nguyễn Văn Khoa và giao người này làm. Khi Lương Hùng nhận được những mũ đồng, ông mang đến cho Giàu, để khoan và kéo sợi trong xưởng, công việc được con trai và công nhân của ông giúp đỡ. Cũng tại nhà Giàu, kim hỏa được quay và đánh sợi, đó là những thanh sắt 25mm. Giàu khai rằng ông chỉ sản xuất trọn bộ bốn kim hỏa còn năm cái khác chỉ cắt tại xưởng của ông, sau được Tư Mang đem đi tự hoàn thành cho tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, theo Giàu, Tư Mang giúp ông ta gắn các kim hỏa và thêm các lò xo ngòi và các chốt hãm, một từ để hoàn tất thiết bị không gì khác là thuốc nổ. Giàu không thể phủ nhận chủ đích của việc làm đó, tuy nhiên, ông lấy cớ đó chỉ là thời điểm cuối cùng, khi tất cả đã được lắp ráp xong, ông báo với Tư Mang: ‘Nhưng đây là những quả bom ông đã nhờ tôi làm!’ Tư Mang trả lời rằng điều đó không liên quan đến ông ta. Giàu nhận được 330 đồng bạc cho tiến trình tội phạm này. Hương sư Tài trả trước cho ông 50 bạc đồng bạc, sau đó 180, và Trí trả thêm cho ông ta 100.
Việc liên can đến Lương Hùng, điều quan trọng là ông đã tìm cách che giấu chỗ ở của mình và khai dối trước hết về việc sống trong xưởng trong khi ông sống cách đó 300 mét. Điều này được giải thích bởi thực tế là đã tìm thấy trong một cái rương ở chỗ ở thật sự của ông bản vẽ mà Tư Mang đưa cho Giàu cũng như việc chính ông này đã liên hệ với những thợ đúc An Nam. Cảnh sát đã tịch thu bản vẽ này, đó là thiết kế chính xác của một nửa cái mũ đồng. Lương Hùng giải thích vô ích rằng đó là do Giàu đã đặt ông những cái chuông cho đường sắt: trong cuộc thẩm tra, khi bản vẽ đã bị tịch thu, ông khẳng định không phải là mũ đồng và tiếp tục nói dối rằng Giàu đã đem đến ông một mô hình bằng đồng gọi là cái chuông, cuối cùng với lợi nhuận bất thường là 116 đồng bạc trên 180 đã nhận của Giàu, cùng với việc giấu chỗ ở của mình, giá nào thì đều có đủ bằng cớ chứng tỏ ông hành động có chủ ý.
Ngược lại với Lương Hùng, những thợ đúc An Nam khác chỉ nhận của người Hoa này thù lao rẻ mạt: Lê Văn Tức, bốn đồng bạc, và Nguyễn Văn Khoa, ba đồng rưỡi bạc cho mũ đồng. Thêm nữa, lúc thẩm tra Lê Văn Tức còn tự nguyện cho xem mẫu khuôn mà ông đã sử dụng, có thể dùng cho việc tái tạo một mẫu đồng nhất.
Hoàn tất một lần vào giữa tháng 3, nếu không kể trước đó các thiết bị được đặt trong ba thùng đựng dầu, Giàu, có Tư Mang hộ tống, cuối cùng đưa tất cả về nhà bằng xe hơi lớn.
Ở chỗ của Tư Mang chờ Đặng Tấn Sào, một trong những bị cáo chịu trách nhiệm nặng nhất, người được ủy ban phân công tiếp nhận thiết bị. Sáng hôm sau, Đặng Tấn Sào gửi thanh niên Lê Văn Vân, cháu trai của Hương sư Tài, phục vụ cho Tư Mang, mang đến xưởng của Giàu một gói lớn đựng sắt phế liệu và mũi thép hình thoi để dùng làm những mũ đạn. Thanh niên Lê Văn Vân thuật lại rằng khi anh đến xưởng của Giàu, đó là lần cuối cùng ông ra lệnh con trai mình đóng gói. Giàu phủ nhận, dù có thừa nhận rằng các mảnh kim loại là từ xưởng của ông mà ra thì ông vẫn viện cớ rằng chúng được giao đến mà ông không hay biết gì, lời khai này bị chính lời khai của Lê Văn Vân bác bỏ. Con trai của Giàu cũng khẳng định đã đòi Tư Mang ba đồng bạc đổi lấy công y vận chuyển những tấm kim loại; nhưng sau Lê Văn Vân đưa ra lời cải chính, có vẻ như mọi chuyện về những mũ đạn thiết bị, phần không thể thiếu của đơn đặt hàng, đều được thỏa thuận từ trước giữa Giàu và Tư Mang.
LẮP RÁP VÀ NẠP THIẾT BỊ
Tình tiết lắp ráp thiết bị được hiệu chỉnh bởi Đặng Tấn Sào, người đã đem đến nhà Tư Mang mũ đạn với kim hỏa cung cấp từ xưởng của Giàu. Những mũ đạn vừa nêu, với những mảnh thép mà Lê Văn Vân chuyển ra ngoài từ cùng một xưởng, được đặt trong một thùng dưới sự giám sát của Đặng Tấn Sào, Tư Mang và Trí. Các thùng này được chuyển đi trên một chiếc xe bò, cùng với Trí và Đặng Tấn Sào đến Rạch Cát, nơi thuyền của Sào đang đợi. Theo Sào, đó là ngày 16 hoặc 17 tháng 3. Những chiếc mũ đồng và đạn được đặt trên tàu của Đặng Tấn Sào. Thuốc nổ được sản xuất tại nhà Phước, từ một nơi khác, cũng đã được mang lên thuyền. Và trên chiếc thuyền của Sào, các thiết bị được nạp và lắp ráp. Một chiếc thuyền khác, của Hương trưởng Ngọ, đi cùng chiếc trước đến Rạch Cát và được dùng để giám sát đồng thời nấu ăn cho những người làm việc trên chiếc kia. Đặng Tấn Sào có vẻ như không tham gia lắp ráp thiết bị mà cùng với Trí, Tư Mang, Phan Phát Sanh và hai bị cáo khác còn chưa được nêu ra ở đây, là Đặng Văn Mao tức Mười Mao và Nguyễn Văn Mầu tức Bảy, cuối cùng chạy trốn. Phan Phát Sanh thừa nhận có lắp ráp thiết bị đầu tiên để chỉ mọi người cách làm. Đặng Văn Mao tức Mười Mao, phu chèo thuyền, đồng ý có tham gia công việc khác thường này và một mình tự lắp hai thiết bị. Trong cuộc thẩm vấn ngày 16 tháng 7, ông này nhận là đã giúp lắp ráp bom và rằng đã đến Chợ Lớn, ngày 28 tháng 3, theo lệnh của Ngọ. Khác với Mười Mao, một phu chèo thuyền khác tên Phan Văn Tư đã từ chối yêu cầu hợp tác làm công việc phạm pháp này. Về Nguyễn Văn Mầu tức Bảy, hiện đã chạy trốn, Phan Phát Sanh kể rằng ông này đã giúp Tư Mang và Trí lắp ráp quả bom, và rằng Bảy là anh em trai của Trí. Ông kể thêm về một người nữa, công nhân xưởng tàu, được chỉ định giúp Tư Mang thực hiện công việc vừa kể; nhưng đồng bọn này không biết rõ về y. Cái tên Bùi Văn Trường, đầu tiên được thuê chủ trì vụ này, đã bị loại bỏ vì thiếu kinh phí.
Các thiết bị gồm một cổng-mồi mà bọn tội phạm đã dùng ferro- cerium để chế ra. Trước đó họ đã nạp thuốc nổ đen trộn với đạn sắt vụn. Giờ chỉ còn vặn vít một trong hai nắp của mỗi thiết bị.
Trong quá trình vận hành, thầy Huê và Hương sư Tài ở cạnh thuyền của Ngọ. Ngoài ra còn có một phu chèo thuyền tên là Nguyễn Văn Có cũng đang bị buộc tội. Thực vậy, trong lời khai riêng, Ngọ đã ra lệnh cập bến ở Chợ Lớn, ở cầu Chà Và, vào lúc nửa đêm thì bốn người đàn ông sẽ đến lấy bom và người ta để cho họ lấy nó. Thực sự, Nguyễn Văn Có liên quan đến việc bốn người đến lúc nửa đêm để lấy bom. Trong hoàn cảnh như vậy, sự tham gia của ông trong vụ mưu loạn là rõ ràng. Thêm vào đó Nguyễn Văn Có được Sang tức Thép và Nhuôi chỉ rõ là đã tham gia phân phát quần áo trắng mới trước đó tại nhà Phước.
Khi thiết bị đã sẵn sàng, năm quả còn lại trên chiếc thuyền của Đặng Tấn Sào và bốn quả khác được đặt trên thuyền của Ngọ. Các thủ lãnh của vụ bạo động chờ đợi thời điểm ấn định, đó là đêm 23 sáng 24 tháng 3 .”
Vậy, quỹ hội của hội kín dường như được sử dụng trực tiếp cho việc mua đồng phục và vũ khí có tác dụng tăng cường uy tín và, khi làm như vậy, làm tăng sức mạnh của hội.
*
* *
Nhưng, như chúng tôi đã nói ở trên, việc sử dụng các quỹ hội kín không bị giới hạn chỉ trong các giao dịch này. Ở đây, trên thực tế, tùy theo hoàn cảnh mà con người còn hành động theo ý muốn của chính mình; chúng ta sẽ thấy (xem Chương III, 1) rằng quỹ được sử dụng để tổ chức hoạt động các hiệu buôn và các cơ sở công nghiệp. Vì những nguồn lực chung hoàn toàn tuân theo sắp đặt của thủ lãnh hội kín và các cố vấn tin cẩn, mỗi người trong số họ hành động theo sáng kiến riêng, trong phạm vi hoàn cảnh cho phép.
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không kết thúc tổng quan về việc sử dụng quỹ hội của các hội kín mà không chỉ ra rằng tiền cũng có thể dùng để góp quỹ cho những nhà cách mạng nổi tiếng. Thực vậy, họ lợi dụng hội kín để đặt tiền giấy ngân hàng, được đổi bằng các đồng bạc kim loại và trả nợ, trong tương lai gần, khi cuộc cách mạng giành chiến thắng lật đổ sự thống trị của Pháp và tái lập một chính phủ quốc gia, mà như chúng tôi đã trình bày ở trên, trong nội dung về việc ban phát tước hiệu của Việt Nam Quang Phục Hội.
Do đó, từ bất kỳ quan điểm nào nhận định về việc quản trị của hội kín, mà người ta tìm kiếm trong các tài liệu kế toán hoặc trong các chứng từ thương mại, chúng ta đều nhận thấy sự hiện diện một cách tổ chức rất đơn giản, đặc biệt về mặt tài chính, cho dù đó là trong chuyện thu hay phát tiền.
Sự vận hành. – Nguồn tài lực được sử dụng theo ý của người sáng lập hay thủ lãnh hội, điều đó là hợp lý, vì ông ta tạo ra hội theo ý riêng của mình. Tuy nhiên, đến bây giờ vẫn còn những khúc mắc về vấn đề các thành viên lấy được phần lợi nhuận nào từ hội kín. Cho đến nay chúng tôi đã thấy họ trả tiền hoặc trả tiền giúp ai, đến mức không còn đồng tiền nào trong tay họ. Nhưng là thủ lãnh, họ đã đến với hội kín vì lợi ích cá nhân. Mức độ hài lòng này ở mỗi người trong số họ như thế nào? Bởi sự vận hành của hội kín mà chúng ta phải phân tích để tự thuyết phục rằng, được đánh giá từ quan điểm đơn giản và duy nhất, hội kín An Nam là một hội tương trợ. Bằng cách hợp lại với nhau, hội kín trước tiên phải phân cấp thành viên một cách dứt khoát, đến mức họ không còn tự chủ và mạnh mẽ nữa. Chính sức mạnh này của hội, trong một môi trường nhất định, là cái mà không một thành viên nào có thể dùng nỗ lực cá nhân đơn độc mà đạt đến được, hội kín sắp đặt cho tất cả các thành viên của mình hòng đáp ứng nhu cầu, ham muốn hay hận thù của người sáng lập và thủ lãnh.
Cho đến nay chúng ta đã thấy người sáng lập và thủ lãnh làm cho tất cả những ai mới kết nạp có thể cống hiến hết sức mình cho hội. Một cách tuyển mộ mà chúng tôi tự ý bỏ qua không chỉ ra ở phần trước đó là kết nạp người dân bằng cách cho họ, không chỉ tước hiệu danh dự trong cuộc cách mạng sắp tới, mà còn là tước hiệu danh dự trong chính hội kín. Henri Dusson1 cung cấp những thông tin đầy đủ hơn tất cả thông tin chính chúng tôi đã có được. Ông cho biết2:
Chú thích:
1. Trong Les sociétés secrètes en Chine et en terre d’Annam. Réquisitoire…, tr. 48 và 49.
2. Phần trích dẫn dưới đây, chúng tôi xin phép giữ nguyên cách viết một số từ đúng như bản tiếng Pháp của tác giả Coulet; ở một số, chúng tôi sẽ bổ chú bằng các ngoặc vuông ở ngay cạnh từ khó hoặc bằng cước chú – BT.
“Cấp bậc gần như sao chép hệ thống cấp bậc Trung Hoa; nhưng sự phân bổ của các chức sắc hiện ra ít rõ ràng hơn nhiều.
Vạn Đại ca: từ Vạng xuất phát từ Vạn Vân Long, trước đây là một tổng đốc, đã để lại tên của mình cho hội (lời khai của Bạch Văn Nhan); phẩm tước này phong cho chỉ đạo toàn thể hội, đó là một cái gì đó tương tự như chức Chủ-Sự, bang chủ của một trong năm hội quán chính.
• Đại-ca: chủ soái;
• Nhị-ca: phó soái;
• Tiên-sanh: tiên sanh hay tiên sinh; thầy hay người kết nạp;
• Tiên-phuông: tiên phong;
• Hồng-côn: diễn giả;
• Tài-phú: thư ký;
• Thảo-hài: nhân viên.
Dưới đây là một loạt các cấp bậc được người Hoa tạo ra, không nghi ngờ gì là nhằm thỏa mãn sự kiêu hãnh trẻ con của người An Nam, nhưng dường như, tôi lặp lại, không có sự tương ứng rõ ràng gì cả.
• Tam-ca: tam ca; dịch từng từ, anh thứ ba, người trung gian giữa phó soái và thầy.
• Tứ-đại-trung-hiền: tứ đại trung hiền; đây là bốn người đứng cạnh bàn thờ Ngủ-Hổ ở Trung Hoa; cụm từ này chỉ bốn tướng lĩnh dưới tên thánh bảo trợ được đặt ở bốn cánh cửa của hội quán.
• Bạch-phiến: bạch phiến1; đây là người giữ chiếc quạt trắng và thay thế khi Tài phú vắng mặt hoặc bận.
• Chủ-lư: chủ lư; người giữ cái lư hương.
• Phó-chủ-lư: phó chủ lư; người thay thế khi Chủ-lư vắng mặt hoặc bận.
• Ngủ-hổ: ngũ hổ; tức năm người làm cảnh vệ.
• Thiên-lý-mả: thiên lý mã; ở đây Dusson không thể xác định các thuộc tính và không cung cấp bất kỳ chỉ dẫn chính xác nào về các chức năng giao cho tước hiệu này .”
Chú thích:
1. Có lẽ là “Bạch chỉ phiến” mới đúng – BT.
Ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ tìm thấy hệ thống cấp bậc sau trong Thiên Địa Hội của Nguyễn Văn Hay (% 297):
“1. Nguyễn Văn Hay, tức Bếp Hay, ở An Lộc (Thủ Dầu Một) mang tước hiệu Chúa Đảng hoặc là thủ lãnh tối cao của hội;
2. Huỳnh Văn Khi tức Bếp Khi, ở Hòa Mỹ (Thủ Dầu Một) với tước hiệu Chánh soái (thống đốc);
3. Lê Văn Tri tức Bếp Tri ở Hớn Quản (Thủ Dầu Một) với tước hiệu Phó soái (phó thống đốc);
4. Nguyễn Văn Nở, ở Suối Chà (Thủ Dầu Một) với tước hiệu Ngũ Hổ (đội trưởng);
5. Nguyễn Văn Nào, ở Chánh Lưu (Thủ Dầu Một), Phó thủ lãnh; 6. Nguyễn Văn Chiu với danh hiệu Đốc binh (tướng);
7. Nhành, Tạ, Ngoạt [Nguyệt] và Son, Bộ trưởng;
8. Huỳnh Văn Thông (Hương cả làng Tân Khai ở Thủ Dầu Một) với tước hiệu Khâm sai (sứ thần) .”
Hồ Văn Chử (% 41) đưa ra một hệ thống cấp bậc đơn giản hơn. Ông gặp Xã Tỷ ở Mỹ Khánh, tỉnh Gia Định. Xã Tỷ nói với ông ta rằng ông là thủ lãnh một hội kín quyền lực. Ông ta góp 3$ để gia nhập. Và Xã Tỷ cho ông ta một thanh gươm. Cũng như Nguyễn Văn Ngày đổi ba đồng bạc để có một thanh gươm, Hồ Văn Chử tổ chức tại tỉnh Tây Ninh một phân đàn của hội kín Xã Tỷ. Những thanh gươm do hội kín cho Chử và Ngày ở đây dường như chỉ tượng trưng cho quyền lực chỉ huy. Do đó, hệ thống cấp bậc giảm xuống thành biểu hiện đơn giản nhất.
Cuối cùng, chúng tôi đề cập đến tất cả những điều đã được nói về các nghi lễ gia nhập (xem trang 96 và nội dung sau đó) để tự thuyết phục rằng, liệu chăng một vài hội kín có cơ sở địa phương đặc biệt phù hợp cho các cuộc họp; và, mặt khác, có phải là như chúng tôi đã đề cập về các buổi lễ trang trọng (xem ở trên trang 197-199), các ngôi chùa có thể được mượn để triển khai một đại lễphục vụ cho hội kín, dù vậy, tùy hoàn cảnh và nơi chốn, buổi lễ thường không kéo dài và rầm rộ. Henri Dusson có vẻ cùng chung ý kiến này, khi ông kể lại1:
Chú thích:
1. Les sociétés secrètes en Chine et en terre d’Annam. Réquisitoire…, sđd, tr. 46, 47 và 48.
“Trong khu vực di dân của chúng tôi, rất tuyệt vời, mặc dù được hưởng một quyền tự do rất lớn, tuy nhiên vẫn cảm thấy có quá nhiều sự giám sát gây khó khăn cho việc mạo hiểm xây dựng những hội quán. Có lẽ, ở một số nơi, không thể tiếp cận với cộng đồng trần tục, ở tỉnh Bạc Liêu hoặc Rạch Giá, người ta sẽ phát hiện ở đó một vài hội quán nếu nghiên cứu được thực hiện nghiêm túc.
Hầu hết thời gian, các thầy cả của hội giảm bớt số phương cách khi họ tiến hành lễ kết nạp. Họ huấn luyện các bổn đạo mới trong địa bàn ở cách xa nơi cư trú. Ở đó, giới hạn một khoảnh đất vuông bằng lá cọ, ở giữa trổ bốn lối đi hoặc cửa ra vào: đó là hình ảnh của hội quán. Ở trung tâm của tứ giác này đặt một chiếc bàn nhỏ, tùy trường hợp, trên bàn đặt một con lợn quay, trái cây hoặc các vật thờ phượng: đó là bàn thờ Ngũ Hổ biểu trưng cho năm người sáng lập.
Chủ tế hay Tiên sanh, hầu hết là người Hoa, đầu quấn khăn xếp trắng, tóc thả trên lưng, ống bên trái của cái quần được xắn lên và ống tay áo bên trái được kéo lên (đó là kiểu mặc của tất cả những người tiếp cận bàn thờ Ngũ Hổ).
Tiên phong bắt đầu cho tín đồ mới mặc trang phục quy định. Sau đó ông ta đi qua một, hai, ba, bốn hoặc năm cánh cửa. Tại mỗi cửa có hai người mang dao, tạo thành vòm thép và chất vấn người mới qua các cơ quan của Tiên phong, những câu hỏi ngắn đặt ra gần như luôn là: ‘Anh ở đâu đến? – Từ hướng đông. – Anh đi đâu vậy? – Tìm anh em. – Anh trung thành không? – Trung thành và tận tụy .’
Người ta đặt trên cánh cửa thứ hai một dải vải trắng, tượng trưng cho cây cầu gọi là cầu vàng (Kiêu Kiêu1). Trên cánh cửa thứ ba có gắn dòng chữ: Mộc dương thành, thành phố dương liễu, tên nơi hội quán thành lập. Trên cửa thứ tư ghi chữ Càn-khôn-quyện: ta tong, hữu ba, tức ‘vòng Trời và Đất: bên trái cây tùng, bên phải cây bách’; treo cờ tam giác mang dòng chữ: Hồng Thuận đường; ‘nhà khách vâng lệnh Hồng’, tên của hội quán thứ hai, hội quán của người gốc Quảng Châu. Cuối cùng, trên bàn thờ Ngũ Hổ có dòng chữ: Phản Thanh Phục Minh, có nghĩa là ‘Lật đổ nhà Thanh, phục hưng nhà Minh!’
Ở phía trước bàn, Tiên sanh phân phát hương cho những tân tòng, và ông ta bắt đầu đọc 36 điều tuyên thệ. Sau mỗi điều, mỗi người trong số họ dập tắt một cây hương.
Sau đó, chủ tế lệnh cho bổn đạo mới để tay ra sau lưng: với một cây kim bạc, họ chích vào đầu ngón giữa, nhỏ vài giọt máu vào trong bát nước (theo nghi lễ, phải là một bát rượu), và họ uống, mỗi người hớp; mỗi thành viên vái sáu lần, ba lần đứng và ba lần quỳ gối (hoặc tám); những lần vái được hiểu như là băng qua núi lửa, tượng trưng bởi ba tảng đá quanh than hồng, vì Ngũ Hổ từng cư ngụ tại chùa Cao-kế-miểu còn gọiThiệu-lâm-trì 2 nhưng đã phải rời bỏ do hỏa hoạn và rời đi trú ẩn trên ‘núi lửa’ (Giải thích của thành viên Bạch Văn Nhan) .”
Chú thích:
1. Kim Kiều – BT.
2. Ở đây có thể là “Thiếu Lâm Tự” – BT.
Henri Dusson đưa ra giải thích như sau: “Trong khi tu viện Thiếu Lâm bị thiêu rụi, ngọn lửa còn chừa lại các nhà sư, đang quỳ gối và khẩn xin Trời. Thế là Phật động lòng thương xót họ, đã biến ra một con đường dài đầy cát, một đám mây màu vàng và đen và, trên con đường kỳ diệu này, năm kẻ bất hạnh băng qua ngọn lửa, đến nương náu trong vịnh Tịnh-tâm-Ký .” Và theo ý kiến của ông, thì “đây là ký ức về việc băng qua núi lửa; than hồng tượng trưng cho hỏa hoạn, và những viên đá là con đường phủ đầy cát”. Cũng theo Dusson, buổi lễ kết nạp có thể kết thúc bằng bữa ăn nhẹ của một số chức sắc thành viên hội quán. Về mặt lý thuyết, chắc chắn, hội kín phải thực hành những chi tiết lễ nghi nhỏ nhất đã được chấp nhập thường quy, trong bất cứ hoàn cảnh, địa điểm và với bất kỳ nhân sự nào đã được phép.
Mặt khác, như ghi nhận ở trên của Henri Dusson, các thủ lãnh hội kín có một sự quan tâm rõ ràng nhằm làm thăng chức trong hệ thống cấp bậc, vì chúng có thể phỉnh nịnh thêm sự háo danh và thỏa mãn nhiều hơn lòng tham vọng. Nhưng, trên thực tế, hội kín làm giảm đến mức tối thiểu các nghi lễ và các chức vụ danh dự. Như Nguyễn Văn Nham1 (49%), thủ lãnh Nhơn Hòa Đường ở Thắng Nhì (Bà Rịa), đã đơn giản hóa lễ gia nhập, chỉ còn việc đóng phí kết nạp. Đừng quên rằng với việc giữ bí mật, điều mà hội đòi hỏi hơn bất cứ điều gì khác, thì hội phải làm sao đó cho hợp lý, do vậy không lạm dụng các cuộc họp ồn ào, hoặc đơn giản đáng kể, thậm chí còn phải thận trọng khi tụ họp thường xuyên các thành viên. Thật vậy, chính quyền địa phương ở nông thôn An Nam sớm thấy kinh ngạc, khi biết có hội kín muốn tụ họp bất hợp pháp, còn ở thành phố, cảnh sát, được trợ giúp bởi những kẻ chỉ điểm quen thuộc và những người tố giác tình nguyện, nhanh chóng rình rập; hội kín lúc này, trong cả hai trường hợp, bị tiêu diệt ngay, vì bí mật bị phá vỡ. Dẫu vậy, những người tiếp nhận trọng vị trong hệ thống thường tự nhiên mong muốn thực hiện chức năng của mình thường xuyên nhất có thể, bằng nghi lễ phức tạo kéo dài, vào mỗi lần hội họp, sao cho tương ứng với chức phẩm của họ.
Chú thích:
1. Cũng có thể là “Nguyễn Văn Tham” – BT.
Với hệ thống cấp bậc trong hội kín, chúng tôi muốn xem xét nó dưới góc độ xã hội học nhiều hơn, song trên thực tế chính quan điểm đó dường như trói buộc chúng tôi với bản chất của các tài liệu có trong tay.
Cho đến thời điểm này, chúng ta có thể nhận thấy những gì trong thực tế hội kín xứ An Nam? Một mặt là người sáng lập – thủ lãnh, mặt khác là đám đông các thành viên. Người sáng lập hoặc thủ lãnh giàu có, quyền lực hoặc, nếu không có hai điều đó cùng lúc, ông ta có sự nghèo khó, thông minh và táo tợn. Đáp ứng nhu cầu của họ, phỉnh dụ, đe dọa hoặc cưỡng bức, thủ lãnh chiêu mộ hoặc cưỡng bức gia nhập tất cả mọi đối tượng có thể. Mặt khác, những người có nhu cầu, háo danh, hèn nhát hay sợ hãi, đến một cách tự nhiên với ông như lực lượng xã hội duy nhất, trong một môi trường định sẵn, để có thể tạo thuận lợi cho công việc hoặc sự an toàn của họ. Người sáng lập hoặc thủ lãnh tăng cường quyền lực của mình với tất cả niềm tin ngày càng lớn thêm phát xuất từ tất cả các thành viên của hội kín. Có bề trên và thuộc cấp. Điều đó là dành cho những người được kết nạp, bề trên cần những người phục vụ, đây là hiển nhiên và một hệ thống cấp bậc do đó được thiết lập một cách tự nhiên. Dù các vị trí và tên gọi được phong do ý thích tưởng tượng hoặc do chính thủ lãnh của hội, tất cả đều có cùng một mục tiêu: bảo đảm trật tự trong các nghi lễ hoặc các cuộc họp. Đây là điểm duy nhất dường như hữu ích để trở lại với chủ đề mà chúng tôi có.
Tuy nhiên, hội kín đang phát triển. Và như vậy hội phát triển theo hai cách: hoặc hội sáng lập ra các phân đàn mà hội chỉ đạo về lý tưởng đạo đức, đôi khi hội vẫn kiểm soát lợi ích tài chính, nhưng không còn can thiệp về mặt hành chánh; hoặc tuyển mộ trực tiếp làm tăng số lượng thành viên đến mức người sáng lập hoặc thủ lãnh không đủ sức hoạt động. Hồ Văn Chử, cựu Hương cả của làng An Tịnh (Tây Ninh) (% 41) thừa nhận: “Hiện tại khi người Pháp tăng đội quân tình nguyện An Nam, chúng tôi buộc phải rút vào rừng để tránh việc nhập ngũ. Sau đó, chúng tôi gặp một người tên Xã Tỷ ở Mỹ Khánh (Gia Định), y nói với chúng tôi rằng, để kháng cự chúng tôi chỉ có lựa chọn tham gia vào hội của ông ta. Ông ta yêu cầu mỗi người góp ba đồng bạc và đổi lại đã cho tôi hai thanh gươm, một cho tôi, một cho Nguyễn Văn Ngày. Sự thật là chi hội của tôi được tổ chức ít nhất cũng một năm, theo lệnh của Xã Tỷ, người có ý định nổi lên chống lại chính quyền Pháp. Tôi nghe lời ông ta vì sợ bị đe dọa; vì tôi biết rằng ông có tổ chức mạnh và băng đảng của ông ta rất đông. Do đó, chi hội của tôi thuộc về Gia Định không phải là Chợ Lớn hay Sài Gòn. Tôi đại diện cho Xã Tỷ, đứng ra điều khiển những tên………. (kèm theo danh sách gồm mười một tên) .” Người ta nắm được quá trình hoạt động: Xã Tỷ, hoạt động tại Mỹ Khánh tỉnh Gia Định, mở rộng hội đến An Tịnh tỉnh Tây Ninh. Vì ông ta không thể ở hai nơi cùng một lúc, nhưng dường như ông ta không muốn tạo các chi nhánh độc lập, ông ta ủy quyền chỉ huy một nhóm thành viên cho Hồ Văn Chử.
Một ví dụ, có thể điển hình hơn, do Niêu, một người Miên ở Tây Ninh, cung cấp, cũng là người điều hành một hội kín gồm người Miên và An Nam, mỗi nhóm trong hai nhóm có một thủ lãnh riêng và đều phụ thuộc Niêu (% 39): “Đó là ngày 12 tháng 2, sau khi đi một vòng nội bộ Niêu thông báo với hai tù nhân, cũng là viên phó của y, tên Huỳnh và Sinh, rằng việc vượt thoát hàng loạt và trộm cắp vũ khí sẽ diễn ra lúc 11 giờ đến tận trưa 15 tháng 2. Nhưng vào đầu tháng 1 năm 1915 (theo Tài liệu số 172, tờ cung của Em, cha của bị can Nuôn), dân quân Niêu đã chuẩn bị cuộc tấn công. Lời khai trên được sao chép thành văn bản vì tầm quan trọng của nó: ‘Con trai tôi Nuôn và chín người Miên khác trốn thoát (Xiêm, Sôm, Dúc, Ken, Lý, Bùi, Sum, Keo, Kuôn), tất cả trở về ngày 9 tháng 3, đến ở làng của chúng tôi trong ba ngày. Con trai tôi và những người khác nói với tôi rằng dân quân Niêu đã bảo họ chạy trốn vì chiến tranh đã xảy ra ở Núi Tây Ninh (sic). Chúng nói thêm rằng Niêu đã giao hộp đạn cho chúng và đi cùng chúng: con trai tôi nói thêm rằng Niêu phải gặp họ trong vòng mười ngày (tức ngày 25 tháng 2). Theo con trai tôi, những người gây chiến tranh (tôi không biết những người này) sẽ đến chân núi và tiếp nhận những người chạy trốn. Niêu đe dọa, buộc các tù nhân phải chạy trốn nếu họ không chịu. Con trai tôi nói rằng nó đã được báo trước về việc dân quân Niêu giúp tù nhân trốn thoát, một tháng trước, tôi nói đúng một tháng, tức là vào khoảng tháng 1…’”
Ở đây, biểu tượng là không còn cần thiết: một thủ lãnh hù dọa và có các thuộc hạ (cũng có thể xem là bằng một cách truyền đạt); thế là đám đông vâng lệnh. “Thật vậy, với một kỹ năng đáng sợ, Niêu (xem Phụ lục 235) đã tổ chức một hội kín giữa các tù nhân, với hai thủ lãnh: một người tên Sinh, chỉ huy nhóm tù nhân Miên, người kia chỉ huy người An Nam, tên Quờn, nhóm tù nhân đồng chủng (Xiêm người Miên tức Sinh có thể đã quay lại, như chúng ta đã thấy, vào ngày 9 tháng 3, và vẫn chưa tìm thấy Quờn người An Nam vào ngày báo cáo này được viết). Vì vậy, Niêu có đủ sự thuận lợi để truyền tin cho các thành viên, qua trung gian của hai viên phó, những mệnh lệnh và kế hoạch kích động nổi dậy.
Và đúng là một số tù nhân tham gia lao dịch làm việc trong thành phố, biết trước ngày và giờ của cuộc đào thoát hàng loạt, cảm thấy rằng họ có thể bị buộc phải tham gia và, mặt khác, e ngại những hậu quả của sự liều lĩnh này, chỉ tìm thấy một cách để tránh các mệnh lệnh của Niêu: không trở lại nhà tù (xem, về chủ đề này, lời khai của nhân chứng Tilmont, thư ký – Tòa án Tây Ninh, tài liệu 122, lời khai của thông ngôn Viện Kiểm sát Nguyễn Thành Huân, tài liệu 121) .”
Chúng ta hãy nhớ, đối với chúng ta, thực tế là hội kín An Nam có thể được phân cấp với những phẩm hàm rất cao trọng: hoặc bao gồm một hạt nhân trung tâm, gắn kết với nó là những chi hội hoạt động độc lập; hoặc cách khác là phân chia ra các cơ đội chiến đấu, thành những chi hội nhận mà sự khởi xướng tập trung tất cả về thủ lãnh hội. Nhưng, đồng thời, hãy lưu ý rằng, bất cứ hình thức nào mà hội kín có thể sử dụng, quyền lực thực sự, toàn bộ và không bị tranh chấp, luôn luôn thuộc về người sáng lập hoặc thủ lãnh.
Vì được phân cấp, hội kín dùng các nguồn lực phục vụ những nhu cầu chung. Tính liên đới này, trong đó hệ thống phân cấp đã cho họ cảm giác, trước hết là vật chất hóa dưới hình thức tương trợ lẫn nhau. Tương trợ lẫn nhau là cái dẫn dắt đời sống nội tại trong hội kín. Chúng ta sẽ thấy trong Chương III của phần này cách mà hội kín thúc đẩy những dự trữ nguồn lực cần phải tích lũy, để đạt được mục đích sâu xa, đó là lật đổ trật tự xã hội hiện hành theo hướng thiết lập một trật tự mới ích lợi hơn. Bây giờ chúng ta phải xem xét ở giai đoạn này, trông đợi cơ hội hành động dứt khoát, hội thích ứng với trật tự xã hội tại thời điểm đương thời để có được sức mạnh tối đa cho cuộc sống nội tại, để không vì thế mà bị bại lộ.
Ở đây bộc lộ sự dễ dãi quá mức nơi hội kín, như chúng ta vừa trình bày, nhằm thích ứng với mọi hoàn cảnh của cuộc sống hằng ngày và với mọi môi trường của xã hội An Nam. Sức mạnh kỳ diệu của sự biến đổi trong không gian và thời gian tự nó sẽ hợp pháp hóa tất cả lợi ích mà người ta gán cho các hiện tượng xã hội, tất cả những cái còn lại trong chính nó trở thành bất cứ điều gì, miễn là không đánh mất mục tiêu cuối cùng cần đạt được.
Vậy hãy đưa ra tôn chỉ mà hội kín khoác lên, theo trật tự xã hội An Nam, tất cả các hình thái có thể, và, không mong muốn vẽ một bức tranh hoàn chỉnh về những dạng thức hội kín ở An Nam, chúng ta hãy liệt kê những hội ổn định nhất, những hội có vẻ nguyên bản và điển hình nhất.
Hội kín có thể là:
Hội tương trợ trong trường hợp bệnh tật. – Đây là những gì thu được từ tất cả lời khai của các bị can tham gia hội kín ở tỉnh Mỹ Tho (55% và 61). Chắc chắn rằng các nạn nhân mất khả năng làm việc vì tai nạn hoặc bệnh được cứu giúp bởi một hội kín, hội của Huỳnh Văn Sanh (55%), hội của Huỳnh Văn Chánh (% 57), hội của Trần Văn Phong và Huỳnh Phát Đạt (58%), của Nguyễn Ngọc Xuân (% 59) hoặc của Võ Văn Quới (% 61). Người ta đã gặp những thường dân liên quan đến những hội này: người làm công hoặc người nông dân sống bấp bênh, ở nông thôn An Nam, phải bươn chải sống qua ngày. Khi bệnh tật hoặc tai nạn xảy đến, người đàn ông không làm việc được và theo đó cả gia đình gặp cảnh khốn khó. Bản chất người An Nam là hay giúp đỡ nhau, chuyện anh em giúp đỡ nhau khi có người gặp chuyện ốm đau hoặc bị thương, lúc ngặt nghèo, bằng cách cho vay tiền mặt hoặc hiện vật là bình thường, không có vấn đề gì.
Nhưng những điều ghi nhận được là, theo các chế định, lòng tốt này không có định chế hành chánh. Đó không phải là thủ lãnh, lấy tiền từ quỹ của hội, trả tiền trợ cấp hoặc cứu giúp cho một thành viên không may. Sự tương tế vẫn còn, đó là chuyện cá nhân. Thuộc về cùng một hội, được rao giảng tình đoàn kết dưới mọi hình thức, huynh đệ đều muốn có một bàn tay giúp đỡ khi gặp cảnh không may. Đây là những gì những người khai nhất trí giãi bày: “Tôi nghĩ vào trong một hội để giúp đỡ lẫn nhau khi khốn khó hay đau khổ .” Cho ví dụ ở đây là vô ích. Đơn giản hãy đọc quy chế của hội kín đã nêu (xem trang 120 và tiếp theo) để thấy rằng nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc bệnh tật hoặc tai nạn, tiềm ẩn trong lý tưởng đạo đức của hội kín ở An Nam.
Hội là để khi chết và để có tang lễ đẹp nhất. – Tại tỉnh Bà Rịa (% 37), Phạm Văn Khỏe, làm công ở làng Long Điền, có bảy tiền án, là một thủ lãnh được xác định của một hội kín gieo rắc sự khó chịu trong làng và vùng xung quanh. Mẹ của Khỏe bị ốm ngày 26 tháng 1 năm 1916, Khỏe vội vã mua một chiếc quan tài, chuẩn bị mọi thứ để mai táng cho mẹ. Ông đã lợi dụng hoàn cảnh để tập trung tại nhà nhiều người lạ (hơn 200 trong một ngày). Hàng xóm của Niêu xác nhận đúng là Khỏe, vì hai hàng xóm khác, Long và Lót, đã treo ở nhà cha của Khỏe ba tấm bảng quen thuộc báo lễ tế gia đình và Chúc chuẩn bị một con heo quay do Khỏe đặt. Tính từ 26 tháng 1 đến 15 tháng 2, mẹ ông đã không chết nhưng bị bệnh kéo dài, Khỏe tha hồ tụ tập ở nhà đông thành viên, và họ gieo rắc thảm họa ở tỉnh Bà Rịa cùng ngày với vụ tấn công Khám Lớn ở Sài Gòn.
Hội tạo lập để dựng chùa. – (xem Cáo trạng vụ Sài Gòn-Chợ Lớn, trang 11) Ngôi chùa mà Phan Phát Sanh và hai người bạn Hiệp và Trí muốn dựng lên và đã thực hiện ở Kampot cho phép họ quyên góp thông qua những cuộc lạc quyên lớn (xem ở trên trang 200-203) mà không làm cảnh sát hoặc chính quyền nhòm ngó.
Hội cờ bạc. – “Tư Mắt sống nhờ nguồn thu từ cờ bạc, theo lời của Ủy viên Báo cáo (% 50, 14-5-15), sáng lập hội kín, không chỉ với sản phẩm cờ bạc, mà còn với chính người chơi; ông trở về Chợ Lớn cuối năm 1914, và ở đó ông tổ chức những hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, đầu tiên điều hành, sau đó chuyển cho đồng bọn quản lý. Trụ sở của những sòng bạc này cơ bản không cố định: ngày 27 tháng 12 người ta báo cáo ở Sài Gòn, ngày 6 tháng 1 ở Gò Vấp, ngày 9 ở Bình Đông, 19 ở Bình Đông và Bạc Liêu, v .v. Và đến ngày 23 tháng 3, ngày các hương chức Gia Định biết rằng việc giám sát được thắt chặt và sợ bị kết tội đồng lõa nên đã cảnh báo Tư Mắt rằng, nếu ông ta muốn tiếp tục đánh bạc trên lãnh thổ của tỉnh thì họ sẽ tố cáo và bắt ông ta. Nhưng ông cố gắng tìm trong số những kẻ lang thang, khách hàng thường xuyên của các sòng bạc, cộng tác chính yếu của tổ chức Ủy ban trung ương hội bao gồm cả chi nhánh tỉnh đã tổ chức tốt .” Tư Mắt thực sự bắt đầu cuộc diễn tập bằng cách đi thăm các tỉnh Sa Đéc, Long Xuyên, Bạc Liêu, Rạch Giá, Bến Tre v .v… (xem trang 97 ở trên) để cuối cùng thiết lập trụ sở hội ở Chợ Lớn, dưới biển hiệu Nam Hữu May, tiệm cắt tóc và sửa chữa, bán xe đạp, địa chỉ số 200, đường Marins, Chợ Lớn.
Hội có mục đích làm trọng tài kinh tế các tranh chấp phát sinh giữa các thành viên. – Nhân chứng Mai Văn Thịnh [Thinh]1khai báo: “Đã xảy ra nhiều lần các tranh chấp phát sinh giữa các thành viên của hội. Khi Bang-Ngà không thể giải quyết, ông gửi cho Năm Chính, người đã giải quyết tranh chấp vì rất được tất cả các thành viên nghe theo. Tương tự vậy, Lê Văn Điểm thừa nhận: ‘Trong lễ kết nạp của tôi, Bang-Ngà nói với tôi rằng những đóng góp của các thành viên trong hội được giao lại cho Năm Chính. Ông cũng cho tôi hay Năm Chính có quyền phán xét các tranh chấp nảy sinh giữa các thành viên, và điều này không bao giờ được đem ra trước các hương chức khi chưa có sự cho phép của thủ lãnh hội .’ Và lá thư sau được tìm thấy ở nhà Nguyễn Công Khanh, được gửi cho Ngài Lại chức sắc của chi hội Mỹ Hòa, khẳng định sự thú nhận và làm chứng trước đó .” Ở đây hội kín hoạt động như một loại trọng tài thương mại.
“Long Xuyên ngày 21 tháng 4 năm 1909.
Tôi báo cho Tiên sanh, Chủ lư cũng như tất cả những người ký tên sau đây:
Trong năm ngoái, tên Chủ, làng Bình Hòa Trung, y như lời mời đã đến nhà Phó tổng để dự một bữa sinh nhật. Ông ta mượn một chiếc mũ nỉ mà sau này đã bị mất. Theo phàn nàn của tôi, ông ta đã trả lời như sau: ‘Khi bạn chuẩn bị cá khô, tôi sẽ đến làm việc cho bạn để trả món nợ cái mũ .’ Bây giờ, tôi đang chuẩn bị cá khô, nhưng ông ta vẫn chưa đến. Tôi yêu cầu ông ta trả tôi ít nhất bằng với giá trị cái mũ, ông ta từ chối và đe dọa sẽ đánh bể đầu tôi. Tôi bị ức hiếp. Đó là lý do tại sao tôi trình điều này ra cho các chức sắc biết. Nếu Chủ sinh ra trong làng, tôi đã có thể đưa ông ta ra tòa nhưng ông ta lại sinh ở Mỹ Hòa. Tiên sanh sẽ phải triệu tập ông ta và đưa ra xét xử. Một việc như vậy không thể không có sự trừng phạt. Lai [Lại]. Đề thư, Thang-hùng-dương-công-ti .”
Chú thích:
1. Henri Dusson, Les sociétés secrètes en Chine et en terre d’Annam. Réquisitoire…, sđd, tr.62 và 63.
Hội với mục đích khai thác đất đai. – (Từ Cáo trạng Sài Gòn- Chợ Lớn, trang 7). “Ngày 19 tháng 12 năm 1912, có một đơn xin chuyển nhượng khoảnh đất lớn cạnh chùa, tuy nhiên không được duyệt, do một thanh niên tên Lạc lập nên; về sau người ta biết người thanh niên này đã tuyên bố mình mang dòng máu hoàng gia, mạo nhận là con trai của Cựu hoàng Hàm Nghi. Người tự xưng là Lạc này không ai khác hơn chính là bị cáo Phan Phát Sanh .” Lưu ý ở đây, việc xin nhượng khoảnh đất lớn này được thực hiện sau một sự phê duyệt, ngày 1 tháng 10 năm 1912, cho một người tên Nguyễn Hữu Trí dựng lên một ngôi chùa trên sườn Núi Tượng cách Kampot 8km. Bởi vì người ta biết vào năm 1913, Nguyễn Hữu Trí là một trong những vai chính của vụ Sài Gòn-Chợ Lớn, ông trở thành thủ lãnh của băng nhóm tấn công vào Khám Lớn tháng 2 năm 1916, và đã bị xử bắn ngày 21 tháng 2 năm 1916.
Hội hình thành để nuôi dưỡng trẻ em nghèo ở nước ngoài miễn phí. – (Xem vụ việc Gilbert Chiếu, lệnh miễn tố). “Ngày 7 tháng 10 năm 1907, một chương trình thư luân lưu được tìm thấy tại nhà của Dương Minh Thanh, một trong những cổ đông của Gilbert Chiếu; chương trình liên quan đến hội Duy Tân, về sau trở thành Minh Tân, chuyên gửi người đi Nhật Bản mà không chịu mất tiền, cũng để giáo dục không mất phí những thanh niên An Nam .”
Hội thương mại. – Ở Long Châu (xem Billes, Cáo trạng, trang 53 và 58), Trần Văn Chính tức Năm Giác sáng lập hiệu “Hồng Xương”, do năm thợ may An Nam phụ trách, với tiền là do Bùi Đông Khê đưa qua, một phần lấy từ chỗ Tử-Man, số 4, Phố Hàng Đào, Hà Nội, quyên góp được từ các cuộc lạc quyên.
Ở Mỹ Tho và Sài Gòn (Vụ Gilbert Chiếu, lệnh miễn tố), Gilbert Chiếu sáng lập riêng khách sạn Minh Tân và Nam Trung cho các thành viên làm nơi hội họp an toàn và học tập hiệu quả.
Tại Sài Gòn, Nguyễn An Khương cũng đã thành lập Khách sạn Chiêu Nam Lầu cùng mục đích như khách sạn Nam Trung của Gilbert Chiếu.
Tại Bà Rịa (% 49) Nguyễn Văn Thám điều hành quán Café des Amis nơi Nhơn Hòa Đường hội họp; Tru, người góp phần sáng lập hội này cũng có tại Cap Saint-Jacques một bệnh xá; ông cũng đã thuê Nguyễn Văn Đàng tức Thầy Vàng, bác sĩ cấp cứu, làm bác sĩ của phòng khám.
Vụ Sài Gòn-Chợ Lớn năm 1913 (xem Cáo trạng, trang 9, 10, 11) cho thấy Trương Văn Phát tức Ba Quởn thiết lập tại địa chỉ số 2 bến Testard ở Chợ Lớn một nơi vừa để cho thuê xe đạp đồng thời oa trữ vật liệu và tài liệu nổi loạn (vũ khí, cờ, sắc phong, áo choàng nghi lễ cho chức sắc cao cấp, đồng phục, v .v…). Tháng 4 năm 1912, Tư Mang lấy giấy phép nhà cho thuê và sửa chữa xe đạp, chuyển đến số 12 đường Thuận Kiều tại Chợ Lớn; trong khi sửa chữa và cho thuê xe đạp, ông để bàn thờ thờ Đức Phật Sống qua đời đột ngột năm 1912. Hương chủ Phước và con trai Trương Văn Phi mở trên đường Bourdais ở Sài Gòn một quán cà phê biển hiệu Nam Hòa Hiệp, nơi tổ chức bữa tiệc ngày 14 tháng 10 năm 1912 để tôn vinh Phan Phát Sanh. Tại Kampot, Minh Ký đã được đặt làm biển hiệu cho một cửa hàng tạp hóa do Hiệp và Trí trông coi và đồng thời để đón tiếp những người đóng góp xây dựng đến thăm chùa. Khi ông đón nhận những người sùng đạo một cách khá ảm đạm, Hiệp và Trí đưa bốn trăm đồng bạc cho Nguyễn Văn Tấm tức Năm Tấm để mở ngay ở Kampot một cửa hàng xe đạp. Khi đó Minh Ký, có lẽ ghen tỵ với Tám, đã tố cáo trả đũa Hiệp và Trí và tiết lộ toàn bộ cuộc mưu loạn.
Hội tương trợ giáo dục. – Đang-Vinh-Nghỉa-Thục1 (xem Billés, Cáo trạng, trang 10) nằm ở số 4, Hàng Đào, Hà Nội là một trường học miễn phí vì mục tiêu tương trợ giáo dục. Hội thậm chí còn nhận được trợ cấp từ Chính phủ Pháp. Nhà cách mạng Phan Chu Trinh đôi khi đưa ra những bài giảng nghiêm khắc chống Pháp, dưới sự quản lý của cụ Cử Can2, các học giả trẻ và con trai của các gia đình đến tham gia hoặc hoàn thiện việc giáo dục cơ bản.
Chú thích:
1. Chính là “Đông Kinh Nghĩa Thục” – BT. 
2. Tức Lương Văn Can – BT.
Hội kỹ nghệ. – Gilbert Chiếu (xem lệnh miễn tố) sáng lập Minh Tân công nghệ để sản xuất xà phòng.
Hội bảo đảm trong trường hợp bị xâm lược. – Ở làng Dưỡng Điềm (Mỹ Tho) (xem vụ Gilbert Chiếu, lệnh miễn tố), Nguyễn Văn Luông, người làm công tác tuyên truyền trên danh nghĩa của Gilbert Chiếu, vào tháng 7 năm 1908 đã xác định vai trò và lợi ích của các hội được thành lập gần đây: “Những người đăng ký sẽ trở thành người Nhật ở đất nước duy nhất không phải lo lắng .”
*
* *
Tính liên đới vật chất ràng buộc thành viên của một hội kín phải khoác lên mình những hình thức rất khác nhau. Ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Bắc kỳ (xem Cáo trạng, trang 9 và 10) nhận thấy có một hoạt động giả vờ hoặc một nỗ lực che giấu. “Vì nhân đây đang nói về Đông Kinh Nghĩa Thục ở số 4 Hàng Đào, Hà Nội, có vẻ như chúng ta đang nói về một huyền thoại nhiều hơn là nói thẳng ra nó là một tổ chức nổi dậy ở Bắc kỳ.
Ẩn dưới sự mạo danh một trường học miễn phí tương trợ giáo dục, được trợ giúp của chính phủ mà hội đã yêu cầu bảo trợ ban đầu, cụ Cử Can từ lâu đã tranh thủ nhờ Phan Bội Châu tập hợp giới tinh hoa trẻ tuổi có học và con trai của các gia đình, vốn đã được chuẩn bị từ trước để đảm đương những vai trò đầy tham vọng mà họ đã ấp ủ ngay từ đầu cho con trai và cho chính họ .”
Đây là một sai lầm, và hơn nữa, một sự khẳng định tất cả miễn phí. Thật vậy, hội kín không che giấu dưới dạng của bất kỳ hội dân sự nào. Ngược lại, nó đúng là và muốn được chính là hội dân sự này. Nhà máy xà phòng và những khách sạn của Gilbert Chiếu là những doanh nghiệp thực sự có mục tiêu kiếm lợi hợp pháp. Hội được thành lập bởi chính Gilbert Chiếu nhằm gửi thanh niên An Nam đến học tập tại Nhật Bản, và thực sự đã gửi đi được chừng một trăm người. Các hội tương tế khác nhau được thành lập nhằm kỷ niệm trang trọng các lễ nghi gia đình (hôn nhân, tang chế, v .v…) thực sự hiệu quả. Chúng tôi không nghĩ rằng người ta có thể “hóa trang” một hiện tượng xã hội nào, thậm chí là cho một cá nhân bắt chước chính xác triệu chứng một căn bệnh. Các thầy thuốc sẽ nhanh chóng tin chắc rằng có “gian lận” và cách duy nhất để bắt chước cho đúng cách một căn bệnh, rút cục đó là thực sự bị bệnh. Tương tự, Café des Amis hoặc Nhơn Hòa Đường mà Nguyễn Văn Tám [Thám] đặt trụ sở tại Thắng Nhì (Bà Rịa) là một quán cà phê nơi đồ uống được phục vụ cho tất cả những ai đến và trả tiền. Đây không phải là quán cà phê giả. Khi Khỏe lợi dụng việc mẹ mình bị bệnh thực sự để giả bộ quyên góp mua một chiếc quan tài đồng thời tụ họp tất cả thành viên ở nhà ông ta, mẹ của ông đúng là bị bệnh nghiêm trọng (và quả là bà đã qua đời một thời gian ngắn sau đó) và 200 đồng đảng của Khỏe đã tham dự đám tang. Các thành viên của hội kín đã tìm thấy cách tụ họp sao cho thuận lợi mà không gây chú ý nơi chính quyền địa phương, đơn giản là tôn vinh sự tài tình thực tế của họ; mà Cử Can (xem Billés, Cáo trạng, trang 22 và 53, 54), số 4, Hàng Đào, trao lại cho Bùi Đông Khê vào năm 1912, số tiền quyên góp để sáng lập hiệu Hồng Xương ở Long Châu có thể là một phương cách để các hội kín chuyển trợ cấp cho những người cách mạng lưu vong hoặc di cư. Nhưng sự ra đời của hiệu Hồng Xương không phải chỉ là một cái cớ để quyên góp, kể từ đó cáo trạng cũng ghi nhận “Vũ Sĩ Lập và Bùi Đông Khê, các thành viên, khi đến Quảng Tây, Việt Nam Quang Phục Hội ngay từ đầu đã biết, những gì chờ đợi họ từ thành tâm thiện chí, và, sau khi đã suy nghĩ cân nhắc chấp nhận số phận mới của họ, họ sống đời sống cách mạng, chia sẻ ngày tháng gian truân trong hạnh phúc. Họ đã tham dự tất cả các hội nghị của hiệu Hồng Xương…”. Cường Để ghi trên sổ tay: “Tối nay đi đến cửa hàng người Hoa Quang-y-Chang”, cửa hàng này thực sự buôn bán, vì vậy chính Ủy viên Chính phủ đưa ra các chi tiết sau: “Hiệu buôn này phục vụ liên vận cho Cường Để ở Singapore. Đó là chiếc thuyền của ông với mỗi chuyến làm nhiệm vụ vận chuyển qua lại những kẻ phản loạn giữa Sài Gòn và Hồng Kông .” Đó là chiếc thuyền được sử dụng vận chuyển liên vận, điều đó có thể và chắc chắn. Nhưng đó là một chiếc thuyền buôn thực sự mang theo hàng hóa và hành khách.
Chúng tôi không nghĩ rằng hội kín ở An Nam, để che giấu hoạt động bên trong, phải núp bóng một hội kỹ nghệ, nông nghiệp, thương mại hoặc một hội tương tế. Thực tế, hội chính là những hội đó, cùng một lúc hoặc xen kẽ, là hội kỹ nghệ, nông nghiệp, thương mại và tương tế, và điều đó tùy thuộc vào địa điểm và thời gian, theo nhu cầu của các thành viên hoặc của người sáng lập và thủ lãnh.
Điều này giải thích tại sao hội kín ở An Nam không cần một nơi đặc biệt, một hệ thống cấp bậc lớn, các cuộc họp thường xuyên, hoặc các nghi lễ bắt buộc tất cả thành viên tham dự. Ngược lại, hội dường như hành động càng ít càng tốt như một hội kín, ngoại trừ những buổi kết nạp và hiếm hoi là một số dịp trang nghiêm. Chỉ chừng đó là đủ cho tất cả thành viên những tình cảm cần thiết để gắn kết chặt chẽ với nhau. Nhưng sự đoàn kết chặt chẽ này không còn là một tình cảm. Nó được cụ thể hóa trong hội theo cách thiết thực cho mục đích khác nhau: nó hiện thực hóa dưới dạng các hội vô danh. Nó trở thành sự tương tế xã hội.
Và nếu chúng tôi phải chứng minh rằng đặc tính thương mại của các hội kín ở An Nam không chỉ là một biến cố độc đáo đơn độc có thể phát lộ qua một phân tích kỹ lưỡng các sự kiện gắn kết không quá quan trọng, nhưng là một điều chính xác được mong muốn bởi các tâm hồn An Nam, cũng như phương thức hoạt động bí mật, thì cần trích dẫn một vài đoạn từ một bài văn đã kích động tinh thần chống pháp lấy được trong cuộc khám soát ở vụ Gilbert Chiếu vào năm 1908 và ở Nam kỳ, “Bảo quốc nhơn hiệp thương xã chương trình, hay chương trình liên kết những người yêu nước và học thuyết xã hội thương mại”, được in ở Đông Kinh Đường1 tại làng Trương Loan vào ngày 1 tháng Giêng năm Đinh Mùi (ngày 13 tháng 2 năm 1907):
Chú thích:
1. Nguyên văn tiếng Pháp: Maison de Tokio – BT.
“Học thuyết xã hội qua thương mại được tạo ra và đang phát triển [được nói ở Chương VII] với sự đóng góp của cổ đông và sự đóng góp hào phóng từ các nhân vật nhiệt tình và cảm thông.
Các khoản thu góp khác nhau sẽ được đăng ký, với họ tên của các nhà tài trợ trong một sổ đăng ký đặc biệt sẽ được hội thường xuyên kiểm tra và sẽ được giao cho bàn tay an toàn và trung thực nắm giữ. Khi nhà mẹ đã tạo ra lợi nhuận để tăng vốn gấp mười lần, các nhà tài trợ sẽ hoàn toàn sở hữu số tiền mà họ đã góp; và họ sẽ nhận thêm, như một sự ghi nhận lòng biết ơn đối với các dịch vụ trả lại, một tỷ lệ phần trăm tương ứng với tặng phẩm đã cho.
Học thuyết xã hội qua thương mại được chia thành ba chi hội trong xứ An Nam cụ thể là:
• Đối với chi hội Hà Nội, sẽ thành lập nhà chính tại Hải Phòng và chi nhánh ở Hà Nội.
• Đối với chi hội Quảng Nam và Faïfoo [Hội An], nhà chính sẽ ở Tourane [Đà Nẵng]; Quảng Nam chỉ có một chi nhánh.
• Đối với chi hội Mỹ Tho, nhà chính sẽ được đặt tại Sài Gòn, với một chi nhánh ở Mỹ Tho.
Nhân thêm các chi nhánh ở các làng, chợ, ở vùng núi và đất ven bờ; tất cả các nơi có nguồn nước hoặc nơi giao tiếp bằng xe hơi sẽ được coi là dễ dàng cho việc vận chuyển hàng hóa, hoặc ở những nơi gần nhà chính.
Các chi nhánh được chia thành ba loại như sau: lớn, vừa và nhỏ.
Một chi nhánh lớn sẽ được thành lập ở mỗi tỉnh hoặc huyện; một chi nhánh trung bình sẽ được thành lập ở mỗi tỉnh lỵ, huyện hoặc tổng.
Ngoài các khu vực nói trên, các chi nhánh nhỏ sẽ được lập ra, tùy thuộc vào giá trị kinh tế của các địa điểm.
Các chi nhánh nhỏ tương ứng với mức trung bình và những chi nhánh này có số lượng lớn. Tất cả các chi nhánh, không có ngoại lệ, phụ thuộc vào nhà chính từ quan điểm hành chánh.
Trách nhiệm của nhà chính trong việc kiểm soát và duy trì các chi nhánh, để lợi ích của hội được bảo toàn khắp mọi nơi, là nhằm làm hài lòng tất cả thành viên, dưới sự đôn đốc của các nhân viên nhà chính.
Nhà chính của chi hội Hà Nội là trung tâm Bắc kỳ; Văn-vinh, Văn- nguyên, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Lào Kay, chỉ có chi nhánh.
Nhà chính của chi hội Quảng Nam là trung tâm Trung kỳ. Các khu vực phía đông sông Mê Kông như Lào Kay, Cam Lộ và Trấn Ninh1 có các chi nhánh.
Nhà chính của chi hội Mỹ Tho là trung tâm của Nam kỳ, các chi nhánh sẽ được thành lập tại Phnom Penh, Phú Quốc và Tây Mê Kông.
Các nhà chính của ba chi hội trên tương ứng với các chi nhánh; và nhân viên của các nhà chính sẽ tiến hành sắp xếp quan hệ với nhau.
Sau khi xây dựng ba nhà chính, nhà mẹ ngay lập tức được thành lập ở nơi thuận lợi, ở vị trí trung tâm quốc gia.
Sau khi tổ chức các nhà chính, các cơ sở khác sẽ được thành lập gần bến tàu thuyền quốc tế cũng như tại các cảng tàu thuyền ra vào thường xuyên…
Theo luật của các quốc gia, thương gia được hưởng tự do hoàn toàn. Vì lý do nào đó, đồng bào chúng ta, những người đang hoạt động thương mại trong nước sẽ được hưởng tự do đến nỗi họ sẽ không còn gì phải lo sợ từ sự áp bức của nước ngoài.
Để bảo đảm cho mọi tình huống, chúng ta phải đến phòng bảo hộ của Pháp hoặc Phủ toàn quyền, Tòa công sứ Pháp hoặc các đại biểu để được cấp ủy quyền thương mại và nhận giấy phép thương mại để từ đó sản phẩm văn minh sẽ được phát triển.
Quỹ huy động trong học thuyết xã hội qua thương mại sẽ được dành cho cải cách nền văn minh và sự phát triển của tinh thần quốc gia.
Với quỹ của công ty, chúng tôi sẽ đến giúp đỡ những cư dân nghèo để giúp họ hoàn thành trách nhiệm tài chính và hưởng lợi…
Học thuyết xã hội qua thương mại sẽ tuân thủ các quy tắc của công lý và sẽ hành động từ các quy tắc tương tự cho việc phát triển các công trình tiện ích công cộng……….
Học thuyết xã hội qua thương mại sẽ không chỉ tham gia vào thương mại, mà còn tự chăm sóc ‘quảng bá’ văn hóa trí tuệ, nghệ thuật, nông nghiệp cũng như thương mại.
Mỗi nhà chính sẽ phải lập một trường học bằng tiền của một số thành viên rộng lượng, hoặc bằng kinh phí của nhà kể trên hoặc với quỹ mà cha mẹ học sinh đem đến. Những người quản lý nhà đã thành công trong công việc này sẽ có công đức đóng góp cho sự phát triển của văn hóa trí tuệ và đào tạo nên những người tài năng, có khả năng phục vụ thương mại trong tương lai.
Một món quà lưu niệm sẽ được trao, như một phần thưởng, cho tất cả các nhà trong nước đã tạo lập thành công một ngôi trường. Những quy định cũng sẽ tương tự cho các nhà nhỏ khi đạt kết quả y hệt nhau.
Nhiệm vụ của mỗi nhà chính là tạo ra một trường công nghiệp chuyên sản xuất đồ gốm, xưởng đúc, sơn xây dựng, hoặc sản xuất vải, v .v. Tất cả các sản phẩm công nghiệp này sẽ đưa đến các hãng thương mại hoặc bán cho công chúng. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ giành được độc lập kinh tế đối với người ngoại quốc.
Lợi nhuận được sử dụng giúp dân nghèo nước ta để chứng tỏ những lợi ích lớn lao của thương mại…………………………….
Khi lợi nhuận đã đạt được, mỗi nhà chính sẽ xem xét việc lập ra một trường nông nghiệp phục vụ yêu cầu chuyển nhượng và khẩn hoang núi rừng, khai thác những vùng đất rộng lớn; hội cũng sẽ lãnh thầu nông trang, những ngư trường [Chương IV].
Sau khi tập hợp một số lượng lớn các thành viên có thể tăng lên từ một đơn vị đến mười đơn vị, trăm đơn vị, mười nghìn đơn vị và tạo ra một lượng lớn các hãng kinh doanh, những thành viên của học thuyết xã hội qua thương mại sẽ có tài sản cộng đồng; họ sẽ hợp nhất trong nỗ lực và gian truân.
Tại thời điểm đó, mọi công dân của đất nước, người được giáo dục và người lao động, sẽ hình thành một hội khổng lồ, có nội lực và có khả năng chống lại bất kỳ cuộc xâm lược bên ngoài; sức mạnh xã hội hoàn toàn nằm trong tay chúng ta.
Sau khi tổ chức chắc chắn học thuyết xã hội qua thương mại, các quỹ quyên góp được sẽ hướng đến giai đoạn hòa bình, khuyến khích tất cả các ngành nghề (thương mại, nông nghiệp, công nghiệp, v .v…) và đến thời khắc cách mạng, quỹ này sẽ được đưa vào ngân sách quốc phòng.
Vì vậy, bạn sẽ không phải chôn cất kho báu trong thời gian hòa bình, và chúng tôi sẽ sử dụng chúng cho hoạt động của chúng tôi [Chương II] .”
Chú thích:
1. Thuộc Vương quốc Bồn Man xưa, nay phần thuộc Lào phần thuộc Việt Nam – BT.
Bởi chức năng của hội kín là ủng hộ lợi ích của các thành viên cũng như của người sáng lập hoặc thủ lãnh. Bởi chính quyền thương mại thuần túy, dựa trên nền tảng vững chắc của các xã hội dân sự được hình thành để phục vụ lợi ích đặc biệt. Bằng cách tuyển mộ và thành lập, mà xuất hiện trước tất thảy “kinh doanh”, đây là việc kinh doanh của người tạo ra nó và tất cả những người tham gia. Cho đến nay, các yếu tố phép thuật hay tôn giáo du nhập vào đất An Nam truyền cho hội sức mạnh có nguồn gốc từ đặc tính thánh thiêng, đó là, bởi chính nó, một hội thế tục hình thành với mục đích xác định lợi ích vật chất cần đáp ứng của tất cả những người tạo lập, nhóm cá nhân khởi xướng và vô chính phủ trong một mớ quyền lực phân cấp và khuôn phép.



Chương II
Tương trợ giáo dục 
Với tình cảm sâu sắc trong sự liên đới vật chất, thứ gắn kết tất cả thành viên với nhau cũng như đảm bảo tính thống nhất và tính tập thể của hội một cách hiệu quả, các hội kín An Nam, đi từ vật chất đến đạo đức, không thể không mở rộng sự liên đới vật chất trong thế giới tinh thần và tình cảm: đúng theo lẽ tự nhiên, hội trở thành một hội tương trợ giáo dục.
Nếu nhớ lại rằng những người An Nam có một sở thích rất đặc biệt và rõ nét đối với việc học, thì sẽ không ngạc nhiên gì khi hội kín trở thành một hội quán đương nhiên mang tính chất tương trợ giáo dục. Ở trên chúng ta đã thấy rằng đôi khi hội còn mang đúng bộ mặt của một trường học đại chúng (xem trang 301 ở trên). Nhưng bây giờ chúng ta có thể nói rằng tương trợ giáo dục được hội kín thực hiện như một lẽ tự nhiên. Trên thực tế, loại người nào thường thấy trong hội kín? Một nhóm người mù chữ trong đó xuất hiện một vài nhà Nho, phù thủy và nhà sư. Nếu không có những trí thức giữ nhiệm vụ giáo dục các huynh đệ mù chữ, nếu không có người “dạy học” hoặc “giảng bài”, thì tất nhiên, tại các cuộc họp của hội hoặc gồm một nhóm thành viên của hội, những “người biết” hướng dẫn những “người muốn biết”.
Những người biết, phân phát cho những người không biết những cuốn sách, tài liệu và báo chí mà họ muốn truyền bá ý tưởng; đối với những người không biết đọc, họ bình luận bằng lời nói về các tác phẩm họ thích, và, nếu cần thiết, họ được cho học thuộc những đoạn văn cần thiết. Cuối cùng, khi mong muốn lan truyền các bài viết có tính chất như vậy mà ngay cả việc in ấn lậu cũng ngần ngại xuất bản, người ta chu đáo chép và sao lại văn bản ở nhà, sau đó lưu hành bản giấy một cách kín đáo.
Vụ án Gilbert Chiếu vào năm 1908 ở Nam kỳ cho thấy bằng cách nào mà tại hai khách sạn Minh Tân ở Mỹ Tho và Nam Trung ở Sài Gòn, những bài kích động bạo lực của những người yêu nước An Nam ly hương hoặc lưu vong lại được đọc rộng rãi (quyết định miễn tố): “Gilbert Chiếu đã đồng loạt triển khai việc truyền bá tư tưởng chống Pháp và việc chuẩn bị khởi nghĩa có thể qua năm quá trình khác nhau …………… 1. …………….
2. Tuyên truyền phân phát các tài liệu của Phan Bội Châu: Kỷ niệm lục, tài liệu mạnh mẽ nhất trong loạt sách của Phan Bội Châu, được đọc tại khách sạn Minh Tân… Cuốn Sùng bái giai nhơn đã được phân phát ở khách sạn Minh Tân bởi nhà Nho Cả Trận phục vụ cho Gilbert Chiếu .” Và hơn nữa chúng ta còn đọc thấy: “Ông Hương hào Trí ở Bình Trần (Gò Công) thừa nhận đã nhận của Nguyễn An Khương, chủ sự báo Lục tỉnh tân văn, một loạt bài thơ chống Pháp, đánh bằng máy đánh chữ, ông học thuộc và tại Cơ quan điều tra đã đọc lại các đoạn thơ Một vài tháng sau, ông nhận được một bức thư, ký tên Gilbert Chiếu, lệnh cho ông đốt hết những gì đã được gửi đến chỗ ông Trong số những người liên quan, chúng tôi xác định những bưu kiện gởi đi từ Nguyễn An Khương, có một gã tên Quới ở Trà Vinh đã được mời đến Thẩm phán Điều tra để giải thích bản chất của bưu kiện y nhận được nhưng đã bỏ trốn khỏi làng .” Tiếp theo: “Trong khi một dự thảo thông tư ngày 7 tháng 10 năm 1907, liên quan đến hội Duy Tân, sau này là Minh Tân, được tìm thấy tại nhà một trong những cổ đông của Gilbert Chiếu tên Dương Minh Thanh, người tuyên truyền chống Pháp, ông ta nói trong thư rằng Phu tổ chức hội để đưa ra một hướng dẫn rõ ràng và chính xác: cho những người An Nam và các học giả; mục tiêu theo đuổi để làm cho họ thành công trong công việc, nếu có người ở đó muốn biết tất cả các chi tiết liên quan đến hội nói trên, hội nên thuận theo thay vì người ta sẽ chỉ ra toàn bộ sự thật…” Và cũng trong quyết định miễn tố này, chúng tôi ghi nhận một sự kiện liên quan về giáo dục đại chúng bởi bài hồi ký: “Trong một buổi lễ kỷ niệm tại làng Lạc Bình (Tân An), ở nhà người tên Bà cả Nhân, nhà Nho Dương Minh Thanh ngâm công khai và ghi lại một bài thơ chống Pháp của Phan Bội Châu, và dân làng liền xin chép nó để lần lượt học thuộc .”
Chúng ta đã thấy ở trên (xem trang 127-129) các đoạn thơ mà Võ Văn Quới đã cho những người kết nạp học thuộc lòng và chính y đã đọc chúng lên trong khi bị thẩm vấn. Chúng tôi tìm thấy trong sổ ghi, đã nêu ở trên (xem trang 260), các khoản đóng góp các bài mẫu sau khi nêu tên và số tiền rất rõ ràng, rằng các bài mẫu mà người được kết nạp phải học khi nhập hội, để sau đó luôn có thể đọc thuộc lòng.
Một vấn đề được đặt ra ở đây: liệu trí thức nào có thể đến với hội kín? Hội bắt đầu cho chúng ta thấy diện mạo cụ thể của nó. Dưới những phương thức đa dạng và khác nhau đặc trưng, hội có xu hướng đảm nhiệm vai trò một hạt nhân duy nhất sáng rõ của các lực lượng lẩn khuất trong một môi trường xã hội nhất định. Nói cách khác, nếu nó là “hội”, nó vẫn đúng y như mô tả trên nhưng không mang tính chất “kín”. Bây giờ, với các nhà Nho An Nam, trong công cuộc giáo dục đại chúng của họ, ai có nhu cầu thiết yếu giữ bí mật? Đó chỉ có thể là các nhà Nho bất mãn với trật tự xã hội hiện tại. Và những người bất mãn này chỉ có hai loại: đầu tiên là các nhà Nho An Nam cổ hủ, nuối tiếc những điều đã tồn tại trước cuộc chinh phục [của người Pháp], những người hình thành trí thức và đạo đức trên nền tảng những sách vở truyền thống viết bằng chữ [tượng hình] biểu ý, họ không thể và không muốn thừa nhận bất kỳ sự mới lạ nào góp mặt trong phong tục của xứ An Nam. Nhóm thứ hai gồm tất cả người An Nam tuy sống trong một nền văn hóa Pháp-An Nam vốn đã nhổ đi quá khứ quốc gia của họ nhưng họ lại không tìm thấy trong trật tự hiện hành vị trí xứng đáng và sự thỏa mãn; họ ca ngợi truyền thống đã mất mà họ tin là có thể trông chờ vào, không chỉ vì yêu thích cái quá vãng mà còn vì họ thất vọng về hiện tại.
Những bất mãn này, dù thuộc về nhóm này hay nhóm khác, đều có chung ở những người cách mạng theo nghĩa chính xác của từ này. Nhưng chúng ta hãy để mắt đến nhóm người mù chữ tạo nên hội kín. Tại sao họ đến với hội? Chúng ta sẽ biết điều đó ngay. Đó là vì trong trật tự xã hội hiện hành, không thể thỏa mãn mong muốn cá nhân, khi họ được giao quyền lực riêng, mỗi người trong họ, đã nhận định cần đến sự hợp nhất để thỏa mãn những ham muốn của riêng họ, thông qua những nỗ lực của tập thể. Và những ham muốn lợi ích cá nhân này đòi hỏi sự kết hợp những nỗ lực cá nhân, không chỉ nhắm đến việc thỏa mãn bản thân mà đồng thời còn phải đảm bảo bí mật nghiêm ngặt của sự kết hợp này, tương tự như ở những nhà Nho.
Vì chống lại trật tự hiện hành, và bằng các phương pháp mà chúng tôi sẽ sớm đánh giá những kết quả (xem Phần III, Chương III), những người mù chữ, cũng như những nhà Nho, hợp nhất lại. Kết quả, họ cũng là những người cách mạng. Hãy lưu ý, sau đó, các nhà Nho đến với hội kín chính vì bản chất cách mạng của hội. Chứ không phải những người cách mạng An Nam làm cho những hội kín ở đất An Nam mang tính cách mạng. Nhưng hội kín đặc biệt mang tính cách mạng, một cách tự nhiên và hợp lý, làm cho các nhà cách mạng bị thu hút và gia nhập nó.
Bấy giờ người ta giãi bày rằng dưới sự chiết trung cần thiết của tương trợ giáo dục trong hội kín, khuynh hướng cách mạng sẽ được nhấn mạnh đến mức người ta có thể khẳng định rằng từ bây giờ, ở đất An Nam, tất cả các hội đều có tính cách mạng. Các sự kiện sẽ chứng minh điều đó (xem Phần III, Chương III). Các tài liệu tương trợ giáo dục lưu hành trong những hội kín và các cuộc khám soát phát hiện ra được, ngay lập tức và đơn giản, giúp củng cố cáo buộc của chúng tôi, đó là nếu có việc dạy và học một chút gì đó cho tất cả thành viên trong hội kín, thì đều là nhằm chuẩn bị cho cuộc cách mạng. Chúng tôi không mở rộng sang những việc dạy khác nhau trong hội kín, điều này là rất dễ hiểu: hoàn cảnh và con người tuyệt đối chi phối hoạt động của hội trong lĩnh vực này. Có thể thừa nhận rằng, về mặt lý thuyết, tất cả những gì cần thiết đều có thể học được. Nhưng trên thực tế, tuyển mộ lẫn dạy dỗ đều là việc tùy nghi. Hãy lấy ví dụ sau, tôi ở trong hội kín và buộc phải hoàn thiện bản thân mình qua kiến thức lấy từ những cuốn sách truyền thống: một nhà sư hay bất kỳ nhà Nho nào sẽ hướng dẫn tôi, vì tình huynh đệ và dựa trên nỗ lực của chính tôi. Nếu tôi muốn hoàn thiện việc nghiên cứu phép thuật, thầy phù thủy của hội kín sẽ là người thầy được chọn cho tôi. Nếu tôi muốn học kinh doanh, một thương nhân, thành viên của hội, sẽ nhận tôi đến nhà ông ta học cho đến khi tôi thông thạo.
Vậy, chúng tôi không có ý khẳng định chắc chắn rằng các hội kín thiết lập “các lớp đêm”, “các lớp học” dưới sự hướng dẫn của một thầy giáo có năng lực hoặc thụ nhận từ các bài nói chuyện của một chuyên gia. Thay vào đó, việc này được hội kín tiến hành, gần như, một cách cá nhân. Một môi trường thân hữu được tạo ra trong hội, tất cả thành viên dùng kỹ năng riêng của mình để phục vụ cho từng người một.
Do đó chúng tôi ngay lập tức tiếp cận nghiên cứu về văn học cách mạng ở An Nam. Nhưng chúng tôi chắc chắn không có ý định trình bày ở đây tất cả những tờ rơi cách mạng đã được viết và lưu hành trong toàn xứ sở này; tuy vậy chúng tôi sở hữu nhiều tài liệu liên quan đến chúng, nhưng cũng chắc chắn rằng không phải tất cả đều nằm trong tay chúng tôi. Mặt khác, việc xuất bản có tính toán của tất cả tài liệu này không có bất kỳ lợi ích nào đối với chủ đề chúng tôi quan tâm. Thực ra, điều chúng tôi tìm kiếm ở đây là xác định bản chất của hội kín giữa những người An Nam. Đối với điều này, thật vô ích khi trình bày, một cách thứ tự và đầy đủ, những tài liệu có thể và phải được lặp đi lặp lại xuyên suốt. Điều quan trọng là xác định các đặc tính thiết yếu của loại văn học cách mạng được các hội kín sử dụng, những đặc tính sẽ ấn định chính bản chất của họ.
Từ quan điểm này, các tác phẩm trong tay chúng tôi có thể được chia thành bốn nhóm: tác phẩm giáo dục đạo đức, tác phẩm giáo dục hành động, giáo dục tình yêu nước và đặc thù cách mạng.
1. Các tác phẩm giáo dục đạo đức
Chúng được định hướng cho việc xác định các điểm trong quy chế của hội kín, bị bỏ qua trong quá trình triển khai. Đây là một bài thơ viết tay trên một tờ giấy rời được tìm thấy trong thuyền của Nguyễn Thành Đại tức Cậu Bảy Tài (% 237 và trang 46):
“Đây là những lời vàng ngọc viết trong sách vàng và truyền cho người dân khắp đất nước này, những người được Hoàng thánh thượng của chúng ta ban ân.
Trong mười giới luật mà Hoàng thượng ban cho dân của Ngài, điều đầu tiên là thực hành các nhiệm vụ xã hội.
Nhà Vua và thần dân phải giúp đỡ, cộng tác với nhau. Cha mẹ sống trong tình yêu đằm thắm, khác với tình yêu giữa vợ chồng. Phải giữ thứ bậc giữa anh em và sự tin tưởng lẫn nhau giữa bạn bè.
Nhà Vua ra lệnh phổ biến mười giới hay thập điều này, tất cả thần dân noi theo, tuân thủ, từ các quan chức dân sự và quân sự và học giả đến dân thường. Những giới luật luôn luôn và mãi mãi bắt buộc. Quan chức phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình với sự công bằng và bình đẳng, ngoài ra họ phải giúp Nhà Vua hết sức hết lòng.
Học trò hay Nho sĩ buộc phải biết chữ và kinh sử, trau dồi hoàn thiện bản thân để giúp nước. Nông dân, thương nhân và công binh hay thợ mộc đã thạo nghề nhưng cũng phải luôn trau dồi. Đó là điều làm cho gia đình hạnh phúc.
Hãy thờ phượng tổ tiên và chăm sóc vợ con đúng mực. Trả thuế tài sản. Hãy siêng năng, có đạo đức, lịch sự, thật hòa nhã trong quan hệ với láng giềng.
Các tướng lĩnh hay binh lính không bao giờ được rời bỏ quân ngũ. Phục vụ với lòng nhiệt thành và không sơ xuất, và thực hành lý thuyết hằng ngày, với quyết tâm hy sinh mạng sống để phục vụ tổ quốc.
Gia nhân phục vụ với sự cống hiến, lịch sự và trung thành. Không trộm cắp; sáng tối, luôn siêng năng và năng động.
Hãy nghĩ về cha mẹ, đến thăm họ sáng chiều.
Gia đình sống hòa thuận và có trách nhiệm. Đó cũng là cách để gia đình yên ấm .”
Các ý nêu trên không phải đặc biệt với các hội kín; nhưng hội kín vốn dĩ gồm những người cho rằng hạnh phúc nằm trong việc thực hành bổn phận xã hội. Những người như vậy, tất nhiên, có thể thuộc về một hội kín và hội này tôn vinh điều đó, thực tế, bằng cách giúp thể hiện và mở rộng các nguyên tắc đạo đức truyền thống.
2. Các tác phẩm giáo dục phản kháng
Dường như không biểu hiện bất kỳ xu hướng cách mạng nào; họ ca ngợi quá khứ, đồng thời nuối tiếc hay chán ghét hiện tại; như trong “Nhớ những ngày xưa”, lấy từ cuốn sách mỏng được đọc tại Khách sạn Nam Trung ở Sài Gòn (xem vụ Gilbert Chiếu). Dù những lời bóng gió văn vẻ mà thường thì người ta không giải thích cho chúng tôi hiểu, văn bản này đậm chất u buồn nhẹ nhàng, mơ hồ huyền bí, rất được các hội kín yêu thích, như chúng ta thấy.
“NHỚ NHỮNG NGÀY XƯA (Thơ)1
Trong ba tháng mùa thu, hoa cúc đang hé nở và mùa thu qua, hoa cúc tàn. Trong suốt chín mươi ngày mùa hè, hoa súng hân hoan và tàn đi vào cuối mùa.
Trải nghiệm dạy cho chúng ta rằng, những nơi vực sâu đôi lúc thành bãi bồi và một vài ngọn đồi đã thành hồ. Dưới địa ngục, thường có khách viếng [đó là người chết]; đấng sáng tạo đã đưa khách qua đò [để biến hình].
(Nhân sinh) như ngọn đèn chấp chới giữa thế gian, cũng như bóng trăng đáy nước. Thời gian đi qua từ triều Đường [618-907] cho đến thời kỳ Ngũ đại thập quốc [907], tưởng như lúc uống cạn ba chén rượu nhỏ; say rồi lại tỉnh.
Các Hoàng Đế nhà Thương và Võ2, trong những chiến công, trừng phạt và chinh phục. Tài vật phù vân, con người không hơn gì bọt bèo. Cô-Tư đã nhịn ăn tự nguyện chết [sau khi Trụ vương (2057- 2040 TCN, chẳng khác nào bạo chúa Néro của phương Đông) hành hình cha mình]. Bây giờ là lúc nào [nếu không có trong ký ức của mọi người], hai đứa con của đất nước Cô Trúc [là Bá Di và Thúc Tề3] là ai? Họ muốn vạn lần kết liễu cuộc đời bằng chay trường thay vì ăn gạo gieo dưới sự cai trị của Nhà Châu [quân xâm lược đất nước họ].
Dù cho các đơn thuốc được tìm kiếm cho mục đích trường sinh bất tử, tứ lão núi Thương Sơn đã biến mất. Trong giấc mơ, Trang Châu hóa bướm [để theo người tri kỷ] và ngủ chỉ một mắt. (Nặng trĩu lo lắng dày vò), Hoàng Đế của Thục quốc thao thức đến canh ba để nghe tiếng Cuốc kêu.
Bây giờ nỗi đau quặn thắt, khi tôi tưởng nhớ xác thân biết bao anh hùng nằm trong gò đất, mà mới đây còn khuấy động, nổi danh dũng cảm. Cảnh tượng hai hàng phi lao nhấn chìm tôi trong nỗi buồn xót xa; tôi thấy quanh mình những đám mây đen và một tiếng thở dài buồn bã.
Các Hoàng Đế Hạng Võ và Đường, những người cao quý, đã theo tổ tiên xuống dưới mộ; những người giàu, Thạch Sùng và Vương Khải, cũng bị chôn vùi (Thật đau buồn!).
Mệt nhoài như thể chạy đua trong thế gian đau khổ, tôi xa rời mục tiêu mong muốn. Với mơ ước không ngừng nghỉ, tôi sẽ đến ngay lúc tôi bị buộc phải chia lìa người thân.
Linh hồn các thánh anh hùng bất tử; nhưng khi những linh hồn này siêu thoát, anh linh họ đi vào hư vô. Sông, núi và lãnh thổ quốc gia bao la còn đó, mặc cho con người (mà đất nước vinh danh) mất đi!
Tôi yêu tiếng đàn sáo của các cung nữ hậu cung Trần. những nhạc sĩ này qua đời, chim đến làm tổ trong những cây đàn để nghe tiếng ca giọng hát lạ thường.
Tôi nuối tiếc những quan phục Hoàng Đế Tấn và các khu vườn triều Tùy [589-618] đã trở thành bãi cát mọc cỏ xanh, nơi lui tới các loài chim tuyệt vời hót vào cuối xuân, những bông hoa nhỏ lệ u sầu.
Nơi cung điện Hoàng Đế thời Ngũ đại thập quốc (đã bị thiêu rụi) [907] đã trở thành hang ổ cho chuột dạn dĩ trú ngụ. Tất cả toát lên vẻ u sầu vây quanh, từ những sắc hồng cho đến lá xanh.
Đêm yên ả, ánh trăng lặng lẽ, chùa trên Ô Giang hoang vắng; còn thoảng hơi ngựa của Hoàng Đế Hạng Võ đến để kết liễu đời mình [sau khi thất trận] và đất Cai Hạ ở đó, mỗi đêm, còn phảng phất tiếng thở dài, cỏ cây xao động chào đón Hoàng hậu Ngu Cơ, [noi theo kết cục bi thảm của người chồng Hạng Võ]. Nơi ở của “tướng” Nghiêm-Lăng hoang phế và mờ khuất khi trăng lặn. Thuyền ở đây, nhưng Phạm Lãi [tấm gương trung thần] không còn [như thói thường]: Tôi chỉ thấy mặt nước hồ bao la.
Mặc cho thăng trầm thế sự, con người vẫn phải giữ tròn hiếu nghĩa. Dưới chân Lịch Sơn, Vua Thuấn vĩ đại [2255-2205 TCN] nhỏ lệ, làm gương về hiếu nghĩa với cha, [ông đã nhận từ Hoàng Đế một bộ áo ấm mùa đông]. Nước mắt Mạnh Tôn làm mọc măng non, [để cho mẹ ăn]. Tường nằm dưới biển [giả chết] để bắt cá mà mẹ thích ăn. Đó là những tấm gương hiếu thảo.
Tích đã giấu một quả quýt [vào cuối tiệc được mời]; đem về tặng mẹ để mẹ thỏa lòng. Dậu cũng làm điều tương tự, tặng cho mẹ một quả lê ông nhận trong ngày. Họ là những người con hết lòng báo đáp công ơn mẹ của mình .1
Trước cung điện Trụ vương, nhớ về sự bạo tàn bạo gây ra theo lệnh Hoàng Đế này, người đã ra lệnh mổ lấy tim chú mình Tỷ Can, để thỏa mãn sự tò mò của hoàng hậu, vợ ông. Đó là câu chuyện, dù qua nhiều thế kỷ, vẫn còn trong ký ức mọi người.
Ở trên đỉnh thành của Hoàng Đế triều Ngô [229-264], cả hai mắt Ngũ Tử Tư, nạn nhân của lời sàm tấu, bị móc ra và trưng lên. Hàng ngàn năm trôi qua kể từ đó, và người ta sợ hãi khi nhớ lại sự gian ác này.
Cách chúng ta chín ngàn dặm, một tỉnh phía bắc nơi sinh hoàng hậu Chiêu Quân người trầm mình ở sông Tiền Đường2 thay vì rời bỏ chồng để chung sống với kẻ chinh phục mới muốn lấy cô. Đó là một tấm gương chung thủy sáng ngời và xứng đáng để chúng ta tôn kính.
Trong mười chín năm chịu án, Tô Võ, ông già tóc bạc trắng, dầm dãi nắng sương, chăn thả dê [và ông phải chịu tội bởi kẻ xâm lược trừng phạt ông vì dám làm trung gian giữa hai dân tộc xâm lược và bị xâm lược]. Đó là người tất cả chúng ta ghi ơn.
Võ Mục lưng mang bốn chữ: ‘Tinh trung báo quốc’ [có nghĩa: phục vụ đất nước với tất cả sự trung thành không lẫn lộn] mà mẹ đã xăm cho mình. Ông ta bị vu cáo và kết án tử hình bởi kẻ chinh phục. Nhưng sau cái chết, trời đã trừng trị nặng nề những kẻ cáo buộc ông.
Cuối cùng, một người tên Thiên Tường1 khoác áo choàng thêu hai từ yêu nước và ông tìm mọi cách để tuyển mộ các chiến binh yêu nước. Đó là người có vinh quang chiếu sáng từ trời xuống tận dưới đất và phản chiếu lên đỉnh núi Ngưu. Biển sẽ cạn, đá sẽ mòn, nhưng cuộc đời những anh hùng này sẽ luôn lưu danh trong sử sách .”
Chú thích:
1. Trong phần nội dung sau đây, sẽ có những chi tiết không chính xác, có thể vì bản thân văn bản đã sai hoặc do tác giả chép sai; tuy nhiên, nếu bỏ qua nhưng vấn đề chi tiết trên thì chúng ta có thể thấy sự triển khai nội dung và hàm ý của văn bản này nhắm vào việc kể lại chuyện xưa tích cũ nhằm gợi lên nỗi niềm hoài niệm và gián tiếp kích động lòng yêu nước, chống thế lực ngoại xâm bấy giờ, là Pháp – BT.
2. Võ: có lẽ chỉ triều Võ, nhưng cũng có thể chỉ chữ “Vũ” [hay “Võ”] trong “Chu Vũ Vương” người đã diệt nhà Thương lập ra nhà Chu (hay Châu) – BT.
3. Bá Di và Thúc Tề là con trai vua Á Vi nước Cô Trúc, hai ông ban đầu ngăn Cơ Phát diệt Trụ Vương, lật đổ nhà Thương,
1. Các nhân vật (Nghiên Thuấn, Mạnh Tôn, Lục Tích) ở hai đoạn trên đều liên quan đến các tích về đạo hiệu được kể lại trong sách Nhị thập tứ hiếu do Quách Cư Nghiệp đời nhà Nguyên biên soạn. Tuy nhiên, ở câu chuyện về nhân vật Dậu và quả lê chia cho mẹ, có lẽ đã có nhầm lẫn với chuyện Thái Thuận nhặt dâu cho mẹ – BT.
2. Ở đây hẳn có nhầm lẫn, vì Chiêu Quân không trầm mình ở sông Tiền Đường. Tuy nhiên, do mục đích chính của văn bản này là làm khơi dậy tình yêu các truyền thống cũ của người đọc, dựa vào chuyện xưa tích cũ, nên độ chính xác của chi tiết, sự kiện có thể không được ưu tiên hàng đầu – BT.
1. Tức Văn Thiên Tường – BT.
3. Các tác phẩm giáo dục yêu nước
Được giới thiệu theo cách mạnh mẽ, như những gì được tìm thấy nơi bản viết tay trong chùa của nhà sư Nguyễn Văn Tích ở An Lộc, thôn Gia Định (% 3).
“LỜI KHÍCH LỆ
Không dễ gì chuyện khiếu nại lên Tòa Tối cao. Tôi không còn nổi giận chống lại vùng đất rộng lớn này.
Tôi có ác cảm với những người vợ bỏ chồng và tôi tiếc cho thân phận những người ly biệt Nhà Vua của họ. [Đây là chủ đề] nỗi sầu của tôi [mà tôi sắp bày tỏ ở bài thơ sau].
Trời đã tạo ra những vương quốc hay đế quốc, những quốc vương, nước và đất. Ngài buộc các thần dân phải mang gánh những nghĩa vụ ít nhiều quan trọng, mà họ phải làm tròn với quốc vương.
Nhiều mùa thu đã qua và trước khi những bất hạnh nhấn chìm [dân ta] trong sầu khổ, tôi thở hắt một hơi dài sau khi biết được một tin vui [sắp được công bố làm dấu mốc chấm dứt tình cảnh này], giống như cá chịu khô hạn nay đã có thể thở dài sau cơn mưa. Vững bền và kiên trì, tôi ủng hộ sự nghiệp (yêu nước) này, và tôi xua khỏi tôi tất cả tình cảm bất kính [đối với đất nước, vào thời điểm mà] trong khi những thần dân trung thành [với Nhà Vua] bị hạ nhục còn những kẻ tham vọng thì tận hưởng danh tiếng vinh quang và ngày càng thăng tiến.
Chuyện kể rằng cứ sau một chu kỳ [sáu mươi năm], một sự kiện lớn (chính trị) sẽ xảy ra, nhưng bản chất của sự kiện này tùy thuộc vào trời, với những cái chết là không thể tính đến.
Tôi lặng nhìn vùng biển, nước bốc lên, đồng lúa nương dâu thành hình ngay trước mắt tôi, và ở một vài mảnh sân, cỏ dại đã mọc lên [dấu hiệu sản sinh của kẻ phản bội].
Hãy noi gương Đức Phật, vị thần linh thánh đức: [trước tình cảnh loạn lạc suy tàn của đất nước] ngài rời bỏ cung điện và lánh xa chốn đông đúc để ẩn thân giữa các vị thần bất tử.
Chúng ta sinh ra trong thời điểm một cuộc cách mạng điên rồ đang diễn ra và, trong hoạn nạn, chúng ta đã uổng công can gián. Tiểu nhân đắc chí, người trí thức có trách nhiệm thoái lui: đây là điều làm tôi chán ghét cuộc đời. Ôi! Vì tâm địa con người rất nguy hiểm! Đó là lý do tại sao một số người trong chúng ta bị kết án lưu đày; người khác bị xử tử. Tôi nhớ lời một tác giả: ‘Người ta dùng rìu để chặt rìu .’ Đồng bào chúng ta đã không sống hòa thuận vì họ muốn điều xấu cho người khác còn điều tốt chỉ cho mình.
Ta vẫn còn những người có tâm trí lành mạnh, nhưng thường thì một người được đánh giá như vậy chỉ khi họ có rất nhiều tiền. Suy ngẫm cái đoạn trong sách [của Khổng tử] nói về người giàu với nhân phẩm kém và hãy thấu suốt đạo lý này. Tròng vào một chiếc giày quá đẹp [giàu có và vinh dự từ Chính phủ Pháp] để rồi dẫm chân lên những chiếc mũ, dẫu là đã quá cũ, là việc làm không xứng đáng [vì đó là vua của chúng ta], không được phép xúc phạm nó.
Bạn muốn dứt bản thân khỏi xứ sở của bạn hay muốn được như cây liền cội và nước liền nguồn?
Lư trầm bị vỡ [những người yêu nước bị kết án hoặc bị xử tử] còn lưu hương thơm trên những mảnh vỡ. Dù đã chết, tên của người yêu nước sẽ được khắc trên bảng và gắn trên vòm cửa để ghi nhớ mãi mãi. Muốn tỏ lòng biết ơn đất nước của cha mẹ, hãy biết cách tránh những hoang mang cá nhân và tránh sa vào tranh đoạt.
Đừng khinh thường những tập quán xưa mà vội đứng về phía các nhà cải cách. Nhìn vào tất cả tầng lớp dân chúng: họ phải chịu các loại thuế khác nhau và không cách gì tránh được, dù là một khoản ít ỏi nhất.
Nông nghiệp là nền tảng của đất nước chúng ta, thuế tài sản và thuế thuyền bè đã tăng lên. Thợ thuyền chúng ta đã chịu hy sinh lớn lao dưới các chi phí đè nặng. Đồng bào thân yêu, tại sao ta không thương xót?
Bổn phận chính yếu của mọi công dân là đáp đền Nhà Vua, người chẳng khác gì cha mẹ. Hãy xem, khi chúng ta đã bị phân rẽ với Nhà Vua, bổn phận cũng bị lãng quên theo.
Những người giàu sở hữu những dinh thự lớn, chẳng khác nào những kẻ không có cha mẹ, tức không được học hành tử tế.
Dù rằng, theo ý trời, đất nước ta trở thành miếng mồi cho đám ngu ngốc, thì cũng không việc gì phải gây ra cảnh con cái cùng một nhà tìm cách hại nhau. Đã quên mất lời dạy từ ngàn xưa, rằng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát, người ta phản bội đất nước vì tiền; trong lúc đói kém và đồng bào buôn bán trên khắp mọi miền, tất cả hàng hóa đều tăng giá, và đất nước ta phải gánh mọi thứ tệ nạn, tai ương.
Người ta quên mất lời Khổng tử dạy, rằng mặc dù khác loài, cáo đã khóc thương thỏ, khi thỏ chết.
Trước đây, Hoàng Đế Tiên Hoàng [cai trị An Nam từ năm 968 đến đến 979] được nhận danh hiệu Công lý vì lòng trắc ẩn của ông với những người bất hạnh. Ông đã cấm người dân đá gà, đánh bạc và hút thuốc phiện, mong làm dân chúng thoát đói nghèo. Nay, tôi thấy rằng dân nước này bị sa vào những đam mê xấu và rất ít người thấy ra sự thể này. Những đam mê này là: (1) Trò chơi xổ số 36 con vật; (2) Hút thuốc phiện; (3) Đánh bạc; và (4) Đá gà. Cực lạc tất bi.
Khắp nơi người ta chỉ thấy những sự gian dối, cả trong hành chánh tư pháp, rõ là quyền lực ở trên cả luật pháp.
Hãy là người chân thành và kẻ trí thức trung thực. Nếu bạn hội đủ các điều này, tôi mạo muội gởi đến bạn lời này: ‘Hãy là những người vô vụ lợi, làm mọi việc để phụng sự đất nước và lưu danh hậu thế’ .”
*
* *
Nhưng hẵng còn một nhân vật rất độc đáo trong thể loại về “cuộc đời của những người yêu nước vĩ đại” thường được đọc tại khách sạn Nam Trung ở Sài Gòn (vụ Gilbert Chiếu và đồng phạm), như sau:
“VỀ TĂNG BẠT HỔ (xem ở trên, trang 13)
Tăng Bạt Hổ tên là Nguyễn Ba, tên chữ Sư Triệu, người tỉnh Bình Định. Ngay khi còn trai trẻ, ông chấp nhận đi quân dịch thay anh trai mình, người ở lại với mẹ già. Chính từ ngày nhập ngũ, chuyện đời của Tăng Bạt Hổ tràn đầy thú vị. Ngay sau khi nhập ngũ, ông được bổ nhiệm làm Cai và bổ đi phục vụ tuần tự ở Sơn Tây rồi đến Cao Bằng. Vào năm Giáp Thân (1884), ông được triệu về kinh (Huế) và bổ làm suất đội. Năm Ất Dậu (1885), kinh đô thất thủ, Nhà Vua trốn chạy, ông trở về quê Bình Định với ý định chiêu mộ nghĩa sĩ để cứu tổ quốc đang lâm nguy. Suốt một năm, ông hợp tác với nhà yêu nước Phạm Toàn và những nghĩa binh. Do thiếu quân lương, đội nghĩa binh dần bị tan rã. Nguyễn Thân người Quảng Ngãi (cựu Cần Chánh, cha vợ của Vua Thành Thái) khi đó được người Pháp giao trách nhiệm bình định vùng núi; Tăng Bạt Hổ đã giao chiến một trận cuối cùng và bị đánh bại.
Cũng tại thời điểm này, Bắc kỳ đang sôi sục. Tăng Bạt Hổ lên kế hoạch ra Bắc qua vùng cao nguyên. Nhưng ông bị kẻ thù săn đuổi đến mức một số người khuyên ông ra đầu hàng. Tức giận, ông trả lời: ‘Dù ta không thành công, nhưng quá nhiều huynh đệ và thuộc hạ của ta đã chết cho đất nước, ta làm sao có thể nhìn vào người Pháp mà không đỏ mặt .’ Sau đó ông theo đường núi để nương náu ở xứ Moï. Người trong nhà loan tin ông đã chết, nhưng người Pháp không tin điều đó. Người ta bèn dùng tiền mua xác một người Moï làm ‘thế thân’ cho thi thể của kẻ chạy trốn.
Một thời gian sau, Tăng Bạt Hổ, vì hay tin những người yêu nước ở Bắc kỳ thất bại, bèn ấp ủ kế hoạch đi Xiêm cầu viện; mặt khác, ông nghe nói về một ngươi thông ngôn nào đó, tên Nguyễn Văn Hậu, nói tiếng Anh tốt và có mối quan hệ với người Anh. Ông kết bạn với người thông ngôn này và đi cùng anh ta đến Bangkok. Lúc đó, những người yêu nước nổi tiếng bị theo dõi rất chặt chẽ, Tăng Bạt Hổ phải cải trang thành một nhà sư Xiêm để có thể đi lại tự do. Đi chuyến này, người đồng bào của chúng ta nghĩ rằng Xiêm, một đồng minh cũ của An Nam, sẽ tạo điều kiện cho chúng ta liên minh với Anh. Nhưng đến cuối cùng, ông lại không thấy như vậy, và tất cả hy vọng của ông đều tan vỡ. Trong thời gian đó, vì không còn gì để sống, ông với ba bạn đồng hành xin vào làm cho Công ty Đường sắt (Compagnie des Chemins de Fer) để có kế sinh nhai. Tăng Bạt Hổ rất đau lòng khi phải sống mà không làm được gì cho đất nước. Chừng nào còn một hơi thở, ông phải tận hiến cho đất nước. Vào lúc đó, ông gặp một người Quảng Đông mà ông có quen biết và thông qua y ông hỏi được tin tức về Lưu Vĩnh Phúc. Ông biết được rằng cựu thủ lĩnh của Cờ Đen tại Bắc kỳ chịu trách nhiệm bảo vệ Đài Loan, ông ta chỉ huy một đội quân hùng mạnh. Lúc đó quá mừng rỡ, ông nói, ‘Lưu Vĩnh Phúc là một vị tướng vĩ đại, người trước đây phục vụ cho An Nam. Tôi thân thiết với ông ấy. Tôi sẽ tìm gặp để cầu xin ông ta cung cấp cho tôi nhân lực và khí giới để tôi thực thi bổn phận của mình .’ Những người bạn đã cố gắng ngăn ông lại, ông bèn một mình bỏ đi trên chiếc thuyền Anh đến Singapore để từ đó ông đến Đài Loan qua ngả Hạ Môn và Phúc Kiến. Câu chuyện về những ách nạn của An Nam đã tác động sâu sắc đến Lưu Vĩnh Phúc.
Thật không may, vị tướng Trung Hoa sau đó bị người Nhật đánh bại; và người đồng hương của chúng ta phải trở về Quảng Đông. Sau đó, ông đến Quảng Trị để cậy nhờ sự che chở của Trịnh Thiên Tư. Một thời gian sau, ông đến Thiên Tân theo quân đội Nga để quan sát những gì đang xảy ra ở đó. Lúc đó ông không biết rằng người Nga là đồng minh với người Pháp. Trở lại Quảng Đông, ở Thiên Quang ông gặp cựu nhiếp chính Tôn Thất Thuyết với tả Nguyên soái Tân Soạn. Sau một vài tháng tiếp xúc với hai cựu thủ lĩnh, ông thấy rằng họ đã quá già và chỉ còn nghĩ đến việc kết thúc tuổi già của mình ở Trung Hoa. Ông rời họ, trở về An Nam, qua Quảng Yên để vào Bắc kỳ. Sau đó, ông bí mật đi khắp các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi và Bình Định để tuyển mộ nghĩa binh, nhằm giành lại độc lập cho đất nước của tổ tiên.
Vào mùa đông, tháng Chạp năm Giáp Thìn (1904), ông gặp Phan Bội Châu trong một quán trọ ở Huế. Người này đã biết danh tiếng của ông và tỏ ra hân hạnh được nói chuyện với ông. Ông nói với Phan Bội Châu: ‘Hiện tại ở châu Á, Nhật Bản là nước mạnh nhất. Nếu họ muốn giúp chúng ta, chúng ta có cơ hội lấy lại đất nước. Ông có thể đến Nhật Bản không?’ Dựa vào lời khẳng định của Phan Bội Châu, họ ngay lập tức đến gặp lãnh đạo đảng [có lẽ là Cường Để] để có những chỉ dẫn cần thiết.
Năm sau, tháng Hai âm lịch, họ rời Hải Phòng, sau bốn tháng thì đến được Yokohama. Trong năm hay sáu tháng, Tăng Bạt Hổ không rời bạn đồng hành Phan Bội Châu nửa bước.
Tháng Mười một cùng năm, đông đảo đồng bào An Nam đã đến Nhật Bản và báo rằng một phong trào tiến bộ đã diễn ra trên toàn quốc. Tăng Bạt Hổ sau đó chia tay Phan Bội Châu, lúc này đang ở thủ đô Nhật, để trở về An Nam, cố gắng thúc đẩy diễn tiến các sự kiện. Vào tháng Hai năm sau, ông đến Hà Nội và tháng Tám là Huế. Ông xuống nhà đồng đảng X…, ở đó ông chết vì bệnh lỵ.
Than ôi! Tăng hữu của chúng ta đã không tránh khỏi cái chết và thật không may ông không được chết như ông muốn. Từ ngày ông rời bỏ gia đình để trở thành một người lính, qua hơn ba mươi năm, trèo non lội biển, đối mặt với bao nguy hiểm và mong xiết bao một cái chết vinh quang. Mọi người đều phải chết. Nhưng chết vì bệnh tật là việc rất tiếc cho con người. Thật cay đắng cho cái chết của Tăng hữu của chúng ta .”
4. Các tác phẩm cách mạng
Đối với các tác phẩm mang tính cách mạng, thường được in ở nước ngoài, đủ các màu sắc, từ văn chương ta thán như tác phẩm nổi tiếng của Phan Bội Châu, như “Bài đả kích, tác phẩm của nhà Nho yêu nước, ưu phiền bởi thảm cảnh của đất nước” và lời chỉ trích khoa học như “Lời nói đầu cho sự lệ thuộc của An Nam” của Lương Khải Siêu, được công bố trên tạp chí Quảng Đông, Cải cách, vào mùa đông 1905-1906, cho đến sự xúc phạm lớn lao như phần tiếp theo, như sau:
“NGƯỜI MUỐN TRỤC XUẤT NHỮNG KẺ XẤU
Mong muốn trục xuất bọn xấu, tôi thấy mình bắt buộc phải soạn một bài cổ động độ chừng vài trang giấy.
Từ biên giới, những tiếng súng của người dân vô thừa nhận vọng đến tai tôi và làm tôi sôi sục. Nhìn qua vùng nông thôn, tôi thấy lá cờ của những người yêu nước và tôi cảm động trước họ.
Trong năm Mậu Ngọ (1858), một hiện tượng thiên văn xảy ra trên Trời và đó là điềm báo sự xuất hiện của bọn man di đến chiếm lãnh thổ chúng ta. Chúng nó đã gây chiến ở Tourane trong hai năm và cố chiếm đóng núi Con-Nghi.
Vào năm thứ ba, chúng vào Nam kỳ, gây rối và bắt đầu lén vào sông Sài Gòn qua kênh Tàu Hủ.
Trong thời gian ở Đà Nẵng (Tourane), chúng đã bị nản lòng. Đến khi chúng trả tiền cho bọn người tóc đỏ và người Mani đổi lại sự tiếp sức hòng tiếp tục cuộc xâm lược thay vì tháo lui.
Ngay từ đầu, những kẻ tham vọng này đã gặp những tín đồ của tôn giáo độc ác và thuyết phục họ đi theo chúng (đến Sài Gòn) để buôn bán và định cư. Đó là một băng quỷ trắng kết hợp với mười đám ma đen, bất cứ nơi nào chúng đến đều xảy ra việc hãm hiếp và cướp bóc.
Khắp các vùng Nam kỳ, chúng giết hại trâu, lợn, gà vịt. Chúng phá nhà dân để làm nhà cho thuê và biến các chùa thờ Phật thành pháo đài, công sự.
Đó là những người Công giáo làm gián điệp và chỉ điểm cho chúng. Những nhà truyền giáo là những người tín cẩn của chúng.
Những công môn của quan lại chúng ta đã bị cướp bóc và làm thành đài chỉ huy cho những tên cướp và làm bệnh viện chữa bệnh giang mai.
Trong các ấp, những lời cầu nguyện vang lên hằng ngày, và mỗi tuần một lần đều tổ chức lễ.
Các lọn tóc tỏa mùi hôi, cho thấy chất lượng đồ mang theo của các linh mục và đồng phục tướng lĩnh và chỉ huy. Chúng qua lại chỗ Bà Quẹo và Xóm Gà, mang theo cùng những phiền toái, chúng đóng tại Sài Gòn, nơi chúng trông cậy vào sức mạnh của thuyền hơi nước và súng đại bác.
Sau khi tàn phá các thành lũy, chúng chiếm nhà của Phủ và Huyện; nhưng những người theo Pháp đã không thấy sự khác biệt về nòi giống và cầu mong những chức vụ cao, như thể chỉ trong một ngày họ đã hóa rồng và không còn là cá nữa [tầm thường].
Thay thế các quan lại bằng các công chức mới, người Pháp không biết rằng họ làm cho chúng ta thấy những hình ảnh của những con chó thay vì hổ như họ nghĩ.
Bọn ngoại xâm, tại sao các người không ở yên trong đất nước của các người? Tại sao các người lại đến đây và ở đâu các người học cách nuốt chửng chúng ta như cách rắn cố nuốt voi?
Các người đã cướp tài sản của chúng ta và đòi hỏi sự hợp tác của đồng bào chúng ta. Tuy nhiên, các người tự xưng là người tốt. Trong quan hệ của chúng ta với đồ đảng các người, các người đóng vai mèo khóc chuột. Tạo hóa đã quyết định rằng mỗi quốc gia được cai quản bởi một lãnh đạo riêng và không ai có thể dòm ngó tài sản của người khác. Tại sao các người quên quốc gia man rợ được giao cho bản thân các người?
Tôi lấy làm buồn với những con ếch thực sự nằm dưới đáy giếng nhưng lại muốn ngoi lên mái nhà, so mình với những con én .”
*
* *
Những bài như vậy ta không cần bình luận. Theo chúng tôi, như vậy là đủ để nhận định rằng hội kín An Nam, nếu hiện thời bộc lộ khuynh hướng chống Pháp, thì không mạnh và hợp nhất đến như vậy. Đó là sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng sự xuất hiện của người Pháp ở xứ An Nam đã tạo ra hội kín và sự hiện diện của người Pháp càng thúc đẩy và phát triển hoạt động của hội kín. Như chúng tôi nhận định trong “Dẫn nhập” một loạt luật khác nhau của xã hội An Nam thời xưa, thì chính xác, về mặt lý thuyết, có thể thấy rằng bản thân chính phủ An Nam cũng có khúc mắc với các hội kín bởi nó đã có những khung trừng phạt dành cho hội. Mặt khác, đọc Abrégé của Alfred Schreiner, nếu không mang lại bằng chứng gì cho thấy các hội kín tham gia vào cuộc cách mạng khác nhau đã làm rối loạn Đế quốc An Nam ngay từ khi thành lập (và thêm nữa cũng có thể mang lại điều mà, khi các hội kín vào cuộc, nó cố nhiên ngưng lại đời sống bí mật, trong con mắt của các nhà sử học, để trở nên một hội cách mạng) (xem chương sau). Đây là lý thuyết chúng tôi đưa ra, mà tính đến thời điểm có thể tạm cho là chấp nhận được, về bản chất của những hội này, cái niềm tin cho rằng họ là những người làm rối loạn nề nếp chung xưa nay. Ngay cả Schreiner đã có thể đưa vào các tình tiết rõ ràng về hoàn cảnh thực tế quá trình các phong trào xã hội quấy nhiễu sự yên tĩnh của Hoàng Đế bản xứ, mà lưu ý, về cơ bản, giống như tiến trình giai đoạn 1886-1916, tác nhân chính của các biến loạn mà chúng tôi báo cáo trước đó. Cuối cùng, công trình của Schlegel về Thiên Địa Hội Trung Hoa 1, giống như công trình của Stanton2, chứng minh, như thực tế, chính sự tồn tại của hội kín ở Trung Hoa.
Chú thích:
1. Gustave Schlegel, Thian ti hioui – The Hung League or heaven earth League a secret society with the Chinese in China and India-With an introduction and numerous cuts and illustrations (Thiên Địa Hội – Hội anh hùng hay liên minh trời và đất: Một hội bí mật của người Hoa ở đất Trung Hoa và Ấn Độ; có dẫn nhập cùng nhiều hình ảnh minh họa và trích dẫn), sđd.
2. William Stanton, The Triad society or heaven and earth association (Hội Tam điểm hay Thiên Địa Hội), Kelly & Walsch, Hong Kong, năm 1900. [Tác phẩm này được xuất bản từ một nghiên cứu được công bố trên China Review, được đăng nhiều kỳ về biên niên sử Dòng Thừa sai (1834-1885), Paris, năm 1886 .]
Chúng ta biết thêm rằng Bộ luật Gia Long là sự tái hiện bộ luật nhà Thanh ở Trung Hoa và bộ luật nhà Lê gần như là bản sao chép của bộ luật nhà Đường. Nhưng nếu những hội kín ở Trung Hoa vẫn còn mang tính cách mạng không hiển nhiên chống Pháp, đúng hơn là dứt khoát bỏ qua mặt chống Pháp, các tài liệu mà chúng tôi trình bày lại cho ra một kết luận khiến người ta buộc phải chấp nhận thực tại đúng đắn mà nó chỉ ra: Ở An Nam, hội kín đặc biệt là một nơi tương trợ giáo dục và mang tính cách mạng.



Chương III
Hoạt động xã hội 
Hội tương tế cũng như hội tương trợ giáo dục và cách mạng, hội kín ở An Nam tồn tại cho đến nay, dưới quan sát của chúng tôi, là một loại hoạt động có tính chất đặc thù mà chúng tôi gọi là “nội tại”, đem đến kết quả tức thì và thực tế nhằm giúp cho việc tuyển mộ và duy trì quân số được nguyên vẹn và kỷ luật.
Nhưng mục tiêu tối thượng không chỉ có như vậy. Sự liên đới vật chất và tương trợ giáo dục mà chúng tôi vừa phân tích chỉ có vai trò tạo thuận lợi cho hoạt động của hội. Kết cuộc đương nhiên của hội, đó là hành động trực tiếp.
Thực tế là, việc tương trợ giáo dục đã làm sáng rõ trong hội, và cũng từ đó mà sinh ra, nhu cầu tự nguyện hoạt động. Tính liên đới vật chất trong hội khẳng định tình cảm nơi sự đoàn kết mật thiết của các cá nhân tạo thành sức mạnh của hội. Như vậy, trong một môi trường nhất định, hội cảm thấy mạnh mẽ và hội biết hội muốn gì. Khi mỗi cơ hội xuất hiện kèm theo triển vọng chắc chắn, hội chuyển qua hành động.
Vì vậy, chỉ có hội mới làm biến động cuộc sống bình thường của cộng đồng người An Nam. Cũng chỉ hội mới làm nảy sinh những vụ việc trộm cắp, cướp bóc, đốt nhà và gieo rắc khủng bố trong khắp một vùng.
Nhưng hội không dừng lại ở đó. Hội quá cảm tính khi xác định giá trị xã hội của sự liên hợp khi thực hiện các nỗ lực duy trì sự tách biệt của mình. Các hội kín khác nhau tìm hiểu về nhau, và hợp tác với nhau để làm việc lớn trong khi mỗi hội làm việc nhỏ. Và rồi, trật tự tự thiết lập nên đến lượt nó cũng bị đe dọa.
Tuy nhiên, đối với một nỗ lực to lớn như vậy, các hội kín, quá đông đảo và quá hưng thịnh, vì việc đoán định quân số chính thức riêng không được đầy đủ nên phải kêu gọi, và luôn được đáp ứng, những loại “lực lượng dự bị” tự động đông lên và theo đó nhân lên, nếu không phải là cơ may thành công thì chí ít cũng là tăng khả năng gây hại, cướp phá và tàn sát.
Những điều trên đây tự nó nói lên, còn chúng ta sẽ bằng lòng với việc tái dựng diễn tiến một vài sự kiện thể hiện các hội kín An Nam hoạt động như thế nào, trong một ngôi làng nhất định và toàn bộ một vùng. Nó cũng sẽ cho thấy các hội kín có một nỗ lực chung và rõ ràng, đó là lật đổ chính quyền, và với ý định này, lực lượng dự bị là đáng kể.
Khi hoạt động của các hội kín ở An Nam được nghiên cứu bổ sung phần nào, một câu hỏi duy nhất bằng cách này hay cách khác đều sẽ được đặt ra, đó là cụ thể thì các hội kín sẽ trở thành gì khi mà dù thành công hay thất bại, hội đều đã đi đến nỗ lực tối cùng.
Hội kín và làng xã An Nam
Hội kín hành xử như thế nào trong một làng xã An Nam và hội tác động ra sao để làm thoái hóa dần các thành viên khác nhau của bộ máy chính quyền nhằm chi phối hiệu quả một ngôi làng, điều này sẽ trở nên rõ ràng khi ta biết được hành vi của Mai Văn Kiêm, thủ lãnh hội kín Gia Bình ở tỉnh Tây Ninh (% 39, Báo cáo).
“Ngày 5 tháng 12 năm 1914, Phủ Toàn quyền tại Hà Nội được báo, qua một tố giác cũ từ Trảng Bàng (Tây Ninh), là tên Mai Văn Kiêm đã thành lập ở địa phương này một hội gồm những hung phạm và sắp tới đây sẽ có những biến loạn trong vùng.
Hiện tại, hội kín ẩn mình dưới vỏ bọc một sòng bạc.
Tố cáo thứ hai, chi tiết hơn, được báo cùng ngày, Chủ tỉnh Tây Ninh nói rằng các thành viên hội này đã lên con số 50; trang phục của họ, do Mai Văn Kiêm cung cấp, gồm một áo khoác kaki và quần xa-tanh đen, và hội đang lan rộng ra các làng khác. Tác giả của tố cáo này trưng ra nhiều tội ác và tội trạng gây ra dưới tay các thành viên của hội, mà phần lớn đã không bị trừng phạt, thậm chí còn xảy ra tình trạng trả thù bất cứ ai từ chối đăng ký vào sổ thành viên. Đó cũng là khiếu nại cụ thể của người tên Nguyễn Văn Hộ sau khi liên tục bị các băng nhóm bức hại: ông bị đã thương do một thành viên (Đỗ Văn Chơn) gây ra ngày 12 tháng 9 năm 1914, vài ngày sau thì nhà ông bị đốt.
Vậy hai cáo buộc đề cập đến những sự kiện gì?
Vụ người tên Nguyễn Văn Hộ bị thương được đưa ra Tòa vào tháng 9 năm 1914, và Chơn bị kết án ba tháng tù giam. Đọc báo cáo của các hương chức gửi đến Tòa ngày 13 tháng 9 năm 1914 về vụ việc, ta nhận ra đây không phải một cuộc ẩu đả bình thường, mà là vụ tấn công có tính trước: Hộ bị ba thành viên của nhóm Kiêm tấn công: Đỗ Văn Chơn, Nguyễn Văn Lập (viên phó) và Nguyễn Văn Nhé.
Chơn đã hy sinh cho đồng bọn và một mình chịu tội vạ; mưu tính đã không bị chặn lại. Tôi không tìm thấy dấu vết liên quan đến vụ cháy nhà của Hộ trong một cuộc điều tra tư pháp, cũng không có liên quan đến việc đốt nhà Voi, anh rể Hộ. Dường như, tại thời điểm đó, chính quyền bản xứ bị băng đảng Mai Văn Kiêm đe dọa hoặc thậm chí còn bị lừa phỉnh; khiếu nại ngày 4 tháng 12 năm 1914 khơi lại vụ việc Voi, nạn nhân thực sự của cuộc tấn công thứ hai do những kẻ trong băng đảng gây ra vì từ chối gia nhập hội, bị đưa ra xét xử và bị kết án 15 ngày tù giam vào ngày 16 tháng 11 năm 1914 trước đó (tội tấn công và đả thương người khác) vì những giả mạo khôn khéo các bằng chứng của vụ án. Và làm giả thương tích là như thế nào? (Tự cào xước mặt!): đó là Nguyễn Văn Thiên, một thành viên thuộc hội của Mai Văn Kiêm, và cũng chính người này, sau đó vào ngày 4 tháng 9 năm 1915 (cùng Nguyễn Văn Lập, đã nêu tên) bị buộc tội ám sát một người tên Ôn Văn Quí!
Ngay từ tháng 9 năm 1914, chính quyền và phía tư pháp nhận được báo cáo về một số nhân vật chính trong băng đảng Mai Văn Kiêm!
Toàn bộ băng đảng một lần nữa bị tố giác, lần này người tố tên Trần Văn Lý, vào ngày 28 tháng 12 năm 1914. Cậu bé tội nghiệp bất ngờ phát hiện cuộc họp bí mật của nhóm và bị đánh đòn! Cậu ta hét váng lên khắp trong làng nhưng không ai đến giúp (xem khiếu nại ngày 17 tháng 5 năm 1915).
Và liệu đó là toàn bộ tiền án của Mai Văn Kiêm, người trở thành thủ lãnh hội kín và hiệp hội tội phạm ở Trảng Bàng từ năm 1914?
Mai Văn Kiêm, hồ sơ tư pháp ghi, từng có tiền sự bốn án cướp của, tấn công, đả thương người và đánh bạc.
‘… Ông ấy chơi bạc bịp, báo cáo của các hương chức cho biết trong một vụ kiện đánh bạc năm 1903.
… Mai Văn Kiêm, đơn khiếu nại ngày 5 tháng 12 năm 1914 cho biết, là kẻ chứa chấp tội phạm, ngày đêm ở nhà ông ta có đến 20 người! ……… cuối cùng, Mai Văn Kiêm, họ hàng của một nhân viên tên Ngọ làm việc ở Hãng Vận tải Đường biển, bị buộc tội trong cuộc mưu loạn Sài Gòn tháng 2 năm 1916. (Xem báo cáo của Huyện ở Trảng Bàng ngày 26 tháng 2 năm 1916) .’
Kể từ cuối năm 1914, các sự kiện hình sự, các cuộc điều tra hành chánh, các truy tố tư pháp được liên tiếp triển khai chống lại băng nhóm Kiêm.
Ngày 6 tháng 1 năm 1916, Hộ kháng nghị lên chính quyền cấp cao hơn; tháng 11, trong cuộc điều tra, các nhân viên mật vụ phát hiện ra một cuốn sổ trong nhà bà Trần Thị Quí ở Trảng Bàng; cuốn sổ tay này ghi tên hai mươi hai thành viên thuộc một hội ái hữu và đồng nghiệp, kèm theo số tiền đóng góp ở cạnh bên; Mai Văn Kiêm không có tên trong sổ; nhưng người ta thấy tên của Vương Văn Lê và Thiên, những nhân vật có vai trò nhất định trong các sự kiện năm 1916.
Huyện ở Trảng Bàng kết luận rằng cuốn sổ là do Voi, anh rể Hộ, phát hiện ở nhà Thị Quí, là vì muốn báo thù và trả đũa băng nhóm Kiêm, và ‘do đó’ không có hội kín nào ở Trảng Bàng.
‘Hộ và Kiêm từng là những người bạn rất tốt,’ Huyện nói, ‘nhưng gần đây họ xử sự rất xấu với nhau; và chắc chắn đó là kết quả của một số hiểu lầm .’
Chủ tỉnh, sau một điều tra cá nhân, đã viết cho Ngài Thống đốc Nam kỳ ngày 30 tháng 1 năm 1915, rằng ‘để tạo sự tin tưởng vào việc có tồn tại của một hội kín, Hộ và người của mình dường như đã bày ra một mưu kế, để một sổ ghi chép bí mật tại nhà Thị Quí và vụ việc được giảm xuống thành vấn đề cạnh tranh giữa hai phe cùng một làng. Vả lại, Kiêm trả thù Hộ sau những rắc rối mà Kiêm dính líu tới tòa, vào tháng 7 năm 1914, do Hộ, tố cáo ông ta hoặc một trong những tên tội phạm ông chứa ở nhà, tên Khai, là người giữ một trong số tờ bạc 100 đồng bị mất cắp từ Ngân hàng Đông Dương, chi nhánh Phnom Penh .’
Cuộc điều tra này do đó quy lại như sau: Mặc dù hội liên quan đến các khiếu nại của Hộ, người này yêu cầu giúp đỡ và bảo vệ vì ông liên tục gặp phải sự báo thù của Kiêm, nhưng điều tra lại cho kết luận rằng Hộ sai và bày mưu để loại bỏ Kiêm!
Tuy nhiên các điều tra viên ghi nhận, Hộ là người tố cáo Kiêm và Khai đồng lõa trộm trăm ngàn đồng bạc, và nếu có mưu kế trong vụ cuốn sổ bí mật, thì mưu này phải là hành động của Kiêm chứ không phải Hộ! Ngoài ra, như trình bày trong báo cáo của Chủ tỉnh, Hộ là thủ lãnh của một băng nhóm ‘đối thủ của Kiêm’, do đó, trước hết, thay vì chỉ có một băng đảng duy nhất, ở đây hóa ra có đến hai! Mặt khác, ngoài việc cho rằng đó chỉ là sự cạnh tranh của phe nhóm nên không có gì quan trọng lắm, có một ‘kết luận đáng ngạc nhiên hơn: hội kín mà Kiêm bị tố cáo là thủ lãnh, không hề tồn tại!…’
Điều gây bất ngờ là trong gần ba năm qua, băng nhóm Kiêm hiếm khi bị truy tố, bất chấp mọi hành vi sai trái. Nó tồn tại bán chính thức, và đã thành công khi giả vờ là nạn nhân của một băng đảng đối thủ, cũng nhờ vậy mà khi gặp khó khăn lớn cần bảo vệ thì hội luôn vượt qua được.
Và những hương chức của năm 1916 sẽ tiếp tục chủ đề thực sự kỳ lạ này; nhưng không còn Kiêm, họ sẽ không bao giờ bổ nhiệm một trong những người theo Hộ và anh rể Voi của ông này, cũng không còn bất kỳ tác hại và tội ác mà băng đảng ma quỷ của Hộ đã gây ra.
Còn cuộc điều tra của Chủ tỉnh ngày 30 tháng 1 năm 1915 thì sao? Nhưng đó là sự trừng phạt đối với dân băng nhóm Kiêm, và đó là kiểu bịt tai che mắt của các cơ quan công quyền trước các hành động tội phạm của hội này!
Ngay sau đó, dân chúng lo lắng và cáo buộc các hương chức và Huyện ở Trảng Bàng thông đồng với băng nhóm Mai Văn Kiêm! (Xem lá thư của Huyện gởi Thẩm phán Trị an, ngày 1 tháng 3 năm 1915).
Ngày 20 tháng 2 năm 1915 trong dịp Tết ở Trảng Bàng, bốn thành viên của băng nhóm Kiêm, tên Lập, Chơn, Nghi, Thiên ngay giữa ban ngày xông vào nhà của một cựu nhân viên điện báo, bắt gặp tại bàn, Hương chủ, Hương giáo, Hương quản, Hương bộ và những người khác đánh bạc ba quan với bạn bè. Bốn tên cướp lấy tiền trên bàn, lục túi của người chơi; sau đó đột ngột chạy đến nhà Huyện tố: ‘Báo cho ổng biết họ chơi bạc ở nhà cựu nhân viên điện báo!’ Những hương chức sợ hãi, vụ việc rối lên và bốn tên cướp được Tòa án tha bổng ngày 30 tháng 3 năm 1915! Hệt như trong cổ tích!
Phải là một băng đảng mới làm như vậy. Gây rối loạn lễ Tết ở các làng trong vùng; buộc kép hát lạy Mai Văn Kiêm (xem khiếu nại của Nên, ngày 10 tháng 4 năm 1915); khoe hai khẩu súng lục, dựng hai trò chơi, dọa cho các hương chức đến phải bãi chức và đánh cư dân. (Xem báo cáo của Huyện cho Thẩm phán Trị an, 21 tháng 4 năm 1915).
Phản kháng thế nào đây? Chánh tham biện Tây Ninh đến điều tra và không phân định được đúng hay sai cho bất cứ ai! (Xem tài liệu đã ghi ngày 20 tháng 4 năm 1915).
Mười hương chức lớn của Gia Lộc đã nỗ lực lần cuối vào tháng 4 năm 1915; một lần nữa họ tố cáo các hội kín và hiệp hội tội phạm do Kiêm điều khiển, đưa tên và chỗ ở của các thành viên gồm: Mai Văn Kiêm, thủ lãnh hội; Nguyễn Văn Lập và Hồ Văn Chơn, thủ lãnh hiệp hội tội phạm; có khoảng hai mươi tên, một lần nữa trong số đó có Vương Văn Lê từ Gia Bình và hai người từ Hóc Môn.
Các hương chức cho rằng các thành viên đã khấn thệ với Mai Văn Kiêm ở chùa Quan Đế, và họ học quyền thuật. (Vào tháng 2 năm 1916, Quờn ở Gia Bình bị tố cáo là thầy dạy quyền thuật của họ!).
Huyện ở Trảng Bàng dựa vào những kết luận của các hương chức trong báo cáo gửi đến Thẩm phán Trị an ngày 21 tháng 4 năm 1915 và yêu cầu bắt giữ băng đảng Mai Văn Kiêm.
Hãy chú ý! Lúc đó không ai nói gì về băng đảng ma quỷ của tên Hộ.
Thẩm phán Trị an Tây Ninh, trước khi đưa ra phán quyết, có đòi hỏi phải làm rõ; cần phải có ‘những bằng chứng rõ ràng’ chứng minh rằng Kiêm đã thành lập một hội kín và tổ chức một băng đảng tội phạm; các khiếu nại và các vụ việc nêu trên chưa đủ sáng rõ chắc chắn! Huyện ở Trảng Bàng trả lời bằng thư đề ngày 4 tháng 5 năm 1915 ‘rằng ông có thể cung cấp một số bằng chứng’, và khu trú sự chú ý của thẩm phán về những báo cáo trước đây cũng như về những khiếu nại của ‘những cư dân hiền hậu’!
Thời gian trôi qua. Sau đó, ngày 17 tháng 5 năm 1915, Trần Văn Lý kiện lên Công tố viện chuyện ông bị băng đảng Kiêm đánh đập… ngày 28 tháng 12 năm 1914!…
Toàn bộ băng nhóm bị triệu tập đến Công tố viện ngày 20 tháng 7 năm 1915. Cuối cùng cũng có được một giải pháp can thiệp sau khoảng ba tháng nỗ lực…
Nhưng ngày hôm trước, 19 tháng 7, Mai Văn Kiêm trình bày trước Công tố viện Tây Ninh về một đơn khiếu nại bằng tiếng Pháp: ‘Tôi là nạn nhân trả thù của Hộ. Chánh tham biện Tây Ninh đã tiến hành một cuộc điều tra và thả chúng tôi ngay sau đó .’ Và một lần nữa, lại
không trừng phạt những thành viên băng đảng này, quả là sự mù lòa của chính quyền Pháp!
Trong khi đó, ngày 4 tháng 12 năm 1915, một người tên Ôn Văn Quí bị kéo vào một tiệm hút thuốc phiện ở Trảng Bàng và bị người thuộc băng nhóm Kiêm giết hại. Động cơ tội phạm, theo cách giải thích thường gặp, vợ của Ôn Văn Quí là người tình của Lập, viên phó của Kiêm; Lập đã thủ tiêu hoặc nhờ người thủ tiêu gã chồng làm y gai mắt.
Đối mặt với vụ phạm tội táo tợn này, thực hiện ngay trên đường phố chính của thành phố, hội đồng tân hương chức, một cách tuyệt vọng, đã trình ra bản một danh sách quá nhiều các vụ việc mới kèm
theo đơn khiếu nại ngày 20 tháng 4 năm 1915. ‘Nếu tội phạm ám sát này vẫn không bị trừng phạt, chúng tôi sẽ không thể quản lý băng đảng những tên du đãng đang đe dọa chúng tôi đến nỗi không ai dám làm chứng trong vụ Ôn Văn Quí!’
Phí công. Điều tra tư pháp không quan tâm đến thông tin do các hương chức và Huyện cung cấp (ghi nhận trong một báo cáo ngày 25 tháng 10 năm 1915, đã chỉ rõ những kẻ giết Quí)… Cuộc điều tra tư pháp được đóng lại bằng một lệnh miễn tố, thậm chí với cả những kẻ không giết người bị tố cáo có liên can (trừ hai đồng lõa Lập và Thiên)!
Tuy nhiên, tên Hộ xuất hiện lại ở làng Trảng Bàng, nơi ông đã phải bỏ đi để tự bảo vệ mình khỏi sự trả thù của Kiêm…
Ngay lập tức, một báo cáo của Huyện ngày 25 tháng 10 năm 1915 có liên quan đến một vụ việc duy nhất giữa Kiêm và kẻ thù: Nguyễn Văn Hộ vào ngày 25, bất ngờ bị thương ở chợ Trảng Bàng, do tên Chơn gây ra, trong khi ba bộ hạ của Chơn đả thương Mạnh người của Hộ mà không hề biết anh này là ai.
Kiêm, thủ lãnh của băng đảng, bị buộc tội tham gia vụ tấn công. Ba trong số bốn kẻ tấn công Hộ bị bắt sau khi chống đối cảnh sát.
Duy nhất một người trong số họ bị Công tố viện giao cho Tòa tiểu hình và được tha bổng vào ngày 27 tháng 10 năm 1915.
Hộ một lần nữa bị buộc phải rời khỏi Trảng Bàng, làng quê của ông; ông bị trục xuất.
Từ đó trở đi, băng nhóm Mai Văn Kiêm làm chủ lãnh địa và không còn lo lắng gì cho đến cuối tháng 2 năm 1916.
Do đó, tháng 11 năm 1915 có thể được xem làm điểm khởi đầu một kỷ nguyên mới cho băng nhóm Mai Văn Kiêm: tổ chức trên một quy mô lớn hơn; tự trang bị vũ khí mạnh mẽ hơn; tuyên truyền ở các làng lân cận; lập trung tâm, không còn ở Trảng Bàng (Gia Lộc) mà ở Gia Bình, cách 4km về phía tây bắc, gần rừng và dọc theo bờ rạch, trong ngôi nhà của viên phó băng nhóm Vương Văn Lê.
Về phía Mai Văn Kiêm, ông rút vào bóng tối và chỉ hoạt động thông qua các viên phó của mình; để vào tháng 3 năm 1916, khi bị bắt, ông có thể giả vờ rằng ông không tham gia vào các vụ việc cùng năm đó.
Ông ta bị bắt vào ngày 29 tháng 2 năm 1916, do tố cáo khẩn cấp của toàn bộ hội đồng hương chức Gia Lộc, được Huyện ở Trảng Bàng ủng hộ.
Đây là khoảng thời gian xảy ra một loạt sự kiện khởi từ tháng 12 năm 1915 đến tháng 2 năm 1916:
Trong suốt tháng 12 năm 1915 và tháng 1-2 năm 1916, các cuộc họp của những kẻ khả nghi, chẳng bao lâu được biết là những thành viên của băng nhóm Mai Văn Kiêm và những viên phó của ông là Vương Văn Lập và Vương Văn Lê, được nhận thấy trong một ngôi nhà biệt lập ở ấp Bình Thủy giữa Gia Lộc và Gia Bình (phía tây Gia Bình). Đây là nhà của Vương Văn Lưu, cha của tướng Vương Văn Lê. Số người qua lại rất nhiều, gây phiền nhiễu dân cư ba ngôi làng nằm giữa ấp Bình Thủy: An Hóa, Gia Bình, Gia Lộc.
Huyện ở Trảng Bàng (bí mật) được một số hương chức của Gia Bình, Hương sư Đàng và Hương quản Hiệu, thông báo cho biết. Ba ngôi làng được canh gác và đặc biệt ở An Hóa có tổ chức tuần tra ban đêm vào cuối tháng 12.
Đồng thời, các cuộc họp càng ồn ào và ít kín đáo hơn; sự cưỡng bách quân dịch đã ngăn mọi chú ý của xứ này: ngày 6 tháng 2, ngày 8 tháng 2, ngày 19 tháng 2, 20 và 22 tháng 2, cuối cùng, các thành viên gặp nhau ở ấp Bình Thủy; có một tin đồn trong xứ rằng những người này được trang bị vũ khí và đang chuẩn bị cho ‘chiến tranh’.
Cuộc họp ngày 19 tháng 2 đã quy tụ hơn 30 người. Không hề được chính quyền Trảng Bàng hay huyện lỵ quan tâm, băng nhóm nhanh chóng hoan hỷ: Vương Văn Lê, người được thăng chức tướng, mơ về một cơ nghiệp tương xứng với ông.
Vào ngày 17 tháng 2, ông đặt một thợ mộc trong xứ làm đồ nội thất bàn ghế của Thonet; ông có một con ngựa chiến, giống như tên Khách ở Gia Lộc, con ngựa được mua từ một nhà sư hoàn tục, Tích, vào ngày 7 tháng 2; ông ta mặc đồ Âu, gây công phẫn khắp cả làng.
Cuối cùng, ông đưa ra lời mời một số dân chúng Gia Bình đến ăn tối vào ngày 18, 20 và 21 tháng 2, và buổi tối ngày 22 tháng 2: khách mời được yêu cầu mang theo tiền đóng góp, tối thiểu 5 đồng bạc, rồi đến bữa ăn ngày 22 tháng 2 thì cho ra mắt dân chúng Gia Bình kiểu kết nạp hội kín được ngụy trang.
Trong khi đó, băng nhóm tham gia chiến tranh, diễu hành tại thị trấn Gia Bình, bắt cư dân đòi tiền chuộc bằng bạo lực ngay giữa ban ngày ban mặt (ngay tại Gia Lộc), đe dọa đốt nhà và giết những người giàu, giật dây chuyền vàng của họ ném cho những cô gái trẻ qua đường… đây đích thị là ‘cuộc chiến’ đúng kiểu dân An Nam!
‘Có chiến tranh, một tên cướp nói với Hương hào Tư, đưa tôi 50 đồng bạc để mua gươm!’
‘Vào ngày 24 tháng 2 chúng tôi sẽ mạnh lên rất nhiều, một người khác nói, và anh sẽ thấy kết quả!’
‘Anh từ chối cho tôi tiền, người thứ ba nói; anh sẽ hoan hỷ cầu xin được mang nó đến cho tôi trong vòng vài ngày!’
‘Thử chặn tao lại xem, tên cướp Chơn nói với Hương quản, tao giết!”
Và vợ của Vương Văn Lưu, mẹ của tướng Vương Văn Lê 20 tuổi, tên là Trần Thị Chức, kêu lên:
‘Ta là mẹ những tên cướp của tổng!’
Đặc biệt, ngày 20 tháng 2, tướng Lê cưỡi ngựa, mặc áo khoác kaki, quần trắng, đeo kính đen, mang giày và roi da; theo sau là tám hay mười người đàn ông tay cầm dù và tay đấm sắt (như để vinh danh thủ lãnh của họ, theo kiểu quan bốn lọng); những người khác cầm gươm và gậy, (về điểm cuối cùng này, những lời chứng có phần khác nhau do sợ hãi). Và đội quân nhỏ diễu hành tự hào trên đường phố Gia Bình (đường xuống Trảng Bàng, Tây Ninh).
Nhưng cuộc diễu hành trở thành thảm họa. Đến trước mỗi ngôi nhà, băng nhóm dừng lại, gọi hỏi người dân, khuyến dụ họ nổi dậy hoặc đòi tiền chuộc, dù họ có thích hay không. Cựu Hương cả của làng cũng không được tha chứ đừng nói gì đến những hương chức đương nhiệm.
Ở các làng lân cận, dân chúng run sợ: những tin đồn kỳ lạ và đáng báo động nhất được lan truyền; người ta nói rằng giao thông bị gián đoạn; rằng đường bộ và đường sông nằm trong tay của những kẻ nổi loạn, rằng các Kitô hữu bị đe dọa; rằng linh mục Công giáo ở Tha La (An Hóa) bị cắt thành từng miếng nhỏ, và rừng bị đốt cháy…
Thủ phạm của vụ bê bối tương tự ở Gia Bình hành động cướp của và mai phục những nhà giàu! Tại An Hóa, ngôi làng gần ấp Bình Thủy, băng nhóm tiếp cận nơi ở của một người tên Thảo, với 5 khẩu súng trường, trong đó có 2 súng trường Pháp, trong đêm 17 rạng sáng 18 tháng 2, nhưng chúng đã bị cảnh giác và băng nhóm bỏ đi; bốn hay năm tên cướp đã đứng trước nhà bị đe dọa! Đêm hôm sau, ngày 18 và 19, ở làng An Hóa, mọi chuyện diễn ra theo hướng ngược lại, nhà của Tài bị tấn công; Tài và con trai bị thương, cả hai đều có súng trường; nhà bị cướp và băng nhóm chạy trốn đến Bình Thủy. Nhóm tuần đêm bị lạc đường, một bộ phận trong nhóm này do xã trưởng An Hóa chỉ huy (về sau người ta cáo buộc ông về vụ việc này, bởi vì hóa ra ông là anh rể của tướng Lê).
Không ai nhận ra hay chạm mặt những tên cướp!
Và đây là ngày 22 tháng 2 năm 1916!
Các thành viên đến ăn ở Bình Thủy do cha mẹ của tướng Lê mời.
Nhưng khoảnh khắc chấm dứt sự lừa lọc bi hài này đã đến.
Theo lệnh của Huyện ở Trảng Bàng, băng nhóm bị mắc bẫy. Thật không may, người họ hàng của tướng Lê, một người tên là Nguyễn Văn Muôn, bán hàng rong ở Trảng Bàng, đang đi bán bánh, thấy các đội dân quân đang đi về phía Gia Bình; anh này hiểu ngay tình hình, lấy một chiếc xe đạp, vượt ra khỏi hàng của Chánh tổng ngay khi họ ở cách nhà của Vương Văn Lưu một trăm mét. Sau đó, một cuộc tháo chạy tán loạn diễn ra trên các cánh đồng. Chỉ có mười trong số thành viên bị bắt giữ, tướng Lê trốn thoát, cũng như Thâm, Đạm, Lượm và những người khác, mang theo súng và những giấy tờ có thể gây nguy hại. Tuy nhiên, việc khám soát không phải không có kết quả; người ta tìm thấy một thanh kiếm, một nắm đấm sắt, một cây giáo, chì để cắt thành đạn, một chum thuốc súng, một cây roi sắt, một lưỡi gươm, một cây kèn đồng. Người ta không biết con ngựa đã trở thành cái gì…
Tại nhà thợ rèn Võ Văn Son, cùng ngày, người ta tìm thấy ba thanh kiếm, một khẩu súng trường, một cái bình chứa đầy than nghiền.
Ngày hôm sau, 22 tháng 2, Mai Văn Kiêm, Chơn, Lập, Thiên (hai người sau bị buộc tội giết Ôn Văn Quí) đã bị bắt giữ tại Gia Lộc dưới sự can thiệp của Hội đồng hương chức.
Tóm lại, trong số ba mươi tám cá nhân bị liên lụy trong cuộc truy tố, hai mươi bốn người hiện bị giữ, còn mười bốn người được thả tự do. Tên Lê Văn Khoái có 7 tội danh.
Vương Văn Lê bị bắt ở Sài Gòn cũng như mẹ ông ta, đó là ngày 15 tháng 3 và Đội Kiên là người chỉ huy vụ này; kẻ bị bắt đã cố luồn lách vào mật vụ, dưới một cái tên giả, và với một thẻ thuế giả, đơn xin của ông ta bị từ chối chỉ vì ông ta từng phạm tội cờ bạc.
Ông ta mang theo một khoản tiền 33 đồng bạc. Tuy nhiên, ngày 14 tháng 3, như một ánh đèn bi kịch chiếu vào vụ này, Hương cả Câm làng Gia Bình tự sát tại chùa, ngay giữa ban ngày, khi biết được Đội Kiên đang theo dấu của Vương Văn Lê, việc tiếp tay của cá nhân ông cho băng nhóm Lê không có gì phải bàn cãi nữa .”
Hội kín và các hoạt động trong vùng
Nếu tướng Lê, đôi khi hơi buồn cười, có thể làm náo động đời sống cả làng với sự trợ giúp của một hội kín đếm khoảng hơn năm mươi thành viên, thì điều gì sẽ xảy ra khi hội kín lan rộng qua nhiều ngôi làng và, không phải là diễu hành, mà đặc biệt là trộm cắp, cướp bóc và đốt nhà? Ủy viên Chính phủ của Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ thuật lại như sau, trong vụ Bến Tre (% 53):
“Vào đầu tháng 12 năm 1915, một lá thư nặc danh gởi đến Tướng Tư lệnh của Phân khu lục quân Sài Gòn và Phnom Penh, tố cáo những người truyền bá những tin giả và các thành viên của một Hội cách mạng gồm bảy cá nhân của tổng Minh Thiện và Minh Thuận (huyện Mỏ Cày, Bến Tre). Nó đã được gửi đến Chánh tham biện Bến Tre đề mục thông tin.
Chánh tham biện và Chủ tỉnh đã ra lệnh cho các phái viên hành chánh Mỏ Cày mở một cuộc điều tra hành chánh khẩn cấp. Cuộc điều tra đã chứng minh rằng tất cả các cá nhân tố cáo đều từng tham gia hội kín, còn Nguyễn Tất Đạt (hoặc Đạc), hiện đang trốn và Nguyễn Văn Đàng tức Tám Đàng thì đang bị buộc tội, đều là những thủ lãnh của các hội này. Nhưng những cáo buộc chống lại họ không đủ sức mạnh để tiến hành truy tố và vụ việc khép lại.
Ngày 12 tháng 1 năm 1916, Chánh tham biện Bến Tre được cảnh báo về sự bùng nổ hoạt động của một hội kín trong quận Ba Tri (các tổng Bảo An, Bảo Lộc, Bảo Phước, Bảo Tri và Bảo Thuận). Đặc biệt ở làng Đồng Xuân, tại nhà Nguyễn Văn Non, đã đón một ‘bậc thầy từ Tân An về để chủ trì một buổi lễ…
Thật vậy, ngày 23 tháng 1 năm 1916, lúc 9 giờ sáng, Lê Văn Khanh, tức Tư Khanh, còn gọi thầy Tư, đi theo có Trần Văn Thi, ghé nhà Nguyễn Văn Non, nhận được từ mỗi người, và thậm chí từ một vài hương chức, sự kính trọng sâu sắc nhất.
Nhưng cảnh sát đã được cảnh báo và trong cuộc họp tại nhà Non, ngày 13 tháng 1, Chánh tổng Bảo Thuận đã bắt Lê Văn Khanh, Trần Văn Thi và Nguyễn Văn Non. Người cuối cùng vẫn mang theo bùa hộ mệnh có màu sắc của Phan Xích Long để bảo vệ mình khỏi sự tấn công của vũ khí. Ông cũng có một sắc phong ký tên Mả-Văn và mang lá cờ của Hoàng Đế Phan Xích Long, sắc phong tương tự, nếu xuất hiện thì những người mang những vật này là những đại thủ lãnh của cuộc bạo động năm 1913.
Bùa hộ mệnh và sắc phong này thể hiện thêm một tính đồng nhất tuyệt đối mang phần bí hiểm khó diễn tả của họ, với bùa hộ mệnh được tìm thấy trên người phiến quân của tất cả các tỉnh Nam kỳ khác trong tháng 2 năm 1916, đặc biệt trên những người bị bắt, đeo trong tay, khi tấn công Khám Lớn Sài Gòn ngày 15 tháng 2.
Thẩm phán, người đứng đầu Công tố viện Bến Tre, ngay lập tức được giao xử các bị cáo mà Viện công tố Sài Gòn xác nhận có tham gia cuộc tấn công ngày 25 tháng 3 năm 1913. Mười quả bom khổng lồ đặt tại các địa điểm khác nhau ở Sài Gòn và Chợ Lớn đã nổ làm tín hiệu cho cuộc nổi loạn. Điều này nhằm mục đích giải phóng xứ An Nam khỏi sự bảo hộ của chính phủ Pháp, đưa lên ngôi tên Phan Phát Sanh, con trai của một nhân viên cảnh sát Chợ Lớn, đã từng ra tòa, nhưng có ảnh hưởng lớn đến dân chúng, nhờ vào tài phép thần thông và quỷ thuật.
Công tố viên Cộng hòa của Bến Tre nhận thấy rằng các cá nhân bị bắt bởi Chánh tổng Bảo Thuận, là những người mang bùa hộ mệnh rất giống với những bùa được thấy vào năm 1913, trên những thành viên của cuộc bạo động. Ông thấy danh hiệu Phan Xích Long (Hoàng Đế Rồng Đỏ) xuất hiện trong những tài liệu này. Bấy giờ, Phan Xích Long là tên hiệu mà Phan Phát Sanh dùng khi lên ngôi năm 1913. Điều đó dẫn đến việc cầm giữ các can phạm, mặc dù các manh mối rất sơ sài, và tống lệnh lục soát ở Bình Thạnh, nơi ở của Lê Văn Khánh [Khanh]. Tại nhà ông ta, có một người tên là Trần Minh Kỳ, người mang bức thư gửi Tư Khanh với tên người gửi đề là Mả-văn. Lá thư này được viết bằng ngôn ngữ ước lệ, nhưng từ ngữ đoán ra được, trong đó tiết lộ rằng Tư Khanh là sứ giả và kẻ chủ mưu của một tổ chức cách mạng đang hình thành, ông đã tuyển mộ hoặc định tuyển mộ các thành viên ở khắp các tỉnh Nam kỳ, ngay cả ở Cambodge, ở Phnom Penh.
Ngày 28 tháng 1, Công tố viện Bến Tre mở một cuộc điều tra buộc tội hai cá nhân ở Phú Ngãi (Ba Tri) bị cáo buộc là thành viên của một hội kín và là những kẻ gây rối. Một trong hai mang một huy chương và một cái cúc bạc. Những phù hiệu này, mang các chữ biểu tượng “nhân danh Hoàng Đế vĩ đại”, được phân phát bởi một hội cách mạng, nhắm đến việc làm dấy lên một phong trào quy tụ nhiều nhóm nổi dậy.
Cuộc điều tra sau đó cho thấy rằng Tư Khanh là thủ lãnh của cuộc nổi dậy này, và việc bắt giữ ông ta vào ngày 13 tháng 1 đã khiến tổ chức hỗn loạn. Nhờ sự can thiệp khôn ngoan của Chánh tổng Bảo Thuận, cuộc tấn công lên kế hoạch từ trước chịu thất bại thảm hại.
Chính quyền và tư pháp đã được cảnh báo, và mặt khác, thủ lãnh của phiến quân không còn để cầm đầu đội quân của mình nữa. Cũng như, khi Huyện ở Mỏ Cày báo cáo vào đêm ngày 2 sáng ngày 3 tháng 2 năm 1916 về một cuộc nổi dậy xảy ra trong huyện, Chánh tham biện, Chủ tỉnh biết trước phải làm những gì và thực thi các biện pháp cần thiết. Họ biết rằng phong trào này không phải là tự phát, rằng nó có chủ định và được chuẩn bị bởi các hội kín mà người ta đã biết rõ các thủ lãnh chính là ai. Phong trào không nằm ở tỉnh Bến Tre; chỉ là một đột biến của phong trào cách mạng lớn kích động ở Nam kỳ trong nửa đầu tháng 2. Điều đó cho phép nó bị loại bỏ ở Bến Tre trong vòng bốn mươi tám giờ.
Thật vậy, vào lúc nửa đêm, ngày 2 và 3 tháng 2, Huyện ở Mỏ Cày đã được cảnh báo bởi Mai Văn Tống, ở Giồng Keo, về một cuộc nổi dậy xảy ra trong huyện của mình. Huyện yêu cầu sự tăng viện của cảnh sát từ Chánh tham biện và ngay trong đêm đó, bằng sà lúp của Hạt tham biện, đã nhận được một biệt đội mười lính bảo an dưới quyền chỉ huy của hiến binh Labro.
Ngày 2 tháng 2, lúc 11 giờ đêm, một nhóm đầu tiên gồm năm mươi người đã đến từ các làng khác nhau ở các tổng Minh Thiện, Minh Thuận và làng Tân Thạnh Tây. Họ đã cướp phá nhà của Hương cả Chấn Chung Bình; chiếm đình làng, tước đoạt bốn vật trang trí của chùa và bốn cái trống, và đến cầu Bá Vát nơi họ bị một người Hoa tên Bang Hộ bắn hai phát súng mà không trúng ai cả, nhưng làm họ quay lại đường lộ và giải tán.
Vào 3 giờ sáng, ngày 3 tháng 2, nhóm thứ hai, được tuyển mộ trong các làng Vĩnh Hóa, Phú Mỹ và Vĩnh Thuận, phía bắc tổng Minh Thiện, đã cướp phá nhà của Phó chánh tổng, lấy tất cả mọi thứ trong đó, bao gồm bảy cái vòng vàng, và đốt tất cả các tài liệu lưu trữ của viên chức này.
Nhóm thứ ba gồm một trăm người từ làng Tân Phú Tây, chiếm chợ Bá Vát lúc 5 giờ sáng, ở đó họ cướp phá hai cửa hàng; họ đóng tại đình làng Phước Hạnh, phá hủy các kho lưu trữ của thị xã. Tuy nhiên, két sắt công không mở được bất chấp mọi nỗ lực. Sau đó, họ rút về Tân Phú Tây; chiếm giữ đình làng, ở trước cắm lá cờ quân nổi dậy Phan Xích Long, lá cờ đỏ chữ nhật với năm sọc ngang [xem Hình 27].
Biệt đội lính bảo an đến Mỏ Cày vào ngày 3 tháng 2 lúc 7 giờ sáng. Dưới sự hướng dẫn của Huyện, đi ngay đến chợ Bá Vát (tổng Minh Thiện), họ đến lúc 8 giờ 30, nhưng phiến quân đã rời khỏi chợ từ 5 giờ rưỡi sáng.
Họ đi đến Tân Phú Tây, nơi có một nhóm hoạt động dưới sự chỉ huy của Nguyễn Văn Đàng. Đình làng bị bủa vây, nhưng băng nhóm được báo nên cố gắng phân tán. Một lính bảo an, bị tấn công bởi kẻ bỏ trốn, bắn hai phát đạn, giết chết người Hoa tên Trung Thạch, còn cô con gái là Quyền Thị Chấn bị thương nhẹ khi đang chơi với một đứa trẻ. Những người nổi loạn chạy trốn khắp các khu vườn. Lính bảo an đuổi theo, một trăm người bước đi thành hai hàng, vũ khí là những cây tre và giáo, dẫn đầu là thủ lãnh của họ, đi trước là hai phu đánh trống, bước đi trên đường. Lính bảo an đứng trên bờ, núp sau cây chuối. Nhưng cuộc phục kích đã bị phát lộ và chỉ có bảy người bị bắt giữ, trong số đó có thủ lãnh Nguyễn Văn Đàng.
Các băng nhóm tháo chạy mặc sức tiến hành trên đường tất cả các loại bạo lực. Họ cướp và đốt phá khắp nơi trên đường trốn chạy: nhiều lời khai của nhân chứng, đã than oán những phiến quân và là một sự xác nhận chính thức.
Ở làng Tân Ngãi, phiến quân đã đốt nhà của Nguyễn Văn Phú, nhưng đám cháy không lan rộng và chỉ một phần nhỏ của ngôi nhà bị cháy (trang 95).
Phạm Văn Thần bị hành hạ và cướp đi đồ dự trữ cam và quýt (trang 97).
Tại làng Vinh Hóa, Nguyễn Văn Cử, Hương giáo Lê Văn Ngởi, Cựu xã trưởng Thiên, Cựu hương chủ Sửu, Hương chủ Phú, Hương chánh Túc và Nguyễn Thị Quỳnh thấy ngôi nhà của họ bị phá hủy, đồ tủ bàn ghế và cửa bị đập gãy, sau khi phiến quân đã lấy tất cả mọi thứ có thể cướp đi được (trang 125).
Ở làng Vĩnh Thuận, họ phá nát mọi thứ trong đình làng và lấy đi một cái trống (trống chầu).
Ở Phú Mỹ, họ cướp bóc cửa hàng của Nghiêm-Thang một người gốc Hoa, cũng như nhà của chánh tổng Minh Thiện; họ xâm phạm đình làng, đốt cháy tất cả các sổ sách và lấy đi một cái trống (trống chầu) .
Tại Trung Mỹ, họ đã tàn phá ngôi nhà của Hương chủ Thưởng, cửa hàng người Hoa tên Lý-Sanh, nhà của phó chánh tổng Minh Thiện, nổi lửa đốt quần áo, khăn quàng và hồ sơ công (trang 125).
Ở Phước Hạnh, họ tấn công Dương Thị Ngọ đang ở trong nhà, vợ của Phó chánh tổng Minh Thiện, cướp đồ trang sức và các đồ vật khác. Sau đó, họ cướp phá các cửa hàng người Hoa tên Nam-Thanh và Tàng-An (trang 125) cũng như nhà của Giau-văn-Liên (trang 262) và Võ Văn Thai (trang 265).
Tại Tân Phú Tây, họ đốt nhà của Lê Văn Tri, nó đã bị hủy.
Họ vào nhà của Hương thành Phú ở Trung Mỹ, của Quỳnh, của Hương quản Mai Văn Chi, để lấy cắp các đồ vật khác. Ở đình làng, họ lấy cắp đồng hồ và đâm thủng trống. Họ đốt nhà của các nữ tu của bệnh viện, trong đó một ngăn đã bị phá hủy toàn bộ.
Ở Trương Thanh, nhà của Sư Liên (trang 462), Trần Tường (trang 428) Trương Bình (trang 430), Dương Văn Nông (trang 432), Lâm Phương (trang 434), Lương Hoài Đức (trang 436), Hương sư Y (trang 438), Hương giáo Học (trang 440), Cựu hương cả Thời, đã bị cướp phá. Ông giáo Nguyễn Duy Tân (trang 444) khai báo rằng sau khi phá hủy tất cả đồ đạc trong nhà, họ nắm tóc ông, kéo ông xuống đất và đánh đập ông nhừ tử đến bất tỉnh.
Tài vật của tất cả vụ cướp được kẻ cướp cất ở nơi an toàn và hầu hết đều không thể tìm thấy. Tuy nhiên, ở nhà một vài người trong số họ, các cuộc khám soát đã phát hiện ra những món đồ được những người chủ trước dứt khoát nhận ra; Võ Văn Thái, chủ tiệm Phước Hạnh (chợ Bá Vát) đã nhận ra đó là đồ ông ta bị mất cắp, một mảnh vải được phát hiện ở nhà Võ Văn Hùng (trang 323); Phó chánh tổng Lê Phước Toàn tìm thấy trên người Lủy một chiếc nhẫn vàng của ông đã bị đánh cắp (trang 371); Nghiêm-Thang nhận ra các phiếu vải, pháo nổ, một vòng cổ tìm thấy được ở nhà Huế.
Dân chúng hết sức hoảng sợ, nhưng hoạt động của hiến binh và lính bảo an, thiện chí của chính quyền địa phương, sự nhiệt tâm của Chánh và Phó tổng, kinh nghiệm của Huyện và sự xuất hiện của Chánh tham biện, nhanh chóng đem lại an tâm và trật tự gần như ngay lập tức được thiết lập. Vào buổi tối 4 tháng 2, hơn 130 vụ bắt giữ đã được thực hiện.
Sáng ngày 5 tháng 2, một thiếu úy dẫn theo 40 lính khố đỏ đến Bến Tre, từ tỉnh đưa về. Nhận lệnh đi tuần khắp khu vực nổi loạn. Họ hoàn thành sứ mệnh và trở về Mỹ Tho vào tối 6 tháng 2.
Các bị can sau đó thú nhận tham gia vào cuộc nổi dậy. Quả thực, họ không thể chối, do bị bắt khi đang hành động. Họ nói mục đích của cuộc nổi dậy này, đó là gây chiến tranh chống lại người Pháp, thỏa sức cướp bóc và tàn phá. Nhất thiết là, đã có một quyết định bạo động vũ trang chống Pháp thì, vượt ra và trên cả những tội phạm tập tục của các phiến quân, có cả tội phạm chính trị chờ sẵn nền an ninh công cộng.
Nhưng cuộc điều tra này, đã chỉ ra Nguyễn Văn Đàng, có tước hiệu ‘Đề đốc’, đã tham gia tích cực và chủ đạo trong hành động của hội kín; các viên phó của ông này là Phan Văn Sửu, Nguyễn Văn Thàng [Thành], Nguyễn Văn Chơi và Đỗ Văn Tám tức Tám Rổ tiết lộ rằng phải tìm ra những người tổ chức khác đích thực và có vai trò cao hơn của cuộc tấn công này; Tư Khanh được Nguyễn Văn Đàng và hầu hết những kẻ mưu phản chính thức công nhận là thủ lãnh tối cao .”
Hội kín chống lại nhà nước
Không còn phải chứng minh rằng những hội kín, như chúng ta biết hiện tại ở An Nam, trên thực tế, tất cả có thể hợp nhất lại làm rối loạn yên bình ở toàn bộ xứ sở, tạo những phong trào nổi dậy thực sự. Chúng tôi sẽ kể ra ở đây, theo Ủy viên Chính phủ của Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ, những sự kiện theo thứ tự nổi dậy mà chúng tôi đã cho là đủ tiêu chuẩn trong “Dẫn nhập” (xem ở trên, trang 31-33) các biến loạn ở Nam kỳ năm 1916 (% 117):
“Trong mười lăm ngày đầu của tháng 1, một phong trào bất thường đã được báo ở các tỉnh Gia Định, Tân An, Chợ Lớn, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, bởi chính quyền bản xứ thông qua các Chánh tham biện. Ngày 13 tháng 2, Phái viên hành chánh của Cần Giờ điện báo rằng các cuộc họp bí mật diễn ra thường xuyên hơn, và cảnh báo Chánh tham biện đề phòng một phong trào nổi dậy có thể xảy ra.
Người ta đã không nghĩ rằng khi đó tình hình nghiêm trọng, và nếu các biện pháp phòng ngừa được thực hiện tại các tỉnh (những đồn canh gác được tăng cường, tuần tra được tổ chức), người ta lại không tăng cường các đồn bảo vệ Sài Gòn, thậm chí không phòng bị một phong trào có thể xảy ra. Thực sự, người ta không nghĩ rằng những kẻ bạo động có thể tấn công vũ trang thành phố Sài Gòn.
Tuy nhiên, vào đêm 14 ngày 15 tháng 2 năm 1916, khoảng 3 giờ sáng, khi trăng vừa lặn, nhiều người bản xứ (số lượng ước đạt 300) trên những thuyền mành và tam bản cập bến đậu ở cửa sông kênh Tàu Hủ, từ chợ Cầu Ông Lãnh đến Cột cờ Thủ Ngữ. Họ đều mặc đồng phục áo khoác ngắn đen và quần trắng. Họ quấn một chiếc khăn trắng quanh cổ, trang bị giáo, mã tấu và những thanh gươm thô sơ. Đi đầu nhóm có giương lá cờ biểu trưng của thủ lãnh cuộc khởi nghĩa năm 1913, Phan Xích Long [xem Hình 26], đã bị kết án khổ sai chung thân và giam giữ tại Khám Lớn.
Họ ngay lập tức tập hợp thành ba nhóm trên bến Belgique1, tại lối vào đường Mac-Mahon, đường Némésis2 và đường Marchaise và họ âm thầm bắt đầu bước về phía nội thành.
Nhóm đường Mac-Mahon, khoảng 80 người, gặp nhau ở số 36 phố này, một chiếc ô tô chở ông Bailly, nhân viên thương mại, ông Gachereau và người tài xế bản xứ Trần Văn Lên.
Người lái xe trốn sự truy đuổi, họ có súng trường nhưng không may lại không nạp đạn.
Những kẻ cướp tấn công xe hơi, một bánh xe bị nổ và chạy chậm lại.
Ông Bailly bị dao chém vào cánh tay xuyên tới xương, và sau lưng bị một vết thương sâu và nặng.
Ông Gachereau cầm súng trường đỡ được những nhát mã tấu chém liên tục từ kẻ tấn công leo lên chỗ gác chân, ông ta đấu lại bằng khẩu súng trường không đạn. Hành động này đẩy lùi những kẻ tấn công một chút. Tài xế nhận lệnh tăng tốc và chiếc xe chạy thoát khỏi nhóm người vây quanh.
Ông Bailly liền ra lệnh cho tài xế chạy hết tốc độ tới Sở Cảnh sát trung tâm, thông báo cho cảnh sát và sau đó nhập viện để chăm sóc vì tình trạng cần thiết.
Tại thời điểm bắt đầu hàng loạt hành động kể từ cuộc tấn công xe, những kẻ cướp hét lớn “Tiềm-Tài” (Giết người Pháp!). Và họ tiếp tục đi trên đường la hét và kêu to. Những tiếng kêu duy nhất nghe ra được là: “Đại-Ca” = Thủ lãnh, và “Tiềm-Tài” = Giết người Pháp.
Sau khi chiếc xe hơi vừa chạy thoát, băng nhóm gặp nhau ngay ngã tư đại lộ Canton3 và đường Mac-Mahon, một đội tuần tra cảnh sát bằng xe đạp gồm viên cảnh sát người Âu Amielh và nhân viên bản xứ Nguyễn Văn Nghiêm.
Chú thích:
1. Nay là Bến Chương Dương – BT.
2. Nay là đường Phó Đức Chính – BT.
3. Trước là rạch Cầu Sấu, sau được lấp dần và thành đại lộ Canton, hiện nay là đại lộ Hàm Nghi – BT.
Đội tuần tra này ngay lập tức bắt đầu cuộc đụng độ với phiến quân bằng những phát súng và may mắn hạ gục tại chỗ hai tên cướp, còn những tên khác dù bị thương nhưng đã chạy thoát và trở lại thuyền tam bản. Nhưng viên cảnh sát Amielh bị thương ở tay do một nhát mã tấu; nhân viên bản xứ Nguyễn Văn Nghiêm bị đánh nhiều cú và bị thương nặng; anh ta đã bị tước khẩu súng lục.
Và băng nhóm tiếp tục đi; trên đại lộ Bonard1, toán quân đông lên sau khi nhập cùng hai nhóm khác, tất cả rẽ vào đường Filippini2 đi về phía Khám Lớn.
Tại ngã tư đường Espagne3, một nhóm khoảng năm mươi người đi tắt, theo đường Espagne và định xông vào cửa sau Dinh Thống đốc Nam kỳ. Người bảo vệ từ chối mở cổng và cánh cổng sắt đã cản cuộc tấn công.
Tiếp đó băng nhóm quay lại đường Mac-Mahon và ở ngay trước Khám Lớn lại nhập hội với nhóm ban nãy tiếp tục đi trên đường Filippini.
Đây mới là mục tiêu chính. Tiếng kêu la “Đại-Ca” và “Tiềm-Tài” vang dội. Đồn gác vốn không được cảnh báo về các sự kiện có thể xảy ra nên đã không cảnh giác. Khi tiếng kêu la đầu tiên tại góc đường Filippini và Lagrandière4 được nghe thấy, viên hạ sĩ, ngồi trên ghế dài trước đồn, ra lệnh cho lính canh cầm súng lên xem chuyện gì đang xảy ra.
Đó là khoảng thời gian đang tuyển mộ người tình nguyện cộng thêm việc viên hạ sĩ nghĩ rằng có việc gì đó xảy ra với những tân binh say rượu đến từ khu Boresse5, lính canh đến sát đường Filippini thì liền chạm trán băng nhóm: lập tức bị tấn công và đâm trúng, tuy nhiên trong mấy nhát lưỡi lê chỉ có một nhát đâm trúng tay người dẫn đầu Nguyễn Hữu Trí. Viên hạ sĩ đặt đồn trong tình trạng báo động; song sắt đã đóng khi băng nhóm đến. Hai lính bị thương trong cuộc tấn công này. Trung sĩ, trưởng đồn, mở kho chứa đạn. Vào lúc đó, một mũi giáo phóng xuyên qua lưới và trúng anh ta, cách cằm một vài xăng-ti-mét và để lại một vết đứt sâu, không thì cổ họng anh đã bị xuyên thủng.
Chú thích:
1. Nay là đại lộ Lê Lợi – BT.
2. Nay là đường Nguyễn Trung Trực, quận 1 – BT.
3. Nay là đường Lê Thánh Tôn, quận 1 – BT.
4. Nay là đường Lý Tự Trọng, quận 1 – BT.
5. Khu Marai Boresse, tức ao lầy Bồ-Rệt, sau được lấp để xây Chợ Mới tức Chợ Bến Thành ngày nay – BT.
Các hộp đạn được phân phát nhanh chóng và súng bắt đầu xả vào nhóm tấn công đông nghịt. Hai trong số họ gục ngay tại chỗ; người thứ ba chết gần Chợ. Những người khác, mặc dù bị thương, có thể đã được đồng đội đem đi.
Băng nhóm đã đến trong trật tự, nhưng họ tháo chạy tán loạn và vội vã quay về bến Belgique, một phần rút từ đường Mac-Mahon, phần từ đường Marchaise.
Trên bến, băng nhóm tổ chức lại, dù số lượng giảm xuống vì nhiều kẻ thấy sợ hãi và quay lại thuyền tam bản, chèo bỏ trốn.
Phiến quân còn lại sau đó tiến về phía Chợ Lớn theo đường Basse1 dọc kênh Tàu Hủ. Chắc chắn rằng, trên đường đi, nhiều người tách ra khỏi nhóm và quay trở lại thuyền tam bản neo đậu dọc kênh.
Chú thích:
1. Tức Route Basse, Đường Dưới, chạy dọc kênh Tàu Hủ; nay đã được tôn tạo thành đường Võ Văn Kiệt – BT.
Nhóm này chỉ còn khoảng 80 người, họ bị nhóm hiến binh do Trung úy Vermeren chỉ huy đuổi kịp khi đến trước nhà ga “Les Rizeries”.
Các hiến binh ngay lập tức tham gia cuộc chiến và đã bắn gục bốn phiến quân đầu tiên. Những người khác rút theo hướng Chợ Lớn và chạy về vùng quê hoặc nhảy xuống kênh. Mười hai người trong số họ có thể đã bị bắt tại chỗ; những người khác ẩn náu trong những ngôi nhà lân cận, sau bị bắt giữ hoặc bởi hiến binh hay cảnh sát Chợ Lớn, lực lượng nhận tin báo và đến giúp hiến binh, tham gia bắt giữ. Tất cả các cá nhân bị bắt hoặc chết tại chỗ đều mặc quần trắng và áo khoác ngắn màu đen; quấn một chiếc khăn vải trắng mới quanh cổ và có mang trong người một cái bùa bằng lụa hoặc vải trắng, với các chữ đỏ, theo cấp bậc. Trong mỗi tay áo khoác đã tìm thấy bùa hộ mệnh bằng giấy màu vàng trên có chữ đỏ. Những bùa này, khi được giải mã, ghi các câu sau:
1. Bùa bằng vải hoặc lụa quấn cổ có cấp bậc của người mang, sau đó là phù hiệu của hội kín Nghĩa Hòa; biểu tượng hình thoi, ở những góc tận cùng là những quả cầu – tức dấu hiệu của sức mạnh chiến tranh.
2. Bùa được khâu vào tay áo gắn chữ ‘chống đạn’, cùng với biểu tượng hình thoi và châm ngôn khác nhau khích lệ sự gan dạ và lòng dũng cảm trong chiến đấu.
Tất cả những người bị bắt tại chỗ, trừ một người bị thương, không thể đưa ra xét xử, đều chịu sự phán quyết của Tòa án quân sự tại các phiên ngày 20 và 21 tháng 2, 13 và 14 tháng 3 năm 1916.
Ngoài những cá nhân mang vũ khí ‘ở Les Rizeries’, cuộc điều tra đã tiết lộ rằng toàn bộ đội quân nổi loạn ở Sài Gòn cũng như các tỉnh giáp ranh, Gia Định, Thủ Dầu Một, Chợ Lớn, Biên Hòa, đã được dựng dậy và tụ họp ngay trong đêm đó để hành động. Cuộc tấn công vào Khám Lớn chỉ là khúc dạo đầu cho một loạt hành động kéo dài đã được chuẩn bị trước, với chương trình như sau:
Vào đêm 14-15 tháng 2, tất cả những kẻ mưu loạn tụ họp tại vùng phụ cận Sài Gòn ở những nơi định trước. Nhóm đầu tiên lên thuyền tam bản cập bến Belgique và lên đường, hợp với một nhóm từ khu Boresse, tấn công Khám Lớn; người ta mở cửa; tù nhân được trả tự do sẽ về bến Belgique, nơi những chiếc tam bản chở vũ khí đang đợi sẵn. Lúc này, họ sẽ được trang bị vũ khí và tấn công Kho đạn. Người ta nhận thấy nhóm Mỹ Hóa đợi sẵn ở sau Vườn Bách thảo; làm nổ tung kho thuốc súng, hoặc, trong trường hợp thất bại, họ đốt tòa nhà. Ánh sáng của đám cháy hoặc thuốc súng nổ là tín hiệu cho các băng nhóm từ tỉnh đang chờ đợi và sẵn sàng tiến lên dưới sự chỉ huy của các thủ lãnh, để cướp bóc và đốt phá thành phố. Hoàng Đế Phan Xích Long sau đó sẽ di chuyển từ nhà tù đến Dinh Thống đốc và đoạt lấy quyền lực từ tay chính phủ.
172 bị can đối tượng của báo cáo này là những thủ lãnh của tất cả các nhóm đã đến từ vùng phụ cận Sài Gòn, vốn chờ đợi trong vô vọng các tín hiệu phát động từ những kẻ mà vì chờ đợi chúng họ mới tụ tập lại…
Nhưng trong lúc vụ việc này xảy ra ở Sài Gòn và các khu vực phụ cận, các phong trào nổi loạn khác được ghi nhận đã diễn ra ở hầu hết hai mươi tỉnh Nam kỳ.
Tại Biên Hòa, ngày 25 tháng 1, một cuộc nổi loạn nổ ra trong nhà tù tỉnh. Các phiến quân đoạt súng của lính gác, tấn công bất thành Tòa công sứ, để lại ba trong số họ bị đánh chết. Song vụ việc vẫn lập tức lan đến vùng quê, nơi như thể nhất loạt cùng tuân theo một mệnh lệnh, các hội kín tổ chức các băng nhóm vũ trang, tập trung và hành động dưới sự chỉ huy của ba thủ lãnh: Lê Văn Hồ, Tiết và Vang. Buổi sáng ngày 15 tháng 2, như thể có phép thần, sự yên bình trở lại trên toàn tỉnh.
Ở Tây Ninh thì dưới sự chỉ huy của ‘Tướng’ 20 tuổi Vương Văn Lê, một băng nhóm với kỷ luật quân đội đi khắp các vùng của làng Gia Bình và Gia Lộc ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 2, thông báo rằng vào khoảng giữa tháng, những người cách mạng sẽ làm chủ đất nước. Đến ngày hôm đó, nhân cơ hội, họ cướp phá, tống tiền và đánh những kẻ ngoan cố, ngay trước khi các hương chức bị khủng bố. Thủ lãnh và những kẻ cầm đầu chính chỉ bị bắt vào ngày 24 tháng 2.
Tại Bà Rịa, ngày 3 tháng 2, đúng ngày Tết, một băng nhóm vũ trang, được giám sát chặt chẽ bởi những kẻ cầm đầu, đã từng nhận lệnh của Nguyễn Văn Huê, người được tha bổng trong vụ mưu loạn năm 1913, tham gia tấn công Cap Saint-Jacques, họ hy vọng sẽ gây bất ngờ vào ban đêm, nhưng nhờ cảnh giác mà lực lượng cảnh sát được tăng cường thêm hai đơn vị bộ binh thuộc địa và chờ đợi dành cho những người nổi dậy một pha bất ngờ trong khi họ tin rằng họ mới là kẻ gây bất ngờ. Có tất cả 49 vụ bắt giữ; số khác bỏ chạy trong đêm.
Bùa của quân nổi dậy Bà Rịa giống hệt những lá bùa được tìm thấy trên các phiến quân đến từ tất cả các tỉnh của Nam kỳ, và có bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương làm ở Núi Cấm, ngôi chùa-pháo đài của Bảy Do.
Tại Vĩnh Long, một hội kín dưới sự lãnh đạo của “Nghĩa Hòa” cũng gây nên những cuộc nổi loạn. Vào ngày 14 tháng 2 năm 1916, những vụ cướp phá bắt đầu và những kẻ cướp đã táo tợn đến trước Tòa công sứ tỉnh. Nhóm lính bảo an được gửi đến để khôi phục trật tự bị tấn công, cướp vũ khí và bị thương. Một đơn vị lính khố đỏ đến để lập lại trật tự và phát hiện ở nhà một nhà sư tên Phùng, người từng là chủ mưu nổi loạn, một kho bùa hộ mệnh giống với những lá bùa ở nơi khác. Điều xác định là nhà sư Phùng chỉ là nhân tố thực hiện vụ ‘nhà sư trên núi’ đi thuyết giáo về phản kháng.
Ở Mỹ Tho, nơi Bảy Do định kỳ đến thăm, nhiều hội đã tổ chức nổi dậy. Đã phải đưa ra xét xử đến tám vụ, và trong tất cả người ta đều nhận ra chúng theo cùng một phương pháp, cùng một tổ chức, cùng một mẫu bùa hộ mệnh. Cuộc nổi dậy được thuyết giảng bởi ‘nhà sư trên núi’ nổi tiếng; ông ta phân phát bùa, những bùa hộ mệnh này của Bửu Sơn Kỳ Hương. Tại một trong những vụ này, một quả bom công phá được tìm thấy, loại đặc biệt nguy hiểm. Sự cảnh giác của chính quyền đã ngăn chặn các phiến quân thực hiện các cuộc tấn công theo kế hoạch.
Tại Long Xuyên, các băng nhóm tổ chức tụ họp ngày 14 tháng 2, bắt đầu cướp bóc và tống tiền dân cư. Lính bảo an được gửi đến để thiết lập trật tự đã bị tước vũ khí, bị trói và đả thương; và sau ba ngày, cuối cùng trật tự cũng đã được tái lập, nhờ sự can thiệp của biệt đội lính khố đỏ. Tại Long Xuyên, người ta đã thấy cùng phương pháp, cùng một tổ chức và cùng một loại bùa hộ mệnh.
Ở Cần Thơ, một băng nhóm được tổ chức tại khu vực giáp giới với tỉnh Vĩnh Long, nơi khởi xuất các mệnh lệnh. Đã có những cuộc họp, nhưng trước khi bất cứ điều gì được quyết định, chính quyền do được cảnh báo nên đã tiến hành bắt giữ các thủ lãnh, và vụ việc đã bị dập tắt. – Các cuộc tranh biện cho thấy vụ việc ở Cần Thơ liên quan mật thiết với vụ việc ở Vĩnh Long.
Tại Thủ Dầu Một, giáp giới với tỉnh Gia Định, một phù thủy tên Ba Mỹ nhận một khẩu lệnh của ‘nhà sư trên núi’ và, theo hướng dẫn này, ông đã tổ chức một nhóm, trong đêm 14-15 tháng 2, trang bị vũ khí tiến về Sài Gòn và tự giải tán chứ không tham gia vào cuộc tấn công Khám Lớn, song lại bị một biệt đội lính thuộc địa số 11 trực đường Gò Vấp bắt lại. Bùa hộ mệnh bị tịch thu, những bản tuyên thệ của những kẻ mưu loạn, một lần nữa, giống hệt với những cái được tìm thấy ở nhiều nơi khác.
Nhưng nếu tính đến nay, Tòa án quân sự dường như chỉ phán xử từng vụ riêng lẻ, thì cũng không phải không ghi nhận rằng, tuy dưới sự đa dạng đôi lúc rối rắm của các chi tiết trong từng vụ việc, nội dung duy nhất có thể được thay đổi là địa điểm, thời gian hoặc con người, và tất cả các vụ việc ít ra vẫn giống nhau. Và nếu các thẩm phán không còn bằng chứng và không thể có, mà ý muốn duy nhất muốn có chính xác những gì đã xảy ra, họ phải có cảm nhận và niềm tin về điều đó.
Sợi chỉ của Ariane1, cho phép đi xuyên suốt một cách hợp lý từ một hội quán nổi dậy đến hội quán khác, được giữ lại duy nhất trong vụ Châu Đốc.
Những gì người ta biết được tính đến nay? Đó là mưu loạn nổ ra cùng một lúc ở tất cả các tỉnh, vào đêm 14 đến ngày 15 tháng 2. Ai đã định ra ngày này? Đó là người tổ chức phong trào Nam kỳ, Lê Văn Khánh, tức Tư Khánh, bị can điển hình trong vụ Bến Tre. Trong hồ sơ vụ Bến Tre, thực sự có một bức thư cực kỳ quan trọng. Một người tên là Mả-Văn đưa ra những chỉ thị cuối cùng cho Tư Khánh điều hành cuộc mưu loạn. Tư Khánh ở Bến Tre, sở hữu bức thư này, ấn định đêm 3 tháng 2 là thời điểm khởi nghĩa.
Tuy nhiên, chuyện gì đã xảy ra ở Châu Đốc? Một người tên Cả, có quan hệ với Bảy Do, phản đối kịch liệt, sẽ được giải thích dưới đây, rằng sự kiện lớn sẽ diễn ra vào đêm 14 tháng 2. Các bị can Bay, Khánh, Lên trong lời thú nhận lần đầu, thừa nhận sự chính xác của vụ việc. Báo cáo của Chánh tổng Qui Đức (Phụ lục 57), lời khai của ông và Xã trưởng Qui Đức (62 và 63), xác nhận những lời thú tội tương ứng này.
Vậy đầu não cuộc mưu loạn nằm ở đâu, nếu không ở Châu Đốc, nơi đầu tiên và đích xác làm người ta biết về ngày tấn công, nơi khẩu lệnh được phát ra để đi đến những ranh giới xa nhất của Nam kỳ? Và từ đó phát đi khẩu lệnh này, nếu không từ Ngọn núi huyền bí, Ngọn núi mà trên đó khi đưa ra những chỉ đạo cuối cùng của mình, Tư Khánh ngay lập tức gửi những sứ giả thuật lại điều ông ta ra lệnh? Đây là những chỉ đạo trong dòng đầu tiên của lá thư.
Và nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về mặt này, sẽ đủ chứng cớ ngoại phạm cho những kẻ mưu loạn ở Châu Đốc vào đêm trước của cuộc nổi dậy lớn. Nhà sư Cao Văn Long ở Chợ Lớn, sẽ được chứng minh trong phần sau. Trong trường hợp không có ở đó, sẽ luôn có người bạn trung thành của ông ấy, chủ ngân hàng Hoc-Thiai .
Nhà sư Sáu Hiền của chùa Phi Lai ở Bến Tre.
Nhà sư Nguyễn Văn Văn [Vân] từ Bửu Sơn Tự vẫn còn ở vùng Vĩnh Tế để theo dõi và chỉ đạo cuộc nổi loạn địa phương.
Bấy giờ, người ta thấy gì? Ở đó, nơi cuộc nổi dậy có tính bạo lực hơn so với các nơi khác ở Nam kỳ, ở đó chính xác có một trong những nhà sư của dãy núi Châu Đốc vốn dĩ chống đối với nền văn minh phương Tây và làm việc không mệt mỏi và không ngừng nghỉ để cản trở sự xâm nhập trong hòa bình của chúng ta [người Pháp]. Ngay tại Châu Đốc, Bến Tre, Sài Gòn, Chợ Lớn, những nhà sư trên núi có những đại diện.
Vì vậy, ‘bộ não suy tư’ này đã lần mò trong mỗi vụ việc một cách vô vọng, trong sự tĩnh tâm và im lặng, đã nhận rõ cuộc mưu loạn, mà họ tổ chức, phát động, chỉ đạo, ẩn mình ở đó, nơi che giấu xương sống của cuộc mưu loạn năm 1913, trong dãy Thất Sơn, trên Núi Cấm. Từ đó phát xuất khẩu lệnh. Và bây giờ người ta giải thích như thế nào, dưới sự thúc đẩy của một ý chí tuyệt vời, cùng ngày, cùng lúc theo cùng những phương cách đồng nhất, tại những điểm khác xa nhau của Nam kỳ, cuộc mưu loạn được sắp đặt, nổ ra và phát triển như người ta muốn và mong đợi, tuy không đạt được mục tiêu đặt ra, các biện pháp đàn áp đã trừng phạt những tội phạm đúng nơi, đúng lúc .”
Chú thích:
1. Sợi chỉ của Ariane: Chuyện thần thoại Hy Lạp kể rằng trong cuộc chiến chống lại Minotaure một quái vật ăn thịt người, chàng anh hùng Thésée đã bị lạc vào một mê cung. Nhưng nhờ đi lần theo một sợi chỉ do nàng Ariane tặng, chàng đã tìm được đường ra khỏi mê cung ấy. Từ chuyện này, đã sinh ra thuật ngữ “sợi chỉ đỏ” nhằm nói đến một ý tưởng thống nhất, xuyên suốt một câu chuyện hoặc một tác phẩm, một bản văn – ND.
Đối với chúng tôi, nếu chúng tôi giữ lại, cho đến khi có lệnh mới, ý kiến của chúng tôi về ý muốn duy nhất này, chúng tôi đã có thể hình dung và tái dựng vào năm 1916 một cuộc bạo động rất lớn, chúng tôi phải thực hiện một sự ghi nhận cuối cùng: tất cả các cá nhân tham gia hoạt động mà bây giờ chúng ta đã biết được các chi tiết đặc trưng nhất, tất cả những cá nhân này có nhất thiết phải tham gia một hội kín không? Không, bởi vì ngoài hội kín ra còn có những cái chúng tôi gọi là “lực lượng dự bị”, mà chúng tôi còn nghiên cứu ở đây.
Hội kín và lực lượng dự bị của họ
Chúng tôi gọi lực lượng dự bị của một hội kín, các cá nhân đơn lẻ hoặc các nhóm cá nhân tự do, mà trước đây không tham gia hội kín, liên kết với hội khi nó đi vào hoạt động.
Sự tồn tại của đội quân dự bị này không thể phủ nhận. Ví dụ ở Gia Định, Nguyễn Văn Tể đang vác lúa thì gặp Nguyễn Văn Lung [Lùng] tiến đến, trả cho tiền uống nước và chiêu mộ ông vào băng nhóm đi ngang qua đó trong đêm. Và đó là lý do tại sao vào lúc 10 giờ đêm, trên Quốc lộ 22, gần cây Inga, Lùng và Tể chờ đợi băng nhóm nói trên trong khi uống rượu.
Tại Bà Rịa, Phạm Văn Khỏe tuyển Bùi Văn Phương bằng cách giống như đe dọa hơn là thuyết phục (% 37). Lúc 7 giờ sáng, ngày 14 tháng 2, Khỏe vào nhà Phương và mời ông tham gia phiến quân: nếu từ chối thì chết; Phương làm như chấp thuận, nhưng giả vờ đi theo phiến quân, đến khi không còn cảm thấy bị theo dõi.
Cũng Phạm Văn Khỏe giới thiệu, ngày 12 tháng 2, đi cùng với người bạn Quí, vào 3 giờ chiều, tại nhà Bùi Văn Nhiêu. Họ yêu cầu ông tham gia giúp đỡ hàng chục cá nhân và Nhiêu sẽ được xếp đứng đầu nhóm. Nhóm sẽ thành lập, vào tối 13 tháng 2, ở làng Long Điền. Ở đó, Nhiêu và người của ông sẽ biết tại sao người ta lại đưa họ đến. Tuy nhiên, không chỉ Nhiêu không tuyển mộ nhóm nhỏ mà Khỏe yêu cầu ông, nhưng ông còn có can đảm để tố cáo Khỏe với Chánh tổng. Do đó, trong sự ép buộc Nhiêu đã không tham gia vào hội kín, để đến Long Điền sau khi tập hợp mười người dưới sự chỉ huy của ông ta, Khỏe cố gắng phát triển quân số riêng một nhóm nhỏ những người mà thậm chí họ không biết chính xác những gì người ta muốn từ họ. Không còn nghi ngờ gì, ở Long Điền, Khỏe đã có vũ khí hoặc trang bị vũ khí cho Nhiêu và người của ông ta. Sau khi được phiên chế trong băng nhóm phiến quân, Nhiêu và người của ông đã không thể làm khác hơn là tiến bước. Nhưng Khỏe mắc sai lầm khi đoán tâm lý Nhiêu, thay vì phục tùng thì Nhiêu đã đi tố cáo ông.
Vậy, hội tìm cách phát triển trong những nhân tố cá nhân hoặc tập thể mà không dành điều này cho các thành viên của nó. Chính xác thì bản chất của những đội quân dự bị này là gì? Trước hết, hãy lưu ý mối bận tâm khiến hội giúp đỡ những kẻ luôn chờ sẵn, bằng cách mở toang các cánh cửa tù. Cuộc tấn công vào Khám Lớn Sài Gòn không chỉ nhằm giải thoát Hoàng Đế Phan Xích Long đang bị nhốt ở đó. Nguyễn Hữu Trí và nhóm của ông đã lên kế hoạch giải thoát tất cả tù nhân và ngay lập tức đưa họ đến kênh Tàu Hủ nơi những chiếc thuyền, được che phủ bằng lá chuối, chờ đợi, và được vũ trang. Và Trí lập luận thực sự rất đúng: thời điểm đó, để chống lại chính phủ đương thời, người ta phải giải thoát tù nhân, điều này nối kết những con người giải phóng với nhau, lật đổ chính phủ đã bắt giữ họ, chắc chắn đảm bảo sự tự do của họ.
Ở Biên Hòa (% 73, Báo cáo) thì ngược lại, đó là sự trốn thoát của những tù nhân mà qua đó hội kín có thể đi vào hoạt động. Những gì hội kín muốn ở đây là một đội quân nhỏ và dũng cảm, trang bị những khẩu súng tốt, có thể hỗ trợ trong những vụ việc mà họ muốn gây ra:
“Sáng ngày 24 tháng 1 năm 1916, Chánh tổng Chánh Mỹ Trung nhận thấy có một nhóm được Lê Văn Hồ, Phạm Văn Hậu, Nguyễn Văn Lưu và một vài người không kém phần quan trọng khác chỉ huy, nhóm này chống đối việc đăng ký nhập ngũ của những người tình nguyện mà chính quyền cố tuyển mộ, xông vào các đình làng (chủ yếu ở đình làng Tân Trạch) và dùng dùi cui giải tán dân.
Chánh tham biện Biên Hòa ngay trong ngày đã gửi một đội dân vệ và hai lính bảo an để bắt giữ bọn tội phạm và những kẻ gây rối. Băng nhóm, từ 150 đến 200 người, trang bị giáo và một vài khẩu súng đánh cắp từ người bản xứ, đón tiếp lính bảo an bằng các nhát mã tấu, làm trọng thương Đội Trí và lính bảo an tên Thanh, người mà họ tước lưỡi lê. Hai hiến binh, đến hiện trường, chỉ có thể ghi nhận sự biến mất của băng nhóm, và dân chúng tản mác trong rừng. Họ trở về Biên Hòa cùng ngày, ngày 24 tháng 1.
Vào ngày 25 tháng 1, Chánh tham biện và Thẩm phán Biên Hòa đi đến làng Tân Trạch, nơi một số cư dân, đặc biệt là Hậu và Lưu, đại diện cho họ. Sau những lời hô hào của Ngài Thẩm phán Trị an Biên Hòa, những người này hứa sẽ giữ an ninh, bắt giữ những kẻ tấn công Đội và lính bảo an, và dẫn họ đến Biên Hòa với lưỡi lê bị đánh cắp.
Hai quan chức này đã trở về tỉnh lỵ cùng ngày (ngày 25 tháng 1) và tối khoảng 17 giờ 10 thì xảy ra cuộc tấn công của các bị can giam trong nhà tù Biên Hòa. Tên Lê Văn Sót, Bảy và đồng bọn, số lượng khoảng hai mươi người, trốn khỏi sân nhà tù, xông vào đồn gác, cướp súng hỏa mai, một số hộp đạn, đả thương dân quân cản đường trốn chạy của họ. Sau đó, họ xâm nhập kho vũ khí, đập vỡ hai thùng quân nhu lấy hộp đạn, chỉ tìm thấy các hộp trống, họ tràn ra công viên của Sở tham biện. Chánh tham biện Biên Hòa, ông Damprun, chạy đến chỗ tiếng ồn, thấy một dân quân bị đánh ngã và đang bị các bị can đánh đập. Sự can thiệp của ông đã giúp dân quân này thoát ra; nhưng một trong những bị can, tên Lê Văn Sót, trang bị một đòn bơm tay chữa lửa dài hai mét, lao vào Chánh tham biện và đánh vào đầu ông. Mũ bảo hiểm đã làm lệch cái đòn; cú đánh may mắn trượt xuống vai, đau điếng người, ông Damprun vội chạy về khách sạn lấy vũ khí để chống lại những kẻ tấn công, Lê Văn Sót đuổi theo đến bên trong nhà ở và đánh ông một cú thứ hai, nhưng hụt, vì tại thời điểm đó Lê Văn Sót trượt và ngã trên sàn gạch.
Ông Damprun lấy được một khẩu súng, Lê Văn Sót chạy trốn và tập hợp đồng bọn, trang bị súng hỏa mai cướp của dân quân, bắn vào Sở tham biện. Sự nhốn nháo, tiếng súng đạn, lan đến nơi ông Cuniac, Phó tham biện, ông Daspect, người phát tiền, những hiến binh, và một cuộc đấu súng nổ ra giữa những người Âu nằm rải rác khắp công viên và những người nổi loạn bắn ra từ bóng cây. Cuộc chiến này kéo dài khoảng ¾ giờ, và dừng lại sau cuộc trốn chạy của nhóm bạo động, hai trong số họ thiệt mạng và nhiều người khác, có Lê Văn Sót, bị thương. Cuộc truy đuổi ngay lập tức được tổ chức, đã bắt được Lê Văn Sót, Nguyễn Văn Năm tức An, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Văn Khanh, Trần Văn Phền và Cao Văn Lẹt.
Các sự kiện xảy ra vào ngày 25 tháng 2, giữa 17 và 18 giờ ở nhà tù Biên Hòa đã nhanh chóng nổi danh trong tỉnh, đặc biệt trong khu vực Tân Uyên, khá xa tỉnh lỵ. Trên thực tế, những sự kiện được mong đợi của các băng nhóm vũ trang và có tổ chức, để trở thành tín hiệu hoạt động cho họ, và cố gắng kết nối với các nghi phạm đã trốn thoát.
Vào đêm 25 ngày 26 tháng 1, vài giờ sau vụ tấn công kể trên, một nhóm thứ ba được chỉ huy bởi Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Văn Thạch và Lê Văn Hòa đã cướp đoạt 20$ của một người tên Nguyễn Văn Uyên ở làng Tân Triều Tây, dọa giết người, sau đó đột nhập vào nhà của Võ Thị Đằng, vợ Xã trưởng Hồ, sống trong làng, với ý định giết hương chức này. Hồ vắng mặt, Nguyễn Văn Thiệt và đồng bọn không thể thực hiện ý định; nhưng họ đã lấy đi 10$ và nhiều đồ vật khác tổng giá trị khoảng 21$. Họ đi khắp nơi thông báo rằng Chánh tham biện và các Thẩm phán Trị an Biên Hòa đã bị bạn bè của họ giết chết, họ bây giờ là chúa tể, và họ sẽ tàn sát các hương chức.
Vào buổi sáng ngày 26 tháng 1, vào khoảng bảy, tám giờ, một băng nhóm thứ tư do Võ Văn Vàng dẫn đầu và gồm Triệu Văn Tân, Phan Văn Viên tức Lê, Quan Văn Sáu, Phan Văn Tại, Huỳnh Văn Đinh, đột nhập nhà Phan Tấn Phố, ở làng Bình Lợi, ấp Thiên Quân, ăn cắp súng săn. Trong khi Vàng khống chế Phổ, Đinh lấy súng trường và hộp đạn; sau đó tất cả bỏ chạy. Phổ vội vã đuổi, kêu cứu, bị Lê đang canh gác ở cửa đánh hai gậy. Sau đó Lê cùng với Vàng và những người đi cùng bắn Phổ để ngăn y đuổi theo. Vụ cướp hoàn tất, băng nhóm cố tề tựu ở nhà Lê Văn Hồ người nắm giữ vùng Tân Trạch.
Những tên tội phạm dùng con đường mòn xuyên qua bụi rậm để ra đường lộ, nơi một chiếc xe hơi lớn chờ họ, mà dường như là do Sáu lái. Họ lên xe này và đi. Những phu lục lộ thấy Vàng ngồi sau xe, chân đong đưa, đang cầm trong tay khẩu súng trường lên đạn trước mắt họ, đe dọa giết chết nếu họ khai báo. Việc bắt giữ nhóm tội phạm này ngay trên đường đã ngăn chặn được việc nhóm kết nối với băng của Lê Văn Hồ.
Các nhóm tội phạm, trong ngày 24 tháng 1, đã có ý ám sát Đội Trí và lính bảo an Thanh đã nhận tin về cuộc nổi dậy được cảnh báo từ Biên Hòa. Đội của dân vệ Mỹ đang ở Tân Trạch, nghe trong đêm 25 ngày 26 tháng 1, một cuộc gọi từ phía bên kia sông và thông báo sự kiện. Đội này đã tìm ra những thủ phạm khiến Trí và Thanh làm nạn nhân. Ông rút về phía bên kia sông với Đội Cầu.
Những cuộc tìm kiếm được tiến hành từ ngày 25 và tiếp tục vào ngày 26 và 27 với sự hỗ trợ của hiến binh và quân đội, có vài vụ bắt giữ và tịch thu súng trường, lưỡi lê mà bọn tội phạm đã đánh cắp. Nó cho phép dựng lại những tội ác mà Đội Trí và lính bảo an Thanh đã chịu.
Đó là bị can Hỷ, thú nhận riêng, đã đánh Đội Trí. Hỷ trốn trong nhà Lưu thì Đội đến bắt. Vào lúc thuận lợi, anh ta nhảy xổ vào Đội Trí, sau khi chém một nhát dao thì liền chạy trốn. Các bị can phần nào thừa nhận các sự việc cáo buộc Hỷ. Tuy nhiên, anh này cho rằng mình chỉ có vứt cây dao khi chạy trốn và vô tình làm bị thương lính bảo an.
Ở cùng nơi đó, một nhóm gồm năm mươi người xuất phát từ một ngôi chùa, đến giải thoát Hỷ lúc này lánh nạn trong đồng mía và bị lính bảo an truy đuổi. Cả nhóm xông vào lính bảo an Thanh, người đang cố bắt giữ Hỷ. Thanh rút lui trước khi những kẻ cướp bắn anh ta. Anh bị truy đuổi, bị bắt và đánh bằng gậy và dao, đặc biệt bởi Hồ và Hậu.
Hồ và đồng bọn, bỏ lính bảo an Thanh, sau đó đi kiếm Chánh tổng và Đội Trí để giết họ. Trước khi kịp thực hiện ý đồ đó, cả nhóm đã bị bắt.
Một tội ác khác mà lần này chịu trách nhiệm là Lê Văn Hồ, đó là tội ăn cắp súng trường của Võ Văn Cư. Ông này bị tấn công ngày 24 tháng 2 vào khoảng 7 giờ sáng bởi Lê Văn Hồ, Vinh, Thăng và Quế; và Tống Văn Xe, sau khi tấn công, họ cướp lấy khẩu súng trường.
Cuối cùng, một tội ác sau chót không rõ thủ phạm được thực hiện trong điều kiện thời gian và địa điểm có đặc điểm liên quan chặt chẽ với những người được trình bày ở đây. Lúc 2 giờ 30 sáng, ngày 25 tháng 1, một nhóm tội phạm xông vào nhà một người dân, bấy giờ trong nhà có Trần Thị Bình, một chủ tiệm tạp hóa sống ở làng Tân Uyên. Cô bỏ chạy cùng con gái Thị Dương và người làm. Những tên tội phạm đập két sắt, lấy đi chỗ tiền bạc và đồ trang sức có giá trị khoảng 3 .000$ rồi biến mất. Những nạn nhân, bị khủng bố, không muốn tố cáo bất cứ ai.
Trong khi đó, ông Vinot, kiểm lâm ở Tân Uyên, người được thông báo vào khoảng 19 giờ 30 về cuộc trốn thoát của các tù nhân của nhà tù Biên Hòa, đến chợ Tân Uyên, ở đó có nhà của nạn nhân. Cùng với ba nhân viên bảo vệ rừng bản xứ và được trang bị một khẩu súng carabine, ông bắn ba phát vào những cái bóng ông phát hiện thấy trong đêm, và sau đó đi về cửa hàng bị đập phá. Ông ta được chào đón bằng những phát súng. Bị trúng những phát đạn chì vào cánh tay, ông rút lui. Một lát sau, ông nhận được tin bảo vệ Thịnh đã bị giết gần chợ do trúng phải một viên đạn carabine nơi cổ họng. Băng nhóm tội phạm Tân Uyên gồm ít nhất một trăm người; nhưng nỗi kinh hoàng mà những tên cướp này gây ra quá lớn đến nỗi người dân không ai muốn cung cấp bất kỳ thông tin nào giúp xác định danh tánh của nó.
Những tình tiết xung quanh cuộc tấn công cuối cùng này cho phép kết luận rằng can phạm trốn thoát và được trang bị những khẩu súng trường, kết nối với các băng nhóm được vũ trang bằng súng săn; và tất cả những nhóm tội phạm, mặc dù có hành động riêng biệt, đã hợp đồng tác chiến để tập hợp và tự vũ trang chuẩn bị cho các cuộc tấn công xâm hại mới. Có khả năng là băng nhóm Hồ hoặc chí ít là một phần của băng nhóm, với sự giúp đỡ của các can phạm trốn thoát, đã thực hiện tội ác ở Tân Uyên.
Các sự kiện khác cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa các băng nhóm tội phạm và các tội ác khác được thực hiện ngày 24 và 25 tháng 1. Đầu tiên là cuộc gọi được nghe trong đêm 25-26 tháng 1 của Đội Mỹ. Đây là những sự kiện trùng khớp nhất định về thời gian và địa điểm, cũng như tội ác ở Tân Uyên xảy ra vào thời điểm các phiến quân ở Biên Hòa có rất nhiều thời gian để đến đó. Ngoài ra, làng Tân Trạch, căn cứ của Hồ, ở cạnh Tân Uyên. Cuối cùng, đây mới là những chủ định của các phân nhóm đơn độc trong số đông bọn tội phạm. Các thủ lãnh của các nhóm khác nhau đã thực hiện tội ác bằng cách thông báo cho công chúng rằng chính quyền Biên Hòa đã bị giết và loại bỏ, rằng quyền lực từ đây thuộc về họ, rằng họ sẽ thảm sát chính quyền bản địa không có cùng một chính nghĩa với họ.
Một giọng điệu tuyên truyền mà những người dân cách xa tỉnh lỵ nhận được như vậy, vào tối 25 tháng 1, rõ ràng là không thể có được trừ khi quân phiến loạn biết trước vụ việc các tù nhân ở Biên Hòa đã nổi loạn và đào thoát.
Sự liên kết rộng rãi các hội tội phạm này có mưu toan mục đích khác hơn việc gây nên những tội ác đáng tiếc. Trước hết, chương trình của họ là tự vũ trang bằng cách cướp vũ khí và tiền bạc. Vậy là bước đầu tiên đã hoàn thành. Tiếp theo, họ phải tàn sát chính quyền bản xứ, kích động dân chúng nổi dậy, và lôi kéo thông qua thuyết phục hoặc khủng bố. Có bằng chứng chắc chắn chỉ ra việc khi một vài chánh tổng hoặc hương chức địa phương bị giết, gần như phân nửa dân số trong tỉnh sẽ phải đi theo những người cầm đầu. Điều này đã được xác nhận bởi những người được tha bổng thuộc băng nhóm Hồ; sau ngày phóng thích, họ khai với Chánh tham biện rằng họ sợ đến nỗi không dám từ chối tham gia vào băng nhóm. Khi đó, một đoàn phiến quân đổ xô đến tỉnh lỵ để hoàn tất kế hoạch đề ra, tức là cố gắng tràn vào chiếm thị trấn và doanh trại của lính khố đỏ.
Sự can thiệp nhanh chóng và mạnh mẽ của quân đội và lực lượng cảnh sát được gửi đến hiện trường đã ngăn cản chương trình hành động của những kẻ này .”
Như vậy, điều quan trọng cần lưu ý về các nhà tù và những người bị kết án, đó chính là hội kín quả tình đã đặt nhiều hy vọng vào họ. Thực vậy, những người được giải thoát hoàn toàn tự nguyện đi theo người giải phóng họ đến bất cứ đâu.
Đi theo hội kín hoạt động như một lẽ tự nhiên chính là tất cả những người mà Camille Briffaut, trong tác phẩm La Cité annamite của ông (xem Tập III, trang 16 đến 31, sđd), gọi là “những người lang thang” còn trước đây chúng ta gọi là “những người vô sản”. Những người này, trên thực tế, không có gì để mất và hầu như luôn nắm bắt và đoạt lấy mọi thứ có thể, ở những nơi càng loạn lạc thì càng dễ cho họ làm như vậy, và đó là khuynh hướng tự nhiên, không phải sự sắp xếp đặc biệt trong hoạt động của các hội kín. Họ đến với hội theo đúng như quy luật vận động và dịch chuyển trong xã hội An Nam. Do vậy, nói rằng tất cả họ đều tham gia hội kín là một sai lầm.
Giống như bất kỳ ai, họ rõ ràng có thể tham gia một hội kín. Chúng tôi thậm chí còn thấy rằng họ có thể phải thành lập một hội kín cho riêng mình. Nhưng hãy nhớ rằng ở đây “không chuyên nghiệp” là chuyện khá hiếm trong các hội kín mà chúng tôi nghiên cứu. Mặt khác, từ quan điểm này, có một lý do không chối cãi được là không cách gì xin xỏ cho họ được vào hội kín. Những người lang thang này, những kẻ vô sản, có bản chất vô kỷ luật. Làm sao họ có thể chịu được kỷ luật rất nghiêm ngặt của hội kín? Tốt hơn, chúng tôi có lẽ nên bám vào giả thuyết sau: một hội kín bước vào khâu hành động; có thuận lợi là đảm bảo sự cộng tác của các cá nhân trong mọi việc. Họ có lợi ích khi tham gia vào các nhóm, tất cả được phân cấp, họ sẽ không bao giờ có sự thống nhất đạo đức với hội kín, và do đó, không thể thay đổi bản chất hay phương thức của phong trào xã hội đã được kích hoạt bởi hội kín. Một sự cộng tác như vậy, thực sự, làm tăng sức mạnh hành động. Hội kín quá sáng suốt, về mặt xã hội học, để không bị mắc lừa vì những điều hão huyền. Hội hoàn toàn hiểu rằng những người hữu sản sẽ bảo vệ tài sản hay danh vị mà hội dòm ngó. Hội chắc chắn rằng chính phủ được thành lập, bất kể việc hội xem thường nó, với quân đội sẵn có, ngoài việc phải chiến đấu, thì chắc chắn sẽ bảo vệ nó. Vì vậy, hội mời những người lang thang tham gia.
Mặt khác, chính những người lang thang rình rập cơ hội tối thiểu và có thể là “phi pháp”, bởi vì họ là những người bất hợp pháp, xuất hiện trong môi trường của họ. Trộm cắp và giết người để kiếm sống. Rồi những việc cướp bóc, đốt nhà, thảm sát mà do các băng nhóm có tổ chức gây ra thì sẽ lợi hơn nhiều. Trong số những sự việc thường xảy ra trong đời sống An Nam, quả thật không có gì phổ biến hơn câu chuyện sau (% 40, Báo cáo):
“Vào đêm ngày 6 và 7 tháng 3 năm 1916, một băng đảng kẻ cướp gồm những tên Võ Văn Cúc, mang một khẩu súng, Chợ (cũng mang một khẩu súng trường), Hồ, Nguyễn Văn Hia, Trương Văn Nhàn, Xưa, Năm ở Talôc (Svay Rieng), Nguyễn Văn Y tức Qui, A Ninh, người Cao Miên, tấn công nhà người An Nam Hà Văn Văn ở Trương Công (Tây Ninh).
Băng nhóm này, thật sự có lẽ, được thành lập ở Talôc (Svay Rieng) vì hầu hết bọn cướp, đặc biệt là Nhàn, Xưa, Hồ, Chợ, ở làng này; người có vẻ là thủ lãnh: Trần Văn Chợ và Võ Văn Cúc.
Khi chúng xâm nhập vào nhà của Hà Văn Văn, bọn cướp dùng cách thức man rợ, nhưng thường xuyên thấy trong các trường hợp như vậy, như là đốt lửa một góc nhà trong khi những tên cướp khác lo cướp bóc và tàn phá. Cách làm này, rõ như ban ngày, gây sợ hãi cho người trong nhà và loại bỏ tất cả sự kháng cự. Cuối cùng, ngọn lửa thiêu hủy tất cả những gì bọn cướp không thể lấy đi, loại bỏ tất cả dấu vết hay dấu chân tai hại toán cướp có thể sơ ý để lại. Nhờ kinh nghiệm vốn có, chúng bắn lửa lên một tấm chăn đã tưới dầu trước. Ngọn lửa bùng lên từ tấm chăn lớn đến nỗi lan qua thùng xăng dầu của chúng và phát nổ. Ngọn lửa sau đó lan nhanh không thể tưởng và tàn khốc chưa từng thấy, thiêu hủy ba tầng của tòa nhà. Vợ con của Hà Văn Văn bị bỏng khá nặng và một người vợ khác tên Thị Ngầy, không thoát kịp, chết trong lửa. Về phía một trong các thủ phạm đốt nhà, Trần Văn Chợ, vì bị bỏng quá nặng nên đã chết một giờ sau khi bị bắt. Nguyễn Văn Hia, Nguyễn Văn Y tức Qui và Trương Văn Nhân1 cũng bị bỏng rất nặng đến nỗi phải đưa vào bệnh viện Tây Ninh. Vậy là sự đền tội bắt đầu, nhất là với các bằng chứng không thể chối cãi tội tham gia vụ đốt nhà và cướp có vũ trang của chúng. Những tên cướp không bị bỏng (bốn tên) bằng cách nào đó đã vác trên vai những người mà chúng tôi vừa nêu tên. Để rồi không lâu sau thì bỏ mặc đồng bọn lại và tự trốn thoát .”
Nếu nghĩ rằng sự kiện như vậy đã xảy ra ở Nam kỳ và Tây Ninh, đơn giản chỉ vì đó là năm 1916, tức ngay sau khi cuộc Thế chiến bắt đầu (1914)2 và hệ quả là tư tưởng người dân bản xứ đã bị xáo trộn, đồng thời chính quyền Pháp vì thiếu nhân lực nên buộc phải nới lỏng sự giám sát đối với nông thôn Nam kỳ, thì có thể đọc ký sự sau được in ở trên báo Công luận (L’Opinion) ở Nam kỳ, số 6825, ngày 31 tháng 1 năm 1922:
Chú thích:
1. Ở đây cũng có thể tên là “Nhàn” – BT.
2. Lưu ý bạn đọc, tác phẩm này được xuất bản năm 1926, tức là sau khi Thế chiến thứ nhất (1914-1918) nhưng Thế chiến thứ hai còn chưa xảy ra, do vậy tác giả dùng “Thế chiến” bởi khi đó mới chỉ có một cuộc thế chiến – BT.
“Thứ Sáu, lúc 4 giờ, Tòa án mở lại phán quyết về vụ Gaillard, trong vụ này Gaillard, Phan Thành Long, Nguyễn Văn Út, Nguyễn Văn Giỏi, Nguyễn Văn Sang, Phạm Văn Dầy, Nguyễn Văn Chi, Phan Văn Xinh, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Châu, Trịnh Văn Lương, Phan Văn Bảy, Phan Văn Lâu, Nguyễn Văn Giao, Phan Văn Hội và Lê Văn Giỏi bị kết án tù giam vì dùng vũ khí trái phép, cho người bản xứ mượn vũ khí, gây nên những vụ cướp bóc chuyên nghiệp và tiếp tay cung cấp vũ khí cho bọn cướp và tổ chức tội phạm.
Trước khi đưa ra báo cáo cho các phiên tranh luận, chúng ta phải biết được tất cả các hành vi đáng trách của băng cướp táo tợn này.
Vào đêm ngày 9 và 10 tháng 4 năm 1921, khoảng 23 giờ, một nhóm 15 tên hung phạm đã đột nhập nhà Nguyễn Văn Ngưu, ngụ tại làng An Phú Tây, sau khi bắn vài phát súng để uy hiếp người trong nhà.
Ngưu sợ hãi, chạy trốn với những đứa con trong khi bọn cướp phá cửa. Vợ nạn nhân, Bùi Thị Thảo, còn ở lại trong nhà, bị bắt, bị quấn trong giẻ tẩm dầu và bị dọa thiêu sống, đã chỉ nơi cất đồ quý giá. Bọn cướp, dưới sự chỉ dẫn, đã lấy đi một khoản tiền 100$, những đồ trang sức khác và quần áo trị giá 100$; sau đó chúng bình thản rời ngôi nhà này và tiếp tục bắn vài phát súng về phía nhà Phạm Văn Tư. Ông này, cũng y như hàng xóm mình là Ngưu, tất tả rời khỏi nhà, bọn hung phạm nhân đó lấy đồ trang sức và các đồ dùng quần áo trị giá từ 120 đến 130$. Băng nhóm này tiếp tục hành sự ở nhà Trần Văn Quyền, lấy đi đồ dùng, quần áo ước tính 50$ và rút lui, để lại hiện trường hai vỏ đạn súng trường cỡ 16.
Đêm hôm sau (tầm ngày 10-11 tháng 4), ở tổng lân cận, làng Tân Bửu, một cảnh cướp của y hệt đã xảy ra; thêm lần nữa, sau khi nã súng và phá cửa chính, các hung phạm xông vào nhà Văn Đức Hiệp, phá đổ một két sắt vì không mở nó được, đập vỡ tủ quần áo và cướp đi đồ trang sức và quần áo trị giá 60$. Nạn nhân cùng mẹ già của mình được cứu thoát và khai rằng không thể nhận ra ai [trong toán cướp].
Vào ngày này, Sở Liêm phóng sau khi theo dõi gần một tháng một thư ký thuế quan về hưu tên Phan Thành Long thì nắm được việc ông này có vũ khí và đã thuê thủ lãnh một băng cướp tên Mười Út cùng hai người tên Giỏi và Sang vốn là môi giới giữa Long và Út. Người chỉ điểm đã thu được các hộp đạn cũng như các bức thư xếp đặt quan hệ giữa Phan Thành Long và Út liên quan đến những vũ khí ông sở hữu và trộm cắp để hành sự.
Ngày 17 tháng 4, bên Liêm phóng được thông báo việc Phan Thành Long đã rời đi bằng xe hơi đến Vĩnh Lộc để lấy lại vũ khí, được thuê và mang về Sài Gòn, Thẩm phán Điều tra, sau những thu thập, đã chuyển cho Ủy viên Poillot tiến hành khám soát toàn bộ và bắt giữ đúng lúc.
Buổi tối cùng ngày, lúc 7 giờ 30 phút, Phan Thành Long bị Đội Tài bắt ở góc đường Ang-Keou, khi ông sắp về tới nhà ở Chợ Đũi. Người ta tìm thấy trong xe mang biển số 666 bốn khẩu súng trong một túi xách bị phát hiện giấu trong cốp xe và trên người Long cũng mang một số hộp đạn. Long và lái xe thú nhận với Đội Tài rằng họ trở về từ Vĩnh Lộc (nơi ở của Út). Được đưa đến Sở Cảnh sát, Long khai rằng những khẩu súng này của một người Âu, tên là Gaillard, người thường đến hút thuốc phiện ở nhà ông, giao cho ông nhiều đồ vật, kể cả súng trường cũng là do anh ta bán cho.
Sau đó, một cuộc khám soát thực hiện tại nhà Long phát hiện đạn dược và một thiết bị riêng để làm đạn săn. Tuy nhiên Phan Thành Long phủ nhận đưa vũ khí đó cho bọn cướp trong khi thừa nhận rằng tên Giỏi và Út có đến nhà ông. Nhưng, tên Nguyễn Văn Út, làng Vĩnh Lộc, bị bắt ngay sau đó lại thú nhận rằng Phan Thành Long đã đưa y bốn khẩu súng trường thuê từ trước nhằm thực hiện việc trộm cướp, cùng với một lần khác đến nhà Long bằng xe đạp để thuê một khẩu súng trường. Bị ép cung, y thừa nhận đã nhận những lá thư khác nhau của Phan Thành Long vốn đã bị bên Liêm phóng bắt được và tịch thu, tất cả đều liên quan đến việc bán vũ khí và kèm theo đó là một lá số tử vi.
Nguyễn Văn Giỏi và Nguyễn Văn Sang, người môi giới, cả hai cũng vừa bị bắt tại nhà của Giỏi, Sáng thừa nhận cùng đi với Út, đồng đội của Giỏi, đã nói với ông trên đường đi, ông muốn ước hẹn với Út về việc thực hiện các vụ cướp. Về phía Giỏi, ông chối không tham gia bất kỳ việc buôn bán vũ khí nào và khai không biết cả Út lẫn Long.
Trước việc Sở Liêm phóng phát hiện ra các vụ trộm được thực hiện bởi Út, Sang và Giỏi, Út thú nhận với đội trưởng Tài, nhận là thủ lãnh của một băng nhóm gồm 15 hung phạm từ năm tháng nay, và qua Giỏi đã cấp súng đạn cho Phan Thành Long, người thực hiện các hành vi trộm cướp vào ngày 9 và 10 tháng 4 tại An Phú Tây và ngày 10, 11 cùng tháng tại Tân Bửu. Y tố cáo tên hầu hết những kẻ tham gia trong các vụ cướp và cung cấp những thông tin có tình tiết rõ ràng. Nhận được chúng, Đội Tài tiến hành bắt giữ Trịnh Văn Ruộng, Nguyễn Văn Giao, Lê Văn Giỏi, Phan Văn Bồi, Phan Văn Đây [Dầy]1, Phan Văn Lâu. Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Văn Tình, Phan Văn Xin, Nguyễn Văn Chi, Phan Văn Bảy, tất cả thú nhận các tình tiết trước sự hiện diện của các hương chức.
Út, Đây, Chi, Xin và Tình cũng thừa nhận tham gia vào vụ việc đêm 26 tháng 3 năm 1920, tại Phước Lợi (Chợ Lớn), một hành động cướp bóc gây tổn hại cho Trần Văn Tám tức Cả Tám và con trai là Trần Văn Lai. Khoảng một giờ sáng, nhà của họ đã bị cướp phá bởi một nhóm khoảng hai mươi người trang bị súng trường và gậy, có những người cầm đuốc. Đầu tiên họ vào nhà Lai, ông ta khiếp sợ vì những tiếng nổ nên đã chạy trốn, trong lúc đó vợ ông, tên Nguyễn Thị Lủy, đang trên đường trốn chạy thì trúng đạn ở bên vai phải; một người dân trong làng, Trần Văn Chà, đã được báo động, cũng bị một phát vào chân. Các tên cướp, phá tan một tủ quần áo, lấy đi đồ trang sức và quần áo tổng giá trị là 175$.
Vụ cướp kết thúc, các hung phạm qua nhà Trần Văn Tám, ông già tám mươi tuổi này phải trốn trong vườn. Bọn cướp, làm chủ ngôi nhà, phá một két sắt và lấy được tám ngàn năm mươi đồng, đồ trang sức trị giá 980$, và nhiều quần áo ước tính 250$.
Út và tất cả những người bị bắt đã không bảo lưu những lời thú tội mặc dầu các tình tiết rõ ràng và ăn khớp, họ viện dẫn những chứng cớ ngoại phạm không được thừa nhận chính xác hoặc được xác nhận bởi những bà con có bằng chứng đáng ngờ.
Về phía Gaillard, một cuộc khám soát được thực hiện tại nhà ông này ở Chợ Lớn, phát hiện một khẩu súng trường Winchester (một vũ khí chiến tranh), số 145-148 không đúng với giấy phép đi kèm. Gaillard thừa nhận đã để lại nhà Phan Thành Long những vũ khí mà cơ quan chức năng đã tìm thấy, nhưng những lời giải thích không khớp với lời của Long và có thể được tạo ra mà Gaillard biết rằng những vũ khí này được thuê cho bọn tội phạm.
Thông tin thu thập được về Gaillard khá tệ.
Về phía Út và Giỏi, người trước hai lần bị kết tội buôn lậu thuốc lá và lừa đảo; người thứ hai có hai cáo buộc trộm cắp và lạm dụng lòng tin và bị trục xuất khỏi nơi mà y đã bị kết án .”
Chú thích:
1. Có thể chính là “Phan Văn Dầy” đề cập ở trang 364 – BT.
Trong tháng 11 năm 1921, tại lễ khai mạc phiên họp thường kỳ của Hội đồng thuộc địa Nam kỳ, Thống đốc cũng lưu ý trong bài phát biểu khai mạc của ông (xem Biên bản của Hội đồng thuộc địa, phiên thường kỳ, trang 7):
“Chúng ta cần phải nhận ra thực tế sự leo thang rõ ràng của tội phạm và việc vi phạm tập tục xảy ra vào cuối năm 1920 và đầu năm nay, gây nên nỗi bực dọc rất chính đáng cho những người trung thực. Vì vậy, khi tôi nắm quyền lãnh đạo chính phủ này, một trong những mối quan tâm đầu tiên của tôi là nhanh chóng có những biện pháp cần thiết đối với tình trạng này. Nhiệm vụ cảnh sát đã được tăng cường và sẽ còn tiếp tục ở Sài Gòn, Chợ Lớn và các trung tâm lớn. Mặt khác, tôi đã mời các Chủ tỉnh để kích thích lòng nhiệt thành của các hương chức, và dường như bọn tội phạm xuất hiện táo tợn và không chùn tay trước bạo lực cũng như giết người, điều cần thiết cho những người có nhiệm vụ bảo đảm an ninh công cộng, ở nông thôn, là các phương tiện chiến đấu chống lại những kẻ cướp vốn không thua kém gì họ. Kết quả là tôi đã mua và phân phát vũ khí tại các làng, giao chúng cho các hương chức chịu trách nhiệm, mong là với chúng họ có thể chăm lo hiệu quả sự an toàn của đồng bào họ .”
Nếu các băng nhóm như vậy hoạt động khi làng được cai trị nề nếp, làm sao họ lại sẵn sàng tham gia một tổ chức không chỉ gây rối trong làng và cả vùng mà còn gây lo ngại cho chính phủ? Nếu có quá nhiều tội ác và hành vi phạm tội xảy ra trong đời sống hằng ngày ở nông thôn An Nam, điều gì sẽ xảy ra khi có biến loạn?
Tuy nhiên, trong các biến loạn gây ra dưới bàn tay các hội kín, những người lang thang tăng số lượng nhiều hơn không theo kế hoạch hành động dự kiến. Họ tham gia vào hội kín để có cơ hội hành động kiếm lợi. Hội vẫn sử dụng họ một cách bất kể cho việc thực hiện ý đồ của mình. Nhưng, thực tế, họ chủ yếu là “những kẻ gây rối” dưới sự che chở của hội kín vốn đang tìm cách đạt được những mưu đồ của hội.
Yếu tố thứ ba cấu thành đội quân dự bị chính là việc cần đến một đám đông ngây thơ để hội kín điều khiển theo ý muốn, cho các mục đích chỉ mình hội biết. Bằng chứng là sự việc sáu trăm nông dân, ngày 28 tháng 3 năm 1913, đến từ các tỉnh Tân An và Chợ Lớn để xem Hoàng Đế Phan Xích Long hạ thế và chiến đấu chống Pháp (xem Cáo trạng, trang 8): “Cáo trạng cho biết, tất cả mặc quần áo vải trắng mới tinh, nổi bật khác với đồ tang, và hầu hết quấn khăn xếp, một khăn trắng, thắt theo kiểu đặc biệt trước trán như một dấu hiệu tập hợp. Trước khi trời sáng, họ từ từ đổ vào thành phố theo từng nhóm nhỏ. Họ không có vũ khí, nhưng dường như có niềm tin về sự kiện phi thường và chắc chắn nào đó. Gần hai phần ba phủ nhận bằng chứng và đưa ra nhiều giải thích khác nhau. Còn những người khác, họ khai rằng đã đến Chợ Lớn dưới sự sắp xếp của Hương trưởng Ngọ, từ làng Tân Trạch, là một thầy thuốc nhiều hơn là một thầy phù thủy và là một người tuyên truyền chống Pháp bị nghi ngờ trong vùng. Nhiều người trong số họ, Ngọ đã đòi tiền và bán cho những lá bùa hộ mệnh mà một số đã bị tịch thu. Nhưng một loạt các bùa hộ mệnh được Ngọ phân phát đã được đốt ra tro và uống. Theo Ngọ, những bùa hộ mệnh có tác dụng làm họ tàng hình và không bị xâm hại, Ngọ đã hẹn tất cả nông dân này ở Chợ Lớn vào sáng 28 tháng 3 để xem Hoàng Đế Phan Xích Long hạ giới và tiến hành chiến tranh chống Pháp .”
Vì vậy, không chỉ bất hạnh vì bị lừa, mà còn, tại sao đám người ngây thơ này, đã bị dẫn đến Chợ Lớn ngày 28 tháng 3 năm 1913? Cuộc tấn công thất bại, người ta sẽ không bao giờ biết điều đó; tuy nhiên, nó cho phép giả định rằng băng nhóm rồ dại này tách biệt với đám đông rất kỹ bằng đồng phục, được dự định để chịu các âm mưu nào đó thay vì chỉ là “những nhân tố gây rối”. Tại sao hội kín lại kết nạp những chướng ngại vật như vậy? Nếu nó biết chấp nhận họ trong hội, điều đó đủ để viện cớ nào đó hội có thể tập hợp họ và hành động vào đúng thời điểm thích hợp.
Không cần phải nói, ngoài ba yếu tố trên, hoàn cảnh, cũng như ý định cá nhân, có thể dẫn bất cứ ai đến với hoạt động của hội kín. Một số người hét lên, “Tiến lên!” Mọi người muốn tiến bước. Và hơn nữa, nhiều người vẫn muốn dừng lại, những người khác theo bản năng đàn cừu gắn chặt trong tầng lớp thấp hơn của tất cả các xã hội con người và xã hội An Nam nói riêng.
Do đó, ngoài sự ngây thơ, sự ngây thơ của họ còn pha trộn với các biến cố thường nghiêm trọng mà họ không bao giờ hiểu được bất cứ điều gì, khi đội quân dự bị đến với hội kín, và cuối cùng cũng tuân theo phương cách chủ đạo trong việc hình thành và tuyển mộ của chính hội kín, mà như thế thì lợi ích là tất nhiên.
Vì việc tuyển mộ các đội quân dự bị này là không giới hạn, bản chất của chúng về cơ bản là biến đổi. Ở đây có một thực tế đơn giản mà thú vị, đó là khi cần hành động thì hội kín sẽ phát triển đội quân dự bị nhằm làm tăng sức mạnh, theo số lượng và tính chất của họ.
Các hội kín bất tử
Nếu những lời kể trước đó cho chúng ta thấy hội kín đã tồn tại như thế nào, dù nó có được mở rộng bởi đội quân dự bị hay không, thì bây giờ vẫn còn là những băn khoăn về việc hội kín rồi sẽ trở thành gì.
Bởi vì hoạt động này không thể kéo dài. Thật vậy, nếu hội kín có nền tảng vững chắc về tư tưởng hay niềm tin, có thể trở thành một hội kín chiến đấu: được hỗ trợ bởi tư tưởng hay niềm tin, nó sẽ hành động để thúc đẩy toàn bộ. Nhưng nền tảng vững chắc là một điều hoàn toàn khác, như chúng ta đã thấy trước đây: hiển nhiên đó là lợi ích, lợi ích cá nhân, sự vị kỷ của con người. Cũng không phải chính là hoạt động họ quan tâm. Xa hơn, đó là những gì hội muốn, với tất cả bản thân mình, là kết quả hoạt động này, nghĩa là làm thỏa mãn tất cả lợi ích cá nhân, chỉ được liên minh với hy vọng được thỏa mãn trong một ngày nào đó.
Nhưng cho dù đó là một ngôi làng nhỏ bé, toàn bộ một vùng hay cả một quốc gia, nhịp điệu hoạt động luôn giống nhau, và nó có thể thay đổi tùy nghi, miễn là hợp lý. Hai trường hợp, thực sự, và chỉ có hai trường hợp, có thể xảy ra. Hội kín đã đi vào hoạt động, hoặc thành công hoặc thất bại.
Hội có thành công không? Khi hội chỉ là một vật cản những dục vọng cá nhân trỗi dậy ngay lập tức, bởi hoàn cảnh, trong hội chống đối lẫn nhau, và nội bộ hội kín chắc chắn sẽ rời rã ra. Những người thỏa mãn sẽ ngay lập tức cố đảm bảo an toàn cho cái làm họ thỏa mãn và từ đó vì chán ghét các hành vi cách mạng nên họ sẽ đại diện cho “trật tự hiện hành” mà họ nỗ lực duy trì. Về phía những người không thỏa mãn, sự không còn tha thiết gì (vì họ quá yếu) vượt qua ham muốn của họ, họ ẩn mình. Và hội kín, đoạn bỏ các nhân tố tham gia tích cực nhất vì đó là những người đã đạt được mục tiêu mong muốn của họ, chắc chắn là hoạt động uể oải, nhưng nó không chết. Chẳng bao lâu sự tức giận, thù hận và hy vọng trả thù của họ sống lại, những kẻ bại trận hôm qua chìa tay trước sự thất vọng của ngày hôm trước; và hội kín tiếp tục cuộc sống nội tại trong lúc chờ đợi cơ hội thuận lợi để đáp ứng sự vị kỷ vĩnh cửu của con người
Bây giờ hãy xem xét trường hợp hội kín thất bại khi thực thi công việc của mình. Cũng phải lưu ý rằng nó không bao giờ thất bại hoàn toàn. Đâu đó, các thành viên của hội thành công, nếu chưa đủ thỏa mãn thì ít ra cũng tạm thời làm dịu đi ham muốn của họ. Và điều đó mang lại sự can đảm để chờ đợi giai đoạn tốt hơn.
Nhưng giả sử nó không thành công. Thất bại chỉ có thể gia tăng năng lượng và nhân thêm sức mạnh của nó. Thực vậy, nếu mục tiêu bị bỏ lỡ, đó là vì không đủ mạnh: hội kín sẽ tự đứng dậy bằng cách nào đó. Hội sẽ phát triển cuộc sống nội tại, vào lúc thuận lợi, để tăng sức mạnh hành động. Hơn nữa, khi thất bại, chắc chắn có những nạn nhân: có những thành viên rơi vào tay tòa án: đó là phạt vạ, giam cầm tạm thời, và đôi khi là tù khổ sai. Thậm chí là tử hình bởi quyết định của tòa án, hoặc chết trong lúc đụng độ. Với một số kẻ, đó là bị đày đi hoặc lưu vong. Một vài người, phải thỏa hiệp với các băng đảng cách mạng; và nếu là công chức thì phải chấp nhận miễn nhiệm hoặc từ chức; nếu là những kỹ nghệ gia, thương nhân hay nông dân thì họ buộc phải chịu sự nghi ngờ, điều này khiến họ bị theo dõi chặt chẽ bởi chính quyền, và cuộc sống của họ đầy phẫn uất và lo lắng. Những kỷ niệm bất hạnh tạo ra tình cảm đối nghịch nhiều hơn niềm vui. Hội kín, nghiêng về sự sùng tín thần bí nào đó, vinh danh những liệt sĩ trong những bài thơ đầy kịch tính và khổ đau. Các thành viên luôn tự hào với những anh hùng, người, trong một nỗ lực thất bại hay bất hạnh của hội kín, đã hy sinh mạng sống, cơ nghiệp, danh dự và hạnh phúc riêng của bản thân cho sự thành công của hội. Những liệt sĩ và anh hùng do đó đóng góp không chỉ nhằm chữa lành vết thương của hội kín thất bại khi hành động, mà còn tăng sức mạnh bằng cách tích lũy hận thù và sở hữu chung những đau đớn.
Lưu ý rằng hội thường có xu hướng thất bại hơn là thành công, và chỉ điều này đảm bảo tính bền vững của nó. Thật vậy, cho đến nay chúng tôi chỉ nói về chính số phận của các hội kín. Nhưng những đội quân dự bị mà hội thêm vào trong khi hoạt động, họ hành xử thế nào khi thành công hay thất bại? Chính xác trong cùng một cách, và đó là điều có thể cản trở hành động của hội kín. Thật vậy, các lực lượng dự bị này tham gia phong trào để thỏa mãn ham muốn cá nhân; nếu họ giúp đỡ tích cực để làm loạn theo mong muốn của hội kín, họ không chờ đợi mệnh lệnh của hội để thỏa mãn những ham muốn khác nhau khi có thể, của những người điều hành chúng. Có vài khả năng, với sự tổ chức, hội kín chuyển đổi những biến động xã hội về những mục tiêu chỉ vì lợi ích, đừng quên rằng lực lượng dự bị được cấu thành của đa phần số đông vô kỷ luật và dại dột, háo hức và ngây thơ. Trong chính hội kín cũng từng có chuyện ham muốn cá nhân bùng phát ngay khi có thể. Chúng ta hiểu được rằng, hội kín về mặt lý thuyết có thể thu nhận nhiều thất bại hơn là thành công; ngay cả những người làm cách mạng không bao giờ biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo những biến loạn mà họ khởi phát. Nhưng nếu, trong hoạt động, lực lượng dự bị có thể gây cản trở nào đó cho các hội kín, về cơ bản là do lực lượng dự bị, trong trường hợp thất bại, và điều này, vì lý do sau: xem xét sáu trăm nông dân ở Chợ Lớn, thật vậy. Việc đặt bom được thực hiện bốn ngày trước đó (ngày 24 tháng 3 năm 1913) hoàn toàn không có kết quả. Đây là sự thất bại thảm hại, và cũng như các chánh thủ lãnh của phong trào đều rơi vào tay tòa án hoặc bị bắt. Điều gì dễ hơn là thay thế các thành viên hội kín bằng một băng nhóm ngây thơ và khờ dại? Nếu tiến trình thành công, họ sẽ chịu án như những thủ phạm thực sự, và hội kín sẽ không lo lắng hoặc sẽ lo lắng ít hơn. Mặt khác, nếu, trên các băng ghế của tòa án, người ta có thể bắt một số “kẻ vô tổ chức” hoặc “kẻ khờ dại” ngồi bên cạnh và giữa các thành viên, họ sẽ có thể toa rập với nhau để trút bỏ tội hoặc tội ác của họ lên những người không liên quan. Thông thường, thực sự, chúng tôi thấy thành viên hội kín bước vào đời sống cách mạng dưới vẻ ngoài yên bình của nông dân, thương gia hoặc kỹ nghệ gia. Nghiên cứu hồ sơ tư pháp đối với 111 bị cáo năm 1913 cho 3 người trước đó bị kết án, 108 người chưa bao giờ bị kết án. Ngược lại, những người vô tổ chức, cho dù họ được gọi là những kẻ lang thang hay những người vô sản, về bản chất, đều là những người có vấn đề với tòa án. Đối với các thành viên hội kín rơi vào tay của tòa án, đó là một cơ hội thực sự để chứng tỏ một lý lịch tư pháp trong sạch khi so với lý lịch của những kẻ dự bị, thường chịu tội.
Về phía những người ngây thơ và khờ dại cảm thấy “bị cuốn vào” những biến loạn xã hội gây ra do hội kín, họ oán thán, họ đoan chắc sự vô tội và ngu dại của họ rõ ràng đến nỗi họ chỉ là những nạn nhân đáng tiếc hơn là những người cách mạng nguy hiểm. Điều này lý giải tỷ lệ tương đối cao những người bị bắt tại thời điểm những biến loạn ở Nam kỳ vào năm 1916 rồi lại được thả ngay lập tức, nhờ miễn tố hoặc tha bổng. Vì vậy, nếu lực lượng dự bị có lúc nào đó gây trở ngại cho hoạt động của các hội kín, hội vẫn dùng họ đến mức gây khó cho họ.
Và trong hoạt động xã hội này, cho dù đó là một hội kín đơn độc, hoặc một nhóm các hội kín mà lực lượng dự bị đem đến hay không ủng hộ, tất cả đều được sắp xếp chính xác bởi sự đồng thanh của những sự vị kỷ được hài hòa mà thành công cũng như thất bại không thay đổi gì sức sống của các hội kín ở An Nam. Hội kín vĩnh hằng như sự vị kỷ của con người.



Chương IV
Vai trò của đời thường trong hội kín 
Dưới sự đa dạng mà đôi khi mâu thuẫn về chi tiết như những gì chúng tôi vừa trình bày, bây giờ hãy thử nêu ra bản chất chính xác sự đóng góp của các yếu tố đời thường cho hội kín. Nếu phân tích về các yếu tố phép thuật và tôn giáo mà hội hòa trộn vào nhau có thể khiến chúng ta băn khoăn, về việc hội không đơn giản là một hội đoàn thánh thiêng, thì sự nghi ngờ này bây giờ không còn khả dĩ nữa.
Thực vậy, mỗi một yếu tố đời thường đặc biệt đem lại cái gì? Các phương cách sáng lập và tuyển mộ, các chi tiết quản trị và vận hành, tất cả kết hợp để tạo ra một sự liên đới hiệu quả giữa các thành viên hội kín, sự liên đới thụ nhận hoặc phải chịu nhưng luôn rất nghiêm ngặt để rồi rốt cục tất cả các lợi ích cá nhân hòa hợp bền vững trong lợi ích chung của hội kín. Và, bằng sự gặp gỡ không phải là hiếm, đó là cái rất riêng tư và cố hữu trong mỗi thành viên, sự vị kỷ kỳ lạ của họ, phần nào đó, tạo ra sự hợp nhất khó phá vỡ của những ý muốn riêng biệt trong hội kín, tạo điều kiện cho sức mạnh hành động kinh khủng chúng tôi vừa chỉ ra trong hội.
Thậm chí, sự hợp nhất vật chất này của hội kín An Nam được nối dài và mở rộng qua sự tương trợ giáo dục giữa tất cả thành viên với nhau trên thực tế. Để sự hợp nhất vật chất cộng thêm một sự tiến bộ trí tuệ và đạo đức đạt được sự hợp nhất của tinh thần và tình cảm.
Cho nên, không có gì phải ngạc nhiên trước hoạt động phi thường của các hội kín ở An Nam, về hoạt động đa dạng cũng như có thể có lợi ích cá nhân cấu thành; sức hoạt động dồi dào vì các giá trị mạnh mẽ (nếu chúng tôi có thể nói như vậy) của một nhóm xã hội khép kín trong một môi trường nhất định được đo lường không chỉ với tinh lực của các nhân tố cấu thành, mà còn là nhờ sự hài hòa giữa những yếu tố này cũng như sự gắn kết chặt chẽ của chúng; cuối cùng là sự vận hành vĩnh cửu, vì nó có ở động cơ thuộc về tính vị kỷ con người.
Nhưng trong căn tính, chính xác vì hội là một biểu hiện của tính vị kỷ con người, vì vậy hội kín An Nam được cấu thành rất vững bền, trường tồn vượt ra ngoài sự thỏa mãn tạo nên bởi lòng vị kỷ. Với các thành viên, người rời đi vì họ không còn gì để mong đợi từ hội nữa, còn kẻ ở lại vì họ còn hy vọng vào hội, các thành viên mới tham gia vì họ cần hội; do đó, hội kín trở nên bất diệt. Hội tồn tại ở đây, tức là hội chưa kết thúc ở kia. Hội đã từng ở đây rồi, vậy nên lập tức người ta biết hội từng có mặt ở kia. Không thể thấu suốt về hội, vì hội hiện diện dưới đủ các hình thức, mang mọi bản chất, một cách liên tục và đồng thời. Hội không thể bị tiêu diệt hay bị phá hủy, bởi vì miễn là có con người, sự vị kỷ của họ sẽ tạo nên những hội khác nhau. Nhưng bởi vì nó hoàn toàn thuộc về tính vị kỷ của những người tạo ra nó, về cơ bản hội tồn tại trong bấp bênh và mong manh.
Cuối cùng hãy xem xét sự bấp bênh và mong manh này. Hội đem lại hai điều quý giá trong số rất nhiều thứ cho hội kín ở An Nam: tính lâu dài và không vững chắc. Hội kín tồn tại, nhưng, có thể là tất cả, lại thực sự chẳng là gì cả; và hội tránh thoát khỏi những kẻ vi phạm nguyên tắc bí mật của hội. Nhưng nếu hội tồn tại, người ta không biết khi nào hội bắt đầu và khi nào nó kết thúc. Ngược lại, hội đơn giản là bắt đầu từ ngày mà hai con người, với tình huynh đệ, trong cái bắt tay thân hữu và một ánh mắt thấu hiểu, nói với nhau rằng: “Hai chúng ta và vì hai chúng ta, bí mật, ở giữa mọi người và chống lại tất cả .” Hội cũng không thể kết thúc, vì nó có khả năng tái sinh vô tận từ sự tan rã. Và điều này đảm bảo sự lâu dài, sau nữa đảm bảo an toàn của hội.
Kết quả, các nhân tố của việc hợp nhất vật chất, trí tuệ và đạo đức, của quyền lực xã hội và sự bền vững, các yếu tố đời thường bổ sung cho sự đóng góp phép thuật và tôn giáo trong việc bảo đảm bí mật mà các hội kín giao cho.
Nếu như quan niệm về hoạt động của hội kín ở An Nam này có thể làm một vài người đọc thấy nghi ngại, chúng tôi sẽ thêm vào phần thứ ba tác phẩm này một kết luận không chỉ dựa trên căn cứ tâm lý, thường quá chung chung, mà còn dựa trên thực tế, và đặc biệt là những căn cứ thuyết phục hơn về chủng tộc và địa điểm.
Thực vậy, tính cách người An Nam có nét độc đáo, vừa giàu tưởng tượng vừa thực tế; đây là những gì Paul Giran đã cố gắng để chứng minh ở đầu nghiên cứu của ông, trình bày trong Magie & religion annamites: introduction à une philosophie de la civilisation du peuple annamite mà chúng tôi có tham khảo (xem Chương I). Điều này giải thích sự thịnh vượng bền vững của các hội kín ở An Nam. Họ ban tặng gì cho mỗi thành viên của họ? Thỏa mãn lý tưởng, tức hạnh phúc, tóm lại là thế. Và hạnh phúc này, họ không tìm kiếm bằng cách thực hành tôn giáo hay phép thuật. Kể từ đây chúng ta biết nhân tính yếu đuối tạo thành phần lớn các hội kín. Lời của nhà sư trong chùa là một mệnh lệnh tối thượng so với khả năng trí tuệ và tâm hồn của họ. Những lời hứa của các thầy phù thủy, đối với dân chúng cả tin, gây ra rất nhiều thất vọng mà cuối cùng vẫn được chấp nhận, nhưng luôn kèm theo một chút hoài nghi về tương lai. Không chống lại phép thuật và tôn giáo, nhưng lại nhờ có sự giúp đỡ của chính phép thuật và tôn giáo, hội kín trao cho người tham gia một sự thực hiện những lý tưởng cá nhân. Hội mang đến cho tất cả những ai muốn hạnh phúc phương tiện để tự hiện thực hóa nó; cung cấp cho họ công cụ và dạy họ cách sử dụng. Vậy tại sao người An Nam lại không đến với hội kín? Hội mở ra cho họ một con đường thực tế và an toàn cho lý tưởng của họ kia mà?
Hơn nữa, tất cả người châu Á đều có xu hướng không thể phủ nhận là sống quần tụ. Camille Briffaut trong tác phẩm La Cité annamite (Tập III, sđd), qua việc nghiên cứu các bộ luật An Nam, cho biết, mà không khẳng định, rằng đó là tính bẩm sinh ở người dân xứ này, là kết quả trực tiếp của phong tục gia trưởng dường như đã làm chủ thiết chế xã hội An Nam, và ngày nay vẫn thấm đẫm toàn bộ nền văn minh An Nam. Nếu chúng ta còn nhớ rằng các bộ luật không chỉ có nguồn gốc và ít nhiều hoàn toàn được dịch dời từ những bộ luật Trung Hoa, triển khai ở Trung Hoa, theo kết luận của Camille Briffaut, thì việc xu hướng sống quần tụ ở người An Nam có ít tính chất dân tộc hơn là đặc tính chủng tộc sẽ rất dễ thuyết phục chúng ta, vậy nên các hội kín trở nên thịnh vượng ở đất An Nam là vì họ đáp ứng một nhu cầu sâu kín của chủng tộc người Á châu.
Cuối cùng, nghiên cứu về “vị thế” có thể hợp pháp hóa những thành công [xã hội] nhận được từ hội kín ở An Nam. Hội không chỉ hữu ích, mà đôi khi còn là không thể thiếu. Hãy hình dung một đất nước rộng lớn nhưng dân cư còn thưa thớt (xem Tạp chí Kinh tế Đông Dương1, năm 1922, trang 168):
Ở Nam kỳ, 66.000km2, dân số là 3.795.613 người, trong đó có khoảng 3.000.000 người An Nam.
Tại Trung kỳ, trên 150.000km2, 4.933.426 người trong đó khoảng 4.500.000 là người An Nam.
Ở Bắc kỳ, trên 105.000km2, 6.850.453 cư dân trong đó có khoảng 6.500.000 người An Nam.
Tổng cộng đất An Nam rộng khoảng 321.000km2, có 15.579.492 cư dân, trong đó có khoảng 14.000.000 người An Nam.
Cuộc điều tra dân số năm 1921 cho thấy ở Bắc kỳ, mật độ dân cư là 65,3 người cho mỗi km2, Trung kỳ là 33 và Nam kỳ là 58.
Chú thích:
1. Tức Bulletin économique de l’Indochine – BT.
Chính phủ An Nam đã cảm thấy bất lực trong việc đảm bảo trật tự hợp pháp trong nước, thậm chí còn không cố gắng thiết lập một lực lượng cảnh sát. Cảnh sát chỉ là một trong nhiều mặt của chính quyền dân sự: ở các làng thì việc này hầu như được đảm bảo bởi Hội đồng hương chức; trong tổng bởi chánh tổng và phó tổng, v .v .1 Chính phủ Pháp đã nhập khẩu một chính sách cảnh sát giống với chính sách tồn tại ở Mẫu quốc. Nhưng trên những vùng núi thưa dân, ở những vùng đồng bằng châu thổ nằm dọc theo những con sông lớn chằng chịt nhánh, xứ An Nam trao cho tất cả những ai bạo gan lẩn trốn và ý tưởng ẩn náu một trú sở bất khả xâm phạm, chống lại sự truy tìm của cảnh sát, vừa giúp né tránh sự theo dõi vừa bảo vệ được cùng lúc nhiều người. Nếu chúng ta đã thấy chính quyền địa phương đôi khi thông đồng với kẻ gây rối, đôi khi do dự đàn áp hay thù địch với tất cả sự can thiệp, bây giờ chúng ta phải xem xét sự thiếu sót của họ, nếu hành động của cảnh sát có hiệu quả thực sự, đa phần họ thường truy đuổi tội phạm thay vì ngăn cản. Vậy, khi người An Nam cần được đảm bảo an ninh, chắc chắn và thậm chí họ sẽ nhờ hội kín mà bây giờ chúng ta đã biết, bản chất của hội không chỉ là phòng vệ, mà chính yếu còn là tấn công? Để không nhận những cú đánh, đôi khi nhất thiết phải cho tặng trước tiên.
Tất cả những lý do trên, tổng thể hoặc tách rời, đều có tác dụng thúc đẩy người An Nam hướng về hội kín, và đây là cách người ta có thể giải thích sự trường tồn của hội kín ẩn hiện ở xứ An Nam.
Chú thích:
1. Xem Schreiner và Briffaut, sđd.



Kết luận 
I – Làm thế nào các yếu tố phép thuật, tôn giáo và đời thường khác nhau hòa hợp với nhau trong hội kín ở đất An Nam và đem đến một bản thể độc đáo và quyền lực
Có tính chất đời thường nhờ những thiết chế vật chất, tính chất tôn giáo qua các hình thức nghi lễ và đạo luật, tính chất phép thuật thông qua các biểu tượng, hội kín An Nam có những nền tảng vận hành cho ba động cơ chi phối mạnh mẽ nhất hoạt động của con người: sự vị kỷ, mê tín dị đoan và ước mơ; quyền lực càng vững chắc hơn nhờ các yếu tố khác nhau hỗ trợ lẫn nhau.
Hãy để chúng tôi miêu tả một thời điểm ở vùng đất An Nam này, nơi thiên nhiên dường như tràn đầy nhựa sống và tự nguyện trao tặng vô số tài nguyên để thỏa mãn sự thèm khát của con người. Nhưng ở đây, đó là đồng bằng bao la, giữa đất bùn và mặt trời chói chang, một con người mảnh mai, lao đao giữa khó nhọc, đau khổ, bệnh tật và cái chết, chỉ với tất cả sức lực thu lượm từ mặt đất những gì để giúp sống còn, chứ không đủ sức để nhận biết được tình thế mong manh lẫn vun góp cho một tương lai tốt đẹp hơn. Ở đó, là núi khô cằn và rừng rậm rạp, cả hai đều nguy hiểm, nơi một nhóm người rất mạnh mẽ và dạn dày cuộn chảy, nhưng hoàn toàn tự tin vào nỗ lực sinh tồn lớn lao chống lại những bấp bênh trên mặt đất bạc bẽo.
Nếu nông thôn An Nam khắc nghiệt với con người, thì thành thị cũng không dành một sự đối xử tốt hơn: sự giàu có nằm trong tay của người ngoại quốc hoặc đôi khi có một vài đặc quyền chủng tộc riêng; bên trên, sang trọng rực rỡ và hạnh phúc; xuống dưới, trong khu ổ chuột, “dân”, đám đông nô dịch tuân thủ lề luật cuộc sống từ ngày này sang ngày khác, và lúc nhu cầu thiếu thốn như vậy đôi khi một cái quần lùng nhùng là tất cả họ có, là tất cả thuộc về họ ngoài cơ thể họ ra. Không phải họ là hạng người khốn khổ hơn những người thua thiệt ở châu Âu. Họ được nuôi ăn ở bởi những ông chủ thường kỳ hoặc thời vụ, và gần như ở vị trí giống với nô lệ thời Trung cổ. Trong tiếng Pháp không tìm thấy một tự vị chính xác để định tính những mẫu người mà phong hóa của chính người Pháp không có sẵn để định danh, thay vào đó phải dùng đến một từ tiếng Anh được mượn dùng trong tiếng Pháp thổ ngữ: cu li.
Giữa hai thái cực này của xã hội An Nam, thêm vào việc không phải chịu một ảnh hưởng chính thức nào, tức sự sùng bái và biết ơn những người có quyền lực hay giàu có, thì tầng lớp trung lưu, theo một diễn đạt nguyên thủy của ngôn ngữ bình dân An Nam, là bao gồm tất cả những người có đủ ăn, những địa chủ nhỏ, những thương nhân, kỹ nghệ gia, công chức, tất cả các loại người lao động, người sống bằng cách lãnh đạo, làm ông chủ, có cửa hàng nhỏ hoặc nhà xưởng để chịu cái định mệnh tất yếu là bị thúc đẩy hướng đến sự giàu có hoặc hướng tới những công danh mang lại sự giàu có, nếu họ không muốn rơi lại vào đám người vô danh là “dân”.
Và những “dân” trên đất An Nam này, chịu ảnh hưởng của người Pháp, ở dạng thức gần như thấp kém nhất, thì cũng giống những “dân” chịu ảnh hưởng của chính quyền An Nam hay từng chịu sự đô hộ của Trung Hoa. Luật pháp ghi nhận những thói quen của dân chúng, và những câu chuyện về hành vi của họ đã cho chúng tôi đủ niềm tin, và nếu cần thiết thì cũng phần nào đó cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về những lập luận chúng tôi nêu ra. Ở đây thất bại không phải là do từ bỏ những cải tiến xã hội mà nền văn minh phương Tây và Pháp của chúng ta mang đến cho những người An Nam; nhưng, giống như các cá nhân, mỗi chủng tộc và quốc gia đều có diện mạo đặc trưng, bối cảnh tự nhiên, cánh cửa bản năng của họ, đến mức đôi khi ta có thể thấy không ích lợi gì khi tự hỏi rằng liệu có hữu lý hay chăng việc chúng ta cố gắng cưỡng ép tự nhiên, dẫu là với ý đồ tốt đẹp nhất, bất chấp sự bất ngờ có thể gây ra một vài cảnh tượng trước những đôi mắt không thực tế lẫn không được rèn luyện để xem xét chúng.
Để có thể hoàn thiện việc trình hiện xã hội An Nam kể từ một nửa thế kỷ nay, một xã hội đã trải qua một khoảng thời gian dài đáng kể nằm dưới sự trị vì của những vì vua bản địa và trước đó là nền đô hộ của người Trung Hoa: rốt cục, xã hội này chính là những gì làm nên đất nước mà nó trú ngụ, sau tất cả những vận động tiến hóa lẫn những cuộc cách mạng để làm cho điều kiện tự nhiên của xứ sở chấp nhận và cho phép nó được cư trú lại.
Hôm nay, cũng như ngày xưa, ở nông thôn cũng như thành thị, xã hội được hình thành từ quần chúng vô sản; từ một tầng lớp trung lưu không giàu có, và thậm chí sở hữu của nó cũng bấp bênh nếu xã hội không phát triển; để cuối cùng thì một nhóm thiểu số nắm tài sản hoặc quyền lực.
Việc những người vô sản có khuynh hướng chiếm hữu là hợp lý; không kém phần hợp lý là việc những cái họ chiếm hữu sẽ bảo vệ tài sản của họ; đối với tầng lớp trung lưu của xã hội An Nam, vốn có số phận như tất cả các tầng lớp trung lưu của lịch sử thế giới, trong cuộc xung đột đặt ra với lớp thiểu số, họ sợ đám quần chúng, họ e ngại, quyết định chọn bên có lợi thế hơn khi mà họ không còn bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Sự tiến lên này đòi hỏi phải có sự vị kỷ đầy tính người, và chính trong môi trường hội kín mà nó được vật chất hóa.
Dân chúng An Nam có khuynh hướng tập quần quá mạnh để đi đến quan niệm vô chính phủ và cá nhân hóa; lợi ích tất nhiên hợp nhất lại, gần như một cách tự nhiên của những người khởi xướng, trong chính những chi tiết của cuộc sống hằng ngày, không có ý niệm về hoạt động riêng rẽ và đơn độc. Theo truyền thống cổ xưa, người An Nam là nô lệ của quá khứ mà người ta có thể nói, với một số lý lẽ, rằng ở đất nước này, ở khắp mọi nơi đều có lăng mộ trải dài, đó là người chết dẫn dắt kẻ sống. Theo phong tục địa phương, một người An Nam bị giam cầm ngay ở nơi đầu tiên là ngôi làng của anh ta, ra ngoài làng, anh ta mất tất cả mọi thứ, vì vậy không có gì là quá liều lĩnh khi khẳng định rằng tất cả quá khứ và toàn bộ hiện tại, cả thời gian cũng như không gian, nỗ lực để ổn định phần nào xã hội An Nam đi theo nghĩa cá nhân không có lý do gì để tồn tại, dù là sống hoặc hành động đơn độc.
Vì vậy, tính vị kỷ cơ bản của con người phục vụ cho lợi ích tất nhiên để tạo ra trong đám đông những người vô sản những sinh vật đủ mạnh để cân bằng sự ảnh hưởng của nhóm thiểu số những người hữu sản. Việc đó diễn ra như thế nào?
Phần III của tác phẩm này đã cố gắng đưa ra ánh sáng loại cơ chế lợi ích tự nhiên mà hội kín biến thành hiện thực: những người sáng lập tạo ra, những thủ lãnh điều khiển, các thành viên đổ dồn đến, đội quân dự bị được bổ sung, tất cả điều đó diễn ra như vậy là vì mỗi người đều thấy sự hài lòng trong việc mình làm. Bản thân hội làm việc để phát triển hoặc là hội vẫn tiếp tục hành động tùy theo sự sai khiến của nhu cầu hoặc mong muốn.
Và nếu sự vị kỷ trở thành nền tảng góp phần dẫn đến tiêu hủy hoặc giải thể quá nhanh chóng, thì hội tự gọi lên hai động lực lớn của loài người – mê tín dị đoan và ước mơ – để bảo tồn và củng cố.
Thông qua phép thuật đã tích hợp vào mình, hội tự làm cho mình trở thành thiêng trong mắt những người bình thường mà về sau trở thành một phần lớn trong đội quân của nó. Và, trong quá trình thiêng hóa này, hội đồng thời đặc trưng hóa những tín đồ của xã hội đời thường. Hội đánh dấu nhóm này bằng một đặc tính không thể xóa nhòa, đến mức họ nhập hội không chỉ vì nghĩ rằng mình khác với những con người bình thường mà còn tự cảm thấy mình là một tinh hoa, sẵn sàng tận hiến cho sự hy sinh tối thượng.
Nhưng, một mặt, sự ảnh hưởng của phép thuật có nguy cơ tách biệt các hội kín với nhau, ở mức độ tương tự như khi hội tự tách biệt khỏi xã hội đời thường; đồng thời, ở một mặt khác, lợi ích tất nhiên mà hội kín tổ chức trên cơ sở tính vị kỷ chung được thỏa mãn, đòi hỏi rằng các hội kín vay mượn lẫn nhau, hầu như không phân biệt thường dân, hội tìm thấy yếu tố phối hợp và hiệp nhất trong tôn giáo, trong đó, với các nghi lễ và lý tưởng đạo đức của nó, mang lại cho hội khả năng họ hằng mơ ước, mà không có nó thì khao khát sẽ không tự làm mới, nhu cầu sẽ không được khẳng định và cuộc sống sẽ trở nên quá phẳng lặng cho con người tồn tại – một lý tưởng chắc chắn là hợp lý và thực tế, tuy nhiên lại cao hơn so với những điều nhỏ mọn của sự tồn tại hằng ngày – mà những nghi lễ lại xuất phát từ sự đơn điệu hằng ngày.
Nếu người ta nhớ lại rằng ở đất An Nam phép thuật là tôn giáo của tâm hồn đơn giản và linh hồn u tối, nếu người ta muốn xác định rằng tôn giáo, nguồn cơn cho hội tìm đến và cho hội lý do tồn tại, phải được sao phỏng dựa trên truyền thống và luật lệ, nếu nó muốn tồn tại và phát triển, người ta sẽ hiểu làm cách nào mà khi hội kín bất đắc dĩ thu hút những người An Nam đến thỏa mãn khuynh hướng tôn giáo của họ, những ham muốn mê tín dị đoan lẫn nhu cầu vị kỷ của họ.
Vì vậy, ở đất An Nam, những hội kín này tạo thành từ hợp lực của nhiều thứ và trở thành chính nó, chúng ta có thể nói như vậy. Ở thành thị cũng như nông thôn, hôm nay cũng như ngày xưa, hội luôn ở cùng vị trí với quyền lực hiện hành. Ở một xứ sở rộng lớn, dân số thưa thớt, thông tin liên lạc luôn khó khăn, chậm chạp, đôi khi còn bất khả thi, không thể tập trung ảnh hưởng, chính quyền cấp cao buộc phải dựa vào các quan chức địa phương mà họ chỉ kiểm soát được một phần nào đó.
Những đại diện của chính quyền cấp trên, chính xác bởi vì họ đại diện cho cấp trên, đi ra khỏi đám đông ẩn danh và rõ ràng là thống trị nó, nhưng đồng thời mất liên lạc với nó. Dân chúng sống cuộc sống riêng của mình, chỉ có tiếng vọng lại hoặc những dấu hiệu bất ngờ truyền đến cấp thẩm quyền; và sau đó những quan chức quản lý dân chúng.
Miễn là đám đông không được tổ chức bởi hội kín, quan chức địa phương làm công việc của mình như bình thường. Nhưng khi hội kín đã đóng tại một khu vực hành chánh, ba trường hợp có thể phát sinh:
• Hoặc chính quyền biết hoặc đoán, tiến hành tấn công chống lại một lực lượng xã hội bất hợp pháp; và sau đó, hội kín hoạt động và mưu loạn cho đến khi, vì phải chịu đựng cả những khiển trách của cấp trên và những khó khăn mang tính địa phương, “nhân vật” quan chức cụ thể biến mất, do được thay thế bởi một người có cơ cấu tốt hơn hoặc do đã biết im lặng;
• Hay chính quyền địa phương hiệp ước với hội kín, và đó là một quá trình trao đổi rất kỹ lưỡng, ngoài thẩm quyền của cấp trên có thể đã lờ cho qua hay không biết gì cả;
• Trường hợp cuối cùng là, chính quyền địa phương nhượng bộ và tự phó thác toàn bộ cho hội kín. Khi đó, chính quyền cấp trên đóng vai một loại bù nhìn không biết xấu hổ, chỉ ru ngủ sự cảnh giác của các lãnh đạo, cho đến khi hội khởi sự vận động và chính quyền cấp trên, quá muộn, nhận ra rằng họ không còn kiểm soát được nữa, các quan chức cấp dưới đã phản bội lòng tin của họ.
Trong bất kỳ trường hợp nào trong ba trường hợp trên, hội kín, trong giới hạn của tính hợp pháp, đều giành tiếng nói cuối cùng và vượt lên trên quyền lực hiện hành. Một cách chính xác không bỏ qua để đi đến hành động cách mạng, bởi ảnh hưởng bí mật, hội làm xói mòn trật tự xã hội. Giống như một đối trọng với chính quyền hợp pháp.
Hội có thể, trong một mức độ nhất định, dừng lại ở đó. Tại sao hội phải hành động theo định kỳ? Bởi vì sự vị kỷ của con người, khi nó tự hướng dẫn và quy định trong chính nó, dễn đến lòng tham lam vô độ; bởi vì tất cả quyền lực được thành lập có xu hướng tự củng cố; bởi vì tất cả các lực lượng xã hội đã không được khuếch trương hoàn toàn, ngay cả bất kỳ lực lượng nào khác, rất yếu, cũng phần nào cản trở chính nó.
Bằng cách nào mà hội hành động có tính định kỳ? Tóm lại cho đến nay, hội là tổng hợp, những gì đang có, trong nền tảng của nó, tất cả các hội kín trên thế giới, từ đó hội sẽ giữ đặc tính nguyên thủy của nó. Thật vậy, thành thị và nông thôn An Nam có vô số các hội kín mà không có sự liên kết hành chánh với nhau, và không có sự gắn kết vật chất, nhưng tốt hơn là tập trung bởi vì chúng đều giống nhau về bản chất, tương tự về cách thức và tương đồng về mục đích. Cùng ngày, trong cùng một giờ, hội khởi sự hành động ở nhiều điểm khác nhau trên khắp cùng một đất nước rộng lớn, tất cả làm cùng một việc, như thể theo cùng một khẩu lệnh.
Khẩu lệnh này, tuy nhiên, và mặc dù một số khẳng định không bằng cứ, chúng tôi chưa bao giờ tìm thấy. Hơn nữa, thủ lãnh của phong trào chưa bao giờ thực sự được phát hiện. Mỗi giả định hoặc đề xuất, và trong khi những giả thuyết không bằng cớ này có thể có lý, trong một mức độ nhất định, những sự kiện đó là mâu thuẫn, và chúng không bao giờ đúng. Cuối cùng, tốt hơn cả, những người đã được gọi hay tự xưng là những thủ lãnh vĩ đại, tất cả, họ không gây ấn tượng về việc đảm nhiệm vai trò “bộ óc tư duy”. Ngược lại, như họ đang có hoặc họ khẳng định, những thủ lãnh đó dường như bị giới hạn nghiêm ngặt trong một phạm vi hoạt động mà chính họ không tự ý thức được.
Trước sự im lặng của các sự kiện, chuyện rất liên quan ở thời điểm này, với một lực lượng dự bị cẩn trọng: mỗi hội kín đều biết tại sao và làm cách nào bắt đầu hành động; bất kỳ ai và không có ai tính đến nay biết được làm sao và tại sao ở đất An Nam, các hội kín, theo định kỳ, cùng nhau khởi sự hành động. Có một giả định sẽ được thảo luận trong chương tiếp theo.
Nhưng một sự kiện có tính lịch sử và pháp lý nhất định, được chứng minh một cách khoa học, là các hội nói trên, tại một thời điểm nhất định, cùng tham gia, hòa nhập, trong hành động. Vậy nên, đi kèm với ba trường hợp vừa nêu trên chúng tôi nhận thấy ba trường hợp sau:
• Hoặc là, khi nói đến các quan chức địa phương đã kiên quyết chống lại hội, hội kín dẹp bỏ, thanh trừ hoặc giết họ, và tước đoạt tài sản của họ như thể hội là cơ quan công quyền;
• Hoặc, khi hội đối diện với các quan chức đã nể nang hội, hội kết hợp cùng họ, còn nếu họ chần chừ thì giết họ để thay thế;
• Hoặc, cuối cùng, hội công khai thực thi dưới tư cách chính quyền hợp pháp mà bản thân hội đã sở hữu trong bí mật.
Trong cả ba trường hợp, chính quyền cấp trên đối diện với quần chúng có tổ chức không còn nhận ra nó nữa. Chính quyền hiện hành không còn mơ đến việc quản lý đất nước hay quốc gia nơi các hội kín thống trị; họ mất liên lạc với quần chúng. Đơn giản, hiện tại, có hai lực lượng xã hội; một, chính quyền hợp pháp muốn tự bảo tồn; cái kia, lực lượng cách mạng sẽ cố gắng hết sức để trở thành hợp pháp.
Nếu không mạo hiểm vào lãnh vực nằm ngoài phạm vi công trình này, chúng tôi muốn nghiên cứu, từ quan điểm này, những phong trào quần chúng ở An Nam, ở Trung Hoa và một cách tổng quát ở tất cả các nước Á châu da vàng; và nhiều sự kiện dường như mâu thuẫn, biến loạn và rối rắm trong lịch sử của các quốc gia này, sẽ mang đến một sự hòa hợp hợp lý nhất định.
Khi mâu thuẫn xảy ra, hai lực lượng xã hội buộc phải đương đầu với nhau và đo lường quyền lực, hai điều có thể xảy để loại bỏ lẫn nhau, sau một thời kỳ bất ổn xã hội lúc đó hai lực lượng hiện hữu cố gắng làm tiêu mòn nhau càng nhiều càng tốt:
• Hoặc hội kín, vốn đã trở thành lực lượng cách mạng, chiến thắng, tự thiết lập thành một quyền lực hợp pháp, và từ đó hoạt động công khai, quyền lực cũ biến mất hoặc chịu hàng phục dưới trật tự mới;
• Hoặc hội kín, một lực lượng cách mạng, những kẻ gây rối thất bại và gặp rắc rối; bị kết án bởi chế độ hợp pháp, hội ủng hộ sự trừng phạt với những thành viên bị tổn hại nhất theo luật pháp hiện hành, trong khi những chiến hữu và bầy cừu non rơi vào trong vòng pháp lý.
Nhưng trong một trường hợp khác, hội kín đã được biến đổi thành một lực lượng cách mạng nhưng không lâu sau lại trở về là chính nó như cũ: bị bỏ rơi bởi những người vay mượn chiến thắng của họ, chiêu dụ những tàn binh của chế độ thất thế đương nhiên thấy bất mãn chế độ đương quyền [mới thiết lập]; hoặc, thất bại và đau khổ, hội quay lại, cẩn trọng, vòng bóng tối nơi hội âm thầm ca ngợi những liệt sĩ của mình và chữa lành những vết thương trong thù hận.
Vì vậy, tùy theo hoàn cảnh và con người, hội kín được tái lập mãi mãi.
Ở đất An Nam này nói riêng, có lẽ cũng như ở tất cả các nước Á châu da vàng, hội cũng đã tự tái lập từ những thời điểm sớm nhất đến quá khứ gần đây nhất; và nếu luôn luôn cho phép hy vọng rằng nền văn minh phương Tây có thể ảnh hưởng đến bản chất của các dân tộc, quốc gia và chủng tộc Á châu, có thể không quá táo bạo để thấy được gói gọn trong khung khổ đất nước này, khí hậu và sự phân tán dân cư hiếm hoi là nguyên nhân đầu tiên áp đặt lên các đặc tính nguyên thủy mà chủng tộc có, với sự giúp đỡ của tất cả những điều này, khi cần thiết cho hội kín để nó là một yếu tố bình thường để thay đổi một xã hội gần như có khuynh hướng đóng băng trong trạng thái truyền thống.
II – Một tiểu luận định nghĩa các hội kín ở đất An Nam với những ghi nhận từ kết quả của định nghĩa này và một giả thuyết về phong trào quần chúng ở người An Nam nói riêng và người Á châu nói chung
Trong tất cả các sự kiện bộc lộ ra ngoài đúng như những gì mà các ghi nhận tức thời đã chỉ ra được, một định nghĩa tạm thời về hội kín ở đất An Nam được đề xuất, trong đó xét trên khía cạnh thuật ngữ, giả như định nghĩa này không đảm đương được việc gói lại mọi cái chung nhất như mong muốn, thì ít nhất nó vẫn có lợi thế là được xác nhận một cách nghiêm ngặt ở hầu khắp phần nội dung chúng tôi đã trình bày ở trên.
Hội kín An Nam, một hiện tượng xã hội và có căn nguyên tâm lý, là một tổ chức thống nhất và tự trị, đảm bảo bí mật bằng sự trợ giúp của phép thuật và tôn giáo địa phương, được điều chỉnh chặt chẽ bởi những ảnh hưởng địa lý và lịch sử, và do đó vẫn tồn tại vĩnh viễn, tất cả vẫn đang trong quá trình dần hoàn thiện, như toàn bộ những lực lượng cần thiết cấu thành nó.
Hiện tượng xã hội: Những thuật ngữ này, miêu tả chung, định vị hội kín trong xã hội học, để làm rõ rằng, mặc dù hội có thể có bất kỳ đặc tính riêng nào được đưa ra bởi hoàn cảnh mà hội được phát hiện, nó không bao giờ độc quyền một sự việc hoặc kinh tế, hoặc chính trị, hoặc cách mạng, hoặc bài Hoa, hoặc chống Pháp, hay bài ngoại v .v .; nó là một hiện tượng cụ thể đơn giản của xã hội An Nam.
Hiện tượng có căn nguyên tâm lý: Những từ này có nghĩa là, nền tảng đầu tiên và thiết yếu trong tình cảm nguyên thủy nhất của con người, sự vị kỷ, hội thực tế không phải từ một sáng kiến của cá nhân mà dựng lên; nhưng, đáp ứng nhu cầu cụ thể của bản chất con người, hội được thành lập, tin tưởng, phát triển, chết và tái sinh theo thuyết định mệnh khắt khe của tính vị kỷ vô thức hòa với sự thỏa mãn cá nhân.
Tổ chức thống nhất và tự trị: Được khẳng định bởi thực tế rằng hội kín không phải là “tế bào” mà là “tổ chức”, trong đó một vài yếu tố đầy đủ hiện nay được nhận biết thông qua sự phân tích, đó là trong tổ chức này, các yếu tố kể trên bị phụ thuộc nghiêm ngặt với nhau nhằm tạo ra một sự thống nhất chặt chẽ; và bên cạnh đó, tổ chức này tự trị, nghĩa là, sử dụng các lực lượng của chính nó, hành động của chính nó, nó chỉ dựa trên chính nó nhằm tự định ra mục tiêu.
Đảm bảo bí mật với sự trợ giúp của phép thuật và tôn giáo địa phương: Được nhắc lại ở đây, bởi một thủ thuật tâm lý, hội kín đảm bảo bí mật của nó bằng những gì có tính địa phương và phổ biến nhất, phép thuật và tôn giáo ở những nơi hội được lập nên.
Điều chỉnh nghiêm ngặt bởi những ảnh hưởng địa lý và chính trị: Được xem là được thừa nhận, nếu thiết chế địa lý của một quốc gia có ảnh hưởng đến nguyên gốc thiết chế xã hội của dân cư ở đó, hội cũng tạo ra xu hướng u tối nhưng sắt đá trong tất cả trường hợp, để kiên trì như nó là thừa nhận các tiến hóa chỉ trong chừng mực khi chúng được hợp pháp hóa bởi các chuyển dịch địa lý; và phản ứng với các cuộc cách mạng, nếu phải mất một thời gian dài mới có hiệu lực, đến mức nó có xu hướng điều chỉnh lại các điều kiện tự nhiên của đất nước.
Thường trực: Phẩm chất này được bắt nguồn hợp lý từ sự khẳng định ngay trước đó.
Có thể hoàn thiện: Liên quan đến con người, chỉ riêng tất cả thực thể trên toàn bộ bề mặt địa cầu, không biết phải chịu thuyết định mệnh không thể tránh khỏi của sự vật, và chống đối một cách dữ dội đến nỗi không nhận ra sự phát triển của quyền lực, xem như sự cải tiến khác cũng đoán xét như sự thoái lui, và trong mắt thiên nhiên vĩnh cửu một sự thay đổi, thường là nhỏ bé, ở giữa sự thay đổi to lớn và vĩnh viễn của sự vật.
Như toàn bộ các lực lượng cần thiết: Xã hội Á châu được xây dựng trên nền tảng rất sâu sắc và chắc chắn đến mức nó chống lại các cuộc xâm lăng và các cuộc cách mạng, hội kín là một lực lượng không chỉ cần thiết bởi bản chất của nó, mà còn là lý do phối hợp khi cần thiết, bởi vì trước cái khung khổ nổi tiếng của xã hội Á châu, hội đại diện cho yếu tố chủ đạo của sự thay đổi.
*
* *
Từ định nghĩa này, kết quả là không thể dùng vũ lực hay thậm chí là sự khắc nghiệt của phép luật để chống lại hội kín ở đất An Nam.
Vì hội có hình thức quá đa dạng nên dễ lừa dối những ai tìm hiểu.
Xét trên nhiều mặt, hội lừa dối ngay cả những người tham gia, nó giao cho những người vô ý thức và ngây thơ đến kiềm chế quyền lực hiện hành, người, thực tế, luôn luôn vi phạm, đó là nói về mặt xã hội, một sự bất công, và từ quan điểm chính trị, một sự vụng về hoặc một sai lầm nghiêm trọng.
Cuối cùng, hội là tất cả, là không gì cả, vì hội ở khắp mọi nơi mà không ở bất kỳ đâu, hội khó nắm bắt, và bởi điều này mà hội luôn trốn thoát đối thủ của nó khắp nơi, dù họ là ai. Để công khai hành động chỉ khi hội không còn cần bí mật, hội không chiến đấu khi người ta trấn áp những nổi loạn cách mạng; đó là hoa lợi mà hội đã cho, và bởi kết quả của bất kỳ sự trấn áp nào, tuy nhiên quá khó khăn để không ảnh hưởng đến chính hội kín, không có bất kỳ ảnh hưởng ép buộc nào lên nó. Người ta chưa bao giờ được thấy rằng sự vị kỷ của con người có thể đã bị trừ tiệt bởi bạo lực hoặc bằng quyền lực; nếu nó có thể bị chế ngự một thời gian thì quan trọng là cũng chẳng mất nhiều thời gian để nó tái tạo.
Vậy có thích hợp, để cho phép hội kín xuất hiện, như người ta biết, đúng lúc, đối diện với các lực lượng tự nhiên vĩ đại?
Vấn đề ở đây không phải là nhất thiết chống lại hội, không ai chắc chắn về việc hợp nhất, để chống lại hội, sự tận tâm và sức mạnh mà thiên nhiên cho tất cả mọi thứ đến từ hội một cách tự phát.
Nhưng, khi đã biết đối tượng mà chúng tôi quan tâm ở đây một cách khoa học, chúng ta nên thâm nhập vào chính phương thức của hội kín ở đất An Nam và những phương pháp nào tạo ra sức mạnh cho hội.
Nói cách khác, bằng cách giải quyết lợi ích tất nhiên của các thành viên, phân cấp chặt chẽ trong truyền thống địa phương được hoàn thiện bởi giáo dục tập thể, hội kín đứng vững được, giữ được đời sống mạnh mẽ ở đất An Nam, nhiệm vụ của tất cả thiết chế hiện hành có trách nhiệm về hòa bình xã hội ở đất nước này là, tất cả trong sự thỏa mãn tính vị kỷ thực tế của cư dân và cải thiện nó bằng giáo dục tiến bộ, để đáp ứng đa số dân chúng trong khung khổ truyền thống, chắc chắn có thể hoàn thiện, nhưng cần tổ chức lại cẩn thận.
*
* *
Người ta thấy luật pháp Trung Hoa qua bộ luật đời Đường và đời Thanh ảnh hưởng đến luật pháp An Nam (cho dù ảnh hưởng này là do mong muốn hay áp đặt); mặt khác, nền văn minh Trung Hoa, trong trường hợp không có một chính quyền chính trị, có ảnh hưởng quyết định đến nền văn minh An Nam; cuối cùng, mối quan hệ chủng tộc không thể phủ nhận giữa dân tộc lớn của cựu “Đế quốc trung tâm” và dân tộc “Vương quốc hòa bình phía nam”.
Nếu không suy diễn điều giá trị đối với người An Nam là giá trị đối với người Trung Hoa, hoặc ngược lại (mà, hơn nữa, sẽ sớm bị mâu thuẫn bởi chi tiết của các sự kiện), một cách khả dĩ hợp lý, hãy dừng lại ở giả thuyết sau: ở chủng tộc người Á, bản năng tập quần, xây dựng vững chắc gia đình là tế bào đầu tiên, còn mô hình làng xã đóng vai trò liên minh một cách hài hòa và dân chủ trong phạm vi một số gia đình nhất định.
Trên cơ sở vô số các gia đình (nhóm châu Á da vàng chiếm một phần tư dân số toàn cầu) được tổ chức thành các làng xã tự trị truyền thống này, một hoặc nhiều quốc gia được thành lập, liên lạc với các làng xã thông qua người quản lý.
Vì vậy, quyền lực trung tâm, trên dân cư, chỉ có thẩm quyền mà làng xã cho phép, sự cho phép được điều chỉnh bởi sự đánh giá đơn độc về lợi ích tất nhiên của làng xã.
Do đó người ta sẽ hiểu rằng quyền lực hiện hành trong một xã hội như vậy, luôn luôn rất yếu và có tính dễ dãi. Và cũng sẽ hiểu rằng chí ít tất cả được đưa ra, bằng mọi giá, để đảm bảo an ninh và sự trường tồn của mình, cũng như các làng xã thực hiện mọi nỗ lực để bảo vệ quyền tự chủ và độc lập của họ, vì việc tụ họp lại không phải ngay lập tức hữu ích cho họ. Giá trị luôn thay đổi của lực lượng đối lập này được cụ thể hóa qua việc trong phân cấp hành chánh của họ có ít hoặc nhiều của cấp thẩm quyền.
Đây là tình trạng bình thường của xã hội châu Á: đó là một trạng thái căng thẳng liên miên giữa một chính quyền trung ương phân cấp chặt chẽ nhưng thiếu “số lượng”, và phía còn lại, từ chính “số lượng” đó hình thành nên các đơn vị tự trị, bất lực, mỗi đơn vị tự chiếm giữ, nhưng không thể dẫn dắt từng đơn vị một qua số lượng đó, thành một hệ thống phân cấp có kỷ luật.
Giữa hai lực lượng xã hội này luôn là tình thế cân bằng thiếu ổn định, hội kín có thể và phải được sinh ra và phát triển bình thường. Giữa quyền lực hiện hành B và làng xã A đại diện cho một nhóm cá nhân (vì bản thân cá nhân không tồn tại, nói theo cách xã hội, trong nền văn minh châu Á), hội kín thiết lập X chưa biết đến là yếu tố thay đổi xã hội. B và A chỉ tìm cách kiên trì trong tồn tại của họ và củng cố nó, X đại diện cho những nhân nhượng lẫn nhau mà các đối thủ phải tự thực hiện một cách hợp lý, và trong cùng lợi ích, những nhượng bộ mà hội kín áp đặt, vì vậy, bởi hoạt động riêng của họ là nhắm đến phá vỡ sự cân bằng quyền lực: sinh ra trong bí mật, phát triển trong hợp pháp, họ chỉ từ chối bí mật của họ để đặt sức nặng bấp bênh trên một cái cân mà cân nặng luôn không chắc chắn.
Đối với hai lực lượng đối lập, họ bí mật mượn các yếu tố mà họ phân cấp về lợi nhuận và thể hiện mạnh mẽ bởi sự thống nhất mà họ áp đặt lên chúng. Sau đó, trong một thời gian thuận lợi, và họ vẫn là giám khảo duy nhất, họ ra khỏi bí mật của họ và chống lại quyền lực hợp pháp nào đó (cho dù là chính quyền trung ương và hệ thống phân cấp hành chánh, hoặc làng xã), họ vận động một đám đông.
Một đám đông châu Á là một lực lượng vô ý thức, bản thân họ ra sức cho những mục tiêu cao cả mà chính họ không tự nhận thức được, để thực tế hóa thiết thực phù hợp não trạng riêng của các nhóm tự trị mà họ tạo thành.
Trong giả định này, nhiệm vụ của hội kín ở Á châu là mang lại sự khả dĩ cho các phong trào có tổ chức của quần chúng vô ý thức, mà sự tồn tại là không thể phủ nhận và có nguồn gốc, đến nay không giải thích được nhưng qua đó, sẽ có thể cắt nghĩa sau.
Đây cũng sẽ là một lý do chính đáng cho sự nhất trí này trong việc khởi sự hành động, dường như là kết quả của một thỏa thuận có sẵn. Những sự kiện nghiêm trọng xảy ra có thể làm giảm quyền lực hiện hành: bắt buộc các hội kín phải có một sự trỗi dậy sống còn: nếu họ tự trị, họ không đạt đến điều này mà không trao đổi với nhau. Nếu không có cái gọi là ủy ban trung ương chỉ đạo, thì trong mỗi hội những người khôn khéo và chú tâm, phán đoán hợp lý, bởi kiến thức họ có về lãnh vực họ hoạt động, một cuộc đột kích có thể được mưu toan nhằm mục đích mà mỗi hội tự đề xuất. Quan điểm này, đi từ hội này đến hội khác (không trực tiếp với nhau và theo thứ bậc, nhưng theo chiều ngang, nếu người ta muốn cho phép biểu hiện, và từ người này đến người khác, như từ tay đến tay và qua tay) không phải là khẩu lệnh; nó được sinh ra hợp lý từ hoàn cảnh. Và chính vì vậy hội mang trong chính nó, một mình, sức mạnh để được chấp nhận. Vì vậy, đồng thời, ở những nơi rất khác và xa nhau, đám đông đang vận động và ra khỏi bí mật, lôi kéo một cách dứt khoát tất cả những ai thích biến động và những người sống bất hợp pháp.
Bây giờ, kết thúc: hội kín đã tồn tại. Hội đã thu nhận, hòa tan họ vào trong hội các băng nhóm cách mạng, vẫn độc lập với nhau, mỗi nhóm làm việc bằng danh nghĩa của mình, nhưng băng nhóm được tổ chức chặt chẽ.
Những đám đông đang vận động, giả sử một người hoặc một nhóm người, với lời hứa về một lợi nhuận gần như ngay lập tức, đến trong kỷ luật ở một mức độ nhất định, lấy một phần mười các nhóm cưỡng lại sự giúp đỡ của nhóm thành viên; người này, hay nhóm thủ lãnh này, sẽ lái phong trào quần chúng kết thúc theo hướng riêng, là cái sẽ có nhiều khả năng đạt được khi nó tăng cường quyền lực lên chính phong trào đó.
Người sẽ phản đối: những thủ lãnh, người nắm giữ lực lượng dự bị? Không có ai.
Nhưng, ủng hộ giả thuyết này, người ta nghiên cứu phong trào của Thái Bình1, phong trào Tây Sơn, phong trào Quyền phỉ (mouvement boxer)2; chúng ta nghiên cứu tất cả các phong trào ở đất An Nam giai đoạn 1886-1916 và sẽ thấy thuyết phục chuyện tất cả các thủ lãnh quần chúng hung dữ, tất cả những ủy ban cách mạng, không xuất hiện trước phong trào quần chúng, nhưng là xuất thân từ chính phong trào này: từ vô vàn các thủ lãnh nhỏ của các nhóm có tầm nhìn ngắn hạn tiến lên thành những thủ lãnh có tầm nhìn rộng hơn, xứng đáng với phong trào xã hội mà họ đã không quản lý mà chỉ đạo.
Chú thích:
1. Tức Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Hoa (1851-1864) – ND.
2. Phong trào Quyền phỉ (hay Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, từ tháng 11 năm 1899 đến 7 tháng 9 năm 1901) do Nghĩa Hòa Đoàn khởi xướng, chống lại sự ảnh hưởng của thế lực nước ngoài trong các lĩnh vực giao thương, chính trị, văn hóa, công nghệ và bài Kitô giáo, trong bối cảnh hạn hán khắc nghiệt và kinh tế suy sụp. Cuộc nổi dậy xảy ra tại Trung Quốc trong suốt những năm cuối của triều đại Mãn Thanh. Các thành viên Nghĩa Hòa Đoàn gieo rắc lòng căm thù đối với những thương nhân nước ngoài và các vị cố đạo truyền giáo và kêu gọi mọi người thanh toán những nhóm người này. Sự thù hận này có nguồn gốc từ cuộc Chiến tranh Nha phiến và sự xâm nhập kinh tế của người nước ngoài, cùng với chính sách truyền đạo mà chính quyền nhà Thanh bất lực không ngăn cản được.
Là một tổ chức tôn giáo thần bí và đồng thời là một tổ chức chính trị đã lãnh đạo phong trào Nghĩa Hòa Đoàn do Chu Hồng Đăng lãnh đạo. Có thuyết cho rằng tổ chức này liên quan tới Bạch Liên giáo. Lực lượng nòng cốt của Nghĩa Hòa Đoàn bao gồm nhiều người giỏi võ nghệ. Do đó, Nghĩa Hòa Đoàn còn bị những người không ưa nó gọi bằng cái tên “quyền phỉ”. Khẩu hiệu hành động của tổ chức này là “phù Thanh diệt Dương” nghĩa là “ủng hộ Thanh triều, tiêu diệt người Tây” – ND.
Những phong trào quần chúng, đó là một dạng chiến tranh trường kỳ theo phương cách Á châu: người ta không chuyên biệt hóa một bộ phận dân chúng thành lính chuyên nghiệp trong thời bình để cho nhập ngũ; nhưng tại thời điểm khi phong trào được kích hoạt, một số người đứng đầu (và từ này ở đây hoàn toàn đúng) nổi lên đặt mình vào đám đông; và hướng tới mục tiêu của họ trong đó bao gồm các mục tiêu riêng biệt cho tất cả các nhóm xã hội theo họ, họ đang di chuyển về phía trước, chống lại quyền lực hiện hành và sử dụng ngay lập tức và tại chỗ, theo quy mô của thiên tài của họ, tất cả những gì là cần thiết và hữu ích để thành công.
Để trở về điểm đặc biệt là chủ đề của công trình này, người ta tiếp tục bức tranh về những biến động ảnh hưởng đến xã hội An Nam từ năm 1886 đến năm 1916; cũng như cho đến thời điểm này, xem lịch sử việc thành lập các triều đại khác nhau trị vì An Nam, từ triều Nguyễn trở về triều Triệu, và điều này ủng hộ cho giả thuyết mà chúng tôi đặt ra theo định nghĩa của chúng tôi đưa ra về các hội kín ở xứ An Nam, chúng tôi thấy thuyết phục rằng cả những sự kiện và những con người giữ vị trí của mình trong một sự hài hòa hợp lý, rằng xã hội An Nam phải trải qua một nhịp tiến hóa đôi khi làm thất vọng lối suy nghĩ phương Tây của chúng tôi, nhưng vẫn hợp lý nếu nhìn từ một điểm nhất định và xem các hội kín như là then chốt của tất cả các phong trào xã hội.
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Sáu mươi sáu vụ án liên quan đến những biến loạn Nam kỳ năm 1916, các cuộc tranh luận trước Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ đã cung cấp các báo cáo từ những Thẩm phán báo cáo, những cáo trạng của Ủy viên Chính phủ, các câu trả lời của một ngàn bốn trăm bốn mươi bị cáo. Các lời khai của nhân chứng được bảo lưu hoặc miễn trừ, các lời biện hộ của luật sư bào chữa cũng như những tang vật được sử dụng trong nghiên cứu này:
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Danh mục địa danh1
Chú thích:
1. Đây là bảng địa danh của khoảng 3 thập niên đầu thế kỷ XX trở về trước, do vậy cách phân cấp hành chánh có thể không giống với hiện tại, thậm chí một số tên đã bị khuất lấp bởi quá nhiều biến động hành chánh lẫn chính trị, xã hội; tuy vậy ít nhiều vẫn tra cứu và truy nguyên địa danh xưa được. Một vấn đề khác là các thông số ở đây chắc chắn không còn tính hợp thời, song lại có giá trị cho chúng ta hôm nay hình dung lại về quy mô làng xã, cách tổ chức dân cư của người Việt Nam thời xưa, ở cách chúng ta một kỷ; đây là một cơ hội để tìm, băn khoăn và hiểu hơn – BT.
A-MOY (Hạ Môn) – Thành phố ở tỉnh Phúc Kiến Trung Hoa.
AN HÓA – Xã ở tổng An Phú, tỉnh Long Xuyên.
AN HOA – Xã ở tổng An Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
AN HÒA ĐÔNG – Xã ở tổng An Mỹ, tỉnh Sa Đéc. 
AN HỘI – Xã thuộc tổng Bảo Hưu, tỉnh Bến Tre. 
AN LAI – Xã thuộc tổng Bảo Trị, tỉnh Bến Tre.
AN LỘC – Xã thuộc tổng Minh Ngãi, tỉnh Thủ Dầu Một. 
CHỢ TAM THÔN – Ở tổng Bình Trị Thượng, tỉnh Gia Định.
AN MỸ – Một trong 10 tổng ở quận Sa Đéc bấy giờ: có 14 xã với 6 .421 trong sổ bạ từ 18 đến 55 tuổi, 489 người mất sức từ 56 đến 60 tuổi và 1.216 người già từ 61 tuổi trở lên.
AN NINH – Xã ở tổng Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn. 
AN PHÚ
(a) Xã thuộc tổng Tân Phong Hạ, tỉnh Chợ Lớn.
(b) Xã thuộc tổng Long Hưng Trung, tỉnh Chợ Lớn.
AN NHƠN XÃ – Xã thuộc tổng Bình Trị Thượng, tỉnh Gia Định. 
AN THUẬN – Xã ở tổng An Mỹ, tỉnh Sađéc.
AN TỊNH – Xã ở tổng Hàm Ninh Hạ, tỉnh Tây Ninh. 
AN XUÂN – Xã ở tổng Bình Trị Thượng, tỉnh Gia Định.
BẮC GIANG – Một trong 21 tỉnh của Bắc kỳ bấy giờ; có 110 người Âu, 218 .526 người An Nam, 340 người Hoa, 13 .095 người Mán và Thổ và 15 người Pháp lai; trong tổng số 232 .086 cư dân; tỉnh lỵ: phủ Lạng Thương, cách Hà Nội 49km.
BẠC LIÊU – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ bấy giờ; có 109 người Âu, 133 .205 người An Nam, 25 .452 người Miên, 9285 người Hoa, 11 .094 người Minh hương, 56 người Ấn và 55 Mã, tổng 179 .256 dân, chia thành 5 tổng và 32 xã; bao gồm bốn đại lý hành chánh tại Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu, Cà Mau, Giarai; tỉnh lỵ: Bạc Liêu, cách Sài Gòn 261km.
BẮC NINH – Một trong 21 tỉnh thuộc Bắc kỳ bấy giờ; có 169 người Âu, 389 .062 người An Nam, 309 người Hoa, 9 người Nhật và 383 quân châu Âu; tổng cộng 389 .932 dân, chia thành 78 tổng và 616 xã; tỉnh lỵ: Bắc Ninh, cách Hà Nội 29km.
BẢO AN – Một trong 21 tổng của tỉnh Bến Tre (Nam kỳ) bấy giờ; có 6 xã với 3 .946 trong sổ bạ, 13 .344 người ngoài sổ và 468 được miễn.
BẢO PHƯỚC – Một trong 21 tổng của tỉnh Bến Tre (Nam kỳ) bấy giờ; gồm 7 xã với 3 .074 trong sổ bạ, 11,809 người ngoài sổ và 366 người được miễn.
BẢO THUẬN – Một trong 21 tổng của tỉnh Bến Tre (Nam kỳ) bấy giờ; có 8 xã với 3 .790 trong sổ bạ, 14 .371 người ngoài sổ và 399 người được miễn.
BẢO TRI – Một trong 21 tổng của tỉnh Bến Tre bấy giờ. Gồm 8 xã với 4 .150 trong sổ bạ, 14 .419 người ngoài sổ và 500 người được miễn.
BÀ RỊA – Một trong 21 tỉnh của Nam kỳ bấy giờ; có 310 người Âu, 57 .580 người An Nam, 24 người Miên, 859 người Hoa, 238 dân Minh hương, 3 người Ấn và 4180 dân Mọi trong tổng số 36 .194 cư dân, chia thành 8 tổng và 65 xã; bao gồm đại lý hành chánh Cap St. Jacques; tỉnh lỵ: Bà Rịa, cách Sài Gòn 97 cây số.
BA TRI – Thành phố; một trong 4 đại lý hành chánh của tỉnh Bến Tre.
BATTAMBANG – Một trong 13 tỉnh của Cambogde; có 98 người Âu, 6911 người An Nam, 275 .952 người Miên, 10 .609 người Hoa, 6245 người Lào, 2318 người Miến và Shans, 55 người Ấn, 1678 người Mã Lai, 1498 người Xiêm, 558 người Kuoy, 1 .140 cá nhân thuộc các chủng tộc và quốc tịch khác; trong tổng số 307 .366 cư dân, được chia thành 14 tổng hoặc Khet srok và 207 xã hoặc khum; bao gồm một đại lý hành chánh tại Siem Réap (Siem Riep); tỉnh lỵ: Battambang, cách Phnom Penh 325km.
BA VÁT (Cầu) – Tại chợ Ba Vát, tổng Minh Thiện, tỉnh Bến Tre. 
BẾN TRE – Một trong 21 tỉnh của Nam kỳ bấy giờ; có 102 người Âu, 264 .626 người An Nam, 5 .275 người Hoa, 2 .877 người Minh Hương, 40 người Ấn; trong tổng số 272 .910 cư dân, được chia thành 21 tổng và 145 xã; bao gồm 4 đại lý hành chánh tại Ba Tri, Sóc Sải, Thanh Phú và Mỏ Cày; tỉnh lỵ: Bến Tre, cách Sài Gòn 92km.
BIÊN HÒA – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 54 người Âu, 115 .279 người An Nam, 1 .156 người Miên, 1 .918 người Hoa, 1 .295 dân Minh Hương, 1 người Nhật, 3 người Manilla, 49 Ấn và 11324 người Moi; trong tổng số 131 .179 cư dân, chia thành 17 tổng và 160 xã; có hai đại lý hành chánh tại Núi Chứa-chan và An-binh; tỉnh lỵ: Biên Hòa, cách Sài Gòn 30km.
BÌNH ĐỊNH – Một trong 15 tỉnh của Trung kỳ; có 130 người Âu, 440 .638 người An Nam, 1 .037 người Hoa, 2 người Nhật và 6 Ấn, tổng số 447 .839 cư dân, phân bố ở 26 tổng và 688 xã; bao gồm một đại lý hành chánh ở Bang-Son; tỉnh lỵ: Qui Nhơn, cách thành phố Huế 395km.
BÌNH ĐÔNG – Xã thuộc tổng Tân Phong, tỉnh Chợ Lớn.
BÌNH HÒA TRUNG – Xã thuộc tổng Đinh Tánh, tỉnh Long Xuyên. BÌNH HƯNG ĐÔNG – Xã thuộc tổng Dương Hòa Thượng, tỉnh Gia Định.
BÌNH LỢI. – Xã thuộc tổng PhướcVĩnh Hạ, tỉnh Biên Hòa.
BÌNH PHÚ – Một trong mười tổng của tỉnh Thủ Dầu Một (Nam kỳ bấy giờ); gồm 14 xã với 4 .405 trong sổ bạ và 502 người được miễn.
BÌNH PHÚ – Xã thuộc tổng Lợi Thuận, tỉnh Mỹ Tho.
BÌNH PHƯỚC – Xã thuộc tổng Thanh Mục Thượng, tỉnh Tân An. 
BÌNH QUỚI – Xã thuộc tổng Hòa Hảo, tỉnh Mỹ Tho.
BÌNH SƠN – Xã thuộc tổng Thuận Bình, tỉnh Mỹ Tho.
BÌNH SƠN – Xã thuộc tổng Bình Chánh, tỉnh Thủ Dầu Một. 
BÌNH TÂY – Khu phố ở thành phố Chợ Lớn bấy giờ.
BÌNH THẠNH – Xã thuộc tổng Bảo Lộc, tỉnh Bến Tre.
BÌNH THẠNH – Xã thuộc tổng Hòa Lộc Thượng, tỉnh Gò Công.
BÌNH THẠNH HẠ – Một trong 17 tổng của tỉnh Gia Định (Nam kỳ ngày xưa); gồm 15 xã với 133 trong sổ bạ, 726 ngoài sổ và 284 được miễn.
BÌNH THẠNH TÂY – Xã thuộc tổng Phong Thạnh Thượng, tỉnh Long Xuyên bấy giờ.
BÌNH THUẬN – Một trong 14 tỉnh của Trung kỳ bấy giờ; có 95 người Âu, 64 .776 người An Nam, 8 .184 người Chăm và người Mọi, 990 người Hoa và 12 người Ấn; trong tổng số 73 .857 cư dân, chia thành 16 tổng và 202 xã; bao gồm một đại lý hành chánh ở Phan Rí; tỉnh lỵ: Phan Thiết, cách thành phố Huế 804km.
CẦN THƠ – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 135 người Âu, 255 .313 người An Nam, 20 .509 người Miên, 8 .931 người Hoa, 3 .533 người Minh hương, 595 cá nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau; trong tổng số 289 .017 cư dân, được chia thành 10 tổng và 95 xã; ngoài Quận của tỉnh lỵ, bao gồm các đại lý hành chánh ở Ô Môn, Cầu Kè, Phụng Hiệp và Trà Ôn; tỉnh lỵ: Cần Thơ, cách Sài Gòn 135km.
CAP St-JACQUES – Đại lý hành chánh thuộc tỉnh Bà Rịa.
CẦU CHÔNG – Chợ tỉnh Trà Vinh, nằm ở xã Tiểu Cần, tổng Ngãi Long Thượng.
CẦN GIỜ – Một trong 17 tổng của tỉnh Gia Định bấy giờ; gồm 6 xã với 1 .081 trong sổ bạ, 137 ngoài sổ và 73 được miễn.
CAO BẰNG – Trụ sở chỉ huy, cách Hà Nội 292km và Hải Phòng 351km; thành phố đương thời có 370 đinh và 46 người được miễn, vùng quân sự thứ 2 của Bắc kỳ có 31 .939 trong sổ bạ và 5319 được miễn, phân bổ tại 31 tổng và 222 xã.
CẦU HAI – Đầm phá gần Mũi Chou-May thuộc tỉnh Thừa-thiên (Trung kỳ).
CẦU KHO – Khu phố ở Sài Gòn.
CẦU ÔNG LÃNH – Chợ ở thành phố Sài Gòn. CÂY MAI – Khu phố ở Chợ Lớn bấy giờ.
CHÁNH HƯNG – Xã thuộc tổng Tân Phong Hạ, tỉnh Chợ Lớn. CHÁNH LƯU – Xã thuộc tổng Tường An, tỉnh Thủ Dầu Một. CHÁNH MỸ TRUNG – Một trong 17 tổng của tỉnh Biên Hòa bấy giờ; gồm 19 xã với 4 .082 trong sổ bạ, 10 .315 người ngoài sổ và 443 được miễn.
CHAN-TOUNG* (Sơn Đông) – Tỉnh ở Trung Hoa Tây Bắc giáp Tche-li (Trực Lệ), phía tây nam giáp Ho-nam (Hà Nam), phía nam giáp Kiang-sou (Giang Tô), ở phía bắc và phía đông giáp biển.
CHA-T’CHEOU – Thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông Trung Hoa. CHÂU ĐỐC – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 84 người Âu, 149 .039 người An Nam, 37 .104 người Miên, 2 .506 người Hoa, 1 .631 người Minh hương, 2 người Ấn, 6 .316 người Mã Lai; trong tổng số 197 .082 dân cư; bao gồm ba đại lý hành chánh tại Tri Tôn, Tân Châu và Tịnh Biên, ngoài quận của tỉnh lỵ; tỉnh lỵ: Châu Đốc, cách Sài Gòn 220km.
CHÍ HÒA – Xã thuộc tổng Dương Hòa Thượng, tỉnh Gia Định xưa. 
CHÍ THANH – Xã thuộc Long Vĩnh Hạ, tỉnh Gia Định xưa.
CHỢ ĐŨI – Khu phố của thành phố Sài Gòn.
CHỢ GỒ – Đồn lính bảo vệ bản địa, ở tỉnh Bắc Giang (Bắc kỳ). 
CHỢ LÁCH – Đại lý hành chánh của tỉnh Vĩnh Long.
CHỢ LỚN
(a) Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 45 người Âu, 200 .618 người An Nam, 16 người Miên, 90 người Lào và Bắc kỳ, 1 .287 người Hoa, 1 .337 người Minh hương, và 9 cá nhân thuộc các chủng tộc khác nhau; trong tổng số 203 .402 dân cư; chia thành một thành phố (Chợ Lớn), 12 tổng và 69 xã. Bao gồm, ngoài quận của tỉnh lỵ, 3 đại lý hành chánh tại Đức Hòa, Rạch Kiến và Cần Giuộc; tỉnh lỵ: Chợ Lớn, cách Sài Gòn 5km358.
(b) Chợ Lớn (thành phố) của tỉnh Chợ Lớn cách Sài Gòn 5km 358; có 834 người Âu, 41 .169 người An Nam, 117 người Miên, 48 .887 người Hoa, 2 .593 Minh hương, 291 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong tổng số 93 .887 dân; có diện tích 1 .246 ha; được quản lý bởi một ủy ban thành phố.
CHỢ QUÁN – Khu phố của thành phố Sài Gòn. 
CỬA LẤP – Ấp thuộc xã Phước Tịnh, tỉnh Bà Rịa. 
ĐAKAO – Khu phố của thành phố Sài Gòn.
ĐÀ NẴNG – Tên An Nam của thành phố Tourane, nằm ở tỉnh Quảng Nam; có 307 người Âu, 7 .000 người An Nam, 467 người Hoa, 9 người Ấn; trong tổng số 7 .783 dân; lãnh thổ của thành phố chỉ một tổng, có 20 xã với dân số 16 .000 dân, không bao gồm cả thành phố; được quản lý bởi Ủy ban thành phố; nằm trên bờ biển, cách thành phố Huế 106km.
ĐẠI NHỨT – Xã của tổng Cửu Cư Hạ, tỉnh Tân An.
ĐA PHƯỚC – Xã thuộc tổng Tân Phong Hạ, tỉnh Chợ Lớn. 
ĐÔNG XUÂN – Xã của tổng Bảo Thuận, tỉnh Bến Tre.
DƯƠNG XUÂN – Xã thuộc tổng Thạnh Mục Thượng, tỉnh Tân An. 
DƯỠNG ĐIỀM – Xã thuộc tổng Thuận bình, tỉnh Mỹ Tho.
FAIFOO (Hội An) – Thủ phủ của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Huế 135km.
GIA BÌNH -Xã thuộc tổng An Ninh Hạ, tỉnh Tây Ninh bấy giờ.
GIA ĐỊNH – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ bấy giờ; có 768 người Âu, 260 .720 người An Nam, 4 .559 người Hoa, 1 .252 người Minh Hương, 40 người Ấn, 10 người Bắc kỳ, 12 người Nhật, 1 người Mỹ và 4 người Tây Ban Nha; trong tổng số 270 .355 dân; chia thành 17 tổng và 166 xã; có 4 đại lý hành chánh ở Thủ Đức, Hóc Môn, Gò Vấp và Nhà Bè; tỉnh lỵ: Gia Định, cách Sài Gòn 1km.
GIA LỘC – Xã thuộc tổng An Ninh Hạ, tỉnh Tây Ninh.
GIỒNG KEO – Chợ ở Tân Thanh, tổng Minh Thuận, tỉnh Bến Tre.
GÒ CÔNG – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 22 người Âu, 94 .807 người An Nam, 6 người lai Pháp, 3 người Miên, 950 người Hoa, 258 người Minh hương, và 37 người Ấn; trong tổng số 96 .083 dân; chia thành 5 tổng và 40 xã; tỉnh lỵ: Gò Công, cách Sài Gòn 57km.
GÒ ĐEN – Chợ thuộc xã Phước Lợi, tổng Long Hưng Hạ, tỉnh Chợ Lớn.
GÒ VẤP – Đại lý hành chánh tỉnh Gia Định.
HẢI DƯƠNG. – Một trong 21 tỉnh Bắc kỳ; có 156 người Âu, 590 .511 người An Nam, 93 người Mán, 5 người Thổ, 1034 người Hoa và 3 người Ấn; trong tổng số 591 .802 cư dân, được chia thành 117 tổng và 1 .015 xã; có hai đại lý hành chánh ở Ninh Giang và Đông Triều; tỉnh lỵ: Hải Dương, cách Hà Nội 55km.
HẢI PHÒNG – Thành phố ở Bắc kỳ, cảng biển; có 1 .648 người Âu và 141 người nước ngoài, 62 .683 người bản xứ, 322 người An Nam Trung kỳ, 13 .338 người Hoa, 36 người Ấn, 38 người Nhật, 172 người Pháp lai và 30 người lai ngoại quốc; trong tổng số 78 .608 dân; được quản lý bởi một Hội đồng Thành phố; sở hữu một Phòng Thương mại; lãnh thổ của thành phố gồm một Huyện có 7 tổng và 44 xã với dân số 97 người Pháp, 42 .924 người bản xứ và 199 người Hoa; trong tổng số 43 .220 dân.
HẠNH THÔNG TÂY – Xã thuộc tổng Bình Trị Thượng, tỉnh Gia Định.
HẠNH THÔNG XÃ – Xã thuộc tổng Bình Trị Thượng, tỉnh Gia Định. HÀ NỘI – Thủ phủ Bắc kỳ, thủ đô Đông Dương; có 3 .016 người Âu, 74 .615 người An Nam, 2 .344 người Hoa, 771 Minh Hương, 96 người Ấn, 52 người Nhật; trong tổng số 80 .894 dân; được quản lý bởi một Hội đồng Thành phố; sở hữu một Phòng Nông nghiệp, một Phòng Thương mại; cách Huế 681km.
HÀ TIÊN – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 21 người Âu, 8 .570 người An Nam, 4 .350 người Miên, 1 .250 người Hoa, 328 người Minh hương, 23 người Java và 7 người Ấn; trong tổng số 17 .601 cư dân được chia thành 4 tổng và 13 xã; bao gồm, ngoài quận tỉnh lỵ, các đại lý hành chánh ở Giang Thành, Phú Quốc và Hòn Chông; tỉnh lỵ: Hà Tiên, cách Sài Gòn 324km.
HÀ TĨNH – Một trong 15 tỉnh của Trung kỳ; có 71 người Âu, 386 .840 người An Nam và 73 người Hoa; trong tổng số 386 .840 dân, chia thành 45 tổng và 598 xã; tỉnh lỵ: Hà Tĩnh, cách Huế 314km.
HÒA AN – Xã thuộc tổng An Tịnh, tỉnh Sa Đéc. 
HÒA HƯNG – Xã thuộc tổng An Mỹ, tỉnh Sa Đéc.
HÀO HẢO – Xã thuộc tổng Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. 
HÒA LẠC – Xã thuộc tổng Trà Nhiêu Hạ, tỉnh Trà Vinh. 
HÒA MỸ – Xã thuộc tổng Bình Phú, tỉnh Thủ Dầu Một.
HÓC MÔN – Một trong 4 đại lý hành chánh của tỉnh Gia Định. 
HỚN QUẢN – Đại lý hành chánh tỉnh Thủ Dầu Một, xã thuộc tổng Quảng Lợi.
HIỆP HÒA – Xã của tổng Lợi Thuận, tỉnh Mỹ Tho.
HIỆP HÒA – Xã thuộc tổng Cầu An Thượng, tỉnh Chợ Lớn.
HUẾ – Thành phố của tỉnh Thừa Thiên, thủ đô của Đế chế An Nam, trú sở của Tòa Khâm sứ Pháp tại An Nam; cách Hà Nội 681km và cách Sài Gòn 1 .053km.
HƯNG NHƯỢNG – Xã tuộc tổng Bảo Phước, tỉnh Bến Tre.
HƯNG YÊN – Một trong 21 tỉnh của Bắc kỳ; có 31 người Âu, 385 .884 người An Nam và 71 người Hoa; trong tổng số 385 .985 cư dân, chia thành 63 tổng và 502 xã; có một đại lý hành chánh tại Bần Yên Nhân; tỉnh lỵ: Hưng Yên, cách Hà Nội 61km.
HỮU ĐẠO – Xã thuộc tổng Thuận Bình, tỉnh Mỹ Tho.
HUYÊN THANH – Xã thuộc tổng Ngãi Long Thượng, tỉnh Trà Vinh. KAMPOT – Một trong 13 tỉnh của Campuchia; có 128 người Âu, 4 .642 người An Nam, 127 .724 người Miên và người Mã Lai, 24 .663 người Hoa, 127 người Xiêm, 12 người Ấn và 48 người Lào; trong tổng số 157 .344 cư dân, được chia thành 4 Khet hoặc tổng và 83 xã; bao gồm các đại lý hành chánh ở Kao-kong và Kompong-trạch; tỉnh lỵ: Kampot, cách Phnom Penh 148km.
KATAMBONG – Xã thuộc tổng An Lương, tỉnh Châu Đốc. 
KHÁNH AN ĐÔNG – Xã thuộc tổng An Mỹ, tỉnh Sa Đéc. 
KẺ CHỢ – Tên cũ của thành phố Hà Nội (xem từ này).
KIM ANH – Huyện của đại lý hành chánh Phúc Yên, thuộc tỉnh Vĩnh Yên, gồm 9 tổng, 59 xã với 6 .960 người trong sổ bạ.
KIM LINH – Xã của tỉnh Thái Nguyên (Bắc kỳ).
KOUANG (Quảng) – Trong cụm từ, Lưỡng Quảng (thống đốc Lưỡng Quảng) chỉ các tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông của Trung Hoa.
KOUANG-TOUNG (Quảng Đông). – Một tỉnh Trung Hoa, bao quanh bởi biển Trung Hoa, Nam và Đông-Nam, Tây-Nam giáp Bắc kỳ, phía tây giáp Quảng Tây và Fou-Kiến.
LẠC BÌNH – Xã thuộc tổng An Ninh Hạ, tỉnh Tân An. LANG-LANG (Làng Lầy) – Xã của tỉnh Bắc Giang.
LẤP VÒ – Chợ ở tỉnh Long Xuyên.
LỢI MỸ – Một trong 15 tổng của tỉnh Mỹ Tho, gồm 8 xã với 6 .460 người trong sổ đăng ký và 501 được miễn.
LONG ĐIỀN – Xã thuộc tổng An Phú Thượng, tỉnh Bà Rịa.
LONG ĐINH – Xã thuộc tổng Thạnh Hòa Thượng, tỉnh Trà Vinh. 
LONG HẬU TÂY – Xã thuộc tổng Phước Điền Hạ, tỉnh Chợ Lớn.
LONG HƯNG – Xã thuộc tổng Thuận Bình, tỉnh Mỹ Tho.
LONG KIỂNG – Chợ ở tỉnh Gia Định thuộc địa phận tổng Dương Hòa Hạ.
LONG PHƯỚC – Xã thuộc tổng Dương Hòa Hạ, tỉnh Gia Định. 
LONG SƠN – Xã thuộc tổng Lộc Thành Trung, tỉnh Chợ Lớn.
LONG CHÂU – Thành phố của tỉnh Quảng Tây, Trung Hoa, gần biên giới Bắc kỳ.
LONG THẠNH TÂY – Làng thuộc tổng Dương Hòa Hạ, tỉnh Gia Định.
LONG TUY HẠ – Một trong 17 tổng của tỉnh Gia Định; gồm 10 xã với 6 .687 người trong sổ bạ, 463 người ngoài sổ và 175 người được miễn.
LONG XUYÊN – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 108 người Âu, 184 .960 người An Nam, 1 .842 người Miên, 1 .967 người Hoa, 1 .588 người Minh Hương và 19 người Ấn; trong tổng số 203 .426 cư dân, chia thành 8 tổng và 54 xã; bao gồm, ngoài quận của tỉnh lỵ, hai đại lý hành chánh ở Thốt Nốt và Chợ Mới; tỉnh lỵ: Long Xuyên, cách Sài Gòn 182km.
LÀO KAY – Một trong 21 tỉnh của Bắc kỳ; có 210 người Âu, 3 .731 người An Nam, 4 .726 người Thổ, 2 .542 người Nùng, 4 .186 người Mán, 5 .305 người Nhang, 11 .070 người Mèo, 449 người Lôlô Ounis, vv 1 .396 người Hoa, 328 người Minh hương, 5 người Nhật và 1 người Ấn; trong tổng số 33 622 cư dân, được chia thành 2 Châu (xem từ này ở danh mục từ thường dùng) và 4 đại lý bao gồm 856 xã; tỉnh lỵ: Lao Kay, cách Hà Nội 296km.
LỤC AN CHÂU – Đại lý hành chánh của tỉnh Yên Báy.
MINH THIỆN – Một trong 21 tổng của tỉnh Bến Tre; gồm 5 xã với 1 .479 người trong sổ bạ, 4 .415 người ngoài sổ và 213 được miễn.
MỎ CÀY – Đại lý hành chánh của tỉnh Bến Tre.
MỸ ĐÔNG THƯỢNG – Một trong 8 xã của tổng Lợi Mỹ, tỉnh Bến Tre.
MỸ ĐỨC ĐÔNG – Xã thuộc tổng Phong Hòa, tỉnh Mỹ Tho.
MỸ ĐỨC TÂY – Xã thuộc tổng Phong Hòa, tỉnh Mỹ Tho.
MỸ HÒA – Xã thuộc tổng An Thủy, tỉnh Gia Định.
MỸ HÒA – Xã thuộc tổng Đinh Hòa, tỉnh Long Xuyên.
MỸ HƯNG – Xã thuộc tổng Long Tuy Thượng, tỉnh Gia Định. 
MỸ KHÁNH – Xã thuộc tổng Long Tuy Hạ, tỉnh Gia Định.
MỸ LỢI – Xã thuộc tổng Phong Phú, tỉnh Mỹ Tho.
MỸ PHƯỚC – Xã thuộc tổng Hưng Long, tỉnh Tân An.
MỸ PHƯỚC – Xã thuộc tổng Định Phước, tỉnh Long Xuyên. 
MỸ QUI – Xã thuộc tổng Bình Trị Hạ, tỉnh Trà Vinh.
MỸ THO. – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 161 người Âu, 315 .054 người An Nam, 3 .943 người Hoa và 53 người Ân; trong tổng số 319 .211 cư dân được chia thành 15 tổng và 196 xã; bao gồm, ngoài quận của tỉnh lỵ, các đại lý hành chánh của Cái Bè, Cai Lậy, An Hóa, Bến Tranh và Chợ Gạo; tỉnh lỵ: Mỹ Tho, cách Sài Gòn 72km.
NAM ĐỊNH – Một trong 21 tỉnh của Bắc kỳ; có 250 người Âu, 830 .000 người An Nam, 1 .350 người Trung Hoa hoặc Minh Hương, 3 người Nhật và 12 người Ấn; trong tổng số 831 .615 cư dân; bao gồm một đại lý hành chánh tại Hà Nam (tỉnh lỵ: Phủ Lý, cách Hà Nội 56km và Nam Định 31km) với 53 người Âu, 402 .970 người An Nam, 1 .792 người Mường và 144 người Hoa; trong tổng số 404 .959 cư dân, được chia thành 44 tổng và 390 xã. Thành phố Nam Định, thủ phủ của tỉnh, cách Hà Nội 87km, có 210 người Âu, 30 .317 người An Nam, 141 người Hoa, 471 người Minh hương, 2 người Nhật và 12 người Ấn; trong tổng số 31 .853 dân. Gồm một Ủy ban thành phố.
NGHỆ AN – Một trong 15 tỉnh của Trung kỳ; có 234 người Âu, 442 .500 người An Nam, 31 .500 người Mường, 365 người Hoa, 215 người Minh hương, 6 người Nhật và 4 người Ấn; trong tổng số 474 .824 cư dân, chia thành 74 tổng và 928 xã. Bao gồm một đại lý hành chánh ở Nghĩa Hưng; tỉnh lỵ: Vịnh, cách Huế 363km.
NHA MÂN – Chợ ở tỉnh Sađéc, nằm ở xã Phú Nhuận, tổng An Mỹ. NHA NÃM – Đồn lính gác bản địa ở tỉnh Bắc Giang.
NHỊ BÌNH – Xã thuộc tổng Hưng Nhơn, tỉnh Mỹ Tho. NHƠN NGÃI – Xã thuộc tổng Dương Hòa Hạ, tỉnh Gia Định. NHỰT TẢO – Xã thuộc tổng Cửu Cư Hạ, tỉnh Tân An.
MINH LANG – Xã thuộc tỉnh Bắc Giang.
MINH LÊ – Xã thuộc tỉnh Lạng Sơn.
NÚI CẤM – Rặng núi cao khoảng 800m tại đỉnh cao nhất, ở tỉnh Châu Đốc.
PHAN THIẾT – Thành phố, thủ phủ của tỉnh Bình Thuận.
PHÚC YÊN – Đại lý hành chánh của tỉnh Vĩnh Yên. Có 20 người Âu, 145 .000 người An Nam, 334 người Mán và 34 người Hoa; trong tổng số 345 .378 dân; tỉnh lỵ: Phúc Yên, cách Hà Nội 40km.
PHÚ HIỆP – Xã thuộc tổng Minh Lý, tỉnh Bến Tre.
PHÚ HỘI – Xã thuộc tổng Bình Chánh, tỉnh Thủ Dầu Một.
PHÚC KIẾN – Tỉnh phía nam Trung Hoa, cách Đài Loan bởi eo biển Phúc Kiến.
PHÚ LẠC – Nhà canh cũ, nằm ở xã An Phú, tổng Tân Phong Hạ, tỉnh Chợ Lớn.
PHÚ LÊ – Thôn của xã Đa Phước.
PHÚ LỢI – Xã thuộc tổng Bình Điền, tỉnh Thủ Dầu Một. 
PHÚ MỸ – Xã thuộc tổng Minh Thiện, tỉnh Bến Tre.
PHÚ NGÃI – Xã thuộc tổng Bảo Thuận, tỉnh Bến Tre. 
PHÚ NHUẬN – Xã thuộc tổng An Mỹ, tỉnh Sa Đéc.
PHÚ QUỐC – Đảo; một trong những đại lý hành chánh của tỉnh Hà Tiên. Có 1 tổng và 3 xã với 865 người trong sổ bạ và 141 được miễn trừ.
PHÚ THỌ – Xã thuộc tổng Dương Hòa Thượng, tỉnh Gia Định.
PHÚ THỌ – Một trong 21 tỉnh của Bắc kỳ; có 87 người Âu, 215 .348 người An Nam, 196 người Hoa, 23 .902 người Mường, 1 .081 người Mán và 2 người Nhật; trong tổng số 246 .616 cư dân, được chia thành 65 tổng và 469 xã; bao gồm một đại lý hành chánh ở Hưng Hóa; tỉnh lỵ: Phú Thọ, cách Hà Nội 99km.
PHƯỚC ĐÔNG – Xã thuộc tổng Lộc Thạnh Hạ, tỉnh Chợ Lớn. 
PHƯỚC HANH – Xã thuộc tổng Minh Thiện, tỉnh Bến Tre.
PHƯỚC KHÁNH – Xã thuộc tổng Minh Quới, tỉnh Bến Tre. 
PHƯỚC LỢI – Xã thuộc tổng Long Hưng Hạ, tỉnh Chợ Lớn. 
PHƯỚC LONG – Xã thuộc tổng Vĩnh Trị Hạ, tỉnh Bến Tre. 
PHƯỚC TỊNH – Xã thuộc tổng An Phú Thượng, tỉnh Bà Rịa.
PHƯỚC THỚI – Xã thuộc tổng Long Vĩnh Hạ, tỉnh Gia Định.
PHÚ YÊN – Một trong 15 tỉnh của Trung kỳ; có 39 người Âu, 151 .344 người An Nam, 1,508 người Mọi, 783 người Hoa; trong tổng số 153 .674 cư dân, được chia thành 19 tổng và 307 xã; tỉnh lỵ: Sông Cầu, cách Huế 477km.
PHNOM PENH – Thủ đô của Vương quốc Cambogde, trú sở của Tòa Khâm sứ Pháp tại Cambogde. Có 842 người Âu, 18 .990 người An Nam, 30 .868 người Miên, 19 .923 người Hoa, 216 người Ấn, 3 .701 người Malay và 103 cá nhân của các chủng tộc khác; trong tổng số 74 .643 cư dân. Được quản lý bởi Ủy ban thành phố và có Phòng Tư vấn chung về Thương mại và Nông nghiệp. Cách Sài Gòn 265km.
POULO-CONDORE (Côn Đảo) – Đảo dùng như một trại giam cho Đông Dương; có 167 người Âu, trong đó có 105 lính bộ binh thuộc địa, 241 người An Nam và 18 người Hoa; làng An Hải, được gọi là Cambogde nhỏ, có 46 cư dân.
QUẢNG BÌNH – Một trong 15 tỉnh của Trung kỳ; có 101 người Âu, 141 .800 người An Nam, 48 người Hoa và 47 người Minh Hương; trong tổng số 141 .996 cư dân, được chia thành 29 tổng, và 379 xã; tỉnh lỵ: Đồng Hới, cách Huế 166km.
QUẢNG NAM – Một trong 15 tỉnh của Trung kỳ; có 67 người Âu, 753 .563 người An Nam, 1 .200 người Hoa và 6 người Ấn; trong tổng số 754 .866 dân, chia thành 52 tổng và 1 .051 xã; bao gồm một đại lý hành chánh ở Tam Kỳ; tỉnh lỵ: Faifoo, cách Huế 135km.
QUẢNG NGÃI – Một trong 15 tỉnh của Trung kỳ; có 32 người Âu, 384 .000 người An Nam, 120 .000 người Mọi và 392 người Hoa; trong tổng số 504 .424 cư dân, phân bố tại: a) 22 tổng và 403 xã An Nam; (b) 16 tổng và 223 xã Mọi; tỉnh lỵ: Quảng Ngãi, cách Huế 230km.
QUẢNG TÂY – Một trong những tỉnh của Trung Hoa nằm giữa Bắc kỳ ở phía nam và Quảng Đông ở phía đông nam, Quảng Châu và Hồ Nam ở phía bắc, Vân Nam ở phía tây.
QUẢNG TRỊ – Một trong 15 tỉnh của Trung kỳ; có 28 người Pháp, 2 người ngoại quốc, 121 .000 người An Nam, 5 .000 người Mọi và 110 người Hoa; trong tổng số 125 .140 dân, chia thành 34 tổng và 538 xã; tỉnh lỵ: Quảng Trị, cách Huế 60km.
QUẢNG YÊN – Một trong 21 tỉnh Bắc kỳ; có 218 người Âu, 48 .300 người An Nam, 4 .500 người Hoa; trong tổng số 53 .018 cư dân, được chia thành 14 tổng và 100 xã; bao gồm một đại lý hành chánh ở La-Các-bà; tỉnh lỵ: Quảng Yên, cách Hà nội 116km.
QUI ĐỨC – Một trong 12 tổng của tỉnh Châu Đốc. gồm 6 xã với 2 .061 trong sổ bạ và 360 ngoài sổ.
QUỚI AN – Xã thuộc tổng Bình Trị Thượng, tỉnh Gia Định.
QUỲNH CHÂU (Kim-Tcheou, Kim-Tchéou) – Thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Hoa, gần biên giới Bắc kỳ.
RẠCH CÁI BANG – Khu phố thuộc xã An Hóa, tỉnh Long Xuyên. 
RẠCH CÁT – Khu phố thuộc tỉnh Chợ Lớn.
RẠCH GIÁ – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 74 người Âu và đồng hóa, 125 .376 người An Nam, 46 .777 người Miên, 2 .771 người Minh Hương, 4 .225 người Hoa và 45 cá nhân thuộc nhiều dân tộc khác nhau; trong tổng số 179 .268 cư dân, được chia thành 10 tổng và 81 xã; bao gồm, ngoài quận của tỉnh lỵ, các đâị lý hành chánh ở Long Mỹ, Gò Quao, Giồng Riêng, và Phước Long; tỉnh lỵ: Rạch Giá, cách Sài Gòn 242km.
RẠCH KIẾN – Một trong 4 đại lý hành chánh của tỉnh Chợ Lớn. 
RẠCH NHUM – Tên khu phố ở xã Hiệp Hòa, tổng Cầu An Thượng, tỉnh Chợ Lớn.
RẠCH TRE – Khu phố ở xã Tân Hữu, tổng An Mỹ, tỉnh Sa Đéc, nơi có chùa Long Liêu.
ROMDUOL. – Một trong 3 Khet thuộc tỉnh Soai-riêng; gồm 37 xã với 14 .695 trong sổ và 3 .684 được miễn.
RỪNG TRẼ – Xã của tỉnh Thái Nguyên.
SA ĐÉC – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 40 người Pháp, 19 người An Nam Pháp tịch, 196 .631 người An Nam, 8 người Miên, 1 .902 người Minh Hương, 3 .753 người Hoa, 20 người Ấn, 8 người Miên, 853 người Bắc kỳ và Trung kỳ của An Nam; trong tổng số 203 .226 cư dân, được chia thành 10 tổng và 69 xã; bao gồm, ngoài quận của tỉnh lỵ, 2 đại lý hành chánh ở Cao Lãnh và Lai Vung; tỉnh lỵ: Sa Đéc, cách Sài Gòn 132km.
SÓC TRĂNG – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 215 người Âu, 150 .224 người An Nam, 51 .509 người Miên, 16 .121 người Minh Hương, 10 .063 người Hoa, 19 người Mã Lai và 36 người Ấn; trong tổng số 118 .187 cư dân, được chia thành 12 tổng và 87 xã; bao gồm, ngoài quận của tỉnh lỵ, các đại lý hành chánh của Phú Lộc, Kế Sách và Bàng Long; tỉnh lỵ: Sóc Trăng, cách Sài Gòn 220km.
SÀI GÒN – Thành phố, thủ phủ của Nam kỳ. Diện tích 1 .108 ha 86, dân số 95 .952 cư dân trong đó có 5939 người Pháp, 52 .498 người An Nam, 28 .914 người Hoa, 672 người lai và còn lại là người nước ngoài khác (Âu hay Á, Nhật, Ả Rập, Bengali, Miến Điện và Mã Lai); có một Hội đồng Thành phố, Phòng Thương mại và Phòng Nông nghiệp; cách Huế 1 .053km, cách Phnom Penh 265km và cách Hà Nội 1 .734km.
SOAIRIÊNG (tức Svay Rieng) – Một trong 13 tỉnh của Cambodge; có 24 người Âu, 2 lai Âu, 18 .370 người An Nam, 109,402 người Miên, 5 .980 người Hoa, 7 người Mã Lai và 4 người Ấn; trong tổng số 133 .789 dân, chia thành 3 Khet và 76 xã; tỉnh lỵ: Soairiêng, cách Phnom Penh 120km.
SƠN TÂY – Một trong 21 tỉnh Bắc kỳ; Có 74 người Âu, 236 .272 người An Nam, 5 .027 người Mường, 64 người Mán, 158 người Thổ và 25 người Hoa; trong tổng số 241 .610 dân, chia thành 35 tổng và 284 xã; tỉnh lỵ: Sơn Tây, cách Hà Nội 41km.
SUỐI CHÀ – Ấp thuộc xã Phú-lợi, tỉnh Thủ Dầu Một.
TÀ-LỘC – Xã của tỉnh Soàiriêng (tức Svay Rieng, Cambodge).
TA-LUNG (Tà Lùng) – Trụ sở của phân đội quân đội bản địa ở Vùng 2 quân sự của Bắc kỳ.
TAM ĐẢO – Dãy núi ở tỉnh Vĩnh Yên.
TAM KỲ – Đồn gác quân đội bản địa ở tỉnh Quảng Nam.
TÂN AN – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 53 người Âu, 102 .503 người An Nam, 957 người Hoa, 719 người Miên, 295 người Minh hương, 15 người Ấn, 11 người Mã Lai; trong tổng số 104 .553 cư dân, được chia thành 10 tổng và 92 xã; có 3 đại lý hành chánh ở Bình Phước, Mộc Hóa và Thủ Thừa; tỉnh lỵ: Bình Lập, cách Sài Gòn 47km.
TÂN BÌNH – Xã thuộc tổng Thanh Mục Thượng, tỉnh Tân An. 
TÂN BỬU – Xã thuộc tổng Long Hưng Hạ, tỉnh Chợ Lớn.
TÂN CHÂU – Một trong những đại lý hành chánh của tỉnh Châu Đốc. 
TÂN ĐÔNG – Xã thuộc tổng Long Hưng, tỉnh Tân An.
TÂN ĐỨC – Xã thuộc tổng Lợi Thuận, tỉnh Mỹ Tho. 
TÂN HÓA – Xã thuộc tổng Mộc Hóa, tỉnh Tân An.
TÂN HÒA TÂY – Xã thuộc tổng Định Bảo, tỉnh Cần Thơ. 
TÂN HỰU – Xã thuộc tổng An Mỹ, tỉnh Sađéc.
TÂN KHAI – Xã thuộc quận Hớn Quản, tỉnh Thủ Dầu Một. 
TÂN KIẾN – Xã thuộc tổng Long Hưng Thượng, tỉnh Chợ Lớn. 
TÂN NGÃI – Xã thuộc tổng Minh Lý, tỉnh Bến Tre.
TÂN PHÚ TÂY – Xã thuộc tổng Minh Thiện, tỉnh Bến Tre. 
TÂN QUI TÂY – Xã thuộc tổng An Trung, tỉnh Sa Đéc.
TÂN THẠNH – Xã thuộc tổng Cần Giờ, tỉnh Gia Định. 
TÂN THẠNH TÂY – Xã ở Minh Thuận, tỉnh Bến Tre.
TÂN THỚI THƯỢNG – Xã thuộc tổng Bình Thạnh Hạ, tỉnh Gia Định. 
TÂN TRẠCH – Xã thuộc tổng Lộc Thạnh Trung, tỉnh Chợ Lớn.
TÂN TRẠCH – Xã thuộc tông Chánh Mỹ Trung, tỉnh Biên Hòa. 
TÂN TRIỆU TÂY – Xã thuộc tổng Phước Vĩnh Trung, tỉnh Biên Hòa. 
TÂN TRỤ – Xã thuộc tổng An Ninh, tỉnh Tân An.
TÂN UYÊN – Xã thuộc tổng Chánh Mỹ Trung, tỉnh Biên Hòa.
TÂY NINH – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 82 người Âu, 76 .618 người An Nam, 9 .917 người Miên, 729 người Minh Hương, 680 người Hoa, 1 .124 người Chăm và 9 người Ấn; trong tổng số 89 .179 dân, được chia thành 10 tổng và 50 xã; bao gồm, ngoài quận của tỉnh lỵ, một đại lý hành chánh ở Trảng Bàng; tỉnh lỵ: Tây Ninh, cách Sài Gòn 93km.
THA LA – Chợ ở tỉnh Mỹ Tho, thuộc làng Bình Đông.
THÁI BÌNH – Một trong 21 tỉnh Bắc kỳ; có 57 người Âu, 883 .143 người An Nam và 402 người Hoa; tổng cộng 883 .602 cư dân, chia thành 92 tổng và 3 khu phố (Thành phố Thái Bình) và 820 xã; tỉnh lỵ: Thái Bình, thành phố trước đây gọi là Phủ Kiến Xương, cách Hà Nội 110km.
THÁI BÌNH HẠ – Xã thuộc tổng Long Tuy Hạ, tỉnh Gia Định.
THÁI BÌNH THƯỢNG – Xã thuộc tổng Long Tuy Hạ; tỉnh Gia Định.
THẮNG NHÌ – Xã thuộc tổng Vũng Tàu (Cap Saint-Jacques), tỉnh Bà Rịa.
THANH HÓA – Một trong 15 tỉnh của Trung kỳ; có 175 người Âu, 1 .269 .124 người An Nam, 40 .217 người Mường, 427 người Hoa và 6 người Ấn; tổng cộng 1 .309 .949 dân được chia thành 135 tổng và 1 .942 xã; bao gồm các đại lý hành chánh của Hồi Xuân và Bái Thượng; tỉnh lỵ: Thanh Hóa, cách Huế 501km.
THẠNH MỸ TRUNG – Một trong 17 tổng của tỉnh Biên Hòa; gồm 19 xã với 4 .082 người trong sổ; 10,315 ngoài sổ và 443 được miễn.
THẠNH PHƯỚC – Xã thuộc thuộc tổng Bình Trị Thượng, tỉnh Gia Định.
THÁP MƯỜI – Ấp của xã Mỹ Lợi, tỉnh Mỹ Tho.
THIẾU LÂM (hoặc Thiếu Lâm tự) – chùa Trung Hoa, nơi truyền thuyết kể rằng 5 con hổ (ngũ hổ) khi trốn hỏa hoạn, đã chạy đến trú ẩn ở vịnh Tinh-lâm-lý.
THÁI NGUYÊN – Một trong 21 tỉnh của Bắc kỳ; có 57 người Âu, 48 .051 người An Nam, 10 .966 người Thổ, 1 .137 người Nùng, 6 .914 người Mán, 976 người Man-sinh, 1 .080 người Hoa, 103 người Cao Lan và 297 người Thái; trong tổng số 69 .531 cư dân, chia thành 49 tổng và 230 xã; bao gồm một đại lý hành chánh tại Cho-chu; tỉnh lỵ: Thái Nguyên, cách Hà Nội 66km.
THỚI ĐỊNH – Xã thuộc tổng Bình Xương, tỉnh Vĩnh Long. 
THỚI HIỆP – Xã thuộc tổng Dương Hòa Hạ, tỉnh Gia Định. 
THỚI HÒA – Xã thuộc tổng Bình Thạnh Hạ, tỉnh Gia Định. 
THỚI SƠN – Xã thuộc tổng Thuận Trị, tỉnh Mỹ Tho.
THUẬN BÌNH – Một trong 15 tổng thuộc tỉnh Mỹ Tho; gồm 15 xã với 4 .935 người trong sổ bạ và 660 được miễn.
THUẬN KIỀU – Xã thuộc tổng Bình Thạnh Hạ, tỉnh Gia Định.
THỪA THIÊN – Một trong 15 tỉnh của Trung kỳ; có 314 người Âu (không bao gồm quân đội), 242 .225 người An Nam, 2 .840 người Mọi, 597 người Hoa và 23 người Ấn; trong tổng số 245 .999 cư dân, được chia thành 31 tổng và 469 xã; tỉnh lỵ: Huế, thủ đô của Vương quốc An Nam và là trú sở của Tòa Khâm sứ của Pháp, cách Sài Gòn 1 .053km.
THỦ DẦU MỘT – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ bấy giờ; có 174 người Âu, 109 .090 người An Nam, 2 .0469 người Miên, 1 .374 người Hoa, 1 .097 người Minh Hương, 153 người Mã Lai, 11,015 người Mọi, 45 người Ấn và 13 người Lào; tổng cộng: 126 .430 cư dân, chia thành 10 tổng và 128 xã; bao gồm, ngoài quận của tỉnh lỵ, các đại lý hành chánh của Bù Đốp và Hớn Quản; tỉnh lỵ: Thủ Dầu Một, cách Sài Gòn 30km.
TỊNH BIÊN – Đại lý hành chánh của tỉnh Châu Đốc. 
TOURANE – Xem Đà Nẵng.
TRAI-HUT (Trại Hút hay Trái Hút) – Đồn bảo vệ bản địa ở tỉnh Yên-bảy.
TRẢNG BÀNG – Đại lý hành chánh tỉnh Tây Ninh.
TRẤN NINH – Một trong 11 quận hành chánh của Lào; có 20 người Âu, 39 .800 người Lào, 500 người Kha, 3. 115 Thái Nứa, 11 Miến Điện và 1 Miên, 2 .460 người An Nam 10 .100 người Incos, 170 người Hoa và 2 Ấn Độ; trong tổng số 56 .179 cư dân, được chia thành 701 xã; tỉnh lỵ: Xiengkhuang. Tên này cũng được gọi cho cao nguyên hình thành nên tỉnh này.
TRÀ VINH – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 49 người Âu, 132 .100 người An Nam, 69 .211 người Miên, 6 .499 người Hoa, 9 .562 người Minh Hương, 24 người Mã Lai và 22 người Ấn; trong tổng số 217 .437 người, chia thành 20 tổng và 101 xã; bao gồm, ngoài quận của tỉnh lỵ, các đại lý hành chánh của Ô Lắc, Bắc Trăng, Càng Long và Bàng Đa; tỉnh lỵ: Trà Vinh, cách Sài Gòn 134km.
TRIÊM ĐỨC – Xã thuộc tổng An Ninh Hạ, tỉnh Tân An. Nay thuộc tỉnh Long An.
TRI TÔN – Một trong những đại lý hành chánh của tỉnh Châu Đốc. 
TRUNG MỸ – Xã thuộc tổng Minh Thiện, tỉnh Bến Tre.
TRƯƠNG THÀNH – Xã thuộc tổng Minh Lý, tỉnh Bến Tre.
TU-TÊ – Xã thuộc tổng Thạnh Ý, tỉnh Châu Đốc.
TUYÊN QUANG – Một trong 21 tỉnh của Bắc kỳ; có 110 người Âu, 30 .459 người An Nam và Thổ, 1 .016 người Nùng, 7 .295 người Mán và 652 người Hoa; trong tổng số 39 .532 cư dân, được chia thành 38 tổng và 200 xã; tỉnh lỵ: Tuyên Quang, cách Hà Nội 116km.
VÂN NAM – Một trong những tỉnh của Trung Hoa: giáp Miến Điện thuộc Anh ở phía Tây, Bắc kỳ ở phía Nam và hai tỉnh Quảng Tây và Quý Châu về phía đông, Tứ Xuyên phía bắc và Tây Tạng phía tây bắc.
VIỆT – Tên của quốc gia Nam Việt; tên đất nước của người An Nam Kẻ-việt; dân cư Việt, tên cũ của đất nước An Nam.
VINH – Thành phố, thủ phủ của tỉnh Nghệ An.
VINH HÓA – Xã thuộc tổng Minh Thiện, tỉnh Bến Tre.
VĨNH KIM ĐÔNG – Xã thuộc tổng Thuận Bình, tỉnh Bến Tre. 
VĨNH LỘC – Xã thuộc tổng Bình Thạnh Hạ, tỉnh Gia Định.
VĨNH LONG – Một trong 20 tỉnh của Nam kỳ; có 104 người Âu, 161 .749 người An Nam, 605 người Miên, 1 .892 người Minh Hương, 2 .063 người Hoa, 9 người Mã Lai và 3 người Ấn; trong tổng số 166 .425 cư dân, được chia thành 13 tổng và 84 xã; bao gồm, ngoài quận của tỉnh lỵ, các đại lý hành chánh của Vũng Liêm, Tam Bình và Chợ Lách; tỉnh lỵ: Vĩnh Long, cách Sài Gòn 120km.
VĨNH PHÚ – Xã thuộc tổng Thanh Bình, tỉnh Rạch Giá. 
VĨNH TẾ – Xã thuộc tổng Châu Phú, tỉnh Châu Đốc.
VĨNH THUẬN – Xã thuộc tổng Minh Thiện, tỉnh Bến Tre.
VOI-BÀ-KÉT (Đồi Bà Két) – Đồi giữa hai làng Vĩnh Trung và Tu-tê, tỉnh Châu Đốc.
XUÂN TÔ – Xã thuộc tổng Thạnh Ý, tỉnh Châu Đốc.
YÊN BÁY – Một trong 21 tỉnh Bắc kỳ; có 104 người Âu, 8 .695 người An Nam, 28 .688 người Thổ, 9 .973 người Mán, 6 .629 người Mèo,1 .535 người Xao, 1 .915 người Mang, 998 người Nùng, 181 người Lào, 12 người Chang, 4 người Pháp lai, 232 người Hoa và 2 Nhật; trong tổng số 59 .010 cư dân, được chia thành 20 tổng; 5 khu phố và 122 xã; bao gồm một đại lý hành chánh ở Lục An Châu; tỉnh lỵ: Yên Báy, cách Hà Nội 156km.
YÊN THẾ – Phủ của tỉnh Bắc Giang, có 8 tổng và 68 xã với 4 .963 người trong sổ bạ.



Danh mục danh xưng 
Những từ An Nam và từ Trung Hoa được sử dụng khi không có những từ tiếng Pháp có thể dịch chính xác những từ đó, tất cả những ghi nhận ngắn gọn làm cho việc hiểu về văn bản dễ hơn.
ÁI CHƯỞNG – Tên của hội kín; đoàn kết.
ANNÉE AN NAMITE (năm tính theo lịch An Nam, Âm lịch)1 – Người dân An Nam đếm số năm theo chu kỳ sáu mươi năm. Chu kỳ này có được bằng cách ghép năm lần một đại chu kỳ 12 năm với 10 lần một tiểu chu kỳ 10 năm. Sau đó các năm bắt đầu lần lượt theo thứ tự. Mỗi năm được biểu hiện bởi hai từ được mượn, từ đầu trong chu kỳ 10 năm và từ thứ hai trong chu kỳ 12 năm.
Chú thích:
1. Alfred Schreiner, Les institutions annamites en basse Cochinchine avant la conquête française (Các thiết chế An Nam ở vùng Hạ Đàng Trong trước cuộc chinh phục của người Pháp), tr. 258-259.
a) Chu kỳ 10 năm: Giáp = nước muối, Ất = nước suối, Bính = chiếu sáng, Đinh = hương, Mậu = cây sống, Kỷ = khúc gỗ, Canh = quặng, Tân = kim loại, Nhâm = đất hoang, Quí = đất canh tác.
b) Chu kỳ 12 năm: Thủ hay Tí = chuột, Ngưu hoặc Sửu = trâu, Hổ hoặc Dần = cọp, Thố hoặc Mão = thỏ, Long hoặc Thìn = rồng, Xà hoặc Tị = rắn, Mã hoặc Ngọ = ngựa, Dương hoặc Mùi = dê, Hầu hoặc thân = khỉ, Kê hoặc Dậu = gà, Khuyển hoặc Tuất = chó, Trư hoặc Hợi = lợn.
Ví dụ: Ất Mão = năm 1856 hoặc 1915.
Đã có thỏa thuận bắt đầu chu kỳ hiện tại vào năm 1864 nhưng các học giả bấy giờ còn chưa đồng ý rằng chu kỳ này là thứ 70 hay 76 trong niên lịch của Trung Hoa.
ARROYO – Từ du nhập tiếng Tây Ban Nha đưa vào Nam kỳ có nghĩa là một con sông hoặc một nhánh sông (kênh, rạch trong tiếng Việt). Ví dụ: Arroyo Chinois (kênh Tàu Hủ, rạch Bến Nghé) nối Sài Gòn với Chợ Lớn.
BA QUAN – Kiểu chơi bài An Nam; trò chơi may rủi.
BÁT QUÁI (xem Hình 45) – biểu tượng của Kinh Dịch, được phát minh bởi Hoàng Đế Phục Hy; là một hình bát giác gồm các hình mỗi hình có 3, 4, 5 hoặc 6 vạch tương ứng gọi là Càn (trời), Đoài (nước tinh khiết), Chấn (sấm sét), Tốn (không khí), Khảm (nước), Cấn (núi), Khôn (đất) được dùng để tạo nên 64 hình Kinh Dịch, một cuốn sách bói toán.
BẾP
(1) Nhà bếp, lò sưởi, bếp, và nghĩa mở rộng, nấu ăn;
(2) Người lính hạng nhất, người lính già trong nghề hơn người khác.
BOXEURS (phong trào Quyền phỉ) – Tên gọi cuộc nổi dậy chống lại quyền lực hoàng gia Trung Hoa từ năm 1899-1900 (xem Léon Wieger dịch, Textes historiques (Sách lịch sử), năm 1906, 3 tập, tập III, tr. 2 .135-2 .136).
BOY (tức “bồi”) – Từ tiếng Anh du nhập vào tiếng Pháp ở Đông Dương để chỉ một người đầy tớ An Nam (ở giống cái mang hàm ý xấu, boyesse).
BÙA – bùa. bùa chú, phù chú.
BỬU SƠN KỲ HƯƠNG – Tên ngôi chùa nằm trên Núi Cấm ở Châu Đốc: núi quý giá thơm tuyệt vời.
BỬU SƠN TỰ – Tên ngôi chùa nằm ở Xuân Tô dưới chân núi Núi Cấm, Châu Đốc: Chùa núi quý giá.
CẢ – Xem Hương Cả.
CẢNH – Con trai dự kiến thừa kế ngai vàng An Nam của Nguyễn Ánh, người lên tàu vào tháng 12 năm 1784, cùng với Đức Giám mục Adran, Ngài Pigneau de Behaine đến Pháp để yêu cầu sự giúp đỡ của vua Louis XVI. Đến Lorient vào tháng 2 năm 1787, Hoàng tử Cảnh trở về Nam kỳ vào tháng 7 năm 1789. Nguyễn Ánh giữ ngai vàng An Nam từ năm 1802 dưới tên Gia long.
CÂY BÀNG – Lác để dệt thảm. Terminalia vernicia des combétacéae. Badamier (Laque).
CÂY CẤY – Fastigiata, suif végétal (cỏ mỡ).
CÂY SẦU ĐÂU (hay xuyên luyến) – Cây xoan Azedarach, Miliacéae. Syconmore (cây sung) giả hoặc camphrier (cây long não) giả.
CHÂU – Lãnh thổ hành chánh ít quan trọng hơn phủ và tương tự như huyện (xem từ này).
CHÂU (TCHÉOU) – Còn đọc là “Chu”. Triều đại thứ 3 gồm 38 đời vua ngự trị ngai vàng Trung Hoa từ năm 1 .122 đến 249. Hậu Châu (Hou- Tchéou) thành lập triều đại thứ XVIII có ba đời vua từ năm 951 đến 960.
CHỈ – Trọng lượng 3 gr 905 hoặc phần mười của ounce là 39,05 gram theo từ điển Génibrel (xem trang 599) và 37 gram 783 .125 theo Niên giám Đông Dương (Annaire de l’Indochine) năm 1923 (xem trang 8).
CHÙA – Chùa Phật.
CHÚA – Chúa tể; những nhân vật quyền lực của triều cai trị nhân danh Hoàng Đế An Nam; ở Bắc kỳ, đó là Chúa Trịnh từ 1545 đến 1785; ở Nam kỳ, đó là Chúa Nguyễn từ 1600 đến 1802; từ đó xuất phát triều Nguyễn mới đã tiếp nối triều Lê với Nguyẫn Anh (Gia Long).
CÚNG – Cúng cấp, lễ cúng dường (cho các vị thần, nữ thần, thần linh, bất tử hoặc những vong hồn của tổ tiên).
CƯỜNG ĐỂ – Sinh ngày 6 tháng 5 năm 1882 và dòng dõi Hoàng tử Cảnh, con trưởng của Gialong; ông là cháu trai của Mỹ Đường và được đặt tên tục là Nguyễn Phúc Đán, trong đó chữ Phúc dùng chung cho tất cả Chúa của Nam kỳ, tổ tiên của ông. Nhánh của hoàng gia này đã bị Hoàng Đế Minh Mạng (1820-1841) trục xuất và các thành viên đã bị giáng xuống làm thứ dân. Năm 1848, Hoàng Đế Tự Đức (1847-1883) đã khôi phục phẩm tước và cấp bổng cho họ. Trong phả hệ hoàng gia An Nam, Hoàng tử Cường Để có tước Hầu, cấp thứ hai. Ông ta thường thêm vào chữ Kỳ Ngoại (ngoài lãnh thổ mà Hoàng Đế cai trị) để chỉ ra rằng ông ta không thuộc về nhánh đang cầm quyền.
ĐẠO PHẬT ĐƯỜNG – Tên của hội tôn giáo: tôn giáo của Đức Phật tại gia.
ĐÀO VĂN – Tấm ván đào; malus persica, hạnh nhân.
ĐỀ ĐỐC – Quan võ lớn, tổng tư lệnh quân đội trong thời chiến. ĐỀ THÁM – Xem Hoàng Hoa Thám.
ĐINH – Triều đại nhà nước thứ nhất gồm 2 đời vua, giữ ngai vàng An Nam từ năm 968 đến 981.
ĐỐC PHỦ – Công chức cấp phủ có thâm niên nhất định trong ngạch. Danh hiệu danh dự.
ĐỐC PHỦ SỨ. – Công chức cấp phủ có thâm niên cao hơn cấp Đốc phủ. Danh hiệu danh dự.
ĐỘI – Lãnh đạo của một nhóm nhỏ người hoặc binh sĩ; trưởng nhóm công nhân hay trung sĩ.
ĐỒNG BÀO ÁI CHƯỞNG – Tên của hội kín: Liên kết những người cùng chủng tộc.
ĐỨC KHỔNG TỬ (hoặc KHỔNG TỬ) – Khổng Tử.
DUY TÂN – Vị vua thứ XI của triều Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1945), người giữ ngai vàng An Nam trong giai đoạn 1907-1916.
DUY TÂN – Tên hội kín.
ĐƯỜNG (T’ANG) – 13 triều đại với 23 đời vua giữ ngai vàng Trung Hoa từ năm 618 đến 907. Hậu Đường (Hou T’ang) hay triều Đường sau tạo nên triều đại thứ 15, giữ ngai vàng Trung Hoa từ năm 923 đến 936 với 4 đời vua.
GIA LONG hay NGUYỄN THẾ TỔ – Là người sáng lập triều Nguyễn (1802 đến nay) và giữ ngai vàng từ năm 1802 đến năm 1820.
HẠ (HIA) – Triều đại đầu tiên gồm 17 đời vua, giữ ngai vàng Trung Hoa trong giai đoạn 2205-1783 TCN.
HAI TRÍ – Xem Nguyễn Hữu Trí.
HÁN (HAN) – Triều đại giữ ngai vàng Trung Hoa từ năm 202 TCN đến 221. Gồm Tây Hán, có 14 đời vua từ năm 202 TCN đến 25, và Đông Hán hoặc Hán phía Đông có 14 đời vua từ năm 24 đến 221; dưới triều đại thứ 6 gọi là Thục Hán (Chou-Han) ở Trung Hoa, người An Nam gọi là thời kỳ Tam Quốc, gồm: (1) Vương quốc Hán thực tế với 2 đời vua từ năm 221 đến 223; (2) Vương quốc Ngụy (Wei) với 5 đời vua từ năm 220 đến 260; (3) Vương quốc Ngô (Ou) với bốn đời vua từ năm 229 đến 264. Cuối cùng Hậu Hán (Hou-Hán) hoặc Hán sau hình thành triều đại thứ 17 giữ ngôi vua của Trung Hoa với 2 đời vua từ năm 947-951.
HẦU – Cấp thứ hai của giai tầng quý tộc của Triều đình An Nam; xem Cường Để.
HẬU ĐẾ – Vua Thiên Đường (Xem Ngọc-Hoàng)
HỒ – Dòng họ kẻ cướp ngôi ở An Nam, cai trị từ năm 1400 đến 1407 với hai đời vua.
HỌ – Từ đầu tên một người An Nam. Mỗi tên riêng của một người thường gồm 3 từ; ví dụ: Nguyễn Văn Trọng. Đầu tiên là họ; chữ thứ hai là tên đệm, tạo thành họ Nguyễn Văn; từ thứ ba là tên riêng cá nhân.
HỒNG ĐỨC – Tên hiệu triều đại của Hoàng Đế Lê Thánh Tông (1460-1497), người đã ra một bộ luật An Nam phỏng theo bộ luật Trung Hoa của triều đại Đường thường được gọi bộ luật Hồng Đức.
HỒNG THUẬN MÔN – Tên hội kín: “Hội quán phục tùng Hồng”.
HÙNG – Tên của người sáng lập một hội kín Trung Hoa (xem Gustave Schlegel, Thian ti hioui – The Hung League or heaven earth League a secret society with the Chinese in China and India (Thiên Địa Hội…, sđd).
HƯƠNG BIỆN – Tên gọi bị sai của biện-lại hoặc thư ký; mỗi hương chức có thể có một biện lại được trả lương bởi làng.
HƯƠNG BỘ – Tên gọi bị sai của Thủ hộ; người chuẩn bị danh sách thuế mới trong Hội đồng hương chức của một làng xã An Nam. Người cất giữ danh sách cũ và tất cả các tài liệu liên quan đến các khoản đóng góp cho Kho bạc. Chăm lo văn khố của làng xã khi cần thiết.
HƯƠNG CẢ – Người quan trọng nhất của Hội đồng hương chức với Hương chủ. Thường là người giàu nhất trong làng. Không có quyền hạn rõ ràng, nhưng giữ vai trò quan trọng trong làng nhờ sự thông minh và khả năng cũng như ý nguyện tham gia vào các việc công.
HƯƠNG CHÁNH – Là Hương chánh, người phải trải qua các chức vụ Hương thân và Hương hào. Hương chức này, rất đáng kính, phán xử những tranh chấp địa phương trong cấp xét xử thứ hai và xem xét lại sự chuẩn xác các bản án của trưởng làng. Ông là cố vấn pháp lý và có kinh nghiệm của làng.
HƯƠNG CHỦ – Người quan trọng nhất của Hội đồng hương chức với Hương cả (xem từ này), có đồng quyền hạn. Thường là nho sĩ.
HƯƠNG GIÁO – Hương chức chịu trách nhiệm giải thích các nghi lễ và phong tục tập quán trong làng.
HƯƠNG HÀO – Hương chức phụ trách an ninh; người chỉ đạo, giám sát các cảnh sát trưởng được giao cho các khu vực khác nhau của làng. Ông cùng với xã trưởng và Hương thân, lo việc thu thuế. Trong trường hợp xã trưởng nghỉ tạm thời, ông là người thay thế, và người ta thường là Hương hào trước khi là Xã trưởng.
HƯƠNG HỘI – Một trong những chức vụ danh dự quan trọng của làng; phó làng.
HƯƠNG QUAN – Cựu quan chức được làng trao danh hiệu danh dự này. Ông tham gia hội đồng làng và đặc biệt có ảnh hưởng với chính quyền tỉnh. Đôi khi ông ta giám sát chung làng.
HƯƠNG SƯ – Một trong những hương chức lớn của làng An Nam. Ông ta phải là nho sĩ và cố vấn trong những vụ việc khó khăn. Ông giải thích luật pháp và quy định cho cư dân, giám sát những ông giáo và canh giữ những phong tục truyền thống.
HƯƠNG THÂN – Hương chức được lựa chọn từ người dân làng biết chữ đủ để biết và giải thích các mệnh lệnh và ý kiến của chính quyền cấp trên. Cùng với xã trưởng và Hương hào, lập danh sách thuế và lo việc thu thuế.
HƯƠNG TRƯỞNG – Là một loại Hương sư ít quan trọng hơn; chức vị thấp hơn Hương sư, mặc dù quyền hạn gần như nhau.
HƯƠNG XÃ – Tên không chính xác của Thôn trưởng hoặc Xã trưởng hoặc Xã (xem từ này).
HUYỆN – Khu hành chánh gồm nhiều tổng; quận lỵ (sous-préfecture); Tri huyện hoặc đơn giản là Huyện, một viên chức đứng đầu một Huyện; Huyện nhận trực tiếp các mệnh lệnh từ Tổng đốc hoặc Tuần phủ, người đầu tỉnh. Nhưng cũng có thể nhận từ một phủ, kế cận nó, trong một số trường hợp xác định, khi, ví dụ, một huyện liên kết với một phủ; trong trường hợp này, người đầu tỉnh gởi đến phủ chuyển lệnh đến Huyện và đảm bảo thực hiện tốt. Còn lại, Huyện là chủ của khu vực lãnh thổ, ít quan trọng hơn phủ.
KHẢI ĐỊNH – Đời vua thứ mười hai triều Nguyễn (1802 đến ngày nay) lên ngôi năm 1916 và mất năm 1925.
KHÂM SAI – Đại sứ, phái viên, đại diện, ủy nhiệm; đặc phái viên của Hoàng Đế.
KHÉT – Tỉnh ở Cambodge.
KHUM – Xã ở Cambodge.
KINH (5) – (Vua Trung Hoa). Những sách kinh điển trong số năm sách (Ngũ Kinh): (1) Dịch Kinh (Y King), (2) Thi Kinh (Chi-King), (3) Thơ Kinh (Chou-King); (4) Lễ Kinh (Li-ki của người Trung Hoa), (5) Nhạc Kinh (Yo-king của người Trung Hoa), theo truyền thống được thay thế bởi Xuân Thư Kinh của người Trung Hoa).
KỲ NGOẠI HẦU – Xem Cường Để.
LẠY – Sự cúi mình; cúi xuống. Chào rất thân tình bằng cách đặt đầu gối và bàn tay trên mặt đất đối với nam giới, ngồi trên sàn nhà với chân xếp về bên phải và cúi gập đầu đối với phụ nữ.
LÊ – Triều Lê bao gồm triều đại tiền Lê, gồm ba đời vua từ năm 981 đến 1010 và về sau hình thành triều đại quốc gia thứ hai; triều đại Hậu Lê gồm 11 đời vua từ năm 1 .428 đến 1 .527 và triều Lê Trung Hưng gồm 17 đời vua từ năm 1533 đến 1789; triều Hậu Lê và Lê Trung Hưng hình thành triều đại quốc gia thứ 5.
LI – Xem Lý.
LI HOẶC LY (HOẶC RÂM) – Sân vận động, đơn vị đo lường chiều dài có 360 bộ hoặc toa (toise), một toa dài 5 thước hoặc 2 mét. Vậy li là 720 mét.
LOAN – Phượng hoàng; loài chim hoang đường và báo điềm lành có bộ lông và hót rất tuyệt. Đó là biểu tượng của sự thanh lịch, ân sủng và sắc đẹp.
LỒ Ô – Tre mỏng với các mắt cách xa; người An Nam dùng làm ống và các dụng cụ sử dụng hàng ngày khác.
LỤC ĐINH – Tên của một thần bảo vệ của đất nước chống lại sự xâm lược nước ngoài.
LỤC-TỈNH-TÂN-VĂN. – Báo tiếng An Nam thành lập năm 1908 tại Sài Gòn.
LƯƠNG (LIANG) – Triều đại thứ 10, gồm 6 đời vua, giữ ngôi vua Trung Hoa từ năm 502 đến 557. Triều Hậu Lương (Hou Liang) hay triều Lương sau hình thành triều đại thứ 14, giữ ngôi vua Trung Hoa từ năm 907- 923 với hai đời vua.
LƯƠNG HỮU – Tên hội kín: bạn bè trung thành.
LƯƠNG HỮU HỘI – Tên hội kín: hội của những người bạn trung thành.
LÝ – Những Triều Lý gồm: 1. Triều Lý trước, gồm ba đời, trị vì An Nam năm 544-602 (tức Lý Bí); 2. Triều đại quốc gia thứ ba gồm 9 đời, trị vì ngai vàng An Nam năm 1010 đến 1225.
MẠC – Dòng họ cướp ngôi An Nam, cai trị trong giai đoạn 1527-1592 với năm đời vua.
MẠNH HOẠCH – Tên của một vị tướng phía Nam thời kỳ Tam quốc ở Trung Hoa.
MANS (hoặc YAO) (Mán hoặc Dao) – Bộ tộc sống Bắc kỳ khoảng 50 .000 người1.
MINH – Triều đại thứ 21 gồm 17 vị vua ngự trị ngai vàng Trung Hoa từ năm 1368 đến năm 1644.
MINH MẠNG NGUYỄN THẾ TỔ – Hoàng Đế An Nam trị vì từ năm 1820 đến 1841 và thuộc về triều Nguyển (từ năm 1802 đến nay).
MINH SƯ – Bậc thầy danh tiếng; tên danh dự trao cho những nhà sư có công đức vĩ đại và kiến thức khoa học.
MỌI – Chỉ các dân tộc thiểu số sống phổ biến ở một số vùng Nam kỳ và Trung kỳ, có khoảng 20 .000 người ở Nam kỳ và 300 .000 ở Trung kỳ2.
MÃ VƯƠNG – Tên một vị tướng Trung Hoa.
NAM GIAO – Cánh đồng hướng nam; nơi cúng tế chính thức của người An Nam vào đầu năm, vào mùa xuân và mùa thu, dâng tế để tránh những điều xấu cho dân và hấp thu những phước lành của Trời. Tế Nam Giao (dâng tế cánh đồng hướng Nam) được làm ngoài Hoàng thành (Huế) ở ngoài trời, một nơi gọi chính xác là Nam Giao, mảnh đất vuông đơn giản với mặt chính hướng về phía nam1.
Chú thích:
1. Henry Brenier, Essai d’Atlas statistique de l’Indochine française. Indochine physique – Population – Administration – Finances – Agriculture – Commerce – Industrie (Tiểu luận về bản đồ thống kê về Đông Dương thuộc Pháp. Vấn đề thể chất, dân số, hành chính, tài chính, nông nghiệp, thương mại, công nghiệp), gồm 88 hình, 38 bản đồ, Imprimerie d’Extrême-Orient (IDEO), Hà Nội-Hải Phòng, năm 1914, tập 1.
2. Henry Brenier, Essai d’Atlas statistique de l’Indochine française. Indochine physique – Population – Administration – Finances – Agriculture – Commerce – Industrie (Tiểu luận về bản đồ thống kê về Đông Dương thuộc Pháp. Vấn đề thể chất, dân số, hành chính, tài chính, nông nghiệp, thương mại, công nghiệp), sđd, tập 1.
1. Alfred Schreiner, Les institutions annamites en basse Cochinchine avant la conquête française (Các thiết chế An Nam ở vùng Hạ Đàng Trong trước cuộc chinh phục của người Pháp), sđd, tập II, tr. 149-150.
NGHĨA HÒA ĐƯỜNG – Tên hội kín: trung thành, đoàn kết, nhà.
NGHĨA HƯNG CÔNG TY – Tên hội kín: trung thành, đoàn kết, nhà buôn.
NGÔ – Triều đại gồm 4 đời vua ngự trị ngai vàng An Nam từ năm 939 đến 968.
NGÔ (OU) – Tên một vương quốc Trung Hoa có 4 đời vua từ năm 229 đến 264 (Thời kỳ được gọi là Tam quốc).
NGỌC HOÀNG – (hoặc Trương Nghi), ông sinh ra ở vương quốc Diêu-lạc, trong một làng của tỉnh Bắc Kinh. Cha là Quang-Nghiêm, một hoàng tử thuộc triều đại Châu; mẹ là Nguyệt-Quang. Khi còn là một đứa trẻ, ông chạy trốn lên ngọn núi Pho-minh để nghiên cứu giáo lý của Lão; ông đã tìm kiếm vô vọng loại thuốc trường sinh bất tử; tuyệt vọng, ông treo cổ. Sau đó, Nhà Vua Huy Tông, tín đồ Lão tử, đặt Trương Nghi là một trong những vị thần dưới tên Ngọc Hoàng Đại Đế = Vua của Trời hay Ngọc Hoàng (xem Dépierre, trang 31).
NGŨ HỔ – Năm con hổ (xem trang 424, từ Thiếu lâm).
NGUYÊN (YUÊN) – Triều đại thứ 20 gồm 9 đời vua, trị vì ngai vàng Trung Hoa từ năm 1280 đến năm 1368.
NGỤY (WEI) – Tên của một vương quốc Trung Hoa có 5 đời vua từ năm 220 đến 260 (thời kỳ được gọi là Tam Quốc).
NGUYỄN – Triều đại Quốc gia thứ 6 với 13 đời vua trị vì ngai vàng An Nam từ năm 1802 và ở thời điểm năm 1926 khi cuốn sách này ra đời là Hoàng Đế Bảo Đại.
NGUYỄN HỮU TRÍ (tự HAI TRÍ) – 27 tuổi vào năm 1913, con trai của Nguyễn Hữu Hàm và Lê Thị Vẻ, trú tại Đa Phước (Chợ Lớn), có gia đình, hai con; tham gia trong vụ việc năm 1913 như người cộng tác (xem bản cáo trạng của vụ mưu loạn Sài Gòn-Chợ Lớn, trang 7); năm 1916 được xác quyết đã dẫn đầu một băng nhóm nổi dậy trước khám lớn Sài Gòn, ông đã bị thương ở đó (xem Héon, Cáo trạng, nhiều chổ và đặc biệt ở các trang 16-19); bị kết án tử hình bởi tòa án quân sự Sài Gòn trong phiên ngày 21 tháng 2 năm 1916; bị bắn vào ngày hôm sau.
NGUYỄN VĂN THUYẾT1 – Hoàng Đế Tự Đức (1847-1883) bổ nhiệm vào năm 1883, Tôn Thất Thuyết, họ hàng xa với hoàng gia, như nhiếp chính của đế chế. Sau khi liên tiếp sát hại hai vị vua: Dục Đức (1883) và Hiệp Hòa (1883) và có thể đã đầu độc vị khác, Kiến Phước (1884), Nhiếp chính Thuyết, sau đó ở tuổi bốn mươi bảy, năm 1885 bắp ép vua trẻ Hàm Nghi, (1885) và khởi sự với đồng nghiệp của mình, nhiếp chính thứ hai Nguyễn văn Tường cầm đầu một cuộc nổi dậy (xem dãn nhập, trang 6). Họ thất bại, Tường đã đầu hàng, nhưng Thuyết, với mười lăm người trung thành, tổ chức ở nông thôn trong ba năm ở miền Bắc Trung kỳ và đến Trung Hoa vào năm 1889; ông định cư tại Triều Châu2, qua đời ở đó vào ngày 23 tháng 6 năm 1913.
Chú thích:
1. Tác giả ghi sai tên, là Tôn Thất Thuyết mới đúng – BT. 
2. Cũng có nơi đề là Quỳnh Châu (Quảng Tây) – BT.
NHANG (hoặc CÂY NHANG) – Que, cây hương. 
NHƠN HÒA ĐƯỜNG – Tên hội kín: Cà phê bạn bè. 
ÔNG CẢ – Xem Hương cả.
ÔNG CHỦ – Xem Hương chủ. 
ÔNG QUAN ĐẾ – Xem Quan Đế.
ÔNG THẦY – Cách gọi lịch sự một người thầy (thầy đồ).
PHÂN – Trọng lượng 0,3905 hoặc một phần trăm của aoxơ (once) nặng 39 .05 gram, theo Génibrel (xem Từ điển, trang 599) và 37,783125gr theo Niên giám Đông Dương năm 1923 (xem trang 8).
PHAN BỘI CHÂU – Sinh tại làng Đan Nhiễm, tổng Xuân Liễu, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Trung kỳ) khoảng năm 1867. Khi còn trẻ, tham gia cuộc nổi dậy của Phan Đình Phùng trong núi Hà Tĩnh. Đậu Cử nhơn (licencié), lập tức bắt đầu tuyên truyền chống Pháp và tìm cách trở thành một cốt cán của du kích quân, ông tập hợp về nhà với lý do chơi bài hoặc tế rượu. Dự thính Quốc-tử-Giảm ở Huế, ông sáng tác “Lưu Cầu huyết lụy thơ” lời than thở trên xứ Đài trình bày cho những thượng thư của triều đình, nhưng ở đó người ta đón tiếp ông nhạt nhẽo; ông đến Bắc kỳ và cố gắng liên lạc với Đề Thám, ông ấy không tiếp nhận ông. Ông đến Nam kỳ viếng thăm nhà sư Trần Nhựt Thi trong ngôi chùa ở Thất Sơn, Châu Đốc, nhưng nhà sư cách mạng không tin tưởng ông. Trở về miền trung An Nam, ông liên kết với Tăng Bạt Hổ (xem “Dẫn nhập” trang 6, và Phần III, trang 306-309) người hoạt động ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Vào tháng 1 năm 1902, sau khi thu góp một số quỹ, ông đã đến Triều Châu sống bên cạnh cựu nhiếp chính Thuyết (xem từ này); ông đến thăm Quỳnh Châu, ở với Nguyễn Thiện Thuật, tức Tán Thuật, cựu Tổng ủy sự vụ ở Bắc kỳ trong thời gian Pháp xâm chiếm. Năm 1904, ông hỏng kỳ thi tiến sĩ tại Nam Định. Năm 1905, ông định cư tại Nhật Bản, ở đó ông kết bạn với Lương Khải Siêu, học giả theo đảng cách mạng Trung Hoa, người trở thành bộ trưởng tài chính trong nội các Toan-ki-Joei vào tháng 7 năm 1917. Ông nhận sự giúp đỡ của Khang Hữu Vy, giám đốc một một hãng buôn có chi điếm khắp các cảng chính ở Viễn Đông và Kouang-tchong-Siang ở Hồng Kông trở thành ngân hàng của Cường Để. Vào giữa năm 1905, ông đã làm một chuyến đi đến Huế để đón Hoàng thân Cường Để. Vào tháng Giêng năm 1906, ông gặp Tán Thuật và Cường Để ở Quảng-châu để thành lập Việt Nam Duy Tân Hội (Hội hiện đại hóa An Nam) nhằm đưa sinh viên An Nam nhập cảnh Nhật Bản. Vào tháng 3 năm 1906, Đô bửu Kwai (Đồng Văn Hội) chịu trách nhiệm giáo dục những sinh viên này. Những trường khác đang mở ra dưới bảo trợ của Cường Để và Phan Bội Châu: Shimbu-Gakko, một loại trường quân sự tư nhân, Đô-Bửu So Inh, Seyo-Gakuko, trường tiếng Anh của Seisoku-sigo-Gakko; Trường tiểu học Kashi Kawa được thành lập với vốn của người An Nam. Năm 1908, Nhật Bản trục xuất Cường Để, Phan Bội Châu và các sinh viên An Nam sau vụ Gilbert Chiếu ở Nam kỳ; 08 tháng 3 năm 1909, Phan Bội Châu lên tàu Shinaro Maru đến Hồng Kông và Cường Để ngày 30 tháng 10 của năm đó lên tàu Iyo Maru đến cùng thành phố nơi họ còn ở vào năm 1916. Các tác phẩm chính của Phan Bội Châu là: Khuyến quốc dân du học hoặc kêu gọi thanh niên An Nam ra nước ngoài học hỏi; Tưởng niệm những người An Nam đã chết vì đất nước Nhật Bản, vào tháng 11 năm 1907; Lịch sử chung của An Nam, Nhật Bản, tháng 6 năm 1909; Á tế Á thơ, lời ca tụng châu Á đã thoát ách dân da trắng (các sách này không rõ năm xuất bản, nơi xuất bản.
PHAN PHÁT SANH tức LẠC – 20 tuổi vào năm 1913, con trai của Phan Văn Mùi, một cựu dân quân, cảnh sát viên Chợ Lớn, và mẹ đã mất không rõ, sinh ở Tân An, sống ở Chợ Lớn, độc thân, không nghề nghiệp, chưa bao giờ bị kết án (xem bản cáo trạng: vụ mưu loạn Sài Gòn-Chợ Lớn 1913, trang 1); vào ngày 19 tháng 12 năm 1912, ông xin nhượng một khoảnh đất lớn cạnh chùa Kampot, nhưng đã bị từ chối; vào ngày 22 tháng 3, ông bị bắt tại Phan Thiết, đường Gendarmerie và khám soát hành lý tại khách sạn đã phát hiện những thủ bản và đồ trang sức dưới tên Phan Xích Long, (Hoàng Đế rồng đỏ – xem cáo trạng: vụ mưu loạn Sài Gòn-Chợ Lớn, trang 7 và 8).
PHAN XÍCH LONG – Xem Phan Phát Sanh. 
PHÁP SƯ – Thầy phù thủy, thầy bói.
PHẬT ĐƯỜNG – Tên của hội tôn giáo: Phật tại gia. 
PHẬT TẾ – Tên của hội kín; hợp nhất với Đức Phật.
PHI LAI – Tên ngôi chùa ở làng Vĩnh Tế (Châu Đốc) dưới chân Núi Cấm; sự an ủi to lớn.
PHÓ HƯƠNG QUẢN – Hương quản (xem từ này) thứ hai, hương quan adjoint.
PHÓ QUAN – Quan chức thứ hai; thứ hai, phó, trợ lý, đồng phụ tá.
PHỦ – Khu lãnh thổ và hành chánh; quận. Tri phủ, hay đơn giản hơn là Phủ, quan chức là người đứng đầu một quận (préfecture, préfet). Ông nhận lệnh từ một Tổng đốc hoặc Tuần phủ và có thể đưa cho một huyện (xem từ này), nếu huyện liên kết với phủ.
PHỤC HƯNG – Tên hội kín: hội giành lại (hoặc khôi phục).
QUAN – Quan lại, công chức, người đứng đầu dân sự và sĩ quan quân đội.
QUAN ÂM (hoặc Diệu Thiện) – Tên một nữ thần; sinh ở tỉnh Đông Xuyên (Setchuen), con gái út của Vua Diệu Trang, người từng là cướp biển, và vợ ông Trần; 18 tuổi, cô đến chùa Phật giáo Bạch Tước Tự lễ bái. Một nhà sư, bị choáng ngợp vẻ đẹp của cô, đưa cô đi và giữ bảy ngày trong đền để thỏa mãn ham muốn của mình. Khi người cha nghe thấy điều này, ông giận dữ dữ dội, đến ngôi đền, giết 50 nhà sư ở đó, và đốt cháy ngôi đền nơi con gái ông vẫn còn bị giam giữ. Một ngày, vị thần xuất hiện trước Nhà Vua dưới hình cô gái Diệu Thiện, nói với ông rằng cô đã thoát khỏi ngọn lửa, và được để trên một nhánh cây dương liễu và trở nên bất tử (Thanh Thị Liên). Cha cô ra lệnh dựng một bức tượng và xây một ngôi đền ở thủ đô; và lệnh cho mọi người thờ phượng. Đó là nữ thần cứu giúp với một ngàn mắt và một ngàn tay, người giúp đỡ thế gian .1
QUAN CHÂU – Chức quan, đứng đầu một châu (xem từ này). 
QUAN CÔNG – Xem Quan Đế.
QUAN ĐẾ – Tên của một đại tướng đầu tiên thời kỳ Tam Quốc (221- 265) ở Trung Hoa.
QUAN HUYỆN – Chức quan, đầu một huyện (xem từ này). 
QUAN PHỦ – Chức quan, đầu của một phủ (xem từ này).
QUANG PHỤC HỘI – Tên của hội kín; hội của sự phục hồi rực rỡ.
QUAN VÕ (hoặc Vân Trường) – Theo sử của Trung Hoa, ông sinh ở tỉnh Sơn Đông thời nhà Hán. Một ngày nọ, ông giết người và trốn chạy về phía bắc tỉnh Hồ Quảng. Ở đó ông làm cướp và chiến đấu cho Vua Hậu Linh với những tên Trương Phi và Lưu Huyền Đức. Nổi tiếng với thân mình to lớn và sức mạnh, ông dựng một chính quyền ở tỉnh Kinh Châu. Ông đã chết một cách đáng thương, và mọi người tôn kính như một thần linh diệt trừ ma quỷ và mạnh hơn những thần xấu xa; đó là thần giám hộ đền chùa (Hộ pháp)2.
Chú thích:
1. Jean-Marie Dépierre (Đức cha), Brevis disquistitio ethnicoe superstitionis sinensium, Ex typis missionis Cocincinoe occidentalis, Sài Gòn, năm 1888, tr. 32.
2. Jean-Marie Dépierre (Đức cha), Brevis disquistitio ethnicoe superstitionis sinensium, Ex typis missionis Cocincinoe occidentalis, tr. 33.
QUỐC NGỮ – Ngôn ngữ thông thường hoặc ngôn ngữ An Nam được viết không phải bằng chữ biểu ý (chữ An Nam), nhưng bằng chữ cái châu Âu.
RẠCH – Kênh, sông.
TAEL (hoặc ONCE) – (Lạng bạc), đồng bạc, nặng 37 gram 78 .3125. 
TẤN (T’SIN) – Triều đại thứ 4 gồm 3 đời vua trị vì Trung Hoa từ năm 249 đến 209; triều đại thứ 7 gồm Tây Tấn gồm bốn đời vua từ năm 265-317 và Đông Tấn gồm 18 đời từ năm 317-420; cuối cùng là Hậu Tấn lập nên triều đại thứ 16 từ năm 936 đến 947 với hai đời vua.
THÁI BÌNH (TÂY PING) – Cuộc nổi dậy chống lại chính quyền đế quốc Trung Hoa, kéo dài từ năm 1847-18641.
TÂY SƠN – Ba anh em dòng họ có nguồn gốc từ Nghệ An đã định cư ở Bình Định, Tây Sơn, trong vùng cao nguyên An Khê, Nguyễn Văn Nhạc, Nguyễn Văn Lữ và Nguyễn Văn Huế thành lập một băng nhóm, vào năm 1773, công khai nổi dậy chống lại chính quyền của Hoàng Đế Lê Hiển Tông (1740-1786) và Chúa (xem từ này) Định Vương (1766-1777); sau một thời kỳ khó khăn của những đại diện cuối cùng của triều Lê, cuối cùng họ bị đánh bại bởi Nguyễn Ánh (QV) năm 1802. Cái gọi là cuộc nổi dậy của Tây Sơn kéo dài gần 30 năm2.
Chú thích:
1. Wieger dịch, Textes historiques, sđd, Tập III, tr. 2996 đến 2099, 2101, 2117, 2118, 2121 và 2122.
2. Charles Maybon, Histoire moderne du pays d’Annam 1592-1820 (Việt Nam cận thế sử hay lịch sử hiện đại của xứ An Nam), Plon, Nourrit et Cie, Paris, năm 1920, chương V, tr. 183-192, và chương VIII, tr. 289-347;
Alfred Schreiner, Abrégé, sđd, tr. 86-115.
TỀ (T’SI) – Triều đại thứ 9 gồm 7 đời vua trị vì Trung Hoa từ năm 479 đến năm 502.
TẾT – Lễ, ngày đầu tiên của năm An Nam, luôn rơi vào khoảng giữa ngày 20 tháng 1 và ngày 19 tháng 2. Năm An Nam có 12 tháng âm lịch, 29 hoặc 30 ngày mỗi tháng, do đó gồm 354 ngày hoặc 355 ngày, và thỉnh thoảng thêm vào một tháng mười ba để khớp lại với Dương lịch. Năm An Nam bắt đầu với tháng Am lịch khi đó mặt trời đi vào cung hoàng đạo của Song Ngư.
THANH (TS’ING) – Triều đại thứ 22 gồm 9 đời, trị vì Trung Hoa từ năm 1614 đến năm 1885.
THẦN HOÀNG – Thần giám hộ, chủ nhân.
THÀNH THÁI – Vua thứ mười của triều Nguyễn (1802 đến nay), lên ngôi năm 1889, bị truất phế năm 1907.
THẦY – Sư phụ, gia sư, thầy dạy. Chức vụ được trao cho những người mang một số nhiệm vụ và đào tạo một số nghề tự do hoặc nghề nghiệp khác; cách gọi lịch sự.
THẦY BÓI – Người đoán tương lai, bói toán. 
THẦY NGÃI – Thầy pháp.
THẦY PHÁP – Thầy pháp, thầy bói, thầy phù thủy. 
THẦY PHÙ THỦY – Thầy phù thủy, thầy pháp.
THIÊN ĐỊA HỘI – Tên hội kín; hội của trời và đất. 
THỊ VỆ – Lính bảo vệ hoàng cung.
THỔ CHỦ (hoặc Vương chất) – Là một nông dân tỉnh Sơn Tây; một ngày ông đi vào rừng đốn gỗ, ông thấy điều kỳ lạ sợ hãi đến nổi mặt ông méo mó. Ông ở lại trong rừng một thời gian dài, nửa điên rồ. Khi lý trí hồi phục, ông trở về nhà, ông bị người cháu trai đuổi đi xem ông như kẻ mạo danh và không muốn nhận ra; sau đó ông sống ở một góc vườn, trong túp lều nghèo nàn ông đã dựng lên. Khi ông qua đời, người cháu trai để tang, và họ coi ông như một vị thần, bởi vì ông đã sống và bảo vệ họ khỏi bị trộm cắp. Đó là thần giám hộ ngôi nhà, và theo nghĩa rộng, tầm quốc gia, xứ sở, thôn xóm1.
Chú thích:
1. Jean-Marie Dépierre (Đức cha), Brevis disquistitio ethnicoe superstitionis sinensium, sđd, tr. 33
THỔ CÔNG – Thần bảo hộ đất đai riêng. Trong bài văn khấn Thổ Công, Thần, Chủ, ông là người được xướng tên đầu tiên và sau đó là thần tài.
THỔ THẦN – Thần bảo hộ đất đai riêng. Trong bài khấn Thổ Công, Thần, Chủ, ông chiếm vị trí thứ hai, biểu tượng cho thần dòng họ riêng.
THỤC – Triều đại gồm một đời vua (An Dương Vương), trị vì An Nam giai đoạn 257 đến 207.
THƯƠNG (CHANG) – Triều đại thứ hai gồm 28 đời vua trị vì Trung Hoa từ năm 1783 đến năm 1122.
TIÊN TRI – Báo trước, tiên tri.
TỐNG (SONG) – Triều đại thứ 8 gồm 8 đời vua, trị vì Trung Hoa từ năm 420 đến 479 [thời Ngũ Hồ thập lục quốc]; triều đại thứ 19 trị vì Trung Hoa (960-1128): gồm Bắc Tống với 9 đời vua (960-1127) và Nam Tống với 9 đời vua (1127-1280).
TỔNG ĐỐC – Thống đốc tỉnh, tỉnh trưởng. Ông quản lý tất cả các công tác dân sự và quân sự thuộc thẩm quyền. Trong trường hợp có biến loạn công cộng và thiên tai, ông có thể phát lệnh cho một tổng đốc của tỉnh lân cận ở bậc Tuần phủ (xem từ này); vì vậy người ta thường thấy một tỉnh quan trọng thường được nối kết với một tỉnh ít quan trọng trong quản trị đơn thuần khi sự việc tiến triển bình thường.
TRẦN – Triều đại quốc gia thứ 4 gồm 13 vị vua trị vì ngai vàng An Nam từ năm 1225 đến 1400; ngai vàng bị chiếm đoạt bởi họ Hồ từ năm 1400 đến 1407, triều Trần được phục hồi lại từ năm 1407 đến 1428 với bốn đời vua.
TRẦN (TCH’EU) – Triều đại thứ 11 gồm 5 đời vua, trị vì Trung Hoa từ năm 557 đến 589.
TRANG Ý – Hoàng hậu, vợ của Hoàng Đế Tự Đức (xem từ này). 
TRANH – Rạ dùng để lợp nhà.
TRÁT – Tờ giấy lớn để viết, đặt hàng, ra đơn.
TRIỆU – Triều đại gồm 5 đời vua trị vì ngai vàng An Nam từ năm 207 TCN đến năm 111 TCN.
TRƯỢNG – Cây gậy, một trong năm hình phạt được ban hành bởi các bộ luật An Nam và Trung Hoa và đó là phạt roi, gậy, khổ sai, lưu đày và tử hình. Hình phạt gậy nặng hơn so với roi. Nó gồm năm mức mỗi mức mười lần đánh 60, 70, 80, 90 và 100. Hình phạt này không vượt quá 100 lần đánh để không tổn hại sinh mạng người bị kết tội.
TUẦN PHỦ – Người đứng đầu trấn, tỉnh trưởng (xem từ Phủ); Tuần phủ, mặc dù liên hệ trực tiếp với các thượng thư và Hoàng Đế, theo thứ bậc dưới lệnh của Tổng đốc (xem từ này). Trong thời gian bình thường, ông quản lý tỉnh của mình mà không cần tham khảo Tổng đốc. Nhưng trong các trường hợp nghiêm trọng (các cuộc nổi loạn, thiên tai, v .v .), ông nhận lệnh từ Tổng đốc và có quyền tham khảo ý kiến.
TỪ DŨ – Hoàng hậu, mẹ của Hoàng Đế Tự Đức (xem từ này).
TỰ ĐỨC (miếu hiệu Nguyễn Dực Tông) – Trị vì từ năm 1847 đến 1883; là vị vua thứ tư của triều Nguyễn (1802 đến ngày nay) tính đến hiện nay là thứ mười ba.
TÙY (SOEI) – Triều đại thứ 11 gồm 3 vị vua trị vì ngai vàng Trung Hoa từ năm 589 đến năm 618.
VIỆT NAM DUY TÂN HỘI – Tên hội kín: hội hiện đại hóa An Nam. 
VIỆT NAM QUANG PHỤC – Tên của hội kín: sự phục hồi đất nước An Nam rực rỡ.
VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI – Tên hội kín: hội phục hồi đất nước An Nam rực rỡ.
VÕ MỤC (hay Vũ Mục) – Họ tên riêng thần nhân. Tên của một vị tướng vĩ đại Trung Hoa dưới triều Tống.
XÃ (xem Xã trưởng) – từ tiếng Pháp không cho ý niệm chính xác của Xã không phải là chủ tịch hội đồng làng. Ngược lại, ông ta xếp hàng cuối của Hương (xem từ này). Ông đứng cuối cùng trong hương chức; có các chức năng cơ bản về điều hành và trong làng An Nam sự điều hành thấp hơn tất cả các quyền hạn khác. Ông chịu trách nhiệm thực hiện các mệnh lệnh của Hội đồng hương chức. Xã trưởng được giới thiệu bởi làng và được chỉ định bởi chính quyền. Phải có thời gian giữ chức xã trưởng để có thể có một vị trí quan trọng hơn.
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BayTan BayTan

Biy Thim BayTham

Bay Thap. Bdy-Thap

Bay Thi BayThi

BayTi Bay T

BénTre Béntre, Bén Tré, Béntré, Bén-tré, Bén tre, Bén-tre
BépHai Bép-Hai

BiénHoa Biénhoa, Bién hoa, Bién-hoa
Bién lai Xuin Bién-lai-Xuin

Binh [Banh] Van Hing Binh-véin-Hing

Binh Binh Binh-Binh, Binh-dinh, Binh-Linh
Binh Dong Binh-déng
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Nguyén Van Nam Nguyén-van-Nem
Nguyén Van Ngay Nguyén-van-Ngay
Nguyén Van Nghiém Nauyén-van-Nghiém
Nguyén Van Ngo Nguyén-van-Ngo, Nguyén-van-Ngo
Nguyén Van Nhac (Nguyén Nhac Nguyén van-Nhac
Nguyén Van Nhé Nguyén-vin-Nhé
Nguyén Van Non Nauyén-vin-Non
Nguyén Van Quan Nguyén van-Quan
Nguyén Van Quang Nguyén-vin-Quang
Nguyén Van Quén Nguyén-van-Quén
| Nguyén Van Tai Nguyén van-Tai
Nguyén Van Tam Nauyén-van-Tém
Nguyén Van Tam [Tam] Nguyén-vin-Tam
Nguyén Van Tap Nguyén van-Tap
Nguyén Van Té Nguyén-van-Té
Nguyén Van Thach Nguyén-vin-Thach
Nguyén Van Tham Nauyén-van Tham
Nguyén Van Tham Nguyén-van-Thdm
Nguyén Van Thang [Thanh] Nguyén-vin-Thang [Thanh]
Nguyén Van Thiét Nguyén-van-Thiét
Nguyén Van Thinh Nguyén-van-Thinh
Nguyén Van Thuyét Nguyén-van-Thuyét
Nguyén Van Tién Nauyén-van-Tién
Nguyén Van Téi Nguyén-vin-Téi
Nguyén Van Tran (Trin) Nguyén-van-Trén (Trdn)
Nauyén Van Trd Nguyén van-Trit
Nguyén Van Trung Nauyén-van-Trung
Nguyén Van Truée Nuyén-van-Truc, Nguyén viin-Trude
Nguyén Van Truée (Tu Mat) Nauyén-van-Truc (Tu-Mdt)
Nguyén Van Truéng Nguyén-vin-Tuéng
Nguyén Van Tuong Nguyén-vin-Tuong
Nguyén Van Tudng Nguyén-van-Tudng
Nguyén Van Vén [Ven) Nguyén-vin-Vén, Nguyén-vin-Ven
Nauyén Van Xt Nuyén-van-Xi
Nguyén Van Xi Nguyén Vén-Xir
Nguyét Ngoat
Nha Man Nha-Man
Nha Nam Nhd-nam, Nha Nam
Nhang Nhan
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Duong Van Néng Duong-van-Néng

Duy Tan Duy Tan, Duy-Tan

Gia Binh Gia-binh, Gia binh, Giabinh

Gabioh Gia dinh, Gia-Dinh, Giadinh, Giadinh, Giadinh,
Gia dinh, Giadinh, Gia-dinh

GialLoc Gia-lc, Giale

GiaLong Gia-Long, Gialong

Giang Tay Giang Tay, Giang-Tay

Giép Din Gidp-Dan

GiagpThan Gidp-than

Giép Thin Gidp-thin

Gilbert Chiéu (Trén Chanh Chiéu) mﬁ’ﬁh‘z‘*’é‘:m’:‘;ﬂﬁf”

Gidng Keo Gidng-keo

Go Cong Gocdng, Go-Cong, Go-cong

GoVap Govdp, Govdp

HaNoi Hanoi, Hansi

Ha Tién Ha tién, Ha-tién

HaTinh Hartinh, Ha-tinh

HaVan Huyén Hevin-Huyén

HaVan Van He-vn-Van

Hai Chit Hai-Chir

Hai Hoc Hai-Hoc

HaiLoc Hai-Loc

Hai Nghé Hai-Nghé

Hai Phong Hai-phang

Ham Nghi Ham-Nghi

Hanh Théng Tay Hanh-Théng-Tay

Hanh Théng Xa Hanh-Théng-Xd

HauDé Hau-Dé Hau-DE

Hién Luang (lang) Hién-Lusng

Hiép Hoa Hiép-Hoa

H6 Quing Hé-quing

H Van Chit H-viin-Chd; HG-van-Chit

H6 Van Dju (Diu) Hé-van-Diu (Ddu)

Hoa An Hoa-an

Hoa Hio Héa-hdo

Héa Hung Héa-Hung

Hoa My Hoa-My
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V6 Trinh Tuéng

Vé-trinh-Tubng, Vo-trinh-Tusng

V6Van Cic Vé-van-Cic
Vo Van Dau V6-van-Diu

V6 Van Hing Vé-van-Hing

V6 Van Nai V6-van-Ni

V6 Van Qudi Vo-véin Qudi, V-vin-Qudi
V6 Van Thai (Théi) V6-van-Thai (Thdi)
V6Van Tung V6-vin-Tung
V6VanVang Vo Vén Ving

VaSiLap Vii-siLap

Vuong Van Lap Vuong-vén-Lp

Vuong Van Lé Wuong-vin-Lé

Vutong Van Loc Vuong-vén-Loc

Vuong Van Luu Vuong-van-Luu

Vuong Van Tich Huong-vén-Tich

Xa Mam Xa-Mam

Xa Sao Xa-Sao

XaTy XaTy

XaTy XaTy

Xom Ga X6m-ga

XuanTo Xudn-t6, Xun TS

Yeén Bay/Yen Bai Yen-Bay, Yen Bay

Yen Thé Yen-thé

(C6 théla Cau Bay Tai) Cau Bay-Tei, Cau-bai-Tai
(€6 thé a Ma Vuong) Ma-Vitong

(€6 thé 1 Nguyén Thanh Dai)

Nguyén-thanh-Dai

(C6 thé1a Thanh Hung Pudng cong ty)

Thang-hiing-duong-cong-ti

(C6 thé 1a Thiéu Lam Tu)

Thiu-lam-Tri
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3 1916 Tay Ninh Muuloan, vugtnguc, | Phan Van Binh va d6ng bon s
wop o vatrang
39bis 1916 N N HuynhVan Huong va déngbon | 6
9ter 1916 N N Phan Van Kien va dong bon 2
399 1916 N N TruongVanThauva déngbon | 2
399~ 1916 N [ Phan Van Dau va déng bon 2
w0 1916 N Cuop, dét nhava NguyénVanY va déng bon 4
giétngu
40bis 18916 N N Phan Van Lua va d6ng bon 2
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Trén Van Ly Trdn-vin-ly

Trdn Van Phén Trdn-vin-Phén
Tran Van Phong Tidn-viin-Phong, Trén-vin Phong Tran-vin Phong
Tran Van Thi Trdn-van-Thi
Trén Van Tinh Trdn-van-Tinh
Tring Bang Trdng-bang
Trang Y Trangy

Tribo Trib6.

Tri ph (Pho) Tri-phu (Phu)

Tri Ton TriTon

Triéu Chéu (Quing D4ng) Chao-Tchéou, Chao-Tcheou
Triéu Van Tan Trigu-van-Tan
Trinh Thien Tu Trinh-thién-Tu
Trinh Van D& Trinh-viin-Dé
Trinh Van My (cng 6 thé la Trinh Van My) Trinh-van-My
Trung My Trung-My

Trung Thach Trung-Thach
Truong Binh Truong-Binh
Truong Céng Truong-Cong
Truong Ky Truong-Ky
Truong Loan Trtog-loan
Truong Nhi Keo. Trtong-nhi-Keo
Truong Phi Truong-Phi
Truong Phi Truong-Phi
Truong Thanh Truong Thanh
Truong Thién Su Trtomg-thién-Su
Truong Van Bén Truong-van-Bén
Truong Van Binh Truong-van-Binh
Truong Van Hai Truong-van-Hai
Truong Van Loan Truong-van-Loan
Truong Van Mi Trutong-van-Mai
Truong Van Nén Truong-van-Nén
Truong Van Nhan Truong Van-Nhan
Truong Van Phi Truong-vén-Phi
Truong Van Phucc Trtomng-viin-Phubc
Truong Van Qui Trutong-van-Qui
Truong Van Thau Truong-van-Thau
TuBs TuBd

TuDa TuDd
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CéuNhon Cdu-Nhan

Céu Ong Lanh Cu-Ong-Lanh, Cdu-6ng-linh
Chava ChaVa

Chan Chung Binh Chén-Chung-Binh

Chanh déi Co Chdnh-déi-Co

Chanh Hung Chdnh-Hung

Chnh Luu Chénh-Luu

Chanh My Trung Chdnh-my-Trung

Chanh téng déc Chénh-téng-déc

Chau Déc Chau-déc, Chaudéc, Chauddc, Chaudde
Chau Hong Anh Chau-héng-Anh

Chau Hong Ludng [Luong?] Chau-héng-Luong

Chau Van Loi Chauvin-Loi

ChiéuNam L Chiéu-nam-Ldu

Chin Hung Chin-Hing

ChoGo Cho Go

ChoLach (Choldch, Cho-ldch
Chaton g:ﬁ Chg-Lén, Cholon, Cholon, Choldn,
Cho Quén Choguan

ChonVo Chon-Ve

cschi ehi

CoTric Co-Trude

C8Truéng B-Truéng

Cotir [

CrCan (cu Luong Van Can) CirCan

Culao My Cirlao-méy

Cualsp CiaLdp, Cda-Ldp, Cla-Lap
Cubng Dé Cubng-Dé

DaNing BDérndng

DaPhuse Da-Phuse

Dai bidu Dai-Biéu

Dai Loc (huyén, thudc tinh Quang Nam) Dailoc

Dai Nht Dai-Nhat

dém Céu Hai

dém Cau-Hai, ddm Cau-Hai

©an Nhiém, téng Xuan Liéu, huyén Nam Ban

Dam-Nhigm, téng Xudn-liéu, huyén Nan-Dam
(noiPhan Bi Chau sinh ra)

Dang Binh Thanh

Ddng-binh-Thanh/Dang-binh-Thanh

Diing Hau Bing (mdt tén khic cda Déng TirMan)

Dang-huu-Bang
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Huynh Cong ¥ Huynh-cong-¥

Huynh Hung Huynh-Hung

Huynh Kim Hujnh-Kim

Huynh Long Thao Hujnh-long-Thao
Huynh Phat Dat Huynh-phat-Dat, Huynh phdt-Dat
Huynh Van Chénh Huynh-vin-Chdnh
Huynh Van C6 Huynh-vin-C8

Huynh Van inh Huynh-vin-Dinh

Huynh Van Huon (Hudng) Huynh-vén-Huen (Huéng)
Huynh Van Khanh Huynh-van-Khanh
Huynh Van Khi B&p Khi) Huynh-véin-Khi (Bép-Khi)
Huynh Van Liéu Huynh-véin-Liéu (Liéu)
Huynh Van Qui Huynh-véin-Qui

Huynh Van Sanh (Huynh Xusn Sanh) Huynh-véin-Sanh (Huynh-xudn-Sanh)
Huynh Van Son Huynh-vén-Son

Huynh Van Théng Huynh-vén-Théng
Huynh Van Xén Huynh-van-Xén
Kampot Kampét (Kampot)

Khai Binh Khai-inh

Khang Hau Vy Kang Yu-wei

Khanh An Bong Khdnh-an-déng

Khéng tir Khéng Tt

Kién Dang Kim-Dang

Kim Cang Kiém-Cang

Kim Kiéu Kiéu Kiéu

Kinh Chau Koei-tchéou (Kinh-chau)
Kinh Qudi Kinh-Qudi

Ky Niém Luc KyNiem Luc

LacBinh Lac-binh

Lém Phuong Lam-Phuong

Lam Té Chanh Lam-té-Chanh

Lam Van Tham Lam-vin-Thém

l’.':-? ms;: i:'é:;)w Nguyén Van Phic, LangSao

lang Tan Phudc (tinh Gia Binh) Tan-Phusc (lng)

Lanh Thuse Lanh-Thuse

Léo Bang phé khuyén thu Ldo bang phé khuyén thé
LaoKay Lao-Kay, Lao-kay

Lo su Ldo-Su
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Nguyén Ba

Nauyén-Ba (Tang Bat Hé)

Nauyén Cém Giang [tén khéc ciaNguyénHaiThan] | Nguyén-cam-Giang, Nguyen-cam-Giang
Nguyén Chinh Cam Nauyén-chanh-Cém

Nguyén Chanh Tam Nauyén-chanh-Tam

Nguyén Cong Khanh Nguyén-céng-Khanh

Nguyén Cong Thanh Nguyén-céng-Thanh

Nguyén Cuing D& Nguyén Cubng-DE Nguyén-Cuéng-Dé
Nguyén Blic Céng (Hoang Trong Mau) Nguyén-diic-Céng (Hoang-trong-Mdu)
Nguyén Dyc Tong (miéu hiéu ciaVua Tubuc) | Nguyén-ic-Tong

Nguyén Duy Tan Nauyén-Duy-Tan

Nguyén Hai Thin Nguyén-hai-Thin

Nouytn HioVinh E:_yvé'::w-wm Nguyén-hdo-Vinh, Nguyén-
Nguyén Kim Tién Nauyén-kimTién

Nguyén Minh Ky (Ba Ky) Nguyén-minh-Ky (Ba-Ky)

Nguyén Ngoc Xuan Nguyén-ngoc-Xudn

Nguyén Phic Dan (tén that ctia Cuing Dé) Nguyén-phic-Dan

Nguyén Quang Si Nguyén-quang-Si, Nguyén-Quang Si
Nguyén Tan Cit Nauyén-tén-Cit

Nguyén it Dat (Dac) Nguyén-tét-Dat (Dac)

Nguyén Than Nauyén-Than

Nguyén Thanh Dai Nguyén-thanh-Dai

Nguyén Thanh Huan Nauyén-thanh-Hudn

Nguyén Thanh Lim Nauyén-thanh-Lam

Nguyén Thanh Si (B6c phd Su/Sit

Nguyén-thanh-Si/Si (c-phu-Si/sd)

Nguyén Thi Lay

Nauyén-thi-Liy

Nauyén Thi Ngo Nouyén thiNgo
Nguyén Thi Nhan Nguyén-thi-Nhn
Nouyln Nauyén-thi-Nhan
Nguyén Thi Quynh NauyénThi Quynh
5 Nauyén-thi-Sém
Nguyén Thién Thust mmgmg-zt T;Iiavr:&rrhién—
Nguyén Thuée Nguyén-Thuse
Nguyén Thuong Hién Nouyén-thuong Hién
?ﬁfi&ﬁ:ﬁiﬁ;ﬁi‘m{”’” Nauyén-Hué tic Tiéu
Nguyén Van Binh Nauyén-van-Binh






OEBPS/image.054.png
1915

1916

VU Ta Lung (Béc ky) tan cong va muu loan pha hoai an ninh
qudc gia: vu Ta Ling, Toa an quan sy cép 1 Bac ky phién
ngay 15 Thang 10 nam 1916, Céo trang ciia Dai dy Billes, Uy
vién Chinh ph, Béo cdo vién, Ha N, &n ban Bac ky Lé Van
Phuic, 14 va 16, Rue du Coton

Vu tn cong Kham Lén Sai Gon: tén cong vao kham 16n &
Sai Gon (15 thang 2 nam 1916) 1 Toa 4n quan sy thudng
trd cdp 1 Nam ky (Phién ngay 21 thang 2 nam 1916), Trung
iy Héon, Uy vién Chinh phi, &n ban thuong mai Sai Gon, C.
Ardin 1916, theo co trang tuyén bé tai nhing phién ngay
13va 14 théng 3 nam 1916, trén cling vy én.

41
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S6vuans

316






OEBPS/image.005.png
1

o SI9E
Ind g

Wee 4336

!
|
I

&
Gl






OEBPS/image.011.jpeg
A

-k F

the





OEBPS/image.025.jpeg





OEBPS/image.060.png
Cach viét hién hanh Cach viét trong séch
[Phan] Thi Han (%) Phan Thi-Hon
AiChuéng Ai-Chung, di chudng
AiQuéc | hi-quéc
AnHéa I An-Héa

An Hoa Pong An-hoa-déng
AnHoi An-Hei
Anlac | antac

An Lai An-Lai
AnLinh An-Linh
AnLoc | antoc An-Loc
An Pha Tay | An-phi-tay
AnThuzn An-thudn
AnTinh An-tinh
AtDau | 4eogu

BaDi Bd-Di

BaH6 Ba-Hé

Bake | vare

Ba Mua | Ba-Mua

Ba My Ba-My
baquan | ba-quan

B2 Queo | Ba-queo

Ba Quon Ba-Quon

Ba Quén Ba-Quon
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Luong Hitu Hoi Luong-hiu-Ho, Luong-hau-Hoi
Luang Khai Siéu Liang-ki-chao

Luang Minh Hién Luong-minh-Hién

Luong Minh Hiéu Luong Minh-Hiéu

Luu Céu huyét 16 tan thu Luucdu huyetluy tho

Luu Binh Ngoan Luu-dinh-Ngoan

Luu Huyén Biic Luu-Huyén-Bic

Luu Quang Vién Luu-quang-Vién

Luu Vinh Phic Lutu-vinh-Phucc

Ly sanh Ly-Sanh

Ma Van/Ma Mén [Van]

'Ma-Ving, Ma Vg, Ma-Véng, Ma-Van, Md-Van,
Md-Vang

M3 Visong Md-Vong

Mai Léo Bang Mai-lao-Bang

Mai Chi Mai-vin-Chi

Mai Van Kiém (cing c6 thé a Mai Van Kiém) Meai-van-Kiém, Mai-vin Kiém
Mai Van Thinh (Mai Van Thinh) Mai-van-Thinh

Mai Van Téng Mai-vin-Tong
MéKéng Mekong

Minh Béo Ming Pac, Ming-Pao
Minh Ky Minh-Ky

Minh Mang Minh-Mang

Minh Tan Minh-Tan

Minh Tan cong nghé Minh-trdn-cong-nghé
Minh Thign Minh-Thign

Minh Thuan Minh-Thuan

M3 Cay Mé-cay

Moc duong thanh Moc-duong-thanh
Mdi Chan May (& Thifa Thién Hué) Mi Chou-May

Musi Mao Muéi-Mao

Mudi Nguyén Muéi-Nguyén
MussiTan Muéi-Tan

My Budng My-Dang

My Duong Nguyén Phic Dan My-Bang Nguyén-phiic-Din
My Hoa My-Hoa, Mj-Hoa

My Khanh My-Khdnh

My Loi My-Loi

My Phudc My-Phucc

My Qui My-qui
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Traming 1 thang Chap 25 tim.

[Nhu trén] 8 [nt] 25 tim.

[nt] 10 [nt] 25 tim.

[nt] 17 [nt] 40 tim.
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‘Tam Bao (hay Tam Bitu) Tam-Biu

Tam Can Tam-Can

Tam Béng (Nguyén Van Biang) Tdm-Bdng (Nguyén-van-Ding)
Tam Dio Tam Dao. Tam-Dido.

Tam gido Tam-gido

Tam Giau Tém-Gidu

TamHo Tam-Ho

Tém Nhd Tém Nho

Tém RS Tam-R6

Tam Thita Tam-thia

Tam thita Tam-thia

TamTrang Tam-Tring

Tén (triéu dai Trung Hoa) Tsin

Tan An Tan-an

Tan Chau Tan-Chdu

Tan Hoa Tay Tan-hoa-tdy

Tan Hung Tan-hung

Tan Huu Tan-Hyu

Tan Hyu Dong Tan-Hyu-Déng

Tan Khai Tan-khai

Tan Kiéu Tan-Kiéu

Tan Ngai Tan-Ngdi

Tan Pha Tan-phi

Tan Pha Tay Tan-Phi-Tay

Tan Thanh Tay Tan-Thanh Tay

Tan Thuat Tan-Thudt, Tan-Thudt

Tén Thiy Hoang Dé Tan-thi-Hoang-dé

Tan Trach Tan-Trach, Tan-Trach

Tan Triu Tay Tan-Triéu-Tay

TanTru Tan-try

Tan Uyén Tan-Uyén

Tang Bat HG Tang-bat-Ho, Tang-Bat-HE
Tay Ninh Tayninh, Tay ninh, Tay-ninh
Tay Son Tay-son

Té (triéu dai Trung Hoa) Tsi

Thai Binh Thdi-Binh

Thai Nguyén Thdi Nguyén, Thdi-nguyén
Thai T Tai-Tsou

Thén Hoang

Than-Hodng
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Phan Van Tai Phan-vin-Tai

Phan Van Tu Phan-van-Tu

Phan Van Vién Phan-van-Vién

Phan XichLong Phan-xich-Long, Phar-xich-Long, Phan xich-Long
Phipsu phap-su.

Phit Dudng Phit-Duong

PhatTé Phitté

PhiLai Phi-lai,Phi-Lai

Pho nguyén sodi Phé-nguyén-sodi

Phé quan Pho-qudn

Pho sodi Phé-Sodi

Phi Hoi

Phale

Phu My Phi-My

Phu Ngai Phii-Ngai

Phi Nhon Phii-nhan

Phi Nhuan Phii-nhudn

Phic Hung Phic-hung
PhucHung Phyc-Hung, Phuc Hung, Phuc-hung
Phuc Hy PhucHi

Phuc Nam phan Phap Phuc-nam Phan-phdp
PhicYen Phu-yén

Phucc Hanh Phusc-Hanh

Phudc Long Phusc-Long

Phudc Tinh Phutc-Tinh

Phuong lugc Phuong-lugc

Quan Cong Quang-Céng, Quan-Cong
Quanbé Quan-9é

Quén dung phiéu Quin-dung-Phiéu
QuénTrong

QuanVan Séu

Quéng Binh

Quéng Nam

Quéng Ngai

Quéng Tri

Quéng Yen

Qui

Qui Bic Qui-diic, Qui-Biic
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Binh Hoa Binh-Hoa

Binh Hoa Hung Binh-hoa-Trung
Binh Hung Déng Binh-hung-Dong
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Tién sanh Tién-sanh

Ton That Thuyét Ton-that-Thuyét
Téng Ché Tuy-Chi
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Téng Thuge Tong-Thuge
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Trén Van Chinh Trdn-vin-Chinh
Trén Van Cho Trdn-van-Chg
Trén Van Chit Trdn-van-Chir
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Hung Nhuong Hung-Nhugng
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Huong bo. Hutong-b6
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Huong hao Huteng-hao
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Huong suTai (Nguyén Van Tai) Huong-su-Tai (Nguyén-van-Tai)
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Mytho, My-tho, Mytho, My-tho
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Nam Dao Nam-Dao

Nam Binh Nam-dinh
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Nam Giao Nam-Giao

Nam Hoa Nam-Hoa

Nam Hoa Hiép Nam-hoa-Hiép
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Ném Tam (c6 thé 1a Nam Tam) Nam-Tam

Nam Thinh/Nam Thanh Nam-Thinh
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Nahia Hoa NahiaHoa
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